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LỜI NÓI ĐẦU 
tế ‡eeÿek 

Tạng Thắng Pháp có bảy bộ. Bộ thứ bảy có tên gọi là Patthana, được âm là Phát-thú, 
được dịch là Duyên Hệ. Bộ Patthana được Đức Thê Tôn thuyệt lên, tê độ khoảng bôn trăm 
triệu thiên nhân chứng Thánh quả từ Dự lưu cho đên Alahán quả. 

Đức Thế Tôn khi thuyết bộ Patthäna, Phật trí của Ngài thỏa thích trong biển pháp 
rộng và sâu thăm. Các Ngài Luận sư có lý giải băng ví dụ: 

Khi Đức Thế Tôn thuyết Luật tạng hay Kinh tạng, Phật trí bị gò bó vào ngôn ngữ 
cùng thói quen của chúng sinh hữu duyên ây; Đức Thê Tôn vận dụng sự thiện xảo của Phật 
trí đê tế độ chúng sinh hữu duyên. Ví như đại kình ngư phải tìm cách trườn, bò đề đi đến 
mục tiêu đã định, đại kình ngư phải nỗ lực, cô gắng nhiều. 


Khi Đức Thế Tôn thuyết lên sáu bộ đầu của tạng Thắng Pháp, sáu bộ này được trình 
bày theo phương pháp thực tính (sabhãva), không còn phải vay mượn nhiều chế định pháp. 
Phật trí được thoải mái diễn đạt pháp, nhưng vẫn còn hạn chế vì chúng sinh hữu duyên 
chưa thuần thục, nhuần nhuyễn với thực tính pháp, ví như đại kình ngư đi vào sông lớn, 
tuy có thoải mái, không cân phải vận dụng sức nhiều, tuy nhiên sự vẫy vùng trong sông 
rộng của đại kình ngư vân còn hạn chế. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết bộ Patthãna, khi ấy các thiên nhân hữu duyên có trí tuệ nắm 
bắt được chân pháp, Đức Thế Tôn hân hoan, thoải mái thuyết giảng không chướng ngại, 
như một diễn giả thấy được thính chúng chăm chú lắng nghe và hiểu được những gì mình 
đang diễn giải. Vị ấy thích thú diễn thuyết. Cũng vậy, khi thuyết đến bộ Patthãna, tâm Đức 
Thế Tôn vô cùng thỏa thích, hân hoan với những pháp uân thâm sâu, ví như đại kình ngư 
đi vào đại hải rộng mênh mông sâu thăm thắm cả 84 ngàn do tuần, đại kình ngư thỏa sức 
vẫy vùng với sự hào hứng cùng tột. Bấy giờ hào quang sáu màu của Đức Thế Tôn tự phát 
ra, không cần một sự găng sức nào cả. 


- Hào quang màu xanh tỏa ra từ tóc, lông và tròng đen của mắt. 

- Hào quang màu vàng tỏa ra từ da, từ mỡ vàng. 

- Hào quang màu đỏ tỏa ra từ máu, thịt hay từ mắt. 

- Hào quang màu trắng tỏa ra từ xương, răng, từ tròng trắng của mắt. 

- Hào quang màu cam và màu chói sáng tỏa ra từ khắp thân Đức Thế Tôn. 

Chữ Patthana ở đây không phải là Patthana của Satipatthana. Chữ Patthana của 
Safipatthana nghĩa là “thiệt lập nệm”. Chữ Patthana của tạng Thăng Pháp là “những pháp 
chứa đựng nhiêu nhân duyên”. 

Gọi là Patthãna vì trình bày 24 duyên, khởi đầu là Nhân duyên... đến Bắt ly duyên. 

Gọi là Patthana vì phân tích 24 duyên theo pháp thực tính. 

Gọi là Patthãna vì diễn đạt do nương vào Toàn giác trí (Sabbaññutaññana). 

Bộ Patthãna nêu ra tóm gọn có 129.232 câu. Mỗi câu là một pháp uân. 

Như vậy mỗi duyên trợ giúp cho nhiều pháp, mỗi pháp lại có nhiều duyên trợ giúp, 
đan kết vào nhau trở thành mạng lưới bao trùm cả thế gian, được gọi là “trùng trùng duyên 
sinh điệp điệp duyên khởi”. 


Học tập bộ Patthana là tiếp cận với trí Toàn giác của Đức Thế Tôn. 

Chúng ta sẽ thán phục trước trí tuệ siêu việt, các pháp được phân tích đến khi không 
còn phân tích được. VỊ có trí tuệ không ai có thê sánh băng, không được gọi là bậc Toàn 
tri, là bậc Chánh Đăng Giác thì gọi là gì? 

Học Patthana sẽ không còn hoài nghi về vị trí Bậc Chánh Đăng Giác. 

Pafthãna làm tăng trưởng trí tuệ để phân tích các pháp thực tính được rốt ráo. 

Và khi thực hành sẽ chứng đạt được Tuệ Phân tích. 


Tập sách này được gọi là “Khái lược Duyên hệ” vì trình bày ngắn gọn 24 duyên và 
Tam đê thiện với Phân thuận tùng. 


Sách được tái bản lần 1, được chỉnh sửa những sai sót của lần trước, đồng thời có bố 
sung thêm những chi tiêt cân thiết. 


Trong khuôn khổ giới hạn của tập sách lẫn trí tuệ và văn phong rất khó trình bày trọn 
vẹn ý pháp. Kính các bậc cao minh rộng lượng tha thứ và chỉ điêm thêm. 
Tỳ khưu Chánh Minh cần bút 
Chùa Bỏ Đề 
ngày 8/6/2023, nhằm ngày 21⁄5 Quý Mão 
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Thera 


NHỮNG CHỮ VIÉT TẮT 


Theo mẫu tự Pali 


Anguttara Nikaya (Tăng Chi Bộ Kinh). 
Abhidhamatthasangaha (Thắng Pháp Tập Yếu Luận). 
Digha Nikaya (Trường Bộ Kinh). 

Dhammapada (Kinh Pháp cú). 

Dhammapada — atthakatha (Chú giải kinh Pháp cú). 
Dhammasanganri (Pháp tụ). 

Patthana (VỊ trí). 

Mahãävamsa atthakathä (Chú giải luật Đại phẩm). 
MaJjhima Nikaya (Trung Bộ Kinh). 

Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh). 
Suffanipata (Kinh tập). 

Yamaka (Song đối). 

Theragatha (Kệ trưởng lão Tăng). 


Phần 
LƯỢC THUYÉT DUYÊN HỆ 


1- Ý nghĩa 


Duyên hệ là mối liên quan (paccayo) giữa các pháp. Cây có gốc rễ bám vào đất, được 
tăng trưởng vững mạnh nhờ nước và dưỡng tố trong đất, cây sẽ cho hoa quả. Cũng vậy, 
nêu lý duyên khởi (0a/icasamuppada) được ví như “cây luân hồi”, có gốc rễ là ái và vô 
mình, bám vào đất ví như bám vào danh sắc (hay năm thủ uẫn) thì NinG6 và dưỡng tổ trong 
đất được ví như đuyên hệ, giúp cho “cây luân hồi” cho quả luân hồi là thức, danh sắc, sáu 
xứ, xúc và thọ. 


* Paftäna = pa + căn \thã + ana 

Có hai cách hiểu về Patthana như sau: 

- Patthãna được hình thành từ tiền tố “'pa' với ý nghĩa “đa dạng, nhiều loại + /hãna 
(=paccay4) với ý nghĩa là “nhân' hay “duyên'. Tiêp đâu ngữ “pa, theo các bản Chú giải 
Tích Lan có nghĩa là “khác nhau" (=ãnappara). Ngài Ledi Sayadaw giải thích là “chánh 
yêu'. Còn /hãna được dùng với ý nghĩa là “duyên” (2accaya), tương tự như chữ 
upakäradhamma (pháp hỗ trợ hay pháp nâng đỡ)®). 

Patthana có nghĩa là “pháp chứa nhiều nhân, duyên” hay thường được dịch là “duyên 
hệ” nghĩa là nhiêu nhân nhiêu duyên liên quan, có môi liên hệ với nhau. 

- Xuất phát từ động từ pa//hahari với căn Ýghä có nghĩa là "tồn tại”, 'đứng”; pa/thahari 
có nghĩa là “thiệt lập, đặt nên móng, cung câp'. Patthana có nghĩa là “sự khởi điểm, sự 
thành láp, sự dán ra`. 

Pafthãna trong bộ thứ bảy của Tạng Thắng pháp (Abhidhamma), được dùng theo nghĩa 


thứ nhất, còn thuật ngữ “safipa/thäna” được dùng theo nghĩa thứ hai, nghĩa là “sự thiết lập 
niệm”. 


liệu 


* Paccaya (duyên) = pa/i + căn Ni + a 

Paii nghĩa là “hướng về, liên quan”, như pa/imokkha oväda (lời dạy hướng về giải 
thoát, lời dạy liên hệ đên giải thoát). 

Căn X¡ nghĩa là chuyển động, di chuyền, hoạt động. 

Paccaya nghĩa là “liên quan đến hoạt động”, được dịch là “duyên ”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích về paccaya (duyên) như sau: 

Paficca etasmä efiti paccayo: Nương nhờ nhau để diễn tiến, gọi là duyên. 

- Yo hi dhammo yam dhamma1mt apaccakkhayd tihafl va updJJdfl vã, so f4sSa Daccayofi 
vuftam hori: Pháp nào được sinh ra, nương nhờ; không lhìa bỏ pháp sinh ra, chúng được gọi 
là duyên. 

Ví như “mẹ không lìa bỏ con, con không xa lìa mẹ”. Mối quan hệ ấy, gọi là “duyên”. 


Duyên có trạng thái như thế nào? Duyên có trạng thái là nâng đỡ. 


Œ)- Trích trong: Nãrada Mahãthera. A Manual of Abhidhamma (Vi Diêu pháp toát yếu). Ô. Phạm Kim 
Khánh (d), tr.423. 
` Vsm. Chương 17. 595. 
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Như có PalI sau: 

Upakarakalakkhano paccayo: Trạng thái nâng đỡ, gọi là duyên (sđd). 

Những từ ngữ như: Nhân (hetu), lý do (kãrana). nguồn gốc (miđana), căn nguyên 
(sambhava), nguôn cội (pabhava) đêu đông nghĩa với paccaya (duyên). 


Nghĩa mở rộng của paccaya là: Nguyên nhân, lý do, nhu cầu cần thiết, nền tảng, ủng 
hộ, liên quan đên... 

- Paccaya với ý nghĩa “là nguyên nhân ”, đôi khi paccaya (duyên) được dùng như hefu 
(nhân) như: “Bôn nhân sinh khởi sắc pháp (carubbidho paccayo rñp4a) là: Nghiệp (kamma), 
tâm (ca), khí hậu (uw)®) và vật thực (ãhãra). 

- Hay: “Cakkhufica paficca rupe ca upajjafi caRkhuviññanaim” - Do mắt liên hệ với các 
sắc, khởi lên nhãn thức.) 

- Paccaya với ý nghĩa “lý do”, như: 

“Yam yadeva paccayam paficca: Do liên quan đến duyên nào”®), 


ch. idam uppajjafi: Do cái này sinh khởi, cái đây sinh khởi ”%). 


*.,.Yañca, bhikkhave, ceteli ydñca pakqppefi yafñca anusefl, arammanametam hot 
vifññanassa fhữiya: ... Này các Tỳkhưu, cái chúng ta tư niệm, tư lường và thâm ý (anusefi), 
cái ây trở thành cảnh (ãrammana) cho thức an trú...”Œ) 

- Paccaya với ý nghĩa “nhu cầu cần thiết” hay “trợ giúp cần thiết”: Là bốn món vật 
dụng cần thiết trong đời sống hằng ngày của vị Tỳ khưu: y phục (car4), thực phẩm 
(pindapara), chỗ ngụ (senaãsana), thuốc trị bịnh (gilãnappaccaya-bhesaJJa). Bốn món này 
được gọi là “ca/uftha paccayđ” (bồn món cân thiệt hay tứ vật dụng). 

“*CTare pindapafe ca, paccaye sayanasane. 

Eltesu tanhamụ makast; mã lokqn0 punaragd1m. ` 

“Y áo, đồ khất thực, với chỗ ngụ cần thiết. 

Chớ có tham ái chúng, chớ trở lui đời này.”®). 
- Paccaya với ý nghĩa “nền tảng”. Như nói: 


3 


“Hefu ca so paccayo cäti hetuipaccayo: Nhân là nền tảng, nên gọi là nhân duyên”. 
Cách dịch khác là: “Có liên quan đến nhân, gọi là nhân duyên”. ®) 
-_Paccaya với ý nghĩa “ủng hộ, trợ giúp”. Như nói: 


“*Upakarakalakkhano paccayo: Trạng thái của duyên là “trợ g1úp”. 


3). Đức Tịnh Sự dịch “⁄” là “âm dương. 
®- S.iv, 67. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sáu Xứ, kinh Cả hai. 
5) M.i, 259. 
®~ S.i¡, 64. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Duyên Khởi (Paticcasamuppãdasampayuttam), kinh Không 
phải của ngươi (Natumhasuttam). 
Œ- S.i¡, 65. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Duyên Khởi, (Paticcasamuppädasuttam), kinh Tư tâm sở 
(cetanäsuttam). 
t9“ Sn, 339. (gilana là “người bịnh”; gïlanapaccaya: giúp đỡ người bịnh, thuốc trị bịnh). 
 Vism - Chương 17. (Patthãnapaccayakathã, sô 594). 
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*Yo hì dhammo yassa dhammassa thủiya và upaffiyäa và upakarako hoi, so tassa 
paccayofi vuccafi: Pháp nào giúp đỡ pháp khác sinh khởi hay trụ vững, pháp ây gọi là 
paccaya (duyên).” (sẩd - 595). 

PalI có giải thích: 

- Paficca phalam ayaf etasmafi paccayo: Thành tựu nhờ pháp này, nên pháp này gọi 
là duyên.® 

- Paficca phalam efi gaccháfI pavaffafi efasimafl paccay0: Ủng hộ, trợ giúp được vững 
mạnh, gọi là duyên (sđd). 

Duyên (paccaya) có hai loại: duyên sinh và duyên hệ 

- '“Fừ cái này, cái kia có”: Như “do có vô minh, hành sinh lên. Do có hành, thức sinh; 
do có thức nên danh sắc sinh .... Đó là duyên khởi (paficcasamupada). 

- “Hỗ trợ cho các pháp sinh lên được vững mạnh”. Gọi là duyên hệ (pa/fhanapaccaya).`” 


Ví như người mẹ sinh ra hài nhi, hài nhi được bảo mẫu dưỡng nuôi tôt đẹp. Bà mẹ sinh 
ra hài tử ví như duyên khởi, bảo mâu ví như duyên hệ. 


Trong phần duyên hệ, pzccaya thường được dùng với ý nghĩa “liên quan” hay “trợ 
giúp”. 

2- Các duyên chính: 

Có tất cả 24 duyên chính là: 

1- Nhân duyên (hefupaccaya) 

2- Cảnh duyên (ärammnanapaccaya) 

3- Trưởng duyên (adhipafipaccayd) 

4- Vô gián duyên (ananfarapaccaya) 

5- Đăng vô gián duyên (samanantarapaccaya) 

6- Đồng sinh duyên (sahaJafapaccaya) 

7- Hỗ tương duyên (aññamafññapaccaya) 

8- Y duyên (missayapaccaya) 

9- Cận y duyên (upanissayapaccaya) 

10- Tiền sinh duyên (pureJafapaccaya) 

1T- Hậu sinh duyên (pacch4Jafapaccaya) 

12- Tập hành duyên (đsevanapaccaya) 

13- Nghiệp duyên (kamưnapaccaya) 

14- Quả duyên (vipakapaccay4) 

15- Vật thực duyên (ahäãrapaccayo) 

16- Quyền duyên (imdriyapaccaya) 

17- Thiền duyên (/hãnapaccaya) 


d9 Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn), Siêu lý Cao học. 
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1§-Đạo duyên (maggapaccaya) 

19- Tương ưng duyên (sưmpayuffapaccaya) 

20- Bất tương ưng duyên (vippayuffapaccaya) 

21- Hiện hữu duyên (z//hipaccaya) 

22- Vô hữu duyên (naffhipaccaya) 

23- Ly duyên (wieafapaccaya) 

24- Bất ly duyên (avigafapaccaya) 

Các Giáo thọ Sư phân tích các duyên chính thành những duyên phụ. 

D0 đó, từ 24 duyên chính được phân tích thành 47 duyên (sẽ trình bày sau). 

3- Thành phân trong một duyên 

Trong một duyên có 3 thành phần là: 

- Năng duyên (paccay4g): Là pháp có năng lực trợ giúp pháp khác vững mạnh, cũng 
được gọi là pháp “nhân'. 

-_ Sở duyên (paccayuppanna): Là pháp được trợ giúp để “sinh lên”, hay được trợ giúp 

đê “vững mạnh”. Còn gọi là pháp “quả'. 

Pãli có giải thích về sở duyên như sau: 

*Paccaydfo uppanndan paccayuppannam: Sinh ra từ duyên, gọi là sở duyên”), 

- Phi sở duyên (paccanika: ngược lại): Là pháp “không sinh ra từ năng duyên. 

Pali giải thích có giải thích phi sở duyên như sau: 

*Paccayuppannassa pafiviruddham anikam paccanikm: Tách la sở duyên, gọi là đối 
lập”. 

Hay : “Paccayuppannena paccdfI virwJJhafIIƯ paccaniko: “Ngược với sở duyên là đối 
lập” (sđd). 

Ví như có ba người cùng đi chung, người A giúp đỡ người B, người C không cần người 
A giúp. 

Người A ví như năng duyên. 

Người B ví như sở duyên. 

Người C ví như phi sở duyên hay “phi sở duyên”. 

4- Giải thích 

Duyên tuy có ba thành phần như vậy, nhưng: 

- Có pháp thuần là năng duyên: Như Nípbàn và chế định (samnuri). 

Vì không có pháp nào trợ sinh hay ủng hộ cho Nípbàn và chế định, ngược lại chính 
Nípbàn và chế định trợ cho tâm và tâm sở sinh lên, băng cách “làm thành cảnh”), 


Nípbàn không sinh lên do nhân nào cả, Nípbàn là pháp vô nhân theo hai ý nghĩa: 


dÙ_ Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn). Siêu lý cao học. 
d2 Một trong bôn nhân sinh tâm là “có cảnh”. 
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- Không có nhân tương ưng. 

- Không sinh lên do nương nhờ vào nhân nào. 

Có câu hỏi rằng: “Chẳng phải Nípbàn do Bát chánh đạo sinh ra sao?”. 

Đáp: Không phải, tuy Bát chánh đạo là con đường dẫn đến chứng đắc Nípbàn, nhưng 
Bát Chánh Đạo không sinh ra Nípbàn. 

Có ví dụ như sau: Người đang ở trong rừng đầy hiểm nạn, chỉ có con đường độc nhất 
thoát ra khỏi rừng, đên nơi an toàn. Người này muôn thoát ra khỏi rừng, chỉ có cách “đi 
theo con đường độc nhât này”, cuôi con đường là “vùng an toàn”. Không thê nói “vùng an 
toàn” sinh lên từ con đường “độc nhât”. Khu rừng ví như “vòng luân hôi”, con đường độc 
nhât ví như “Bát Chánh Đạo”, “vùng an toàn” ví như ÑNípbàn. 

Về chế định: 

Pháp chế định cũng có 2 đặc tính như Nípbàn là: 

- Không có nhân tương ưng. 

- Pháp chế định do nương theo đặc tính pháp mà đặt tên để thông tri ý nghĩa với nhau, 
bản thân chúng không có pháp thực tính. 

Xét về khía cạnh nào đó, “chế định” dường như có nhân sinh. Vì “chế định” là do 
“nương theo sự kiện mà định danh”. 

Như Ngài Sukha, sở dĩ Ngài có tên là Sukha vì khi người mẹ mang thai Ngài, cả gia 
tộc đêu có được “sự an lạc”, do nương sự kiện này mà định danh là Sukha. 

Hay như xứ Bãrãnasi, do vùng đất này là sự bồi đắp của 2 con sông Bãvã và Nasï, nên 
có tên là Bãranas1. 

Tuy nhiên, tất cả đều nương từ danh sắc mà “định đặt” để thông tri với nhau. 

Không phải là “nhân sinh pháp thực tính”, người ta có thể thay đổi “tên gọi” bất kỳ lúc 
nào. Trái lại, nhân sinh danh - sắc thì không hê thay đôi, vì đó là “nhân sinh pháp thực 
tính”. 

Do đó, nói răng “chế định không do nhân sinh lên”, chế định chỉ là “cách đặt tên thông 
thường”. 

Nípbàn và chế định là năng duyên thuần túy” vì có khả năng trợ giúp các pháp khác 
sinh lên, như Nípbàn làm cảnh trợ cho tâm Siêu thê sinh lên; Chê định bị tâm biệt hay là 


é 
^ 


“cảnh thiền” giúp các tâm thiền sinh lên. 

- Có pháp vừa là năng duyên vừa là sở duyên. Trong trường hợp này nó là năng duyên, 
trong trường hợp khác nó là sở duyên. 

Như sáu nhân trong nhân duyên (trừ nhân S1 trong tâm S1). Có lúc nhân Vô tham là 
năng duyên, có lúc nó là sở duyên. 

- Có pháp thuần là phi sở duyên: Như Níp bàn và chế định. 

Gọi là phi sở duyên vì: 

a- Là pháp không sinh lên từ bất cứ duyên nào, như Nípbàn và chế định (sazwznuzi) luôn 
luôn là pháp này. Và NÑípbàn + Chê định là phi sở duyên thuân túy. 

b- Chính pháp năng duyên là phi sở duyên. 
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Như trường hợp nhân S1 trong tâm S1 của nhân duyên, vì trong tầm S1 chỉ có một nhân, 
nhân Sĩ trợ sinh cho pháp khác nhưng nó không có nhân khác trợ sinh. Do đó nhân Sĩ trong 
tâm S¡ vừa là năng duyên vừa là phi sở duyên nhât định trong tâm S1. 

Nhưng nhân SŠ! sẽ là sở duyên trong tâm Tham hoặc tâm Sân. 

Nói gọn: Trong một duyên, pháp năng duyên chính là phi sở duyên, ngoài ra còn có 
những pháp phi sở duyên khác khi chúng không là năng duyên cũng không là sở duyên. 

Dứt phần lược thuyết 
C4 * t) 


HAI MƯƠI BÓN DUYÊN 
1- Nhân duyên (Hetupaccaya) 
1- Định nghĩa: 
Mãnh lực trợ sinh hay giúp đỡ bằng nhân tương ưng (ñefusampayufra). gọi là nhân 
duyên (hefupaccayo). 
Có bốn loại nhân (heứw) là: 


* Nhân nhân (heftuhefu): Còn gọi là “nhân tương ưng” (sampayuftahefu), đó là tham, 
sân, si, vô tham, vô sân và vô s1. 

Nhân - nhân này được dùng trong ý nghĩa “cội rễ” (mữia), có hai “cội rễ”: 

- Cội rễ của hạnh phúc: Chính là ba nhân thiện vô tham, vô sân, vô s1, 

- Cội rễ của đau khô. Chính là tham, sân, si. 


* Duyên nhân (paccayaheiu): Là được trợ giúp từ nhân, như sắc tứ đại trợ giúp sắc y 
sinh. Sắc ý vật trợ giúp tâm sinh lên ... 

Đức Phật dạy rằng: 

“Caltarokkho bhikkhu, mahabhita hetu, caftaro mahabhutã  paccayo 


rupakkhandhassa pafñfiapanaya: Này chư tỳ khưu, do nhần (hefw) bốn đại, do duyên 
(paccaya) bốn đại, được gọi là sắc uân (rữpakkhandha) ”03), 


Ở đây, hefu (nhân) được dùng như “điều kiện trợ g1úp”. 

* Chí thượng nhân (uitamahetuð): Lầ nguyên nhân hay điều kiện chánh yếu. 

Như nghiệp thiện thì cho quả tốt, nghiệp bắt thiện thì cho quả xấu... 

Gọi là “chí thượng nhân”, hay “nhân tột cùng”, là khi nghiệp cho quả rồi thì không một 
ai có thê ngăn cản được, chí đên Đức Phật cũng đành chịu. 

Như trường hợp dòng Thích ca bị quả ác nghiệp trô, bị vua Vidũdabha tiêu diệt. 

* Phỗ biến nhân (sadhäranaheiu). Là nhân có cùng khắp, hay “điều kiện thông thường, 
phô biên. 

Như “vô minh duyên hành, hành duyên thức... 


Hoặc khi Đức Phật mỉm cười, Đức Änanda bạch hỏi: “Bạch Thế Tôn, do nhân chỉ, 
duyên chi Thế Tôn mỉm cười” 


Nhân ở đây chỉ lây nhân nhân (hetuhetu). 

Tức là chỉ ra sáu nhân: Tham, sân, s1, vô tham, vô sân, vô s1. 
Nói cách khác, năng duyên của nhân duyên là sáu nhân. 

Pali có giải thích (yacanaftha): 


* Himoti patithafi etthati hefu: Những pháp nhờ nơi đây được vững vàng, đó chính là 
nhân. 


d3. Siii.100. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương ưng Uẫn (Khandhasampayuttam). Kinh Trăng rằm 


(Pumnasuttam). Ộ Ộ 
d- A, ii, 214. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, kinh Gavesĩ người tâm câu. 
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Hetu ca so paccayo cãi upaccayo:Nhân trợ giúp, gọi là nhân duyên. 


Mulatthena upakarako dhammo hefupaccayo: Pháp ủng hộ như gốc rễ, gọi là nhân 
duyên (trích trong Pafthana Atthakathã)Ð). 


Như vậy, chi pháp của nhân duyên là sáu nhân: Tham (Iobha), sân (dosa), s1 (moha), 
vô tham (zlobha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha). 


Đây là nói thu gọn, khi phân tích chúng ta có được chín nhân, như sau: 

- Tham, sân, sỉ (có trong 12 tâm bắt thiện), gọi là ba nhân bắt thiện. 

- Vô tham, vô sân, vô s1 (có trong các tâm thiện), gọi là ba nhân thiện. 

- Vô tham, vô sân, vô s1 có trong các tâm quả và tâm duy tác hữu nhân, gọi là ba nhần 
Vô ký. 

Liên quan đến sáu nhân là những pháp nào? Nói cách khác, pháp nào được sáu nhân 
trợ g1úp? 

Đó là tâm và tâm sở (trừ pháp đang làm năng duyên) và sắc do tâm tạo cùng hiện hữu 
với nhân (he/u). Đó là “các pháp sinh ra từ nhân (hefupaccayuppanna dhammgđ) hay là 
“pháp sở duyên của nhân duyên”. 

2- Chi pháp: 

Theo trên chúng ta có: 

- Năng duyên (paccayadhamưna.) là sáu nhần: Tham, sân, s1, vô tham, vô sân và vô s1. 

- Sở duyên (paccayuppannadhamina): 103 tâm hữu nhân t!®+ 52 tâm sở (trừ tâm sở Sỉ 
trong tâm si) + sắc nghiệp tục sinh hữu nhân + sắc tâm thời bình nhật hữu nhân. 

- Phi sở duyên (pzccanika): 18 tâm vô nhân và 12 tâm sở hợp. Lấy trở lại tâm sở Sỉ 
trong hai tâm S1 + sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp (kamưnajaripa) thời bình nhật + sắc nghiệp 
Vô tưởng + sắc khí hậu (u/u/arzpa) và sắc vật thực (ahaãraJaripa). 

3- Phân tích 

Trong một kiếp sống của một chúng sinh có ba giai đoạn: Sinh ra, diễn tiến và chết. 

- Khi khởi đầu cho một kiếp sống là sinh ra, thuật ngữ gọi là thời Tục sinh 
(pafisandhikala). 

- Khi chấm dứt kiếp sống, gọi là thời tử (cu/ikãla). 


1N €€ 


- Khoảng giữa hai thời này là “thời diễn tiến (sanfafikala), còn gọi là thời bình nhựt” 


hay “thời an trụ” (hiikala). 

- Thời tục sinh (pafIsandhikala): Là chỉ cho tiểu sát na sinh (uppadakhana) của tâm tục 
sinh 

- Thời tử (cutikäla): Là chỉ cho tiểu sát na diệt (bhangakhana) của tâm tử (cuticitta). 

- Thời bình nhát (santatikala): Là chỉ cho khoảng thời gian từ sát na trụ (thitkhana) 
của tâm tục sinh cho đên sát na trụ của tâm tử. Như có biêu đô sau: 


d5 Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn). Siêu lý cao học. 
d6 121 tâm — 18 tâm vô nhân = 103 tâm. Tâm Vô nhân có 12 tâm sở hợp (trừ tâm sở dục) 
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Tâm tục sinh Tâm tục sinh 


Thời bình nhật 
Thời tục sinh Thời tử 

Chú thích: 

S: tiểu sát na sinh (uopädakkhana) 

T: tiểu sát na trụ (/hiikkhana) 

D: tiểu sát na diệt (bhangakkhana) 

Sự trợ giúp của nhân đôi với các pháp sở duyên diễn ra cả ba thời. 

* Vào thời Tục sinh (pafisandhikala): Khi các tâm quả hữu nhânf”làm việc Tục sinh, 
bây giờ ba nhân vô ký (vô tham, vô sân, vô s1) là năng duyên. 

Tâm quả hữu nhân có hai loại: Tâm quả nhị nhân và tâm quả tam nhân. 

- Tâm quả nhị nhân: Những tâm này chỉ có khả năng làm việc tục sinh ở bảy cõi vui 
Dục giớit?), 

Vào thời điểm Tục sinh, nhân Vô tham (hoặc nhân Vô sân) trợ cho các pháp đồng sinh 
với nó (là tâm và tâm sở hợp) sinh lên cùng các sắc nghiệp Tục sinh. 

- Tâm quả tam nhân: 

+ Nếu trong cõi ngũ uân”? thì một hay cả ba nhân vô ký: Vô tham, vô sân và vô si 
trợ cho các danh pháp tương ưng cùng sinh lên, ngoài ra chúng còn trợ cho sắc nghiệp Tục 
sinh sinh lên. Sắc nghiệp sinh lên vào thời điểm tục sinh, gọi là sắc nghiệp tục sinh; sau 
sátna tâm Tục sinh, được gọi là săc nghiệp bình nhật. 

+ Nếu trong cõi Vô sắc, thì một hay cả ba nhân Vô ký trợ cho danh pháp tương ưng 
cùng sinh lên. 

Sự trợ giúp của một trong ba nhân vô ký vào thời tục sinh, chỉ xảy ra từ cối người trở 
lên đến cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (trừ cõi Vô tưởng, cõi này do sắc Mạng quyền làm 
việc tục sinh). 

* Vào thời bình nhật: Cả chín nhân đều trợ giúp cho các pháp đồng sinh, tùy trường 
hợp tương ứng và diên tiên trong 30 cõi hữu tâm. 

* Vào thời tử, một hay cả ba nhân vô ký trợ các pháp sở duyên sinh lên. 

4- Giảng giải 


a- Phải hiểu hetu theo nghĩa nào ? 


` Làm phận sự Tục sinh, có tất cả 19 tâm: 2 tâm Quan sát xả thọ, 8 tâm đại quả Dục giới hữu nhân, 9 
tâm quả thiền. Như vậy, tâm quả hữu nhân có 17 tâm (trừ hai tâm Quan sát xả thọ) 
Œ#)- Là 4 tâm Đại quả ly trí. 
` Cõi người + 6 cõi trời Dục. 
(27 cõi vui Dục + 15 cõi Sắc giới hữu tưởng. 
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Phải hiểu heiw theo nghĩa sốc rễ (milaftha). Đức Phật dạy rằng: 

“Tinimani, bhikkhave, akusalamilãmi. Katamäni trai? “Này các tỳkhưu, có ba gốc rễ 
bât thiện này. Thê nào là ba? 

Lobho akusalamulam doso akusalamulam, moho akusalamulam.... Tham là gốc rễ bất 
thiện, sân là gôc rê bât thiện, s1 là gôc rê bât thiện ... 

“Timmami, bhikkhave, kusalamuHlaml. Katamani f2 “Này các tỳkhưu, có ba căn bản 
thiện này. Thê nào là ba? 

Alobho kusalamulam adoso kusalamulam, amoho kusalamulam .... Vô tham là gốc rễ 
của thiện, Vô sân là gôc rễ của thiện, Vô sĩ là gôc rễ của thiện.”ŒĐ 

Nhân (he) được hiểu theo nghĩa sốc rễ (mñlaftha), được nêu dẫn trong “Milayamaka 
(Căn Song)”2), 

Ví dụ rễ cây 

Gốc TẾ của cây khi bám vững chắc vào trong đất, hút chất bổ dưỡng từ đất, rồi mang 
dưỡng tổ Ấy, lan tỏa từ trong ra ngoài, từ gốc đến ngọn và cây phát triển lớn lên. Gốc rề của 
cây bám chắc vào đất, ví như tham bám chắc vào điều ưa thích; mang dưỡng tố từ đất lan 
tỏa từ trong ra ngoài, ví như tham mang hỷ lạc từ điều ưa thích truyền đến các tâm sở, 
khiên chúng bừng lên nơi thân - ngữ (kaãya- vacđ), tạo thành thân - ngữ bât thiện. 

Điều đó minh họa cho tham “trợ giúp cho các tâm sở đồng sinh với chúng”, đồng thời 
trợ giúp cho sắc tâm thân biêu tri - ngữ biêu tri sinh lên, tạo thành ác- bât thiện pháp theo 
khuynh hướng tham. Đây là ý nghĩa “trợ sinh”. 

Tương tự như vậy, khi sân là sốc rễ thì “sự khó chịu, không hài lòng, bắt lạc” kích thích 
các tâm sở đông sinh bừng dậy rôi lan tỏa khắp thân - ngữ, tạo thành thân - ngữ bât thiện 
sân. 

Khi sĩ là sốc rễ thì nó truyền “sự thiếu hiểu biết, sự mê muội, không sáng suốt” đến các 
tâm sở đông sinh với nó, khiên các tâm sở này trở nên “mù quáng”, không còn phân biệt 
tôt - xâu, thiện - ác, chỉ biệt thực hiện theo khuynh hướng tham, sân hay s1 có từ trước. 
Như tập tục thờ ngẫu tượng, những tê đàn của Bàlamôn thời Đức Phật... 

Tham, sân, si sẽ hoạt động theo cảnh, khi gặp cảnh tốt, cảnh toại nguyện thì tham sẽ 
hoạt động với tính cách vui thích (thọ hỷ), với cảnh “tôt vừa phải” hay “không tôt lăm” thì 
hoạt động với tính cách “thản nhiên”(thọ xả). 

Một ví dụ khác như sau: Có một nam nhân thương yêu một nữ nhân. Bao giờ người 
này chưa từ bỏ sự thương yêu nữ nhân â ây, khi sự thương yêu khởi lên thì ý nghĩ, thân, ngữ 
của người ấy đồng hành với tham, bị tham chỉ phối. Chỉ khi nào “không có sự thương 
yêu” khởi lên, y mới thoát ra khỏi “tham luyến nữ nhân ấy”. 


Ví dụ này minh họa cho: 


- Trạng thái danh sắc có “tham là gốc rễ” (lobharnilam). tham trợ giúp cho tâm cùng 
các tâm sở đông sinh sinh lên. 


- Đồng thời nó cũng trợ giúp sắc pháp do tâm tạo sinh lên. 


#1- A.¡. 204. Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, kinh Các Căn Bản Bắt Thiện (Akusalamũlasuttam). 
22 Bộ thứ sáu của Tạng Thắng Pháp - Yamaka (Song Đôi). 
KÊy vẽ 


Từ ngữ sưmpayutta dhamme abhiharari (mang lại pháp hòa hợp) ở đây, nên hiểu “năng 
duyên chuyên tính cách của nó đên các pháp đông sinh với nó”. 

Như khi gặp cảnh thích ý, cảnh quá tốt đẹp hay tốt đẹp, tham sinh lên, đồng thời nó 
chuyên hỷ lạc đên các tâm sở đông sinh với nó. 

Khi gặp cảnh không hài lòng thì Sân sinh lên, nó sẽ hoạt động với tính cách “khó chịu” 
(thọ ưu). Và nó cũng truyền tính cách này đến các pháp đồng sinh với nó. 

Khi Si hoạt động, nó truyền tính cách “mù mờ, “không hiểu biết”, “mê muội”... đến các 
pháp đông sinh với nó. Đó là nói vê danh pháp. 

Còn sắc pháp ra sao? 

Sắc pháp nương vào nhân để vững mạnh, chính là loại sắc tâm, đó là sắc thân biểu tri 
(kãyaviññarfi), sắc ngữ biêu trì (yãcTyifññaffi), sắc thình và sắc đặc biệt. 

Khi tham truyền hỷ lạc đến, các sắc pháp này linh hoạt, nhanh nhẹn hoạt động theo 
đúng con đường của bât thiện tham. 


Khi sân truyền “bất lạc” đến các sắc pháp này, chúng trở nên chậm chạp, héo úa hoặc 
bị thiêu đôt thây rõ (như khi giận thì mặt đỏ, mặt xanh, run lây bây, hoặc khi sâu muộn thì 
vàng vọt, xanh xao...) 


Khi si truyền “tính mù mờ” đến thì sắc pháp trở nên đờ đẫn, như kẻ mắt hồn... 

- Sắc thân biểu tri do tham điều sử, như có những tính cách bày tỏ sự thương yêu, hoặc 
việt thư tỏ tình... Một sô loài vật có những cử chỉ tỏ tình băng những điệu múa chăng hạn... 

- Sắc ngữ biểu tri do tham điều sử, như nói lên lời thương yêu, hoặc nói lên lời dịu dàng 
với ý tham đăm... Khi nói lên lời tức là có sắc thinh. 

Khi nói hay hành động được hoàn hảo là do có ba sắc đặc biệt. 

Ví dụ trên minh họa cho tâm sở Tham trợ giúp thân, ngữ và ý. 

- Sắc thân biểu tri do sân điều sử, như “đánh đập, sát hại...” 

- Sắc ngữ biểu tri do sân điều sử, như “mắng nhiếc, nói châm biếm...”. 

- Sắc thân biểu tri do si điều sử, như “đi đờ đẫn, chậm chạp...” 

- Sắc ngữ biểu tri do sỉ điều sử, như “nói lảm nhảm, nói không rõ ràng, không mạch 
lạc...” 

Trên là nói về ba nhân bắt thiện, bây giờ nói đến ba nhân thiện. 

Trong ví dụ trên, khi người nam sợ hãi dục lạc và từ bỏ ý nghĩ tham muốn về nữ nhân. 
Khi đó, vô tham đối với nữ nhân sinh lên. Trước khi điều này xảy ra thì có thân, ngữ, ý bất 


thiện tham, khi không còn những điều này thì thân, ngữ và ý thiện với gốc rễ là vô tham 
sinh lên. 


Nhờ vô tham sẽ có sự xuất ly, thu thúc các căn quyền, giữ gìn giới hạnh, thực hành 
thiên tịnh... Do vậy, vô tham (ziobha) được xem là hefu paccaya (nhân duyên). 

Vô tham hoạt động như sốc rễ (milam), trong khi duyên là mãnh lực trợ sinh và g1úp 
đỡ. 

Tương tự như thế, đối với vô sân (adosa) và vô sỉ (amoha). 

Khi loại trừ tham với những điều ưa thích, khiến vô tham sinh khởi với tính cách thản 
nhiên (thọ xả). 
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Vô tham nuôi dưỡng các pháp đồng sinh với tính “không dính mắc, không đắm nhiễm”, 
cho đên khi chúng trở thành hỷ lạc, thậm chí là lạc của thiên hãnasukham) hay lạc của 
Đạo - quả Siêu thê. 

Tương tự như thế, Vô sân loại trừ Sân, Trí loại trừ Sĩ. 


Ba yếu tổ vô tham, vô sân, vô si hoạt động trong thời gian dài, làm cho các tâm sở đồng 
sinh với chúng trở nên hỷ lạc, một loại hỷ lạc vắng mặt gốc rễ bắt thiện, các sắc tâm cũng 
do ảnh hưởng hỷ lạc này trở nên trong sáng, tươi nhuận, thực hiện những việc lành từ thân 
- ngữ theo khuynh hướng thiện của CHỦ ng: 

Một số Giáo thọ sư khác giải thích rằng, nhân là “cái tạo nên đặc tính”, như nhân thiện 
tạo ra tính thiện, nhân bắt thiện tạo ra tính bắt thiện ... ví như giông lúa sali cho lúa sali 
(sa - adinam salibjadrmr viya) hay ví như viên ngọc cho màu ngọc (wa#ipabhadInatn 
viya ca. manivannadayo)...3). 

Cách giải thích này không đứng vững qua các luận cứ sau: 

I- Sắc pháp vốn không có tính thiện hay bất thiện, nhưng nhân thiện vẫn sinh ra sắc 
tâm thiện, nhân bât thiện tạo ra sắc tâm bât thiện. 

Gọi là “sắc tâm thiện” hay “sắc tâm bắt thiện” là để phân biệt ““nhân thiện hay nhân bất 
thiện” chứ sắc tâm tuyệt nhiên là vô ký (abyakafa — không thiện không bât thiện). 

Do đó, nói rằng “nhân thiện tạo ra tính thiện, nhân bắt thiện tạo ra tính bắt thiện”, không 
đúng theo sự thật, khiên nhâm lân “sắc pháp là thiện hay bât thiện”. 

2 - Nếu chấp nhận sắc pháp là vô ký, như lập luận “tính thiện xuất phát từ nhân thiện, 
tính bắt thiện xuất phát từ nhân bắt thiện” thì ba nhân thiện, ba nhân bắt thiện không thê 
tạo ra sắc tâm, vì sắc tâm là pháp vô ký. 


Sắc tâm chỉ có thể được tạo ra từ ba nhân vô ký. Điều này cũng không hợp lý vì nhân 
thiện hay nhân bắt thiện cũng tạo ra sắc tâm thiện hay sắc tâm bắt thiện. 


3- Lại nữa, nếu cho rằng “tính vô ký xuất phát từ nhân vô ký”, thì những tâm vô nhân 
cũng là pháp vô ký, nhưng chúng không xuât phát từ nhân vô ký. 

Vậy tính thiện và tính bắt thiện sinh ra từ đâu ? 

Tính chất thiện sinh ra từ “tác ý đúng” (yoniso manasikãra); tính chất bắt thiện sinh ra 
từ “tác ý sai” (ayonmiso manasikara). Chính nhân thiện hay nhân bât thiện cũng sinh ra từ 
tác ý nàyZ9, 

“Gốc rễ” (nữla) ở đây là chỉ cho “sự vững chắc”, không liên quan gì đến “tính thiện, 
tính bất thiện”. Gọi là “gốc rễ thiện”, chỉ “tính chất thiện bám vững chăc vào ba nhân vô 
tham, vô sân và vô si. Gọi là “gốc rễ bất thiện”, chỉ “tính chất bất thiện” bám vững chắc 
vào ba nhân tham, sân, s1. 

Do đó, cách giải thích này bị bác bỏ. 

b- Phải hiểu năng duyên (paccaya) theo ý nghĩa nào? 


23). Vism, Chương 17, số 595. : : 
2` Xem A.i, 3. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp; phâm II: Đoạn Triên Cái. 
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Trong Tạng Kinh, đôi khi paccaya được dùng như he/u, nhưng có sự khác biệt chút ít 


là: 
Heiu là nhân chính yếu, còn øzccaya là nhần phụ thuộc, như: 


“Ko nu kho, bhante, hetu ko paccayo rũpakkhandhassa paññãpanäya? “Bạch Thế Tôn, 
do nhân gì? Do duyên gì? được châp nhận là sắc uân” 3). 

Trong tạng Diệu Pháp, duyên (paccayø) được hiểu theo ý nghĩa trợ sinh 
(paccayuppannaffha) và giúp đỡ (upakaraffha). 

Và trong nhân duyên, năng duyên (paccaya) được hiểu theo cả hai ý nghĩa trên. 

c- Mô thức của nhân duyên: 

Nhân duyên có mô thức tông quát: Danh trợ cho danh sắc. 

Vì sao Sở duyên lại trừ tâm sở S1 trong tâm S1? 

Vì trong hai tâm Sỉ chỉ có nhân Si, nó chỉ có thể là năng duyên, không thể là sở duyên, 
nó không thê tự trợ sinh ra. 

Trong tầm Tham có hai nhân (tham + s1), trong tâm Sân có hai nhân (sân + s1). 

Khi tâm sở Tham hay tâm sở Sân là năng duyên thì tâm sở S1 là sở duyên, do vậy 
không trừ tâm sở S1 trong tâm Tham hay trong tâm Sân. 
5. Giải rộng về nhân duyên: 

Trong nhân duyên, năng duyên (paccayo) là danh pháp, là sáu nhân. Do đó trong phần 
năng duyên của nhân duyên, Đức Phật dùng từ he/z (các nhân) 

Sở duyên (paccayuppanna) của nhần duyên gồm có hai pháp là danh lẫn sắc, nên Đức 
Thê Tôn dùng từ hefusampayuftIakanam dhammanđ?mn (các pháp tương ưng nhân). 

a. Về danh: là 71 tâm hữu nhân = 89 tâm trừ 18 tâm vô nhân, 52 tâm sở hợp trong 71 
tâm hữu nhân (trừ tâm sở s1 có trong hai tâm s1). 

b. Về sắc: là sắc nghiệp tục sinh hữu nhân (vì cùng sinh lên với tầm tục sinh hữu nhân. 
Tâm tục sinh hữu nhân ở đây chỉ cho 13 tâm là tám đại quả + năm tâm quả thiên sắc giới); 
sắc tâm hữu nhân trong thời bình nhật. Các sắc pháp này là sở duyên của nhân duyên, được 
Đức Thê Tôn thuyết: 

“Tam samu{thananañca rupanaụ (sắc liên hệ đến nhân ấy)” 

- Phi sở duyên (paccanika): Phi sở duyên của sở duyên cũng là danh và sắc. 

a. Về danh: là 18 tâm vô nhân, 12 tâm sở hợp và tâm sở sỉ trong hai tâm si. Những danh 
pháp này không phải là pháp tương ưng nhân, nên là phi sở duyên. 

b. Về sắc: là sắc tục sinh vô nhân (chỉ cho sắc tục sinh đồng sinh với hai tâm quan sát 
thọ xả, khi hai tâm này làm việc tục sinh), sắc nghiệp bình nhật, sắc tâm vô nhân, sắc ngoại 


(là sắc thời tiết phi mạng quyên), sắc vật thực, sắc thời tiết hữu mạng quyên (s- 
imndriyabaddha ufuJaripa), sắc nghiệp vô tưởng. 


Có câu hỏi rằng: Vì sao hai hay ba nhân chỉ trợ cho sắc nghiệp hữu nhân trong thời 
tục sinh, không trợ giúp cho sắc nghiệp hữu nhân trong thời bình nhát? 


25 M.iii, Trung Bộ Kinh, kinh số 109. Mãn Nguyệt Đại Kinh (Mahãpunnamasuttam). 
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Đáp: Trong thời tục sinh, các sắc nghiệp được sinh ra có liên hệ đến tâm tục sinh vào 
tiêu sát na sinh của tâm tục sinh. Còn trong thời bình nhật, cho dù có tâm hữu nhân hiện 
hữu hay không, sắc nghiệp vẫn diễn tiến sự sinh diệt theo đường hướng riêng, không có 
liên hệ gì đến tâm cả. Ngay cả khi tâm vô nhân có xuất hiện, sắc nghiệp cứ diễn tiến như 
vậy, kế cả khi vị ấy không có tâm như trường hợp vị Thánh nhập định diệt thọ tưởng, các 
sắc nghiệp như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tính, ý vật, HÌỀHE, quyên vẫn sinh diệt như thế. 


Mặt khác, ngay vào tiêu sát na sinh của tâm tục sinh, nếu đoàn ý vật không sanh thì tâm 
tục sinh cũng không sanh (vì vật nương là một trong bôn nhân sinh tâm trong cõi ngũ uân). 

Ngược lại, nếu tâm tục sinh không hiện khởi thì các đoàn sắc nghiệp cũng không sanh, 
ngay cả sắc ý vật. 


Dứt Nhân duyên (Hefupaccaya) 
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2- Cảnh duyên (Arammanapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Cảnh duyên là mãnh lực trợ sinh, giúp đỡ bằng cách làm cảnh (ãrammawa) cho tâm 
nhận biết. 

Cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết, bất cứ pháp nào bị tâm biết, pháp ấy là cảnh 
(arammanna). 

Chữ arammana có hai cách giải thích: 

-_ Ärammana = ã+ căn ramu. Căn ramu là “thích thú trong...”, “ vui thích trong... ”. 

- Älambana = ã + căn Niamb (đeo bám). 

“Những øì chủ thể vui thích hay đeo bám, đó là cảnh” 9), 

Pali có giải thích như sau: 

- Cirta cẽtasikehi älambiyafII arammana: “B1 tâm và tâm sở bám lấy, gọi là cảnh”. 

- Cita cetasikã ãgantvä ramami etthãti ãrammana: “Tâm và tâm sở vui thích đi đến, 
gọi là cảnh”. 

Abhimukham ramanfi efthati arammmana:ˆ“Thích thú khi đối diện, gọi là cảnh”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


“Ârammanabhavena upakärako dhammo äãrammanapaccayo: “Pháp trợ giúp bằng 
cách làm thành cảnh, gọi là cảnh duyên” ;”,. 

2- Chỉ pháp 

- Năng duyên:Tất cả phápZ® khi bị tâm và tâm sở biết. 

- Sở duyên: Tâm + tâm sở khi biết cảnh. 

- Phi sở duyên: Sắc pháp + Nípbàn + Chế định. 

3- Phân tích 

a- Về năng duyên: 

- Pháp và cảnh khác nhau ra sao? 

Pháp là những gì có đặc tính (sabhaya) riêng, như đất có đặc tính “cứng hay mềm”, 
tâm và tâm sở có đặc tính “biệt cảnh”... Khi pháp ây bị tâm biêt, pháp trở thành cảnh. Như 
vậy, pháp bao gôm cảnh và không phải cảnh 

Có thê minh họa hai điều này như sau: 

Sóng biển vỗ vào ghềnh đá phát ra âm thanh, cho dù có người nghe hay không, âm 
thanh vân có. Khi không có người (hoặc chúng sinh nào đó) nghe, âm thanh ây là pháp 
đơn thuần, không phải cảnh. Khi có người nghe, nhận thức được âm thanh ây “dữ dội, gào 
thét, ôn hòa, rì rào... ”, bây giờ âm thanh ây là cánh thình. 


(26 Đại trưởng lão Nãrada. Vi diệu pháp toát yêu (Ô. Phạm Kim Khánh dịch), tr.439. 
(#2 Vsm. Chương 17. 596. 
23)_ Là: tâm + tâm sở + sắc pháp + chế định + Nípbàn. 
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Hay: “Ví như người đi đường”, khi ấy y có hai vai trò: Là cảnh đối với người /hấy y, 
là pháp đôi với người không thấy y. 

Như vậy, “cảnh” chính là pháp, nhưng pháp bao gồm cđ “cảnh” và “không phải cảnh”. 
Vì sao? 

Vì pháp “nêu bày thực tướng”, còn cảnh có khi nêu bày thực tướng, có khi không. 

Như người nhìn tấm ảnh “hoàng hôn” vào buổi sáng. Tắm ảnh là “cảnh”, nhưng không 
phải là “hoàng hôn” trong thực tại, thực tại chính là “buôi sáng”. 

Đức Phật dạy rằng: 

Paccuppannañca yo dhammam; tattha tattha vipassafi”... Chỉ có Pháp hiện tại; quán 
xét chính nơi đây...”?) (HT Thích Minh Châu dịch). 

Ngài Mahäkaccãna giải thích: “Pháp hiện tại là ngũ uân”. 

Ngũ uấn dù có hay không có tâm biết, chúng vẫn diễn tiến theo đường lối riêng của 
mình. 

Khi tâm không biết, ngũ uân là pháp, khi tâm biết chúng vừa là cảnh cũng vừa là pháp. 

Do đó, Đức Phật dạy “chỉ có pháp hiện tại” là chỉ cho ngũ uấn, và khi “quán xét chính 
nơi đây”; bây giờ ngũ uân vừa là pháp vừa là “cảnh”. 


CS ĐÓ 


Đức Phật dạy “quán xét pháp”, không quán xét cảnh, yì sao? 


Vì có những loại cảnh không đúng với thực trạng, như cảnh hồi tưởng lại (cảnh quá 
khú), cảnh mơ ước về sau (cảnh vị lai)... 

b- Về phi sở duyên (paccanika) 

Trong trường hợp này, sắc pháp chỉ là năng duyên, không là sở duyên, vì sắc pháp 
“không biệt cảnh”; còn Nípbàn và chê định chỉ có thê là năng duyên, không là sở duyên. 

Do vậy, phi sở duyên ở đây chính là chế định, sắc pháp và Nípbàn . 

4- Giảng giải 

a- Cái chỉ là cảnh của tâm? 

Tất cả pháp đều là cảnh của tâm, bao gồm tâm + tâm sở + sắc pháp + Nípbàn + chế 
định (sammu¡), nói cách khác tâm có thê “biêt” tât cả mọi pháp, và khi ây “pháp trở thành 
cảnh (aãrammana)`. 


Trong thực tế, không một pháp (đhama) nào không là cảnh cho tâm và tâm sở, nhưng 
tùy theo cảnh mà tâm sinh lên. Như tâm Siêu thế chỉ biết cảnh Nípbàn, nhãn thức chỉ chỉ 
biết cảnh sắc, tâm Không vô biên xứ chỉ biết khái niệm “cái không vô cùng tận” (cảnh chế 
định)... Có tâm biết tất cả cảnh như tâm Hướng ý môn, tâm thiện dục giới hợp trí, có tâm 
chỉ biết một số cảnh như tâm bắt thiện hay tâm thiện ly trí... 

b- Có bao nhiêu cảnh? 


Có tât cả 2l cảnh, nhưng tóm gọn chỉ có sáu cảnh, đó là: Cảnh sắc, cảnh thính, cảnh 
mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. 


Đức Phật dạy rằng: 


(2). Trung Bộ Kinh, kinh số 131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekarattasuttam). 
=.,L= 


Cakkhufica paRcca rữpe ca upaJJafI cakkhuviñfñaa... 
Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức... 
Sofafca paficca saddđe ca updJJafi sotaviññaIa... 
Do duyên tai và các tiếng, khởi lên nhĩ thức... 
Ghanañca paficca gandhe ca upaJJafi ghaãnaviññana... 
Do duyên mũi và các mùi, khởi lên tỷ thức... 
Jivhañca paficca rase ca upaJJafi JIvhaviññana... 
Do duyên lưỡi và các vị, khởi lên thiệt thức... 
Kayañca paftcca phofthabbe ca upaJJafi kaãyavriñfñaua... 
Do duyên thân và các xúc, khởi lên thân thức... 
Manafñca pafIcca dhamme ca uIppaJJafi manovifffñẴAanam... 
Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức...”89), 

Cảnh có hai loại: Cảnh hiện tại (ãramnana bhữfena) và cảnh phì hiện tại (arammana 
abhiiftena). 

_ * Cảnh hiện tại: Là những cảnh phô diễn đặc tính ngay trong hiện tại, như năm cảnh: 
Sắc, thính, mùi, vị và xúc của năm giác quan. Còn cảnh pháp có khi là cảnh hiện tại, có 
khi là cảnh quá khứ hay cảnh vị lai. Nói cách khác, năm cảnh: sắc, thính, mùi, vị và xúc là 
cảnh hiện tại nhât định, còn cảnh pháp có cả ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai lần ngoại thời 
(kãlavunuffl). 

* Cảnh phi hiện tại: Là cảnh quá khứ, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời 
- Thế nào là cảnh quá khứ? 


Là cảnh do tưởng nhớ lại, như vị đắc Túc mạng minh nhớ lại ° Thhững kiếp sống quá 
khứ”, hoặc các vị thiên nhân “nhớ lại kiếp trước đã tạo thiện nghiệp như vây ... như n 
hay ĐỤC chúng sinh ngạ quỷ nhớ lại “kiếp trước đã tạo nghiệp bất thiện như. vầy ... như 
vây”. 

Hay một người nhớ lại “lúc nhỏ tôi như thế này... như thế này”. 

- Thế nào là cảnh vị lai? 

Như đức Phật Chánh Giác tiên tri cho một số thiện gia tử sẽ thành tựu ước nguyện trong 
tương lai (được đức Phật thọ ký), hay đức Phật tiên đoán bảy ngày nữa vua Suppabuddha 
(Thiện Giác) bị đât rút... 


- Thế nào là cảnh ngoại thời? 
Là cảnh không bị thời gian chỉ phối, đó là cảnh Nípbàn và cảnh chế định. 
b- Liên hệ giữa cảnh và tâm như thế nào? 


I- Cảnh sắc có mối liên hệ nhất định với hai loại nhãn thức (quả thiện và quả bắt thiện), 
hai tâm Nhãn thức chỉ biệt độc nhât cảnh sắc. 


3. Sjv, 32. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sáu Xứ (Salãyatanasamyuttam); kinh Liễu Tri 


(Sabbupadanapariññäsuttam). 
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2- Cảnh thỉnh có mối liên hệ nhất định với hai loại Nhĩ thức (quả thiện và quả bất 
thiện), hai tâm Nhĩ thức chỉ biêt độc nhât cảnh thinh. 

3- Cảnh mùi có mối liên hệ nhất định với hai loại Tỷ thức (quả thiện và quả bắt thiện), 
hai tâm Tỷ thức chỉ biệt độc nhât cảnh mùi. 

4- Cảnh vị có mối liên hệ nhất định với hai loại Thiệt thức (quả thiện và quả bắt thiện), 
hai tâm Thiệt thức chỉ biệt độc nhât cảnh vị. 

5- Cảnh xúc có mối liên hệ nhất định với hai loại Thân thức (quả thiện và quả bất 
thiện), hai tâm Thân thức chỉ biêt độc nhât cảnh xúc. 

Năm cảnh này còn được gọi là “năm cảnh trần” Tâm Hướng ngũ môn 
(pañcadvaravajjana) và hai tâm Tiêp thâu (sampaficchanacifam)°') biêt được năm cảnh 
trên và cũng chỉ biệt có năm cảnh ây mà thôi. Tức là biệt nhât định năm cảnh. 

Đây là những tâm biết cảnh hiện tại nhất định, ngoài ra còn có những tâm biết năm 
cảnh này, nhưng bât định, đó là: Hai tâm thông”) và 41 tâm dục giới (trừ năm 

đôi thức và Ý giới). 

6- Cảnh pháp: Bao gồm tất cả các pháp khi bị tâm biết. 

Cảnh pháp có thể là quá khứ, hiện tại, vị lai, và ngoại thời), 

Thật ra, năm cảnh trên cũng được gom vào cảnh pháp, nhưng chia ra sáu cảnh để phân 
biệt theo sáu thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

c- Gọi là cảnh duyên (ãrammanapaccayo) như thế nào? 

Là nói đến mối liên hệ giữa cảnh và tâm. Không có một tâm nào có thể sinh lên mà 
không có cảnh, vì cảnh là một trong bôn nhân sinh tâm. Tâm sinh lên do có cảnh, đông 
thời tâm phải dựa vào cảnh đê vững mạnh. 

Ví như người yếu, đi được phải dựa vào cây gậy, đồng thời phải nương vào cây gậy 
mới đứng vững; cũng vậy tâm sinh lên do có cảnh và phải nương vào cảnh đề trụ vững. 

Ngược lại, cảnh có thể tồn tại không cần nương tựa vào tâm, một khi không có tâm 
nhận biệt chúng, chúng trở thành pháp. Như trong lộ nhãn môn chăng hạn, Nhãn thức 
nương vào cảnh sắc sinh lên, khi Nhãn thức diệt nhưng sắc cảnh vân còn và chúng trở 
thành cảnh cho những tâm sinh kê tiêp tâm Nhãn thức, như tâm Tiệp thâu... 

d - Cảnh (ñranmnapa) được hiểu theo nghĩa nào? 

Cảnh được hiểu theo nghĩa “bj bám lấy” (älambitabba). 

Sự bám lấy có hai cách: Tâm bám lây cảnh và cảnh bám lấy tâm. 

Khi cảnh có sức mạnh (là cảnh trưởng) tâm sẽ bị hút đến cảnh; khi tâm có sức mạnh, 
cảnh sẽ bị tâm hút đên. 


3 Ba tâm này được gọi là ý giới (manodhãtn). 
nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông và túc mạng thông. 
- Tâm thông có cho phàm nhân đến bậc Thánh Anahàm, gọi là /#êng thiện. 
- Tâm thông của bậc Thánh Alahán, gọi là “hông tố hay thông hạnh hoặc thông duy tác. 
33). Là cảnh thiền Chế định và Nípbàn. 
3 Xem: Tỳkhưu Chánh Minh; Quy Trình Tâm Pháp. Lộ nhãn môn cảnh rất lớn. 
Thi 


Như trong trường hợp đắc thiền hay đắc đạo, những tâm Chuẩn bị (parikamma), Cận 
hành (upacara), Thuận thứ (anuloma)... có sức mạnh nên cảnh thiên tướng hoặc cảnh tam 
tướng bị “tâm hút lây”. 

Có ví dụ như sau để mô tả vẫn đề này: Những mảnh sắt vụn nằm trong vùng hấp lực 
của nam châm, chúng bị run lên rôi chạy đên nam châm. Trái lại đôi với thanh sắt thì nam 
châm bị run lên và nó chạy đên thanh sắt. 

Cũng vậy, khi tâm có sức mạnh thì cảnh bám lấy tâm, ngược lại cảnh có sức mạnh thì 
tầm chạy theo cảnh. Như vàng, ngọc là hâp lực của tâm tham, kẻ thù là hâp lực của tâm 
sân... Ở đây, chúng ta thây “sức hút của nam châm” có thê đại diện cho “cảnh” đôi với 
tâm. 

* Tâm bám theo cảnh 


À éé 


Đây là trạng thái tâm tầm cầu những gì tốt đẹp” (hoặc là dục lạc thế gian, hoặc là các 
pháp khả ái liên hệ đên dục, hoặc là các pháp thượng nhân). 

Như Đức Phật dạy: 

“Yam yam dhammam arabbha ye ye dhamma upaJJhanfI cñtaceftasika dhammđ, te te 
dhamma tesam tesam dhamnana!\I araInmaapaccayena paccayo 

“Các pháp như tâm và tâm sở sinh khởi nắm bắt pháp nào, pháp ấy trợ cho các pháp ấy 
(tâm + tâm sở) băng cảnh duyên”®°), 

Ngài Mahãkaccãna dạy rằng: 

“Idhavuso, bikkhuno cakkhUuna ripam đisvã rupanimiftanusart viñẴñanam hoi... 

“Ở đây, này chư Hiên, khi vị Tỳ-khưu thấy sắc với con mắt, thức theo sau (zwsãr?) 
sắc tướng... 6), 

Các Giáo thọ sư dạy rằng: Các trần cảnh xinh đẹp có sức hấp dẫn mạnh với tâm, ví như 
tiêng kêu của con thú quý hay thú lớn, khiên gã thợ săn tìm đên đê băt chúng. 

* Cảnh bám theo tâm: 

Như trường hợp “hồi tưởng lại những sì đã qua, hay mơ ước những øì sắp đến...”. 

Cảnh bám theo tâm ví như các quan đại thần phải đi theo đức Vua. 

Cảnh bám theo tâm rất rõ trong thời điểm tái sinh. 

Khi sắp lâm chung người ấy thấy một trong ba cảnh: Cảnh nghiệp (kammärammana), 
cảnh nghiệp tướng (kamưnanimiftäramnana), cảnh dầu hiệu đi đên (gafinimiffIAArammana 
— thú tướng). 

Khi tâm tử diệt đi, tiếp nói là thời điểm tục sinh. 

Vào thời điểm tục sinh “cảnh mới chưa thể xuất hiện”, để trợ giúp (paccaya) cho ứâm 
Tục sinh sinh lên, cảnh trong giai đoạn cận tử sẽ đảm nhận việc này, thê là “cảnh bám theo 
tâm”. Tâm Tục sinh không những chỉ bị cảnh bám lây vào thời điêm tục sinh, mà còn bị 
chúng bám theo suôt cuộc sông trong dòng hữu phân (bhavanga). Bao giờ có cảnh khác 


°5)- Pịn, Phần phân tích duyên (Paccayavibhaägaväro), I.1 - 3. 
6 M.iii, Trung Bộ Kinh, kinh số 138. Kinh Phân tích lược thuyết (Uddesavibhañgasuttam). 
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mạnh hơn xuất hiện qua một trong sáu cửa (đvara), cảnh của tâm hữu phần mới bị cắt, 
những tâm mới sẽ sinh khởi tương ứng với cảnh mới. 

Khi cảnh mới diệt đi, cảnh của tâm hữu phần lại xuất hiện và tâm hữu phần lại sinh lên. 
Ví như “nước tinh khiêt”, nước ây bị muôi hay đường hòa vào, “nước tính khiêt” mât, trở 
thành “nước muôi hay nước đường”. Khi tách muôi hay đường ra khỏi nước, trở thành 
“nước tinh khiêt” như cũ. “Sự tinh khiêt” ví như cảnh của tâm hữu phân, nước ví như tâm, 
đường - muôi ví như ngoại cảnh. 

Đức Phật dạy rằng: 

Pabhassaramidiam, bPhikkhave cHtamỐ. Tañca kho agantHkehi upakkllesehi 
upakkilitthan ti: “ầm này, này các Tỳ-khưu, là sáng chói, nhưng bị ô nghiêm bởi các câu 
uê từ ngoài vào”. 

Pabhassaramidam, bhikkhave, cñlam. Tañca kho agantukehi upakkillesehi 
vipparmmuffan f¡: “ầm này, này các Tỳ-khưu, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các 
câu uê từ ngoài vào.”Ø” 

Cảnh bám theo tâm ví như sự ngân của tiếng cồng chiêng, mặc dù tiếng cồng chiêng 
đã châm dứt, hay ví như sự rung của sợi dây đàn khi người ta búng vào, sự búng đã châm 
dứt, sự rung vân còn. 

Cảnh trợ giúp tâm sinh lên (cituppada) theo ý nghĩa nào ? 

Chữ cifuppada (tầm sinh lên) có ba nghĩa: 

* Tâm sở sinh lên, như: 

Citfuppadesu paccekdm, sampayogo pavuccdfi: Sự phối hợp của mỗi tâm sở sinh lên 
sẽ được đê cập đên sau đây”. (Phạm Kim Khánh dịch) 

* Tâm sinh lên, như: “Vihiciffãmi saffteva; cWfippadä catuddasa... 

Có bảy phương cách và 14 loại tâm sinh lên khác nhau trong tiến trình tâm” (sđd, 
chương IV). 

* Tâm và tâm sở sinh lên, như: 

“Cituppäãdänamiccevam, katvã sahgahamuftaram...: “Sau khi tông hợp đầy đủ tâm 
và tâm sở sinh lên như vậy... (sđd). 

Khi nói cảnh trợ giúp cho tâm sinh lên, hàm nghĩa có cả tâm sở, vì tâm sinh lên không 
thê thiêu tâm sở, tâm sở cũng là một trong bôn nhân sinh tâm. 

Cảnh duyên có mô thức tổng quát: Danh - sắc và chế định trợ cho danh. 

5- Thích giải rộng về cảnh duyên 

a. Năng duyên là sắc, còn sở duyên là danh. Sắc ở đây chỉ cho sắc làm cảnh hiện tại, đó 
là bảy sắc thô = bôn sắc cảnh + đât, lửa, gió. Bảy sắc này làm thành năm cảnh hiện tại là: 
cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị và cảnh xúc (đât, lửa, g1ó). 


Và sở duyên là: năm đôi thức, ý giới sanh khởi theo tương ứng. 


37? A.¡, 8. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp. Phẩm Panihita — Acchavaggo (Đặt Hướng Và Trong 
Sáng). 
3# Abhidhammatthasaigaha (chương II). 
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- Năng duyên là sắc cảnh sắc: sở duyên là hai tâm nhãn thức, bảy tâm sở hợp. 
- Năng duyên là sắc cảnh thinh: sở duyên là hai tâm nhĩ thức, bảy tâm sở hợp. 
- Năng duyên là sắc cảnh mùi: sở duyên là hai tâm tỷ thức, bảy tâm sở hợp. 
- Năng duyên là sắc cảnh vị: sở duyên là hai tâm thiệt thức, bảy tâm sở hợp. 


- Năng duyên là sắc cảnh xúc (đất, lửa, gió): sở duyên là hai tâm thân thức, bảy tâm sở 
hợp. 


- Năng duyên là bảy sắc làm cảnh: sở duyên là ý giới (hai tâm tiếp thu, tâm hướng ngũ 
môn), mười tâm sở hợp. 

Lưu ý: Nếu chỉ một đoàn nhãn (cakkhudasaka) sẽ không trợ giúp cho nhấn thức sinh 
lên được, phải có nhiêu đoàn nhãn mới giúp cho nhãn thức sinh lên, nghĩa là “không thê 
thây cảnh sắc hiện hữu” chỉ với một đoàn nhãn. 

Tương tự như thế đối với cảnh thinh. 

Nhưng với ba cảnh còn lại là cảnh mùi, cảnh vị và cảnh xúc thì chỉ với một đoàn sắc 
cũng có thê giúp cho thức tương ứng sinh lên, như: 

- Chỉ một đoàn tỷ mười pháp (ghãnadasaka) có thể giúp cho hai tâm tỷ thức, bảy tâm 
sở hợp sinh lên. 

- Chỉ một đoàn thiệt mười pháp (i»hãdasaka) có thê giúp cho hai tâm thiệt thức, bảy 
tâm sở hợp sinh lên. 

- Chỉ một đoàn thân mười pháp (kãyøđasaka) có thể giúp cho hai tâm thân thức, bảy 
tâm sở hợp sinh lên. 

- Năng duyên là năm cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị và cảnh xúc; mỗi 
cảnh đều có thê trợ giúp ý giới, mười tâm sở hợp (trừ tâm sở cân, tâm sở hỷ, tâm sở dục) 
sinh lên. 

b- Năng duyên là danh-sắc thuộc ba thời, Níp Bàn và chế định thuộc ngoại thời. 

Sở duyên là 76 tâm ý thức giới (89 tâm trừ năm đôi thức, ý giới); 52 tâm sở hợp. 

- Năng duyên: là 89 tâm, 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp thuộc ba thời, Níp Bàn, chế định 
thuộc ngoại thời. 

- Sở duyên: là 76 tâm ý thức giới, 52 tâm sở hợp. Được phân ra với các trường hợp sau: 

L' Năng duyên: 54 tâm dục giới, 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp làm thành sáu cảnh có 
trong ba thời. 

Sở duyên: T1 tâm na cảnh (8 đại quả + 3 tâm quan sát), tâm sinh tiêu, 33 tâm sở hợp 
(trừ giới phân, vô lượng phân). 
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Ở đây không giải rộng về “sáu cảnh thuộc pháp dục giới” của năng duyên, cùng với 11 
tâm na cảnh của sở duyên; chỉ giải thích rộng vê tâm sinh tiêu (hasiuzppadacirfa) của bậc 
Alahán khi nhận sáu cảnh dục giới như sau: 

¡. Vị Alahán thấy được trú xứ thích hợp, thuận lợi với sự hành pháp của mình, hoan hÿ. 

1i. VỊ Alahán nghe các Tỳ Khưu phàm bàn luận ồn ào “trong việc nhận phiếu thực”, 
Ngài phán xét thây mình sát trừ trọn vẹn ái dục nên phát sanh hoan hỷ. 


11. VỊ Alahán cúng dường Tam Bảo bông hoa, vật thơm, phát sanh sự hân hoan. 
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1V. VỊ Alahán chia sớt vật thực thượng vị có được đến bậc đồng phạm hạnh, phát sanh 
sự hoan hỷ. 

v. Khi được tám món tư cụ (a/fhaparikhara) thích hợp, hoặc khi hành phận sự của vị 
Sa Môn (abhisamacarikavafia) ngoài giới luật, như quét dọn chánh điện, lau chùi Bảo 
tháp, làm sạch sẽ cội Bồ đề, quét dọn sạch sẽ nơi hành Tăng là S1ma, hoặc dọn dẹp liêu 
thất cho Thầy tế độ, cho Giáo thọ sư, bậc Trưởng lão hay vị đồng phạm hạnh bị bịnh... 
phát sanh sự hoan hỷ. 


vi. Vị Alahán quán xét thấy được cơ tánh mình hay người khác bằng Túc mạng thông, 
hoặc thấy được nghiệp thiện hay bất thiện của người bằng Vị lai thông: nếu là thiện thì 
sinh khởi hoan hỷ; nếu là bất thiện thì tâm có trạng thái quân bình. 

2` Năng duyên: là 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp làm thành sáu cảnh thuộc 
ba thời; và chê định thuộc cảnh ngoại thời. 

Sở duyên: là 12 tâm bắt thiện, bốn tâm đại thiện ly trí, bốn tâm tố hữu nhân ly trí, 51 
tầm sở hợp (trừ tâm sở trí). 

Sở duyên là những tâm không có trí vì: 

- Tâm bắt thiện không thể quán xét pháp chân đề và không có trí. 

Tương tự: bốn tâm đại thiện ly trí, bốn tâm tố hữu nhân ly trí cũng không thể quán sát 


pháp chân đề. Cho dù đó là tâm của bậc Thánh Alahán, nếu không có trí cũng không thể 
quán sát pháp hữu vi đề thấy được tam tướng. 


3' Năng duyên: là 87 (trừ tâm Tứ Đạo và tâm Tứ Quả), 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp, 
làm thành sáu cảnh thuộc ba thời; Níp Bàn và chê định thuộc cảnh ngoại thời. 

Sở duyên: là bốn tâm đại thiện có trí, 38 tâm sở hợp. Bốn tâm đại thiện có trí, 38 tâm 
sở hợp là sở duyên có hai trường hợp: 

- Bốn tâm đại thiện có trí của bậc Thánh Bắt Lai đã chứng đạt chín thiền chứng. Nhưng 
loại trừ một số pháp chế định và pháp siêu thế mà các Ngài không biết (cảnh thiền chứng 
là pháp chế định). 

- Bốn đại thiện có trí của phàm tam nhân, của VỊ Thánh Dự Lưu, của VỊ Thánh Nhất 
Lai. Nhưng loại trừ pháp đáo đại và pháp siêu thê mà vị ây chưa chứng đăc, cùng những 
pháp chê định mà vị ây chưa biết. 

Về pháp siêu thế (lokuitaradhammna), vị Thánh bậc thấp không thê biết tâm Đạo của 
bậc cao. Nhưng vị Thánh bậc thấp có thể biết được tâm thường của vị Thánh bậc cao, như 
trường hợp Đại phạm thiên Sahampati biết được tâm của Đức Thế Tôn không muốn thuyết 
giảng pháp nên Ngài Sahampati đến thỉnh Đức Thế Tôn giảng pháp. 

Theo bản Sớ giải: Phạm thiên Sahampati là bậc A Na Hàm sanh về cõi Tịnh Cư 
(Suddhaväsä).8?) 

Trong Sở giải Abhidhammavataära có trình bày: 

- PuthuJ]ano na JãnđafI sotãpannassa mãnasa1n. 


“Phàm nhân không biết được tâm Sơ Đạo”. 


ö2- SA.1i,155; SnA.ii,476. 
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- SofãpDanno na JanafI sakadãagđ1m1SSa mãnasam. 

“Bậc Dự Lưu không biết được tâm (đạo) Nhất Lai”. 

- Sakadasđmi na JãnđfI anãgđm1SSa mãnasam. 

“Bậc Nhất Lai không biết được tâm (đạo) bậc Bắt Lai”. 

- Anagđmi na Janati arahanfassa mãnasa1n. 

“Bậc Bắt Lai không biết được tâm (đạo) bậc A La Hán”. 

- Hefthimmo hefthimo neva Janafl IDarHJaH. 

“Người bậc thấp thường không biết được tâm người bậc cao”. 

- Uparipari Janati hefthimassa ca mãnasam. 

“Người bậc cao biết được tâm người bậc thấp”. 

4` Năng duyên: là 89 tâm, 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp làm thảnh sáu cảnh thuộc ba thời, 
Níp Bàn và chê định là cảnh ngoại thời. 

Sở duyên: bỗn tâm tô dục giới có trí, tâm hướng ý môn, 35 tâm sở hợp. 

Về sở duyên là bốn tâm tổ dục giới có trí, 35 tâm sở hợp, có ba trường hợp: 

¡. Bốn tâm tổ dục giới có trí của bậc Chánh Đắng Giác, tất cả các pháp năng duyên được 
nêu ra ở trên đêu làm cảnh được. 

1. Bồn tâm tố dục giới có trí của bậc Độc Giác Phật, pháp năng duyên phải trừ ra các 
pháp chê định mà vỊ ây chưa biết. 

iii. Bốn tâm tổ dục giới có trí của bậc Thánh A La Hán. 

- Nếu vị ấy không đắc thiền và thắng trí thì pháp năng duyên phải trừ ra pháp đáo đại. 

- Nếu vị ấy đắc thiền Sắc giới thì pháp năng duyên phải trừ ra pháp Vô sắc giới. 

Ngoài ra, pháp năng duyên còn phải trừ ra những pháp chế định mà vị Thánh A La Hán 
chưa biết. Còn về lãnh vực Pháp siêu thế thì biết được tất cả (bằng tâm lộ phản khán). 


Tâm hướng ý môn nanodvaravajjanacira) của bậc Chánh Giác thì biết tất cả các cảnh 
không dư sót, tức là tất cả pháp năng duyên đều có được. 

Tâm hướng ý môn luôn phát sinh trước đồng lực tố dục giới có trí của bậc Chánh Giác, 
trong lộ ngũ môn thì nó có phận sự là đoán định (Vofthappana), còn trong lộ ý môn thì nó 
có phận sự là khai môn (dvaravajjana). Do đó, tâm hướng ý môn của Đâng Chánh Giác 
biệt tât cả các cảnh; tâm hướng ý môn của vị Phật Độc Giác hay của vị Thánh A La Hán 
không được như vậy. 

Theo quan điểm pháp nghĩa (dhamnadhifthãna), có thể nói tâm hướng ý môn của Đắng 
Chánh Giác là “tâm tựa như con voI lớn (wahagajacrffa)` vì biệt tât cả cảnh. 

Do vậy, Ngài Buddhaghosa có nêu ra: “Không phải tâm Toàn giác trí mà diễn tiễn như 
Toàn giác trí, chính là tâm hướng ý môn”. 

Trong Sở giải Bộ Pháp Tụ (Dhammasangarr-Atthakath3) trình bày như sau: 
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- “âm hướng ý môn là tâm sinh lên trước Toàn giác trí, Túc mạng thông và VỊ lai 
thông, gọi là tâm tựa như con voi lớn có nhiêu sức mạnh. Không có pháp nào không làm 
cảnh cho tâm hướng ý môn ây”.9 

5° Năng duyên là 89 tâm, 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp làm thành sáu cảnh thuộc ba thời, 
Níp Bàn, chê định thuộc cảnh ngoại thời. 

Sở duyên: 

- Tâm thiện Sắc giới, tâm Thông thiện cùng các tâm sở hợp, sinh lên do nương vào chế 
định (chỉ tâm thiện Sắc giới) hay nương vào sáu cảnh thuộc Hiệp thê (chỉ tâm Thông thiện), 
tâm Siêu thê, 36 tâm sở hợp (trừ tâm Tứ Đạo và Tứ Quả) khi bắt cảnh là Níp Bàn. 

Lý giải tương tự như bốn tâm đại thiện có trí (điều 3'). 

- Tâm tổ Sắc giới, tâm Thông tố cùng các tâm sở hợp do nương chế định (chỉ cho tâm 
tô Sắc giới cùng tâm sở hợp), nương sanh vào sáu cảnh thuộc ba thời (chỉ tâm Thông tô và 
tâm sở hợp); tâm thiện siêu thê do nương vào cảnh Níp Bàn sinh lên. 

Lý giải tương tự như bốn đại thiện có trí. 


Dứt Cảnh duyên (41rammanapaccaya) 


4 ‡ahãgaJdm naãmefan cH1a11 Imassa anaärammanarn nãma naftthi asabbañfñutaññanam 
sabbafiiutaññanagafikaụ nama katfamanfi 
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3- Trưởng duyên (Adhipafipaccaya) 
1-Định nghĩa 
Trưởng duyên là mãnh lực trợ sinh và ủng hộ, bằng cách “lớn trội”. 
Chữ adhipari = adhi + paii. Nghĩa đen của adhipaii là: Chủ nhân cao nhất, hay người 

thông trị. Ở đây, adhipaii được dịch là “trưởng”. 

Pali có giải thích: Adhinanam pafi adhipafr: Trội hơn pháp liên hệ, gọi là “trưởng”. 

- Adhipafl ca so paccayo hofi adhipaccayo: '“[rợ giúp với tính cách vượt trội, gọi là 
trưởng duyên.”@° 

- Jefthakatthena upakärako dhammo adhipaccayo: “Pháp nâng đỡ bằng cách dẫn đầu, 
gọi là trưởng duyên”. 

Cách trợ giúp này ví như đức Vua phong chức cho vị quan. 

2- Phân tích trưởng duyên 

Trưởng duyên được phân tích thành hai duyên phụ: 

- Cảnh trưởng duyên (aramnanadhipafipaccayo). 


: Đồng sinh trưởng duyên (sahaJatadhipafipaccayo). 


A- Cảnh trưởng duyên (4rammmapadhipatipaccaya) 

1- Định nghĩa 

Cảnh trưởng duyên là mãnh lực trợ giúp tâm và tâm sở sinh lên được vững mạnh, bằng 
cách thành cảnh rât tôt. Những tâm nhận biệt những cảnh này, thường hay nhớ lại đê rôi 
diễn tiên trên các lộ trình tâm nhiêu hơn các loại tâm khác. 

2- Chi pháp 

Năng duyên: Ñípbàn + 18 sắc thành tựu (nipphannaripa)3) thành cảnh tốt theo ba thời 
(quá khứ, hiện tại, vị lai) đôi với người ưa thích + 116 tâm (trừ 2 tâm sân + 2 tâm sĩ + tâm 
thân thức thọ khô) và 47 tâm sở hợp (trừ Sân phân + tâm sở Hoài ngh]). 

Sở duyên: Tâm Siêu thế + tâm tham + tâm đại thiện + 4 tâm đại hạnh có trí và 45 tâm 
sở hợp với các tâm ây#%, 

Phi sở duyên: 81 tâm hiệp thê và 52 tâm sở hợp khi không nương sinh từ cảnh trưởng 
+ Nípbàn + chê định + sắc pháp®). 

3- Giải thích 


* Phải hiêu đêm liên hệ với cảnh theo nghĩa nào? 


“41- Đức Tịnh Sự (soạn) — Siêu Lý Cao Học. 
42. Vsm. Chương 17. 597. 
3). 18 sắc thành tựu (còn gọi là hiển sắc) là: Tứ đại + 6 sắc vật (vatthurũpa — 5 sắc thần kinh + sắc ý vật) 
+ 4 sắc cảnh, 2 sắc tính (bhãvaripa — Tính nữ, tính nam)+ sắc mạng quyên + sắc vật thực. 
'4- 52 tâm sở - (2 vô lượng phần + 4 sân phần + hoài nghỉ) = 45 tâm sở. 
45)_ Vì Nípbàn và chế định luôn luôn là phi sở duyên, nên xin miễn nêu ra trong phần phi sở duyên của 
các duyên còn lại. 
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Trưởng (ađhiparï) và duyên (paccaya) theo nghĩa nào}. 

- Phải hiểu /âm liên hệ với cảnh theo nghĩa “tâm bám lấy cảnh”. 

* Phải hiểu #ưởng theo nghĩa nào? 

Phải hiểu trưởng (øđhipari) theo nghĩa “dẫn dắt ?(ađhipaccaffha). Tức là cảnh dẫn dắt 
tâm. 

* Phải hiểu đwyên theo nghĩa nào? 

Phải hiểu duyên (pzccaya) theo ý nghĩa “trợ sinh” và “nâng đỡ”. 

Nghĩa là “trợ cho tâm sinh lên” đồng thời “nâng đỡ tâm vững mạnh” cả ba sátna sinh - 
trụ - diệt. 

Cảnh trưởng (ãranunapadhipaf) ví như vị lãnh chúa còn những pháp sở duyên ví như 
thân dân trong lãnh địa. Khi vị lãnh chúa ra lịnh thì các thân dân phải làm theo mệnh lệnh. 
Cũng vậy “cảnh trợ sinh tâm, đông thời dân dắt tâm”, gọi là cảnh trưởng duyên. 

Cảnh duyên và cảnh trưởng duyên khác nhau ở khía cạnh. Cảnh tuy giúp tâm và tâm 
sở sinh lên nhưng không có hấp lực mạnh, ví như bạn giúp bạn. Còn cảnh frưởng cũng 
giúp tâm và tâm sở sinh lên, nhưng tâm nằm trong quyên lực của cảnh, bị cảnh ràng buộc. 
Ví như người được đức vua ban chức tước nhưng vị ây bị ràng buộc bởi nghi lễ của Hoàng 
gia. 

b- Các mô thức cảnh trưởng 

* Cảnh trưởng là cảnh rõ nét và đa số đều đồng ý là tốt đẹp, đáng được yêu thích, đáng 
hài lòng. 

Như vàng, ngọc, châu báu, tâm thiền, tâm Siêu thế, Nípbàn ... 

* Cảnh trưởng là cảnh đáng hài lòng của người này, nhưng không phải là nơi hài lòng 
của người khác. 

Như “hài tử” là nơi đáng hài lòng của bà mẹ, nhưng không phải là nơi “đáng hài lòng” 
của kê mâu... 

Và “hài tử” chỉ là cảnh trưởng của bà mẹ, không là cảnh trưởng của kế mẫu. 

Ngài Ledi Sayadaw có giải thích: 

Trong Bồn sanh Swfasoma jãtaka!“, do ham thích thịt người vua Porisãda từ bỏ ngai 
vàng đê đi tìm thịt người và sông lang thang trong rừng. 

Ở đây, vị thịt người là “cảnh trưởng” đối với tâm tham của vua Porisãda, nhưng không 
là cảnh trưởng với người khác. 


c- Giải về năng duyên (paccayo) 
Chi pháp năng Thành trong cảnh SGHE duyên là: 
Nípbàn + 1§ hiển sắc (tứ đại + 5 sắc thần kinh + 4 sắc cảnh + 2 sắc tính + sắc ý vật + 


sắc mạng quyên + sắc vật thực) + 116 tâm (trừ hai tâm Sân + hai tâm S¡ và tâm Thân thức 
thọ khổ) + 47 tâm sở hợp (trừ 4 tâm sở Sân phần + tâm sở Hoài ngh]). 


46). JA, Chuyện số 537. 
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* Nøbàn: Là cảnh trưởng của tâm Đạo và tâm Quả Siêu thế. 

1°-Sắc pháp là cảnh trưởng 

Với 18 hiển sắc (nipphannaripa - sắc thành tựu) xinh đẹp, chúng là cảnh trưởng của 
những tâm tham ái. 

Nói cách khác chúng trợ giúp cho tâm tham sinh lên. 

* Về tứ đại: 

- Đất là cảnh trưởng, như vàng, ngọc, đá quý... trợ giúp cho tâm tham sinh lên, hay trợ 
giúp cho tâm sân sinh lên khi mât chúng... 

- Lửa là cảnh trưởng, như hơi nóng, ẫm trong mùa lạnh, khí hậu mát mẻ... 

- Gió là cảnh trưởng, như gió mát trong mùa hè, sự chuyên động nhanh chóng của các 
phương tiện di chuyên... 


- Nước là cảnh trưởng, như sự hàn gắn được những vật quý bị gẫy (những thanh kiếm 
quý bị gây, người thợ rèn hàn dính lại được)... 


Nói chung, những gì “được hàn gắn lại” làm cho tâm thích thú, bấy giờ “nước là cảnh 
trưởng”. Nên ghi nhận là “sự kêt dính là đặc tính của nước”, tâm hài lòng với “đặc tính 
găn liên ây”, bây giờ “nước mới là cảnh trưởng”. 

* Về bốn sắc cảnh: 

- Thích thú sắc tướng (rữpanimira) xinh đẹp của mình hay của người khác, sắc cảnh 
sắc ây là cảnh trưởng. 

- Thích thú âm tướng (saddanimzrría) du dương của mình hay của người... 


- Thích thú hương tướng (gandhanimiffa) ngào ngạt... VỊ tướng (rasanimiría) thù 
diệu... xúc tướng (phoƒfhabbanimiita = đất, lứa, gió) êm Ái... 


* Về năm sắc thân kinh: 


Đối với năm sắc thần kinh cũng thế, như yêu thích mắt tỏ, tai tỉnh, mũi thính, lưỡi nhạy 
bén (như một sô người nêm rượu chăng hạn), thân nhạy cảm... 

Đối với hai sắc tính thì sao? 

Nữ nhân là cảnh trưởng của nam nhân, nam nhân là cảnh trưởng của nữ nhân. 

“Itthi, bhikkhave, purisadhippaya appam raftiya supatI, bahum Jaggati. 

“Nữ nhân, này các tỳ-khưu, thao thức (zđhippãyä) đến nam nhân, ban đêm ngủ ít thức 
nhiêu. 

*Puriso, bhikkhave, 1tthadhippayo appam rafttiya supatlI, bahum Jaggafi. 

“Nam nhân, này các tỳ-khưu, thao thức đến nữ nhân, ban đêm ngủ ít thức nhiều.” 

* Với người thích thú với tuổi thọ dài của mình, hay thích thú được sống lâu, bấy giờ 
sắc mạng quyên (/viindriyaripa) là cảnh trưởng. 

* Chất bố dưỡng (ø/Z) là cảnh trưởng người gầy yếu, hay cho người bịnh vừa khỏi... 
(sắc vật thực là cảnh trưởng). 


4? Aiii,156. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp. Kinh Chúng Ngủ Rất Ít (Appamsupatisuttam). 
TT UẠ 


Sắc ý vật làm cảnh trưởng ra sao? 

Đây là trường hợp rất đặc biệt chỉ có với một số người lúc lâm chung, người này nhận 
sắc ý vật làm cảnh, cảnh ây lại lớn trội nên là cảnh trưởng. Điêu này không phô thông cho 
tât cả. 

Các Giáo thọ sư đời sau, gom sáu sắc vật (năm sắc thần kinh và sắc ý vật), gọi chung 
là “Vát cảnh tiên sinh trưởng duyên (vaffhupureJata - arammanadhipafi paccayo)” (vật 
sinh trước làm cảnh trưởng trợ giúp tâm sinh lên). 

Duyên này trùng chi pháp với “Vật cảnh cận y duyên” (sẽ giải thích sau), chỉ khác 
khía cạnh “làm trưởng” và “nương nhờ vững mạnh” mà thôi. 

2?- Danh pháp là cảnh trưởng 

Ngoài hai tâm Sân, hai tâm S1 và Thân thức thọ khô, tất cả tâm Dục giới còn lại, tâm 
Sắc giới, tâm Vô sắc giới, tâm Siêu thê (lokuffaraciffa) cùng các tâm sở đông sinh với 
chúng là cảnh trưởng theo từng trường hợp. 

- Tâm Tham là cảnh trưởng ra sao? 

Thật ra, tâm tham không phải là điều ưa thích của nhiều người. Điều ưa thích của nhiều 
người chính là Tà kiên và Ngã mạn, hai tâm sở này thường đi chung với tâm Tham. 

Gọi tâm tham là cảnh trưởng chỉ “Tà kiến” hay “Ngã mạn”. 

Với người có khuynh hướng tà kiến, khi suy gẫm về loại tà kiến nào đó với sự thích 
thú, bây giờ loại tâm Tham hợp Tà kiên là cảnh trưởng. 

Với người ngẫm nghĩ về “sự hơn người” của mình, hoặc người hay “khoe khoang về 
cái tôi, cái của tôi”, khi ây tâm Tham hợp Ngã mạn là cảnh trưởng. 

- Mười bảy tâm vô nhân là cảnh trưởng ra sao). 

Như người thích thú khi “thấy rõ”, “nghe nhạy”... hay “thích thú” khi nhận năm trần 
cảnh khả ái... 

- Tâm thiện, tâm thiên là cảnh trưởng ra sao? 

Điều thiện hay những tầng thiền định là điều đáng yêu thích cho nhiều người, nên những 
tâm thiện, tâm thiên hiệp thê (/okiya/hanaciffam) là cảnh trưởng, điêu này cũng dê hiệu. 

+ Tâm thiện là cảnh trưởng: Trong câu chuyện Sutasomajãtaka ở trên, Bồ-tát Sutasoma 
vì lời hứa với vua Porisada. Ngài từ bỏ vương quyên cùng thân tộc, đi vào rừng tìm vua 
Porisada, khi gặp được vua Porisada, Bô-tát đặt sinh mạng mình vào tay của vua Porisada 
đê “làm tròn lời hứa”. 

Ở đây, “làm tròn lời hứa” là do “tâm sở Chánh ngữ” (sammäväcã cetasika), điều sử, 
và “tâm sở Chánnh ngữ” là cảnh trưởng đôi với tâm của Bô-tát. 

Với người cố ý không sát sanh cho dù có được cơ hội thực hiện, hay cô ý từ bỏ lấy của 
không cho cho dù có được cơ hội. Khi ây tâm sở Chánh nghiệp là cảnh trưởng. 

Người nỗ lực, cố gắng nuôi mạng hợp pháp, theo pháp. Như Trưởng lão Sãriputta từ 
chôi bát cơm sữa khi Ngài bị đau bụng, do vì Ngài có nhặc đên bát cơm sữa hôm qua. Đây 
là tâm sở Chánh mạng làm trưởng. 

Hoặc vị niềm tin bất động nơi Tam Bảo, khi ấy tâm sở Tín là cảnh trưởng. 


VỊ đang thực hành Tứ Niệm Xứ, khi ây tầm sở Niệm là cảnh trưởng... 
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+1âm thiên là cảnh /rưởng: Những ai đắc thiền thì không bao giờ thiếu sự quý trọng 
đối với tầng thiền mà vị ấy đã chứng đắc. Đó là cảnh trưởng đối với tâm của vị ấy. 


- Tâm Siêu thế là cảnh trưởng: 

Các bậc Thánh bao giờ cũng quan tâm nhiều đến các pháp Siêu thế 
(Iokuttaradhamma)#®) mà vị ây chứng đạt và an trú. Các tâm Siêu thê là cảnh trưởng trong 
tâm lộ phản khán của vị Thánh. Lại nữa, tâm Quả Siêu thê sẽ là cảnh trưởng trong lộ nhập 
Thiên Quả của vị Thánh.#?) 

d- Giải về sở duyên 

Các pháp sở duyên của cảnh trưởng là: 8 tâm Tham + 8 tâm Đại thiện + 4 tâm Đại hạnh 
có trí+ § tâm Siêu thê. 

* Tám tâm Tham sinh lên khi nhận 18 hiễn sắc làm cảnh trưởng, ngoài ra các danh pháp 
hiệp thê tôt đẹp cũng là duyên khiên tâm Tham sinh khởi. 

Như người bố thí mong mỏi sinh về cõi trời... Nói cách khác, khi sáu trần cảnh tốt đẹp 
(sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp khả lạc, khả ái liên hệ đên dục) xuât hiện qua sáu cửa 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn), khiên sinh khởi tâm Tham. 

* Tám tâm Đại thiện làm cảnh trưởng trợ giúp cho tám tâm Đại thiện sinh lên. 

Như người nhớ lại thiện nghiệp đã làm, thích thú hoan hỷ với thiện nghiệp ấy. 

* Bốn Đại thiện có trí là sở duyên của Nípbàn trong lộ phản khán NípbànS9), 

* Bốn Đại thiện có trí là sở duyên của tâm Đạo siêu thế và tâm Quả Siêu thế hữu học 
trong lộ phản khán Đạo”! - Quả Siêu thê hữu học”). 


* Trong lộ phản khán khi chứng đắc Alahán thì tâm Tứ Đạo + tâm quả Alahán là cảnh 
trưởng cho bôn tâm Đại hạnh có trí sinh lên trong tâm lộ phản khán đạo - quả Alahán. 


* Tám tâm Siêu thế là sở duyên của cảnh trưởng Nípbàn. 

* Chín tâm thiên thiện hiệp thế?) là cảnh trưởng cho bốn Đại thiện có trí sinh lên trong 
lộ phản khán chi thiên. 

Tuy trong lộ tâm phản khán chi thiền có tâm đại thiện ly trí (không có trí) sinh lên, 
nhưng bây giờ cảnh không còn là trưởng vì không hâp dân tâm, đông thời không còn rõ 
nét. 

Tương tự như thế, chín tâm Duy tác thiền (kiriyajhãnacittam)S°® trợ giúp cho bốn tâm 
Đại hạnh có trí sinh lên trong tâm lộ phản khán chi thiên của bậc Alahán. 

Vì sao những tâm vô nhân không là sở duyên? 

Những tâm vô nhân chỉ là sở duyên đối với cảnh duyên mà không là sở duyên đối với 
cảnh trưởng, cảnh chỉ là /rưởng (vượt trội) đôi với những tâm ưa thích. Những tâm vô 


48). Tà 4 Đạo, 4 quả Siêu thế và Nípbàn. 
“2 Xem Quy Trình Tâm Pháp (TK Chánh Minh soạn). 
50 Trong lộ tâm đắc 3 đạo hữu học. 
51 Là Sơ đạo, Nhị đạo và Tam đạo. 
52 Là Sơ đạo, Nhị đạo và Tam đạo. 
®3)- 5 tâm thiện Sắc giới + 4 tâm thiện Vô sắc giới. 
5 Tâm thiền của bậc Thánh Alahán. 
S/AMe 


nhân sinh lên theo cách vận hành của pháp, ngay cả tâm Sinh tiếu của vị Thánh Alahán 
cũng thê, nên những tâm vô nhân không là sở duyên của cảnh trưởng duyên. 

Ví như người thờ ơ với mọi việc, dù sự việc có tốt đẹp, người này cũng không quan 
tâm đên. Cũng vậy, tâm vô nhân vì không có nhân tương ưng (hefusampayuffarmn), nên 
cảnh có tôt đẹp cũng chỉ nhận thức cảnh theo cách bình thường. 

Tương tự như thế đối với những tâm quả hữu nhân hiệp thế.55 

Vì sao tâm thiền không là sở duyên của cảnh trưởng duyên? 

Vì các cảnh thiền Sắc giới chỉ là khái niệm (samimnuri - chế định), chế định không thê là 
cảnh trưởng. Do đó các tâm thiên Sắc giới không là sở duyên của cảnh trưởng duyên. 

Tương tự như vậy, đối với hai tầng thiền “Không vô biên xứ” và “Vô sở hữu xứ” 

Chỉ có điều khác biệt là: Cảnh khái niệm của thiền Sắc giới còn liên hệ đến sắc tưởng, 
cảnh khái niệm của thiên Vô sắc giới thì không liên hệ đên sắc tưởng. 

Tâm thiền Thức vô biên xứ (ifñfianaficayatana) nhận cảnh là “tâm không vô biên xứ 
(akasãnañcayafana) ởđ ã diệt” làm đề mục. Danh sắc đã diệt không thê là cảnh trưởng. 

Tâm thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasafifianasafiñayarana) thì nhận các hành 
còn sót lại (đã diệt) của tâm Vô sở hữu xứ làm đề mục. Các hành còn sót lại (đã diệt) rất 
yếu ớt, nên chúng không thể thành cảnh trưởng. 


Do đó, các tâm thiền Vô sắc không trở thành sở duyên của cảnh trưởng duyên. 


Cảnh trưởng duyên có mô thức tổng quát là: Danh - sắc trợ cho danh (tùy trường 
hợp). 


4- Thích giải Cảnh trưởng duyên 


Sắc thành tựu tốt (ihanipphannarnpa) là chỉ cho hai loại sắc tốt: Sắc tốt (i/gharipa) 
theo thực tính (Sabhaãva-rffha) và Sắc tôt theo hợp ý (Parikappa-iffha). 


- Sắc cảnh tốt theo thực tính: Là chỉ cho sáu cảnh như: cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh mùi, 
cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp khả ái, khả hỷ, khả ý, khả lạc một cách tự nhiên như sắc 
khả ái, âm thanh du dương, mùi thơm, vị ngon ngọt, sự xúc chạm êm ái, pháp đáng hài 
lòng. 

- Cảnh tốt theo hợp ý: Là chỉ cho sáu cảnh như cảnh sắc... cảnh pháp thích hợp riêng 
cho từng người, như rượu là cảnh tốt với người nghiện rượu nhưng là cảnh không hài lòng 
của vị giữ giới. Hoặc là sắc tướng của Đức Thế Tôn là cảnh tốt theo thực tính, nhưng là 
cảnh không thích ý, không đáng hài lòng của ngoại giáo đồ. 

Do vậy, cảnh: sắc tướng của Đức Thế Tôn không là Cảnh trưởng của ngoại giáo đồ. 
Như vậy, cảnh sắc tướng của Đức Thế Tôn không là Cảnh trưởng duyên cho ngoại giáo 
đồ, chỉ là cảnh duyên mà thôi. 


Còn cảnh không tốt theo thực tính, mà tốt theo hợp ý, cảnh ấy là cảnh trưởng duyên 
cho người hợp ý, nhưng chỉ là cảnh duyên thông thường đối với người không hợp ý. Như 
xác chó sình thối là cảnh không tốt theo thực tính, nhưng là cảnh hợp ý của kên kên, chó 


S58 tâm quả hữu nhân Dục giới + 5 tâm quả thiền Sắc giới + 4 tâm quả thiền Vô sắc giới. 


.... 


rừng... Cảnh ấy là cảnh trưởng duyên cho nhóm kên kên, không là cảnh duyên thông 
thường cho nhóm này. 

Hoặc Tôn chủ Nigantha Nataputta là cảnh trưởng với giáo chúng của Nigantha 
Nãtaputta, nhưng là cảnh duyên thông thường đôi với Phật giáo đô... 

“Hỏi: Vì sao Cảnh trưởng duyên, Năng duyên chỉ lây 18 hiển sắc, không lấy 10 sắc phi 
hiên lộ? 

Đáp: Mười sắc không hiển lộ (anipphannaräpa) là: sắc hư không (ãkãsadhãtu), hai sắc 
biểu tri (vififiattirupa). ba sắc kỳ đị (vikararipa) đó là: sắc nhẹ (rupassalahu1a), sắc mềm 
(rupassamudula), sắc thích sự (rupassaRamafifiata); và bốn sắc trạng thái (lakkhanarupa) 
là: sác tích trữ (upaccayarupa), sắc thừa kế (sanatiripa), sắc lão (jarafäripa) và sắc vô 
thường (aniccararipa). Mười sắc này không có chi pháp rõ ràng riêng biệt, chỉ là sự biến 
thể của sắc hiện tại diễn tiễn trong mỗi sát na như sắc hư không, sắc tích trữ, sắc thừa kế.. 
hoặc khi có sự biểu hiện cử chỉ hay lời nói như thân biểu tri, ngữ biểu tri, hay biểu lộ tỉhh 
cách nhẹ nhàng, mêm mại, thích ứng với việc làm. Do vậy, chúng không hiên lộ rõ nét. 

Lại nữa, mười sắc này không trở thành pháp đề quán sát theo tam tướng được. 

Do vậy, mười pháp này không được xếp vào Cảnh trưởng duyên. 

Hói: Vì sao tâm sân, tâm si, thân thức thọ khổ cùng các tâm sở hợp không trở thành 
Cảnh trưởng? 

Đáp: Tâm sân, tâm s¡ và thân thức thọ khổ cùng các tâm sở hợp, không phải là pháp 
thực tính làm cho pháp biệt cảnh liên quan được vững mạnh, nên những pháp này chỉ là 
Cảnh duyên thông thường. 


- Tâm sân có thực tính là nóng bức do đồng sinh với thọ ưu và tâm sở sân phần còn lại 
(có hoặc không). 

- Tâm s1 có thực tính mê muội do đồng sinh với tâm sở s1, và không có nhân nào khác 
đê ngăn trở. 

- Thân thức thọ khổ có thực tính là đau đớn khó chịu do đồng sinh với khô thọ. 

Khi trừ các tâm ấy, dĩ nhiên cũng phải loại trừ các tâm sở hợp với chúng. 

Năng duyên và sở duyên của Cảnh trưởng duyên được trình bày theo từng phần như 
sau: 


1. Năng duyên: 8 tâm tham, 22 tâm quả dục giới (trừ tâm thân thức thọ khổ), 9 tâm quả 
Đáo đại, I1 tâm tô Dục giới, 9 tâm tô Đáo đại, 44 tâm sở hợp (trừ sân phân, hoài nghi, giới 
phân), sắc cảnh tôt hiện tại nương sanh từ sắc tứ đại. 


Sở duyên là 8 tầm tham, 22 tâm sở hợp. 

1i. Năng duyên: 8§ tâm thiện dục giới, 9 tâm thiện Đáo đại, 38 tâm sở hợp. 
Sở duyên: § tâm đại thiện, 8 tâm tham, 47 tâm sở hợp. 

iii. Năng duyên: 8 tâm siêu thể, 36 tâm sở hợp. 


Sở duyên: 4 đại thiện có trí, 4 đại tố có trí, 33 tâm sở hợp (38 tâm sở - (giới phần + VÔ 
lượng phân). 


1V. Năng duyên: là Níp Bàn. 
Sở duyên: 8 tâm siêu thế, 4 đại thiện có trí, 4 đại tố có trí, 36 tâm sở hợp. 


Dứt Cảnh trưởng duyên (4rammanadhipatipaccaya) 
Tố 


B- Đồng sinh trưởng duyên (Sahãjãtãdhipatipaccaya) 

1- Định nghĩa 

Đồng sinh írưởng duyên là mãnh lực trợ sinh và ủng hộ tâm và tâm sở cùng sinh lên 
được vững mạnh, băng cách là “cảnh lớn trội”. Tức là năng duyên và sở duyên cùng sinh 
lên, năng duyên vừa là trưởng vừa là cảnh. 

Pháp trưởng (adhipaHdhanưmna) 

Có bốn pháp làm trưởng, đó là: 

- Dục trưởng (chandadhipafi): Là sự mong ước vượt trội hơn các pháp đồng sinh khác, 
như kinh văn : 


“$o sace ãkankhafi -' anekavihitam 1ddhividham`...: Nếu VỊ ấy ước muốn: “Ta sẽ 
chứng được các loại thân thông.. .”9), 


Dục trưởng này có hai loại: Là dục bất thiện và dục thiện. 


* Dục bát thiện: Là loại ước muôn đi chung với tham, sân. Như người ao ước với tài 
sản của người khác, hay người mong muôn được sát hại kẻ nghịch, kẻ thù của mình... Lại 
nữa, dục bât thiện là ước muôn hưởng thụ những dục lạc thê gian. 


Đức Phật đã dạy trong bài kinh “thọ sanh do bố thí (dãnñpaparriyo)”. Đại ý là “trên 
nên tảng giới, một người bô thí, rôi có ước muôn được sinh vào gia tộc vua quan, hay được 
làm chư thiên. Tâm người ây hướng về thâp kém.” 

* Dục thiện: Là mong ước thực hiện những thiện pháp, thành tựu những pháp thượng 
nhân như thiên định, Đạo - Quả Siêu thê. 

Dục thiện là ước muốn đi chung với vô tham, vô sân, vô s1. 

Chi pháp của dục trưởng là âm sở Dục (chanda cefasika). 

- Cần trưởng (viriyadhipari): Là sự nỗ lực vượt trội hơn những pháp đồng sinh khác. 


Như trường hợp ngài Änanda nỗ lực hành đạo trong đêm trước khi kết tập Kinh điển 
một ngày. 


Cần trưởng cũng có hai loại: Bắt thiện và thiện. 

* Cần bắt thiện là nỗ lực thực hiện những điều ác như sát sanh, trộm cắp. - 

* Cần thiện là nỗ lực trong các thiện nghiệp như bố thí, trì giới hay nỗ lực để chứng 
đặc các pháp thượng nhân... 

Chi pháp của cần trưởng là tâm sở Cần (viriyacetasika). 

- Tâm trưởng: Là sự suy gẫm đến đối tượng (ãrammaa) vượt trội hơn các pháp khác 
(chữ c7 từ ngữ căn Nei là “suy gẫm”). 

Như trường hợp hành giả suy ngẫm về trạng thái vô thường, nhân quả, hay suy ngẫm 
về những hiện tượng trong thiên nhiên hoặc người mải mê suy tư về một vấn đề nào đó. 


2 A.¡, 253, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp kinh Kẻ Lọc Vàng (Pamsudhovakasuttam). 
5”_ A.iv, 239, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp. Kinh Thọ sanh do bố thí (Dãnũpapattisuttam). 
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Hoặc giả tâm bám khắn khít vào đối tượng trong một thời gian dài như trường hợp nhập 
thiên hay đang nhận cảnh rât đặc biệt như cảnh Nípbàn. 

Nói gọn, tâm trưởng ở đây là những tâm đồng lực nhị nhân và tam nhân khi phát huy 
sức mạnh trọn vẹn. 


Và tâm trưởng có thể là bất thiện như những tâm tham, sân, hoặc là tâm thiện hay tâm 
đông lực vô ký hữu nhân của vị Thánh Alahán. 

Tổng cộng là 52 tâmS® 

- Thẩm trưởng: Lầ sự xem xét vượt trội hơn các pháp khác. 

Như khi xem xét về tam tướng: Vô thường, khổ, vô ngã. Chi pháp của thâm trưởng là 
tâm sở Trí. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Là một trong bốn pháp trưởng: Dục, cần, tâm, và trí. 5) 


Bốn pháp này không cùng “làm trưởng” trong một thời điểm, trong một thời điểm có 
thể không có pháp trưởng nào cả, nếu có chỉ có một mà thôi. 


- Sở duyên: Là 52 tâm đông lực (avanacira) nhị, hay tam nhân và 51 tâm sở hợp 
(trừ tâm sở hoài nghi) + sắc tâm trưởng6!) 

- Phi sở duyên: 

* Về danh pháp : 54 tâm dục giới và tâm sở hợp với chúng khi không là sở duyên + 5 
tâm quả thiên Sắc giới + 4 tâm quả thiên Vô sắc giới. 

* Về sắc pháp : Sắc tâm phi trưởng + sắc nghiệp + sắc thời tiết, sắc vật thực. 

3- Giải thích 

- Phải hiểu đồng sinh (sahäjäta) theo nghĩa nào? 

Phải hiểu “động sinh” (sahaj7afa) theo nghĩa “cùng sinh lên” (sahuppadanaffha). 

- Phải hiểu duyên (paccaya) theo nghĩa nào ? 

Phải hiểu đuyên theo nghĩa “trợ sinh và giúp đỡ”. 

Chuỗi danh sắc không xuất hiện riêng lẻ, chúng xuất hiện ít nhất cũng phải có tám pháp. 

Như sắc pháp có đoàn sắc bất ly là một tập hợp có ít pháp đồng sinh nhất trong các 
đoàn sắc. 

Còn danh pháp thì “tập hợp của một trong năm đôi thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức) 
và bảy tâm sở biến hành, là tập hợp ít nhất, có tám pháp. Hoạt động của chuỗi danh hay 
sắc cùng sinh lên cùng tôn tại rồi cùng diệt đi, gọi là đồng sinh (sahuppada). Chúng cùng 


8 Gồm: 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm Si) + 8 tâm Đại thiện + 8 tâm Đại Duy tác + 9 tâm thiện Đáo Đại + 
9 tâm Duy tác Đáo đại + 8 tâm Siêu thế. 
5). Ở đây chỉ cho trí quán xét. Những loại trí bình thường không gọi là trí trưởng. 
0). 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm si) + 8 tâm thiện Dục giới + 8 tâm duy tác dục giới hữu nhân + 18 tâm 
đồng lực Đáo đại + 4 tâm Đạo + 4 tâm quả Siêu thế = 52 tâm. 
Nếu tính rộng thì: 44 tâm hiệp thế + 8 tâm siêu thế = 52 tâm. 
61 Là sắc đo tâm tạo ra, khi tâm có một pháp trưởng thì sắc ấy gọi là “sắc tâm trưởng”. 
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xuất hiện rồi trợ giúp nhau như thầy và trò cùng vào lớp, thầy giúp trò có được kiến thức 
trong học vân... 

Mãnh lực trợ giúp ấy gọi là đuyên và duyên ở đây được hiểu theo ý nghĩa frợ giúp, nâng 
đố là chính. 

- Phải hiểu “trưởng” (adhipati) theo nghĩa nào? 

Chữ adh¡ (cao tột) ở đây được hiểu theo ý nghĩa “phát triển vượt trội” 
(abhibhavanaffha). Chữ pari (chủ nhần) được hiệu theo nghĩa “đán đảãt”. 

Trưởng ở đây được hiểu theo nghĩa “thu phục và dẫn dắt”. Như vua Chuyển Luân 
(Cakkavaffi ) với đức độ của mình đã /hu phục tât cả các nước chư hâu, Ngài trở thành vị 
chúa tê của cối Diêm-phù (Jambudipa), ớng dân dân chúng theo ý muôn của mình. Và 
thân dân trong cõi Diêm-phù trở thành người được dẫn dắt. '““' Vua Chuyên Luân ví như 
pháp trưởng (adhipatidhamma), còn thân dân ví như những pháp sở duyên 
(paccayuppanna) đông sinh với pháp trưởng. 

Hay ví dụ khác: Trong thành phần của tứ đại (đất, nước, lửa, gió), khi một thành phần 
“lớn trội” thì ba thành phân còn lại phải theo thành phần lớn trội ây. 


Như khi đặt chân xuống chăng hạn, “chất đất lớn trội” chìm xuống, ba chất còn lại 
cũng phải “chìm xuông”. Khi bước tới, “chât gió lớn trội”, cả thân hình tiên tới trước, ba 
chât còn lại cũng phải “tiên tới”... 

* Về năng duyên: 

Chỉ khi nào một trong bốn pháp: Dục, cần, tâm, trí vượt trội hơn các pháp đồng sinh, 
bây giờ chúng mới trở thành pháp trưởng. 

Ba pháp trưởng: Dục, cần, trí có trong các tâm đồng lực nhị hay tam nhân. 

Về tâm trưởng; chỉ có tâm đồng lực nhị hay tam nhân mới có thê làm pháp trưởng. 
Những tâm quả hiệp thê tam nhân vì không có phận sự “xử lý cảnh” (avanakicca), nên 
chúng không trở thành pháp trưởng. 


Và trong mỗi tâm, nếu có pháp trưởng thì chỉ có một mà thôi. 


Hỏi: Bốn pháp trưởng này và bốn pháp căn bản thành rựu (iddhipãda — như ý túc) có 
giông nhau không? 


Đáp: Xét về chi pháp thì như nhau, nhưng có những nét khác biệt như sau: 

- Gọi là /rưởng theo ý nghĩa “lớn trội” hơn các pháp khác; gọi là nw ý theo ý nghĩa 
“thành tựu theo ý”. 

- Pháp trưởng (adhipafi dhamưng) có cả thiện lẫn bất thiện, còn pháp n# ý (iddhipäda 
dhammđ) thuần thiện, vì đó là “chi phân dân đên giác ngộ (bodhipakkhiya)”. 

Pháp như ý (/ddhipäda dhamina) dẫn đến thành tựu thiền định, thần thông và đạo - quả 
Siêu thê, như kinh văn: 

“So evam samahite cHte parisuddhe pariyodafte anangane vigatfipakkilese mudubhute 
kammamiye thite anenJappafte pubbenivasanussatIianaya cữtam abhininnamelti ” 


(62 Xem D.iv, Trường Bộ Kinh, Kinh Chuyển Luân Vương Sư Tử Hồng (Cakkavatti — SThanãdasutta). 
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*... Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ 
sử dụng, vững chặăc, bình thản như vậy, vị ây dân tâm, hướng tâm đên Túc mạng minh”. 

. 9gffanam cufipapafañanaya ciItam abhininnamefi (... hướng tâm đến trí tuệ về sự 
sanh tử của chúng sanh)” (tức là sinh tử minh). 

“... asavanarn khayafñanaya cittan abhininnamefli”. 

“... vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí (HT. Thích Minh Châu dịch)193). 

Hỏi: Có ý kiến cho rằng: xét về tâm sở dục (chanda) so với tâm sở Tham và tâm sở 
Sân, thì tham - sân có sức mạnh hơn dục. Vì sao tâm sở Tham, tâm sở Sân không là pháp 
trưởng? 

Đáp: Thực vậy, có những lúc dường như tham - sân có năng lực hơn “dục”, người 
thiêu trí sẽ nghĩ thê, nhưng thật ra không phải thê. Sở dĩ Tham — Sân có vẻ mạnh hơn Dục 
- Cân, đó là do ứâm Tham hay tâm Sân làm trưởng (không phải tâm sở Tham hay tâm sở 
Sân). 

Ví như đức Vua nghe lời của “nịnh thân ” ra linh cho các quan thực hành lịnh vua, các 
vị quan nghĩ là “làm theo lịnh Đức vua”, không nghĩ là “theo lịnh nịnh thân”. Vì răng: 

* Trước tiên, tham - sân phải nương tựa vào dục để sinh khởi, như Phật ngôn: 

“§abbedhammä chandamilakä: Các pháp lẫy dục làm gốc rễ 4%, 


Nếu không có “ý muốn thụ hưởng dục lạc” thì Tham không sinh khởi, không có “ý 
muốn tiêu diệt kẻ thù, làm hại chúng sinh khác” thì Sân không sinh khởi. 


Tuy tâm Tham và tâm Sân cũng “nương vào dục” để sinh khởi, nhưng tâm Tham và 
tâm Sân có phận sự “dân dăt” các tâm sở, do đó tâm Tham và tâm Sân làm trưởng được. 

Còn phận sự tâm sở Tham là “bám dính đối tượng”, phận sự của tâm sở Sân là “hủy 
diệt đối kh) hai phận sự này chắng liên quan gì đến tâm sở Dục. 


* Xét về tầm hoạt động thì: Tâm sở Dục và tâm sở Cần là loại tâm sở Biệt cảnh 
(pakinnaka cetasika). 


Tâm sở Dục có mặt trong 101 tâm (trừ 18 tâm vô nhân + 2 tâm S1). 

Tâm sở Cần có mặt trong 105 tâm (trừ 15 tâm quả vô nhân + tâm Hướng ngũ môn). 
Cả hai tâm sở Dục - Cần hợp được 5T tâm sở (trừ chính nó). 

Tâm sở Tham chỉ hợp trong 8§ tâm Tham và 2l tâm sở. 

Tâm sở Sân chỉ hợp trong 2 tâm Sân và 21 tâm sở), 

Xét về khía cạnh “hoạt động”, Dục — Cần có tầm hoạt động rộng hơn Tham — Sân. 


Đối với bậc trí, Dục vài sức mạnh hơn Tham, vì có những trường hợp người đang bị 
tham chi phối, người ấy “có ý muốn xuất gia”, “có ý muốn dứt bỏ sự ái luyễn” và người 


3)- M.¡, Trung Bộ Kinh, kinh số 27, Kinh Tượng Tích Dụ Tiểu Kinh (Cũlahatthipadopamasutta) 
(6_ A.iv; 338, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp, Kinh “Cội rễ sự vật” (mũlakasuttam). 
'6- Tâm sở tham hợp được 2l tâm sở khác là : 13 Tợ tha + 2 tham phần (trừ tham) + 4 si phần + 2 hôn 
phân. 
- Tâm sở Sân hợp được 2[ tâm sở là : 12 Tợ tha (trừ hỷ) + 4 sĩ phần +3sân phần (trừ tâm sở sân) + 2 hôn 
phần. 
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ấy thực hiện được “ý muốn ấy”. Điều này chứng tỏ “Dục có sức mạnh hơn Tham”, nếu 
Dục không có sức mạnh hơn thì “người ây không thể lìa bỏ gia đình giàu sang, để xuất gia 
tu tập, thoát khỏi sinh tử luân hồi”. Như trường hợp công tử Ratthapãla hay công tử 
Sudinna ... 66) 


Tương tự như vậy, tâm sở Dục có sức mạnh hơn tâm sở Sân, một người đang bị sân chi 
phôi nhưng người này vần có khả năng kiêm chê tâm sân. Như vị thiên nữ trong Chú giải 
kinh Pháp cú, hoặc người này có “ý muốn diệt trừ tâm sân đang cớ” và sân đã bị đây lùi. 
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Ví dụ về Bốn pháp trưởng 
Đề hiểu bốn pháp trưởng này, chúng ta có thể minh họa qua một công trình rất lớn đầy 
gian khổ, nhưng rất đặc biệt, như sau: Một công trình lớn với nhiều khó khăn, thành tựu 
được với nhiều gian khó, cần phải có bốn yếu tô nồi bật là: Dục, cần, tâm, trí. 


* Người không có ý muốn làm thì ý lực của họ đã bị đây lui xuống, họ sẽ từ chối “việc 
này ngoài khả năng của tôi”, nêu buộc phải làm họ sẽ làm với sự uê oải, trì trệ. Và công 
trình không hoàn tât như mong muôn. 

Với người có ý muốn làm, họ sẽ tiễn hành thực hiện công trình. Tâm của họ cảm thấy 
hứng khởi với công việc, nói răng: “điêu này năm trong khả năng của chúng ta”. Người 
này sẽ không từ bỏ công trình, bao giờ công trình được hoàn tât, bây giờ “mong muôn 
làm” mới không còn. 

Đây là Dục làm trưởng. 

* Đối với người lười biếng, khi đối diện với những khó khăn, lập tức họ co rúm lại, vì 
thây trước “sẽ phải chịu đựng nhiêu gian lao, vât vả”. 

Với người “năng động”, người này thấy rằng. “mình có khả năng làm được việc này”, 
họ cố gắng thực hiện bất chấp khó khăn, bất chấp thời gian, cho đến khi nào công trình 
được hoàn thành mới thôi. Người này chỉ nghĩ có một điều “việc cần làm phải làm”. Với 
sự nô lực kiên trì, công trình ây chóng muộn gì cũng sẽ hoàn thành. 

Đây là Cần làm trưởng. 

* Với người có tâm yêu đuối, họ sẽ lùi bước khi thấy công trình lớn và nhiều khó khăn. 

Ngược lại, người có tâm dũng mãnh sẽ hăng hái đối với những công trình đặc biệt như 
thê, sẽ dành nhiều thời gian suy nghĩ đên công trình đặc biệt này và quyêt thực hiện cho 
dù thời gian có dài hay gặp nhiêu khó khăn. 

Đây là Tâm làm trưởng. 

* Lại nữa, với người thiếu trí họ sẽ lúng túng không thê tìm ra phương án đối phó với 
những chướng ngại, những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện, họ sẽ không biết 
bắt đầu từ đâu, kết thúc như thế nào, họ có cảm giác như rơi vào bóng tối, không có tia 
sáng soi rọi để hoàn thành được công trình. 

Trái lại, nhờ có trí người này khéo léo giải quyết được những khó khăn, những chướng 
ngại. Nhờ có trí, người này biệt bắt đầu từ điêm nào và sẽ kêt thúc ra sao, người này lường 
trước được những thuận lợi lân khó khăn trong tiên trình thi công, sẽ có kê sách hợp lý 
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nhất để ứng phó mọi trường hợp xảy ra. Lại nữa, người này phát minh ra nhiều dụng cụ, 
nghĩ ra nhiêu phương thức đê thực hiện công việc được dê dàng... 

Đây là Trí làm trưởng. 

Nhờ bốn điều kiện vượt trội (zđ/i›ar¡) này, công trình được hoàn thành. 

Cũng vậy, nhờ có bốn pháp trưởng, một người bình thường sẽ trở thành Đức Phật Chánh 
Giác, bậc Độc Giác hay vị thánh Alahán... tùy theo ý nguyện của mình. Sự xuât hiện của 
những bậc Đại nhân như vậy, sẽ mang lại lợi ích cho chúng sinh. 


Cũng từ bốn trưởng này, xuất hiện nhiều bộ môn nghệ thuật, khoa học cùng các loại 
vật dụng để phục vụ cho nhu cầu của con người trong nên văn minh hiện đại. 


Vì sao hai tâm Sĩ không là tâm trưởng? 

- Đối với tâm S¡ hợp Hoài nghi, do tính chất phân vân của tâm sở Hoài nghi nên cùng 
với sự muội lược của tâm sở S1 nên chúng không thê điêu hành các pháp đông sinh với 
chúng theo tính cách nôi bật. 


- Đối với tâm Si hợp Phóng dật, do tính không an trụ vững trong cảnh của tâm sở Phóng 
dật (uddhaccacerasika) lại đi chung với “mê muội”. Do đó tâm S1 hợp phóng dật không 
thê “nôi bật”. 

- Về sở duyên: 

Thế nào là sắc tâm trưởng? 

Sắc tâm trưởng là loại sắc do tâm tạo có pháp trưởng đồng sinh với tâm, như Kinh văn: 

“ChandadhipallÐ chandasampayuttaqkanam dhammanan tam samulthananañca 
rupanamợ adhipafIipaccayena paccayo ” 


“Dục trưởng (chandadhipafi) trợ cho các pháp tương ưng dục (chanđa) và các sắc tâm 
sở sinh băng trưởng duyên”)... 


Theo Kinh văn trên, chính là loại sắc tâm tạo có Dục là trưởng. 


Các loại sắc tâm có tâm sở Cần (yiriyacetasika) là trưởng, các loại sắc có tâm sở Trí 
(paññãcetasika) là trưởng, các loại sắc có Tâm là trưởng, cũng hiểu tương tự. 


Ngoại trừ “năm đôi thức” không tạo ra sắc tâm, các tâm khác sẽ tạo ra loại sắc để hoạt 
động theo ý. 

Với những tâm không có pháp trưởng, sắc do tâm tạo ra chỉ là loại sắc tâm bình thường, 
như vươn vai, ngáp, ợ... 


Với những tâm có pháp trưởng, sắc do tâm tạo ấy gọi là sắc tâm trưởng, như chấp tay 
lê bái Tam bảo một cách thật cung kính... Hay nét mặt hung hãn khi tâm Sân làm trưởng, 
hoặc “nét gian ngoa, xảo quyệt” khi tâm Tham làm trưởng... 


Đồng sinh trưởng duyên có mô thức tổng quát là: Danh trợ cho danh sắc. 
Trong phần “Giải rộng nhân duyên”, Đức Thế Tôn dạy: 
- Heth hetusampayuftakanatn dhammanam... 


“Các nhân là điêu kiện trợ giúp các pháp có nhân...” 
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Trong “Đồng sinh trưởng duyên (Sahäãjätãdhipatipaccaya), Đức Thê Tôn không dạy: 
- AdhipatIi adhipatisampayuttakanam dhammanam. 

“Trưởng là điều kiện trợ giúp các pháp trưởng”. 

Trái lại, Đức Thế Tôn phân thành mỗi câu như: 

- Chandadhipati chandasampayuftakanam dhammana1n. 

“Dục trưởng là điều kiện trợ giúp các pháp đi cùng với dục”. 

- Viriyqadhipafi viriyasampayutIAakanam dhammana1n. 

“Cần trưởng là điều kiện trợ giúp các pháp đi cùng với cần”. 

Vì sao? Vì bốn pháp: dục, cần, tâm và trí tuy cùng đồng sanh trong một sát na tâm, 


nhưng không đồng làm trưởng. Trong một sát na, nêu có pháp trưởng thì chỉ có một pháp 
mà thôi, có khi trong một sát na tâm không có pháp trưởng nào cả. 


Ngài Buddhaghosa trong bản Sớ giải Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Đại Phẩm 
(Mahãvaggasamyutta) nêu ra như sau: 

- Tattha ra†thapalatthero chandam dhuram katfva lokufIaradhammanam nibbaftesi. 

“Trong đó, Trưởng lão Ratthapãla nương vào Dục trưởng dẫn đầu, chứng đắc Siêu thế 
pháp”. 

- Sofathero viriya dhuratn katva. 

_ Trưởng lão Sona (chỉ Trưởng lão Sona Kolivisa) nương vào cần trưởng dẫn đầu, chứng 

đặc siêu thê pháp”. 

- Sambhutatthero cñtama dhuram kafvã. 

“Trưởng lão Sambhũta nương vào tâm trưởng dẫn đầu, chứng đắc siêu thế pháp”. 

- Ayasma mogharaJa vữnamsam dhuramm katvdH. 

“Trưởng lão Mogharãja nương vào trí trưởng dẫn đầu, chứng đắc siêu thế pháp”. 

Dứt Đồng sinh trưởng duyên (SahaJafadhipafipaccaya) 


"... 


4- Vô gián duyên (Ananfarapaccayd) 
1- Định nghĩa 


Vô gián duyên là mãnh lực trợ sinh bằng cách “không gián đoạn” hay “không có 
khoảng cách”. 


Chữ ananfara = na (không có) + anfara (Khoảng cách). 

Gọi là Vô gián (ananara) là nói đền “tâm diệt rôi sinh lên ngay”, không hê có kẻ hở. 

Gọi là “duyên” là cách trợ giúp sinh lên. Băng cách nào? 

Băng cách: Tâm và tâm sở vừa diệt đi, giúp cho tâm và tâm sở kê tiêệp “có dịp” sinh 
lên. 

Ví như có đoàn người xêp hàng đi vào mua vé, người này mua vé xong đi ra, người 
kế tiếp mới có cơ hội mua vé. Hay như những viên sọ nôi tiếp tiến đường “băng”, viên 


này rơi xuống xong rồi, viên kế tiếp mới rơi xuống; “sự rơi xuống” này không hè bị gián 
đoạn. 


Pali có giải thích: 
Anantarayafi antaramn karofiI anfaram: Làm cho có khoảng giữa, gọi là khoảng cách. 
“Natthi yesam antaranfi ananfara: “Khoảng cách nơi đó không có, gọi là Vô gián” 
Anantarabhavena upakarako dhammo ananfaraDpaccayo. 

“Pháp nâng đỡ làm cho (bhãvena) không có khoảng cách, là Vô gián duyên”63), 

2- Chi pháp 

Năng duyên: Là tâm + tâm sở sinh trước đó (trừ tâm tử của vị Thánh Alahán). 

Sở duyên: Là tâm và tâm sở sinh sau ngay đó. 
Phi sở duyên: Là sắc pháp + Nípbàn + chế định. 
3- Giải thích 
a- Vì sao gọi là vô gián (anantara) ? 
Gọi là “vô gián”, vì tạo ra ngay tâm và tâm sở không hề có khoảng cách. Tâm trước 


diệt đi, tâm sau sinh lên, tâm sau là sở duyên của tâm trước, nhưng là năng duyên cho tâm 
Sau sau... 


Và duyên (paccaya) ở đây được hiểu theo ý nghĩa “trợ sinh”. 

Trong một kiếp sống của một chúng sinh, có ba thời điểm chính: Thời tục sinh và thời 
tử, giữa hai thời tục sinh và tử là thời bình nhật. 

Chúng ta xét tâm lộ diễn tiến vào thời điểm tục sinh (pz/isandhikaila) như sau: 

Biểu đồ: 


Ký hiệu: 
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Pt: Pafisandhivrññana (thức tục sinh). 


bh: Bhavanga (hữu phần). 

Ca: Bhavangacalana (hữu phần Rúng động). 
Upac: — Bhavangupaccheda (Hữu phần dứt dòng). 
M: ManodvaravajJJanacrfa (tầm hướng ý môn) 
Ja: Javana (đồng lực). 


Nhìn vào diễn tiến tâm lộ tục sinh, chúng ta thấy tâm Tục sinh có liên quan đến tâm 
Hữu phân thứ nhât, tâm hữu phân thứ nhât lại liên quan đên tâm hữu phân thứ hai. 

Cách liên quan (paccaya) nối tiếp không hề bị gián đoạn như thế, gọi là vô gián duyên. 

Tâm Tục sinh trợ giúp cho tâm hữu phân thứ nhất bằng cách nào? 

Chính dư hưởng của cảnh trong tâm tục sinh trợ giúp tâm hữu phần thứ nhất sinh lên. 

Đức Phật dạy rằng: 

- “Manafca palicca dhamme ca upajjafi manoviñfñãnam: Do duyên ý”) và các pháp 
khởi lên ý thức”), 

Và cách thức này cứ diễn tiến cho đến khi có cảnh mới sinh lên. 

Trải qua 14 tâm hữu phần, một “cảnh mới” khởi lên từ bên trong làm cho dòng hữu 
phân dao động, rôi bị cắt đứt. 

Cái gì khiến cảnh mới sinh lên làm dòng hữu phần bị dao động rồi bị cắt đứt? 


Chính tâm sở Tưởng (saññacefasika) hợp cùng tâm sở Tác ý (manasikaracefasika), tầm 


sở tưởng “nhớ lại” và “tâm sở tác ý “dựng cảnh mới” cho tâm. 
Điêu này rât rõ ràng trong khi ngủ xuât hiện những giâc mơ. 
Đức Phật dạy răng: 


- “Manasikärasambhavä sabbe dhammaä: Các pháp lây tác ý làm sinh khởi”, 


Bấy giờ một tâm khác sinh lên, gọi là Hướng ý môn nanodvaravajjana) mở đường 
cho một loại tâm tham sinh khởi, để gắn liền với kiếp sống mới, loại tâm tham này diễn 
tiến đến năm sát-na. 

Cái gì giúp cho tâm tham sinh khởi? Chính là tác ý không đúng (ayomi so manasikära) 
trong tầm Hướng ý môn trợ giúp cho tâm tham sinh lên. 

Chúng ta thấy cách trợ giúp cho tâm + tâm sở sinh lên sau rất đa dạng và phức tạp như 
thê. Nhưng ở đây không đê cập đên sự đa dạng, phức tạp ây; chỉ đê cập đên khía cạnh “nói 
tiếp không có khoảng trông”, và được gọi là Vô gián duyên. 

Nên ghi nhận: Đồng lực trong tâm lộ tục sinh luôn luôn là đồng lực tham cho dù đó là 
bậc Thánh Anahàm, cho dù nơi tái sinh là cõi Tịnh Cư (Suddhãväãsa). 


6). Ý ở đây chỉ cho ý môn (manodvãra). 
9 S.iv, 32. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sáu Xứ (Salãyatanasamyutta), kinh Liễu Tri (Pariññä). 
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Năm sát-na đồng lực trong lộ tục sinh nêu lên “ý mong muốn có một kiếp sống mới”, 
đê rôi dòng hữu phân trôi chảy, tiêp theo là những tâm lộ có bảy đông lực tham sinh khởi 
đê “tăng cường sức mạnh “dính mắc”, dán chặt vào sinh hữu mới. 

Thực tế, chúng sinh này không biết gì về kiếp sống mới hiện tại, trong giai đoạn này. 
Tâm thức của chúng sinh ây chỉ phản ánh những gì có được trong kiếp sông trước, nhưng 
vì tâm quá yếu nên cảnh cũng không phản ánh rõ ràng, chỉ là loại cảnh mơ hồ. Nói chung, 
trong giai đoạn này chỉ sinh lên những tâm đồng lực đi chung với phóng dật (wddhacca). 

Sau hai tháng kế từ lúc thụ thai, trong giai đoạn này chúng sinh ấy dần dần phát triển 
đây đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi. 

Nhưng vì không có ánh sáng, âm thanh, mùi, vị trong thai bào của người mẹ, nên bốn 
loại thức: nhãn, nhĩ, ty, thiệt thức không sinh lên, chỉ có thân thức và ý thức. Chúng sinh 
này chịu nhiêu đau khô môi khi người mẹ thay đôi oalI nghi hay dùng những loại vật thực 
không thích hợp với thai bào. Và khi sinh ra, hài nhi còn đau đớn hơn. 

Khi ra đến thế giới bên ngoài, hài nhi rất yêu đuối chỉ nằm, không thê đứng, ngồi, đi, 
được, cho đên khi cơ thê đủ mạnh (đạt đên trạng thái trưởng thành) đê tự chịu đựng. 

Trong giai đoạn đầu (khoảng một tuần sau khi sinh ra), đứa trẻ không thể nhận thức 
được cảnh hiện tại, mà tâm của nó nói chung là hướng đên các cảnh trong kiệp sông cũ. 

Nếu sanh lên từ địa ngục, đứa trẻ có khuôn mặt không vui vì vẫn cảm thấy những gì đã 
trải qua trong địa ngục. 

Nếu tái sinh từ cõi thiên xuống, khuôn mặt đứa trẻ không chỉ ánh lên nụ cười mà còn 
Cười vui vẻ, như thê bày tỏ niêm hạnh phúc trong suy nghĩ vê những cảnh trong cõi thiên, 
hơn nữa, các phân trên cơ thê của chúng đêu đặn, khỏe mạnh, các giác quan rõ ràng, giúp 
chúng có thê bày tỏ cách vui thích. 

Sau thời gian này, đứa trẻ bắt đầu thích thú với kiếp sống mới, các giác quan của nó 


hoàn toàn quay về kiếp sống hiện tại và tất cả những phản ánh của kiếp sống cũ mờ dần 
đi. 


Và đứa bé quên đi kiếp sống cũ. 

Có phải tất cả chúng sinh đêu quên kiếp sống cũ chỉ trong giai đoạn này? 

Không phải tất cả chúng sinh đều như vậy. Một số quên kiếp sống trước ngay khi nằm 
trong thai bào, vì quá đau đớn khi bà mẹ thay đôi oai nghĩ, bị vật thực không thích hợp 
hành hạ, hay bị chính bà mẹ dùng thuôc đề trục ra nhưng không được..., Một sô do đau 


đớn khi phải vượt qua sản môn (như trường hợp bà mẹ sinh khó)..., Một số thì trong giai 
đoạn nói trên, một sô trong lúc âu niên và một sô thì khi trưởng thành. 


Đặc biệt có một số người không hè quên trong cả cuộc đời và thậm chí có một số người 
có thê phản ánh lại kiêp sông trước. 

Họ được gọi là “Jfissãrasafi” (người có sự sinh vững mạnh) là người có trí nhớ về 
kiếp sống trước của mình. 

Vì sao trừ tâm tử vị Thánh Alahán? 


Vì mãnh lực tham tùy miên (obhanusaya) không còn, các nghiệp cũ không thể tạo ra 
tâm quả làm việc tục sinh, ví như hạt giông không có chất ầm của nước thì không thể nây 
mầm. 


Do vậy, sau tâm tử của vị Thánh Alahán là trạng thái hoàn toàn an tịnh. 
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Trở lại, vẫn đề “vô gián duyên”. 

Mối liên hệ tâm và tâm sở trước trợ giúp cho tâm, tâm sở sau sinh lên, luôn diễn tiễn 
suôt thời gian của các kiêp sông luân hôi, cho đên khi xuât hiện tâm tử của vị Thánh 
Alahán, gọi là khandha parinibbana (uần Nípbàn, hay viên tịch), bây giờ môi liên hệ 
(paccaya) này mới bị phá vỡ. Nói cách khác là “bị hủy diệt hoàn toàn”. 

Hỏi: Vô gián duyên có đối với vị Thánh nhập diệt thọ tưởng định, hay chúng sinh cõi 
Vô tưởng không? 

Đáp: Vẫn có, đôi với vị Thánh nhập thiền diệt, sátna cuối cùng trong lộ nhập thiền diệt 
là tâm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ (sau đó là bảy ngày tâm không sinh), khi xuât khỏi 
thiên Diệt thì sát-na đâu tiên sinh lên là tâm Thánh quả (Tam quả hay Tứ quả), chính sát- 
na thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ giúp cho tâm Thánh quả sinh lên. 

Nói cách khác, trong bảy ngày nhập thiền diệt, vị ấy có một lần Vô gián duyên. 

Tương tự như vậy, đối với vị Phạm Thiên Vô tưởng. Tâm tử ở kiếp trước kiếp làm 
người Vô tưởng, trợ cho tâm tục sinh cho kiệp kê tiệp, sau kiệp vô tưởng. 

Với vị nầy, trải qua 500 kiếp trái đất có một lần vô gián duyên. 

Vô gián duyên có mô thức tông quát là: Danh trợ danh. 

Đề nắm bắt và hiểu rõ về Vô gián duyên, chúng ta có thể dùng biểu đồ tâm lộ (ciravirhi) 
đê minh họa. Như biêu đô lộ ngũ môn cảnh rât lớn chăng hạn. 


- Cảnh sắc rât lớn diễn tiên như sau: 


Ký hiệu: 
A: Atftabhavanga (Hữu phần vừa qua) 
Ca: Bhavañgacalana (Hữu phần rúng động) 


Upac:  Bhavañgupaccheda (Hữu phần dứt dòng) 


Pa: PañcadvaravaJJana (Tâm hướng ngũ môn) 
bi Cakkhuviññana (Nhãn thức) 

S: SampafIcchanacitta (Tâm tiếp thu) 

San: Sanfrranacitta (Tâm quan sát) 

Vot: Votthapanacitta (Tâm đoán định) 

Ja: Javana (Đồng lực) 

Ta: Tadalambana (Na cảnh) 

Bh: Bhavañga (Hữu phần) 


Đây là diễn tiến tâm lộ nhãn môn cảnh rất lớn. 

Có các cách như sau: 

1. Măng duyên: là tầm hướng ngũ môn, mười tâm sở hợp 

Sở duyên: là ngũ song thức, bảy tâm sở hợp sinh lên sau bằng Vô gián duyên. 


1. Năng duyên: là ngũ song thức, bảy tâm sở 
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Sở duyên: là hai tâm tiếp thâu, mười tâm sở hợp sinh lên sau. 

iii. Năng duyên: là tâm tiếp thâu, mười tâm sở hợp 

Sở duyên là ba tâm quan sát, 11 tâm sở hợp sinh lên sau bằng Vô gián duyên. 
1V. Năng duyên: là ba tâm quan sát, II tâm sở hợp 


Sở duyên: là tâm hướng ý môn (manodvaravajjanacitta), mười tâm sở hợp làm phận sự 
đoán định (votthappanakicca) sinh lên sau băng Vô gián duyên. 


Và khảo sát diễn tiên Lộ ý môn cảnh rât rõ như sau: 


Vv. Năng duyên: là tầm hướng ý môn, II tâm sở hợp làm phận sự đoán định 
(VotthappanakIcca) trong lộ ngũ hay làm phận sự hướng môn là V4aj7anakicca trong lộ ý 
môn 

Sở duyên: các tâm đồng lực thứ nhất cùng tâm sở hợp sinh lên sau. 

Có các trường hợp như sau: 

- Tâm hướng ý môn, II tâm sở hợp trợ giúp đồng lực thiện thứ nhất cùng với tâm sở 
hợp sinh lên sau băng Vô gián duyên. 

- Tâm hướng ý môn, l I tâm sở hợp trợ giúp cho đồng lực bất thiện thứ nhất cùng tâm 
sở hợp sinh lên sau băng Vô gián duyên. 

- Tâm hướng ý môn, I1 tâm sở hợp trợ giúp các đồng lực tố của vị Thánh Alahán sinh 
lên sau băng Vô gián duyên. 

VI. Các danh uân (trừ tâm tử của vị Thánh Alahán diệt đi trợ giúp cho các danh uấn sinh 
lên sau băng Vô gián duyên. 

vii. Trong lộ đồng lực (Javanavri), các danh uân thiện trước trợ cho danh uân thiện 
sau (trừ sát na đồng lực thứ bảy) bằng Vô gián duyên. 

Tương tự như vậy với đồng lực bất thiện và đồng lực tố của vị Thánh Alahán. 


Trong Lộ Đắc Đạo (Maggavithi): 


Ký hiệu: 
Ca: Bhavañgacalana (Hữu phần rúng động) 
Upac:  Bhavañgupaccheda (Hữu phần dứt dòng) 


M: ManodvaravajJanacitta (Tâm hướng ý môn) 
Par: Parikamma (Chuẩn bị) 

Up: Upacara (Cận hành) 

An: Anuloma (Thuận thứ) 

Go: Gotrabhũ (Chuyền tánh) 

Mag: Magza (Đạo) 

Ph: Phala (Thánh Quả) 
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Bh: Bhavanga (Hữu phần) 

viii. Năng duyên: là bỗn đại thiện có trí, 35 tâm sở hợp (trừ giới phần và vô lượng phần) 
làm phận sự chuyên tánh hay Tiên bậc (Vodäna) trợ giúp cho Thánh đạo cùng tâm sở hợp 
sanh lên sau băng Vô gián duyên. 

Sở duyên: là Thánh đạo, 36 tâm sở hợp 

1X. Năng duyên: tầm Thánh đạo, 36 tâm sở hợp. 

- Sở duyên: Tâm Thánh quả, 36 tâm sở thứ nhất sanh lên sau bằng Vô gián duyên. 


- Tâm Thánh quả thứ nhất trợ cho tâm Thánh quả cùng tâm sở sanh lên sau bằng Vô 
gián duyên (Năng duyên trừ Thánh quả sau cùng). 


Dứt Vô gián duyên (Ananfarapaccayad) 
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5- Đắng Vô gián duyên (Sarmananfarapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Sama (giỗng như) + nd+ anfara = samananiara. 

Đăng Vô gián duyên là cách trợ giúp như Vô gián duyên. 

Tức là sự sinh khởi lên của tâm và tâm sở kế tục với tâm và tâm sở vừa diệt liên tiếp 
không có khoảng trông. 

Theo bản Sớ giải Đại Xứ (Mahäpatthana): Khi Đức Phật thuyết Vô gián duyên, Ngài 
xét thấy căn cơ của chúng sinh có người hiểu, có người không hiểu. 

Nên Ngài thuyết thêm Samantarapaccayo (Đẳng vô gián duyên) dù trùng chi pháp, 
nhưng cũng đê củng cô thêm cho Vô gián duyên càng chặt chẻ. 

Đức Phật dùng từ sưa (giống như) để nhắn mạnh cho antara (vô gián), tuy chi pháp 
của hai duyên này trùng nhau.” 

PalI có giải thích: 

- “§Sufthu anantaräti samamarä: Khít khao một cách tốt đẹp, gọi là “đẳng vô gián 
(giông như không có khoảng cách)”. 

- “Samanamiaramn huiva upakarako dhammo samananiarapaccayo: “Ủng hộ pháp 
khác theo cách “khít sát”, là đăng vô gián duyên”. 

Sách Thanh tịnh đạo giải thích: 

“Samanantarabhavena upakarako dhammo samananfarapaccayo: “Pháp ủng hộ do 
luôn luôn liên tiêp nhau, là đăng vô gián duyên” #3), 

Có thê hiểu vô gián duyên và đăng vô gián duyên như ví dụ sau: 

Có hai cách bắt tay: Bắt tay bình thường và xiết chặt. Bắt tay bình thường ví như Vô 
gián duyên, còn xIêt chặt bàn tay ví như Đăng vô gián duyên. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Tâm + tâm sở sinh trước (trừ tâm tử của vị Thánh Alahán). 

- SỞ duyên: Tâm + tâm sở sinh sau. 

- Phi sở duyên: Sắc pháp + NÑípbàn + chế định 

3- Giải thích 

Nên hiểu sama theo nghĩa nào? Ananfara theo nghĩa nào? 


Nên hiệu sưa theo nghĩa “hoàn toàn”, ananfara là “không kẻ hở. Samanarniara là 
“hoàn toàn không kẻ hở”. Như một người vừa nói “không có kẻ hở”, rôi nhần mạnh răng 
“hoàn toàn không kẻ hở”. 


Œ? Đại Trưởng Lão Tịnh Sự. Siêu lý cao học. 
Œ3_ Vsm, Chương 17. 598. 
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Cũng vậy, khi Đức Phật thuyết lên anantarapaccayo (vô gián duyên), Ngài thấy có 
một số chúng sinh chưa tỏ ngộ nên Ngài nhấn mạnh Vô gián duyên bằng từ sa (giống 
như). 


Thế nào là “hoàn toàn không kẻ hở”? 


Trong viên đá, sắc pháp ở đây dường như hợp lại thành một khối, nhưng thật ra chúng 
vẫn có kẻ hở giữa hai nhóm sắc hay hai loại sắc, kẻ hở ấy gọi là sắc hư không (đkãsarñpa). 


Nhưng giữa tâm và tâm sở thì không như vậy, giữa tầm và tâm sở như nước với sữa 
hòa lẫn vào nhau, không còn phân biệt “đâu là sữa, đâu là nước; nước là sữa, sữa cũng là 
nước”, giữa nước và sữa không có kẻ hở. Giữa các tâm sở với nhau cũng vậy, chúng hòa 
lẫn với nhau như những vị chất mặn, ngọt, cay... hòa chung với nhau không có kẻ hở. 

Nếu anarifaT4pacC0Yd (vô gián duyên) là đề cập đến “tính diệt rồi sinh không chần chừ 
của tâm và tâm sở”, một sô chúng sinh có thể hiểu lầm “sắc pháp” cũng có tính “diệt rồi 
sinh ngay lập tức, nên sắc pháp cũng có ““vô gián duyên”. 


Nên Đức Thế Tôn thuyết trở lại samanantarapaccayo (đẳng vô gián duyên), để nhân 
mạnh tính “hoàn foàn không kẻ hở” dù bên trong hay bên ngoài”của tâm + tâm sở, đê 
chúng sinh chưa kịp nắm bắt lời dạy về “Vô gián duyên”, sẽ hiểu được rằng “Đức Thế Tôn 
đang đề cập đến danh pháp”, không đề cập đến sắc pháp, vì sắc pháp tuy “diệt rồi sinh lên 
ngay” nhưng bên trong đoàn sắc có kẻ hở. 

Mặt khác, với sự suy nghĩ sai lầm (tà kiến) cho rằng “tâm là thường, là không chuyền 
động, là vững bên, là bât biên”. Đức Phật chỉ ra “sai lâm” ây như sau: 

“Chỉ vì tâm diệt rồi sinh, sinh rồi diệt không có kẻ hở” nên có sự suy nghĩ “sai lầm” ấy” 
Và Ngài thuyết lên Vô gián duyên. 

Cái được xem là “thường hằng” ấy, chăng qua là “một khối hoàn toàn không có kẻ hở 
bên trong”. Khôi ây cũng diệt rôi sinh lên ngay lập tức không gián đoạn mà thôi. 

Giống như nhìn từ xa có một ' sợi dây đen” dường như đứng yên, đến gần quan sát thì 
đó chỉ là những con kiến đen bò nối tiếp nhau, giữa những con kiến không có khoảng 
trống. 

Để nhấn mạnh điều “hoàn toàn không kẻ hở và luôn sinh diệt”, Đức Phật thuyết lên 
Đăng Vô gián duyên. 

Trong cách liên hệ (paccaya) này, ananfara còn có ý nghĩa là “không gián đoạn”, như 
có Pali sau: 

“Attano antare attasadisassa dhammanfarassa uppadanaffhena: 


4”? 


Với ý nghĩa: Pháp sinh lên kế liền tương tự như pháp (có trước) đó 
Tức là: danh pháp sinh lên tương tự như danh pháp vừa diệt. 
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Ở đây “tương tự (sadisa) nên hiểu là “tính chất không có khoảng trồng trong khối Ấy”. 


Không phải “giông nhau”. 

Như tâm tham và các tâm sở hợp, “khối tham” này không có khoảng trồng. Tâm sân và 
các tâm sở hợp, “khôi sân” này không có khoảng trông. Tâm thiện và các tâm sở hợp, 
“khôi thiện” này không có khoảng trông... Đó là ý nghĩa “tương tự”. 

Không nên hiểu “tâm trước là thiện diệt đi, tâm sinh lên sau cũng là tâm thiện”; mặc dù 
trong lộ đông lực (avanav7hi) thường là như vậy. 


s8 Jệ 


Tuy nhiên vẫn có những trường hợp khác biệt trong lộ đồng lực, như trong lộ đắc Đạo, 
sau khi tâm Đạo (tính thiện) diệt, tâm Quả Siêu thê (tính Vô ký) sinh lên. Hoặc sátna thứ 
bảy trong lộ đông lực có thê là thiện hay bât thiện, nhưng tiêp theo sau là sátna Na cảnh 
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thứ nhất (vô ký), như vậy rõ ràng “tiếp theo tính thiện hay tính bắt thiện lại là tính vô ký”. 
Vô gián duyên và Đẳng vô gián duyên chỉ đề cập đến mô thức “tâm trước diệt, tâm sau 
sinh lên ngay không hê gián đoạn”. Không đê cập đên tính thiện hay bât thiện hoặc vô ký. 
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Do đó không nên hiêu nghĩa “tương tự” là “giống nhau như khuôn mẫu”. 

Có câu hỏi rằng: Vì sao vị nhập thiền Diệt (nrodhasamapaffi) trong bảy ngày có một 
lân Vô gián duyên? Và vì sao vị Phạm thiên Vô tưởng cả 500 kiệp trái đât chỉ có một lân 
Vô gián duyên? 

Đáp: Tâm thiền phi phi tưởng xứ trợ cho tâm Thánh quả sinh khởi sau bảy ngày. Như 
kinh văn: 

“Nirodha  vulthahamntassa nevasafñfñanasaññayatanakusalam phalasamapaftnya 
Samananfarapaccayena paccayo: 

“Tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ trợ cho tâm quả (thánh) bằng Đắng vô gián 
duyên”ữ“ 

Giữa hai tâm này có sự đình chỉ suy nghĩ trong bảy ngày, là do năng lực thiền với quyết 
định cao. 

Tương tự như vậy, tâm tử ở cõi Dục giới trước đó trợ cho tâm tục sinh cối Dục giới ở 
kiêp sau của vị Phạm thiên Vô tưởng, qua 500 kiệp trái đât “không có tâm”. 

Chính năng lực thiền định cùng quyết định cao đã làm chậm lại mãnh lực trợ sinh của 
Vô gián duyên, tuy năng lực Vô gián duyên không hiện lộ nhưng năng lực ây vân còn đó. 

Như thế nào? 

Chúng ta không thể thấy rõ sức mạnh của quân đội khi không có chiến tranh, nhưng 
không thê nói răng “không có quân đội lúc thời bình”, hoặc không thê nói răng “sức mạnh 
quân đội trong thời bình không có”. 

Do năng lực của thiền cùng với quyết định cao, đã cắt đi “suy nghĩ” (ví như vào thời 
bình), nhưng không thê nói “không có Vô gián duyên” (ví như không thê nói không có 
quân độ!), hay nói răng “không có sức mạnh của vô gián duyên” (ví không thê nói quân 
đội không có sức mạnh). 

Cái gì là sức mạnh của Vô gián duyên ? 

Chính là quả của tham ái, nói cách khác là quả của luân hồi. 

VỊ Thánh Alahán tuy tận trừ mọi tham ái đà nhân của luân hồi), nhưng khi còn danh 
sắc vị ấy vẫn bị sức mạnh quả luân hồi lôi kéo. Ví như chiếc xe đã hết nhiên liệu, máy nổ 
đã tắt, nhưng chiếc xe vẫn chạy thêm một khoảng đường rồi mới dừng hắn. 


Ngài Buddhaghosa có ghi nhận: 


“Một số Giáo thọ sư cho rằng Vô gián duyên là: 


Œ4- Ptn1.1.148. 
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*Atthananfaratäya ananfarapaccayayo: Cần giữ (ãy4a) lợi ích (atha) không gián đoạn 


Và Đắng vô gián duyên là: 

Kalãnantaratãya samanfarapaccayo ri: Gìn giữ thời gian (kãla) không gián đoạn”), 
Nhưng như vậy thì trái với cầu Phật ngôn ở trên. 

Vì trong bảy ngày vị Thánh nhập thiền diệt sự suy nghĩ đã bị “gián đoạn thời gian”. 


Lại nữa “sự lợi ích của nhập thiền Diệt là tạm thời hưởng Vô dư y Nípbàn” cũng không 


còn khi vị Thánh xuất thiền Diệt. 


Thay vì hiểu sai lệch như thế, nên hiểu rằng: 

Cả hai duyên đều chỉ cho “sự trợ giúp không có khoảng cách”. 
Đăng Vô gián duyên có mô thức tông quát là: Danh trợ giúp danh. 
Có thê hiểu như sau: 


- Vô gián duyên là chỉ cho bốn danh uấn trước diệt đi trợ giúp cho bốn danh uân sau 


sinh lên không gián đoạn. 


- Đăng vô gián duyên là chỉ cho tiêu sát na diệt của bôn danh uân trước trợ giúp cho 


tiêu sát na sinh của bôn danh uân sau sinh lên không gián đoạn. 


Ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Thánh nhập thiền diệt và vị Phạm thiên vô tưởng. 


Dứt Đăng Vô gián duyên (Samanantarapaccaya) 


Œ3). Vsm, Chương 17; 598. 
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6- Đồng sinh duyên (Sahajãfapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Saha (cùng) + 7đ/a (sinh lên) = saha7afa (cùng sinh lên) 

Đồng sinh duyên” nghĩa là “ trợ giúp bằng cách cùng sinh lên”. 

Ví như ngọn lửa và ánh sáng cùng sinh lên. 

Pali có giải thích: 

- Jãyafïti jãto: Xuất hiện, gọi là sinh. 

-Saha jãto sahajäto: Cùng xuất hiện, gọi là đồng sinh. 

- Paccayuppanena saha Jãyaff1Ầ. sahaJafo: “Cùng sinh lên với sở duyên, gọi là đồng 
sinh”. 

- Sahajato huiva upakarako dhammo sahajatfapaccayo: “Cùng sinh lên với pháp được 
trợ giúp, gọi là đồng sinh duyên”. 

Sách Thanh Tịnh đạo giải thích: 

“DUpaJJhamanova saha uppadanabhavena upakarako dhammo sahaJafapaccayo: 

“Pháp nâng đỡ pháp khác cùng sinh lên với mình, gọi là đồng sinh duyên.”0® 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: tứ danh uần, tứ đại, sắc ý vật 

- Sở duyên: tứ danh uần, sắc pháp 

- Phi sở duyên: Nípbàn + Chế định. 

Phân tích rõ hơn về năng và sở duyên, cần phải lưu ý đến: Thời điểm và cõi. 

* Về thời điểm: Thời tục sinh và thời bình nhật. 

* Vào thời tục sinh: 

Ở cõi ngũ uẫn, sắc ý vật và 15 kiết sanh thức (trừ bốn tâm quả vô sắc) duyên với nhau 
băng cách hô tương đông sanh duyên. Vì hô tương đông sanh duyên nên năng duyên và sở 
duyên giông nhau. 

* Vào thời bình nhật: 


- Năng duyên: tứ danh uấn duyên với nhau. bằng cách hỗ tương đồng sanh duyên; tứ 
đại cũng duyên với nhau băng cách hồ tương đông sanh duyên. 

- SỞ duyên: tứ danh uân, tứ đại, sắc tâm tạo, 24 sắc y sinh. 

3- Giải thích 

Phải hiểu “đồng sinh”(sahajäta) như thể nào ? 

Phải hiểu “đồng sinh” theo ý nghĩa “cùng tồn tại”. 

Nghĩa là “khi pháp năng duyên sinh lên thì pháp do nó trợ sinh hay nâng đỡ cũng cùng 
sinh lên”. 


Ứ6_ VWsm, Chương 17. 599, 
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Ví như khi ngọn lửa sinh lên thì ánh sáng cùng sức nóng cũng sinh lên. 

Cũng vậy, pháp năng duyên sinh lên thì pháp sở duyên cùng sinh theo. 

Mỗi quan hệ (paccaya) của đồng sinh duyên như thế nào? 

Đây là mối liên hệ mà cả năng lẫn sở duyên cùng có mặt; Như thọ duyên ái (yedanä 
paccaya t†anha) trong lý duyên khởi. 

Cả hai pháp, thọ - ái (trong tâm tham) cùng sinh lên chung với nhau, đó là đồng sinh 
duyên. 

Trong Đồng sinh duyên, có sáu cách như sau: 

1ˆ- Danh pháp duyên danh pháp 

Trong phần này có hai mô thức: 

*. Uấn duyên cho uẩn: 

_" Một danh uân duyên cho ba uẫn còn lại, như thức uân làm duyên cho thọ uẫn, tưởng 

uân và hành uân sinh lên (vì một trong nhân sinh tâm sở là /âm). 

Hoặc: Hành uân làm duyên cho thức uẫn sinh lên (như tác ý làm thành cảnh cho tâm, 
khi có cảnh tâm mới sinh lên) ... 

- Hai uẫn duyên cho hai uân, như Thọ - Tưởng uẫn duyên cho Hành - Thức uẫn... 

- Ba uẫn duyên cho một uẫn, như Thọ - Tưởng — Hành uân duyên cho thức uân... 

*- Một tâm sở duyên cho một tâm sở và cả hai cùng hiện khởi. 

Như “xúc duyên thọ”... 

2'- Danh pháp duyên cho danh - sắc pháp 

Trong thời bình nhật, trong mỗi tâm, một uần làm duyên cho ba uẫn như đã nói. 

Ngoài ra, tâm còn tạo ra sắc tâm”), 
3'- Danh pháp duyên cho sắc pháp 
Như tâm tạo ra sắc tâm. 
4- Sắc pháp duyên cho danh pháp 


Sắc pháp duyên cho danh pháp theo cách “đồng sinh duyên” chỉ có trong thời điểm tục 
sinh. Đây là nói đến trường hợp tái sinh trong cõi ngũ uấn. 


Vào thời điểm Tục sinh theo cách thai sanh có ba đoàn: Đoàn thân, đoàn tính (nam hay 
nữ) và đoàn ý vật. 
Chính đoàn ý vật làm duyên cho tâm sinh lên (một trong bốn nhân sinh của tâm là “có 
sắc ý vật”). 
Bốn loại sinh ra 


Theo quan điểm Phật giáo, chúng sinh sinh ra do bốn cách: 


Ớ? Ngoại trừ ngũ song thức và 4 tâm quả Vô sắc giới không tạo ra sắc tâm, các tâm còn lại đều tạo ra 
sắc tâm. 
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-_ Noãn sinh (anđajayoni): Lầ sinh ra từ trong trứng, loài người cũng có thể sinh ra từ 
trong trứng, như nô lệ Kaka của vua CandapaJjota“® sinh ra từ trứng con quạ, nên có tên 
là Kaka. 

- Thai sinh (alabu/ayomì): Là sinh ra từ trong thai bào bà mẹ. 

Một số chúng sinh là chư thiên địa cầu cũng có hình thức thai sinh, như nàng Thọ thần 
kêm được cơn giận khi vị Tỳkhưu đôn cây là nơi trú ngụ của nàng”), hay như Bôtát có 
lân là con của Dạ xoa mặt ngựa, hoặc như thiên nữ ngụ ở ngạch cửa trong nhà ông 
Anathapindika (Câpcôđộc) bị đuôi đi, phải ăm con ra đi... 


Noãn sinh cũng được gom vào thai sinh, vì trứng được hình thành trong bụng mẹ. 
Noãn sinh còn được gọi là “nhỊ sinh”, là sinh ra “hai lần”. 
- Thấp sinh (samsedajayoni): Là sinh ra từ nơi âm thấp. 


- Hóa sinh (opapafikayom): Là xuất hiện tự nhiên, trưởng thành như một chúng sinh 
hoàn chỉnh. 


Như các chúng sinh cõi địa ngục, cõi Ngạ quỷ, cõi chư thiên, cõi Phạm thiên. 


Một số loài thú cũng có thể hóa sinh hay như loài rồng chăng hạn, gọi là 
opapaätikanagarajat9. 

Sinh ra ở nơi âm thấp có ba cách: 

* Noãn sinh: như những con muỗi, ếch... sinh ra trứng nơi âm thấp. 

* Thai sinh: Có một số sinh vật sinh ra con ở nơi âm thấp. 

Cũng nên ghi nhận rằng: “Loài thủy tộc không phải là “thấp sinh”, vì nước là môi 
trường sông của chúng”. 

* Hóa sinh: Như bà Ambapäli sinh ra dưới cội cây xoài, nàng Ciñcã sinh ra ở gốc cây 

e... trường hợp này gọi là thâp - hóa sinh đê phân biệt với hai loại thâp sinh ở trên. 
Giữa hóa sinh và thấp - hóa sinh có sự khác nhau là: 


* Thấp - hóa sinh là “tự hiện ra” ở nơi âm thấp, chưa phát triên đầy đủ, dần dần mới 
trưởng thành. 


*. Còn hóa sinh thì “tự hiện ra” và trưởng thành ngay. 
q- Cối dục giới: 

Cõi dục giới có đủ bốn cách sinh. 

* Đối với chúng sinh thai sinh và noãn sinh: 


Vào thời điểm tục sinh có ba nhóm sắc sinh lên là: Nhóm ý vật, nhóm Tính và nhóm 
Thân), 


Ứ8). MhvA.ii, Chương Y Phục. 
ứ)_ DhpA. Câu 222. 
82. Đại Đức Thiện Phúc (d). Chú Giải Người Và Cõi. Chương giải về bàng sinh. 
8 Mỗi đoàn có 10 sắC, tổng cộng có 30 sắc, như sau: 
- Đoàn ý vật có I0 sắc là: 8 sắc bất ly + sắc mạng quyên + sắc ý vật 
- Đoàn tính có 10 là: 8 sắc bắt ly + sắc mạng quyên + sắc tính (nam hoặc nữ). 
- Đoàn thân có 10 sắc là: 8 sắc bất ly + sắc mạng quyền + sắc thần kinh thân. 
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Trong ba nhóm ấy, để trợ giúp cho tâm Tục sinh chỉ có nhóm Ý vật, vì Ý vật là “chỗ 


222 


nương trú” cho tâm Tục sinh. 

Tuy trong thời điểm tục sinh có ba đoàn sắc như thế, nhưng đôi khi không có nhóm 
Tính, như trường hợp “người lạc vô nhân vô căn (không có sắc Nam tính hay sắc Nữ tính 
nên không có bộ phận sinh dục). 

Sau đây là Pali chứng minh: 

“Gabbhaseyyakasaftanamụ pana kayabhavavatthudasakasankhatan ti. dasakani 
pat†ubhavanfi. 

“Đối với chúng sinh thai sinh, ba nhóm mười khởi lên (vào lúc tục sinh) là nhóm Thân 
(kaya), nhóm Tính (bhãva), nhóm Y vật (vatthu). 

Tatthapi bhavadasakam kadact na labbhafi: 


Tuy vậy, đôi khi nhóm Tính không khởi lên”®2), 


Sắc trong thời tục sinh, gọi là sắc Tục sinh. 

Đây là các “sắc trợ cho danh bằng Đông sinh duyên”. 

* Đối với chúng sinh hóa sinh) và thấp sinh: 

Vào sátna sinh của tâm Tục sinh có bảy đoàn sắc nghiệp cùng sanh lên (trừ đoàn sắc 
mạng quyên chín sắc). Vào sát na trụ (ƒhikkhana) của tâm tục sinh, thì đoàn sắc mạng 
quyên chín sắc sinh lên. 

Đây là nói tổng quát các nhóm sắc sinh khởi vào thời điểm tục sinh, có đôi khi không 
đủ sô, như có chúng sinh tuy thâp sinh hay hóa sinh nhưng bị khuyết tật mù, điệc... 8°) 

Có Pali: 

“PaHsandhiyam pana samsedaJanañceva opapatikanañca cakkhU-sota-ghana-Jvha- 
kaya-bhava-vafthu-dasakasankhatami saftIa-dasakani patubhavanfi ukka‡†havasena. 

“Trong khi tục sinh (pa/isandhi — nỗi liền), đôi với chúng sinh thấp sinh, hóa sinh, khởi 
lên tôi đa bảy nhóm mười là: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tính và ý vật. 

“đỞmakavasena pana cakkhu-sota- ghana-bhavadasakaml kadacipi na labbharn11: 

“Còn tối thiểu, đôi khi không có các nhóm mười: mắt, tai, mũi, tính”(sđd)®9), 

* Cối Sắc giới: 
Cõi Sắc giới chỉ có hóa sinh. Vào thời điểm tục sinh có bốn đoàn sinh lên là: đoàn 
Nhãn, đoàn Nhĩ và đoàn Ý vật và đoàn sắc mạng quyền. 


82 Anuruddha; Abhidhammatthasaigaha (Thắng Pháp Tập Yếu Luận), chương VI (Rũpa — Sắc), phần 
3. 
83_ Chúng sinh hóa sinh ở cõi Dục giới là: chúng sinh Địa ngục, chúng sinh ngạ quỷ (per2) và chúng sinh 
chư thiên (đeva). 
8). Sátna tâm có ba sátna tiêu là: sátna sinh (uppãdakhana), sátna trụ (thiti), sátna diệt (bhañgakhana). 
85 Là nhóm phi hảo lạc Atula, thuộc bộ tướng của Tứ Đại Vương, đồng thời cũng là “người lạc vô 
nhân”. 
86_ Chúng sinh ở cõi địa ngục thuộc cách này. 
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Các vị Phạm thiên không có thần kinh Tỷ, thần kinh Thiệt, thần kinh Thân và sắc Tính 
(bhavarupa). 

Sắc duyên cho danh chỉ có trong thời điểm tục sinh và chỉ có trong cõi Ngũ uân. 

Trong thời bình nhật, sắc không thể trợ giúp danh bằng Đồng sinh duyên. 

Pali có câu: 

“Okkantikkhane namaripam aññamaññan saha]afapaccayena paccayo: 

“Vào sátna nhập thai (okkan1ikkhane) danh sắc tương trợ lẫn nhau theo cách đồng sinh 
duyên”?, 

Và: “Rupino dhamma arnipinam dhammanam kiñcikale sahaJafaDaccayena paccayo, 
ktñct kale na sahaqJafapaccayena paccayo. 

“Sắc pháp có thời (kiñcikãle) là đồng sinh duyên với pháp vô sắc [chỉ thời tục sinh], có 
thời không là đông sinh duyên [chỉ thời bình nhật]”.8) 

Vì sao thời bình nhật, sắc Ý vật không trợ giúp tâm bằng đồng sinh duyên, trong khi 
nó là nơi nương của tâm? 

Đáp: Vào thời bình nhật, sắc ý vật có thể “đồng sinh”với tâm, nhưng không là “đồng 
sinh duyên”, vì khi sắc ý vật vừa sinh lên còn yêu, không đủ sức làm nơi HHHỆ cho tâm. 

Đề làm chỗ “nương cho tâm”, sắc ý vật phải ở vào sátna trụ, do đó sắc ý vật tối thiểu 
phải sinh trước tâm một sátna tiểu. Và tâm chỉ nương vào sắc Ý vật đang ở giai đoạn 
trụ®, Vào thời điểm Tục sinh không có sắc Ý vật nào khác, nên tâm chỉ còn cách gá vào 
đê có chỗ nương, sau một sátna tiêu thì sắc Y vật đã vững, đủ sức làm chỗ nương cho tâm 
Tục sinh. 

5'- Sắc duyên cho sắc: 

Trong cách này có hai mô thức: 

- Một đại làm duyên ba đại. 

- Tứ đại làm duyên cho sắc y sinh („pzdãyaripa). ®9 

Đây là nói theo cách tổng quát. Nếu phân tích rộng thì có rất nhiều khía cạnh, như phân 
tích theo thời điêm, phân tích theo cõi. 

Vì sao sắc pháp có thể làm cảnh cho tâm, cảnh và tâm cùng hiện hữu, lại không thể là 
đồng sinh duyên? 

Sắc pháp có thể làm cảnh cho tâm trong lộ ngũ môn lẫn lộ ý môn. Nhưng dù trong lộ 
nào chăng nữa chúng cũng phải xuất hiện vào sátna hữu phần Vừa qua (đfabhavanga). 

Cảnh của sátna hữu phần vừa qua là một trong ba cảnh trong lộ cận tử kiếp trước. Do 
đó, cảnh sắc pháp với tâm hữu phân không thê là “Đông sinh duyên”. 

Khi tâm mới sinh lên để nhận sắc pháp là cảnh, bấy giờ sắc pháp ấy đã sinh rồi, nên 
chúng không là “Đông sinh duyên”. 


®? Wsm. Chương 17, 599. 

®8)_ Ptn, 1.1.6. 

®® Đời sống sắc pháp dài hơn đời sống tâm pháp 17 lần, nên sátna trụ của sắc pháp là 49 sátna tiểu. 

(0). Sắc y sinh là sắc nương từ sắc tứ đại mà sinh ra, như “sự sáng” của lư đồng được đánh bóng... 
_58- 


Sắc nào là sở duyên của Đông sinh duyên trong thời bình nhật? 

Vào thời bình nhật: 

- Ở cõi Vô CƯOHE chỉ có bọn sắc nghiệp Vô tưởng, sắc Thời tiết và sắc Vật thực. 

- Ở cõi Ngũ uân có: Sắc nghiệp bình nhật, sắc tâm tạo (ciajaripa), sắc Vật thực tạo 
(ãhäãraripa), sắc thời tiết tạo (uujaräpa)9)), 


Danh sở duyên của đông sinh duyên trong thời bình nhật ra sao? 

- Ở cõi Ngũ uẫn (nói chung) có 80 tâm = 54 tâm Dục giới + 18 tâm đồng lực thiền hiệp 
thê + 8 tâm Siêu thê và 52 tâm sở hợp. 

- Ở cõi Sắc giới hữu tưởng (nói chung) có 101 tâm = 38 tâm Dục giới”? + 63 tâm thiền 
(trừ 4 tâm quả thiên Vô sắc) và 48 tâm sở hợp (trừ tâm sở Sân phân). 

- Ở cõi Vô sắc (nói chung) có 74 tâm = 27 tâm Dục giới#3+ 12 tâm thiền Vô sắc giới 
+ 35 tâm Siêu thê (trừ năm tâm Sơ đạo) và 48 tâm sở hợp. 

Đông sinh duyên có mô thức tổng guát là: danh trợ danh, sắc trợ sắc, danh trợ danh sắc 
và sắc trợ danh. 


Dứt Đồng sinh duyên (SahaJafapaccaya) 


Œ7- Ufu chỉ cho “nhiệt nóng và nhiệt lạnh”, utu thường được dịch là “thời tiết”. Nhưng e nhằm 


lần là “sắc do mùa mưa tạo, sắc do mùa hè tạo...”, nên giữ nguyên thuật ngữ “âm dương” của 

Ngài Tịnh Sự đã dùng. Và âm dương ở đây chỉ cho “lạnh — nóng”. 

)- 54 tâm dục giới — (hai tâm sân + hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức + hai tâm thân thức + tám 

đại quả) = 38 tâm. 

3)- Là tám tâm tham + hai tâm sĩ + tâm Hướng ý môn + tám đại thiện + tám đại hạnh = 27 tâm. 
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7- Hỗ tương duyên (Aññamaññiapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Afñfñamañña là “lẫn nhau” hay “qua lại”. 

Hỗ tương đuyên là mãnh lực trợ giúp qua lại, nghĩa là năng trợ giúp sở và sở cũng trợ 
ø1úp năng. 

PalI có giải thích: 

-Afññamaññam hutva paccayo aññamafñiñapaccayo. 

“Sự trợ giúp qua lại đang có, gọi là hỗ tương duyên.” 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Tâm và tâm sở + sắc tứ đại + sắc ý vật. 

- Sở đuyên: Tâm và tâm sở + sắc tứ đại + sắc ý vật 

- Phi sở duyên: Ngoại trừ sắc ý vật là phi sở duyên bất định. Các sắc y sinh còn lại là 
phi sở duyên nhât định. 

Sắc ý vật là phi sở duyên bắt định, vì vào thời điểm Tục sinh, sắc ý vật và tâm Tục sinh 


tác dụng lẫn nhau theo cách Hổ tương duyên. Vào thời bình nhật chúng là phi sở duyên 
nhât định. 

3- Giải thích 

Hỗ tương đuyên là nói lên ý nghĩa “nhân quả tương trợ lẫn nhau”, hay “năng và sở trợ 
giúp lân nhau”. 

Có thể hiểu sự tương quan này qua ví dụ: Ba cái cây chụm đầu vào nhau, mỗi cây lệ 
thuộc vào hai cây kia; khi một cây ngã xuông thì hai cây kia cũng ngã theo. 

Nếu có người bảo: “Tâm sở sinh lên không thê thiếu tâm làm nền tảng”, chúng ta chấp 
nhận. Vì Đức Phật dạy răng: 

“Manopubbangamäa dhammä... Ý dẫn đầu các pháp 79%. 

Vì sao ý dẫn đầu các pháp? Vì chức năng “hướng dẫn (pubbangamä)” của tâm vượt 
trội hơn các tâm sở. 

Nếu có người bảo: “Tâm sinh lên do có tâm sở là nhân”, chúng ta chấp nhận, vì một 
trong bôn nhân sinh tâm là “có tâm sở”.”3) Ví như không có bảy báu thì không được gọi là 
vua Chuyên Luân, dù bảy báu là vật phụ tùng của vua Chuyên Luân. Cũng vậy tuy tâm sở 
tùy thuộc tâm, nhưng không có tâm sở thì không có tâm. Đó là ý nghĩa “hô tương”. 

Trong mô thức hổ tương duyên này, có ba cách: 

- Bốn danh uẫn (thọ, tưởng, hành, thức uấn) hỗ trợ lẫn nhau. 

- Tứ đại hỗ trợ lẫn nhau. 


- Khi nhập thai (okkami) tâm Tục sinh và sắc ý vật hỗ trợ lẫn nhau. 


 Dhp. Kệ ngôn số l- 2. 
5) Nhân sinh tâm (tông quát) có bôn là: Nghiệp quá khứ, có cảnh, có tâm sở, có vật nương (xem Tỳkhưu 
Chánh Minh. Tâm Vân Đáp). 
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Trong các sắc y sinh, chỉ có sắc ý vật tương trợ cho tâm mà thôi. Tuy một số sắc được 
sinh ra từ tâm, nhưng chúng không thê hô trợ cho tâm, do đó chúng không là Hồ tương 
duyên. 

Như sắc Thân biểu tri (kãyaviñfñattiripa), sắc Ngữ biêu tri (vãciwiññarriripa) do tâm 
sinh ra nhưng không thê hồ trợ tâm. Do vậy chúng là phi sở duyên nhât định. 

Cũng nên phân biệt rõ Đồng sinh duyên và Hỗ tương duyên là: 

- Hỗ tương duyên vừa đồng sinh vừa tương trợ. 

- Còn Đồng sinh duyên chỉ là “cùng có mặt” mà thôi. 

Như Ngài Nãgasena (Na Tiên) được ông trưởng giả hộ độ trên đường đến Pätaliputta 
(Hoa Thị Thành) và ngài Na Tiên thuyêt pháp độ ông trưởng giả chứng quả Dự Lưu”. 
Đây là minh họa cho Hồ tương duyên. 


Dứt Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccaya) 


6). Đại trưởng lão Giới Nghiêm (d). Mi-Tiên vấn đáp (Milindapañh3) - Phần ngoại thuyết. 
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8- Y duyên (N¡ssayapaccaya) 
1- Định nghĩa 
Y duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách làm chỗ nương nhở cho pháp khác. 
Pali có giải thích: 
- Nissayanfi etthafi nissayo: Dựa vào, gọi là “nương nhờ”. 


- Adhifhanakaravasena vã nissakaravasena va paccuppanna dhammehi siyadfi 
nissayafii nissayo: Pháp sở duyên được ủng hộ hay nương trú vững vàng, gọi là “nương 
nhờ”. 

- Adhitthanakarena missayakarena ca upakarato dhammo nissaya paccayo: “Pháp trợ 
ø1úp vững vàng và ủng hộ cho những pháp nương nhờ, gọi là y duyên”. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Tứ danh uân + tứ đại + sáu sắc vật (vatturipa)®” 

- Sở duyên: Tứ danh uẫn + sắc pháp 

- Phi sở duyên: chễ định và NÑíp bàn 

3- Giải thích 

Nên hiểu y duyên (nissayapaccaya) theo nghĩa nào? 

Theo nghĩa “nương tựa” như Kinh Tạng đề cập. 

Ví như trái đất là nơi nương tựa của người, loài vật, cây cối... Hoặc: Người trú trong 
nhà, trong dinh thự, hoàng cung; vị Tỳkhưu trú trong tự viện (y/hara), chư thiên trú trong 
thiên cung... Nhà, dinh thự, hoàng cung, tự viện, thiên cung nương trên đât (hoặc trên hư 
không). Toàn bộ thê gian này đêu nương tựa lân nhau. 

Cách nương tựa để tồn tại và vững mạnh như thế, gọi là y duyên. 

Và đó cũng là mối liên hệ “nương tựa lần nhau của nhân quả”. 

Về năng duyên có hai phần: Tứ danh uẫn, tứ đại và sáu sắc vật. 

* Tự danh uẩn và tứ đại 

Tương tự như Đông sinh duyên, cách trợ sinh và ủng hộ của y đuyên là “năng - sở” 
cùng có mặt. Chỉ khác khía cạnh “năng là chô nương nhờ của sở”. 

“Vừa đồng sinh vừa làm chỗ nương vững chắc”, nên Y đuyên còn có tên là đồng sinh 
y duyên (sahajatanissayapaccayo). 

* Sáu sắc vật: Được phân tích thành hai cách: 

- Sáu vật sinh trước làm chỗ nương nhờ cho tâm sinh sau, gọi là “Vật tiền sinh y duyên” 
(yafthupureJatanissaya). 

-Vật làm cảnh cho tâm sinh lên, bám vào, gọi là “Vật Cảnh tiền sinh y duyên 
(yattharainmaaDureJatanissay). 


Tức là váf (vafhu) vừa là chỗ nương trú của tâm vừa là cảnh của tâm. Ví như có hai 
người vào căn nhà, một người quan sát chung quanh căn nhà, một người quan sát căn nhà. 


®? Là năm sắc thần kinh và sắc ý vật. 
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- Người thứ nhất ví như “Vật tiên sinh y duyên”, tuy ở trong nhà mà quan sát bên ngoài, 
cũng vậy tâm nương trú vật nhưng nhận biệt cảnh khác (như tâm Nhãn thức nương trú nơi 
thân kinh nhãn, nhận biệt cảnh sắc... ). 

- Người hai ví như “Vật Cảnh tiên sinh y duyên”, ở trong nhà đồng thời biết trong nhà. 
Cũng vậy, tâm nương sắc Y vật đông thời nhận sắc Y vật làm cảnh. 

A- Đồng sinh y duyên 
Mô thức “đồng sinh y duyên” 

1- Sắc là chỗ nương cho danh, theo đồng sinh y duyên. 

Vào thời Tục sinh, tâm Tục sinh và sắc Ý vật tục sinh đồng xuất hiện, sau một sátna 
tiêu thì săc Y vật là chỗ nương trú của tâm. Đây là nói đên khía cạnh “sắc là chỗ nương 
cho danh, theo cách đông sinh y duyên”. 

Hoặc giả, người chấp giữ tà kiến “tự ngã”, cho rằng “sắc là ta”, thì sắc là Y đuyên cho 
danh uân. 

Và năng - sở có khi cùng hiện khởi, có khi không cùng hiện khởi. 

2 -Danh là chỗ nương nhờ cho danh, theo đồng sinh y duyên 


Một danh uân là nơi nương tựa cho ba uẫn, khi mất một uân thì tất cả đều không còn; 
Hai danh uân là nơi nương cho hai danh uân; Ba danh uân là nơi nương cho một danh uân. 

Lại nữa, khi một người chấp giữ tà kiến “tự ngã” cho rằng: “thọ là ta, hành là ta, tưởng 
là ta, thức là ta”. Bây giờ “chính tâm sở Tà kiên” là Ÿ đuyên cho tâm cùng các tâm sở 
khác. 

Một người tự hào về điều mình có được, bấy giờ tâm sở Ngã mạn là Y đuyên cho các 
pháp đông sinh với chúng. 

Khi tâm đắm nhiễm vào sắc, thinh, hương, vị xúc hay pháp; bấy giờ tâm sở Tham là Y 
duyên cho các pháp đông sinh với nó 

Nói cách khác, chính Tham, Mạn, Tà kiến là Y duyên cho các danh uấn đồng sinh với 
nó tùy theo trường hợp. 

Tương tự như thế với các tâm sở bắt thiện khác. 

Khi một người quán xét thấy năm uân là vô thường, khổ, vô ngã, bấy giờ tâm sở Trí là 
Y duyên cho các danh uân cùng sinh với nó. 

Hoặc giả người chú ý ghi nhận (sai - niệm) sự diễn diễn của danh sắc sinh diệt, bấy 
giờ tâm sở Niệm là Y duyên cho các danh uân đông sinh. 

Tương tự như thế với các pháp thiện khác. 

Trong một cuộc thảo luận về ba hạng: Người Tín giải (saddhãvimufta), người Thân 
chứng (kãyasakkfz) và người Kiên chí (di/fhippaffa): 

- Ngài Samiddha “chấp nhận người Tín giải thù diệu hơn hai người kia; vì hạng người 
này Tín quyên tăng thượng (adhữmnaffan)”. 

- Ngài MahãKotthita thì cho rằng “người Thân chứng thù diệu hơn hai hạng người kia, 
vì hạng người này có Định quyên tăng thượng”. 
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- Ngài Sãriputta thì cho rằng “người Kiến chí thù diệu hơn hai hạng người kia, vị hạng 
này có Tuệ quyên tăng thượng” G3), 


Z 


Igười Tín giải là người nương vào đức tin, phát triển tuệ quán chứng đạt quả Dự lưu. 
Với người này đức tin (sưđđh2) là Y duyên. 

Người Thân chứng là người nương vào Định, phát triển tuệ quán chứng quả Dự lưu. 
Với người này Định là Y duyên. 


_- 


Người Kiến chí là người nương vào trí tuệ, phát triển tuệ quán chứng quả Dự lưu. Với 
người này Trí là Y duyên. 
B- Vật tiền sinh y duyên (Vaffhupurejñfanissayapaccaya) 
1- Định nghĩa 


Là sắc vật (yarhuripa) sinh trước, làm chỗ nương nhờ cho tâm sinh lên sau. Gọi 
là “vát tiên sinh y duyên `. 


2- Chỉ pháp 

Năng duyên: Là sáu sắc vật sinh trước. 

Sở duyên: Tâm nương vật sinh sau. 

Phi sở duyên: Sắc pháp và tâm không nương vật. 

3- Giải thích 

Sáu sắc vật là: 

- Sắc thần kinh Nhãn (cakkhupasada): Là nơi nương cho hai tâm Nhãn thức. 

- Sắc thần kinh Nhĩ (sofapasãda): Là nơi nương cho hai tâm Nhĩ thức. 

- Sắc thần kinh Tỷ (ghãnapasãda): Là nơi nương cho hai tâm Tỷ thức. 

- Sắc thần kinh Thiệt /vhãpasãda): Là nơi nương cho hai tâm Thiệt thức. 

- Sắc thần kinh Thân (kãyapasada): Là nơi nương cho hai tâm Thân thức. 

- Sắc Ý vật (hadayavaffhu): Là nơi nương cho ITT tâm còn lại. 

Trong 111 tâm này, hai tâm Tiếp thâu (sampaficchanacirfa) và tâm Hướng ngũ môn 
(pañcadvaravaJjanaciffa) được gọi là Y giới (manodhafu) vì chúng chỉ biệt năm cảnh: Sắc, 
thinh, mùi, vị, và xúc. 

Một trăm lẻ tám tâm còn lại gọi là “ý £hức giới” (manoviññanadha1u). 

Ý giới biết năm cảnh hiện rại nhất định, 108 tâm còn lại biết cảnh cả ba thời. 

“Năm đôi thức”, mỗi thức chỉ biết một cảnh tương ứng nhất định. 

Vì sao ba tâm Quan sát (sanfIranacrta) cũng là tâm quả vô nhân lại biết năm cảnh 
hiện tại bát định ? 

Ý giới chỉ biết độc nhất năm cảnh hiện tại, nên gọi là biết nhất định, còn ba tâm Quan 
sát có thêm chức năng Na cảnh (tadalambana), là hưởng cảnh còn dư sót, nên chúng biệt 
nhiêu cảnh hơn. 


` Ai, 118. Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Ba Pháp. Kinh Samiddha (Samiddhasuttam) 
)- [Tâm cùng tâm sở phối hợp chung, từ đây chỉ gọi tắt là tâm, độc giả nên hiểu là “có tâm sở phối hợp”] 
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Do đó chúng biết năm cảnh hiện tại bất định, nghĩa là “có khi biết, có khi không”. 

Nói cách khác, khi thấy có tâm Hướng ngũ môn, hay tâm Tiếp thâu chúng ta biết ngay 
là “có cảnh hiện tại”, còn khi thây có tâm Quan sát đang làm phận sự Na cảnh, thì chưa 
hăn đó là “cảnh hiện tại”. 


Trong thời bình nhật, sáu sắc vật này phải sinh trước tâm ít nhât là một sátna tiêu, đê 
tâm sinh lên sau có chô nương trú, do vậy chúng được gọi là “?iên sinh” (purejaia). 

Về sắc Y vật, chúng chỉ “đông sinh với tâm Tục sinh trong thời tục sinh” (như đã giải). 

Khi tâm hữu phân thứ nhât sinh lên, nó nương trú vào sắc Y vật và bây giờ sắc ý vật 
này là “tiên sinh” đôi với tâm hữu phân thứ nhât, rôi tâm hữu phân thứ hai sinh lên cũng 
nương vào sắc Y vật... và cứ như thê suôt kiệp sông. 


Các tâm (ngoài “năm đôi thức”) đêu nương trú vào sắc Y vật cho đên hêt kiêp sông như 
tâm hữu phân. 


Vào thời tử, tâm Tử (eziciria) diệt thì sắc Ý vật cũng diệt, chẳng những sắc ý vật diệt 
mà toàn bộ sắc nghiệp đêu diệt. 
Như thế nào? 
- Chúng ta biết rằng “đời sống sắc pháp bằng 17 lần đời sống tâm pháp, hay 51 sátna 
tiêu (so với tâm), 
- Kế từ tâm tử trở lui về trước 17 sátna (số 17 này kể luôn cả tâm tử), các sắc nghiệp bắt 
đâu diệt mà không sinh, cho đên khi tâm tử diệt thì chúng đông diệt với tâm tử. 
1- Sắc vật sinh trước trợ cho tâm sinh lên sau như thế nào? 
Có bốn cách: 
a- Sátna trụ của sáu vật sinh trước. 
b- Năm sắc thần kinh sinh lên vào sátna trụ tâm Tục sinh. 
Đây là nói đến chúng sinh thấp và hóa sinh. 
c- Sắc Ý vật sinh khi vị Thánh xuất thiền diệt. 
Tương tự như vào lúc tục sinh. 
d- Sắc hữu vật đồng sinh với tâm thứ 17 kế từ tâm Tử trở về trước. 
2- Tâm không nương vật là loại tâm nào ? 


Đó là những tâm sinh trong cõi Vô sắc, tổng quát là 72 tâm = 8 tâm Tham + 2 tâm Si + 
tầm Hướng ý môn + 8 tâm Đại thiện + 6§ tâm Đại hạnh + 12 tâm thiên Vô sắc + 35 tâm 
Siêu thê (trừ năm tâm Sơ đạo). 

Thích giải Vật tiền sinh y duyên: 

a. Về năm sắc thần kinh: là vật tiền sanh y duyên. Các bậc Giáo thọ sư tiền bối chọn 
sắc thân kinh trung thọ là: thân kinh nhãn, thân kinh nhĩ, thân kinh tỷ, thân kinh thiệt và 
thân kinh thân. Năm săc thân kinh này được gọi là sắc trung thọ (Mf4j/hữnäãyukaripa) là 
chỉ cho loại sắc vật đông sinh đông diệt với sắc cảnh theo tương ứng. Nghĩa là khi sắc thân 


d90_ Mỗi sátna tâm có ba sátna tiểu là : Sinh - trụ - điệt x 17 = 51 sátna tiểu. 
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kinh nhãn vừa sinh thì cảnh sắc cũng vừa sinh, khi thần kinh nhãn diệt thì sắc cảnh sắc 
cũng diệt, tức là các vị Giáo thọ sư tiên bôi dựa vào tính đông sinh của vật và cảnh. 
Tương tự như vậy đối với bốn sắc thần kinh còn lại tương ứng với bốn cảnh của chúng. 
- Trường hợp sắc thần kinh (vật) diệt trước sắc cảnh (cảnh) gọi là sắc sơ thọ 
(mandaäyukarnpa). 
- Trường hợp sắc thần kinh (vật) diệt sau sắc cảnh gọi là sắc hậu thọ (amandäyukaripa). 
Các Giáo thọ sư tiền bối không chọn sắc SƠ thọ hay sắc hậu thọ làm năng duyên của 
vật tiên sinh duyên vì khi cảnh diệt thì tâm không sinh lên, cảnh là sắc pháp nên khi cảnh 
diệt cùng với tâm na cảnh (/adalambanacifra) thứ hai, là cảnh tròn đủ L7 sát na tâm, cảnh 
này phải đông sinh với sắc thân kinh ở vào sát na hữu phân vừa qua của tâm lộ ngũ môn 
cảnh rât lớn; như sau: 


Sắc thần kinh Sắc thần kinh 
và sắc cảnh sinh sắc cảnh diệt 
Đoàn trung thọ 


Theo quan điểm các vị Giáo thọ sư hậu bối thì “sự sinh lên và trụ” của sắc thần kinh 
không phải xêp thành hàng riêng biệt như “buồng chuối” hoặc xếp thành từng lớp như hoa 
sen, mà các sắc thần kinh này gom chung vào nhau thành khối. 


Tuy “năm đôi thức phải nương vào vật tương ứng để sinh lên nhưng không thể lựa chọn 
sắc thần kinh trụ này, sắc thần kinh trụ này, nó chỉ cần sắc thần kinh ở giai đoạn trụ là 
được. 

Ví như mức giới hạn lửa cháy của điễu thuốc là đầu lọc, đó mức giới hạn. Khi châm 
lửa, điêu thuôc sẽ cháy từ đâu điêu thuôc đên mức giới hạn. Khi lửa điêu thuôc cháy, có 
hàng ngàn đoàn sắc lửa hoặc hàng triệu phân tử lửa, những phân tử lửa này diệt phân tử 
lửa khác sinh lên, chúng gom vào nhau thành “đám lửa”. Cũng vậy, đoàn sắc này diệt đoàn 
sắc khác sinh lên, chúng gom vào nhau thành một khôi, không thê nhìn vào “đôm lửa” có 
thê nhận biệt răng “đây là phân tử lửa vừa sinh lên, đây là phân tử lửa sanh lên trước đó”... 
Chỉ biệt răng “lửa đang có”. 

Cũng vậy, các vị Giáo thọ sư hậu bối lấy “thời điểm trụ” của sắc thần kinh là 49 sát na 
tiêu là năng duyên của “vật tiên sanh y duyên”. 

b. Về sắc ý vật là vật tiền sanh y duyên: 

Theo các Giáo thọ sư tiền bối thì: sắc ý vật sinh vào sát na sinh của tâm trước là năng 
duyên, tâm sinh lên sau là sở duyên. Như trong biêu đô diễn tiên của tâm lộ ngũ môn cảnh 
rât lớn ở trên. 

- Sắc ý vật sinh vào tiểu sát na sinh của tâm hữu phần Vừa qua (afrabhavanga) là năng 
duyên, tâm hữu phân Rúng động (bhavangacalana) là sở duyên. 

- Sắc ý vật sinh vào tiểu sát na sinh của tâm Rúng động là năng duyên, tâm hữu phần 
Dứút dòng (bhavangupaccheda) là sở duyên. 

- Sắc ý vật sinh vào tiêu sát na sinh của tâm Dứt dòng là năng duyên, tâm Hướng ngũ 
môn (pañcadvaravaJJanacrria) là sở duyên. 
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Theo các Giáo thọ sư hậu bối thì: 

- Sắc ý vật sinh vào ba tiểu sát na sinh — trụ - diệt của tâm hữu phần sinh trước trước 
tâm hữu phân Vừa qua là năng duyên (tức là lây sắc ý vật ở giai đoạn trụ - 49 sát na tiêu), 
tâm hữu phân Vừa qua là sở duyên. 

- Sắc ý vật sinh vào ba tiêu sát na sinh — trụ - diệt của tâm sinh trước trước tâm hữu 
phân Rúng động là năng duyên, tâm hữu phân Rúng động là sở duyên... 

Như vậy, các Giáo thọ sư tiền bối cho rằng “sắc pháp sinh — trụ xếp thành hàng lối, nếu 
không xêp thành hàng lôi là sai lệch với ĐIẨP thực tính”. 


^22 


Còn các Giáo thọ sư hậu bối cho rằng “sắc pháp sinh trụ theo khối ví như “đồng lửa” 
là sự tập hợp hằng triệu triệu “phân tử lửa”, không thể phân biệt sắc nào trước, sắc nào 
sau. 


Dứt Vật tiền sinh y duyên (VafthupureJatfanissayapaccaya) 


B- Vật Cảnh tiền sinh y duyên (Vatthararmunataqpurejãfanissayapaccayd) 

1- Định nghĩa 

Vật Cảnh tiền sinh y duyên là mãnh lực trợ sinh bằng vật sinh trước làm chỗ nương 
cho tâm sinh lên sau, đông thời lại là cđnh cho tâm năm lây. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Là sắc Ý vật sinh vào sátna sinh của tâm hữu phần thứ 17 (kế từ tâm 
Tử là sô T1 lui lại 17 sátna tâm) làm cảnh cho tâm. 

- Sở duyên: Là những tâm khách trong lộ tử, có 32 tâm = tâm Hướng ý môn + 29 đồng 
lực dục giới (avanakãamavacara) + l1 tâm na cảnh (fadalambanda) + 2 tâm thông 
(iddhipadacitta) và 44 tâm sở hợp (trừ Tật, Lận, Hôi, Giới phân và Vô lượng phân). 

- Phi sở duyên: 

* Nhất định: Sắc pháp + Năm đôi thức + Ý giới + tâm Siêu thế + tâm Đáo đại và 38 
tầm sở hợp. 

* Bất định: Là 41 tâm Dục giới ( trừ năm đôi thức + n. giới) và 52 tâm sở hợp. 

3- Giải thích 

a- VỀ năng duyên: 

Vào thời điểm cận tử, với những chúng sinh có tâm lực mạnh có thê nhận biết “sự chết” 
đang tiên dân đên, như “chêt ở chân, chêt đên bụng, chêt đên ngực.. 


Hoặc giả có một số chúng sinh bị tử vong bất ngờ (như bị tai nạn, bị chém, bị bắn vào 
đầu, vào tim...) trước khi chết vài giây, chúng sinh ấy nhận “sắc ý vật làm cảnh”. 

Nên ghi nhận răng: “Vật - cảnh tiền sinh y duyên” là cách đặc biệt trong lộ tử, chỉ có 
cho một sô chúng sinh”. 

Chi pháp năng duyên ở đây chỉ cho sắc Ý vật sinh vào sátna sinh của tâm hữu phần thứ 
17 kế từ tâm Tử lui về trước (tính từ tâm Tử là số 1, lui lại 17 sátna). 

Chính nhóm Ý vật vừa sinh này, cùng diệt với tâm Tử vào sátna diệt. Kế từ khi nhóm 
Y vật này sinh lên, không còn nhóm Y vật nào sinh lên nữa và môi sátna tiêu có một nhóm 
Ý vật diệt. 


Si e 


Chính nhóm Ý vật sau cùng này làm cảnh cho tâm đồng lực trong lộ tử”. 
Vì sao? Vì chúng đang ở giai đoạn phát triên. 

Trong thời bình nhật có bao nhiêu đoàn Ý vật? 

Có tất cả 51 đoàn Ý vật trong thời bình nhật. hư thế nào? 

Chúng ta trở lại thời điểm Tục sinh. 

Vào sátna sinh của tâm Tục sinh, có một nhóm Ý vật sinh lên. 


Theo quy luật sắc pháp “cứ một sátna tiểu thì sinh lên một nhóm, nền vào sátna trụ 
của tâm Tục sinh, nhóm Ý vật 2 sinh lên (bấy giờ nhóm sắc Ý vật 1 trở thành chỗ nương 
cho tâm Tục sinh), vào sátna diệt của tâm Tục sinh, nhóm Ý vật 3 sinh lên. Như vậy, sau 
khi tâm tục sinh diệt đã có ba đoàn Ý vật. 


Sự sinh lên của nhóm sắc Ý vật cứ như thế, cho đến 17 sátna tâm (kế luôn sátna tâm 
Tục sinh), bây giờ đã có 5I đoàn sắc Y vật. Đoàn sắc ý vật đâu tiên (sô 1) đã có tuôi thọ 
là 51 sátna tiêu, nên đên sátna sinh của tâm thứ 18, nhóm Y vật này diệt và một nhóm Y 
vật mới sinh lên. Kê từ thời điêm này cứ một sátnatiêu có một nhóm Y vật diệt, một nhóm 
Y vật mới sinh lên. 

Và 51 nhóm Ý vật vẫn luôn luôn tròn đủ, gọi là bình số. 

b- Về sở duyên: 

Vì sao tâm đồng lực trong lộ tử của Vật - cảnh tiền sinh y duyên là đồng lực Dục 
giới? 

Vì không có cảnh thiền, cảnh Nípbàn nên các tâm Thiền lẫn tâm Siêu thế không sinh 
lên. 

Vì sao có tâm Sinh tiếu (hasituppaäda)? 

Vị Thánh Alahán khi sắp Nípbàn nhận sắc ý vật làm cảnh trong lộ cận tử cuối cùng, 
Ngài vui theo thói quen, dĩ nhiên những lộ cận tử trước đó tâm Ngài hướng về tịch tịnh, 
và lộ cận tử này xuât hiện sau cùng. 

Vì sao có những đồng lực thọ hỷ? 

Thông thường chúng sinh đứng trước cái chết, thường sợ hãi, nhưng vẫn có người nở 
nụ Cười ấn nguyện trước khi chết. 

Vì sao có tâm thông? 

Với những vị tu tập thiền định chứng đạt pháp thần thông, trước khi chết các Ngài thê 
hiện ân đức của thượng nhân pháp. Như Đức Änanda hiện thông khi viên tịch... khi ấy 
phải “nhận sắc Ý vật làm cảnh” đề ê “nguyện lực trước đó” được thành tựu sau khi Ngài 
viên tịch. Ví như “lời đặn dò cuối cùng của người sắp chết”. Sau khi người ấy chết, “lời 
dặn dò” ấy được thực hiện. Ở đây “lời dặn dò ấy” là năng lực thần thông. 


Vì sao không có các tâm sở: Tật (ganh ty), lận (keo kiệt), hỗi, Giới phân và Vô lượng 
phán? 

Vì không có cảnh cho chúng sinh lên. 

- “Ganh ty” (Tật) sinh lên khi “không hài lòng với thành công của người”. 

- “Bỏn xẻn” (Lận) sinh lên “khi không muốn buông lìa những gì mình có”. 

- Hồi hận sinh lên khi nghĩ đến “điều ác đã làm, điều thiện bỏ qua”. 
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- Chánh ngữ sinh lên “khi nói thật”. 

- Chánh nghiệp sinh lên khi “làm việc chân chánh”. 

- Chánh mạng sinh lên khi “nuôi mạng đúng đắn”. 

- Bi sinh lên khi gặp cảnh “chúng sinh đau khổ”. 

- Ty hy sinh lên khi gặp cảnh là “chúng sinh hạnh phúc”. 

c- Vẻ phi sở duyên: 

Sắc Ý vật chỉ làm cảnh trong lộ tử, do đó “năm đôi thức + Ý giới + các tâm thiền và 
tâm Siêu thê không hiện khởi, điêu này đã rõ ràng. 

Riêng 41 tâm Dục giới còn lại, có khi chúng nhận sắc Ý vật làm cảnh hoặc không nhận 
sắc Y vật làm cảnh trong lộ tử, nên là phi sở duyên nhât định. 

4 Thích giả rộn về Vật cảnh tin sinh y duyên 
(Vattharamumnanqpurejaãfanissayapaccayad) 


S<6vrA 


Trong “vật — cảnh tiền sinh y duyên”, sắc ý vật (hadayavarthu) có hai chức năng: làm 
vật nương cho tâm, đông thời làm cảnh cho tâm nương trú ây. 

a. Quan điểm của các vị Giáo thọ sư tiền bối: 

Các vị Giáo thọ sư tiền bối cho rằng “vật cảnh tiền sinh y duyên” chỉ xuất hiện trong 
thời cận tử của tám hạng người là: bôn phàm, bôn Thánh quả; trong đó có: 

- Năm hạng người đắc thông là: phàm tam nhân, bốn Thánh quả. 

- Lộ cận tử bình thường của người không đắc thông: 

Các vị Giáo thọ sư tiền bối cho rằng: tuy trong thời bình nhật có lộ hiện thông; nhưng 
sắc ý vật không là năng duyên của vật cảnh tiên sinh y duyên. Vì sao? Vì răng không hoàn 
thành đủ hai chức năng “vừa làm vật nương, vừa làm cảnh cho tâm nương”. 

Trong thời bình nhật, khi “tu tiến minh sát, quán xét đến sắc ý vật” hoặc là “khi quán 
sát sắc ý vật phát sanh hân hoan, cũng có khi buôn phiên chán nản”. Theo nguyên tắc “sắc 
ý vật là vật nương cho tâm, sắc ý vật ây phải là sắc ý vật sinh trước tâm nương vật một sát 
na tâm”. 

Như vậy, sắc ý vật đồng sanh với tâm hữu phần Dứt dòng, sắc ý vật này vừa là vật 
nương vừa là cảnh cho tâm Hướng ý môn; không là vật nương cho đông lực thứ nhât, chỉ 
là cảnh của đông lực thứ nhât. Như vậy, đôi với đông lực thứ nhật, sắc ý vật đông sanh với 
tâm hữu phân Dứt dòng không là năng duyên của Vật cảnh tiên sanh duyên. 

Tương tự như vậy, sắc ý vật vừa là vật vừa là cảnh cho đồng lực thứ nhất, sắc ý vật ấy 
phải sinh vào tiêu sát na sanh của tâm Hướng ý môn. Sắc ý vật vừa là vật nương, vừa là 
cảnh cho đông lực thứ hai, sắc ý vật ây phải sinh lên vào tiêu sát na sinh của tâm đông lực 
thứ nhật... 

Với lập luận này thì sắc ý vật sinh lên vào tiểu sát na sinh của tâm hữu phần Dứt dòng, 
chỉ là cảnh cho năm đông lực và hai Na cảnh (Tadalambana) không là vật nương cho các 
tâm trên. 

Nói cách khác, sắc ý vật sinh trước Hướng ý môn chỉ là “cảnh tiền sanh”, không là “vật 
tiên sanh” cho các đông lực và Na cảnh. Điêu này không đáp ứng được yêu câu: vừa là vật 
vừa là cảnh. 
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Sự kiện như vậy thì Sắc ý vật vừa là vật vừa là cảnh cho tâm Hướng ý môn là một loại; 
sắc ý vật vừa là vật vừa là cảnh của tâm đông lực thứ nhât là khác, sắc ý vật vừa là vật 
nương vừa là cảnh của tâm đông lực thứ hai lại là khác... Săc ý vật vừa là vật nương vừa 
là cảnh của tâm Na cảnh thứ hai lại là khác nữa. 

Nghĩa là “có nhiều sắc ý vật làm vật nương vừa là cảnh cho tâm”. 

Trong thời bình nhật, dù là Lộ ý hay Lộ hiện thông, một sắc ý vật vừa là cảnh vừa là 
vật nương suôt một tâm lộ không hê có cho tâm, do vậy vật — cảnh tiên sinh y duyên không 
có trong thời bình nhật. 

Còn trong lộ cận tử thì sao? 

Theo quy luật của Pháp thực tính, khi tiểu sát na Diệt của tâm tử chấm dứt thì toàn bộ 
săc nghiệp đêu diệt. Như vậy, vào sát na thứ 17 kê từ tâm tử trở vê trước, các sắc nghiệp 
sinh lên lân cuôi cùng rôi không sinh lên nữa. Chính đoàn sắc ý vật sinh lên vào thời điêm 
này có tuôi thọ là 17 sát na tâm; chính đoàn sắc ý vật đảm nhận được hai vai trò: vừa là 
vật nương vừa là cảnh cho tâm suôt cả hai lộ trình tâm. 

Do đó, vật — cảnh tiền sanh y duyên chỉ có trong thời cận tử. 

Thông thường trong các tâm lộ ý môn, kế từ tâm Hướng ý môn, đồng lực đến Na cảnh 
chỉ nhận có một cảnh; ngoại trừ lộ đăc Đạo, lộ nhập quả định thì cảnh có khác nhau. Do 
vậy, sắc ý vật không là năng duyên của vật - cảnh tiên sinh y duyên trong thời bình nhật. 

b- Quan điểm các Giáo thọ sư hậu bối: 

Các Đại Trưởng lão Giáo thọ sư thông Tam Tạng cùng pháp thực tính như Ngài Giáo 
thọ sư Ledi Sayadaw, Ngài Giáo thọ sư MatthanasarapadIparr... nêu lên ý kiên răng: 

“Sở dĩ các vị Giáo thọ sư tiền bối nêu lên quan điểm như vậy vì các Ngài căn cứ mô 
thức: sắc ý vật làm chô nương cho tâm sinh lên sau, phải là sắc ý vật sinh vào tiêu sát na 
sinh của tâm trước đó một sát na tâm. Và chỉ có một mô thức này mà thôi”. 

Các Giáo thọ sư hậu bối phản bác rằng: 

“Sắc ý vật làm vật nương cho tâm sinh sau, không phải chỉ có mô thức “sắc ý vật sinh 
vào tiêu sát na sinh của tâm trước đó” mà thôi, Tât cả sắc ý vật ở trong giai đoạn trụ (là 49 
tiêu sát na trụ) đêu có thê là nơi nương cho tâm sinh sau”. 

Về sắc ý vật làm cảnh cũng tương tự như sắc ý vật làm vật nương. 

Theo quan điểm của các Giáo thọ sư tiền bối cho rằng: “Sắc ý vật làm cảnh cho tâm 
Hướng ý môn là khác, sắc ý vật làm cảnh cho tâm Đông lực thứ nhât là khác... Sắc ý vật 
làm cảnh cho tâm Na cảnh thứ hai là khác, không phải là một sắc ý vật làm cảnh”. 

Các Giáo thọ sư hậu bối cho rằng: “Hiểu như thế là chưa chuẩn xác”. 

Các Giáo thọ sư hậu bối có giải thích “Vị tu tiến minh sát, khi quán sát sắc ý vật, có thể 
khởi lên hân hoan, cũng có thê khởi lên nhàm chán, và cảnh sắc ý vật chỉ là một cảnh 
xuyên suôt một tâm lộ”. Như vậy, vật cảnh tiên sinh y duyên có khởi lên trong thời bình 
nhật. 

Lại nữa, trong lộ ý môn hay lộ Hiện thông, khi tâm Hướng ý môn nhận cảnh là sắc ý 
vật thì các tâm Đông lực hay tâm Na cảnh cũng nhận cảnh là sắc ý vật. 

Còn trong lộ Hiện thông, khi tâm Hướng ý môn nhận cảnh là sắc ý vật, các tâm Đồng 
lực như tâm Chuân bị, tâm Cận hành, tâm Thuận thứ, tâm Chuyên tánh, tâm thông 
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ý vật này là cảnh, sắc ý vật kia là cảnh”. Vì sao? Vì đoàn ý vật sinh lên vào mỗi tiểu sát na 
tâm là nhóm sắc nối tiếp nhau liên tục, không gián đoạn (samaigana). Những tâm trong 
tâm lộ không thể “chọn sắc ý vật làm cảnh” theo ý thích; như: tâm Hướng ý môn chọn 
đoàn sắc ý vật này là cảnh, tâm Đông lực thứ nhât chọn đoàn sắc ý vật này là cảnh, tâm 
Đông lực thứ hai chọn đoàn ý vật kia làm cảnh... Tât cả tâ, trong tâm lộ từ tâm Hướng ý 
môn cho đên tâm Na cảnh, chỉ lây sắc ý vật làm cảnh như nhau. 

Như khi ta nhìn ngọn lửa, ngọn lửa luôn có sự sinh diệt suốt thời gian cháy, phân tử lửa 
cũ diệt đi thì phân tử lửa mới sinh lên, liên tục không gián đoạn. Khi nhìn ngọn lửa đang 
cháy ta không thê phân biệt được phân tử lửa nào cũ, phân tử lửa nào mới. 

Khi tâm lộ nhãn môn sinh lên, từ tâm Hướng ý môn đến tâm Na cảnh không thê nhận 
“từng phân tử lửa đang cháy làm cảnh”, không thê nói “ngọn lửa này khác, ngọn lửa kia 
khác”, các tâm chỉ nhận cảnh chung là “ngọn lửa”. Ngay khi lộ ý nôi tiếp lộ ngũ cũng như 
thê khi bắt lây “cảnh vừa qua”. Như vậy, chỉ có một sự kiện duy nhất là “các tâm trong 
một tâm lộ nhận cảnh như nhau, không có sự kiện môi tâm nhận “cảnh khác nhau, tuy 
cùng một loại cảnh” theo ý thích. 

Như vậy, “vật — cảnh tiền sinh y duyên” diễn tiễn được trong lộ ý cảnh rất rõ trong thời 
bình nhật. 

Còn lộ Hiện thông thì như thế nào? Lộ hiện thông nhận sắc ý vật làm vật nương và là 
cảnh, đó là chỉ cho năng lực thân thông. Các vị có năng lực thân thông là ý hóa thông có 
thê thực hiện năng lực thân thông trong thời bình nhật, như: 

- Đạo sĩ Kã|ãsita thường du hành lên cối Tavatimsa (Ba mươi ba) để nghỉ trưa. 

- Tôn giả Devadatta hóa ra đứa bé trên mình có năm con rắn (ở hai tay, hai chân và cô) 
ngôi trên đùi của Thái tử AJatasattu (A-Xà-Thê) 

- Trưởng lão Alahán Uruvelã Kassapa phóng mình lên hư không bảy lần rồi hạ thân 
trước Đức Thê Tôn bạch: “Bạch Thê Tôn, con là đệ tử của Ngài, Ngài là Bậc Đạo Sư của 
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con”. 
- Trưởng lão Moggallãna nhiếp phục rắn chúa Nandopananda. 
- Trưởng lão Pindolabhãradvãja dùng thần thông bay lên lấy bát bằng gỗ trầm hương. 
- Trưởng lão Cũlapanthaka dùng ý hóa ra ngàn vị Tỳ khưu giống như mình. 
- Đức Thế Tôn thể hiện song thông lực. 
Vật cảnh tiền sanh y duyên trong thời cận tử 
k nụ với tám hạng người Không m TP ð 


làm cảnh lúc sắp lâm chung rất hiểm, cả ngàn người may ra có một. Trong thời cận tử có 
vị có thê nhận “săc ý vật làm cảnh đê quán minh băng niệm tỉnh giác” hoặc nhận cảnh là 
sắc ý vật biệt mình sắp chêt, có thê khởi lên ái, mạn, tà kiên, sân, sĩ vì còn hiện hữu trong 
các thê trược. 

ii. Đối với năm hạng người đắc thông: 

Là chỉ cho phàm tam nhân và bốn bậc Thánh quả: như đại thần Santati thê hiện năng 
lực thân thông rôi sau đó viên tịch. 

- Ngài Moggallãna dùng thần thông bảo vệ sắc ý vật, sau đó dùng thần thông thu thân 
thê trở lại, đi đên đảnh lê Đức Thê Tôn xin viên tịch. 
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- Ngài Dabba Mallaputta thể hiện năng lực thần thông rồi viên tịch, lửa từ thân bốc 
cháy, sau đó những ngôi Xá Lợi từ hư không rơi xuông. 

- Ngài Änanda dùng thần thông bay lên hư không ở giữa sông Rohinï rồi viên tịch, hỏa 
giới sanh lên thiêu xác Ngài, Xá Lợi của Ngài rơi làm hai bên của g1a quyên. 

- Ngài Sãriputta và Ngài Aññãta Kondañña cũng nhận sắc vật làm cảnh, sau đó viên 
tịch nhưng không rõ nét lăm. 


Dứt Vật Cảnh tiền sinh y duyên 


SiẾ } 


9- Cận y duyên (panissayapaccayd) 
1- Định nghĩa 
Upamissaya = upa (gần, thân cận) + 0é (đến) + căn \si (giao thiệp, phục vụ). 
Tiếp đầu ngữ „pa có mục đích “nhắn mạnh”. 
Như nói “tôi quen /hân với anh A”, so với “tôi quen với anh A”. 


Cận y duyên là mãnh lực trợ giúp ủng hộ băng cách làm chỗ nương nhờ rất vững chắc. 
Ví như con nương nhờ cha mẹ tốt đẹp hơn so với nương nhờ nơi quyến thuộc. 


Đức Phật dạy rằng: “Aứã_ hi attano nãtho; ko hì nãtho paro siya”: “Ta là nơi nương 
chính ta; người khác ai là nơi nương... ”d9Đ, 


Theo ý nghĩa Phật ngôn trên, ta là “cận y” của chính ta. 

Pali có giải thích: 

- Bhuso nissayo upamissayo: Nương dựa trọn vẹn, gọi là cận y. 

- Balavarafo nissayofI upanissayo: Nơi nương có sức mạnh lớn, gọi là cận y. 

- Upanissayabhavena upakaärako dhammo upanissayapaccayo: “Pháp nâng đỡ bằng 
cách thân cận làm cho tăng trưởng, gọi là cận y duyên. 

- Balatarabhavena upakarako dhammo upanissayapaccayo: “Pháp nâng đỡ có nhiều 
sức mạnh làm cho tăng trưởng, gọi là cận y duyên ”. 

Do tính chất “nhấn mạnh” nên cận y duyên được phân tích thành ba duyên là: Cảnh 
cận y duyên (Arammanupanssayapaccaya) Vô gián cận y — duyên 
(Anantarupanissayapaccaya) và Thưởng cận y duyên (Pakatipanissayapaccay). 

Y duyên ví như đất là nơi nương cho cây, còn Cận y duyên ví như mưa thuận gió hòa 
giúp cho cây tăng trưởng lớn mạnh. 

“$. Z. Aung phiên dịch #panissaya là “điều kiện đầy đủ”, như năm ác trọng nghiệp là 
giêt mẹ, giêt cha... sẽ là “điêu kiện đây đủ” đề tạo quả tái sinh trong khô cảnh”), 

2- Giảng giải 

a- Cận y duyên theo Kinh tạng (Suttaptaka) 

Đó là các bài kinh như “Giao Du Với Bạn Lành”, “Không Giao Du Với Bạn Xấu”, 
“Sống Trong Làng”, “NÑgụ Trong Rừng”.... 

Xin trích dẫn một vài điều như sau: 

“Pananpato, hikkhavc, ãsevlo bhavdo bahuhkaftð0  nrayasarmmvaffaniko 
tfiracchaãnayonisanyafIaniko peffIvisayasamvaftaniko... 

“Này các tỳkhưu, sát sinh được thực hiện tăng thịnh, được thực hiện nhiều, đưa đến địa 
ngục, đưa đên loài bàng sinh, đưa đên cõi ngạ quỹ... 193), 


“Kalyanamittassa, bhikkhave, anuppanna ceva kusala dhamma uIpdjJhamHi... 


d0 Dhp. kệ ngôn 160. 

099" Trích trong Vi Diệu Pháp Toát Yêu. Đức Nãrada soạn. Phạm Kim Khánh dịch; tr.441. 

d9). A.iv, 247. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp, kinh Quả Ác Hạnh (Duccaritavipäkasuttam). 
S758: - 


“Với người làm bạn với thiện, này các tykhưu, các pháp thiện chưa sinh được sinh 
khởi...199 

Na bhaJe papake milte; na bhaJe purisadhamme. 

Bhajetha mifte kalyane; bhaJetha purisuftame. 

“Không kết giao bạn xấu; không kết giao người ti tiện 

Kết giao với bạn tốt, kết giao người cao quý.”95) 

_ Hoặc như ngài Anuruddha ngăn oai nghĩ nằm trong 55 năm, ngài Änanda ngăn oai nghi 

năm suôt 40 năm còn lại sau khi Đức Phật viên tịch... 

“Ngăn oai nghi nằm” là Cận y duyên của các Ngài. 

Lại nữa, năm định luật (pañcamiyama): 

- Định luật hạt giống (baniyama). 

- Định luật thời tiết (ufuniyama). 

- Định luật tâm (ciamiyama). 

- Định luật về nghiệp quả (kammavipakaniyama). 

- Định luật pháp (dhamrnaniyama). 

Đó là “Cận y duyên”cho ba cõi: Dục, Sắc và Vô sắc giới. 

b- Cận y duyên theo Tụng Thắng Pháp (Abhidhammapifaka) 

Theo Tạng Thắng Pháp: Tất cả tâm + tâm sở, sắc pháp, chế định, người, trú xứ, khí hậu 
luôn cả ba thời đêu có thê trở thành Cận y duyên. 

Bộ Patthana có ghi: 

*UtubhoJanamDI IpDanissayaDaccayena paccay0 ”. 

Khí hậu (/), vật thực (bñøjana) cũng trợ giúp bằng cận y duyên. 

PuggalopDpl IpanissayaDaccayena paccayo 

“Người (puggaia) cũng trợ giúp bằng cận y duyên.” 

ScnãSanqmDI IDqH1SSaÿaDaCCay€Ha paccayo 

“Trú xứ (senäsana) cũng trợ giúp bằng cận y duyên.”096) 

1) Chế định là cận y duyên 

Rất nhiều ý nghĩa cùng sự định danh của Đức Phật trong Tam Tạng, đó là “cận y” cho 
chư tỳ-khưu chiêm nghiệm pháp được Đức Thê Tôn thuyêt giảng, như Phật ngôn: 

*.,. Dhammam anussaramm bhikkhU; saddhamma na parthaydfi. 


“Tỳkhưu tưởng niệm pháp; sẽ không rời diệu pháp.” 


d9. A.¡, 14. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp, Phẩm Làm Bạn Với Thiện. 
d9). Dhp, Câu 78. 
d9 Ptn, 1.1.10. 
d9 Dhp. Câu số 364. 
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Thực tế, tất cả pháp chế định chỉ có được khi có những sự kiện “để từ đó định đặt ra 
ngôn từ cùng ý nghĩa”, ngoài ra không có pháp thực tính (sabhava) chi cả. 

Tuy “sự kiện” chấm dứt, nhưng chúng không chấm dứt, chúng chỉ bị “quên lãng” mà 
thôi. 

Như tên gọi Sumedha đề chỉ cho một danh sắc, khi danh sắc ấy còn tồn tại, tên gọi 
Sumedha vẫn còn. Khi danh sắc ấy diệt thì danh tự “Sumedha” tạm dừng, và sẽ xuất hiện 
khi Đức Phật nhắc lại Bồn sự của Ngài. 
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Nípbàn và pháp chế định (paññai) là những pháp “ngoài thời gian (klavimuifa - ngoại 
thời)”, đó là những pháp “không sinh”, nên “bát diệt”. 

Ý nghĩa “Không sinh và bất diệt” của chế định ở đây, nên hiểu theo nghĩa “ngoại thời”, 
không có nghĩa là “không có kêt thúc theo thời glan”. 

Vào một lúc nào đó chúng cũng biến mắt, như một số cô ngữ không có ai đọc được hay 


đã mắt. Đề rồi sau đó, có người tìm ra cách thức đọc những cô tự, thế là ý nghĩa cùng danh 
tự đó sẽ “sống lại”. 


* Chế định trong hiện tại là cận y duyên 

Là những ngôn ngữ, danh tự dùng thường xuyên trở thành thói quen, như người Phật 
tử thì thường “mô Phật” một cách tự nhiên, người thô lô thì thường văng tục ... Hay các 
nhà thơ, nhà văn, Phật tử... cũng nương chê định trong hiện tại, như “trích cú tâm chương”. 
VỊ Tykhưu học thuộc lòng kinh điện. Văn tự trong kinh điên là cận y duyên với vị ây... 

Đây là “chế định” trong hiện tại trở thành cận y. 

* Chế định quá khứ là cận y duyên 

Chế định ở những kiếp trước trước cũng có thể trở thành “cận y”, như trường hợp 

“những thần đồng ngoại ngữ”, “thần đồng toán học”. 


Trưởng lão PHindavaccha thường gọi các cân là “kẻ thấp hèn”, chư Tỳkhưu trình 
lên Đức Phật về chuyện này, Đức Phật dạy: “Tykhưu Piindayacchá: không có ý khinh 
thường các bậc đông phạm hạnh, chỉ vì đó là thói quen trong quá khứ. Trong quá khứ vị 
này đã 500 kiếp là Bàlamôn, thường nói như vậy, nên thành thói quen”), 

Hay như 500 con đơi trong thời Đức Phật Kassapa (Cadiếp) thường nghe chư tỳkhưu 
tụng tạng Thắng Pháp (Abhidhamma) với tâm hoan hỷ dù chúng không hiểu nghĩa. Khi 
mệnh chung chúng được sinh về cõi trời. 

Đến thời Đức Phật hiện tại, chúng tái sinh là 500 thanh niên, xuất gia với Trưởng lão 
Sãriputta khi chứng kiên được uy lực Song thông của Đức Phật. 

Vào mùa an cư này (hạ thứ 7), Đức Phật ngự lên cung trời Đạo Lợi, thuyết Tạng Thắng 
Pháp (Abhidhamma) đê tê độ vị Thiên tử Maya (thân mẫu Bôtát Siddhatta). 

Vào buổi sáng, sau khi đi khất thực ở xứ Bắc Cưu Lô Châu (Uttaradipa), Ngài an nghỉ 
ờ chân thành Sañkassa, ngài Sãriputta đên chân thành Sañkassa phục vụ Đức Thê Tôn. 

Đức Thế Tôn tóm tắt thời pháp thoại đã giảng nơi cung trời Đạo Lợi, bảo ngài Sãriputta 
dạy cho 500 vị tân Tỳkhưu ây. 


09) 1 uật Phân Tích Tỳ-khưu. 
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Và 500 vị tân Tỳkhưu trở thành những vị Tỳkhưu thông Tạng Thắng Pháp trước nhất 
và chứng quả Dự lưu.1® 


* Chế định trong tương lai là “cận y ” như thể nào? 

Một số thiện gia có ước nguyện “nghe được pháp của Đức Phật Chánh Giác vị lai”.... 

Hoặc như vua Bình sa (Bimbisära) thỉnh cầu Bồtát “khi đắc đạo” trở về tế độ đức Vua. 

2) Sắc pháp là cận y duyên 

Là những sắc cảnh trong quá khứ, sẽ hấp dẫn tâm một cách tự nhiên trong hiện tại. Như 
có người chỉ “yêu thích màu hồng” nhưng “khó chịu với màu trắng”. 


<4 


Một số người bị “kinh hoàng do lửa”, nay thấy lại “ánh lửa” Km sinh sợ hãi.. 


Một vị đệ tử của ngài Sãriputta (Xálợiphât) từng là thợ bạc 500 kiếp trong quá khứ, khi 
ngài Sãriputta dạy đề mục thể trược, trong bốn tháng dài, ấn tướng không phát sinh cho 
người đệ tử; ngài Sãriputta đưa người đệ tử đến yết kiến Đức Thế Tôn. Sau khi ngài 
Sãriputta ra đi, Đức Thê Tôn hóa ra cánh sen vàng, bảo vị tân Tykhưu quán xét và sau 
cùng vị ây chứng quả Alahánt!?), 

Do trong quá khứ đã từng thấy “sắc tốt”, nên “sắc thể trược” không hấp dẫn tâm vị ấy, 
chỉ có sắc tôt của “cánh sen vàng” là cận y của vị ây. 

Những sắc pháp frong hiện tại là cận y cho tâm, như “thích uống trà, thích uống rượu”, 
“thích màu hông”... 

Những sắc pháp rong ương lai cũng trở thành cận y. 

Như những cảnh thiên giới xinh đẹp, những địa vị Vua, quan... sẽ hấp dẫn chúng sinh, 
khiên người này tích cực tạo thiện nghiệp... Như Bôn sự Campeyya sô 506, có thời Bô 
Tát nhìn thây cảnh huy hoàng của răn chúa Campeyya ở sông Campä. Bô tát tạo phước bô 
thí, trì giới với ước nguyện “được sinh về cõi rắn chúa Campeyya”, mệnh chung, Ngài tái 
sinh về cõi rắn chúa Campeyya. 


Tiền thân Hoàng Hậu Anojä cúng dường hoa anojä đến bảo tháp Đức Phật Kassapa, bà 
nguyện những kiệp về sau có được màu da như màu hoa anojä.!U 

3) Tâm và tâm sở là “cận y duyên” 

Tâm và tâm sở được phân theo ba tính: Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. 

* Pháp thiện là cận y 

Người những kiếp trước thường thực hành thiện pháp, nay thiện pháp ấy hiện khởi một 
cách tự nhiên. 

- Như trường hợp tiền thân Ngài Mahã Kassapa và bà Bhaddakapiläni, trước đây thường 

sông đời Phạm hạnh nhiêu kiêp sông với nhau. Trong kiêp này, do áp lực gia đình, tuy hai 
người phải kêt hôn nhưng vẫn sông đời Phạm hạnh, xem nhau như tình bạn.t!2 


40. DhpA. Câu số 181. 
01 DhpA. Câu số 285. 
a1 DhpA. Câu số 79 
012 Theragathäa. Chuyện Ngài Mahãkassapa. 
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Người kiếp trước trước hay trong kiếp này thường bồ thí, trì giới... là “cận y” cho pháp 
quán. Thiên định, thăng trí, Đạo - quả Siêu thê phát sinh trong hiện tại. 

Hoặc như trường hợp vua Mahã Kappina, Hoàng hậu Anojä cùng 1000 quan Đại thần 
và phu nhân; trong kiệp trước thường xuyên niệm tưởng ân đức Tam bảo. Khi nghe Tam 
bảo xuât hiện trên thê gian, cả vua Mahã Kappina cùng 1000 quan đại thân bỏ kinh thành 
ra đi, tìm Đức Thê Tôn đê nghe pháp. Tương tự như thê, Hoàng hậu Anojä cùng 1000 vị 
phu nhân cũng bỏ kinh thành ra đi. Và tât cả đêu chứng quả Thánh quả Alahánt!3), 

Đức Phật dạy rằng: 

*Purima purima kusala dhamma pacchữmanam pacchữnanam kusalanam dhammanaụ 
HDđ"1SSaYqDacCayena paccay0 ”... 

“Pháp thiện sinh trước trước trợ cho pháp thiện sinh sau sau bằng cận y duyên....!2 
Chỉ những gì thường làm thuần thục trong quá khứ sẽ trợ giúp trong hiện tại hay vị lai. 
Pháp thiện nào tạo cận y cho thiền định, thắng trí và Đạo quả? 

Đó là hai pháp: Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

“Sile pafifthaya naro sapañño, citam paññañca bhaãvaya1n. 

AtapT nipako bhikkhUu, so imam vịalaye jatan”. 

““Irú giới người có trí; tu tập tâm và tuệ. 
Nhiệt tâm và thận trọng: tỳkhưu thoát trói buộc”Œ13), 

Tâm giải thoát chỉ “Thiền chỉ tịnh” (samarha); tuệ giải thoát chỉ thiền quán (yinassana). 

Trong Sở giải Kinh Pháp Cú có ghi nhận: 

Trong thời Đức Phật Kassapa (Cadiếp), có 500 vị Tỳkhưu thường quán Vô thường, nên 
Đúc Phật thuyết lên kệ ngôn: 

“Sabbe sankhara anicca 11; yada paññaya passafi. 

Atha mibbindafI dukkhe; esa maggo visuddhiya. 

“Pháp hữu vi vô thường; với tuệ quán như vậy. 

Đau khổ được lìa bỏ; đó là đường an tịnh”019) 

Tương tự như vậy với quán khổ, quán vô ngã. 

Tiền kiếp của Ngài Cũlapanthaka là vị vua. Một hôm đức Vua dùng khăn lau mình, 
thấy khăn nhơ bần liền quán xét về thể trược. Trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, 
Đức vua nay là Tỳkhưu Culapanthaka, Đức Phật bảo Ngài hãy vò chiếc khăn tay. Khi vò 
chiêc khăn tay, Ngài nhận thây nó “trước đây sạch, khi chạm vào thân này, nó trở nên nhơ 
bân”. 


13). DhpA. Câu số 79 
Œ1)` Ptn; 1, 1. 10. 
015. S$¡ 13, Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Chư thiên (Devatäsamyuttam), kinh Triền phược 
(Jatäsuttam). 
0! Dhp, Câu 277. 
Si 


Thế rồi, Ngài Cũlapanthaka quán xét về thể trược quả Alahán cùng với Hóa tâm 
minht!” 

Hoặc như bốn truyền thống bậc Thánh khi xưa là: 

- Biết đủ với bất cứ y phục nào. 

- Biết đủ với bất cứ đồ ăn khất thực nào. 

- Biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. 

- Ưa thích tu tập (bhãvan3), vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận (pahana), vui thích đoạn 
tận”? là thường cận y cho vị hành giả thực hành pháp. 


1N €€ 


Đạo Siêu thế, thiền định, thắng trí sẽ sinh, là 
định hay thiên quán... 


cận y” cho hành giả tích cực tu tập thiền 


Với vị thường an trú trong thiền tịnh hay thiền quả, thiền tịnh hay thiền quả là “cận y” 
trong hiện tại... 

* Pháp bất thiện là cận y duyên 

Như người trước đây chấp hắn một loại tà kiến nào đó, nay gặp lại loại tà kiến ấy, liền 
thích thú đón nhận ngay, điên hình như Tỳkhưu Sunakkhatta người LicchavI sùng bái đạo 
sĩ lõa thê.d!) 

Như người vợ lớn và người vợ kế trong Sớ giải Kinh Dhammapada câu số 5. 

Hay như trong bản Sớ giải Dhammapada câu số 66. Một nàng kỹ nữ cột oan trái với 
bôn thanh niên con trưởng giả. Vê sau hậu thân nàng kỹ nữ là một nữ Dạ xoa nhìn thây 
hậu thân bôn thanh niên khi xưa, nay là Ngài Bãhiyadarucrriya, vị này đặc Thánh quả 
Alahán; Ngài Pukkusaäti, vị này chứng Thánh quả Anahàm; Ngài Tambadathika (đao phủ 
Nanh đông), vị này chứng Thánh quả Dự Lưu và Ngài Suppabuddha cùi, vị này chứng 
Thánh quả Dự Lưu. 

Nữ Dạ xoa hóa thành con bò một năm tuổi với sức lực sung mãn đã húc chết lần lượt 
cả bôn vỊ. 

Hoặc người cột oan trái trong quá khứ, khi gặp lại sẽ tìm cách hại nhau... 


Trong hiện tại, người thích thú với đường lối khổ hạnh, như hạnh con chó, hạnh con 
bòt”?, thường xuyên thực hành theo đường lôi đó. 


Hay trong hiện tại, âm người đắm say dục lạc, thường phát khởi tâm theo đường hướng 
ây một cách tự nhiên... 


Người “muốn trả thù” trong tương lai, hiện tại người ấy suy tính lập kế để hãm hại kẻ 
thù, hoặc rèn luyện kỹ năng sát hại tinh xảo... 
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Đây là bắt thiện trong tương lai là “cận y”. 
* Pháp vô ký là cận y duyên 


d1? Dhp. Câu số 25. 
18 A ii, 27. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp. Kinh Truyền thống bậc Thánh (ariyavamsasuttam). 
d!2_ Div; kinh Pätika. 
d2) M.ii, Trung Bộ Kinh số 57. Kinh Hạnh Con Chó. 
_.. 


Như sự thờ cúng các ngẫu tượng được truyền từ đời này sang đời khác. Những hình 
ảnh sẽ có trong tương lai được tạo dựng đê lê bái, như tượng Đức Phật Di-Lặc. Trong hiện 
tại thì đên, miêu được tân tạo, một sô ngâu tượng được hình thành... 

Uy quyền tối cao, sự giàu có, quyền lực, sự thịnh vượng đạt được trong tương lai cũng 
là những “cận y” liên quan đên hiện tại. 

Vì người mong muốn có những kết quả trên, sẽ có gắng thực hành theo nhiều phương 
cách: Thiện cũng có, bât thiện cũng có đê đạt được trong tương lai. 

Các sinh thú tốt đẹp, các quả lành của thiện nghiệp trong tương lai hay những kiếp sau 
sau đó, cũng là “cận y” trong hiện tại. Chúng sinh này sẽ tích cực thường xuyên thực hành 
thiện nghiệp. Những ai muôn đạt Nípbàn trong kiếp hiện tại thì thực hành những pháp dẫn 
tới giác ngộ. Những ai mong muốn đạt nibbãna trong, những kiếp sau, khi các vị Phật xuất 
hiện thì thực hành thập độ. Ở đây, ø/bbãna là “cận y” cho việc tu tập này. 


4) Khí hậu là cận y duyên 

Hai chất lửa nóng và lạnh tạo ra khí hậu, nên „ ở đây được dịch là “khí hậu”. 

Có một số chúng sinh chỉ thích hợp với mùa này, không thích hợp với mùa khác, như 
có người khó ngủ trong mùa có trăng, hay có người điên theo mùa.“ 

Khí hậu là “cận y” trong hiện tại. Như đến thời vụ, con người cày, bừa, ø1eo hạt... Vào 
mùa lạnh loài dơi, loài gâu trắng ngủ vùi... Vào mùa thiên di các loài chim ra đi... 


Khí hậu là “cận y” trong tương lai: Như mong muốn gặt mùa trong mùa đông, con 
người vân còn cày và gIeo hạt trong mùa mưa... 

53) Vật thực là cận y duyên 

Một số chúng sinh bị dị ứng với một số loại thực phẩm, hay ưa thích một số thực 
phâm... 

6) Người là cận y duyên 

Ở đây, tuy Đức Phật Nípbàn nhưng Giáo Pháp và Tăng chúng của Ngài, có mối quan 
hệ nhân quả với các thê hệ sau sau theo cách “cận y” đê gieo trông thiện nghiệp. 

Đức Phật là “cận y duyên” thuộc quá khứ. 

Trong hiện tại, các bậc tiền bối của chúng ta như cha mẹ, thầy tổ, các vị trưởng lão 
tykhưu, hoặc các Bàlamôn có trí, những triệt gia, những đức vua đây năng lực và sáng 
suôt, tât cả đêu có môi quan hệ nhân quả tới các thê hệ kê tiêp theo cách của “cận y ” 

Những thế hệ tương lai đi theo con đường của họ, chấp nhận chủ thuyết, cách thức, 
hành xử của họ, tham gia vào nhiêu tôn giáo; học nhiêu ngành nghệ thuật, khoa học; cách 
thức cai quản các thôn xóm, làng mạc, thị trân, thành phô, quôc độ; các kỹ thuật làm nhà, 
đóng thuyền, phương tiện di chuyên như xe, phi cơ... khai thác quặng mỏ, kỹ thuật luyện 
kim đê tích lũy vàng, bạc, đá quý, ngọc... Do vậy, thê gian phát triên không ngừng. 

Đây là “người là cận y” trong hiện tại. 


021 Như nhà thơ Hàn Mặc Tử, khi trăng tròn, bịnh hủi của ông trở nên nặng, khiến ông đau nhức khôn 
tả. 
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Đức Phật vị lai là Metteyya (Di-Lặc), là “cận y” cho thế hệ hiện tại hay trước đó. Giáo 
Pháp và Tăng đoàn sẽ có của Đức Phật Di-Lặc là “cận y” cho hàng Phật tử trong hiện tại, 
đê thành tựu, giới, văn, thí, tuệ... Đức Phật Metteya là cận y “tương la†”. 

7) Trú xứ là cận y duyên 

Kinh thành Kusinärä trong thời Đức Phật, trước đó là kinh đô KusavatTï của vua Chuyển 
Luân Đại Thiện Kiên, nơi đây Bôtát đã bảy lân mệnh chung và lân thứ tám thì Đức Phật 
viên tịch.1^“?' Đây là trú xứ quá khứ là cận y . 

Trong hiện tại, những hang động, nhà cửa, lâu đài là “cận y” cho những người sống nơi 
đó: 

Bài kinh “Khu Rừng” trong Trung Bộ Kinh nêu lên: 

- Khu rừng nào pháp tấn hóa vật thực kém khuyết, nên ở. 

-Khu rừng nào pháp tấn hóa, vật thực đầy đủ, không bỏ đi nơi khác. 

Hay các vị thiền tịnh độc cư thường trú nơi thanh vắng. 


Kinh đô Pataliputta (Hoathithành) là trú xứ tương lai cho vua Axàthê cùng các vị vua 
Sau này... 


3- Phân tích 

Các Giáo thọ sư tiền bối phân tích cận y duyên thành ba duyên phụ là: 

- Cảnh cận y duyên (ãramnanipanissayapaccay4). 

- Vô gián cận y duyên (ananfaripanissayapaccay4). 

- Thường cận y duyên (pakaf#panissayapaccay4). 

Vì sao gọi là Cảnh cận y (ãrarznaipanissayd)? 

Vì cảnh vượt trội (2ramưnanika) hơn pháp sở duyên là tâm. 

Cảnh cận y là “điều kiện đủ” và mạnh ở bên ngoài (dòng tâm). 

Những “điều kiện đủ - mạnh” thường có ở bên ngoài, là đất đai, núi, sông, biển, chỗ ở 
của chúng sinh, khí hậu, mặt trăng, mặt trời, các hành tính, mưa, năng, gió, lạnh, nóng ... 
là những điêu có ích lợi cho cuộc sông sinh chúng. Hoặc chúng là điêu kiện vật chât tôt đê 
tạo những thiện nghiệp như bô thí, trì giới, cung kinh (như Phật tử lê bái kim thân Phật)... 
hay tạo những ác bât thiện nghiệp, đê rôi cho quả lạc hay quả khô. 

Vì sao gọi là Vô gián cận y (ananfariparnissaya)? 

Vì tâm trước là nền tảng chính, giúp cho tâm sau sinh lên ngay lập tức. 

Vô gián cận y là “điều kiện đủ và mạnh” ở bên trong. Những “điều kiện đủ và mạnh” 
ở bên trong, là những gì diên tiên bên trong của một chúng sinh hữu tình. 

Vô gián cận y như người mẹ có ảnh hưởng lớn với đứa con trong thai bào, cũng vậy 
tầm trước có ảnh hưởng lớn với tâm sinh sau. 


Vì sao gọi là Thường cận y (Pakatipanissaya)? 


d22_ D.iii. Trường Bộ Kinh. Kinh Đại Thiện kiến vương (Mahãsudassanasutta). 
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Vì đó là bản chất vững chắc quen thuộc, thường có. Hai duyên trước: Cảnh cận y duyên 
và Vô gián cận y duyên, môi duyên đảm nhận một lãnh vực. Riêng Thường cận y bao 
gôm cả hai “bên ngoài lân bên trong”. 

Nếu Vô gián cận y là “điều kiện đủ - mạnh” ở bên trong một cách cấp thời, hạn hẹp, thì 
Thường cận y là “điêu kiện đủ - mạnh” ở bên trong lân bên ngoài, dài hạn và rộng lớn. 
Như những øì thây, nghe, ngửi, nêm, đụng và nhận thức, được trải qua trong kiêp sông này 
hàng ngày, hàng tháng, hàng năm thậm chí sau hàng trắm năm, nêu có nhân thích hợp 
chúng sẽ hiện khởi trở lại. Như người nhớ vê quá khứ sẽ thôt “tôi đã nhìn thây nó trước 
đây”, “tôi đã nghe điêu này trước đây”... 

Chư thiên, Ngạ quỷ có thể nhớ được những kiếp trước một cách tự nhiên, cũng vậy, 
một sô người cũng có thê nhớ lại được kiêp trước của mình mà không cân phải tu tập thiên 
tịnh, đặc Túc mạng minh. Nêu một trong hàng trăm ngàn cảnh trải qua trước đây, sau này 
có điêu kiện thích hợp, chúng sẽ “trạng lại” ít, nhiêu hay tât cả trong dòng tâm. 

A- Cảnh cận y duyên (4ramnanuiipanissayapaccayo) 

Là mãnh lực trợ giúp, nâng đỡ bằng cách làm thành cảnh rất vững mạnh. 

Chi pháp của cảnh cận y duyên giỗng như chỉ pháp cảnh trưởng duyên, nhưng có sự 
khác biệt như sau: 


Cảnh trưởng duyên là nói đến khía cạnh guan trọng (garu) của cảnh đỗi với tâm, còn 
cảnh cận y duyên là nói đến khía cạnh sức mạnh (bala) của cảnh đỗi với tâm. 


Sách Thanh Tịnh đạo ghi nhận: 


HH garukafIabbamattafthena ãrammanadhipari:Như vậy, cảnh trưởng có nghĩa là 
“quan trọng”. 


P éé 


Balavakaranatfthena ärammanipamissayori: Cảnh cận y có nghĩa là “tạo ra sức 
mạnh”.d®) 

Cảnh quan trọng như thế nào? 

Như người bố thí, trì giới... khi xem xét lại “chú ý” đến các việc thiện của mình đã 
làm. Khi xuất khỏi thiền, vị hành giả chú ý đến thiền chứng, xem xét lại (phản khán) những 
chi thiền. Các bậc hữu học, chú ý đến tâm Chuyên tánh (Gotrabhu) hay tâm Tiến bậc 
(vodana) khi xem xét lại Đạo - quả Siêu thế, sau khi ra khỏi lộ đắc đạo. 

Vì sao? Vì đó là nhân của tâm Đạo, có nhận biết được hai loại tâm này, VỊ ây xác định 
được tâng Thánh mà mình đã chứng đạt. (sđd) 

Cảnh có sức mạnh như thế nào? 

Như người trước đây thường nắm siữ tà kiến, nay nghe những chủ thuyết “tà kiến cũ”, 
thì hoan hỷ châp nhận không cân suy xét. 

Hoặc như người trước đây bị một cảnh tượng nào gây kinh hoàng, nay gặp lại cảnh ấy 
tâm kinh hoàng ngay. 

Hay những người trước đây hài lòng với cảnh nào, nay gặp lại tâm không thể cưỡng 
lại, như những trường hợp thân đông âm nhạc Mozart, Betthoven... 


d?3). Vsm, Chương 17, 602. 
sử8 [oi 


B- Vô gián cận y duyên (Ánanfaripanissayapaccayo) 

“Vô gián cận y duyên” là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ băng cách “liên tiếp” rất vững 
mạnh. 

Chi pháp của vô gián cận y duyên giông như chỉ pháp vô gián duyên, nhưng có sự khác 
biệt là: 

- Vô gián duyên là “khả năng làm sinh khởi một tâm kế tục”. 

- Vô gián cận y duyên cũng tương tự như vậy nhưng có tính cách mạnh mẽ hơn. 

Ví như giòng nước chảy bình thường và giòng nước chảy xiết. 

Ngài Buddhaghosa giải thích: 

“Evam SaII€D ianOG dfanG dnandrA dnurữủpassa  cũfqppadassa 
pavaftanasamnatthataäya ananfara1a: 


“Như vậy, nên biết do tính chất có thê khiến tâm phát sinh sau không gián đoạn, thích 
hợp thứ tự “như chính mình” (a/fano). 

*PurimacifIassa pacchữnacitt<xuppadane balavafaya anantfaruipanissaydtfa veditabba: 

“Tâm đầu tiên có sức mạnh trợ cho tâm sinh lên sau, nên hiểu đó là vô gián cận y”(sđd). 

Như vậy, Vô gián cận y duyên chỉ cho những tâm trong lộ đồng lực. 

Vì bảy sátna đồng lực thỏa mãn hai điều kiện: Tâm sinh lên sau giống như tâm trước; 
tâm trước có sức mạnh giúp tâm sau sinh lên dZ®, 

C- Thường cận y duyên (Pakafipanissayapaccayad) 
1- Định nghĩa 
Chữ pakar: nghĩa là “tự nhiên”. 


^¬”? 


Thường cận y duyên” là mãnh lực trợ giúp vững mạnh theo cách “tự nhiên 
thành thói quen. 


, hay trở 


Như “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. 
Vì sao trở thành thói quen? Vì thường làm, thường thực hiện. 
2- Chi pháp 


- Năng duyên: Tâm + tâm sở + sắc pháp + chế định có sức mạnh (trừ chế định nghiệp 
xứ) sinh trước. 


- SỞ duyên: Tâm + tâm sở sinh sau. 

- Phi sở duyên: Sắc pháp, Níp bàn và chế định. 

3- Giải thích 

q-Pakati (tự nhiên) là gì 2? 

Những điều “tự nhiên” bao gồm tâm, tâm sở, người, trú xứ, luôn cả chế định (paññañii), 
cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. 


d2 Đây là nói theo cách thông thường, trong lộ chứng thiền, nhập thiền, đắc đạo lại là cách đặc biệt của 
Vô gián cận y duyên 
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Sách Thanh Tịnh Đạo cũng ghi nhận: 
*Pakato nãma aftano santaãne nipphadIto va saddhasiladl upasevito va ufubhojJanadl: 


Người hay hậu duệ sinh lên liên tục, hoặc tín - giới, hoặc khí hậu (u), thực phẩm, gọi 
là tự nhiên (pakari). 

Thường cận y là gì? 

Gọi là “Thường cận y” bao gồm hai điều kiện: Diễn tiến một cách tự nhiên và có nhiễu 
sức mạnh. Trợ giúp băng cách “diễn tiên £# nhiên và có nhiêu sức mạnh, gọi là Thường 
cận y duyên” (pakaf#panissayapaccay4). 


Thưởng cận y là những gì thường thực hành, thường duy trì trước đây, nay phản xạ trở 
lại một cách tự nhiên. 


GIữa cán y và thưởng cận y có sự khác biệt nhau là: 


Cận y là “nơi nương vững mạnh”, còn thường cận y là “?hrưởng nương nơi vững mạnh ”, 
hay “thưởng thực hành trở thành một phản xạ tự nhiên”. 


Như Đức Phật là cận y cho toàn thê Phật giáo đồ; người thường thực hành thiền tịnh 
theo lời dạy của Đức Phật là “thường cận y ” 

Có Phật ngôn: 

“Yoga ve JayadfI bhữrn!; ayoga bhurisankhayo. 

kEram dvedhapatham ñatva; bhavaya vibhavaya ca. 

Tathattãanam niveseyya; yatha bhữri pavaddhati. 

“Hành thiền trí tuệ sinh; không thiền trí hoại diệt. 

Đã biết hai con đường: có và không có. 

Hãy tự mình cố gắng: khiến trí được tăng trưởng”. 

b-Người là “thường cận y” 

Là trong quá khứ từng nương nhờ người, nay nương nhờ theo cách tự nhiên. Như trong 
những mâu chuyện Tiên Thân (Jataka), Bôtát trong quá khứ đã từng là nơi nương nhờ cho 
các đệ tử, nay Đức Phật cũng là nơi nương nhờ cho hậu thân các vị ây. Điên hình như nàng 
Kanãät2?,.. 

c- Chế định là thường cận y 

Như Pháp học được Đức Thế Tôn thuyết giảng, chư Tỳ khưu cố gắng học thuộc lòng. 

Chư Tỳkhưu thường tụng niệm kinh điển, kinh điển là zường cận y cho các Ngài. 

d- Những truyền thông gia tộc là thường cận y 

Là những truyền thống mà một hậu duệ của dòng dõi â ấy phải gìn giữ, thường xuyên 
thực hành điều ấy. Như thanh niên Siủgala mỗi buổi sáng ra khỏi thành Vương xá 


d2). Vsm, Chương 17, 602. 
16). Dhp, Câu 282. 
d2?_ JA, Chuyện sô 137. 
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(Rãjagaha) với toàn thân đẫm nước, hướng về sáu phương đảnh lễ, do vâng theo lời cha 
dạy.028 


©e- Đức tin là thường cận y 

Người có niềm tin nhân quả, nghiệp báo hay tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn, thường 
thực hành những thiện nghiệp, trở thành thường cận y, như kệ ngôn Pháp Cú: 

“Mavamafñiñetha puñÑñassa; na manfa agamissafi. 

Udabindunipatena; udakumbho DI puraH. 

Dhiro p¡rafI puÑñassa; thokam thokampDl ãcima1n `. 

“Chớ chê khinh thiện nhỏ; không kết quả đến mình. 

Nước kia từng giọt nhỏ; bình kia sẽ tràn đây. 

Bậc trí thiện tràn đầy; do tích lũy từng chút.” 

ƒ- Giới là thường cận y 

Hành giả tu tập thiền chỉ tịnh hay thiền minh sát phải nương tựa vào giới mới có kết 
quả. Do đó, hành giả thường quán xét lại giới hạnh của mình, thường xuyên giúp giới được 
trong sạch. 

Các thường cận y bắt thiện cũng tương tự như vậy. 

Trong bộ Patthana có nêu rõ ràng, như: Pháp thiện trước trước trợ pháp sau sau thiện 
băng cận y duyên. 

- Pháp bắt thiện trước trước trợ cho pháp bắt thiện sinh sau sau bằng cận y duyên... (sẽ 
giải thích trong phân “tam đê thiện”). 

Dứt Thường cận y duyên (PakatipanIssayapaccaya) 


02. Di. Trường Bộ Kinh, Kinh Giáo thọ ThiCalaviệt (Siägalovadasutta). 
429. Dhp, Câu số 122. 
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10- Tiền sinh duyên (Purejãtapaccaya) 
1- Định nghĩa 
Tiên sinh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sinh ra trước. 
Nghĩa là năng duyên sinh ra trước, giúp cho sở duyên sinh ra sau được vững mạnh. 
Pali có giải thích: 
PureJato ca so paccayo cãfl DureJafaDaccayo: 
“Xuất hiện trước để trợ giúp, gọi là Tiền sinh duyên”. 
Nên ghi nhận: “Gọi là /iên sinh duyên là chỉ cho cái sinh trước đang hiện hữu, không 
phải chỉ cho cái sinh rước (đã diệt)”. 
2- Phân tích 
Sự liên hệ (paccay4a) giữa pháp sinh trước (năng duyên) và pháp sinh sau (sở duyên) 
có ba duyên: 
- Vật tiền sinh duyên (vaffhupureJafapaccaya). 
- Vật cảnh tiền sinh duyên (vaftharammaapureJafapaccay). 
Hai duyên này được giải thích trong phần Y duyên (wssayapaccaya). chỉ khác khía 
cạnh “có nương nhờ” và “không nương nhờ” mà thôi. 
- Cảnh tiền sinh duyên (ãramnaapureJafapaccay). 
Cảnh tiền sinh duyên (Ararumatapurej ñfapaccaya) 
1- Định nghĩa 
Cảnh tiền sinh duyên là mãnh lực trợ giúp băng cách sinh ra trước, đồng thời là cảnh 
giúp cho tâm sinh lên sau nhận lây. 
2- Chi pháp 
- Năng duyên: Là 18 sắc thành tựu13? (nipphannaräpa) sinh trước, đang làm cảnh. 
- SỞ duyên: 
+ Nhất định: Năm đôi thức + Ý giới 3Ð 
+ Bắt định: Là 41 tâm Dục giới (còn lại) + 2 tâm Thông và 50 tâm sở hợp (trừ Vô 
lượng phân). 
- Phi sở duyên: 
+ Nhất định: Sắc pháp + 27 tâm Đáo đại + § tâm siêu thế. 
+ Bất định: 41 tâm Dục giới (trừ năm đôi thức + Ý giới) khi không bắt 18 sắc thành 
tựu làm cảnh. 
3- Giải thích 


a- Về năng duyên: 


d3 Là : Tứ đại + 6 sắt vật nương (vatthu) + 4 sắc cảnh + 2 sắc tính + sắc mạng quyền + sắc vật thực. 
d3 Ba ý giới là: 2 tâm Tiếp thâu + tâm Hướng ngũ môn. 
Mười tâm sở hợp là: 13 tâm sở Tợ tha — (cân + hỷ + dục). 
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Trong 18 sắc thành tựu (còn gọi là sắc hiên lộ) có 7 sắc làm cảnh cho Š đôi thức và Y 
giới là: 4 sắc cảnh (gocararipa) và đầt, lửa gió. 

Mười một sắc còn lại làm cảnh pháp cho Y thức giới. 

Như âm thanh của tiêng đàn chỉ xuât hiện khi có sự va chạm vào dây đàn, cũng vậy 
tâm chỉ sinh lên khi có cảnh va chạm vào năm sắc vật (năm săc thân kinh). 

Dây đàn và vật va chạm có trước và đang hiện hữu, cũng vậy cảnh và năm sắc thân 
kinh có trước đang hiện hữu giúp cho một trong năm đôi thức + Y giới sinh lên sau. 

Môi liên hệ này được gọi là Cảnh tiên sinh duyên. 

Mười một sắc còn lại chỉ có thê làm cảnh khi xâm nhập vào Ý môn”), 

Trong chi pháp năng duyên của Tiên sinh duyên, bộ Thanh Tịnh Đạo chỉ nêu ra I1 sắc, 
đó là: Sáu sắc vật và năm sắc cảnh. 

“$o_ pañcadvare vattharammanahadayavatthuvasena ekadasavidho hoti: 

Có 11 thứ là: năm môn, năm cảnh và sắc ý vật liên hệ nhau”d33), 
Chúng làm cảnh ra sao? 
- Năm sắc cảnh làm “cảnh” cho tâm nhận biệt. Điêu này dê hiệu. 
- Năm sắc thân kinh là cảnh. 


z 
Ẫx ~*%* & 


Như người nhận biết “mắt của mình tinh tường hay nhìn không rõ”, “tai của mình thính 


hay bị lãng”, “mũi nghẹt hay nhạy bén”, “lưỡi khô đắng hay tốt”, “thân nhạy cảm hay dơ 
bân”... 

Khi năm sắc thần kinh làm cảnh cho tâm, chúng có tên gọi là “Vật Cảnh tiền sinh 
(vattharammanapurej/a1a), vì chúng hội đủ ba điêu kiện: Là vật đê tâm nương trú, là cảnh 
đê tâm nhận biệt, đông thời chúng sinh trước. 

Về sắc ý vật (hadayavatthu) 

Sắc ý vật trợ giúp cho tâm sinh lên có bốn cách: 

- Vào thời điểm tục sinh, là Đồng sinh duyên, vì sắc ý vật đồng sinh với tâm Tục sinh. 

- Vào thời bình nhật, là Tiên sinh duyên. 

- Khi không bị tâm nhận biết, sắc ý vật là “vật riên sinh”. 

- Khi bị tâm nhận biết, nó là “Vát Cảnh tiền sinh” 

- Sắc nước là cảnh: Như nhận biết “sự kết dính hay tan rã” của các vật chất. 

- Sắc tính (bhãyarữpa) là cảnh: Là nhận biết tướng trạng nam hay nữ đang có nơi thân 
của mình, hay của người khác. 

- Sắc vật thực là cảnh: Như nhận biết loại vật thực này là bỗ dưỡng, loại này là độc hại. 


- Sắc Mạng quyền là cảnh: Như nhận biết tuổi thọ của ta có được như vầy như vầy (còn 
trẻ, trung niên hay đã già). 


(32. Ý môn là 19 tâm hữu phần: 2 tâm quan sát xả thọ + 8 đại quả + 5 tâm quả thiền Sắc giới + 4 tâm 
quả thiên Vô sắc. 
d33). Wsm, Chương 17. 603. 
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Giữa cảnh duyên và cảnh tiền sinh duyên khác nhau như thế nào? 

Cảnh duyên là đề cập tổng quát “những pháp làm cảnh cho tâm” bao gồm cả ba thời. 

Còn Cảnh tiễn sinh duyên chỉ đề cập đến 18 sắc thành tựu đang tồn tại, làm cảnh cho 
tâm, tức là “thời hiện tại”. 


Vì 18 hiển sắc có thể là cảnh quá khứ, như người nhớ lại tuổi thanh xuân của mình... 

Chúng có thê trở thành cảnh vị lai, như người suy gẫm “tuôi già sẽ theo sau”... 

Chỉ khi nào 18 hiển sắc là cảnh hiện tại của tâm, bấy giờ chúng mới là năng duyên của 
Cảnh tiên sinh duyên 

Mười tám hiển sắc khi làm cảnh, có hai vai trò: 

- Là cảnh trưởng với tâm dính mắc, ưa thích chúng... 

- Là Cảnh tiên sinh cận y duyên. 

Nói cách khác, tùy theo vai trò chúng thể hiện, chúng có tên gọi theo tương ứng. 

Ví như người kép hát khi hóa trang là vua thì được người khác gọi là “hoàng thượng”, 
khi hóa trang là người hâu già thì được gọi là “lão bộc hay lão nô”... 

b- Về sở duyên: 

Khi bảy sắc cảnh làm thành cảnh thì năm đôi thức sinh khởi theo tương ứng, như: 

- Khi cảnh sắc xuất hiện nơi thần kinh Nhãn, tâm nhận biết chúng trước tiên là “Hướng 
ngũ môn”, kê đên là tâm Nhãn thức, rôi tâm Tiêp thâu)... 

- Khi cảnh thinh xuất hiện nơi thần kinh Nhĩ, tâm Hướng ngũ môn nhận biết chúng 
trước tiên, kê đên là tâm Nhĩ thức, tâm Tiệp thâu... 

- Khi cảnh mùi xuất hiện ở thần kinh Tỷ, tâm Hướng ngũ môn nhận biết chúng trước 
tiên, kê đên là tâm Tỷ thức, tâm Tiệp thâu... 

- Khi cảnh vị xuất hiện ở thần kinh Thiệt, tâm Hướng ngũ môn nhận biết chúng trước 
tiên, kê đên là tâm Thiệt thức, tâm Tiêp thâu 

- Khi cảnh xúc xuất hiện ở tthần kinh Thân, tâm Hướng ngũ môn nhận biết chúng trước 
tiên, kê đên là tâm Thân thức, tâm Tiệp thâu... 

Mỗi đôi thức chỉ biết một cảnh, Ý giới chỉ biết năm cảnh này, nên gọi là “sở duyên nhất 
định”. 

Còn ba tâm Quan sát (sazirana) biết cả cảnh danh pháp khi chúng làm phận sự Na 
cảnh (/adälambanakicca), nên gọi là sở duyên bât định. 

Tương tự như thế với những tâm Dục giới còn lại. 

c- Vẻ phi sở duyên: 

Sắc pháp và hai tâm sở BI (karuøđ) và tâm sở Tùy hỷ (mua), tầm Đáo đại và 8 tâm 
siêu thê là phi sở duyên nhât định. 

- Sắc pháp là phi sở duyên: Khi 18 hiển sắc là năng duyên, chúng là phi sở duyên. Mười 
sắc còn lại chúng không là năng duyên cũng không là sở duyên, nên chúng cũng là phi sở 
duyên. 

- Sở dĩ Bi và Tùy hỷ là phi sở duyên nhất định vì chúng chỉ nhận biết cảnh là “chúng 
sinh”. 


J8: - 


-Tâm Đáo đại chỉ bắt cảnh thiên, tâm Siêu thế chỉ nhận cảnh Nípbàn. Do đó là phi sở 
duyên nhât định. 
Những tâm + tâm sở còn lại, chúng là phi sở duyên khi không bắt 18 sắc thành tựu làm 
cảnh. Nên gọi là “phi sở duyên bât định”. 
Dứt Tiền sinh duyên (Purejãtapaccaya) 
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11 - Hậu sinh duyên (Pacchajafapaccayd) 
1- Định nghĩa 


Hậu sinh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sinh ra sau, nhưng giúp cho pháp sinh 
trước được vững mạnh. 


Pali có giải thích: 
- Pacchã jãyafti pacchãjafo: “Xuất hiện sau, gọi là sinh sau”. 


- Pacchã jäto ca so paccayo cãti pacchäãjãtapaccayo: “Sinh ra sau đề trợ giúp, gọi là 
hậu sinh duyên”. 

- PacchaJato hutva upakarako dhammo pacchaJafapaccayo: “Sinh ra sau, nhưng trợ 
giúp cho pháp sinh ra trước được vững mạnh, gọi là Hậu sinh duyên.” 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


“Purejatanam rupadhammanan upatfthambhakafttena upakarako arnpadhammo 
pacchaJafapaccay0: 

“Pháp vô sắc ủng hộ, trợ giúp cho pháp sắc sinh trước, gọi là hậu sinh duyên”039. 

2- Chi pháp 

a- Năng duyên: Gồm 117 tâm®35) sinh sau (kế từ tâm hữu phần thứ nhất trở đi) và 52 
tâm sở hợp. 

- Nhất định: 2 tâm Sân + 5 đôi thức + Ý giới + 11 tâm Na cảnh (/adãlambana) + tâm 
Sinh tiêu + 15 tâm Sắc giới + 5 tâm Sơ đạo trong cõi ngũ uân. 

- Bắt định: 8 tâm Tham + 2 tâm Š1 + tâm Hướng ý môn + 8 tâm Đại thiện + 8 Đại hạnh 
+ 8 tâm đông lực Vô sắc + 35 tâm Siêu thê (trừ 5 tâm Sơ đạo). 


b- Sở duyên: sắc pháp được tạo ra bởi một, hai, ba hoặc bôn nhân, các sắc làm sở duyên 
phải vào sát na trụ của sắc pháp và được sinh trước đó. 


Hoặc theo một lý khác là: 

Năng duyên là tứ danh uẫn sanh sau trong cõi năm uẫn, trợ giúp cho 
Sở duyên là: 

- Sắc do một nhân sanh (ekasamutthanikarupa) 

- Sắc do hai nhân sanh (dvisamutthanikaripa) 

- Sắc do ba nhân sanh (tIsamufthanikarupa) 

- Sắc do bốn nhân sanh (catusamutthanikaruipa) 

Các đoàn này sinh ra trước. 


c- Phi sở duyên: tâm, tâm sở, các sắc pháp tại sát na sinh và sát na diệt của tâm sinh 
trước đó, các sắc pháp sinh ra sau đó, Níp bàn và chê định. 


3- Giải thích 


3_ Vsm- Chương 17. 604. „ 
d33)_ Trừ bôn tâm tâm quả Vô sắc. 
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Hậu sinh duyên là phương thức tuy sinh sau nhưng trợ giúp cho pháp sinh trước đó 
được vững mạnh. Hậu sinh duyên là nói đến sự trợ giúp của tâm đối với sắc pháp sinh 
trước. Ví như một cây được sinh ra trước đó, tâm muôn tưới nước sinh sau, tâm đó tạo ra 
hành động tưới nước cho cây đó tươi tôt gọi là hậu sinh duyên. Một ví dụ cụ thê có tính 
ứng dụng vào đời sông tu tập đó là khi hỷ (p7) được làm cho chín mùi thì sẽ viên mãn 
thân khinh an, thân khinh an sinh lạc, và lạc sinh định. Như vậy, thân sinh trước, tâm có 
hỷ sinh sau trợ giúp cho thân được khinh an, gọi là Hậu sinh duyên. 

Mỗi tâm sinh sau (trừ bốn tâm quả Vô sắc) có mối quan hệ nhân quả với nhóm sắc pháp 
đang tôn tại có trước. 

a- Sở duyên là sắc pháp 

1° - Thế nào là sắc pháp sinh trước? 

Sắc nghiệp đồng sinh với tâm Tục sinh trong cõi ngũ uẫn, chúng là sắc pháp sinh trước 
so với tầm hữu phân thứ nhât. 

Tương tự như thế với chuỗi dài sinh - diệt của danh-sắc. 

Nói rõ hơn thì: Những sắc pháp sinh ra trước tâm một sátna tiểu, gọi là sắc pháp sinh 
frước so với tầm ây. 

2°-Thế nào là * “một đoàn sắc”, “hai đoàn sắc”, “ba đoàn sắc”, “bốn đoàn sắc”? 

1. Một đoàn sắc (ekajakaya): là chỉ cho đoàn sắc tục sinh. Trong cõi dục giới có bốn 
cách sinh; cõi sắc giới chỉ có một cách sinh là hóa sinh mà thôi. 

- Cõi dục giới: Là noãn sinh hay thai sinh. Vào thời điểm tiểu sát na sinh của tâm tục 
sinh, có ba đoàn sắc cùng sanh lên là đoàn thân mười sắc, đoàn ý vật mười sắc, đoàn tính 
mười sắc. Cả ba đoàn này gọi chung là “một đoàn sắc”. 


Là thấp sanh hay hóa sanh. Vào thời điểm tiểu sát na sinh của tâm tục sinh, có bảy đoàn 
sắc cùng sinh lên là đoàn nhãn mười sắc, đoàn nhĩ mười sắc, đoàn tỷ mười sắc, đoàn thiệt 
mười sắc, đoàn thân mười sắc, đoàn tính mười sắc, đoàn ý vật mười sắc. Cả bảy đoàn này 
gọi chung là “một đoàn sắc”. 

- Cõi sắc giới: Các vị Phạm thiên chỉ có một cách sinh là hóa sinh. Vào thời điểm tiểu 
sát na sinh của tâm tục sinh, có bốn đoàn sắc cùng sinh lên là đoàn nhãn mười sắc, đoàn 
nhĩ mười sắc, đoàn mạng quyên chín sắc, đoàn ý vật mười sắc. Cả bốn đoàn này gọi là là 
“một đoàn sắc”. 

ii. Hai đoàn sắc (đvijjakäya): là chỉ cho sắc thời sinh do nghiệp (karmna-ufujariipa). Vào 
tiểu sát na trụ của tâm tục sinh, một đoàn sắc nghiệp sinh lên cùng với đoàn sắc thời tiết 
do nghiệp sanh. Như vậy vào sát na trụ của tâm tục sinh, có hai đoàn sắc sinh lên là đoàn 
sắc nghiệp, đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh. Cả hai đoàn này gọi chung là hai đoàn sắc. 


ii. Ba đoàn sắc (0jakaya): vào tiểu sát na diệt của tâm tục sinh, một đoàn sắc nghiệp 
tiếp tục sinh lên, một đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh tiếp tục tục sinh lên, lại có phát sinh 
thêm một đoàn sắc mới là “sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp” sanh lên. 

Như vậy, vào thời điểm tiểu sát na diệt của tâm tục sinh có ba đoàn sắc là đoàn sắc 
nghiệp, đoàn sắc thời tiết do nghiệp sinh và đoàn thời tiết do thời tiết nghiệp sinh. Tuy 
nhiên, hai đoàn sắc: đoàn sắc thời tiết do nghiệp sanh và đoàn sắc thời tiết do thời tiết 
nghiệp sanh được kê là “sắc thời tiết”, nên tất cả đều được gọi chung là “hai đoàn sắc”. 
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Vào tiêu sát na sinh của tâm hữu phần thứ nhất, một đoàn sắc nghiệp lại sinh lên, đoàn 
sắc thời tiết do nghiệp sanh vẫn sanh lên, đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh vẫn 
sanh lên, đồng thời lại có đoàn sắc tâm sinh lên. Như vậy có: đoàn sắc nghiệp, đoàn sắc 
thời tiết và đoàn sắc tâm. Tất cả được gọi chung là “ba đoàn sắc”. 

: 1V. Bốn đoàn sắc (cafakaya): là khi đoàn sắc vật thực ngoại thắm vào thân chúng sinh 
ây, được sắc vật thực nội tiêp nhận. Và tât cả được gọi là “bôn đoàn sắc”. 

3?- Bốn nhân tạo ra sắc pháp 

Có bốn nhân tạo ra sắc pháp là: Sắc do nghiệp tạo (karmmaJarupa); sắc do tâm tạo 
(ci1aJarapa), sắc do ầm dương tạo (wfuJarupa); sắc do vật thực tạo (ahara7arnpa). 

* Sắc do nghiệp tạo 

Nghiệp ở đây chỉ cho tâm sở Tư có trong 12 tâm bắt thiện, 8 tâm Đại thiện và 5 tâm 
thiện sắc giới (= 25 tâm). 

Tâm Đạo có chức năng diệt nghiệp nên không tạo ra sắc nghiệp. 

Nghiệp tạo ra được 9 sắc là: 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính (bhava), sắc Ý vật và sắc Mạng 
quyên. 

Nhưng các sắc pháp không bao giờ sinh riêng lẻ, chúng sinh lên theo nhóm (&ka/ãp4). 

Tối thiểu chúng phải kết hợp với nhóm sắc bắt ly #3 tạo ra nhóm 9, nhóm 10, nhóm 
11, nhóm 12. 

Các nhóm sắc này có bốn sự đồng: Đồng sinh, đồng diệt, đồng nương (nền tảng), đồng 
hiện hữu. Như có PälI văn: 

“Ekuppada ekanirodha ekanissaya sahavuftIno ekavisafl rupakalapa nãma: 

“Đồng sinh, đồng diệt, đồng nương (nên tảng), đồng hiện hữu, gọi là nhóm sắc.”d3 

Nghiệp tạo ra được chín nhóm sắc là: 

a'- Nhóm Nhãn (cakkhudasakakaläpa): Gồm 10 sắc là: nhóm bất ly + sắc thần kinh 
Nhãn + sắc Mạng quyên (/ïvi1indriyaripa). 

b'- Nhóm Nhĩ (so/adasakakaläpa): Gồm 10 sắc là: nhóm bắt ly + sắc thần kinh Nhĩ + 
sắc Mạng quyên. 

c'- Nhóm Tỷ (ghãnadasakakaläpa): Gồm 10 sắc là: nhóm bất ly + sắc thần kinh Tỷ + 
sắc Mạng quyên. 

d'- Nhóm Thiệt (/yhãdasakakaläpa): Gồm 10 sắc là : nhóm bắt ly + sắc thần kinh Thiệt 
+ sắc Mạng quyên. 


e - Nhóm Thân (kayadasakakalapa): Gồm 10 sắc là: nhóm bắt ly+ sắc thần kinh Thân 
+ sắc Mạng quyền. 


f - Nhóm Ý vật (hadayavatthudasaRakalapa): Gồm 10 sắc là : nhóm bắt ly + sắc ý vật 
(hadayavatthu) + sắc mạng quyền. 


36). Sắc bắt ly (vinibbhogaripa), vì chúng không thể tách lìa nhau nên gọi là bất ly. Gồm 8 sắc cơ bản” 


Tứ đại + sắc + mùi + vị và vật thực. Nếu tính thêm sắc hư không (là khoảng giữa 2 sắc pháp) thành ra 9. 
d3? Abhs. Chương vi. Kalãpa — yocanã (các nhóm sắc pháp). 
2Ó) l 


ø”- Nhóm Nữ tính (irthibhavadasakakalapa): Gồm 10 sắc là: nhóm bắt ly+ sắc Nữ tính 
(irthibhäva) + sắc Mạng quyền. 


hˆ- Nhóm Nam tính (purisabhavadasakakalapa): Gồm 10 sắc là: nhóm bất ly + sắc 
Nam tính NGHTEIQDEING ) + sắc Mạng gUyền: 


¡'- Nhóm mạng quyền: Gồm chín sắc là: nhóm bắt ly + sắc Mạng quyền. 


Tính nhóm thì có chín nhóm như trên, tính riêng lẻ thì nghiệp tạo ra được 18 sắc: 8 sắc 
bât ly + sắc hư không + 9 sắc nghiệp. 


* Sắc do tâm tạo 


Ngoại trừ năm đôi thức và bốn tâm quả Vô sắc giới không tạo ra sắc pháp, các tâm còn 
lại đều có khả năng tạo ra sắc pháp. 


Sắc do tâm tạo hiện khởi kể từ tâm hữu phần thứ nhất sau tâm Tục sinh trở đi. 


Sắc do tâm tạo chỉ khởi lên vào sátna sinh (ppadakkhaia) của tâm, vào sátna trụ hay 
sátna diệt tâm đã yếu nên không tạo sắc tâm. 


Trong 107 hoặc 75 tâm®8)tạo sắc: 


- Những tâm Thiền rất cần thiết, những tâm này tạo ra sắc tâm, sắc tâm này có năng lực 
rất mạnh, giúp cho cơ thể sống không cần vật thực trong thời gian nhập thiền nhiều ngày. 


-Tâm quả Siêu thế lại càng có năng lực cao hơn. 


- Hai tâm thông tạo ra sắc tâm kỳ diệu, có thể bay bổng trên không, đi xuyên qua đất, 
nước... 

Tâm tạo ra sáu đoàn sắc: 

a'- Đoàn bất ly. 

b'- Đoàn Thân biểu tri (kãyavifññattidasakakaläpa): Gồm 9 sắc: 8 sắc bất ly + sắc Thân 
biêu tri. 

cˆ- Đoàn Ngữ - thinh biểu tri (saddavacivrfffñatHdasakakalapa): Gồm 10 sắc: 8 sắc bất 
ly+ sắc Thinh + sắc Ngữ biểu tri. 

d”- Đoàn đặc biệt (vikãrakalapa): Gồm II sắc: 8 sắc bất ly+3 sắc đặc biệt. 

e'- Đoàn Thân đặc biệt: Gồm 12 sắc: 8 sắc bất ly+ sắc Thân biểu tri + 3 sắc đặc biệt. 

Ÿ- Đoàn Ngữ đặc biệt: Gồm 12 sắc: 8 sắc bất ly+ sắc Ngữ biểu tri + 3 sắc đặc biệt. 

Tính nhóm thì như vậy, tính riêng lẻ thì tâm tạo được 15 sắc: 8 sắc bất ly + sắc hư 
không + sắc Thinh + 2 sắc tiêu biêu + 3 sắc đặc biệt. 

* Sắc do thời tiết tạo (utujaripa) 


éé 


Sắc thời tiết (sắc âm dương) chính là sắc lửa bao gồm cả “nóng và lạnh 
(situnhotusamaññaia)” ở giai đoạn trụ, bắt đầu tạo ra sắc pháp bên trong hay bên ngoài 
tùy theo trường hợp. 


Sắc này được gọi là sắc do /hởi riết tạo. 


(33 121 tâm trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc = 107 
Hoặc: 89 tâm - (10 thức + 4 quả vô sắc) = 
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Vào sátna trụ của tâm Tục sinh, chính sắc lửa (nóng hay lạnh) có trong sắc nghiệp phối 
hợp với sắc lửa (nóng Sài lạnh) bên ngoài, tạo ra sắc mới. 


Sắc này được gọi là sắc thời tiết do nghiệp tạo. 

Sắc thời tiết (lửa nóng hay lửa lạnh) tạo ra 4 đoàn: 

L'- Đoàn bắt ly. 

2°- Đoàn Thinh, có 9 sắc: 8 sắc bất ly + sắc thinh. 

3'- Đoàn đặc biệt, có 11 sắc : 8 sắc bất ly + 3 sắc đặc biệt, 

4°- Đoàn Thinh đặc biệt, có 12 sắc: 8 sắc bất ly + sắc Thinh + 3 sắc đặc biệt. 

Theo đoàn là vậy, tính riêng lẻ thì sắc do thời tiết tạo có 13 sắc: 8 sắc bất ly + sắc hư 
không + sắc Thinh + 3 sắc đặc biệt. 

Và đoàn bắt ly, đoàn thinh thuộc sắc thời tiết ngoại (sắc thời tiết bên ngoài). 

Còn đoàn đặc biệt, đoàn Thinh đặc biệt thuộc sắc thời tiết nội. 

* Sắc do vật thực tạo (ãähãrqjaripa) 

Là dưỡng tổ (ø/ã) bên ngoài lẫn bên trong. 

Dưỡng tổ bên trong được dưỡng tổ bên ngoài trợ giúp mới sinh ra sắc pháp, cả hai phải 
ở vào giai đoạn trụ. 

Có hai đoàn do vật thực tạo: 

a'- Đoàn bắt ly. 

b'- Đoàn đặc biệt, có 11 sắc : 8 sắc bất ly + 3 sắc đặc biệt. 

Tính đoàn là như vậy, nếu tính riêng lẻ thì sắc do vật thực tạo có 12 sắc: 8 sắc bất ly + 
sắc hư không + 3 sắc đặc biệt. 

Tổng cộng có 21 đoàn sắc,t3 trong đó có 19 đoàn thuộc sắc nội và 2 đoàn thuộc sắc 
ngoại (do thời tiệt tạo). 

Trong tiểu sát na sinh của tâm tục sinh có một đoàn sắc do nghiệp sinh. Trong tiểu sát 
na trụ và tiêu sát na diệt của tâm tục sinh có hai đoàn sắc do nghiệp sinh và do thời tiệt 
sinh. Kê từ sát na sinh của tâm hữu phân thứ nhật, khôi sắc gôm ba đoàn sắc do nghiệp 
sinh, do thời tiệt sinh và do tâm sinh. Khi nào có sắc vật thực thâm nhuân vào cơ thê tạo 
ra sắc do vật thực sinh thì khi ây khôi sắc gôm bôn đoàn sắc do nghiệp sinh, do thời tiệt 
sinh, do tâm sinh và do vật thực sinh. 

Theo Kinh văn: Hậu sanh duyên (pacchajafapaccaya4), là các pháp tâm và sở hữu tâm 
sanh sau trợ cho thân này (ứmassa kayassa) sanh trước băng hậu sanh duyên. 

Chú giải Patthana giải thích như sau: 

lmassa kaãyassãHi Imassa 
caftuIsamu{thanikatisamu†thanikabhitaupadarupasankhatassa kaãyassa. 

Thân này có nghĩa là một khôi sắc tứ đại và sắc y sinh gôm bôn nhân sinh hoặc ba nhân 
sinh. 


kitha ca tisamu†thanikakayotL aharasamufthanassa abhavato brahmaparisa]Jjadinam 
kayo veditabbo. 


d32..0 nhóm do nghiệp tạo + 6 nhóm do tâm tạo + 4 nhóm do âm dương tạo + 2 nhóm do vật thực tạo. 


“ùn. 


Ở đây, khối sắc gôm ba nhân sinh được hiểu là khối sắc trừ ra nhóm sắc do vật thực 
sinh ở cõi Phạm Thiên Sắc giới [bởi vì sắc các vị ây không được tạo ra từ vật thực (cụ 
thê là đoàn thực)]. 

Ayam pana pacchajafapaccayo nãma sankhepafo {hapefvad đruppavipake avasesa 
catubhumaka aripakkhandha. 

Tóm lại, năng duyên của hậu sinh duyên là toàn bộ nhóm danh uân gồm dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới và siêu thế, trừ bốn tâm quả vô sắc. 

Sở duyên là tất cả khối sắc được tạo ra bởi bốn nhân hoặc ba nhân phải ở vào giai 
đoạn trụ của sắc pháp (gọi tắt là sắc trụ) tức là gôm 49 tiêu sát na, tính từ tiêu sát na thứ 2 
đên tiêu sát na thứ 50 (tiêu sát na đâu là sinh, tiêu sát na thứ 5T là diệt). 

b- Năng duyên là danh pháp 

1ˆ- Tâm sinh sau là tâm nào ? 

Ở đây, không đề cập đến foại tâm, tâm sinh sau mang ý nghĩa thời sátna (khanakäla). 

Trong một kiếp sống, tâm Tục sinh là tâm sinh lên trước tiên, không sinh sau bất kỳ 
sátna tâm nào. Như vậy “âm sinh sau ” tính từ sátna tâm hữu phân thứ nhât sau sátna tâm 
Tục sinh, và tâm Tử là sátna tầm sau cùng. 

2-Tâm sinh sau trợ giúp sắc sinh trước vào thời điểm nào ? 

* Tâm sinh sau trợ giúp cho sắc sinh trước chỉ diễn ra trong thời bình nhật. 

Vào thời điểm tục sinh, chưa có Hậu sinh duyên vì khi ấy cả tâm và sắc đồng sinh. 

3?- Vì sao gọi “năng duyên nhất định”, “năng duyên bắt định? 

- Năng duyên nhất định: Là những tâm chỉ lưu chuyên trong cõi ngũ uần. 

Tâm Sơ đạo chỉ có trong cõi ngũ uấn, không có trong cõi Vô sắc, vì vị Thánh đệ tử Dự 
lưu phải “do nghe” mới chứng đặc. Nói rộng hơn “sự chứng đạo Dự Lưu phải nương vào 
sắc pháp”, hoặc do nghe, hoặc do thây, hoặc do xúc chạm... 

Bậc Chánh Giác hay bậc Độc Giác tuy “không thầy chỉ dạy”, các Ngài vẫn phải chứng 
đắc lần lượt các Đạo Dư Lưu, đạo Nhất Lai, Đạo Bất Lai và Đạo Alahán, nhưng thời gian 
Bốn đạo xuất hiện rất nhanh, chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi chứng Dự Lưu các Ngài vân 
nương vào sắc pháp hoặc chế định rôi triển khai tuệ quán, như Bồtát Siddhattha (S1đạtta) 
nương vào “hơi thở” quán xét theo lý duyên khởi, thành tựu Vô thượng Chánh Giác. 

Các bậc Độc Giác thì do nghe, do thấy.... triển khai tuệ quán, thành tựu quả vị 
Paccekabuddha (Bíchchi Phật). 

Nên tâm Sơ đạo là “năng duyên nhất định”. 

- Năng duyên bất định: Là những tâm lưu chuyền trong ba cõi. 

Khi chúng lưu chuyền trong cõi Vô sắc, chúng là phi năng duyên; khi chúng lưu chuyển 
trong cõi ngũ uân, chúng là năng duyên. 

4'- Cối Vô sắc không có tâm Sơ Đạo, vì sao có tâm Sơ quả? 

Một chúng sinh cõi ngũ uẫn, khi chứng đạt thiền Vô sắc trước, nghe pháp chứng được 
Sơ đạo. 

Bấy giờ vị Thánh Dự Lưu ấy có khả năng an trú trong thiền quả (là nhập thiền Vô sắc 
với tâm Sơ quả sinh lên vô sô, tương tự như tâm thiên Vô sắc trong lộ nhập định). 
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Khi mệnh chung vị Thánh Sơ quả tái sinh về cõi Vô sắc, tại nơi này vị ấy có khả năng 
nhập lại quả định, do đó tâm quả Dự Lưu xuất hiện trong cõi Vô sắc, dù cõi này không có 
tâm Sơ đạo. 

c- Phân tích chỉ tiết Hậu sinh duyên 

Theo quyên Patthana Mahapakarana Sannaya, có nhiều ý kiến sắc trụ (/hiñnrupa) làm 
sở duyên như sau: (a) Sắc trụ sinh lên trước tâm năng duyên 16 sát na tâm; (b) Sắc trụ sinh 
lên trước tâm năng duyên 8 sát na tâm (chỉ tính nửa giai đoạn đầu vì lúc này sắc pháp ở 
giai đoạn cực thịnh); (c) Sắc trụ sinh lên trước tâm năng duyên I sát na tâm; (d) Sắc trụ 
sinh lên trước tâm năng duyên Ï tiểu sát na tâm; (©) sắc trụ được trợ duyên ngay cả với 
những tâm chưa sinh lên. 

Tuy nhiên, ý kiến chung nhất được chấp nhận đó là Sắc trụ sinh lên trước tâm năng 
duyên 16 sát na tâm. Nói một cách dễ hiểu, một tâm bất kỳ được sinh lên (trừ bốn tâm quả 
vô sắc) ở cõi ngũ uân có thể trợ duyên cho các sắc pháp đã sinh trước đó từ 1 đến 16 sát 
na tâm bằng hậu sinh duyên. 


G2) (907) 


„. t ee© 
4— > 
{Í_ Tiến trình Hậu Sinh Duyên lã 


I1 2 47 5 


Theo sơ đồ trên, chúng ta thấy răng, nếu lấy tâm thứ 17 làm năng duyên, thì sở duyên 
là các nhóm sắc pháp sinh lên từ sát na trụ của tâm thứ nhất đến sát na trụ của tâm thứ 16. 
Tuy nhiên vào sát na sinh của sắc pháp sẽ chưa diễn ra quá trình hậu sinh duyên, vì lúc đó 
sắc pháp còn yếu, chưa đạt đến giai đoạn trụ. Hậu sinh duyên sẽ diễn ra từ thời điểm sát 
na diệt của tâm thứ nhất đến sát na diệt của tâm thứ 16 (tổng cộng có 46 tiêu sát na). 

1'- Vì sao sắc pháp trụ có 49 tiểu sát na, nhưng chỉ có 46 tiểu sát na có thể làm sở 
duyên ? 

Vì trừ ra ba tiểu sát na cùng tổn tại với năng duyên, năng duyên chỉ có thể duyên cho 
các sắc pháp tồn tại trước đó, chứ không duyên cho các sắc pháp đang cùng tồn tại với 
chính mình, nên gọi là Hậu sinh duyên. 


2?- Vì sao sở duyên là các sắc sinh lên ở sát na trụ của tâm thứ nhất đến sát na trụ 
tâm thứ 16? 

- Tính từ sát na trụ của tâm thứ nhất bởi vì các sắc được sinh ở sát na trụ tâm thứ nhất 
sẽ bị diệt vào tiểu sát na thứ 5l tức là vào sát na sinh của tâm thứ 18, không bị diệt ngay 
tâm thứ l7 là năng duyên. Nếu các sắc pháp sinh trước tiểu sát na trụ của tâm thứ nhất, nó 
sẽ bị điệt vào một trong ba tiểu sát na của tâm năng duyên hoặc trước khi tâm đó sinh lên, 
thì tâm đó sẽ không làm duyên được. 

- Các sắc sinh lên vào sát na trụ của tâm thứ 16 sẽ trở thành sắc trụ ở sát na diệt của 
tầm thứ 16 (sát na tiêu thứ 47) thoả mãn yêu câu sở duyên sanh trước năng duyên. Các sắc 
pháp này được tâm thứ 17 trợ duyên băng hậu sanh duyên vào một tiêu sát na duy nhât đó 
là tiêu sát na trụ đầu tiên của sắc pháp (tức vào sát na diệt của tâm 16). 

3?- Vì sau hậu sinh duyên chỉ diễn ra từ thời điểm sát na diệt của tâm thứ nhất đến 
sát na diệt của tâm thứ 16? 
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Sắc sinh lên vào sát na trụ của tâm thứ nhất chỉ mới là sắc sinh, khi đến sát na diệt của 
tâm mới gọi là sắc trụ; tương tự như vậy sắc sinh ra vào sát na trụ của tâm thứ 16 là sắc 
sinh, đến sát na diệt của tâm mới là sắc trụ. 

Tất các các sắc thoả mãn yêu cầu trên được gọi là sở duyên của Hậu sinh duyên. 

4'- Một số trường hợp đặc biệt của pháp làm năng CH3YỂH: 

¡⁄/ Khi năng duyên là tâm hữu phần thứ nhất: sở duyên là sắc nghiệp (được sinh vào sát 
na sinh của tâm tục sinh) vào sát na trụ và diệt của tâm tục sinh + sắc thời tiết (được sinh 
vào sát na trụ của tâm tục sinh) vào sát na diệt của tâm tục sinh. 

ii/ Khi năng duyên là tâm hữu phần thứ hai: sở duyên là hai nhóm trên + sắc tâm (được 
sinh vào sát na sinh của tâm hữu phân thứ nhât) vào sát na trụ và sát na diệt của tâm hữu 
phân thứ nhất. 

111/ Khi năng duyên là tâm tiếp thâu: sở duyên gồm hai hoặc ba nhóm sắc được sinh tại 
ngũ song thức (trừ sắc tâm vì ngũ song thức không sinh ra sắc pháp) + ba hoặc bốn nhóm 
sắc được sinh từ 15 sát na trước đó. 

iv/ Khi năng duyên là tâm Tam quả hoặc Tứ quả khởi lên đầu tiên trong lộ Thiền Diệt: 
sở duyên tương tự như trên (11) vì trong quá trình nhập Thiên Diệt, tầm không sinh khởi 
nên không có sắc tâm. 

v/ Khi năng duyên là tâm Tử: sở duyên là hai hoặc ba nhóm sắc được sinh trước đó I6 
sát na trừ sắc nghiệp, vì thời điêm cận tử sắc nghiệp rât yêu chuân bị diệt nên không diễn 
ra quá trình Hậu sinh duyên. 

Một cách giải thích khác về sở duyên, khi tính sở duyên là các sắc pháp sanh vào 
một sát na tâm trước đó: 

Năng duyên là danh pháp sinh sau trợ giúp cho sắc pháp sinh trước, theo chỉ tiết từng 
đôi như sau. 


Trước tiên cân phải nêu ra lộ tâm tục sinh. Tâm lộ tục sinh diễn tiên như sau: 


Ký hiệu: 

Pati: Patisandh1viññana (thức tục sinh) 

Bh: Bhavañga (hữu phần) 

Ca: Bhavañgacalana (hữu phần Rúng động) 
Upac:  Bhavañgapaccheda (hữu phần Dứt dòng) 
M: ManodvaravajJjanacitta (tâm Hướng ý môn) 
Ja: Javana (đồng lực) 

Ta: Tadalambana (Na cảnh) 


Theo biều đồ diễn tiễn tâm lộ tục sinh thì sau tâm tục sinh có 14 sát na tâm hữu phân, 
tiêp theo là lộ ý môn đâu tiên. Có sát na đông lực, vì khi ây tâm còn muội lược. 


Có những trường hợp sau: 
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- Tâm tục sinh không thể là năng duyên được vì vào thời điểm tiểu sát na sinh của tâm 
tục sinh, không có đoàn sắc nào sinh trước cả đê trở thành sở duyên. Do vậy, tâm tục sinh 
không là năng duyên cho hậu sinh duyên. 

a- Năng duyên: là tâm hữu phần thứ nhất, cùng tâm sở hợp. 

Sở duyên: “một đoàn sắc nghiệp” đồng sinh vào tiểu sát na sinh của tâm tục sinh, hoặc 
“hai đoàn sắc” là đoàn sắc tục sinh và đoàn săc thời tiêt sinh lên vào sát na trụ của tâm tục 
sinh hoặc sinh vào sát na diệt của tâm tục sinh. 

b- Năng duyên: là tâm hữu phần thứ hai cùng với tâm sở hợp. 

Sở duyên: “hai đoàn sắc” (chỉ cho đoàn sắc nghiệp và sắc thời tiếU hay “ba đoàn sắc” 
là chỉ thêm đoàn sắc tâm sinh lên vào tiêu sát na sinh của tâm hữu phẫn thứ nhất. 


c- Năng duyên: tâm hữu phần thứ ba... cho đến lộ ý môn đầu tiên, cùng với tâm sở hợp. 

Sở duyên: “ba đoàn sắc là sắc nghiệp, sắc thời tiết và sắc tâm sinh vào tiểu sát na sinh 
của tâm trước đó (tâm hữu phân thứ hai... ). 

Sau lộ ý môn thứ nhất, trải qua hàn ngàn sát na tâm hữu phân thì phát sinh lộ ý môn 
thứ hai. 


Diến tiên như sau: 


Sắc vật thực sinh lên 

Đối với chúng sanh hóa sanh và thấp sanh, sắc vật thực sinh lên vào lộ ý môn thứ nhất. 

Còn với chúng sanh thai sanh, sắc vật thực sinh lên từ vật thực do người ăn vào lan tỏa 
vào thân của chúng sanh còn năm trong thai bào, thời điêm ây vào khoảng tuân lê thứ nhât 
hay tuân lê thứ hai. 

d- Năng duyên: tâm hướng ý môn cùng tâm sở hợp ở lộ ý môn thứ hai. 

Sở duyên: “ba đoàn sắc” (chỉ cho Phạm thiên sắc giới với loài thai sanh vì Phạm thiên 
sắc giới không có thọ dụng oJã (dưỡng tôt) như người Dục giới); hoặc “bôn đoàn sắc” (là 
đoàn nghiệp, đoàn thời tiệt, đoàn tâm và đoàn vật thực) của chúng sanh thâp sinh và hóa 
sanh ở cõi Dục. 

“Bốn đoàn sắc” này được tính từ tâm hữu phần Dứt dòng của lộ ý môn thứ hai. 

e- Năng duyên: là tứ danh uẫn của lộ ngũ môn là tâm Hướng ngũ môn, năm đôi thức, 
tâm Tiêp thu... cho đên tâm Na cảnh. 

Sở duyên: “Ba đoàn sắc” (chỉ cho Phạm thiên sắc giới) hoặc “bốn đoàn sắc” (chỉ cho 
người dục giới) sinh ra từ hữu phần Dứt dòng... là sắc pháp sinh trước tâm năng duyên 
một sát na. 

f- Năng duyên: tâm Tam quả hay Tứ quả của vị nhập thiền Diệt thọ tưởng sinh khởi khi 
vị Thánh xuât thiên diệt. 

Sở duyên: “hai đoàn sắc” là đoàn sắc nghiệp và sắc thời tiết của vị Thánh Phạm thiên 
sắc giới. Hoặc “ba đoàn sắc” là đoàn sắc nghiệp, đoàn sắc thời tiệt, đoàn sắc vật thực của 
bậc Thánh Tam quả hay Tứ quả của cõi Dục giới, sinh trước khi vị Thánh nhập định Diệt 
thọ tưởng. 

ø- Năng duyên: tâm Sơ quả và tâm sở hợp. 
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Sở duyên: “ba đoàn sắc hoặc bôn đoàn sắc” sinh lên vào sát na Sơ Đạo. 

h- Năng duyên: bôn tâm Đạo và tâm sở hợp. 

Sở duyên: “ba hoặc bôn đoàn sắc” sinh trước vào sát na Chuyên tánh hay Tiên bậc. 

1- Năng duyên: bôn tâm đông lực quả siêu thê cùng tâm sở hợp 

Sở duyên: “ba hay bôn đoàn sắc” sinh vào sát na đông lực thiên quả trước đó (trong lộ 
nhập thiên quả). 

k- Năng duyên: chín tâm hữu phân tam nhân cùng tâm sở hợp trong cõi ngũ uân (lộ 
nhập Thiên quả). 

Sở duyên: “ba hay bôn đoàn sắc” đông sinh với đông lực quả Siêu thê sau cùng, trước 
khi xuât thiên quả. 

Trong lộ ngũ môn cận tử, dù được diễn tiễn với mô thức nào không quan trọng, điều 
chủ yêu là các sắc nghiệp sanh lên lần cuôi vào tiêu sát na sinh của tâm hữu phân thứ 17 
tính từ tâm tử trở vê trước (tính luôn cả tâm tử). 

Biêu đô một trong những lộ ngũ môn cận tử (pañcadvãrãsammanãsannavithi) diễn tiễn 
như sau: 


Sắc nghiệp sinh 
lên lân cuôi 


Ký hiệu: 
A: Atitabhavanga (Hữu phần vừa qua) 
Ca: Bhavañgacalana (Hữu phần rúng động) 


Upac:  Bhavañgupaccheda (Hữu phần dứt dòng) 


Pa: PañcadvaravaJJana (Tâm hướng ngũ môn) 
VỊ: Viññãna (một trong năm đôi thức) 

S: SampatiIcchanacitta (Tâm tiếp thu) 

San: Sanfrranacitta (Tâm quan sát) 

Vot: Votthapanacitta (Tâm đoán định) 

Ja: Javana (Đồng lực) 

Ta: Tadalambana (Na cảnh) 

Cu: Cuticitta (tâm tử) 

Pat: Patisandh1viññana (Thức tục sinh) 


Lộ ý môn cận tử (manodvararammanasannavrthi) diễn tiên như sau: 


Sắc nghiệp sinh 
lên lân cuôi cùng 


M: ManodvaravajJjanacitta (tâm Hướng ý môn) 
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Với hai lộ cận tử này thì: 
I- Năng duyên: tâm Hữu phần trong cõi Ngũ uẩn, hai tâm hướng môn, năm đôi thức, 
tâm Tiêp thu, tâm Quan sát, tâm Đoán định, tâm đông lực cận tử, tâm Na cảnh, tâm tử 


Sở duyên: “ba hoặc bôn đoàn sắc” đông sinh vào tiêu sát na sinh của tâm hữu phân thứ 
17 tính từ tâm tử trở vê trước. 

Nêu phân tích thì như sau: 

1. Nêu tâm tử khởi lên sau tâm đông lực cận tử thứ năm thì: 

Năng duyên: I5 tâm tử cõi ngũ uân (hai tâm Quan sát thọ xả, tám tâm Đại quả, năm 
tâm quả sắc g1ới) cùng tâm sở hợp. 

Sở duyên: “ba đoàn sắc” (đoàn tâm, đoàn thời tiệt, đoàn vật thực của người cõi Dục); 
“hai đoàn sắc” (đoàn tâm, đoàn thời tiệt của vị Phạm thiên sắc giới). 

Những “đoàn sắc” này này đông sinh vào tiêu sát na sinh của tâm đông lực cận tử thứ 
năm (vào thời điểm cận tử sắc nghiệp đang diệt nên năng duyên là tâm sinh lên sau không 
thê trợ giúp sắc nghiệp). 

1i. Nêu tâm tử khởi lên sau tâm hữu phân: 

Năng duyên: là 15 tâm tử cõi ngũ uân. 

Sở duyên: là “hai hay ba đoàn sắc” đông sinh vào tiêu sát na sinh của tâm hữu phân. 

11. Nêu tâm tử khởi lên sau tâm Na cảnh thứ hai thì: 

Năng duyên: là 10 tâm tử cõi dục giới, cùng tâm sở hợp (các Phạm thiên không có tâm 
Na cảnh). 

Sở duyên: “ba đoàn sắc” đông sinh vào tiêu sát na sinh của tâm Na cảnh thứ hai ở Dục 
SIỚI. 

1v. Nêu tâm tử khởi lên sau tâm Na cảnh và tâm hữu phân thì: 

Năng duyên: là 10 tâm tử dục giới cùng tâm sở hợp. 

Sở duyên là “ba đoàn sắc” đông sinh vào tiêu sát na sinh của tâm hữu phân dục giới 
Sau cùng. 

Tóm lại, năng duyên trong Hậu sinh duyên là tâm sinh lên sau một sát na tâm trước. 

Sở duyên của Hậu sinh duyên là “đoàn sắc” sinh vào tiêu sát na sinh của tâm trước đó. 

Tâm và tâm sở năng duyên chỉ trợ giúp cho “đoàn sắc” vào giai đoạn trụ (là sinh trước 
năng duyên), không trợ giúp cho “đoàn sắc đang sinh hay chưa sinh”. 


Dứút Hậu sinh duyên (PacchaJafapaccay4) 
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12- Tập hành duyên (4seyanapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Asevana là “sự lặp đi lặp lại như vậy”, nên gọi là “tập hành”. 

Tập hành duyên (ãsevanapaccaya) là cách trợ giúp, ủng hộ bằng cách “lặp đi lặp lại”. 

PalI có giải thích: 

- Pafi punaDpuna sevanan ãsevanam: “Sự thực hành được lặp đi lặp lại, gọi là tập 
hành.” 

- ÄseVvanam ca tam paccayam cã tỉ ãsevanapaccayam: Trợ giúp bằng cách chính nó 
được lặp đi lặp lại, gọi là tập hành duyên. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 

Asevanafthena đanfaranam pagunabalavabhavaya upakarako dhammo 
qseyanapaccay0: 

“Tập hành với ý nghĩa “liên tục thực hiện tốt đẹp, tạo ra năng lực (0ziaz)”, để ủng hộ 
pháp liên hệ, gọi là tập hành duyên”, 

2- Chi pháp 

- Năng duyên là: 47 tâm đông lực hiệp thết* (trừ sátna đồng lực cuối trong lộ đồng 
lực cùng loại). 

- Sở duyên: 51 tâm đông lực“? sinh nối tiếp (trừ sátna thứ nhất trong lộ đồng lực cùng 
loại). 

- Phi sở duyên: (Sátna 1) tâm đồng lực Dục giới trong lộ đồng lực1*3, 2 tâm hướng 
môn (dväravajjanacitta), 36 tâm quả!“ + sắc pháp + Níp bàn. 

3- Giải thích 

a- Thuật ngữ ãsevana được hiểu theo nghĩa nào? 

Được hiểu theo nghĩa “thường xuyên lặp đi lặp lại đề thuần thục hơn”. Như người học 
thuộc bài kinh, rôi tụng bài kinh ây nhiêu lân khiên “sự thuộc lòng” càng thuần thục và bài 
kinh càng tăng thêm uy lực. 

Chữ pagunabhäva (trở nên thuần thục), là “sự thành thạo, điêu luyện”. Như người thợ 
điêu khắc, thường xuyên chạm trô nên nghệ thuật chạm trô càng tính xảo hơn. 
b- Tập hành duyên theo kinh Tạng 

Trong nhiều bài kinh, Đức Phật thường lặp đi lặp lại những đoạn kinh, giúp cho chư 

Tykhưu thâu đáo giáo nghĩa theo chân pháp. Đây cũng là một dạng ““[ập hành duyên”. 
Vì các vị Tỳkhưu nghe lần đầu, trí quán xét chưa thuần thục, nghe lại lần hai, lần ba thì 
sự “thầu hiệu ý nghĩa” càng rõ ràng và sắc bén hơn. 


049 Vsm, Chương 17. 
d4Đ` 12 tâm bắt thiện + tâm sinh tiếu + 8 đại thiện + 8 đại tố + 9 thiện đáo đại + 9 duy tác đáo đại. 
d42_ Là 12 tâm bất thiện + tâm Sinh tiêu + 8 tâm Đại thiện + 8 tâm Đại tố + 9 tâm thiện Đáo đại + 9 tâm 
Duy tác Đáo đại + 4 tâm Đạo 
d3 Javanavithi (lộ đồng lực). 
4® 15 tâm quả vô nhân + 8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại + 4 tâm quả Siêu thế 
¿TÚU + 


Hoặc là: “Safipafthanưm bhavcïi (tu tập niệm xứ)”. 

- “SSamnappadhanam bhăvcïi (tu tập chánh cần)”. 

- “SafIsamboJ]hangam bhavefi (tu tập niệm giác chị)”. 

- “Dhammavicaya samboJ]hangam bhaveíi (tu tập trạch pháp giác chị)”. 

- “Sammaditthmn bhavefi (tu tập chánh kiến)”. 

- “Sammasankappamờ bhaveï (tu tập chánh tư duy)”... 

Trong những đoạn này “bhãweii” có nghĩa là nỗ lực thực hành trong một ngày, bảy 
ngày, một tháng , bảy tháng, một năm hay bảy năm. 

Hoặc là:... “Puññãm ce puriso kaylra; kayIrãnđ\ DINđDDUHAT. 

Tamhi chandam kaytratha; sukho puÑñassa uccayo. 

“Nếu người làm điều thiện; hãy tiếp tục làm thêm. 

Hãy ước muốn điều thiện; chứa thiện được an lạc”. 


Các nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện được lặp lại nhiều lần trong hiện kiếp hay trong 
quá khứ, chúng xuât hiện theo môi quan hệ nhân quả, hạnh phúc hay đau khô sẽ hình thành 
theo tương ứng. Như cậu bé thường niệm kệ “cung kỉnh Đức Phật”, cậu thoát khỏi tai nạn 
bị dạ xoa làm hại.9 

Trong những kệ ngôn trên, ý nghĩa Zsevana (tập hành) rất rõ ràng, như: 

- Yesam diva ca rafto ca; niccadm buddhagafa sa1i: 

Bắt luận ngày hay đêm; thường niệm ân đức Phật.” 

- Yesam diva ca raffo ca; niccam dhammagafa sa: 

“Bắt luận ngày hay đêm; thường niệm ân đức Pháp.” 

- Yesam diva ca rafto ca; niccdmn sanghagdfa safi 

“Bất luận ngày hay đêm; thường niệm ân đức Tăng.”...” 

Hay câu chuyện đồ tế Cunda hành nghề mô heo 55 năm, khi gần chết ác quả trổ, khiến 
y gào thét như heo bị chọc tiệt, sau khi mệnh chung rơi vào địa ngục Avici (Aty)t®), 

Trong quá khứ những bắt thiện nghiệp hay thiện nghiệp được lặp đi lặp lại nhiều lần, 
chúng có thê trở thành chướng nghiệp cho những quả thiện hay quả bât thiện trong hiện 
tạI. 

Như có người hành ác trong hiện tại nhưng họ vẫn an lành, đó là do những thiện nghiệp 
trong quá khứ cản trở những ác quả quá khứ lân hiện tại. Có người hành thiện trong hiện 
tại nhưng do ác nghiệp thực hiện thường xuyên trong quá khứ, nên người này luôn gặp 
những đau khô. 

Đức Phật dạy rằng: 


*Papo pi passafI bhadram; yäva pãpưm na paccdfi 


d4). Dhp. Câu 118. 
49. DhpA. Câu số 296 — 301. 
047. Dhp. Câu số 296-298 
048. DhpA. Câu số 15. 
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Yadäa ca paccafi papa1n; atha pãpo paãpãHI passafi. 

“Kẻ ác thấy là hiền; khi ác ấy chưa chín. 

Khi nào ác chín rồi; kẻ ấy thấy ác khổ.” 

“Bhadro 'pL passafI pãpam; yava bhadram na paccdfi. 
Yadäa ca paccdfI bhadram; atha bhadro bhadraãn! passafi. 


“Người hiền thấy là ác; khi hiền ấy chưa chín. 
Khi nào hiền chín rồi; người ấy thấy hiền thiện”), 

Mặt khác, asevana (tập hành) còn mang ý nghĩa “luân hồi”, vì sự “tái sinh” cứ mãi “lặp 
đi lặp lại” với kẻ phàm phu, với người chưa diệt trừ tận gôc ái dục (anh). 

“Seyyathapi, bhikkhave, dangđo uparivehasam khifto sakimnpi milena mnipafati, sakimDi 
maJ]hena nipataf, sakHmDi antfena niDafdfi. 


“Ví như, này các Tỳkhưu, một cây gậy được ném lên trên hư không, khi thì rơi trên đầu 
gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi đầu ngọn. 


kvameva kho, bhikkhave, qvjjanivarana salta tanhasamyoJjana sandhavana 
Samsaramta sakimmpi asma lokã param lokam gacchanH, saku”nDi parasma loka II nam 
lokam agacchanHH ”. 


Cũng vậy, này các Tỷkưu, các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, 
lưu chuyên luân hôi, khi thì từ thê giới này đi thê giới khác, khi thì từ thê giới khác đên thê 
giới này”. 

“Tam Kissa hefu2 Anamaiassoyain, _Phikkhavẻ, _šdinSaro. Pubba J5 na paññaydati 


Vì sao? Vô thi là luân hổi này, này các Tỳkhưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự 
lưu chuyên luân hôi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


“Evam digharattam kho, bhikkhave, dukkham paccanubhitam tIbbam paccanubhitam 
byasanam paccanubhitam, ka†asĩ vaddlhira. 


“Cũng vậy, đã lầu ngày, này các Tỳkhưu, các Thầy chịu đựng khổ, chịu đựng thống 
khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên. 


Yavañcidam bhikkhave, alameva sabbasankharesu nibbinditum, alam viraJJ]itum, aÌam 
VIHHCCHMIM. 


Cho đến như vậy, này các Tỳkhưu, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa 
đủ đề giải thoát đối với tất cả các hành.” (HT. Thích Minh Châu dịch)50). 


Trong thế ø1an này, rõ ràng nhiều kỳ tích xuất hiện, nhờ được lặp đi lặp lại nhiều lần, 
như người xạ thủ đại tài “trăm phát trúng trăm” cũng nhờ luyện tập nghệ thuật bắn cung 
thường xuyên. Những kinh nghiệm dồi đào cũng nhờ thực hành công việc ấy nhiều lần. 
Những thành tựu tốt đẹp về nghệ thuật, khoa học, văn học, thuật hùng biện... cũng từ hành 
động, lời nói, ý nghĩ được lặp đi lặp lại không ngừng. Vị Bồtát thành tựu được nguyện 


04 Dhp. Câu số 119-120. 
d3. Si 184. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Nhân Duyên, Tương Ưng Vô Thỉ 
(Anamataggasamyuttam), kinh Cây gậy (Dandasuttam). 
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vọng Chánh đẳng giác, Độc Giác hay Thánh Alahán cũng do lặp đi lặp lại nhiều lần những 
pháp độ (param)... 

c- Tập hành duyên theo tạng Diệu Pháp 

Đức Phật dạy rằng: 

*Purima purima kusala dhamma pacchữnanam pacchữmanam kusalanam dhammanaụ 
ãseVanaDaccayena Daccayo ”. 

“Các pháp thiện sinh kế trước trợ cho các pháp thiện sinh kế sau bằng Tập hành 
duyên”. 

“Purima purimma dakusala dhamma pacchữmanam pacchữnanam akusalanam 
dhammana1 ãseVanapaccayena paccay0”. 

“Các pháp bất thiện sinh kế trước, trợ cho các pháp bắt thiện sinh kế sau bằng Tập 
hành duyên”. 

“Purima purữmma kimriwabyakaa dhamma  pacchữnanam pacchimanam 
kiriyabyakatanarn dhammmnanđ1 ãseVanaDaccayena paccay0 ”. 


“Các pháp vô ký hạnh (kiriyãbyäkarä) sinh kế trước trợ cho các pháp vô ký hạnh sinh 


kế sau bằng Tập hành duyên”.0ŠĐ 


Theo ý nghĩa lời dạy: trên, Đức Phật nhấn mạnh đến “purừna (trước đó) và 
“pacchữnanam (sau đó}”, đồng thời pháp thiện giúp pháp thiện; pháp bắt thiện giúp pháp 
bát thiện và pháp vô ký hạnh giúp pháp vô ký hạnh. 

Rõ ràng Ngài chỉ những tâm đồng lực có cùng đặc tính (thiện, bắt thiện, vô ký hạnh)152 
và những tâm này chỉ xuât hiện trong lộ đông lực. 

Trong lộ đồng lực tuy có các tâm quả siêu thế, nhưng những tâm quả siêu thế này không 
là Tập hành duyên. 

Trong phạm vị hạn hẹp là lộ đồng lực, khi mở rộng phạm vị, lộ đồng lực thiện nối tiếp 
lộ đông lực thiện và những lộ đông lực thiện cứ lặp đi lặp lại liên tục. Khi lộ đồng lực thiện 
có sức mạnh đây đủ, điêu bât ngờ sẽ xảy ra “khi pháp trợ đạo sung mãn” dân đên chứng 
đạt Nípbàn. Ví như hai thanh tre khô cọ xát vào nhau liên tục, đên một lúc nào đó xuât 
hiện tia lửa. 

Kinh văn cũng có ghi: 

“Kalyanamittassetamn, bhikkhave, bhikkhuno pattkankham safta boJjhange bhaãvessafi, 
safta boJjhange bahulikarissa1. 


“Tỳkhưu làm bạn với thiện, này các Tỳkhưu, được chờ đợi răng: bảy giác chi sẽ được 
tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn”Ø3), 


d- Sự khác biệt giữa đồng lực vô gián (anantaraqjavana) và đồng lực tập hành 
(ãsevanqJavand) ra sao 2 


d5! Ptn, Chương 1. 10. 
d52)- Không kề tính vô ký quả. Nếu tính “giông” thì có 3 giông “giông thiện, giông bất thiện và giông duy 
tác”. 
053) S.v, 78. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Giác Chỉ (Bojjhaägasamyuttam), Thiên Đại Phẩm, Kinh 
Ví dụ mặt trời (Suriyũpamasuttam). 

- 103- 


- Đồng lực Vô gián chỉ là “mãnh lực trợ giúp bằng cách không gián đoạn”. 
- Còn đồng lực Tập hành, ngoài sự liên tục còn có thêm “lan tỏa sức mạnh”. 


Ví như hai học sinh, một phải ở lại lớp, một được lên lớp trên; hai học sinh cùng “liên 
tục học”, nhưng học sinh thứ hai tăng trưởng học vân hơn. Hay như vòng hoa không hương 
và vòng hoa có hương thơm. 


Parivasiia theo nghĩa đen có nghĩa là “đã tỏa hương”, nghĩa bóng là “đã tạo cảm hứng”. 
Cũng vậy, với tâm có sức mạnh sẽ tạo ảnh hưởng đến tâm kế tục, truyền “cảm hứng — chỉ 
thọ (vedana)” đến tâm sau. 


Tuy đồng lực trước diệt nhưng ảnh hưởng nó vẫn còn, như cánh hoa tuy rụng nhưng 
hương thơm còn phảng phât. Và mỗi đông lực xuât hiện kê tục sẽ mạnh hơn đông lực 
trước. 

Chính vì thế, năng duyên trong Tập hành duyên không đề cập đến hai tâm hướng môn 
(dvaravaJJana). 

e- Vì sao tâm Đạo không trợ giúp cho tâm quả Siêu thế trong lộ đắc đạo theo cách 
Tập hành duyên ? 

Tâm quả Siêu thế tuy là quả của tâm Đạo, nhưng “nhiệm vụ sát trừ phiền não của tâm 
đạo đã kêt thúc”. Như người hoàn thành công việc rôi, “công việc ây” không còn trợ giúp 
cho người thi công sau đó nữa. Mặt khác, với ý nghĩa “tăng cường sức mạnh” của Tập 
hành duyên, điêu này chỉ có được với bôn sátna đông lực đâu, ba sátna đông lực cuôi đã 
yêu dân và yêu nhật là sátna đông lực thứ 7. 


Sátna thứ tư trong lộ đồng lực là sátna quyền (indriya), minh họa theo bảng tâm lộ như 
(154). 


sau 


Lại nữa, với ý nghĩa “lặp đi lặp lại” của Tập hành duyên, thì pháp thiện giúp cho pháp 
thiện, pháp bât thiện giúp cho pháp bât thiện, pháp vô ký giúp cho pháp vô ký (như Phật 
ngôn ở trước). 

Trong khi ấy, tâm Đạo là pháp thiện, tâm quả Siêu thế là pháp vô ký, nên tâm Đạo 
không trợ giúp cho tâm quả Siêu thê theo cách Tập hành duyên. 

ƒ- Còn trong lộ nhập thiền quả thì như thế nào? 

Trong lộ nhập thiền quả, tâm quả Siêu thế trước trợ giúp cho tâm quả Siêu thể sinh kế 
tục băng Vô gián duyên, không theo cách Tập hành duyên. 

Vì rằng: Tâm quả Siêu thế có “sức mạnh” ưu thắng rồi, tâm quả Siêu thế cùng loại 
không thê trợ giúp gì thêm nữa. 


d5. Xem thêm Quy Trình Tâm Pháp về lộ đắc đạo. 
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Do đó, tâm quả Siêu thế trong lộ nhập thiền quả không có “Tập hành duyên”. 

4- Thích giải rộng về Tập hành duyên 

Trong Tập hành duyên chỉ đề cập những tâm trong lộ đồng lực (avanavhi), trong đó 
những tâm là năng duyên lẫn sở duyên phải cùng giông. Như môn học trước đó giúp cho 
môn học đó sau này được phát triên. 

“Trong các giống được xem là năng duyên hay sở duyên của Tập hành duyên chỉ là 
giông thiện, giông bât thiện và giông tô mà thôi. 

Giống quả không là năng lẫn sở duyên của Tập hành duyên. Vì sao? Vì những tâm này 
có thực là “quả khác thời gian”, không phải là thực tính thiện, bât thiện hay duy tác. 

Lại nữa, tâm quả siêu thế nhận Níp Bàn làm cảnh, đã có sức mạnh tột đỉnh vượt ra khỏi 
pháp hữu vi, nên không là Tập hành duyên. 

Trong lộ đồng lực thiện, bất thiện và duy tác có bảy đồng lực, đồng lực trước là năng 
duyên, đông lực sau là sở duyên, đông lực thứ bảy chỉ là sở duyên không là năng duyên. 
Đông lực thứ nhât chỉ là năng duyên không là sở duyên. Các đông lực còn lại vừa là sở 
duyên của đông lực trước vừa là năng duyên cho đông lực sau. 

Tâm Đạo chỉ là sở duyên không là năng duyên vì tâm Đạo sinh lên một lần duy nhất. 
Khi tâm Đạo diệt thì tâm Quả siêu thê sinh lên, nên tâm Đạo không thê trợ giúp cho tâm 
quả siêu thê băng Tập hành duyên vì khác giông. 

Trong Hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo có cho rằng: tầm Đạo trợ cho tâm quả siêu thế bằng 
Tập hành duyên, đây là ý kiên cá nhân (a/anomari) không đúng với thực tính pháp. 

Dứt Tập hành duyên (4sevanapaccaya) 
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13- Nghiệp duyên (Kammnapaccaya) 
1- Định nghĩa 
Nghiệp duyên (kammapaccaya) là sự trợ giúp bằng cách “fgo tác”. 
PalI có giải thích: 
- “Karanam kammam: Hành động, gọi là nghiệp”. 
-“Karofi pafisankharofIII KamMa1n: Sắp đặt, tạo tác, gọi là nghiệp”. 


-“Kamma1m ca tan paccayo cafi kamnapaccaydđ1m: Trợ giúp bằng cách sắp đặt hay tạo 
tác, gọi là nghiệp duyên”. 


Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích: 

“Citapayogasankhatena Kiriyabhavena upaRarako dhanuno kammapaccayo: Pháp trợ 
giúp băng cách tạo tác, giúp tâm hành động, gọi là nghiệp duyên”). 

Cái gì là nghiệp? Chính là tâm sở Tư (cefanãcetasika). 


Như Phật ngôn ngôn: “Cefanaham bhikkhave kammam vadami: Này các tykhưu, Như 
Lai tuyên thuyêt, chính “sự cô ý” là nghiệp.” 

3- Phân tích 

“Sự cố ý - cefanä” là nghiệp. Ceranä thường đi chung với những “cận sự” của mình, 
đó là những tâm sở trong nhóm hành uân (sakharakkhandha) trừ tâm sở Thọ (vedana) và 
tầm sở Tưởng (sañña). 

Có nhóm tâm sở “cộng sự” với tâm sở Tư, nhóm này chỉ chuyên tạo tác những điều tốt, 
thuật ngữ gọi là “nghiệp thiện” (kusalakamma), như bô thí, lễ bái, g1ữ giới... 


Có nhóm chỉ tạo tác những điều không tốt, thuật ngữ gọi là “nghiệp bất thiện” 
(akusalakammmna), như sát sinh, trộm cắp, nói dồi.. 


Có nhóm tạo những điều không tốt cũng khôn x xấu, thuật ngữ gọi là “nghiệp vô ký” 
(abyakatakamma), như đi, đứng, nắm ngôi, ợ, ngáp.. 


Đức Phật dạy rằng: 

“Atthi, bhikkhave, kammam kanham kanhavipakdm. 

Này các Tykhưu, có nghiệp đen quả đen, 

“Atthi, bhikkhave, kammam sukkam sukkavipakq. 

Này các Tỳkhưu, có nghiệp trắng quả trắng. 

“Afthi, bhikkhave, kammam kanhasukkam kanhasukkavipakqm. 
Này các Tỳkhưu, có nghiệp đen trắng, quả đen trắng. 


“Atthi, bhikkhave, kammam akanha-asukkam akanha-asukkavipakam kammakkhayaya 
 Y21//)//111/115 


Này các Tỷ kheo, có nghiệp không đen không trăng, quả không đen không trắng, nghiệp 
đưa đến nghiệp đoạn diệt”d59). 


d3). Wsm, Chương 17. 606. : : 
d3 Ai, 230. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bôn Pháp, Kinh Tóm tắt (Samkhittasuttam) 
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Ở đây, nghiệp đen trắng nên hiểu là à “nghiệp đen xen lẫn nghiệp trắng”, như đậu xanh 
và đậu đen trộn lẫn vào nhau, nhưng mỗi hạt đậu đều riêng biệt. 

Tùy theo tâm sở Tư cùng nhóm “cộng sự” tạo tác, nghiệp duyên phân ra làm hai loại: 

a- Đông sinh nghiệp duyên (sahajãtakammapaccaya). 

b- Dị thời nghiệp duyên (nanakkhanikakammapaccay). 

““Thời” ở đây là thời sátna (kãlakkhan4a); khác sátna (nãnakkhapika) có hai cách: 

- Liên tiếp sáma, gọi là “Vô gián nghiệp duyên” (anantarakamma paccaya). 

Tức là nhân và quả liên tục nhau không gián đoạn. 


¬ 


- Cách xa qua nhiễu sáína, gọi là 
là nhân - quả cách xa nhiều sátna. 


dị thời nghiệp duyên (nănakkhanikapaccay4). Tức 


A- Đồng sinh nghiệp duyên (Sahajãfakammapaccaya) 
1-Định nghĩa 
Gọi là nghiệp đồng sinh là tâm sở Tư cùng sinh với các tâm sở và tâm. 
- Gọi là Đồng sinh nghiệp duyên là mãnh lực trợ giúp của tâm sở Tư đối với các pháp 

đông sinh. 

Pali có giải thích: 

- “Kayangavacangacittangabhisankharanabhutena cIftappayogasankhate na 
kiriyabhavena upakarako dhammo kammapaccayo: 

Pháp trợ giúp bằng cách tạo tác, giúp tâm, thân, ngữ hành động, gọi là “nghiệp duyên”. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Tâm sở Tư trong tất cả tâm. 

- Sở duyên: Tâm và 51 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư) + sắc tâm + sắc nghiệp Tục sinh. 

- Phi sở duyên: Tâm sở Tư trong tất cả tâm + sắc nghiệp bình nhật + sắc Vật thực + sắc 
khí hậu (uujaripa) + sắc ngoại + sắc nghiệp Vô tưởng+ Níp bàn. 

3- Giải thích 

* Về năng duyên: 

d- Tại sao gọt là nghiệp? Vì đó là chức năng đặc biệt của tâm sở Tư. 

Chức năng đặc biệt này là “sự tạo tác”, tức là “ đang thực hiện”. 

Một danh từ khác chỉ cho tâm sở Tư là sañ#khãra (hành), như: 

“Sankhara paccaya viññanzmn : Hành duyên cho thức”. 

Nhưng không phải “hành” (sankhára) nào cũng chỉ cho tâm sở Tư, như gió thỗi làm 
sóng biển nổi dậy cũng là hành (sa»khãra), nhưng không do tác động của tâm sở Tư. 


Khi có bất kỳ “việc làm” nào của thân, khâu và ý thì đó chính là “tác lực của tâm sở 


Tư”. Chính tâm sở Tư vừa “tạo tác” vừa “đôn đốc” các tâm sở trong nhóm cùng “tạo tác” 
và tât cả lại xuât phát từ “sự mong muốn” (chanđa). 
Nếu tâm sở Tư được ví như kỹ sư trưởng của một công trình, vừa điều hành các cộng 
sự vừa thực hiện công trình, thì đực (chanđa) ví như kiên trúc sư, người thiệt kê bản vẽ. 
Trong các hành động: Thân hành, ngữ hành, ý hành, thì ý hành được xem là quan trọng 
nhât. Như Phật ngôn: 
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“Manopubbangama dhammđ; manose{tha manomayä. 
Manasa ce padut†thena; bhasafi vã karofi va. 

Tato nam dukkhamanveti; cakka1mn va vahafo padarn: 
“Ý dẫn đầu các pháp; ý là chủ ý tạo. 

Với ý ác điều hành; khi nói hoặc khi làm. 

Đau khô sẽ theo sau; như bánh xe theo vật kéo”. 
“Manopubbangama dhamma; manose{†thä manomaya. 
Manasa ce pasannena; bhasafi va karofi va. 

Tatfo nam sukhamanvef; chaya va anaDAVI: 

“Ý dẫn đầu các pháp; ý là chủ ý tạo. 

Với ý tốt điều hành; khi nói hoặc khi làm. 

An lạc sẽ theo sau; như bóng không rời hình”Œ5”, 


Hoặc kamma (nghiệp) được hiểu theo cách khác là: “Do có nghiệp nên chúng sinh hoạt 
động”. Băng phương tiện nào? Băng thân, ngữ, ý. 


2n Lễ 


Ở đây, “ihực hiện về thân” có nghĩa là đi, đứng, ngồi, nằm, bước tới, bước lui, thậm 
chí là mở mắt, nhắm mắt... 

Thực hiện về ngữ”, là tạo ra những âm thanh như nói, cười, la, khóc, than van, rên ri... 

“Thực hiện về ý” là suy nghĩ thiện, bất thiện hay không thiện không bắt thiện, như ý 
tham đăm, ý khó chịu, ý từ hòa, ý thương người, ý muôn đi, ý muôn ngủ... 

Tóm lại, các chức năng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy gẫm tương quan với năm giác 
quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và ý. 

Các giác quan và ý sinh lên do nghiệp ... nên nói “do có nghiệp chúng sinh hoạt động ”. 

* Về sở duyên: 

- Vào thời điểm tục sinh: Tâm Tục sinh và tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư),°3' cùng sắc 
nghiệp tục sinh, chúng cùng sinh lên với tâm sở Tư trong tâm Tục sinh. 

- Vào thời bình nhật: Tâm và tâm sở hợp cùng sinh lên với tâm sở Tư. 

Ngoại trừ “năm đôi thức” không tạo sắc tâm, những tâm khác tạo ra sắc tâm”, nên 
sắc tâm cũng đông sinh với tâm. 

B- Vô gián nghiệp duyên (Ánanfarakarm~napaccaya) 

1- Định nghĩa 

Vô gián nghiệp duyên là mãnh lực trợ giúp của tâm sở Tư theo cách không gián 
đoạn. 


45. Dhp, Câu 1-2. 
(3ˆ Tâm sở Tư trong trường hợp này là năng duyên, do đó nó không thuộc sở duyên. 
d5 Sắc do tâm tạo, tính rộng có l5 sắc là: 8 sắc bất ly, sắc hư không, 3 sắc đặc biệt, 2 sắc tiêu biểu, sắc 
thinh. Nếu tính thêm hai sắc tướng trạng (sinh, tiến) thì thành 17 sắc. Trong đó, 2 sắc tiêu biểu đồng sinh 
đồng diệt với tâm, những sắc còn lại “đông sinh nhưng không đồng diệt”. 
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2- Chi pháp 
- Năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm Đạo. 

- Sở duyên: Tâm quả Siêu thế và 36 tâm sở hợp sinh kế tục tâm Đạo trong lộ đắc đạo. 

- Phi sở duyên: Những tâm ngoài tâm quả Siêu thế sinh kế tiếp tâm Đạo + sắc 
pháp+Níp bàn. 

3- Giải thích 

Vô gián nghiệp duyên tương tự như Vô gián duyên, chỉ khác là “nêu lên chì tiết”, như 
Sau: 

Năng duyên chỉ chọn tâm sở Tư trong tâm Đạo. Tức là chỉ cô đọng trong lộ đắc đạo, 
không đê cập đên các tâm lộ khác. 

Tại sao ? 

Vì sau tâm Đạo là tâm quả Siêu thế ngay, tâm quả Siêu thế là “kết quả” của tâm sở Tư 
trong tâm Đạo, nên gọi là Vô gián nghiệp duyên. Còn tâm sở Tư trong tâm thiện hay tâm 
bât thiện sẽ cho quả khác thời gian cách xa. 

Tâm sở Tư trong tâm vô ký không cho kết quả khác thời kỳ, nên chỉ là “Đồng sinh 
nghiệp duyên”. 

C- Dị thời nghiệp duyên (Vanakkhapikakanunapaccayd) 

1- Định nghĩa 

Dị thời nghiệp duyên là mãnh lực trợ giúp của tâm sở Tư đối với các pháp được trợ 
giúp cách xa thời gian. Ví như lời di chúc của người quá cô, được con cháu thực hiện sau 
này. 

Nănakkhanika cefana (tâm sở Tư khác sátna) là tâm sở Tư không cùng thời gian với 
kêt quả. Tức là thời điêm tâm sở Tư khởi lên là khác, thời điêm tâm quả khởi lên là khác. 

Pali có giải thích: 

- Nang khano nãnakkhano: khác sát-na, gọi là khác thời (dị thời). 


- AffIano pacayuppannadhamma pavaftIkkhanafto visumn bhữfe atIe nănakhanesidahaHi 
nãnakkhano: 


“Những pháp sở duyên thuộc về thời bình nhật, được thành tựu tiến hóa riêng, khác 
sátna chính nó (a/ano) ban đâu, gọi là khác thời (dị thời). 

- Nanakkhano pavatftdmn kamtna nanakkhanikakammam: 

“ Nghiệp sinh ra khác sátna ban đầu, gọi là nghiệp khác thời (nghiệp dị thời). 

- Nanakkharnikakamma hufvã upakarako dhammo nanakkhanIkakqm1mapaccayo: 

“Pháp ủng hộ, trợ giúp theo cách “nghiệp” khác sátna, gọi là nghiệp dị thời duyên.” 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Tâm sở Tư hợp trong tâm thiện hay tâm bắt thiện (trong quá khứ) 

- Sở duyên: Sắc nghiệp + tâm quả và tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư), trong hiện tại. 


- Phi sở duyên: Tâm thiện, tâm bât thiện, tâm Duy tác + sắc tâm, sắc ngoại, sắc vật 
thực, sắc khí hậu. 


3- Giải thích 
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Sự trợ giúp của nghiệp thiện, bất thiện hay không thiện không bất thiện đối với các 
pháp liên hệ có hai cách: Đông sinh và khác thời gian. 

“Khác thời gian” (nãnakkhanika) là: Quá khứ liên hệ đến hiện tại, hiện tại liên hệ đến 
vị lai và quá khứ liên hệ đên vị lai. 

- Quá khứ liên hệ đến hiện tại: Là tâm sở Tư trong quá khứ, tạo ra tâm quả trong hiện 
tại. 

- Hiện tại liên hệ đến vị lai: Là tâm sở Tư trong hiện tại, tạo ra tâm quả ở vị lai. 

- Quá khứ liên hệ đến vị lai: Là những nghiệp trong quá khứ chưa cho quả trong hiện 
tại, chúng sẽ cho quả trong tương lai. 

Năanakkharika chỉ cho “nghiệp và quả của nghiệp” không cùng thời gian. 

Ngay cả khi Thánh đạo sinh lên, kế tiếp là Thánh quả vẫn gọi là “nghiệp khác thời gian” 
(nanakkhanika). 

Sự trợ giúp của tâm sở Tư (ceranä) đôi với các pháp có liên hệ với nghiệp khác thời 
gian, gọi là Dj thời nghiệp duyên. 


Trong mối quan hệ theo cách này, biểu hiện năng lực của tâm sở Tư rất đặc biệt. 

Tâm sở Tư tuy diệt rồi nhưng năng lực của tâm sở Tư vẫn còn, nó như sức mạnh của 
người xạ thủ, “hành động” băn tên đã dứt, nhưng mũi tên vân lao đi do sức mạnh ây. 

Cũng vậy, những nghiệp thiện hay bất thiện đã tạo đã chấm dứt, nhưng “năng lực cho 
kêt quả” vân còn. Điện hình như người tạo thiện nghiệp trong hiện tại khi mệnh chung tái 
sinh về thiên giới và thân người đã chuyên đôi thành thân chư thiên. Hay người tạo ác bât 
thiện nghiệp trong hiện tại sẽ cho thân hình xâu xa ở cõi địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. 
Năng lực ây sẽ cho quả khi có điêu kiện thuận lợi cho chúng. 

Điều kiện thuận lợi ấy là gì? Đó là những điều kiện như: 

- Thời tiết (w): Như bảy vị Tỳkhưu trong quá khứ nhốt con kỳ đà trong hang, trong 
thời Đức Phật bị mưa gió làm sụp tảng đá lớn chặn cửa hang, khiến bảy vị phải bị nhốt bảy 
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ngày. 


- Do chạm vào đối tượng có ân đức cao trọng: Như vua Suppabuddha (Thiện Giác) 
chận đường đi khất thực của Đức Thế Tôn, bảy ngày sau bị đất rút. Hoặc công tử 
Matthakundalï cung kinh Đức Phật, được sinh thiên.) 


- Do sự tinh cần: Như Trưởng lão Cakkhupäla do tinh tấn hành đạo, khiến nghiệp ác 
làm mù mắt người trong quá khứ có cơ hội sinh khởi.1®2 

- Do tâm ước nguyện: Như nàng Pzipijikã tạo thiện nghiệp mong được tái sinh về 
thiên giới, sum hợp với vị thiên tử là người chông trướct!93) 

- Ngoài ra còn rất nhiều điều kiện khác như: Do thời kỳ, do oan trái . 

Nhưng nếu không có cơ hội thích hợp, năng lực ấy vẫn tiềm ân cho đến "hàng trăm, 
hằng ngàn, hằng triệu kiếp sống. Năng lực tiềm ấn ấy chỉ chấm dứt khi vị ấy viên tịch 


60). DhpA. Câu 127. 
06 DhpA. Câu số 2. 
062 DhpA. Câu số 1. 
063). DhpA. Câu số 48. 
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(arinibbana). Có những năng lực cho quả rồi, vẫn còn tiềm ân, mặc dù dường như chỉ có 
kêt quả một lân. 

Như những nghiệp thiện thiền, cho quả ngay kiếp kế tục nếu như không bị hoại do tạo 
ra một ác trọng nghiệp, như trường hợp Devadaira (Đêbàđạtđa), tuy vị ây chứng được năm 
thiền chứng cùng năm pháp thần thông phàm, nhưng tạo ra ác trọng nghiệp là “muôn lãnh 
đạo Tăng chúng”, khi có tư tưởng ây, các thiền chứng và năm pháp thân thông bị hoại. Và 
Devadaria phải rơi xuỗng địa ngục Äwici (Aty) khi tạo hai ác trọng nghiệp “làm chảy máu 
Phật” và “chia rẽ Tăng chúng”. 

Với người chứng thiền, kiếp sau sẽ sinh về Phạm Thiên giới, dứt kiếp Phạm Thiên sẽ 
tái sinh vệ cõi nhân loại. Dường như năng lực nghiệp thiện Đáo đại ây không còn. Thật ra, 
năng lực ây vân tiêm ân, khi vị ây chứng Đạo, lập tức sẽ “sinh lên với tâm đạo”. Như Đức 
Sãripuffa đứng quạt hâu Đức Thê Tôn, nghe Đức Thê Tôn thuyêt giảng kinh “Nhiêu Cảm 
Thọ ” cho du sĩ Dighanakkha (Trường Trảo) cháu của Ngài. 

Ngài Xá Lợi Phất đưa tâm quán xét chứng quả Alahán cùng tuệ phân tích và các pháp 
thần thông. #5 Ngài thường nhập định Diệt thọ tưởng, điều này chứng tỏ Ngài thành tựu 
được tâm Tứ quả Siêu thế Ngũ thiền. Và cho thấy rằng “ngũ thiền đã sinh chung (sah4/ãra) 
với tâm Tứ Đạo”. Trường hợp này gọi là “thiên sinh chung với Đạo”. 

Ngài Cữla Panthaka khi chứng quả Alahán có cả “Hóa tâm minh”, điều này gọi là “thần 
thông sinh chung với tâm Đạo”. 

Trong ba loại nghiệp dị thời, chủ yếu là nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện. Những pháp 
liên quan với chúng là 36 tâm quả?®°) cùng với 37 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư) và sắc do 
nghiệp sinh. 

Dút Nghiệp duyên (Kamnapaccaya) 


6. Đức Xálơiphất đệ nhất về trí tuệ và là bậc đệ nhị Thần thông. 
Đức Mụckiênliên là đệ nhất thần thông và đệ nhị trí tuệ. 
65) 15 tâm quả vô nhân + 8 tâm quả dục giới, + 5 tâm quả Sắc giới + 4 tâm quả Vô Sắc giới + 4 tâm quả 
Siêu thế. 
=iifƑ 2 


14- Quả duyên (Vipakapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Quả duyên là mãnh lực trợ giúp bằng “kết quả của nghiệp”. 

Chữ vipaka thường được dịch là “dị thục”; đị là khác, thục là chín muỗi. 

Vipäka = vi (khác)+ pãka (sự nâu chín). 

Pali có giải thích: 

-Pahayakapahatabbabhavena aññamaññaviruddhanam kusalakusalandm pakafL = 
vipaka: 

“ Sự chín muỗi (pãka) thiện hay bắt thiện, diễn tiến (bhãvena) tốt hay xấu, trái ngược 
nhau, gọi là quả (vipaka). 

-“§'avaja anavaJJabhavena va kanhasukkabhavena va aññamañiñavistddhanam 
kusalakusalanamm pakq1I vipaka: 

“Sự chín muôi thiện hay bắt thiện, diễn tiễn theo cách đen hoặc trăng, hay diễn tiễn bị 
chê trách (anava77a) hoặc không bị chê trách (av4a/74), gọi là quả. ` 

- “Vipako ca so paccayo cđfi vipakapaccay0o: 

“Liên hệ nhau băng quả, gọi là quả duyên.” 

- Vipacanabhavena paccayo upakarakofi vipakapaccayo: 

““lrợ giúp theo cách “diễn tiền bị nung nấu sai biệt (vi + paccan3)”, là quả duyên. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 

-“Nirussahasantabhavena nirussahasantabhavaya upakarako vipaka dhammo 
vipakapaccayo. 

“Pháp dị thục quả (vipaka) trợ g1úp bằng cách “thành tựu sự yên lặng (san/a)”, diễn 
tiên sự yên lặng gọi là quả duyên.”?0%®6) 

2- Chỉ pháp 

- Năng duyên: 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp®”), 

- Sở duyên: 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp khi không là năng duyên + sắc nghiệp tục 
sinh + sắc tâm quả (trừ hai sắc tiêu biêu). 

- Phi sở duyên: Tâm thiện, tâm bất thiện, tâm duy tác và 52 tâm sở hợp + sắc nghiệp 
bình nhật + sắc nghiệp Vô tưởng + sắc ngoại + sắc khí hậu + sắc vật thực + sắc tâm của 
những tâm thiện hay tâm bât thiện hoặc tâm duy tác. 

3- Giải thích 

a -Vì sao Sở duyên có chỉ pháp là 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp? 

Lây một tâm Nhãn thức để minh họa: Tâm Nhãn thức có bảy tâm sở Tợ tha hợp; toàn 
bộ tám pháp này đêu là “kêt quả thiện hay bât thiện của tâm sở Tư trước đó”. Khi tâm sở 


d6). Wsm, Chương 17. 607. 
06? 36 tâm quả: 15 tâm quả vô nhân + § tâm quả Dục giới + 9 tâm quả đáo đại + 4 tâm quả Siêu thế. Nói 
gọn là 32 tâm quả hiệp thế + 4 tâm quả Siêu thế. 
38 tâm sở hợp: I3 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tịnh hảo. 
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Xúc trong tâm nhãn thức là năng duyên, sẽ trợ giúp cho tâm Nhãn thức sinh lên. Khi ấy 
tâm Nhãn thức là sở duyên. 

Các tâm quả khác cũng tương tự như thế: Một tâm quả có bốn nhóm : Thọ, tưởng, hành 
và thức uân. Khi một uân là năng duyên như thọ uân chăng hạn thì ba uân còn lại là sở 
duyên. 

Như Đức Phật dạy: “Vipaka caftaro khandha aripino aññamafññamn vipakapaccayena 
paccayo”. Nghĩa là “bôn danh uân quả trợ lần nhau băng dị thục quả duyên”0%3), 

Do đó, chi pháp sở duyên là 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp. 


x22 


b- Nên hiểu “dị thục quả” theo cách nào ? 


Trước tiên, nên hiểu “dị thục quả” (vipaka) theo thời sát na, tức là các tâm quả. DỊ thục 
quả còn được hiệu theo nghĩa “kiêp sông”. Một chúng sinh được sinh ra, đó là kêt quả có 
từ nghiệp (kammma). Đức Phật dạy răng: 


“... safã kammayonr:... chúng sinh có nghiệp là thai tạng”, Trong lãnh vực này, dị 


thục quả được hiểu theo nghĩa “bị nung nâu đặc biệt” (vipaccana) và theo nghĩa “thay 
đôi”. 

* Theo nghĩa “bị nung nấu”: Chúng sinh được sinh làm người là do quả của nghiệp 
thiện. Quả ây kéo dài suôt cuộc sông của chúng sinh ây, danh sắc của chúng sinh này luôn 
bị “nung nâu (paccana) đề cuôi cùng đi đên hoại diệt (là chêt). Và sự kiện sinh - trụ - diệt 
đêu có cho tât cả chúng sinh, ngay cả Đức Chánh Đăng Giác cũng không ngoại lệ. 

* Theo nghĩa “thay đổi”: Ngoài ý nghĩa “bị nung nấu”, pzccana còn mang ý nghĩa 
“thay đôi”. 

Như thể nào? Nên hiểu mỗi nghiệp (kamma) có bốn đặc trưng (ava//hä) hay sự tiếp 
diễn là: 

- Đặc trưng của tâm sở Tư (cefanavaf{fha). 

- Đặc trưng của nghiệp (kammavaftha). 

- Đặc trưng của dấu hiệu (nữmr1favaffha). 


- Đặc trưng của quả dị thục (vipakavaftha) 


1' - Đặc trưng của tâm sở Tư là “tạo ra” và “đôn đỗc các pháp đông sinh trong nhóm!” 


cùng làm phận sự tạo ra” hay là “thay đổi bản chất cũ thành bản chất mới”. Như từ tâm 
tham (bản chất bất thiện), tạo ra các tâm quả bất thiện (bản chất vô ký); từ tâm sở Tín thiện 
thành ra tâm sở Tín vô ký (trong tâm quả thiện hữu nhân) .. 

2 Đặc trưng của nghiệp (kammavaffha): Tuy tầm sở Tư điệt TỒI, nhưng năng lực của 
nó không diệt, nó tiềm ân theo danh sắc của chúng sinh, khi có cơ hội thì nó bộc phát lên. 
Điều này được gọi là “đặc trưng của nghiệp” hay sự thay đối do năng lực của tâm sở Tư. 
Ví như “sức mạnh của thuốc nỗ”, nó tiềm ẩn trong khối thuốc nổ. Khi tia lửa xẹt vào, lập 
tức khối thuốc nỗ phóng ra một năng lượng lớn. 


d68_ Ptn, 1.15. 
5. Trụng Bộ Kinh, Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt (Cữlakammavibhangasuttarm). 
d”_ Tức là nhóm Hành uân gồm 50 tâm sở (trừ tâm sở Thọ và Tưởng). 

- I13- 


3 - Đặc trưng của dấu hiệu (nimifavafthäa): Khi sắp sinh khởi, nghiệp (kammn4) sẽ báo 
trước những “dấu hiệu” sắp xảy ra: Như vị chư thiên khi sắp mệnh chung thấy được năm 
điều báo trước là: Vòng hoa trang điểm héo úa, y phục và vật trang sức trở nên cũ, thiên 
quang bớt sáng, mô hôi nách chảy ra và tâm không an vui. Hay như Bồtát sắp chứng quả 
Vô thượng Chánh giác, Ngài nằm thấy năm điều đại mộngt7Đ, Hoặc những người đại 
phước khi tái sinh hay sinh ra có những điều kỳ diệu xuất hiện. Như trưởng giả C¡#a khi 
sinh ra, có một trận mưa hoa rơi xuống...t72 
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Những dấu hiệu của nghiệp được gọi là “điềm nghiệp”. Dấu hiệu của nghiệp xuất hiện 
rõ ràng nhất vào lúc cận tử: 

Vào thời điểm cận tử, nếu năng lực của nghiệp đã tạo, không hiển lộ tạo thành cảnh 
nghiệp (Kammärarnnapa) như thấy “đang bố thí, đang tu thiền”... hay “đang sát sinh, đang 
trộm cắp...”, thì dấu hiệu của nghiệp sẽ hiển lộ, như thấy bông hoa, vật thực... hay thấy 
dụng cụ giết chúng sinh khác... gọi là kamuanimiifarammanaa (cảnh nghiệp tướng). Cảnh 
giới tái sinh (gafinniifa — thú tướng) như cảnh thiên giới, cảnh địa ngục, cảnh ngạ quỷ... 
cũng là dấu hiệu của nghiệp. Đây là “đặc trưng của dấu hiệu”, hay sự “thay đổi dấu hiệu”. 
Vì những dấu hiệu ấ ây chỉ mô phỏng chứ không phải “đúng” như ban đầu khi tạo nghiệp. 

4'- Đặc trưng của quả (vipäkävaffhä): Nêu người sắp chết với sự chú ý vào một trong 
ba cảnh trên (cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng), thì năng lực của nghiệp tự 
chuyên hóa tạo ra tâm quả cho tái sinh vào kiếp sống mới. Tâm quả ấy tự chuyền đổi danh 
sắc ây cho phù hợp với môi trường mới. 

Như cùng là tâm quả tam nhân dục giới, nhưng khi tái sinh vào cõi nhân loại, tầm quả 
ấy chuyền đôi danh sắc chúng sinh ấy phù hợp với cõi nhân loại. Nếu cho tái sinh vào cõi 
chư thiên thì tâm quả ấy chuyên đổi danh sắc cho phù hợp với cõi thiên giới. Ngay trong 
thời bình nhật, tâm quả cũng chuyên đổi danh sắc của chúng sinh ấy, như người có quả 
thiện sinh khởi thì dung sắc tươi nhuận, ít bệnh hoạn... Trái lại khi quả bất thiện trổ thì 
dung sắc tiều tụy, xanh xao, sức khỏe thối giảm, bịnh hoạn... Như trường hợp Ngài 
Soreyya là điển hình, từ thân nam chuyên thành thân nữ, rồi từ thân nữ chuyền thành thân 
namt”3, Điều này được gọi là “đặc trưng của quả” hay “thay đổi của quả”. 

c- Diễn tiễn của “thay đổi khác thời kỳ (vipaccana)” như thế nào? 


Ax.32 


Trong kiếp sống của một chúng sinh, ba “đặc trưng (zvz//hä) đầu” là diễn tiến của 
nghiệp: “Đặc trưng của quả” là chỉ cho nghiệp đã “trưởng thành” (còn gọi là quả chín 
muổi). Và quả dị thục (vipaka) là chỉ cho “các tâm và tâm sở đã chín muỗi”, chuyên sang 
thê dạng khác, đó là “đặc trưng của quả”. Nói cách khác “quả đị thực” là chỉ cho “nghiệp 
đã trưởng thành”. Như một cây cho quả phải ở độ trưởng thành, cũng vậy guả dị thục là 
tên gọi chỉ cho nghiệp “chín muôi”. Sự diễn tiến của đj £ực quả rất bình lặng, đến nỗi 
khó nhận biết rõ, chỉ khi nào chúng “bộc phát” mới nhận ra chúng. Như khi nhận thấy sắc 
xâu hoặc sắc tốt, đó là “kết quả từ tâm sở bắt thiện hay từ tâm sở thiện có trước đó”, nhưng 
rất khó nhận ra chúng thuộc loại bất thiện nào, loại thiện nào. Chỉ khi “bị bịnh” hay “bị 


d7 A,iii, 242. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp. Kinh Mộng. 
072 DhpA. Câu số 73 — 74. 
d?). DhpA. Câu số 43. 
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tốn thất tài sản...” hoặc khi “sung mãn tài sản” hay “thăng quan, tiến chức...”, bấy giới 
mới nhận ra “dỊ thục quả” rõ nét. 

Chúng sinh là người, chư thiên, Phạm thiên đó là do dị thục quả thiện diễn tiến, còn 
chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là do dị thục quả bắt thiện diễn tiến. Nhưng cho dù 
là quả dị thục nào chăng nữa, chúng vẫn diễn tiến một cách bình lặng. Như những trái XOài 
rất mềm và mỏng manh khi chín, hay những quả cứng đăng, chúng đều có sự “diễn tiến 
bình lặng”. Cũng vậy, các trạng thái quả dị thục rất yên tịnh do chúng không hoạt động 
và không có tác nhân kích thích”, Chúng rất yên tịnh đến nỗi mà các ngoại cảnh không 
xâm nhập vào được, do đó các tâm quả làm việc Tục sinh chỉ biết một cảnh duy nhất. 

Ví như người bị nhốt trong lồng kín bịt sắt, cảnh bên ngoài không thể xâm nhập vào, 
người ấy chỉ biết “khung trời” ấy mà thôi. Chữ “bình lặng” ở đây là chỉ cho ý nghĩa này, 
không phải “bên trong cũng bình lặng”. Chính bên trong tâm hữu phần cũng có sự “biến 
động” nên tâm hữu phần cũng sinh diệt liên tục. Lại nữa, trong giai đoạn còn non yếu, tâm 
mới sinh lên luôn nhận cảnh mờ mờ, không rõ ràng. Vì vậy, tâm mới không có khả năng 
xuất hiện trong quá trình suy nghĩ hay phản chiếu cảnh như thế này... như thế này... Vì 
thế, chúng sinh này không thê nhớ “thuở nhỏ lúc một tuổi ta như thế này... như thế này. 


d- Sự trưởng thành của nghiệp ở độ tuổi nào? 


Tùy theo phước duyên của chúng sinh mà độ tuổi trưởng thành của nghiệp khác nhau. 
Có những chúng sinh phải yêu tử trong thai bào, hay một tuổi, hai tuôi... Có những chúng 
sinh có nghiệp thiện nhiêu, là những “thần đồng toán học, ngữ học, âm nhạc...” ở độ ba 
tuổi, bốn tuôi.. . Đối với những nghiệp cực thiện có thể tác thành Đạo quả Siêu thế, chí ít 
cũng phải bảy tuổi. Vì có những VỊ thành tựu địa vị bậc Thánh ở lứa tuổi này, tuổi thấp 
hơn không hê có. Do đó, môi quan hệ lân nhau theo cách không hoạt động, không kích 
thích và yên tịnh là chức năng của dị thục quả (vipak4). 

Lời giải thích của Ngài Buddhaghosa là nêu lên chức năng của nghiệp như đã giải. 

Và 52 tâm quả cùng các tâm sở hợp có mối quan hệ tác động, qua lại với nhau (các 


uân trợ giúp lẫn nhau), cũng như chúng tạo ra các sác nghiệp trong thời Tục sinh và những 
sắc tâm quả (ngoại trừ năm đôi thức) trong cuộc sống. 


4- Thích giải rộng về Quả duyên 

Trong phần Quả duyên (Vipakapaccaya), Đức Thế Tôn thuyết: 

- Vipaka caftaro khandha aripino aññamaññiam vipakapaccayena paccayo. 
“Bốn danh uân quả trợ giúp lẫn nhau hoặc nương lẫn nhau băng Quả duyên”. 
Câu Phật ngôn này cho thấy: năng duyên và sở duyên đều là danh pháp. 
Nhưng khi được giải rộng, Đức Thế Tôn nêu ra: 


a- Vipakabyakafto eko khandho tinnannam khandhanamn củtasamufthananañca 
rũpanđ1 vipakaDaccayena paccayo. 


“Một uân quả vô ký trợ ba uân và sắc tâm quả đông sinh băng Quả duyên”. 


d7 Chỉ tâm hữu phần (bhavagacitta). 
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b- PaHsandhikkhane vipakabyakato eko khandho trnnanam khandhanamụ kafaHda ca 
rũpana"n vipakapaccayena paccayo. 

“Vào sát na tục sinh, một uấn quả trợ giúp cho ba uẩn quả và các sắc bằng Quả duyên”. 

Như vậy cho thấy câu Pãli đầu, Đức Thế Tôn thuyết theo cách “chưa hoàn tất ý nghĩa”. 

Gọi là “quả (yipaka)” là chỉ cho “danh sắc” hình thành từ nghiệp (kømn4) như loài thú, 
người, thiên nhân, Phạm thiên; hoặc thấy sắc đẹp hay xấu, nghe âm thanh du dương hay 
thô tháo... Đây là sự hình thành rõ của bốn danh uâẫn bà 

Từ “Vipaka (quả dị thục)” khi nói theo nghĩa thì giống nhau; nhưng khi nói theo tính 
chât hiện lộ thì khác nhau. 

Như có hai người cùng đào đất, một người đào được vàng, một người đào được đá, xem 
như cả hai đêu nhận được “quả”. Đây là nói vê ý nghĩa. Nhưng kêt quả là vàng và kêt quả 
là đá khác nhau. Đây là nói về tính cách hiên lộ. Thây được vàng là cảnh tôt, thây được đá 
là cảnh xâu. Lúc đang đào đât, đât mêm xôp như nhau, độ cứng như nhau, ví như cảnh xúc 
giông nhau, nhưng quả hiên lộ khác nhau. Được vàng là tâm quan sát hỷ thọ, còn được đá 
là tâm quan sát xả thọ. Đây là sự hiên lộ quả khác nhau. 

Khi nói chung, năng — sở của Quả duyên là 36 tâm quả = I5 tâm quả vô nhân + 8 tâm 
đại quả + 9 tâm quả Đáo đại + 4 tâm Quả siêu thê, 38 tâm sở hợp. Nhưng những danh pháp 
này hiện bày ở đâu? 

Bồn danh uẫn quả này hiển lộ rõ tính cách tốt hay xấu trong tâm lộ ngũ môn. 

Câu Pall: Vipaka caftaro khandha arnipino aññamañña1n vipaka paccayena paccayo. 

“Bốn danh uầẫn quả trợ giúp lẫn nhau bằng Quả duyên”. 

Câu Pali này Đức Thế Tôn thuyết lên ở giai đoạn đầu, Ngài thuyết sở duyên thuần nhất 
là danh pháp, tiêp theo là phân Yêu Tri (Pañhavara). Ngài trình bày rõ ràng cả danh lân 
sắc là sở duyên. 


Dút Quả duyên (Vipakapaccaya) 
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15- Vật thực duyên (4hãrapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Vật thực duyên là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng cách mang dưỡng tố (øjä) vào. 

Pali có giải thích: 

-Äharanti ãhãra: Mang lại (tiễn hóa) gọi là “vật thực”. 

- Sakasahapaccayuppanno aharofi ãhara: “Mang bên bĩ đến pháp phụ thuộc của mình, 
gọi là vật thực.” 

- Ruparupanan upatthambhakatthena upakarako cattaro ahara ahärapaccayo: Bốn 
loại vật thực ủng hộ, nâng đỡ sắc và vô sắc gọi là “vật thực duyên”. 


2- Tứ thực 

Bắn loại vật thực (cattãra ãhãra) là gì? Đó là: 

- Đoàn thực (kabalikaraähara — vật thực làm thành viên tròn): Là những thực phẩm như 
thịt, cá, cơm, rau, hoa, quả... giúp cho thân thê được duy trì, lớn mạnh. Gọi là đoàn thực, 
vì những thực phâm khi đi vào miệng, bị răng nghiên nhỏ, nát ra, trộn lần với nước bọt, 
lưỡi cuộn lại làm thành viên tròn đưa xuông thực quản. 

Chi pháp của đoàn thực chính là “dưỡng tổ - Øjđ”, loại vật thực không có dưỡng tố, dù 
dùng nhiêu cũng không có tác dụng lớn, trái lại loại thực phâm có nhiêu dưỡng tô thích 
hợp, tuy dùng ít vân có lợi nhiêu cho cơ thê . Người dùng vài bát cháo trăng đây vẫn mau 
đói so với người dùng một bát canh có nhiêu dưỡng tô. 

Có Pali giải thích như sau: 

“QJasankhato  qharo đharasamulfhanarunpam qJjhoharanakale thanappaffova 
samu{fhaperi: Vật thực được gọi là dưỡng tô (ojasankharo) khi được tiêu hóa và đạt đên 
giai đoạn trụ (/hãnapaffo), tạo ra sắc pháp do vật thực sinh ra #'®), 

Câu Päli trên cho thấy: “Gọi là đoàn thực” vì tạo ra sắc pháp và giúp sắc pháp tăng 
trưởng. 

- Xúc thực (phassahaära) là sự gặp gỡ giữa vật (vaffhu) - cảnh (arammmana) và thức 
(viññang). Gọi là “Xúc thực ”, vì đó là nhân sinh ra Thọ (vedan2), giúp cho Thọ vững mạnh 
như Kinh văn: “Phassa paccaya vedana: Xúc duyên thọ ”. 


Khi gặp cảnh đáng hài lòng, vn khởi sự vui thích, nên không cảm thấy đói. Hay người 
đang “nặng trữu sầu lo - thọ ưu” cũng không cảm thấy đói. Hoặc khi bắt cảnh khắng khít 
cùng thê loại cũng “quên đói”, như trường hợp các nhà nghiên cứu, mái say mê với công 
trình. Nên Xúc được gọi là vá thực. 


1N €€ 


Chi pháp xúc thực là “tâm sở Xúc”. 


- Tư niệm thực (manasañcetanahara): Mana (ý) + sañcetana (chủ tầm — có cô ý mạnh) 
+ ahãra = manasañcetanahara. 


222 


Tư niệm thực là loại vật thực do có “cô ý mạnh mẽ”. Đó là sự “cố ý” làm viện thiện, 
hay bắt thiện, sinh ra tâm quả làm việc tục sinh sau này. Một người “cô ý” làm việc gì đó, 
y có thê quên đói, như những nhà khoa học “đang nghiên cứu đê án nào đó”, vị ây “không 


75. Abhs. Chương VI. Phần 3. 
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biết đói”... Mặt khác, trong đời sống hằng ngày, “sự có ý” đôi khi giải trừ “sự đói”, như 
người hăng say HE công việc, có thê “bỏ bửa cơm”. 


?2 


Do vậy, “sự có ý” được gọi là “vá /hực”. Chỉ pháp Tư niệm thực là tầm sở Tư 
(cefanacefasika). Tư (cefana) là tên gọi khác của Hành (saøkhara). Gọi là ““Tư niệm thực” 


là làm duyên cho thức (v/ññan4a) sinh khởi. Như có Phật ngôn: 
Sankhara paccaya viññanzmn: “Hành duyên thức”. 


- Thức thực (vữññanahara) là tâm, vì tâm có khả năng hưởng cảnh, là nhân trợ cho 
danh sắc. Như Kinh văn: “VW7ññana paccaya nămarupưm=: Thức duyên cho danh sắc. ” 


Có lần Đức Thé Tôn ngự vào làng Pañcasalä đi khất thực, vì Ngài thấy duyên lành đạo 
quả của 500 cô gái trong làng. Ma vương nhập vào dân làng, khống: chế dân làng không 
cho họ đặt vật thực cúng dường đến Đức Thế Tôn, khi ấy 500 cô thiếu nữ đang tắm ở bờ 
sông. Đức. Thế Tôn ra khỏi làng với bát trống không, Ma vương hóa thân đứng ở cổng 
làng, hỏi rằng: 


- Samôn, ông có nhận được gì không? 

- Này kẻ xấu kia. Đây là việc làm của ngươi. 

Bấy giờ 500 thiếu nữ vừa đi đến, các cô đảnh lễ Đức Phật rồi đứng sang môt bên. 
Ma vương hỏi Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài không được chút ít vật thực nào, hẵn Ngài đói bụng lắm. 


- Này Ma vương, cho dù hôm nay ta không dùng vật thực, tâm ta vẫn an lạc như Phạm 
thiên cối Quang Am. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

“Susukham vata JIvama; yesan no nafthi kiñcanam. 

Piibhakkha bhavissama; deva abhassara yatha. 

Thật vậy, sống hạnh phúc; nơi đây không chướng ngại (kiñcanarn). 

An hưởng sự vui thích, như Trời Quang Âm.”đ79 


Kệ ngôn trên mô tả “thức thực”. Với “tâm vui thích” người ta có thê “quên đói”, hay 
“tâm đang sâu não” người này có thê “bỏ cơm”. Do đó, zâm được xem là “vá thực”. 


Chính tứ thực là căn bản của Vát thực đuyên, nên Vật thực duyên chia thành hai duyên 


- Sắc vật thực duyên (rupa ahãrapaccayd). 
- Danh vật thực duyên (nãma ahãrapaccay4). 

A- Sắc vật thực duyên (Rñpa-ãhãrapaccaya) 
1- Định nghĩa 


Sắc vật thực duyên là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng dưỡng tổ có trong các loại thực 
phâm. 
2- Chi pháp 


d7” DhP, Câu 200. 
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- Năng duyên: Tất cả sắc Vật thực nội hay ngoại đã ăn hay chưa ăn (ø/z). Tức là chất 
dinh dưỡng có trong cơ thể hay ngoài cơ thê. 


- Sở duyên: Sắc do Vật thực tạo (trừ ø/đ), và các sắc đồng nhóm với sắc Vật thực tồn 
tại trong thân chúng sanh. 

- Phi sở duyên: Tâm + tâm sở + sắc tâm + sắc ngoạit7” + sắc nghiệp + sắc âm dương 
+ Níp bàn. 

3- Giải thích 

Mối quan hệ vật thực có hai loại là sắc và Vô sắc: 

- Sắc Vật thực là dưỡng tổ hay chất dinh dưỡng giúp cho sắc pháp được tôn tại và tăng 
trưởng. 

- Sắc Vật thực lại chia thành: Sắc Vật thực nội (bên trong) và sắc Vật thực ngoại (bên 
ngoài). 

Sắc Vật thực nội không tạo ra sắc pháp, chính dưỡng tố bên ngoài được cơ thê hấp thụ 
mới tạo ra sắc pháp 

a- Phải hiểu vật thực (ahara) theo nghĩa nào ? 

“Vát thực ” (ahara) được hiểu theo nghĩa “gìn giữ”, có nghĩa là “làm cho tồn tại chắc 
chăn”. Được gọi là “vá ihực” vì chúng giữ các nhóm của sắc pháp do bôn nhân sinht”3) 
được tôn tại vững mạnh, băng cách nuôi nâng chúng. Tức là, “pháp năng duyên trợ giúp 
nuôi dưỡng pháp sở duyên được tôn tại và phát triên”. 

Tuy có khả năng tạo ra sắc pháp, nhưng năng lực chủ yếu của sắc Vật thực là “nuôi 
dưỡng cho vững mạnh”. Ví như bà mẹ sinh con và nuôi dưỡng con, thì nuôi dưỡng là chủ 
yêu, ngoài ra bà có thê nuôi dưỡng các hài tử khác tuy chúng không phải con do bà sinh 
ra. 

b- Năng duyên: 

- Sắc vật thực nội: Là những dưỡng tố có trong thân chúng sinh ngũ uẫn; ở cõi nhân 
loại khi Vật thực nội bị diệt chúng sinh ây chêt. VỊ thiên đăm nhiễm trong dục lạc, bỏ ăn 
một bữa sẽ chêt ngay. Vì so vậy? Vì thân của chư thiên dục giới là sắc tê nên chât lửa 
trong thân rất mạnh, khi chúng bùng phát không có vật thực bên ngoài đưa vào để làm 
giảm hỏa lượng, chúng sẽ đốt cơ thê, hủy hoại sắc Vật thực nội và vị ấy chết ngay. 


Chúng sinh cõi nhân loại, thân xác là sắc thô nên cường độ lửa không mạnh, dù có nhịn 
ăn nhiều ngày, khi sắc Vật thực nội còn tồn tại chúng sinh ấy vẫn còn sống, khi cạn kiệt 
sắc Vật thực nội chúng sinh â ây chết. 

Vị Thánh Anahàm hay Alahán ở cõi nhân loại, sau bảy ngày nhập thiền diệt, nếu không 
có vật thực ngoại đưa vào đê tiêp trợ cho sắc Vật thực nội, Ngài sẽ viên tịch (chêt) vào 
ngày thứ tám. 

Có câu hỏi rằng: Có người nhịn ăn uống cả nửa tháng, một tháng vẫn sống như những 
du sĩ Yoga chăng hạn. 


d7? Là sắc bên ngoài thân chúng sinh. 
d3). Do nghiệp tạo, do tâm tạo, do vật thực tạo và do khí hậu tạo. 
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Hồi: Vì sao vị Thánh Alahán phải chết sau bảy ngày nhập thiền Diệt? 

Đáp: Nếu không nhập thiền Diệt, Ngài có thể sống hơn số lượng đó, như an trú trong 
thiền tịnh cả bảy ngày đêm, khi xả thiền dù không có vật thực tiếp trợ Ngài vẫn sống thêm 
một số ngày nữa. Vì khi nhập thiền hiệp thế vẫn còn tâm, tâm tạo ra sắc tâm, trong sắc tâm 
có sắc Vật thực nội. Mặt khác tâm thiền có năng lực giải trừ sự nóng nên sắc Vật thực nội 
không bị hao tốn nhiều. Khi nhập thiền Diệt thì điều này không xảy ra, nên sau bảy ngày 
không có vật thực ngoại tiêp trợ thì Ngài mệnh chung. 

Các du sĩ Yoga tuy không dùng vật thực nhiều ngày, nhưng các vị ấy có “kỹ thuật tiết 
kiệm năng lượng” (như loài gâu trăng, loài dơi ngủ đông chăng hạn), đông thời còn có tâm 
sinh diệt và tâm tạo ra sắc tâm. 

Sắc Vật thực nội là những loại sắc vật thực có trong sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết. 
Chúng là thành phân của đoàn bât ly. Vật thực được ăn vào, khi đó tuy có dưỡng tô, nhưng 
chúng chỉ là vật thực ngoại. Bao giờ dưỡng tô này hòa nhập khắp cơ thê, nuôi dưỡng các 
sắc thân kinh... bấy giờ chúng trở thành vật thực nội. Sắc vật thực nội không thể tạo ra sắc 
pháp nếu không có sắc vật thực ngoại hỗ trợ. 

* Sắc vật thực ngoại là những dưỡng tô có bên ngoài, phần lớn chúng nằm trong những 
động - thực vật. 

Đơn thuần chúng chăng có quan hệ gì với Sắc vật thực duyên (trong phần phi sở duyên 
có đê cập đên sắc ngoại, là chỉ cho loại sắc này). Chỉ khi nào chúng được đưa vào cơ thê 
và được cơ thê tiếp nhận, bấy giờ chúng trở thành năng duyên, tạo ra sắc pháp. Đồng thời 
tiếp trợ cho sắc Vật thực nội được tồn tại. 


c- Sở duyên 

e Sắc do vật thực tạo có bao nhiêu sắc? 

Sắc do vật thực tạo có hai nhóm : 

- Nhóm bắt ly, gồm 8 sắc. 

- Nhóm đặc biệt, gồm 11 sắc: 8 sắc bất ly + 3 sắc đặc biệt. 


Chính sắc vật thực ngoại được cơ thê tiếp nhận, chúng trở thành sắc vật thực trong đoàn 
bât ly. Cho dù loại sắc nào, cũng phải nương vào sắc vật thực đê tôn tại. 


Đức Phật dạy rằng: 
“Katamañca, bhikkhave, rñpam? Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sắc?” 


“Catäro ca mahäbhitã catunnañca mahãbhitãnam upäãdãya rñpam: Bốn đại chủng 
và sắc do bôn đại chủng tạo thành. ” 


“lJdam vuccati, bhikkhave, rñpam: Này các Tỳkhưu, đây được gọi là sắc. ” 

Aharasamudayä rũpasamudayo; ãhãranirodhä ripanirodho”: Do các thức ăn tập 
khởi nên sắc tập khởi. Do các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt”Œ7?) 

Sắc vật thực ngoại là năng duyên chủ yếu trợ giúp cho các sắc pháp. Các sắc sở duyên 
được trợ giúp là sắc vật thực nội và sắc mạng quyên. 


Đức Phật dạy: 


d7 S.1ii, 58 . Tương Ưng Bộ Kinh, Kinh Thủ Chuyển (UpädãnaparipavafIasuttarn). 
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“Sabbe safI4 aharaffhitika: Chúng sinh tồn tại do vật thực”. 

đ- Phi sở duyên 

- Khi gọi “sắc do tâm tạo” là phi sở duyên, là chỉ cho hai sắc Biểu tri và sắc Thinh. 

- Khi gọi “sắc do nghiệp tạo” là phi sở duyên, là chỉ cho tám sắc nghiệp (ngoại trừ sắc 
Mạng quyên). 

Khi sắc Mạng quyêền không được sắc Vật thực tiếp trợ, nó sẽ bị diệt. Khi ấy “mạng sống 


“2 


lẫn các sắc nghiệp khác” cũng diệt. 
- Khi gọi “sắc thời tiết tạo” là phi sở duyên. Là chỉ cho ba sắc Đặc biệt và sắc Thinh. 
B- Danh vật thực duyên (Nãưna ãhãrapaccayd) 
1- Định nghĩa 


Danh vật thực duyên là mãnh lực thâu bắt cảnh, giúp cho các danh pháp đồng sinh 
thêm vững mạnh. Y nghĩa của vật fuực là “làm cho tôn tại chấc chăn ” được nỗi bật trong 
danh vật thực duyên. Tức là “bám chặt” lầy cảnh đê trợ giúp cho pháp đông sinh. 

2- Chỉ pháp 

- Năng duyên là ba danh thực: Xúc thực, Thức thực và Tư niệm thực. 

- Sở duyên là tâm + tâm sở + sắc do tâm tạo và sắc nghiệp tục sinh. 

- Phi sở duyên là các sắc pháp ngoài ra và pháp vật thực (#hãradhamma) đang làm năng 
duyên. 

3- Giải thích 

a- Ở đây, Danh vật thực có thể được giải thích theo Kinh Tạng (Suttan1a). 


Theo Kinh Tạng, đối với danh pháp, vật ứ#e mang ý nghĩa là “nuôi nắng, làm cho 
tăng trưởng”. Như Phật ngôn: “Avwijjampahưm, bhikkhave, saharam vadami, no 
anaharam. ` 


“Ta tuyên bố, này các tỳkhưu, vô minh có thức ăn (sãhãrzzn), không phải là không có 
thức ăn. 

Ko caharo avi]aya? Pafca nivarana 'fissa vacanIyam... ” 

Và cái gì là thức ăn của vô minh? Năm triển cái, cần phải trả lời như vậy”... 

“Ko cahãro pañcannann nĩvarannandm ? 

“Cái gì là thức ăn của năm triền cái? 

Tri duCCaTHAn1`fLsSa VACaH1IYđ1N... `. 

Ba ác hạnh, cần phải trả lời như vậy... 

“Cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? 

“SafIa boJJhanga 'fissqa Vacqn1IYq1... `. 

Bảy giác chi, cần phải trả lời như vậy...”. 

“Ko caharo saftannan boJ]hanganam ? 

“Cái gì là thức ăn cho bảy giác chi? 


——) 


Caftaro safIpafthanđ fissa VacanIYdqm... `. 
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Bồn niệm xứ, cân phải trả lời như vậy...189), 


Ở trên, Đức Phật dạy “?c ăn” của bất thiện pháp và “/ức ăn” của thiện pháp. 

Còn: “Sabbe safta aharafthiika: Chúng sinh tồn tại do vật thực ”, là nói đến “thức ăn” 
cho luân hôi. 

1ˆ- Xúc thực 


Như con chim khi định hướng rồi, nó bay lượn trong hư không với đôi cánh chuyền từ 
cây này sang cây khác, dùng mỏ mỗ lấy trái cây để ăn hay tìm vật thực tương ứng với sự 
sống, loại vật thực ấy duy trì khả năng tổn tại bản thân. 


Cũng vậy, với sáu loại xúc°*!' để sáu cảnh hiển lộ, sinh khởi sáu thọ, khiến chúng sinh 
nhận lãnh khổ, lạc hoặc thản nhiên, để rồi từ đó “sinh khởi tham ái (/azh)”482, dính mắc 
vào luân hồi. Như vậy, “xúc làm sinh khởi thọ”, “nuôi dưỡng thọ được vững mạnh”. 


Với pháp môn niệm thọ trong Tứ niệm xứ, nhằm mục đích “chấm dứt thọ cũ, không 
cho thọ mới sinh khởi”. Thọ mới ở đây chỉ cho “thọ liên hệ với tham ái”. Khi Xúc thực bị 
diệt thì thọ mới cũng diệt. 

2ˆ- Tư niệm thực 

Sáu loại hành, nhận cảnh do xúc làm hiển lộ, hoạt động tương thích với cảnh. Sáu 
loại hành này tạo ra nhiêu loại nghiệp đi chung với tham hoặc trực tiệp, như “hành bât 
thiện”, hoặc gián tiếp như “hành thiện”. Chúng sinh di chuyên từ kiếp sống này sang kiếp 
sông khác cũng từ các loại hành này. Nói cách khác, tâm sở Tư làm “sinh khởi tâm quả và 
nuôi dưỡng chúng”, khiên chúng hiện bày trong tương lai. Do đó, tâm sở Tư được gọi là 
“tư niệm thực ”. 

Niệm pháp trong Tứ niệm xứ, nhằm mục đích “diệt trừ Tư niệm thực này”. 

3'- Thức thực 


Sáu loại thức“#® duy trì các cảnh. Khi nhận biết cảnh, Ý thức điều khiển danh sắc này 
hoạt động. 


Niệm tâm tứ niệm xứ nhằm mục đích “diệt trừ Thức thực” này. 
Do vậy, có thể hiểu được chức năng của vật thực khác nhau và rộng lớn như thế nào. 
b - Giải thích theo Thắng Pháp Tạng 

L'- Về năng duyên 


4 6€ 


- Tâm sở Xúc được gọi là vật thực (đhaãra), vì nó năm giữ cảnh” giúp cho tâm cùng 
các tâm sở khác sinh lên một cách mạnh mẽ. 


Xúc nuôi dưỡng các pháp đồng sinh từ những “cảnh toại nguyện”, hay “cảnh không 
toại nguyện”, nhât là đôi với tâm sở Thọ (yedanacetasika). 


08_ A.v, 113. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp, Phẩm Song Đối (Yzmakavaggo), kinh Vô Minh 
(Avijja suttam). 
d#1- Là : Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỹ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 
d82)_ Wedanä paccaya tanhã : Thọ duyên ái. 
033). Là: Thân hành, ngữ hành, ý hành, phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. 
d3 Là: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
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- Tâm sở Tư được gọi là vật thực, vì nó nuôi dưỡng, cung cấp dũng lực cho các pháp 
đồng sinh khi “cố ý” thực hiện hành động thiện hay bất thiện qua ba cửa thân - ngữ - ý 
tương thích với cảnh. 

Như khi người Phật tử nhìn thấy vị Samôn (cảnh), có ý cúng dường, khi ấy “sự cô ý — 
tâm sở Tư” nuôi dưỡng “điều này” và thực hiện qua thân môn... “Ý muốn cúng dường” là 
tâm sở Vô tham đi chung với tâm sở Dục (chandđa), tâm sở Tư riùổi dưỡng hai tâm sở này 
được mạnh mẽ. Hay người Phật tử muôn nghe pháp (tâm sở Dục và tâm sở Trí), tâm sở 
Tư nuôi dững vững mạnh hai tâm sở này, giúp cho người ây đi nghe pháp... 

- Thức được gọi là vật thực, vì nó vượt trội trong chức năng “dẫn dắt” các pháp đồng 
sinh, “chăm chú cảnh”, rôi điêu hành thân tâm hoạt động theo ý.. 

Ba vật hực vô sắc này nuôi nắng cho các pháp đồng sinh, đồng thời có ảnh hưởng đến 
các sắc pháp đông sinh. 

2°-Về sở duyên 

Tâm sở Xúc và tâm sở Tư là tâm sở Biến hành, khi có chúng là có tâm và ngược lại khi 
có tâm thì có chúng. Khi một trong ba pháp vô sắc này là năng duyên, thì những pháp còn 
lại là sở duyên. 
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- Khi nói sở duyên là “tất cả tâm”, vì tâm sở Xúc hay tâm sở Tư có thê trợ giúp cho tất 


cả tâm sinh lên. 

- Khi nói “tầm sở hợp”, là tùy theo tâm sinh lên thì các tâm sở sinh lên theo tương ứng. 

- Sắc tâm tạo chỉ cho sắc Thân biểu tri và sắc Ngữ biểu tri. 

- Sắc nghiệp tục sinh: Vào thời điểm tục sinh, sắc nghiệp đồng sinh với tâm Tục sinh 
và được tâm Tục sinh nuôi dưỡng vững mạnh. 

4- Thích giải rộng về Vật thực duyên 

Đức Phật thuyết Kabajikaro ãhãro (dưỡng tố vật thực) chỉ cho loại sắc vật thực dưỡng 
tố (ø/a). Trong bốn loại sắc: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết và sắc vật thực, ba loại sắc: 


sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết được tồn tại do có sắc vật thực nội (sắc vật thực nội này 
là một trong tám sắc bất ly) và sắc vật thực nội này là khòng trọng hơn cả. 


Trong sắc vật thực ngoại như cơm, nước... chủ yêu là dưỡng tô (øjz), chính vật thực 
nội này tiếp nhận được ojZ, bấy giờ ojã ấy mới trở thành vật thực nội nuôi dưỡng các sắc 
pháp trong cơ thể. Nếu như sắc vật thực nội không tiếp nhận được dưỡng tố (øja), thì sắc 
vật thực bên ngoài chỉ là sắc thời tiết mà thôi. 


Do vậy, Đức Thế Tôn thuyết Kabajikaro ãhãro là nêu lên “dưỡng tố vật thực” là quan 
trọng. 

Thật vậy, chúng sinh trong cõi Dục dù là vị thiên, người hay thú... cho dù ba loại sắc: 
sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết là quan trọng, nhưng thân thê chúng sinh từ lúc sinh ra 


cho đến khi mệnh chung, thân thê ấy được tôn tại và tăng trưởng đều phải nương nhờ vào 
“dưỡng tô vật thực (Kabajikaro ãhaãro)”` bên ngoài đưa vào. 
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Theo bản Sớ giải Kinh Hai Pháp Tùy Quán (Dvayatãnupassanä sutta),°*Š) Ngài 
Buddhaghosa đã giải thích rằng: “Chúng sanh Dục giới tồn tại chủ yếu là “đoàn thực 
(Kabalikahara)`. 

Chính nhờ “dưỡng tố vật thực” từ bên ngoài đưa vào nên ba loại sắc: nghiệp, tâm và 
thời tiêt được tôn tại và tăng trưởng. 

Ở đây, có bốn loại sắc dưỡng tố vật thực hay bốn loại sắc vật thực nội: 

- Sắc dưỡng tố nghiệp: Là sắc vật thực có trong đoàn bất ly nghiệp. 

- Sắc dưỡng tố tâm: Là sắc vật thực có trong đoàn bắt ly tâm. 

- Sắc dưỡng tổ thời tiết: Là sắc vật thực có trong đoàn sắc bắt ly thời tiết. 

- Sắc dưỡng tố vật thực: Là dưỡng tổ (øja) có trong sắc vật thực ngoại. 

Ở đây trình bày sắc dưỡng tổ thời tiết và sắc dưỡng tố vật thực có liên quan nhân quả 
với nhau. Tức là sắc thời tiêt ngoại là nhân như những lá, hoa, trái... hình thành từ sắc thời 
tiệt ngoại. Trong lá, hoa, quả, củ... có dưỡng tô ngoại, là quả của sắc thời tiêt ngoại. 

Lại nữa, tuy dưỡng tố (j4) ngoại có trong vật thực như rau, củ, quả... nhưng không 
giúp ích chỉ cho cơ thể nếu không được đưa vào thân và được sắc vật thực nội tiếp nhận 
thì sắc dưỡng tố ấy cũng chỉ là sắc thời tiết ngoại, không giúp ích gì cho thân thể cả. 

Về ba danh vát thực: xúc thực, tư niệm thực và thức thực: 

Năng duyên: là một trong ba danh vật thực, tính rộng thì có 89 tâm sở xúc, 89 tâm sở 
tư, 89 tâm. 

Sở duyên: là 89 tâm, 52 tâm sở hợp, sắc tâm, sắc nghiệp tục sinh. 

Về bốn loại vật thực này, trong bản Sớ giải Kinh Tập (Suttanipäta — atthakath3), bài 
kinh Hai Pháp Tùy Quán (Dvayatãnupassanävannanä),°'*) trong phần thứ mười một, gọi 
là “do duyên dưỡng chất”, ngoài bốn loại dưỡng chất được nêu ở trên, còn có cách khác 
là: 

- Chúng sanh tồn tại do nương vào dưỡng tố, gọi là nương nhờ vào sắc. Ở đây chỉ cho 
chúng sanh trong l1 cõi Dục giới. 

- Chúng sanh được tồn tại do nương vào xúc thực, được gọi là duy trì từ thọ (vedan4). 
Ở đây chỉ cho Phạm thiên sắc giới ngoại trừ Phạm thiên Vô tưởng. 

- Chúng sanh được tồn tại do nương vào Tư thực, được gọi là “duy trì tư tưởng” và 
đang làm sinh khởi tưởng. Ở đây là chỉ cho ba hạng Phạm thiên cõi Vô sắc là: Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ và Vô sở hữu xứ. 

- Chúng sanh được tồn tại do nương vào thức thực, được gọi là “duy trì từ hành” vì 
đang làm sinh khởi hành (chỉ cho các tâm sở ngoài tâm sở thọ và tâm sở tưởng). Ở đây chỉ 
cho chúng sanh cao câp là Phạm thiên cõi Phi tưởng phi phi tưởng. 

Dứt Vật thực duyên (41hãrapaccaya) 
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16- Quyền duyên (Indriyapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Quyên duyên là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng cách “cai quản”, “kiểm soát”, “điều 
hành”. 

Pali có giải thích: 

- Indati parama issariyan karofii indriyam: “Có uy quyền như vị chúa tẾ cao nhất, gọi 
là quyên”. 

- Indriyañca tam paccayđm cai! Indriyapaccayđmn: '“[rợ g1úp bằng cách “làm quyền”, 
gọi là “quyên duyên”. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: 20 quyền (trừ Nữ quyền và Nam quyên). 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 

“Adhipafiyatfthena upakaraka Ithindriyapurisindriyavajjä visafindriya 
Indriyapaccayo: “Ñgoại trừ nữ quyên, nam quyên, hai mươi quyên còn lại trợ giúp theo 
cách lớn trội, gọi là quyên duyên.” 

Hai mươi hai quyền 

Quyền (inđriya) là gì? Là “khả năng kiểm soát”. Pháp gọi là quyên vì chúng có khả 
năng “kiêm soát” hay “cai quản” trong lãnh vực riêng của mình. 

Có tất cả 22 quyền, phân thành hai loại: Sắc quyền và danh quyền. 

a- Sắc quyền (rñpizdriya): Có 8 quyền là: 

L'- Nhãn quyền (cakkhundriya): Là con mắt, chúng có khả năng kiểm soát cảnh sắc, 
đông thời hướng dân các pháp thực hiện chức năng “/háy”. 

Chi pháp là “sắc thần kinh Nhãn”. 

2°- Nhĩ quyền (Sorindriya): Là lỗ tai, chúng có khả năng kiểm soát cảnh thinh, đồng 
thời hướng dân các pháp thực hiện chức năng “ghe”. 

Chi pháp là “thần kinh Nhĩ”. 

3°- Tỷ quyền (ghãnindriya): Là lỗ mũi, chúng có khả năng kiểm soát cảnh mùi, đồng 
thời hướng dân các pháp thực hiện chức năng “wgứ?”. 

Chi pháp là “thần kinh Tỷ”. 

4'- Thiệt quyền (Jiwhindriya): Là lưỡi, chúng có khả năng kiểm soát cảnh vị, đồng thời 
hướng dân các pháp thực hiện chức năng “nêm”. 

Chi pháp là “thần kinh Thiệt”. 

5°- Thân quyền (kãyindriya): Là thân, chúng có khả năng kiểm soát cảnh xúc, đồng 
thời hướng dân các pháp thực hiện chức năng “đựng”. 

Chi pháp là “thần kinh Thân”. 

6'- Nữ quyền (ihindriya): Là trạng thái nữ, nó có đặc tính hướng dẫn các pháp đồng 
sinh với nó, thực hiện chức năng hiện bày “tính cách nữ” (như ẻo lả, mêm mại, dịu dàng... ). 

Chi pháp là “sắc Nữ tính” (hibhãvaripa). 
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7'- Nam quyền (purisindriya): Là trạng thái nam, nó có đặc tính hướng dẫn các pháp 
đông sinh với nó, thực hiện chức năng hiện bày “tính cách nam” (như hùng dũng, mạnh 
bạo... ). 

Chi pháp là “sắc Nam tính” (purisabhävaripa). 

6¬ Mạng quyền (Jviindriya): có hai loại: 

- Sắc Mạng quyền có đặc tính “duy trì” các pháp đồng sinh được tồn tại. Sắc Mạng 
quyên lại có hai loại: 

* Sắc Mạng quyền duy trì tuổi thọ với các pháp đồng sinh với nó tròn đủ 51 sátna tiểu. 


Tức là các sắc Mạng quyên trong đoàn Nhãn, đoàn Nhĩ, đoàn Tỹ, đoàn Thiệt, đoàn Thân, 
đoàn Ý vật, đoàn Nữ tính, đoàn Nam tính. 


* Sắc mạng quyền “duy trì” tuổi thọ của chúng sinh. Tức là “đoàn sắc Mạng quyền”. 
Một chúng sinh có thể bị hủy “sắc Mạng quyền” của sắc nghiệp nhưng vẫn còn sông, như 
bị mù, bị điếc, bị bại liệt, bị cắt lưỡi, bị xẻo mũi. Trái lại, khi sắc Mạng quyền “tuổi thọ” 
bị hủy diệt thì chúng sinh ây chết. 

- Danh mạng quyên là tâm sở Mạng quyền, có đặc tính duy trì sự tỒn tại của tâm tròn 
đủ ba sát na tiêu. 

Chi pháp của Mạng quyền là: Sắc mạng quyền và Danh mạng quyền. 

b- Danh quyền (nãmindriya) 

Trước tiên là: 

* Ý quyền (manindriya): Là “cai quản” sự dẫn dắt các tâm sở đồng sinh thực hiện chức 
năng “biệt cảnh”. 

Chi pháp là tất cả tâm. 

* Thọ (vedanä8): Có năm quyền: 

1'- Lạc quyền (sukhindriya): Là thọ lạc, có đặc tính hướng dẫn các pháp đồng sinh với 
nó “nhận lãnh “ sự an lạc của thân. 

2'- Khô quyền (dukkhindriya): Là thọ khô, có đặc tính hướng dẫn các pháp đồng sinh 
với nó “nhận lãnh” sự đau đớn, khó chịu của thân. 

3°- Hỷ quyền (somanassindriya): Là thọ hỷ. có đặc tính hướng dẫn các pháp đồng sinh 
với nó “nhận lãnh” sự vui của tâm. 

4 '- Ưu quyền (domanasindriya): Là thọ ưu, có đặc tính hướng dẫn các pháp đồng sinh 
với nó “nhận lãnh” sự buôn râu, nóng bức ... của tâm. 

5°- Xả quyền (wupekkhindriya): Là thọ xả, có đặc tính hướng dẫn các pháp đồng sinh 


^xk?2 


với nó “nhận lãnh” sự “thản nhiên” của tâm. 
Tất cả năm quyền này có chung chi pháp là tâm sở Thọ (vedanäcetasika). 
* Quyền đưa đến giác ngộ CIDHHEDIHT HH II) 


Gọi là quyền đưa đến giác ngộ, vì năm quyền này là những yếu tô trợ cho tâm Đạo siêu 
thế xuất hiện, gọi là pháp trợ đạo. Có tất cả năm quyên: 


1'- Tín quyền (saddhindriya): Là “cai quản” sự tin tưởng, đồng thời có đặc tính hướng 
dân các pháp đông sinh thực hiện chức năng fin fzởng nơi Tam bảo. 


Chi pháp là tâm sở Tín (saddhacefasiRa). 
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2°- Tấn quyên (viriymdriya): Là “cai n SỰ, cô gắng, đồng thời có đặc tính hướng 
dẫn các pháp đồng sinh thực hiện chức năng “cố gắng”. 

Chi pháp là tâm sở Tinh tấn (viriyacetasika). 

3'- Niệm quyền (safindriya): Là “cai quản” sự chú ý, đồng thời có đặc tính hướng dẫn 
các pháp đông sinh thực hiện chức năng “chú ý”. 

Chi pháp là tầm sở Niệm (sa/indriya). 

4”- Định quyền (samadhindriya): Là “cai quản” sự tập trung, đồng thời hướng dẫn các 
pháp đồng sinh thực hiện chức năng “gom vào đối tượng”. 

Chi pháp là tâm sở Nhất hành (ekaggafäcetasika). 

5 - Tuệ quyền ( pafiñindriya): Là “cai quản” sự hiểu biết đúng theo sự thật. đồng thời 
hướng dân các pháp đông sinh thực hiện chức năng “hiệu biệt đúng với sự thật”. 

Chị pháp là tâm sở Trí (paññindriya). 

Siêu thế quyền có ba: 

* Vị tri quyền (anafifiatanassamnindriya): Danh từ anafifñaram có nghĩa là Nípbàn 
trước đây chưa từng biệt” 


Trí biết cái chưa từng biết (là Nípbàn), gọi là V7 /r¡ rrí. Cai quản đồng thời hướng dẫn 
các pháp đồng sinh biết cái chưa từng biết, gọi là Vj rri quyền. Chỉ cho trí trong tâm Sơ 
đạo. 

* Dĩ tri quyền (aññindriya): Là “cai quản” sự biết “cái đã biết”, đồng thời hướng dẫn 
các pháp đồng sinh cùng “biết cái đã biết”. 

Chữ añña = ä (tuyệt hảo) + căn VñZ (hiểu biết) (sđd). 

Dĩ tri quyền chỉ cho trí trong sáu tâm Siêu thế, từ tâm Sơ quả đến tâm Alahán đạo. 

* Cụ tri quyền (aññatavinindriya): Là “cai quản “ sự “hiểu biết trọn vẹn”, đồng thời 
hướng dân các pháp đông sinh cùng “hiêu biết trọn vẹn. Cụ tri quyên chỉ cho trí trong tâm 
Alahán quả. 


Trí tuệ của vị Thánh Alahán được gọi là “AññatävF”, vì Ngài đã “thông suốt lý Tứ diệu 
đê”, đã “hiêu hiệt trọn vẹn về bôn sự thật tột cùng”. 


Ba Siêu thế quyền có chi pháp là tâm sở Trí. 

Trong hai mươi 22 quyền, có: 

Tám sắc quyền + khổ quyền +ưu quyền là “hiệp thế nhất định”. 
VỊ tri quyền, Dĩ tri quyền và Cụ tri quyên là “siêu thế nhất định”. 
Các quyền còn lại vừa hiệp thế vừa Siêu thế bất định. 

Hỏi: “Vì sao Quyên duyên lại loại trừ Nữ quyên và Nam quyên?” 
Đáp: Vì chúng không có chức năng của năng duyên (paccay4). 


Năng duyên có ba chức năng là: Tạo ra, hỗ trợ và duy trì: 


d8? Đại trưởng lão Nãrada. Vi Diệu Pháp Toát Yếu; Ô. Phạm Kim Khánh dịch; tr. 397. 
S127». 


* Tạo ra: KhiB sinh lên từ A. thì ÀA có chức năng là “tạo ra”. Ví như trong Vô gián 
duyên, tâm sinh trước diệt đi, tạo điêu kiện cho tâm sinh sau sinh lên. 


* Hỗ trợ: Khi B được tồn tại, tăng trưởng nhờ có A. thì A có chức năng là “hỗ trợ”. Ví 
như Hậu sinh duyên (pacchajaãfapaccaya), pháp sinh sau hồ trợ cho pháp sinh trước được 
vững mạnh. 


* Duy trì: Là B được được tôn tại do nương vào A. Trong mối quan hệ này, A có chức 
năng “duy trì”, nếu không có A thì B không thể tồn tại. Điển hình là Vật thực duyên 
(ahãrapaccay0). 

Hai sắc Nữ tính và Nam tính không có bất kỳ một trong ba chức năng trên, nên chúng 
không là năng duyên (paccay4) trong Quyền duyên dù chúng là pháp quyền. 

Sở dĩ chúng là pháp quyền, vì chúng có khả năng “kiểm soát”. Chúng kiểm soát thân 
trong cấu trúc tính (/iga)28®, trong dấu hiệu (wửniứra) riêng, trong các tính cách (kưra) 
riêng và trong những phô bày bên ngoài (#kappa) theo cách riêng. 

Trong giai đoạn Tục sinh, nếu sắc Nữ tính sinh lên, thì tất cả những sắc do bốn nhân 
tạo có khuynh hướng về nữ tính, toàn bộ cơ thể phần lớn không biểu hiện gì khác ngoài 
“tính cách nữ”. Nhưng chính sắc Nữ tính không tạo ra, không hỗ trợ cũng không duy trì 
những tính chất đó. Giống như khuôn bánh, người làm bánh đưa những vật liệu làm ra 
bánh vào khuôn, sau đó trút bánh ra, bánh có hình dáng như khuôn, nhưng khuôn không 
sinh ra bánh, không hỗ trợ bánh, không duy trì bánh. Cũng vậy khi sắc pháp sinh lên có 
“khuôn Nữ tính” sẽ có “tính chất nữ”, chỉ vậy thôi. Và đó là năng lực “kiểm soát của sắc 
tính” làm cho năm uân ít nhiều phù hợp với nó. 


Tương tự như vậy, sắc Nam tính “kiểm soát” các cấu trúc nam. Do đó chúng được gọi 
là quyên (imdriya). 

Hới: Vì sao cùng là sắc vật, làm chỗ cho tâm nương trú, năm sắc thần kinh là pháp 
quyên, còn sắc ý vật (hadayavaffhu) không là pháp quyên? 

Đáp: Tuy cùng là sắc vật, nhưng mỗi sắc thần kinh chỉ dung chứa hai tâm tương ứng 
đông chât (như thân kinh Nhãn chỉ dung chứa Nhãn thức...). Trong khi đó sắc Y vật dung 
chứa nhiêu loại tâm. Cơ bản của hai tâm Nhãn thức vân như nhau, chỉ có khác nhau ở khía 
cạnh nhận cảnh sắc “tôt” hay “xâu” mà thôi. Nói cách khác, năm sắc thân kinh chỉ “châp 
nhận loại tâm tương ứng, đông thời cai quản được những tâm ây”, nên năm sắc thân kinh 
là sắc quyên”. 

- Sắc Ý vật, tuy cũng là chỗ trú tâm nhưng nó không kiểm soát được bắt kỳ tâm nào. 

Năm sắc quyền ví như người chủ nhà cho người khác ở trong nhà (nên có quyền); còn 
sắc Y vật ví như người chủ nhà cho người khác “mướn” nhà. 

Hoặc ví như “người gác công thành” và “người gác cửa cung điện”, khi công thành 
được mở mọi người có thể vào ra, người gác công thành không thể ngăn cắm. Trái lại cửa 
cung điện chỉ dành cho một số người ra vào, người gác cửa có thể ngăn chận những người 
ngoài ra. Người gác cửa cung điện có quyên. Cũng vậy, sắc thần kinh chỉ cho loại cảnh 
thích hợp tương ứng vào mà thôi, như thần kinh Nhãn chỉ cho “cảnh sắc” đi vào, thần kinh 
Nhĩ chỉ cho “cảnh thinh” đi vào ... Do đó chúng “có quyên”. 


d#)_ Bộ phận sinh dục. 
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Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng với “sắc Ý vật thô xấu”, những tâm cao thượng khó 
sinh khởi, ví như con ong không đi vào đống rác. Trái lại với “sắc Ý vật tốt”, những tâm 
cao thượng dễ sinh khởi hơn, ví như hoàng cung là nơi vua thường ngự. Để cho sắc Ý vật 
được trong sáng, cần tinh tấn thực hiện nhiều thiện nghiệp vì sắc Ý vật là sắc do nghiệp 
tạo. Nghiệp thiện sẽ cho sắc Ý vật tốt, nghiệp bất thiện sẽ cho sắc Ý vật xấu. Tỉnh cần hành 
thiền là cách tạo ra sắc Ý vật trong sáng hữu hiệu nhất, khi sắc Ý vật tốt, trong sáng bấy 


A» 


giờ “tâm Thiền hay tâm Đạo - quả Siêu thế” mới sinh lên. 


Có Phật ngôn: “Jhãya bhikkhu mã ca pamãdo”: “Tỳ khưu hãy tu thiền, đừng phóng 
dật”.082) 

Từ chí pháp năng duyên của 20 quyên, Quyền duyên được phân tích thành ba duyên: 
Đồng sinh quyền duyên, Tiền sinh quyền duyên và Sắc Mạng quyền duyên. 


A- Đồng sinh quyền duyên (Sahãjãtindriyapaccaya) 

1-Định nghĩa 

Đồng sinh quyền duyên là các danh quyền”? ủng hộ, trợ giúp các pháp đồng sinh 
băng cách “cai quản”, “kiêm soát”. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Là tám danh quyền: Tâm + tâm sở Thọ + tâm sở Mạng quyền + 5 tâm 
sở Giác phân (tín, tân, niệm, định, tuệ). 

- Sở duyên: Tâm và 52 tâm sở hợp + sắc Tục sinh + sắc tâm tạo. 

- Phi sở duyên: Sắc ngoại + sắc thời tiết + sắc vật thực + sắc nghiệp bình nhật + sắc 
nghiệp Vô tưởng+ Níp bàn. 

3- Giải thích 

a- Quyền (/nđriya) trong “quyền đồng sinh” này được hiểu theo ý nghĩa nào? 

Được hiểu theo ý nghĩa “huấn luyện và kiểm soát”. Các năng duyên sẽ huấn luyện đồng 
thời kiêm soát các sở duyên thực hiện các chức năng như chính nó: 

- Như khi tâm là “quyền” thì tâm “huấn luyện đồng thời kiểm soát “các tâm sở đồng 
sinh” cùng làm phận sự “biệt cảnh” như nó. 

- Khi tâm sở Thọ là “quyền”, thì nó “huấn luyện và kiểm soát” các pháp đồng sinh cùng 
làm phận sự “nhận lãnh” như nó . 

- Khi tâm sở Tín là “quyền”, nó “huấn luyện và kiểm soát” các pháp đồng sinh cùng 
làm phận sự “hướng tâm tin” như nó. 

- Khi tâm sở Cần là “quyền”, nó “huấn luyện và kiểm soát” các pháp đồng sinh cùng 
làm phận sự “nô lực” như nó. 


d#2_ Dhp. Câu 371. M ` ` ` Ộ : : 
029- Có 15 Danh quyên: Ý quyên, danh Mạng quyên, 5 Thọ quyên, 5 Giác phân quyên và 3 Siêu thê 
quyên. Nếu nói theo chi pháp thì có 8 là: Ý quyên, danh Mạng quyên, Thọ quyền, Tín quyền, Tấn quyên, 
Niệm quyên, Định quyền và Tuệ quyền. 
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- Khi tâm sở Niệm là “quyền”, nó “huấn luyện và kiểm soát” các pháp đồng sinh cùng 
làm phận sự “ghi nhớ” như nó. 

- Khi tâm sở Nhất hành là “quyền”, nó “huấn luyện và kiểm soát” các pháp đồng sinh 
cùng làm phận sự “an trú tâm” như nó. 

- Khi tâm sở Trí là “quyền”, nó “huấn luyện và kiểm soát” các pháp đồng sinh cùng 
làm phận sự “hiêu biết” như nó. 
B- Tiền sinh quyền duyên (Purejãtindriyapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Tiền sinh quyền duyên là mãnh lực ủng hộ, trợ giúp bằng cách “sinh ra trước và cai 
quản”. 

PalI có giải thích: 

*Purejato hutfva Indriyabhavena upakarako dhammo pureJaIIndriyapaccayo: 

“Ủng hộ bằng cách “cai quản”, nhưng sinh ra trước pháp được ủng hộ, gọi là “tiền sinh 
quyên duyên". 

2- Chỉ pháp 

Năng duyên là năm sắc thần kinh ở thời điểm trụ (gồm 49 tiểu sát na, từ tiểu sát na thứ 
2 đên tiêu sát na thứ 50). 


Sở duyên: Năm đôi thức và 7 tâm sở hợp. 

Phi sở duyên: 111 tâm (trừ 5 đôi thức) và 52 tâm sở hợp + tất cả sắc pháp. 

3- Giải thích 

Năm sắc thần kinh phải sinh ra trước để làm chỗ nương trú cho tâm tương ứng như: 
- Sắc thần kinh Nhãn là nơi nương trú cho hai tâm Nhãn thức. 

- Sắc thần kinh Nhĩ là nơi nương trú cho hai tâm Nhĩ thức.... 


Đồng thời các tâm nương trú trong sắc thần kinh phải thực hiện chức năng của mình, 
như Nhãn thức phải thực hiện chức năng “thấy”, Nhĩ thức phải thực hiện chức năng 
“nghe”... Ví như người nương trú trong nhà nào, phải theo quy định của nhà ây. 


Các tâm ngoài ra là phi sở duyên, tuy chúng vẫn có thể biết cảnh sắc, cảnh thịnh... 
Nhưng không làm phận sự thấy, nghe,..., chúng thực hiện chức năng riêng, đông thời trú 
ở sắc ý vật, nên chúng không bị năm sắc thần kinh “cai quản”. 


C- Sắc mạng quyền duyên (Rñpqjwifindriyapaccaya) 
1-Định nghĩa 


Sắc Mạng quyền duyên là trợ giúp các sắc pháp “duy trì” sự tồn tại cho tròn đủ tuôi 
thọ, tức là “cai quản” tuôi thọ của các sắc pháp đông sinh. 


2- Chi pháp 

Năng duyên: tất cả sắc Mạng quyên. 

Sở duyên: các nhóm sắc nghiệp sinh chung với sắc Mạng quyền. 

Phi sở duyên: Tâm + tâm sở + sắc tâm + sắc thời tiết + sắc vật thực và sắc Mạng quyên. 
3- Giải thích 


- 130- 


Sở dĩ sắc Mạng quyền được gọi là quyên, vì nó “cai quản” sự sống còn của các sắc 
pháp sinh chung với nó. 

* Về sở duyên: 

Sắc nghiệp có 9 đoàn, tất cả đều đồng sinh với sắc Mạng quyên. 

Sắc Mạng quyên đang là năng duyên nên những sắc còn lại là sở duyên. Với những 
đoàn 10, ngoại trừ sắc Mạng quyên là năng duyên, chín sắc còn lại là sở duyên, như: 

- Đoàn Nhãn có 9 sắc là sở duyên: 8 sắc bất ly + sắc thần kinh Nhãn. 

- Đoàn Nhĩ có 9 sắc là sở duyên: 8 sắc bất ly + sắc thần kinh Nhĩ. 

- Đoàn Tỷ có 9 sắc là sở duyên: § sắc bất ly + sắc thần kinh Tỷ. 

- Đoàn Thiệt có 9 sắc là sở duyên: 8 sắc bất ly + sắc thần kinh Thiệt. 

- Đoàn Thân có 9 sắc là sở duyên: 8 sắc bất ly + sắc thần kinh Thân. 

- Đoàn Nữ tính có 9 sắc là sở duyên: 8 sắc bất ly + sắc Nữ tính. 

- Đoàn Nam tính có 9 sắc là sở duyên: § sắc bất ly + sắc Nam tính. 

- Đoàn Ý vật có 9 sắc là sở duyên: 8 sắc bất ly + sắc Ý vật. 

- Đoàn Mạng quyền có 8 sắc là sở duyên: 8 sắc bắt ly 

4- Thích giải rộng về Quyền duyên: 

Năng duyên là sắc quyên gồm: năm sắc thần kinh và sắc mạng quyền. 

- Năm sắc thần kinh là năng duyên, là chỉ cho sắc trung thọ, tức là sắc thần kinh đồng 
sinh và đồng diệt với cảnh tương ứng. Như nhãn quyên trung thọ, chỉ cho sắc thần kinh 
nhãn đồng sinh với cảnh sắc vào tiêu sát na sinh của tâm hữu phần vừa qua đầu tiên của lộ 
nhãn môn, hoặc sắc thần kinh nhãn trong thời trụ (49 sát na tiểu), trợ giúp cho nhãn thức 
giới cùng bảy tâm sở sinh lên băng Quyên sinh duyên. 

Tương tự như thế với: 

- Nhĩ quyền trung thọ hay sắc thần kinh nhĩ ở giai đoạn trụ trợ cho nhĩ thức giới, bảy 
tâm sở biên hành sinh lên băng Tiên sinh Quyên duyên. 

- Tỷ quyên trung thọ hay thần kinh tỷ ở vào giai đoạn trụ trợ cho tỷ thức giới, bảy tâm 
sở biên hành sinh lên băng Tiên sinh Quyên duyên. 

- Thiệt quyền trung thọ hay thần kinh thiệt ở giai đoạn trụ, trợ cho thiệt thức giới, bảy 
tâm sở biên hành sinh lên băng Tiên sinh Quyên duyên. 

- Thân quyên trung thọ hay thần kinh thân ở giai đoạn trụ, trợ cho thân thức giới, bảy 
tâm sở biên hành sinh lên băng Tiên sinh Quyên duyên. 

- Năng duyên: là sắc mạng quyên sinh lên trong thời bình nhật hay thời tục sinh, trợ 


giúp cho tám sắc hay chín sắc đồng sinh trong đoàn sắc nghiệp bằng Sắc mạng quyền 
duyên. 


Về danh quyên là năng duyên: có tám danh quyền là tâm sở mạng quyên, tâm, tâm sở 
thọ, tâm sở tín, tâm sở niệm, tâm sở tân, tâm sở định, tâm sở trí. 
Sở duyên: 89 tâm, 52 tâm sở hợp, sắc tâm, sắc nghiệp tục sinh bằng Đồng sinh quyền 
duyên. 
Dứt Quyền duyên (Indriyapaccaya) 
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17- Thiền duyên (Jhãnapaccayo) 

1- Định nghĩa 

Thiền (hang) xuất phát từ ngữ căn 1je nghĩa là “chói sáng” hoặc “quán sát, suy nghĩ 
sâu sắc, trâm tư, thiên tịnh”. Là làm cho “những øì tâm chú ý được chói sáng, hiện lộ”. 
Hoặc jhãna xuất phát từ ngữ căn VjhZ, nghĩa là “thiêu đốt”. Là “diệt trừ những pháp đối 
nghịch”. Các pháp nghịch ở đây là năm pháp chướng ngại. 

Thiền duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách “quán sát” cảnh, làm cảnh “chói sáng” 
hay “thiêu đôt” các pháp nghịch. 

PalI có giải thích: 

-Ärammanain Jjhäãyati upajjhäyatii jhãnam: “Thiêu đốt hay làm cảnh “chói sáng”, gọi 
là thiên”. 

- Jhãnafïca tam paccayaficafI jhanapaccayam: “Trợ giúp bằng cách “thiêu đốt” (pháp 
nghịch), gọi là thiên duyên”. 

- Jrammanam upagantva tasmim vã bhusam dalham nippattitta vã viya jhãyanaddhena 
olokanaddhena upakarako dhammo Jjhanapaccayo: 

“Pháp trợ giúp bằng cách “nhìn chăm chú (oiokz)”, hay làm cho “đối tượng 
(arammana) “chiêu sáng, hoặc rơi xuông”, gọi là thiên duyên. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 

- Kusaladibhedam satta Jhanangami Jhanapaccayo: “Bảy thiền chi, trước tiên là thiện 
v.v, gọi là thiên duyên””), 

2- Phân tích 

a-Bảy thiền chỉ („ãnaznga) là những pháp nào? Đó là: 

1'- Chi Tầm (yửakka): 

- _ Có đặc tính hướng tâm và các tâm sở vào cảnh, nó đặt các pháp đồng sinh vào cảnh 

một cách chăc chăn. 

- _ Chi pháp là tâm sở Tầm (viakkacetasika). 

- Trong Sơ thiền, chi Tầm có đặc tính “thiêu đốt” chướng ngại “hôn trầm, thụy miên”. 

2'- Chị tứ (vicara): 

- _ Có đặc tính xem xét cảnh và đề tâm dính chặt vào cảnh. 

- _ Chị pháp là tâm sở Tứ (vicaracefasika). 

- - Trong Sơ thiền, chi Tứ có tính “thiêu đốt” chướng ngại “hoài nghĩ”. 

3'- Chi Hỷ (p7): 

- _ Có đặc tính tạo sự thích thú cảnh, làm cho tâm hài lòng với cảnh. 

- - Chi pháp là tâm sở Hỷ (pificefasika). 


k 


-_ Trong Sơ thiền, chỉ Hỷ có tính “thiêu đốt? chướng ngại “bất mãn, khó chịu”. 


d2 Vsm, Chương 17. 610. 
- 132- 


4'- Chi Lạc (sukha): 

- - Có đặc tính “nhận lãnh” cảnh theo cách hài lòng. 

- - Trong Sơ thiền, chỉ Lạc có tính “thiêu đốt” sự tán loạn tâm (phóng dật — uddhacca). 
5ˆ- Chi Xả (upekkha): 

- - Có đặc tính “nhận lãnh” cảnh theo cách thản nhiên. 

- _ Trong Sơ thiền, chi Xả có tính “thiêu đốt” sự hồi tiếc (kukkucca). 

6ˆ- Chi Ưu (domanassa): 

- _ Có đặc tính “nhận lãnh” cảnh không đáng hài lòng. 

-_ Chi Ưu có tính “thiêu đốt” sự dính mắc (tham ái). 


Lưu ý: Ba chỉ: Lạc, xả, ưu có chung bản thê pháp là tâm sở Thọ (vedanäcetasika). 
Chúng buộc chặt tâm vào cảnh đáng hài lòng, cảnh trung bình hay cảnh bắt toại nguyện. 
7'- Chi Định: 

- _ Có đặc tính giữ tâm chắc chắn vào cảnh. 

- _ Chỉ pháp chi Định là tâm sở Nhất hành (ckaggafãcetasika). 

- _ Trong Sơ thiền, chi Định có tính “thiêu đốt” tham dục. 

Hiểu về thọ tu như thể nào? 

Đức Phật có hỏi chư Tỳkhưu rằng: 


“Sace vo, bhikkhave, aññatitthiya paribbaJaka evan puccheyymm - 'devalokHpapaffiya, 
ãvuso, samanie gotame brahmacariydn vussatha `†i 2” 


-“Nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ngươi như sau: “Chư hiên, có phải Samôn Gøfama, 
sông phạm hạnh đê được sinh lên cõi trời?”. 


“Nanu tumhe, bhikkhave, evam pu{ftha affiyeyyatha harayeyydatha Jiguccheyydtha 1tr2” 

“Này các Tykhưu, được hỏi như vậy, các ngươi có bực phiền (afñiyeyyatha), tủi nhục 
(haraäyeyyarha), chắn ngây (Jigucceyyafha) hay không? 

“Evam, bhante... ` 

- Thưa có, bạch Thế Tôn... 92 


Như vậy, khi không hài lòng với cảnh làm cho thiện sinh khởi hay thiện được tăng 
trưởng, bấy giờ chỉ ưu ấy thuộc về nên thân cận. Như một hành giả hành pháp Minh sát, 
khi trí tuệ già dặn, thấy các pháp hữu vi luôn bị tiêu hoại, có tâm chán nản pháp hữu vi, 
muôn thoát ra khỏi pháp hữu vi. Loại “chán nản” này nên thân cận. 

Đức Phật dạy rằng: 

*Domanassarnpahan devanaminda duvidhena vadami sevitabbampDi 
asevitabbampifI `. 


02- A.¡, 115. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, kinh Thiên giới (Devalokasuttain). 
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-“Này Thiên chủ. Ta nói ưu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
a.033) 


Đức Phật giảng: “Loại ưu nào khi thân cận, khiến thiện pháp suy giảm, bất thiện pháp 
tăng trưởng, loại ưu ấy nên xa lánh. Loại ưu nào khi thân cận, khiến bất thiện pháp suy 
giảm, thiện pháp tăng trưởng, loại ưu ấy nên thân cận”. 

Trước tiên, nên hiểu nghĩa “cảnh không đáng hài lòng”. Cảnh “không đáng hài lòng” 
không hắn là cảnh xấu, chỉ vì nó không đáp ứng theo ý, nên trở thành “cảnh không đáng 
hài lòng”. Như thấy “người thân” thành công, “cảnh thành công là cảnh “đáng hài lòng”, 
thấy kẻ nghịch thành công, cảnh “thành công này” là cảnh “không đáng hài lòng”. Đối với 
người chạy theo dục lạc thì cảnh thiên giới là cảnh đáng hài lòng, với người mong thoát ra 
vòng sinh tử luân hồi thì cảnh thiên giới là cảnh “đáng chán”. 

Sớ giải kinh Đề Thích Vấn Đạo giải thích về ưu không nên thân cận đó là ưu liên hệ 
đến tại gia (gehasitadomanassa), ưu không nên thân cận đó là ưu liên hệ xuất ly 
(nekkhamnasitadomanassa). Trong Sớ giải này, cả hỷ, lạc, ưu, xả đều được hiểu như nhau, 
đó là cảm thọ nào liên hệ đến tại gia thì không nên thân cận, cảm thọ liên hệ đến xuất ly 
thì nên thân cận. 


Uu là chỉ thiền ra sao? 

Đức Phật dạy rằng: Có hai loại ưu: 

“Tattha yañce savitakkamợ savicaram, yañce avitakkam avicaram, ye aviakke avicare 
Cce pDa†H†afare. 

“Ở đây, có (loại ưu) có tầm có tứ, có (loại ưu) không tầm không tứ, loại không tầm 
không tứ thù thăng hơn” (sđd). 

Ở đây cần hiểu rằng, “ưu có tầm có tứ” nghĩa là ưu duyên cho tâm có tầm có tứ (từ tâm 
bât thiện đên tâm Sơ thiên); “ưu không tâm không tứ” nghĩa là ưu duyên cho tâm không 
tâm không tứ (từ nhị thiên trở lên). Không nên hiệu răng “ưu đi cùng với tâm tứ” hay “ưu 
không đi cùng với tâm tứ”. Ưu luôn đi chung với tâm sân. Tâm sân duyên cho các tâm bât 
thiện đên Sơ thiên và tâm sân duyên cho tâm nhị thiên trở lên sanh khởi. 

Ưu duyên cho tâm bắt thiện là trạng thái khó chịu trước cảnh không vừa lòng, bất mãn; 
hoặc trạng thái khó chịu khi chưa đạt được các sắc, thỉnh, hương, vị, xúc mà mình tham 
muốn, từ đó cố gắng đạt được hầu thoả mãn tâm tham. 


Ưu duyên cho các tâm thiền được hiểu rằng: khi hành giả chưa chứng đắc thiền, cảm 
thây buôn râu, cô găng hành thiên đê chứng đặc được các tâng thiên như Sơ thiên (ưu có 
tâm có tứ), Nhị thiên (ưu không tâm không tứ), v.v. 

Vị hành giả chứng Nhị thiền, quán xét thấy rằng “hÿ” là chướng ngại của Tam thiền, 
nên không hài lòng “hỷ” (đây chính là ưu không tâm - tứ). Nõ lực tu tập loại trừ hỷ chứng 
Tam thiên... 

Tóm lại, chi thiền theo bản thể pháp chỉ có năm pháp thực tính là: Tầm, tứ, hỷ, thọ và 
định. 


d3 D,iii, Trường Bộ Kinh, kinh Đề Thích Vấn Đạo (Sakkapañhasuttam). 
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3- Chỉ pháp 

- _ Năng duyên: 5 hay 7 chỉ thiền có trong 103 tâm (trừ 18 tâm vô nhân), 

-_ Sở duyên: 103 tâm và 52 tâm sở hợp (trừ chi thiền đang làm năng duyên) + sắc 

nghiệp tục sinh + sắc do tâm tạo. 

- _ Phi sở duyên: 5 đôi thức và 7 tâm sở hợp, + sắc nghiệp bình nhật + sắc ngoại + sắc 

vật thực + sắc âm dương + sắc nghiệp Vô tưởng. 

4- Giải thích 

a- Nên hiểu thiền (/hZna) theo nghĩa nào? 

Nên hiểu theo nghĩa “chăm chú vào đề mục (kasina)” hay “chú ý vào đối tượng”, và 
đối tượng ấy có thể là tốt hoặc xấu ;Jhãna trong trường hợp này bao gôm cả hai trường hợp 

“tập trung chú ý vào điều thiện lẫn điều bất thiện.” Như người bắn cung, từ khoảng cách 
xa có thể bắn mũi tên trúng vào mục tiêu. Người cung thủ giữ vững mũi tên, hướng nó về 
mục tiêu, nhìn chăm chú vào mục tiêu, buông tên. 

Cũng vậy, khi nói về hành giả (yog7) hay người hành thiền, chúng ta phải nói rằng vị 
ây hướng tâm đên cảnh, làm cho nó được vững vàng và giữ cảnh (kasina) trong tâm nhìn, 
đưa tâm chăm chú vào đó theo các cách của bảy chi thiên. 

Sự “chú ý vào đối tượng” còn được áp dụng đối với thân, ngữ, ý, nhờ đó hiểu rõ về 
thân, ngữ, ý và thực hiện thân, ngữ, ý một cách đúng đăn. Như Đức Phật đã dạy trong kinh 
Tứ Niệm Xứ răng: 

- “Hiểu rõ thân” là hiểu rõ các động tác: đi, đứng, năm, ngồi, co tay, duỗi tay... 

- “Hiểu rõ về ngữ” nghĩa là “hiểu rõ” sự diễn đạt lời nói như các âm thanh chữ cái, các 
từ... 

- “Hiểu rõ vẻ ý” là hiểu rõ với các loại tâm: Tâm Tham, tâm Sân, tâm Sỉ, tâm thiện có 
trí, tâm thiện không trí.... 

Không có sự bồ thí, cung kinh, hay sát sanh, trộm cắp, nói dối ... được hình thành với 
tâm yêu đuôi. Chúng được hình thành bởi sự trợ giúp của các chi thiên. Do đó, các hành 
động thiện và bât thiện được sự trợ giúp băng chi thiên. Nói cách khác: “Chúng là sở duyên 
của chi thiên theo từng trường hợp tương ứng”. 

b- Vì sao 18 tâm vô nhân không có chỉ thiền? 

Sách Thanh Tịnh Đạo có ghi: 


veditabbo. 

“Lại nữa, nên hiểu là thiền duyên, đạo duyên không trợ giúp trong tâm vô nhân và năm 
đôi thức”d”5) 

Giải thích: Năm đôi thức không có chỉ thiền là vì chúng chỉ nhận cảnh “theo khuôn 
mâu”, không cân “chăm chú cảnh”, đông thời chúng thực hiện phận sự của mình một cách 
đơn điệu, không mang tính năng hoạt. Mặt khác, năm đôi thức trú tại nơi nào nhận cảnh 


d2 Trong Siêu Lý Cao Học của đức Tịnh Sự biên soạn ghi là: 111 tâm (trừ 10 thức). 
0”). Vsm, Chương 17. 611. 
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chính tại nơi đó, không cần dụng công nhiều, như đứa bé lấy vật ngay tại chỗ nằm. Nhãn 
thức trú tại thần kinh Nhãn, cảnh sắc cũng ở trong thần kinh Nhãn. Tương tự như vậy với 
các thức còn lại. 


Lại nữa, năm đôi thức không tạo ra sắc tâm. Sở dĩ các tâm vô nhân còn lại, không có 
chi thiên, vì chúng hoạt động theo cách tự nhiên (máy móc). Ngay cả tâm đông lực Sinh 


tiêu của vị Alahán cũng tạo nụ cười “theo thói quen”, không mang ý nghĩa gì đặc biệt cả. 
(196) 


Dứt Thiền duyên (Jhãnapaccayo) 


09) Tụy nhiên, các Giáo thọ sư sau này cho rằng: Tâm vô nhân có chỉ thiền, vì các tâm này có tính năng 
hoạt. 
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18- Đạo duyên (Mfaggapaccaya) 
1- Định nghĩa 
Đạo duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách thông suốt như con đường. 
Pali có giải thích: 
- Maggo viyafi maggo: Như con đường, gọi là Đạo. 


- sukhattdukkhatinam nibbaänassa ca abhimukham papanato maggo: “Đưa đến hạnh 
phúc hay đau khô hoặc Nípbàn cao tột, gọi là đạo”. 


- Maggabhavena upakarako dhammo maggapaccayo: “Pháp trợ giúp làm tăng trưởng 
con đường, gọi là Đạo duyên”. 


Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


- Yafo tfafto va miyyanafthena upakarakani kusaladibhedani dvadasa maggangani 
maggapaccayo: “Mười hai chị đạo xêp theo thiện ... trợ giúp theo cách “hướng dân thoát 
ra” cái gì đó, gọi là Đạo duyên” ©?, 


2- Chỉ pháp 


- - Năng duyên: Tâm sở Giới phầnt*®, niệm, tấn, định, trí, tầm, tà kiến đồng sinh trong 
những tâm hữu nhân. 

- _ Sở duyên: Tâm hữu nhân và 52 tâm sở hợp + sắc tâm hữu nhân + sắc nghiệp Tục 
sinh với tâm hữu nhân. 

-_ Phi sở duyên: I8 tâm vô nhân và 12 tâm sở hợp" ””, sắc ngoại, sắc âm dương, sắc 


vật thực, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục 
sinh với tâm vô nhân. 


3- Giải thích 
a- Phải hiểu Đạo (magga) theo nghĩa nào? 


Đạo được hiểu theo nghĩa “con đường dẫn đến”. Tức là: Con đường này “dẫn đến” khổ 
cảnh, con đường này “dẫn đến” cõi vui, con đường này “dẫn ra” khỏi tam giới. Như Bát 
Chánh đạo “dẫn đến” cõi vui, dẫn đến chứng đạt Nípbàn. Bát tà đạo “dẫn đến” cõi khổ. 


b- Vì sao có I2 chỉ đạo 2 

Thật ra có 16 chị đạo là: Bát chánh đạo và bát tà đạo. 

Bát chánh đạo là: 

- Chánh kiến là sự thấy đúng, chỉ pháp là tâm sở Trí. 

- Chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng, chi pháp là tâm sở Tầm. 

- Chánh ngữ là sự nói đúng (nói chân thật), chi pháp là tâm sở Chánh ngữ. 
- Chánh nghiệp là sự làm đúng, chi pháp là tâm sở Chánh nghiệp. 

- Chánh mạng là sự nuôi mạng đúng, chi pháp là tâm sở Chánh Mạng. 


d2?- Vsm. Chương 17. 611. 
d”3_ Là 3 tâm sở: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. 
d2 13 tâm sở Tợ tha, trừ tâm sở dục = 12 tâm sở. 
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- Chánh niệm là sự chú ý đúng, chi pháp là tâm sở Niệm. 

- Chánh tinh tấn là sự nỗ lực đúng, chi pháp là tâm sở Tĩnh tấn. 

- Chánh định là sự gom tâm đúng, chi pháp là tâm sở Nhất hành (hay Định). 

Bát tà đạo là: 

- Tà kiến là sự thấy sai, chi pháp là tâm sở Tà kiến. 

- Tà tư duy là sự suy nghĩ sai, chi pháp là tâm sở Tầm. 

- Tà ngữ là lời nói saI. 

- Tà nghiệp là làm saI. 

- Tà mạng là nuôi mạng sái quấy. 

- Tà niệm là ghi nhớ saI. 

- Tà tinh tấn là nỗ lực sai, chi pháp là tâm sở Tĩnh tắn. 

- Tà định là gom tâm sai, chi pháp là tâm sở Nhất hành. 1200 

Lưu ý: Với tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm không có chi pháp nhất định cho những 
chi đạo này: 

e Khi nói dỗi có thể do tham chỉ phối, như người lường gạt người khác đề thu lợi, 

hoặc do sân như vu không người đê trả thù... 


e Tương tự như thế với tà nghiệp, như do tà kiến nên thực hành khổ hạnh khốc liệt, 
thực hành hạnh con bò, hạnh con chó... Hoặc do Tham nên hành động trộm cắp 
băng thân, do Sân nên sát sinh.. 


se Với tà mạng thì: Nuôi mạng T sự tham như trộm cắp, nuôi mạng bằng sự sân 
như cướp, giết người, nuôi mạng bằng Tà kiến như bày trò mê tín dị đoan để có thù 
lao nuôi mạng... 


Một nữ du sĩ ngoại đạo có hỏi Đức SãrIputta: 

- Có phải Samôn khi dùng vật thực ngước mặt lên? 

- Này nữ du sĩ, ta dùng vật thực không ngước mặt lên. 

- Có phải Samôn khi dùng vật thực cúi mặt xuống. 

- Này nữ du sĩ, ta dùng vật thực không cúi mặt xuống. 

- Có phải Samôn khi dùng vật thực ngó bốn phía? 

- Này nữ du sĩ, ta dùng vật thực không ngó bốn phía. 

Và Ngài Sãriputta (Xálợiphất) đã giải thích: 

- Dùng vật thực ngước mặt lên là nuôi mạng bằng nghề xem thiên văn. 
- Dùng vật thực cúi mặt xuống là nuôi mạng bằng nghề xem địa lý. 

- Dùng vật thực ngó bốn phía là nuôi mạng bằng cách đem tin cho người20), 


Tất cả những cách nuôi mạng như thế, gọi là tà mạng. 


99- A ii, 222. Tăng Chỉ Bộ Kinh, Kinh Con đường (Maggasuttam). 
(201 S.ii¡, 238. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương ưng Xá Lợi Phât, Sữcinukhi suitam. 
- 138- 


* Với tà niệm như: Ghi nhớ những tà thuyết, là do tà kiến điều sử. 

- Ghi nhớ thói quen của kẻ thù để tìm cách sát hại, là do sân điều sử. 

- Ghi nhớ bóng dáng nữ nhân hay nam nhân là do tham điều sử... 

Do đó chỉ còn 12 chi đạo có chỉ pháp nhất định. 

Tuy nhiên nếu tính bản thể pháp thì chỉ còn 9 như đã nêu trong phần năng duyên. 

Trong chín chi pháp bản thể: 

- Chi Tầm, chỉ Định, chi Tinh tắn vừa là thiện vừa là bắt thiện. 

- Chi Tà kiến là bắt thiện. 

- Năm chi còn lại: Ba giới phần, Niệm và Trí là thiện. 

c- Bát chánh đạo dẫn đến Nípbàn như thế nào? 

Khi chức năng của thiền tịnh (smadđhi) làm cho tâm vên tịnh và an lạc trong cảnh, 
không còn bị xao động đôi với cảnh. Sự an lạc của tâm đôi với cảnh thiên Qhanarammana) 
ví như cá chìm sâu trong nước, không phải là sự mát mẻ của người đang năm trên mặt 
nước. Cảnh thiền ở đây là cảnh thiền tướng hanaärammananimirra),tức là một trong ba 
cảnh “vô thường tướng, khổ tướng hay vô ngã tướng”. Khi ây, chức năng của Đạo ứnass4) 
vạch ra “cách thức” thoát ra luân hôi, chứng đạt Nípbàn. Tức là Đạo vạch ra cách thức 
“diệt nghiệp luân hôi”. Đức Phật dạy răng: 

. Và này chư tỳkhưu, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen 
không trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt nghiệp? 

Đây là chánh kiến... chánh định. 

Này các Tỳkhưu, đây là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trăng, 
nghiệp đưa đên đoạn diệt nghiệp?”””. 

d -Bát chánh đạo dẫn đến cõi vui 

Nếu chưa đủ lực (ba/2) “tập hợp đầy đủ bát chi đạo”, các chi đạo đang có sẽ “vạch ra” 
con đường dẫn đến cõi vui, đồng t thời “vạch ra cách thức tập hợp các ch đạo còn lại”. Tâm 
sở Tư tạo nghiệp theo cách thức â ấy, tạo ra “nghiệp trăng có quả trăng” (sđd). Như vậy, bát 
chi đạo chỉ hiện diện đây đủ trong tâm Siêu thê và với những tâm thiện có trí hiệp thê khi 
nhận cảnh thiên tướng vững mạnh”. Ngoài ra, với tâm thiện thường nhật thì bát chỉ đạo 
này không đầy đủ, nhiều lắm là sáu chi”9°. Wì saø? Vì cảnh của ba giới phần khác nhau, 
nếu có chỉ có một. Có khi không có một giới phần nào cả. 

e - Tà đạo dẫn đến khổ cảnh 

Tà kiến, tà tầm, tà tinh tấn, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng và tà định “vạch ra” con đường 
dân xuông khô cảnh. Đức Phật dạy răng: 

“Này các Tỳkhưu, sát sanh được thực hiện, được huân tập (bhavan8), được làm cho 
sung mãn, đưa đên địa ngục, đưa đên loài bàng sinh, đưa đên cối ngạ quÿỹ....” 


(202 A ii, 235. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp. Kinh Thánh đạo (Ariyamaggasuttarn). 
“9ˆ Là những tâm thiện trong lộ đắc đạo. 
29 Năm chỉ có thê hiện diện đây đủ là : trí, tâm, tân, niệm và định. 
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“Này các Tykhưu, lấy của không cho... tà hạnh trong các dục... nói dối... nói hai 
lưỡi... nói ác khẩu... nói lời phù phiếm... 


Này các Tykhưu, uống rượu men, rượu nấu, được thực hiện, được huân tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đên địa ngục, đưa đên loài bàng sinh, đưa đên cõi ngạ quỷ...” (05) 

£ Về sở duyên 

Tâm hữu nhân có ba loại: 

- Tâm thiện hiệp thế: Với loại tâm này, các chi đạo “vạch ra cách tạo nghiệp thiện”, 
dân đên nhàn cảnh. 

- Tâm thiện Siêu thế: Bát chi đạo “vạch ra cách diệt nghiệp luân hồi, chứng đắc 
Nípbàn”. Đông thời tạo ra sắc tâm thiện. 

- Tâm bắt thiện: Với loại tầm này, các chi đạo “vạch ra cách tạo nghiệp bắt thiện”, 

dân đên khô cảnh. Đông thời “chỉ ra cách tạo sắc tâm bât thiện”. 


- Tâm quả hữu nhân hiệp thế: Chi đạo vạch ra “đường lên nhàn cảnh tùy theo sức 
mạnh của tâm sở Tư”. Và cách tạo sắc nghiệp Tục sinh vào thời điêm tục sinh; vào thời 
bình nhật thì “chỉ ra cách tạo sắc tầm hữu nhân bình nhật, sắc nghiệp bình nhật”. 


- Tâm quả Siêu thế: Tương tự như tâm Thiện Siêu thế, nhưng trong tâm Quả Siêu Thế, 
bát chỉ đạo không được gọi là “đạo đê”, vì “sự sát trừ nghiệp luân hôồi hay phiền não luân 
hôi đã bị diệt rôi”. 

- Tâm Duy tác hữu nhân: Chi đạo “vạch ra cách tạo nghiệp đồng sinh” và “sắc tâm 
duy tác hữu nhân”. 

4- Thích giải rộng về Đạo duyên: 

Chi pháp tổng quát của Đạo duyên là: 


- Năng duyên: Là chín chỉ đạo = giới phần (là tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh nghiệp 
và tâm sở chánh mạng), tầm sở tầm, tâm sở cân, tâm sở định, tâm sở niệm, tâm sở trí, tâm 
sở tà kiến. 


- Sở duyên: Là 71 tâm hữu nhân = 89 tâm — 18 tâm vô nhân; 52 tâm sở, sắc nghiệp tục 
sinh hữu nhân, sắc tâm hữu nhân. 


Việc tìm hiểu “con đường”, suy xét và nhận định về pháp này theo hai lý là: 


- Theo lý Kinh tạng: Cho dù có nhận định hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết này chưa 
được kê vào hiểu biết thù thắng, vì còn liên hệ đến thân kiến (sakkãyadifthi). 


- Theo lý Thắng pháp: Là sự nhận định và hiểu biết “con đường” chính xác theo đúng 
tôn chỉ của Đức Thê Tôn nêu ra, đó là hiêu “con đường” theo lý vô ngã. 
Hiểu “con đường” theo cách này là hiểu theo lý thù thắng. 
Dứt Đạo duyên (Maggapaccayd) 


(205) A.jy, 247 . Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp. Kinh Rất Là Nhẹ. 
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19- Tương ưng duyên (Sưnpayufftapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Tương wng duyên là mãnh lực trợ giúp theo cách hòa hợp (sưmyua), tức là năng 
duyên và sở duyên hòa hợp với nhau. 

Pali có giải thích: 

- S—ma1mợ ekuppadatfadipakarehi yuftatnH sampayuffarmn: “Cùng sinh lên và hòa hợp với 
nhau, gọi là “tương ưng”. 

- Sgmpayuftabhavena upakarako dhammo sampayufttapaccayo: “Pháp trợ giúp bằng 
cách làm tăng trưởng sự hòa hợp, gọi là tương ưng duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


- - “Ekavatthukaekarammana ekuppadekanirodhasankhatena sampayuttabhavena 
upakaraka HYỖ/ 62/2006 


“Các pháp vô sắc trợ giúp bằng cách làm tăng trưởng (bhávena) sự hòa hợp, theo 
phương cách (sa»khzia) đồng sinh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng nương một vật, 
gọi là Tương ưng duyên” 299), 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: Tất cả tâm và tâm sở đồng sinh với nhau. 

- _ Sở duyên: Tất cả tâm và tâm sở đồng sinh với nhau. 

- _ Phi sở duyên: Sắc pháp + Nípbàn + Chế định. 

3- Giải thích 

a- Phải hiểu sampayutta (hòa hợp) như thế nào? 

Phải hiểu “hòa hợp” theo nghĩa “là một”, hay “không còn phân biệt được”. Ví như 
nước hòa với sữa, không còn phân biệt “đâu là nước, đâu là sữa” hay “nước với sữa là 
một”. 


` 


b -Giữa “đồng sinh” và “hòa hợp” khác nhau ra sao? 

Đông sinh là cùng sinh lên, nhưng có thê không “hòa vào nhau”, còn “hòa hợp” thì 
“cùng sinh lên lại hòa hợp”. 

Ví như có đoàn người cùng xuống thuyền, có nhóm ngôi chung nhau trò chuyện vui vẻ 
(là đồng sinh hòa hợp), một số người ngồi yên một nơi (đồng sinh, không hòa hợp). 

Do đó, trong phần sở duyên không đề cập đến sắc tâm tạo, hay sắc nghiệp đồng sinh 
với tâm tục sinh... 

Ở đây, chữ ekabhãvam garo (sự liên kết có đặc tính “như một”, như tâm Nhãn thức 
chăng hạn “kêt hợp” với bảy tâm sở Biên hành, tám pháp này thật sự khó nhận biệt chúng 
riêng lẻ. 

- Tám pháp này được gọi chung một tên theo phận sự là “sự thấy” hay nêu ra tên chủ 
yêu là “Nhãn thức”. 


206). Vsm, Chương 17, 612. 
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Tương tự như thế với những loại tâm khác. 
Dút Tương ưng duyên (Sưmp?ayuffapaccaya) 


sÌẢ2- 


20- Bắt tương ưng duyên (Vippayuffapaccaya) 

1- Định nghĩa 

Bắt tương ưng duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách “không hòa hợp”. Ví như nước 
lăn trên lá sen. 

Pali có giải thích: 

- Ekuppada tadipakarehi na payuttami vipayufia: “Cùng sinh lên với các pháp khác, 
nhưng không hòa hợp, gọi là “bâầt tương ưng”. 

- Vippayuttabhavena upakarako dhammo viDpayffapaccay0: 

“Pháp trợ giúp pháp khác bằng cách “không hòa hợp”, gọi là bất tương ưng duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


- Ekavatthukadibhavanupagamena upakaraka rupino dhammo arnpinam dhamma1m, 
THpIn"ODI rủpImđ1t VIDDayHIfapaccayo: 

“Sắc pháp giúp cho danh pháp, danh pháp giúp cho các sắc pháp theo cách không đồng 
nương vật, gọi là bầt tương ưng duyên”. 

2- Phân tích 

Theo định nghĩa trên, thì pháp năng duyên và pháp sở duyên không hòa hợp nhau. Pháp 
không có sự hòa hợp nhau chính là danh và sắc. 

Tức là “pháp năng duyên có khi là danh, có khi là sắc”, tương tự như vậy đối với pháp 
sở duyên. 

e_ Mối liên hệ (pzcccaya) “không hòa hợp” này có bốn cách: 

a- Danh là năng duyên trợ giúp sắc 

Tức là một trong bốn hay cả bốn nhóm danh uẫn: Thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức 
uân; chúng trợ giúp sắc sinh Ta. Sắc được sinh ra chính là sắc tâm tạo hay sắc nghiệp Tục 
sinh. Đây là cách đông sinh bât tương ưng duyên (sah4jafaviDpayufftapaccay). 


Lại nữa, khi danh là năng duyên, danh có thê trợ giúp cho sắc được vững mạnh, bằng 
cách sinh ra sau (năng duyên sinh sau trợ giúp cho sắc sinh trước). Đây là các “Hậu sinh 
bât tương ưng duyên (pacchaJafavippayuffapaccay4) tương tự như Hậu sinh duyên. 

b - Sắc là năng duyên trợ giúp danh 

Khi ấy sắc có ba vai trò: Là cảnh, là vật nương cho tâm, vừa là cảnh vừa là vật nương 
cho tâm. 

Khi vật là cảnh, đó là “Cảnh tiền sinh duyên” (arammanapureJafapaccay4), tương tự 
như cảnh duyên. 

Khi là vật nương cho tâm, vật phải sinh trước tâm ít nhất một sátna tiểu. 

Như vậy ở đây chính là “Vật tiền sinh bất tương ưng duyên 
(vafthupureJatavippayuffapaccay4), tương tự như “Vật tiên sinh duyên”. 

Khi vật “vừa là chỗ nương vừa làm cảnh”, chính là “Vật cảnh tiền sinh bất tương ưng 
duyên (yaffharammanaDurejäflavippayuffapaccay4), tương tự như Vật cảnh tiên sinh 
duyên. 

Đồng sinh bắt tương ưng duyên 
1- Định nghĩa 
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Đông sinh bất tương ưng duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách cùng sinh lên nhưng 
không hòa hợp nhau. 

2- Chi pháp 

- Năng duyên: 107 tâm (trừ 5 đôi thức + 4 tâm quả Vô sắc) trừ tâm tử của vị Thánh 

A La Hán. 

- _ Sở duyên: Sắc tâm tạo, sắc nghiệp tục sinh. 

-__ Phí sở duyên: 121 tâm và tâm sở hợp, sắc ngoại, sắc vật thực tạo, sắc âm dương tạo, 

sắc nghiệp vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật. 

3- Giải thích 

Tương ưng duyên và bất trơng ưng duyên, hai duyên này có mục đích chỉ ra mối liên 
hệ “hòa hợp” hoặc “không hòa hợp”. 

“Hòa hợp” là chỉ ra môi liên hệ giữa danh và danh. 

“Không hòa hợp” là chỉ ra mối liên hệ giữa “danh và sắc” hay “sắc và danh”. 

Vào thời tục sinh, tâm Tục sinh trợ cho các sắc nghiệp tục sinh cùng sinh lên. Tức là 
tâm sở Tư trong tâm Tục sinh giúp cho các sắc nghiệp xuất hiện. 

Sau sátna tâm Tục sinh thì sátna tâm hữu phần 1, trợ giúp cho sắc tâm sinh lên (gọi là 
sắc tầm hữu phân). 

Hai trường hợp trên, được gọi là “đồng sinh bất tương ưng duyên ”. 

Trong 107 tâm, những tâm không làm việc tục sinh, chỉ trợ giúp sở duyên trong thời 
bình nhật và tử. 

Còn những tâm làm việc tục sinh?” trợ giúp cho sở duyên cả ba thời: Tục sinh và bình 
nhật và tử. 

Lại nữa, khi khảo sát sáu sắc cảnh (năm sắc cảnh là 12 sắc thô; 16 sắc tế là cảnh pháp), 
sáu sắc cảnh này tuy có trợ giúp cho tâm sinh lên như: sắc cảnh sắc trợ giúp cho nhãn thức 
sinh lên, sắc cảnh thinh trợ giúp cho tâm nhĩ thức sinh lên... nhưng Đức Thê Tôn không 
xêp vào năng duyên hoặc sở duyên của Bât tương ưng duyên, Đức Thê Tôn chỉ xêp sáu 
sắc cảnh vào cảnh duyên mà thôi. Vì sao? 

Ngài Buddhaghosa giải thích: 

“Việc hình thành sáu sắc cảnh với sáu pháp biết cảnh (chỉ cho tâm và tâm sở) đã hiện 
bày là báf ương ưng; điêu này đã rõ ràng không còn gì hoài nghi cả. 

Tuy nhiên, có điều “cần phải suy xét” như sau: 

a. Bảy giới thức không trợ giúp cho sáu sắc cảnh sinh lên, như nhãn thức không thê trợ 
giúp cho cảnh sắc sinh lên... ý thức giới không thê trợ giúp cho 16 sắc tê sinh lên. 

Trong trường hợp này, cả danh lẫn sắc không là năng duyên hay sở duyên của Bất 
tương ưng duyên. 


(20? Tà 15 tâm = 2 tâm quan sát xả thọ + 8 tâm quả dục giới hữu nhân + 5 tâm quả Sắc giới. 
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b. Dường như khi có vật nương, có sắc cảnh thì bảy giới thức sinh lên là điều hiển nhiên 
như một quy luật. Nhưng thật ra, khi có vật nương, khi có sắc cảnh, bảy giới thức chưa 
thê sinh ra được. 


Bảy giới thức chỉ sinh ra khi gặp duyên thích hợp như: 

Tâm bắt thiện (akusalacria) sinh lên do năm nhân: 

1. Tác ý không khéo (ayomisomanasikara) 

ii. Ở chỗ không đáng ở (appafiripadesävä) 

1. Thân cận phi hiền nhân (asappurisariipanissãya) 

iv. Đời trước không tạo (nhiều) phước (pubbe-akafapuññaiä)2 
v. Tự lập trường theo đường lối sai (aamicchäpanidhi) 

Hoặc là: tâm thiện (kusalacr7fa) sinh lên do năm nhân: 

1. Tác ý khéo (yonisomanasikara) 

ii. Thân cận bậc hiền triết 

ii. Ở chỗ đáng ở 

1V. Đời trước từng tạo phước 

v. Tự lập trường chánh (sđd) 

Nếu không gặp được duyên thích hợp thì bảy thức giới không sanh lên. 


Do vậy, Đức Thế Tôn không xếp sáu sắc cảnh và bảy giới thức vào Bất tương ưng 
duyên. Đức Thê Tôn chỉ xêp sắc cảnh vào Cảnh duyên. 


Còn bôn danh uân trợ cho sắc vật sinh trước hoặc sắc ý vật đông sanh vào tiêu sát na 
sinh của tâm tục sinh là “Bât tương ưng duyên”. 


Dứt Bắt tương ưng duyên (Vippayuttapaccaya) 


21- Hiện hữu duyên (A/fhipaccaya) 
1- Định nghĩa 
“Hiện hữu duyên” là mãnh lực trợ giúp theo phương cách “đang tôn tại ”. 
Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


-Paccupannalakkhanena atthibhavena tãdisasseva dhammassa upathambhakatthena 
upakarako dhammo afthipaccayo: “Pháp trợ giúp, ủng hộ pháp sở duyên băng cách trạng 
thái hiện trú, gọi là Hiện hữu duyên”€®?), 


2- Phân tích 
Có bảy trường hợp, pháp năng và pháp sở cùng hiện hữu với nhau, như sau: 
a- Bốn danh uân hiện hữu với nhau. 


b- Sắc Tứ đại hiện hữu với nhau, 


(20) Trưởng lão Tịnh Sự (biên soạn) - Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. 
(2) Thanh Tịnh Đạo. Chương 17. 614. 
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c- Vào lúc nhập thai ở cõi ngũ uẫn, danh - sắc hiện hữu với nhau. 

d- Tâm và tâm sở hiện hữu với sắc tâm tạo. 

e- Sắc Tứ đại hiện hữu với sắc y sinh. 

f- Năm sắc thần kinh làm chỗ nương cho 5 thức, nên hiện hữu với năm thức. 

ø- Sắc Ý vật làm chỗ nương cho Ý giới và Ý thức giới, nên hiện hữu với Ý giới và Ý 
thức giới. 

Như vậy, Hiện hữu duyên được phân tích thành sáu duyên: 

1'- Đồng sinh hiện hữu duyên (tức Đồng sinh duyên). 

2°- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên (tức Tiền sinh duyên). 

3°- Vật tiền sinh hiện hữu duyên (tức Vật tiền sinh y duyên). 

4'- Hậu sinh hiện hữu duyên (tức Hậu sinh duyên). 

5ˆ- Vật thực hiện hữu duyên (tức sắc Vật thực duyên). 

6'- Quyền hiện hữu duyên (tức sắc Mạng quyền duyên). 


22- Vô hữu duyên (NWzí£hipaccayd) 

1- Định nghĩa 

“Vô hữu duyên” là mãnh lực trợ giúp bằng cách “vắng mặt”. 

PalI có giải thích: 

- Paramattha sabhavena natthiaya upakarako dhammo nafthipaccayo. 

“Pháp trợ giúp bằng cách “vắng mặt” đối với pháp có thực tướng tột cùng, gọi là vô 
hữu duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


- Affano dqnanlarã HppdJJamananam qarupadhammanam pavaffti-okasadanena 
upakaraka samanantaramiruddha aruipadhamma nafthipaccayo: 

“Các danh pháp theo diễn tiến của mình đã diệt, trợ giúp danh pháp mới sinh lên theo 
cách diễn tiên của mình, gọi là Vô hữu duyên” ©1!°). 

2- Giải thích 

Theo định nghĩa trên, thì Vô hữu đuyên chính là Vô gián duyên hay Đăng vô gián 
duyên, chỉ khác khía cạnh là “văng mặt”: 

Vô gián duyên với ý nghĩa trợ giúp “không gián đoạn”. 

Đăng vô gián duyên với ý nghĩa trợ giúp “Tiên tiếp”. 

Nhưng năng duyên và sở duyên không cùng có mặt, xem như là “vô hữu”. 

Như vậy, cả ba duyên trên xem như “đồng nghĩa khác từ” mà thôi. 

Hiện hữu duyên và Vô hữu duyên chỉ ra khía cạnh “liên hệ” bằng cách “có mặt” và 
“văng mặt”. 


2! Wsm, Chương 17, 615. 
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Mặt khác, affh và narthi chỉ ra hai chủ thuyết “thường” và “đoạn”, là hai quan niệm 
sai lâm “châp vào tự ngã”. 

Đức Phật chỉ ra chủ thuyết cho rằng “có tự ngã”, thật ra đó chính là “hiện hữu duyên ” 
(afthipaccaya). 

Còn “cái gọi là đoạn diệt”, thật ra chúng không đoạn diệt, vì chúng còn trợ giúp cho 
pháp khác sinh lên, nhưng chúng văng mặt (là Vô hữu duyên), có thê thôi. 

Ở đây có đoạn kinh minh chứng cho vấn đề này: 

SabbamaftthrTẦÐkho, Kaccana, ayam eko an1o. 

“Này Kaccäãna, tất cả đều có là một cực đoan. 

Sabbam nafth1fI ayam dufiyo anfo 1L”. 

Tất cả đều không có là cực đoan thứ hai”.2!Đ 


Đức Phật thuyêt lên hai duyên “Hiện hữu duyên” và “Vô hữu duyên”, đê chỉ rõ “sự sai 
lâm” khi cho răng “có một tự ngã”. Thật ra “tự ngã” không hê có, nên không thê cho răng 
“còn tự ngã “ hay “không còn tự ngã”. Bao giờ “có tự ngã” khi ây mới cho răng “còn tự 
ngã” hay “không còn tự ngã”. 

Ví như người có tài sản mới bảo răng “tôi còn tài sản” hay “tôi không còn tài sản”. 

Đê nhân mạnh vân đê “còn tự ngã — không còn tự ngã” này, Đức Phật thuyết tiêp hai 
duyên “Ly duyên” và “Bât ly duyên”. 


23- Ly duyên (Vigafapaccayo) 
Định nghĩa: 
«Ly đuyên” là mãnh lực trợ giúp bằng cách “lìa nhau”. 
Pali có giải thích: 
- Vigata mirodhassa paftaya upakarako dhammo vieafaDpaccayo. 
“Pháp ủng hộ băng cách diệt mắt, xa lìa, gọi là ly duyên”. 
Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích: 


- Te eva viegatabhavena upakarakafa vieafapaccayo: “Cũng chính chúng (tâm và tâm 
sở) trợ g1úp băng cách biên mật, gọi là ly duyên.” 


Chi pháp tương tự như “vô hữu duyên”. 


24- Bắt ly duyên (Avigafapaccayo) 
Định nghĩa: 
«Bắt Iy duyên ” là mãnh lực trợ giúp bằng cách “không xa lìa nhau”. 


Pali có giải thích: 


21). Siii 132. Tương Ưng Bộ Kinh, Tương ưng Uẫn (Khandhasamyuftam), kinh Channa 


(Channasuftarn) 
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Avigafabhavena mnirodhassa appatHya tadisasseva dhammassa upathambhakafthena 
upakarako dhammo avigatapaccayo: “Pháp trợ giúp, ủng hộ pháp khác băng cách đang 
còn, không diệt mật, gọi là “bât ly duyên”. 


Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 


_- Avigatabhavena upakaraftä avigafapaccay0: “Ủng hộ theo cách “không lhìa bỏ”, là 
bất ly duyên”C!”). 


Chi pháp tương tự như “hiện hữu duyên `. 
Dứt Hai Mươi Bốn duyên 
C4 *“ t) 


#!2- Wsm, Chương 17, 615. 
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Tổng Lược Về Duyên Hệ (Paccayasabhägo) 
A- Đặc trưng 

Trong 24 duyên, chúng ta rút ra được năm đôi: 

1- Đôi “nghĩa lý đồng nhau”. Gọi là “z/hayuga”, đó là Vô gián duyên và Đăng vô gián 
duyên. 

2- Đôi “âm thanh đồng nhau ”. Gọi là “sađdayuga”, đó là Y duyên và Cận y duyên. 

3- Đôi “nghịch thời với nhau ”. Gọi là “kalapatipakkhayugad”, đó là Tiền sinh duyên và 
Hậu sinh duyên. 


4- Đôi “nghịch cách với nhau”. Gọi là “aññamaññapafipakkhayugd”, đó là Tương ưng 
duyên và Bât tương ưng duyên. 
5- Đôi “nhân quả”. Gọi là “hefuppaphalayuga, đó là Nhân duyên và Quả duyên. 


B- Duyên không phân tích và duyên phân tích 
Trong 24 duyên có 14 duyên không phân tích, đó là: 
1- Nhân duyên (hefupaccay4). 
2- Cảnh duyên (äramưna”a). 
3- Vô gián duyên (ananfarapaccaya). 
4- Đăng vô gián duyên (samanantarapaccaya). 
5- Đồng sinh duyên (sahaJafapaccay4). 
6- Hỗ tương duyên (aññamafñifñapaccaya). 
7- Hậu sinh duyên (pacchaäJaãfapaccay4). 
8- Tập hành duyên (zsevanapaccay4). 
9- Quả duyên (vipakapaccay4). 
10- Thiền duyên (hanapaccaya) 
11- Đạo duyên (maggapaccaya) 
12- Tương ưng duyên (sampayuffapaccay4) 
13- Vô hữu duyên (nafhipaccaya) 
14- Ly duyên (igafapaccaya). 
Có 10 duyên được phân tích là: 
I1- TRƯỞNG DUYÊN (zđhiparipaccaya) phân tích thành hai duyên: 
- Cảnh trưởng duyên (ararmwmanadhipafipaccayd) 
- Đồng sinh Trưởng duyên (sahaJafadhipatfipaccaya). 
2- TIỀN SINH DUYÊN (øurejãtapaccaya), được phân tích thành hai duyên: 
- Vật tiền sinh duyên (vaffhupureJatapaccaya). 
- Cảnh tiền sinh duyên (ãramnaapureJafapaccay). 
3- NGHIỆP DUYÊN (kammapaccaya), được phân tích thành hai duyên: 
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- Nghiệp đồng sinh duyên (kamasahajãtapaccaya). 

- Nghiệp dị thời duyên (nãnakkhaapaccay4). 

4- VẬT THỰC DUYÊN (ãhãrapaccaya), được phân thành hai duyên: 

- Sắc vật thực duyên (rupahäãrapaccaya) 

- Danh vật thực duyên (nãmaharapaccay4). 

5- Y DUYÊN (issayapaccaya), được phân tích thành hai duyên: 

: Đồng sinh y duyên (sahãjãfanissayapaccay9). 

- Tiền sinh y duyên (DureJafanissayapaccay4). 

Trong Tiền sinh y duyên lại phân tích thành hai duyên: 

* Vật tiền sinh y duyên (yaffhupureJafq upanissayapaccay). 

* Vật cảnh tiền sinh y duyên (yafthärammaIqaDureJafa-upanissayapaccay). 
6- CẬN Y DUYÊN (upanissayapaccaya), được phân tích thành ba duyên: 
- Cảnh cận y duyên (ãrammaniuipanissay4). 

- Vô gián cận y duyên (ananfaripanissayapaccay4). 

- Thường cận y duyên(?akafipanissayapaccaya). 

7- QUYÊN DUYÊN (indriyapaccaya), được phân tích thành ba duyên: 

- Đồng sinh Quyền duyên (sah4Jañindriyapaccaya) 

- Tiền sinh Quyền duyên (pureJatfindriyapacaya). 

- Sắc mạng Quyền duyên (rpaJ1viindriyapaccay4). 

8- BÁT TƯƠNG ƯNG DUYÊN đrippayuftapaccaya), được phân tích thành bốn duyên: 
- Tiền sinh bất tương ưng duyên (pureJafavippayuftapaccay4). 

- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên (yafhupureJafaviDppayuftapaccaya). 


- Vật Cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên (vafhärammana  purejäta 
VIDpayuffapaccayq). 


- Hậu sinh bất tương ưng duyên (pacch4Jafavippayuffapaccay). 

9- HIỆN HỮU DUYÊN (afthipaccaya), được phân tích thành năm duyên: 
: Đồng sinh hiện hữu duyên (sahaJ7afafthipaccaya) 

- Tiền sinh hiện hữu duyên (pureJatafthipaccaya). 

- Hậu sinh hiện hữu duyên (pacchaJatafIhipaccaya). 

- Vật thực hiện hữu duyên (ahãrafthipaccaya). 

- Quyền hiện hữu duyên (0mdriyaffhipaccaya). 

Từ “tiền sinh hiện hữu duyên”, phân tích thành hai duyên: 

* Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên (ãramnanapureJatafthipaccaya) 

* Vật tiền sinh hiện hữu duyên (vaffhupureJatatthipaccaya) 

10- BÁT LY DUYÊN (avwigzfapaccaya), được phân tích thành năm duyên: 
- Đồng sinh bất ly duyên (sahaJafavigafapaccaya). 
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-Tiền sinh bất ly duyên (pureJaãfavigafapaccay). 

- Hậu sinh bất ly duyên (pacchaJãfavigafapaccay). 

- Vật thực bất ly duyên (ahãravigafapaccay). 

: Quyền bất ly duyên (imdriyavigafapaccay). 

Tiền sinh bắt ly duyên lại phân tích thành hai duyên: 

* Cảnh tiền sinh bất ly duyên (arammanapurejJäfavigafapaccay4). 

*- Vật tiền sinh bất ly duyên (vaffhupureJafavieafapaccay). 

Như vậy, tổng cộng có 47 duyên. 
C- Duyên phân theo giống (7ã) 

Mối liên hệ giữa năng duyên và sở duyên có ba thời điểm: Đồng sinh, tiền sinh và hậu 
sinh. 

Ngoài ra còn có những nét đặc trưng riêng như “cảnh”, “quyền”, “tương ưng”... 
1- Giống đồng sinh (sahajZajãri) 

Tức là năng duyên và sở duyên cùng sinh lên. Có 15 duyên. 

* Có bốn duyên đồng sinh cơ bản là: 

1- Đồng sinh duyên (sahaJafapaccay4). 

2”- Đồng sinh y duyên (sahajaãfanissayapaccaya). 

3- Đồng sinh hiện hữu duyên (sahaJafaffhipaccay4). 

4 Đồng sinh bất ly duyên (sahaJafa — avigafapaccay4). 

* Bốn duyên đồng sinh trung bình là: 

1'- Hỗ tương duyên (aññamañiñapaccaya). 

2'- Quả duyên (vipakapaccay4). 

3ˆ- Tương ưng duyên (smpayuftapaccaya). 

4 Đồng sinh bất tương ưng duyên (sahaJafavippayuffapaccay). 

* Bảy duyên đồng sinh đặc biệt là: 

1ˆ- Nhân duyên (hefupaccay4). 

2”- Đồng sinh trưởng duyên (saha7atadhipafipaccay4). 

3- Đồng sinh nghiệp duyên (sahaJatakammapaccay4). 

4'- Danh vật thực duyên (nữmaharapaccaya). 

5 Đồng sinh quyền duyên (sahaJatindriyapaccaya). 

6'- Thiền duyên (hãnapaccay4). 

7ˆ- Đạo duyên (éaggapaccay4). 

Tổng cộng giống đồng sinh có 15 duyên. 
2- Giống cảnh (ãranunaajãfi) 

Năng duyên làm cảnh (arammnaa) trợ giúp cho tâm (sở duyên) sinh lên. 


Giông cảnh có tám duyên là: 
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1ˆ- Cảnh duyên (ãramnanapaccay). 

2ˆ- Cảnh trưởng duyên (ãrammnanadhipafipaccay4). 

3- Vật Cảnh tiền sinh y duyên (yaffhãrammarnaDureJafanissayapaccaya) 

4'- Cảnh cận y duyên (ãrammanipanissayapaccaya) 

5°- Cảnh tiền sinh duyên (ãrammaapurejäfapaccayd). 

6- Vật Cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên 
(yatthararmmaaDureJafaViDDayuffapaccayq). 

7'- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên (arammanapurejJatatftIhipaccaya). 

8'- Cảnh tiền sinh bất ly duyên (arammanapureJäafavigafapaccay4). 
3- Giống liên tiếp (anararajãfi) 

Tuy có thê xếp vào nhóm tiền sinh, nhưng nêu ra riêng vì có tính cách “không gián 
đoạn”. 

Năng duyên sinh trước trợ giúp sở duyên sinh sau; năng và sở “liên tiếp, không gián 
đoạn”. Có bảy duyên là: 

1ˆ- Vô gián duyên (ananfarapaccay4). 

2°- Đăng vô gian duyên (samamarapaccaya). 

3ˆ- Vô gián cận y duyên (anan†aripanissayapaccay4). 

4ˆ- Tập hành duyên (đsevanapaccay4). 

5ˆ- Nghiệp dị thời thường cận y duyên (chỉ tâm sở Tư trong tâm Đạo). 

6”- Vô hữu duyên (na/fhipaccaya). 

7ˆ- Ly duyên (yigafapaccaya). 
4- Giống tiền sinh (purejãfi) 

Có thê được nêu ra 17 duyên, trong đó: 

a- Vật tiền sinh (vatthupurejãta), có sáu duyên: 

1'- Vật tiền sinh duyên (vaffhu- pureJafapaccay4). 

2'- Vật tiền sinh y duyên (vafthu-pureJ]atanissayq). 

3'- Tiền sinh Quyền duyên (pureJatindriyapaccay). 

4°- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên (vafthu-pureJ]ätfavippayufiapaccay4). 

5'- Vật tiền sinh hiện hữu duyên (vaffhu-pureJatathipaccaya). 

6'- Vật tiền sinh bất ly duyên (vaffu-pureJafa-avigapaccay4). 

b- Vật Cảnh tiền sinh (vatthärammana — purejaía), có năm duyên: 

L'- Vật Cảnh tiền sinh duyên (vaffhãarammaa-purejaäfapaccay4). 

2”- Vật Cảnh tiền sinh y duyên (yaffhãrammaa-pureJafa-nissayapaccay). 

3- Vật Cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên (vafhärammana-purejäta- 
VIDDayuffapaccay4). 

4ˆ'- Vật Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên (va/harammaa-pureJatatIhipaccaya). 


5'- Vật Cảnh tiền sinh bất ly duyên (vaftharammnana-pureJäfa-avigafapaccay4). 
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c- Cánh tiền sinh (ärammanapureJa1a), có sáu duyên: 

L'- Cảnh tiền sinh duyên (ãrammaapureJätapaccayd). 

2'- Một phần của cảnh duyên (ãrammmanapaccay4). 

3ˆ- Cảnh trưởng duyên (ãrammnanadhipafipaccay4). 

4ˆ- Cảnh cận y duyên (ãrammnaniipanissayapaccay). 

5°- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên (a-rammana-pureJataffhipaccaya). 
6°- Cảnh tiền sinh bất ly duyên (arammaa-purejJata-avigafapaccay). 


Các từ “kic”” và “koc? trong kiñci ãrammanam... được dùng chỉ cho các sắc thành 
tựu (mpphannarnpa). 


5- Giống hậu sinh (pacch-jãfi) 
Là năng duyên sinh sau trợ giúp cho sở duyên sinh trước. 
Có bốn duyên là: 
1ˆ- Hậu sinh duyên (pacch4Jafapaccaya). 
2°- Hậu sinh bất tương ưng duyên (pacch4Jãfavippayufiapaccayd). 
3ˆ- Hậu sinh hiện hữu duyên (pacchajatafthipaccaya). 
4'- Hậu sinh bất ly duyên (pacchaJãfãvigafapaccay4). 
6- Giống vật thực (ãhãrajãfi) 
Là năng duyên “nuôi dưỡng” sở duyên được tăng trưởng, vững mạnh. 
Có ba duyên là: 
1'- Sắc vật thực duyên (rupaharapaccaya). 
2ˆ- Vật thực hiện hữu duyên (aharaffhipaccaya) 
3'- Vật thực bất ly duyên (ahãrãvigafapaccaya). 
7- Giống sắc mạng quyền (indriyajãii) 
Là năng duyên “sìn giữ, nuôi đưỡng” sở duyên được tròn đủ tuôi thọ. 
Có ba duyên là: 
L'- Sắc mạng quyền duyên (/7itindriyapaccaya). 
2”- Quyền hiện hữu duyên (?vindriyafthipaccaya). 
3¬ Quyền bất ly duyên (7vi1indriyaävigaftapaccay4). 
8- Giống thường cận y duyên 
Có hai duyên: 
`... (Thuần túy ) Thường cận y duyên (pakafipamissayapaccaya): Là tâm và tâm sở + 
sắc pháp + chê định sinh trước, có sức mạnh trợ giúp cho tâm và tâm sở sinh lên sau. 
2- (Biệt thời) Thường cận y duyên: Là tâm sở Tư (trừ tâm sở Tư trong tâm Đạo) có sức 
mạnh, trợ giúp cho các danh uân quả sinh lên khác thời gian. 
9- Giống nghiệp dị thòi 
Có một duyên, là “dị thời nghiệp duyên”. 
Đây là cách phân duyên thành chín giống. 
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Nên ghi nhận: 

: Giống tiền sinh (purejafa), giống hậu sinh (pacchaja1a), giống vật thực (Zhãra) và 
giống sắc mạng quyền (/wiindriya), là các mối liên hệ hiện diện (zr/¿). Tức là “thời hiện 
tạt” 

* Những cách liên hệ: Không gián đoạn (anamara), khác thời kỳ (nănakkhamwika), 
nghiệp (kamưna) là các môi liên hệ “văng mặt” (nz//h¡). Tức là “thời quá khứ” 

* Mối liên hệ cảnh (arammaøa) và thường cận y (pakafipanissayad), gồm cả ba thời: 
Quá khứ, hiện tại, vị la1. 


* Nípbàn và chế định (paZairi) luôn luôn là ngoại thời (kãlavimuiri). Nípbàn và chế 
định là pháp “không có điêu kiện (appaccaya)”, “không sinh thành (zsañkhara)”21), 

Tại sao? Vì chúng hoàn toàn không có sự trở thành. 

Những pháp có tái sinh hay hình thành thì là sappaccaya (hữu duyên), sankhafa (trở 
thành) và paƒiccasamuppanna (tương sinh). Do vậy, Nípbàn và chê định không phải là 
“pháp được trở thành”, “được sinh ra”. 

Trong các pháp ngoài Nípbàn và Chế định, không có danh sắc nào thường hằng, bất 
biên. Tât cả danh sắc đêu vô thường do chúng có khả năng bị biên hoại. 

Tại sao? Vì khi vào một kiếp sống, chúng có mối quan hệ với một số nhân và các nhân 
của chúng thì cũng vô thường. 

Có câu hỏi: Níp bàn và chế định không phải là những pháp năng duyên (›accayd- 


dhamma) sao? Nípbàn và Chế định thường hằng và bắt biến, vì sao sở duyên không thường 
hằng bất biến? 


Đáp: Đúng vậy, tuy Nípbàn và Chế định là pháp năng duyên, là thường hằng, nhưng 
Nípbàn và chế định không phải là nhân duy nhất làm sinh khởi danh sắc. Danh sắc được 
sinh khởi bởi nhiều nhân, nhân của chúng lại không thường hằng, nên chúng cũng không 
thường hằng. 

Ví dụ như Nípbàn là cảnh, sẽ làm sinh khởi tâm Đạo, ngoài ra tâm đạo còn có nhân 
sinh khác là các tâm sở, sắc ý vật. Tâm sở và sắc ý vật không thường hằng, do đó tâm Đạo 
hay tâm Quả Siêu thế cũng không thường hằng. 


Ví như một vật được đặt trên ba cây chụm lại, trong đó có một cây lớn nhất được căm 
sâu vào đât vững vàng (ví như Nípbàn), hai cây kia gá hờ. 

Khi hai cây gá hờ rơi xuống, vật đặt trên đó (ví như danh sắc) cũng rơi xuống. 

Những pháp mà không thường hăng thì luôn có khổ. Tức là có khổ khỗ (dukkha- 
dukkhara), hành khô (sankhara-dukkharä) và hoại khô (viparinama-dukkhara). Tâầt cả các 
pháp đêu vô thường và tan rã trong từng mỗi oai nghi!”, thậm chí trong từng sátna. Như 


13 Ở đây, từ appaccaya được giải thích: Nafthi paccayä etesaim tỉ appacaaya: Không có điều kiện hay 
không điều kiện. 
Asankhara được giải thích từ sankhatã: Samkariyante ti sankhatä: Có sự tạo tác, trở thành. 
Và : Na sankhata tỉ asankhata: Không có sự tạo tác, gọi là “không trở thành”. 
1® Có bốn oai nghỉ cho tất cả chúng sanh là ngồi, đứng, đi và năm. 
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vậy, làm sao mà có tự ngã hay có một “thực thê thường hằng” trong chúng sinh qua các 
cuộc sông. 
Tóm lại, khi trình bày về 24 mối liên hệ, Đức Phật chỉ ra thực tế: 


-_ “Tất cả pháp hữu vi trở thành hay tôn tại là nhờ các nhân — duyên, không phải nhờ 
vào sự mong muôn hay ra lệnh của chúng sinh”. 
- “Tất cả các pháp do nhân - duyên, không có pháp nào có từ một vài nhân; chúng thật 
sự sinh lên do nhiêu nhân”. 
Và duyên hệ nói lên đỉnh cao tột của pháp vô ngã. 
D- Duyên hệ với danh sắc 
Các duyên đối với danh sắc: 
Các duyên hỗ trợ cho danh sắc theo quy luật duyên hệ (gọi là paƒ/hananaya). 
qa- Danh trợ danh 
Danh ở đây chỉ cho tâm và tâm sở. Cả năng duyên lẫn sở duyên đều là tâm và tâm sở. 
Có bảy duyên, theo hai mô thức: 
* “Theo cách không gián đoạn: 
Theo mô thức này có sáu duyên là: 
1ˆ- Vô gián duyên (ananfarapaccay). 
2°- Đăng vô gián duyên (smanamarapaccay). 
3ˆ- Vô gián cận y duyên (anan1aruipanissayapaccaya) 
4ˆ- Tập hành duyên ( ãsevanapaccayo). 
5ˆ- Vô hữu duyên (naffhipaccayo). 
6ˆ- Ly duyên (wigafapaccayo). 
* “Theo cách hòa hợp. Có một duyên là: 
7ˆ- Tương ưng duyên (samyuffapaccayo). 
b- Danh trợ danh - sắc. 
Năng duyên: Tâm và tâm sở. 
Sở duyên: Tâm và tâm sở + sắc pháp. 
Có tám hay chín duyên: 
1ˆ- Nhân duyên (hefupaccay9o). 
2 Đồng sinh Trưởng duyên (sahaJatadhipafipaccaya). 
3ˆ- Nghiệp duyên (kammapaccay4). 
Trong nghiệp duyên có hai loại: 
* Nghiệp đồng sinh duyên (sahajãtakammapaccaya) 
* Nghiệp dị thời duyên (n„=nakkhanakammapaccaya). 
4ˆ- Quả duyên (vipakapaccay4). 
5ˆ- Danh vật thực duyên (nãmahäãrapaccaya) 
6”- Quyền đồng sinh duyên (sahaJañndriyapaccaya). 
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7'- Thiền duyên (hãnapaccayö). 

8- Đạo duyên (maggapaccay0). 

c- Danh trợ cho sắc: 

Năng duyên: Tâm và tâm sở. 

Sở duyên: Sắc pháp. 

Có bốn duyên: 

1ˆ- Hậu sinh duyên (pacch4Jafapaccay9o). 

2°-Hậu sinh bất tương ưng duyên (pacch4Jãfavippayuffapaccay). 

3ˆ- Hậu sinh hiện hữu duyên (pacchaäjJatatthipaccaya). 

4'- Hậu sinh bất ly duyên (pacchaãjafãvigafapaccay4). 

d- Sắc trợ cho danh 

- Năng duyên: Sắc pháp. 

- _ Sở duyên: Tâm và tâm sở. 

Trong mô thức này nếu tính hẹp thì có một duyên là: Tiền sinh duyên 
(pureJatapaccayo). Nêu tính rộng có I1 duyên: 

1'- Vật tiền sinh y duyên (yaffhupureJatanissayapaccay4). 

2'- Vật cảnh tiền sinh y duyên (yaffharammaiapureJafanissayapaccay4). 

3'- Vật tiền sinh duyên (vaffhupureJafapaccaya). 

4'- Cảnh tiền sinh duyên (ãrammaaDurejäfapaccay). 

5'- Tiền sinh quyền duyên (imdriyapureJ]atapaccaya). 

6'- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên (vafthupureJaãfaviDpayuffapaccay4). 


7- Vật cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên (vưthãrammanapurejäta 
ViDDayuffapaccay4). 


8'- Vật tiền sinh hiện hữu duyên (vaffhupureJ]atatthipaccaya). 
9°- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên (ãrammanapureJatatthipaccaya) 
10°- Vật tiền sinh bất ly duyên (yaf0hupureJafãvigafapaccaya). 
11°- Cảnh tiền sinh bất ly duyên (arammanapureJäfävigafapaccay4). 
e- Sắc trợ cho danh sắc 
- Năng duyên: Sắc pháp. 
- _ Sở duyên: Tâm và tâm sở + sắc pháp. Không có duyên nào. 
#- Danh sắc trợ cho danh 
- - Năng duyên: Tâm và tâm sở + sắc pháp. 
- Sở duyên: Tâm và tâm sở. 
Có hai duyên: 
1ˆ- Cảnh trưởng duyên (ãramnanadhipatipaccaya). 
2'- Cảnh cận y duyên (arammaiipanissayapaccay4). 
g- Danh sắc trợ cho sắc 
- 156- 


Không có duyên nào. 

h- Danh sắc trợ cho danh sắc 

Cả năng lẫn sở đều là danh - sắc. 

Có chín duyên là: 

1'- Trưởng duyên (adhipafipaccay4). 

2 Đồng sinh duyên (sahaJafapaccaya). 
3°- Hỗ tương duyên (aññamaññapaccaya). 
4'- Y duyên (m¡ssayapaccay4). 

5ˆ- Vật thực duyên (ahãrapaccaya). 

Vật thực duyên có hai loại là: 

* Sắc vật thực duyên là sắc trợ cho sắc. 

* Danh vật thực duyên là danh trợ cho danh. 


Khi phân tích duyên thì như vậy, nhưng nếu gom làm một thì đó là mô thức “danh 
sắc trợ cho danh sắc”. 


6”- Quyền duyên (imdriyapaccay4). 

7'-Bất tươn ø ưng duyên (yippayuffapaccaya). 

8'- Hiện hữu duyên (z/fhipaccay4). 

9°- Bất ly duyên (avieafapaccaya). 

¡- Chế định và danh sắc trợ cho danh 

-_ Năng duyên: Chế định (paññarri), tâm và tâm sở + sắc pháp. 
- _ Sở duyên: Tâm và tâm sở. 

Có hai duyên là: 

1ˆ- Cảnh duyên (ãrammanapaccayo), 

2”- Thường cận y duyên (pakafửpanissayapaccay4). 
k- Chế định và danh sắc trợ cho sắc 

Không có duyên nào. 

Có kệ Pali như sau: 

“Chadha nãmantu nãmassa; pañcadha nãmaripinam. 
Ekadha puna rủpassa; rữpam nãmassa cekada. 
PaññiafII nãmaripaml; namassa duvidha dvayam. 
Dvayassa navadha ceH; chabhidha paccaya katham 
“DANH phò DANH đặng sáu thiên; 

DANH phò DANH SẮC Phật truyền có năm. 
DANH phò SẮC một chớ lầm. 

SẮC phò DANH một nghĩa nhằm kệ trên. 

CHỀ ĐỊNH cùng với SẮC tên 
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Trợ cho DANH pháp đặng nên hai phần. 
DANH SẮC đồng trợ chín nhân. 

Giúp nhau tính cả gồm phân sáu miễn. 
(Đại Trưởng lão Tịnh Sự dịch). 


E- Mãnh lực của 24 duyên hệ 

Duyên hệ có ba mãnh lực: Mãnh lực trợ sinh, mãnh lực ủng hộ, mãnh lực trợ sinh và 
ủng hộ. 

* Mãnh lực trợ sinh là pháp sở duyên được sinh ra từ pháp năng duyên. 

Có tám duyên trợ sinh là: Vô gián duyên, Đắng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, 
Thường cận y duyên, Nghiệp biệt thời duyên, Tập hành duyên, Vô hữu duyên và Ly duyên. 

* Mãnh lực ủng hộ là pháp sở duyên vững mạnh nhờ pháp năng duyên. 


Có bốn duyên ủng hộ là: Hậu sinh duyên, Hậu sinh bắt tương ưng duyên, Hậu sinh hiện 
hữu duyên và Hậu sinh bât ly duyên. 


* Mãnh lực trợ sinh và ủng hộ là pháp sở duyên được sinh ra và vững mạnh nhờ pháp 
năng duyên. 

Ngoài 12 duyên vừa kể trên, tất cả những duyên còn lại đều có mãnh lực trợ sinh và 
ủng hộ. 
F- Danh sắc liên kết với duyên hệ (Paccaya ghafanãnaya) 


Danh sắc được gọi là pháp “hữu duyên (sappaccaya)”, pháp “được trợ sinh (sa»khara)” 
và pháp “liên quan tương sinh (pa/iccasamuppanna)`. 


Danh sắc khi sinh lên và an trụ, tất cả đều có thể trở thành năng duyên (pzccay4) trong 
24 hay 47 duyên hệ. 


I- Danh pháp 
Danh pháp ở đây chỉ cho 121 tâm và 52 tâm sở. 
1 -Tâm (ca) 
Tâm được chia thành bảy đharu (gión) là: 
* Nhãn thức giới: Hai tâm Nhãn thức. 
* Nhĩ thức giới: Hai tâm Nhĩ thức. 
* Ƒÿ thức giới: Hai tâm Tỷ thức. 
* 'Thiệt thức giới: Hai tâm Thiệt thức 
* Thân thức giới: Hai tâm Thân thức. 
Năm giới này được gọi chung là “năm giới thức của giác quan”. 
* Ý giới: Là tâm Hướng ngũ môn và hai tâm Tiếp thâu. 
* Ý thức giới: Bao gồm những tâm còn lại (108 tâm). 
2 - Tâm sở (cefasika) 
Tâm sở được chia thành bốn nhóm là: 
* Bảy tâm sở Biến hành 
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* Sáu tâm sở Biệt cảnh 

* Tâm sở Bắt thiện: có 14 tâm sở. 

* 'Tâm sở Tịnh hảo (sobhana), có 25 tâm sở. 

Có những tâm sở là năng duyên, có tâm sở không là năng duyên. 
q- Tâm là năng duyên 


1N .€€ 


Trong 24 duyên hệ, tâm là “năng duyên” với 16 duyên thường có với tất cả các danh 


pháp là: 
1- Cảnh duyên (arammana paccay). 
2- Vô gián duyên (ananfarapaccaya). 
3- Đăng vô gián duyên (smananrarapaccay). 
4- Đồng sinh duyên (saha7afapaccay4). 
5- Hỗ tương duyên (aññamaññapaccaya), 
6- Y duyên (nissayapaccaya). 
7- Cận y duyên (up?anissayapaccaya). 
8- Vật thực duyên (ahãrapaccaya). 
0- Quyền duyên (imdriyapaccaya). 
10- Tương ưng duyên (sampayuffapaccay4). 
11- Hiện hữu duyên (afhipaccaya). 
12- Vô hữu duyên (nafthipaccaya). 
13- Ly duyên (wigafapaccaya). 
14- Bất ly duyên (awigafapaccay4). 
Vì sao có I5 duyên này? Vì: 


- Không có tâm hay tâm sở nào sanh lên mà không có “cảnh (aramnaøa)” là nhân trợ 
sinh. 


Trong khi đó, tâm có thể thành cảnh cho tâm khác biết. Như trường hợp vị có Tha tâm 
thông chăng hạn, hoặc như hành giả hành pháp Tứ Niệm Xứ “niệm tâm trong tâm”... 

- Các tâm và tâm sở diệt rồi sinh nối tiếp nhau, không có gián đoạn nên có “Vô gián 
duyên”, “Đăng vô gián duyên”. 

- Tâm và tâm sở cùng sinh CHHỆ diệt, nên là “Đồng sinh duyên”... 


Tương tự như vậy với các mối liên hệ “nhân quả các duyên còn lại, như Tương ưng 
duyên... Riêng Hậu sinh duyên chỉ có cho một số tâm (trừ bốn tâm quả Vô sắc giới và tâm 
tái tục). 


Một số tâm chỉ liên hệ với bảy duyên, đó là: 
I- Nhân duyên (hefu„upaccaya) chỉ có với tầm hữu nhân. 


2- Trưởng duyên (ađhipafipaccaya) chỉ có với các tâm đồng lực (avanac1ta). 


215) [Mối liên hệ ở đây, chỉ cho năng duyên (pzccay2)] 
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3- Tập hành duyên (Zsevanapaccaya) chỉ có với tâm đồng lực thiện, bất thiện và Duy 
tác. 

4- Quả duyên (vipakapaccaya) chỉ có với những tâm quả. 

- Thiền duyên (jhãnapaccaya) chỉ có với những tâm hữu nhân có sức mạnh. 

- Đạo duyên (wagøa) chỉ có với những tâm hữu nhân. 

- Bất tương ưng duyên (vippayuffapaccaya) không có với những tâm Vô sắc giới. 

* Tâm không là năng duyên của Tiền sinh duyên (purejãtapaccaya) và Nghiệp duyên 
(kammapaccay). 

2- Tâm sở là năng duyên (paccay4) 

a- Các tâm sở Biến hành: 

bú Bảy tâm sở Biến hành là: Xúc (phassa)., thọ (vedana), tưởng (sañña), tư (cetfana), 
nhât hành (ekaggz/a), mạng quyên (/iindriya) và tác ý (manasikara). 

- Xúc là năng duyên trong Danh Vật thực duyên (nãmahaãrapaccaya). 


- Thọ là năng duyên trong Quyền duyên (imdriyapaccaya) và Thiền duyên 
(hanapaccay4). 


- Tư là năng duyên trong Nghiệp duyên (kammnapaccayg) và Danh vật thực duyên 
(nămahaãrapaccaya). 


- Nhất hành là năng duyên trong Quyền duyên (indriyapaccaya), Thiền duyên 
(hanapaccaya) và Đạo duyên (maggapaccaya). 


- Mạng quyền là năng duyên trong Quyền duyên (indriyapaccaya). 
Hai tâm sở tưởng và tác ý không là năng duyên của duyên nào cả. 
b- Tâm sở Biệt cảnh (pakimnaka) 


Có sáu tâm sở Biệt cảnh (pakippaka) là: Tầm (viiakka), tứ (vicãra), thắng giải 
(adhimokkha), cần (viriya), hỳ (prfi), dục (chanda). 


- Tầm là năng duyên trong Thiền duyên, và Đạo duyên. 

- Tứ là năng duyên trong Thiền duyên. 

- Cần là năng duyên trong Trưởng duyên, Quyền duyên và Đạo duyên. 

- Hỷ là năng duyên trong Thiền duyên. 

- Dục là năng duyên trong Trưởng duyên. 

- Thăng giải không là năng duyên của duyên nào. 

c- Tâm sở Bất thiện 

Có 14 tâm sở bắt thiện là: 

- Bốn tâm sở Si phần: SI (moha), vô tàm (ahirika), vô quý (anoffappa), phóng dật 
(uddhacca). 

- Ba tâm sở Tham phần: Tham (/obha), tà kiến (micchãdiffhi), ngã mạn (mãna). 

- Bốn tâm sở Sân phần: Sân (đosa), tật (¡ssã), lận nacchäriya), hội (kukuccha). 

- Hai tâm sở Hôn phần: Hôn trầm (/ïna), thụy miên (middha). 

- Tâm sở Hoài nghi (vicikiccha) 
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Trong đó: 

- Tâm sở Tham, Sân, S1 là năng duyên của Nhân duyên. 

- Tà kiến là năng duyên của Đạo duyên. 

Mười tâm sở còn lại, không là năng duyên của duyên nào. 

d- Tâm sở tịnh hảo 

Có 25 tâm sở Tịnh hảo (sobhana), trong đó: 

- Ba tâm sở: Vô tham, Vô sân, Vô s1 là năng duyên của Nhân duyên. 

- Tín, niệm là năng duyên của Quyền duyên. 

- Trí với tên sanäãdiffhi (chánh kiên) và Giới phần: là năng duyên của Đạo duyên. 


- Trí xuât hiện với tên là yữnamsa (xem xét kỹ - thâm sát), là năng duyên của Trưởng 
duyên. 


- Niệm là năng duyên của Đạo duyên. 

Mười bảy tâm sở còn lại không là năng duyên của duyên nào. 
G- Duyên hệ trong các tâm 

Trước tiên là I§ tâm Vô nhân: 

1- Năm đôi thức 

*- Tâm Nhãn thức hợp với bảy tâm sở Biến hành, thành danh pháp nhóm tám (nhóm 
danh pháp cơ bản). 

Trong tâm Nhãn thức có nhiều duyên phối hợp lẫn nhau. 

Trước tiên có Đồng sinh duyên (saha7afapaccay4): 

- Tâm liên hệ với các tâm sở bằng Vật thực duyên và Quyền duyên. 

- Xúc liên hệ với bảy danh pháp bằng Vật thực duyên. 

- Thọ liên hệ với bảy danh pháp bằng Quyền duyên. 

- Tư liên hệ với bảy danh pháp bằng Nghiệp duyên và Vật thực duyên. 


- Nhất hành liên hệ với bảy danh pháp bằng Quyền duyên (tuy nhất hành là chỉ thiền, 
nhưng trong “năm đôi thức” không có Thiên duyên). 


- Mạng quyền liên hệ với bảy danh pháp bằng Quyền duyên. 

Tâm Nhãn thức sinh lên do có nhân là: sắc “thần kinh Nhãn (cakkhupasadaripa). sắc 
“cảnh sắc”C!9 nên: 

- Thần kinh Nhãn liên hệ với tám danh pháp này theo sáu duyên của Vật tiền sinh duyên 
(vafthupureJatapaccay). 

- Các cảnh sắc hiện tại lọt vào thần kinh Nhãn, có mối liên hệ với tám danh pháp này 
theo bôn loại Cảnh tiên sinh duyên (arammanaDureJafapaccaya). 


219. Nhân sinh nhãn thức có bốn là: Có thần kinh nhãn, có cảnh sắc, có ánh sáng và có tác ý. 
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Tâm Hướng ngũ môn tại sátna diệt trước khi Nhãn thức sinh lên, liên hệ với tám pháp 
này băng năm loại Vô gián duyên (anafarapaccaya)°1?,. 

Các nghiệp thiện và bất thiện đã làm trong các kiếp trước có mối liên hệ nhân quả với 
tám danh pháp quả thiện và quả bât thiện”! một cách tương ứng theo Nghiệp dị thời 
duyên (nanakkhanakammapaccaya). 

Vô minh (avj/a), ái (anh) và thủ (upadang) cùng hoạt động với nghiệp (kamma) 
trong kiêp trước, cùng với chô ngụ, con người, các lý do, vật thực... của kiệp sông này, đã 
có môi liên hệ nhân quả với tám danh pháp này theo Thường cận y duyên 
(pakafHipanissayapaccay4). 

Sáu duyên là: Nhân duyên, Trưởng duyên, Cận y duyên, Hậu sinh duyên, Tập hành 
duyên, Thiên duyên, Đạo duyên không có trong loại tâm này. 


Như vậy, tâm Nhãn thức liên hệ được với 18 duyên?!?) 


; không liên hệ với sáu duyên. 

Tương tự như vậy với các tâm Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức và Thân thức. 

2- Tâm vô nhân (ahefukacifía) còn lại 

Ngoại trừ “năm đôi thức”, những tâm vô nhân còn lại là: Tâm Hướng ngũ môn, tâm 
Hướng ý môn, hai tâm Tiêp thu, ba tâm Quan sát, tâm Sinh tiêu. 

a- Tâm Hướng ngũ môn 

Hợp với 10 tâm sở là: bảy tâm sở Biến hành + Tầm (yiakka) + Tứ (vicãra) + Thắng 
giải (adhimokkha), tạo thành nhóm 11 danh pháp “”?. 

Trong nhóm 11 danh pháp Hướng ngũ môn, ngoại trừ bảy tâm sở Biến hành có liên hệ 
với các duyên như “một trong năm đôi thức” đã giải ở trên, còn lại: 

- Tầm, Tứ, Nhất hành có liên hệ với Thiền duyên hanapaccaya)”. 

Tâm Hướng ngũ môn có nhân sinh là: Cảnh ngũ, sắc Ý vật, nên duyên liên hệ tương tự 
như tầm Nhãn thức. 

-Tâm Hướng ngũ môn không có mối liên hệ với Quả duyên và Cận y duyên 
(upanissayapaccay4). 

Như vậy, tâm Hướng ngũ môn có liên hệ với 1§ duyên (lấy 18 duyên cơ bản trừ Quả 
duyên, thêm vào Thiên duyên), không liên hệ với sáu duyên. 

b - Hai tâm Tiếp thâu và 2 tâm Quan sát xả thọ: Lây 18 duyên cơ bản thêm vào Thiền 
duyên thành ra 19 duyên, không liên hệ với năm duyên. 

c- Tâm Quan sát thọ hỷ có thêm tâm sở Hỷ (pï7icefasika), thành nhóm 12 danh pháp. 

Tuy có thêm tâm sở Hỷ, chỉ # chỉ liên hệ với Thiền duyên, nên tâm Quan sát thọ hỷ 
có liên hệ 19 duyên, không liên hệ năm duyên. 


2!_ Tức là: Tâm Nhãn thức là sơ duyên của tâm Hướng ngũ môn qua Vô gián duyên hay Đắng vô gián 
duyên. 
2! Là tâm Nhãn thức quả thiện và tâm Nhãn thức quả bắt thiện. 
2! [Tạm gọi 18 duyên này là duyên cơ bản.] 
22. Có năm nhóm 11 danh pháp, là: Nhóm Hướng ngũ môn, hai nhóm Tiếp thâu, hai nhóm Quan sát 
thọ xả. 
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(Ba tâm Quan sát có mối liên hệ và không liên hệ với các duyên giống nhau). 
d- Tâm Hướng ý môn có thêm tâm sở Cần, nên thành nhóm 12 danh pháp. 


Tuy có tâm sở Cần, nhưng trong tâm Hướng ý môn, tâm sở Cần chỉ liên hệ đến Quyền 
duyên, không liên hệ với Trưởng duyên và Đạo duyên. 

Như vậy, tâm Hướng ý môn có liên hệ với 18 duyên, không liên hệ với sáu duyên như 
tâm Hướng ngũ môn. 

e- Tâm Sinh tiễu: Là nhóm 13 danh pháp (gồm 12 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Dục) + 
tâm Sinh tiêu). 

Tâm Sinh tiếu là loại tâm Đồng lực, nên có liên hệ với Tập hành duyên 
(ãsevanapaccay4). 

Như vậy, tâm Sinh tiếu liên hệ với 19 duyên, không liên hệ với năm duyên. 

3- Tâm bắt thiện 

q- Hai tâm Sĩ 

Hai tâm Sĩ có 15 tâm sở phối hợp, thành nhóm 16 danh pháp. 

*„ Tâm Si hợp phóng dật 

Trong tâm này có: Sĩ thuộc về Nhân duyên; Tầm và Cần thuộc về Đạo duyên; tâm sở 


Nhất hành do ảnh hưởng của tâm sở Phóng dật quá mạnh nên không thuộc vê Quyền 
duyên, Đạo duyên và Thiền duyên. 


Tâm Si hợp phóng dật không có liên hệ với Trưởng duyên, Tiền sinh duyên và Quả 
duyên. 

Như vậy, tâm S1 hợp phóng dật liên hệ được 19 duyên, không liên hệ năm duyên. 

* Tâm SI hợp hoài nghỉ 

Trong tâm này, tâm sở Nhất hành là Quyền duyên, Thiền duyên và Đạo duyên. 

Tâm Sỉ hợp hoài nghi không có Trưởng duyên, Tiền sinh duyên và Quả duyên. 

Như vậy chúng liên hệ được 21 duyên, không liên hệ ba duyên. 

b- Tám tâm Tham 

Có 22 tâm sở hợp trong tám tâm Tham: 

- Tham và S1 là năng duyên của Nhân duyên. 

- Tâm Tham, Dục, Cần là năng duyên của Trưởng duyên. 

Cảnh trưởng duyên cũng có ở đây. 

- Tư là năng duyên của Nghiệp duyên. 

- Tâm Tham, Xúc, Tư là năng duyên của Vật thực duyên. 

- Tâm Tham, Thọ, Nhất hành, Mạng quyền và Cần là năng duyên của Quyên duyên. 

- Tầm (viakka), Tứ, Hỷ, (thọ) Lạc và Định là năng duyên của Thiền duyên. 

- Tầm (wi/akka), Định, Tà kiến và Cần là năng duyên của Đạo duyên. 

Không có Tiền sinh duyên và Quả duyên. 

Như vậy, tâm Tham chỉ liên hệ 22 duyên, không liên hệ với hai duyên. 

c - Hai tâm Sân 
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Tương tự như tám tâm Tham, chỉ khác là tâm sở Sân thay thế tâm sở tham năng duyên 
của Nhân duyên. 

Trong tâm sân có thọ ưu, được kế là năng duyên của Thiền duyên. 

4- Tâm Tịnh hảo 

Tâm Tịnh hảo là nhưng tâm tốt đẹp, được phân theo giới vức như sau: 

q- Tâm Dục giới tịnh hảo có 24 tâm là: 

*- Tám tâm thiện Dục giới 

Có 38 tâm sở phối hợp với tám tâm thiện này. Trong đó: 

- Ba nhân thiện: Vô tham, vô sân, vô si là năng duyên của Nhân duyên. 

- Tám danh pháp: Tâm (ci4), thọ, định (ekaggaiđ), mạng quyền (7vra), tín, niệm, cần 
(viriya) và trí là năng duyên của Quyên duyên. 

- Dục, cần , tâm (ca), trí là năng duyên của Trưởng duyên. 

- Tư (cefan4) là năng duyên của Nghiệp duyên. 

- Tâm (ca), xúc, tư là năng duyên của Vật thực duyên. 

- Tầm (wirakka), tứ (vicära), thọ, hỷ, định là năng duyên của Thiền duyên. 

- Tầm (wirakka), trí, Giới phần, niệm, định, cần là năng duyên của Đạo duyên. 

Tâm thiện không có Quả duyên và Tiền sinh duyên. 

Như vậy, tâm thiện Dục giới liên hệ với 22 duyên, không liên hệ 2 duyên. 

- Tám tâm quả Dục giới: 

Trong tâm quả Dục giới, không có Giới phần và Vô lượng phần. 

Trong tâm quả không có Trưởng duyên, Tiền sinh duyên, Hậu sinh duyên và Tập hành 
duyên, nhưng có thêm Quả duyên. 

Như vậy, tâm quả Dục giới liên hệ với 20 duyên, không liên hệ với bốn duyên. 

* Tâm Duy tác Dục giới: 

Đây là loại tâm có trong đời sống thường ngày của vị Thánh Alahán, cấu trúc như tâm 
thiện Dục giới, chỉ khác là đặc tính vô ký mà thôi. 

Tâm Duy tác có liên hệ với 22 duyên, không liên hệ hai duyên như tâm thiện Dục giới. 

b - Tâm Sắc giới có 15 tâm: 

Có 35 tâm sở hợp với 15 tâm Sắc giới là 38 tâm sở 22?trừ đi Giới phần (nói chung). 

Như tâm thiện Dục giới, tâm thiện Sắc giới và tâm Duy tác sắc giới liên hệ với 22 
duyên, không liên hệ với hai duyên là Tiên sinh duyên và Quả duyên. 

Tâm quả Sắc giới liên hệ với 21 duyên trừ Trưởng duyên, Tiền sinh duyên và Tập 
hành duyên. 


c - Tâm Vô sắc giới có 12 tâm. 


21. 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tịnh hảo = 38 tâm sở. Đây là nêu tông quát, nếu tính từng tâm thì lần 
lượt trừ đi, như tâm nhị thiền trừ đi tầm, tâm tam thiền trừ đi tứ.. 
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Có 3022 tâm sở hợp với 12 tâm Vô sắc giới: 

Tâm thiện Vô sắc giới và tâm Duy tác vô sắc giới liên hệ với 22 duyên, không liên hệ 
với Tiên sinh duyên và Quả duyên. 

Tâm quả Vô sắc giới liên hệ với 20 duyên, không liên hệ với bốn duyên: Tiền sinh 
duyên, Trưởng duyên, Tập hành duyên và Hậu sinh duyên. 

d - Tâm Siêu thế có 8 tâm là 4 tâm Đạo và 4 tâm quả Siêu thế. 

Có 38 tâm sở hợp với 8 tâm siêu thế. 

Tâm Đạo không liên hệ với Tiền sinh duyên, Quả duyên và Tập hành duyên. Nên liên 
hệ với 21 duyên, không liên hệ với ba duyên. 

Tâm quả Siêu thế không liên hệ với Tập hành duyên, Tiền sinh duyên. Nên liên hệ với 
22 duyên, không liên hệ với hai duyên. 

Có câu hồi: Các tâm thiện Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới đều liên hệ với 22 duyên; vì 
sao các tâm thiện Sắc giới cao hơn tâm thiện Dục giới, tâm thiện Vô sắc giới lại cao hơn 
tâm thiện Sắc giới? 

Tâm Đạo chỉ liên hệ với 21 duyên, vì sao được gọi là tâm Siêu thế? 

Đáp: Vì mãnh lực của Tập hành duyên (đsevanapaccay4). Những tâm thiền được thành 
tựu do thiên tướng và Tập hành duyên. Khi thiên tướng được nâng cao bởi Tập hành duyên 
thì tâm đó được nâng cao. Tương tự như vậy với tâm Đạo, tâm Đạo được thành tựu từ 
thiên tướng Vô tướng hoặc vô nguyện hoặc không tánh#Z” cùng với sức mạnh của Tập 
hành duyên. Thiên tướng này cùng với sức mạnh cực điêm của Tập hành duyên, nên các 
Quyên duyên, Thiên duyên, Đạo duyên trở nên cao tột. Khi những duyên này trở thành 
cao nhât thì tâm đó cũng trở nên cao nhât và trở thành Siêu thê. 

II - Sắc pháp 

Trong 28 sắc pháp: 

- Sắc Tứ đại (đất, lửa, gió, nước), là năng duyên của năm duyên: 

Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, Vô hữu duyên và Bắt ly duyên. 

- Sắc mạng quyền (/iindriyaripa), là năng duyên của sắc nghiệp tạo (kammajaripa), 
theo cách Quyên duyên (/ndiyapaccay4). 

- Sắc vật thực (đhar4), là năng duyên của các sắc vật thực tạo (aharajaripa), theo cách 
Vật thực duyên (¿hãrapaccay4). 

Có 13 sắc là: năm sắc thần kinh, bảy sắc cảnh và sắc Ý vật, có liên hệ với danh pháp 
theo một sô duyên riêng. 


* Năm sắc thân kinh 


(22? 38 tâm sở - (ba giới phần + hai vô lượng phần + tầm, tứ, hỷ) = 30 tâm sở. 
2). Hành giả ghi nhận được “tướng vô thường”, quán xét “tướng vô thường, an trú tâm trong tướng vô 
thường ấy, gọi là an trú tâm trong vô tướng định”. 
Hành giả ghi nhận được “tướng khổ”, quán xét tướng khổ, an trú tâm trong tướng khổ, gọi là an trú tâm 
trong vô nguyện tướng. 
Hành giả ghi nhận được tướng vô ngã, quán xét tướng vô ngã, an trú tâm trong tướng vô ngã, gọi là an 
trú tâm trong không tánh tướng. 
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Liên hệ với “năm đôi thức” như mẹ với con, theo ba cách Tiên sinh là: Vật tiền sinh 
duyên, Tiên sinh quyên duyên và Vật tiên sinh bât tương ưng duyên. 

* Bảy sắc cảnh 

Liên hệ với Ý giới, năm đôi thức và ba tâm Quan sát như người cha đối với con, bằng 
Cảnh tiên sinh duyên. 

* Sắc ý vật 

Như cây có mối quan hệ với vị thọ thần ngụ tại đó. Sắc Ý vật có mối liên hệ VỚI hai 
tâm Quan sát thọ xả theo cách Đông sinh y duyên (sahaj7afanissaya) vào thời điêm Tục 
sinh. 

- Trong thời bình nhật thì liên hệ với danh pháp bằng Vớt tiền sinh duyên, Vật tiền sinh 

bât tương ưng duyên. 

Các sắc còn lại không là năng duyên cho bất cứ duyên nào. 
H- Duyên phân theo cối 

Có bốn duyên luôn hiện diện trong ba cõi Dục, Sắc, và Vô sắc giới là: 

: Đồng sinh duyên (sahaJafapaccaya). 

- Y duyên (mnissayapaccay4). 

- Hiện hữu duyên (z/fhipaccaya). 

- Bất ly duyên (awigafapaccay4). 

a - Cối năm uấn 

Có đủ 24 hoặc 47 duyên. 

b - Cõi bốn uấn 

Có 2l hoặc 25 duyên: 

1ˆ- Nhân duyên (hefupaccaya). 

2ˆ- Cảnh duyên (ãrammnanapaccay4). 

3ˆ- Trưởng duyên (adhipafipaccay4). 

Trưởng duyên được phân tích thành hai duyên: Cảnh trưởng duyên, Trưởng đồng sinh 
duyên. 

4ˆ- Vô gián duyên (ananfarapaccay4). 

5°- Đắng vô gián duyên (samamarapaccaya). 

6ˆ- Đồng sinh duyên (sahaJafapaccay4). 

7°-Hỗ tương duyên (aññammañfiapaccaya). 

8¬ Đồng sinh y duyên (sahaJ7afanissayapaccay4). 

9ˆ- Cận y duyên (upanissayapaccay4). 

Cận y duyên được phân tích thành ba duyên : Cảnh cận y duyên, Vô gián cận y duyên 
và Thường cận y duyên). 

10”- Tập hành duyên (asevanapaccaya). 


11”- Nghiệp duyên (kammapaccay4). 
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Nghiệp duyên được phân tích thành hai duyên: Nghiệp đồng sinh duyên, Nghiệp biệt 
thời duyên. 

12'- Quả duyên (vipakapaccay4). 

13ˆ- Danh vật thực duyên (n:mahärapaccay4). 

14- Quyền đồng sinh duyên (sahaJafindriyapaccay4). 

15'- Thiền duyên hãnapaccay4). 

16”- Đạo duyên (maggapaccaya), 

17'- Tương ưng duyên (sampayuffapaccay4). 

18-- Đồng sinh hiện hữu duyên (saha7afãtfhipaccaya). 

19”- Vô hữu duyên (naffhipaccaya). 

20ˆ- Ly duyên (yieafapaccaya). 

21”- Đồng sinh bất ly duyên (sahaJafavieafapaccaya). 

c- Cối một uấn 

Có bảy duyên: 

1'- Đồng sinh duyên. 

2°- Hỗ tương duyên. 

3°- Đồng sinh y duyên. 

4ˆ- Nghiệp biệt thời duyên. 

5°- Sắc quyền duyên. 

6'- Quyền hiện hữu duyên. 

7°- Quyền bất ly duyên. 

d- Với vật vô mạng quyền 

Là chỉ cho sông, núi, cây cỏ, đất đá... Có năm duyên. 

1'- Đồng sinh duyên. 

2)- Hỗ tương duyên. 

3°- Đồng sinh y duyên. 

4'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 

5- Đồng sinh bất ly duyên. 

2- Duyên phân theo thời (kala) 

a- Thời hiện tại: 

Có 17 hoặc 36 duyên. 

1ˆ- Nhân duyên. 

2°-Trưởng đồng sinh duyên. 

3ˆ- Trưởng duyên. 

4°- Hỗ tương duyên. 

5'- Y duyên (đồng sinh y duyên, Vật tiền sinh y duyên, Vật Cảnh tiền sinh y duyên). 
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6'- Tiền sinh duyên (Vật tiền sinh duyên, cảnh tiền sinh). 
7ˆ- Sanh hậu duyên. 

8'- Nghiệp đồng sinh duyên. 

9ˆ- Quả duyên. 

10”- Vật thực duyên (Vật thực sắc, vật thực danh). 


11°- Quyền duyên (Quyền đồng sinh duyên, Tiền sinh quyền duyên, và sắc Mạng quyền 
duyên). 


12'- Thiền duyên. 
13ˆ- Đạo duyên. 
14'- Tương ưng duyên. 


"..- Bắt tương ưng duyên (Đồng sinh duyên, Vật tiền sinh duyên, Vật Cảnh tiền sinh 
bât tương ưng duyên, Hậu sinh duyên). 


Ộ 16”- Hiện hữu duyên ( Đồng sinh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên, Vật 
tiên sinh hiện hữu duyên, Hậu sinh hiện hữu duyên, Vật thực hiện hữu duyên, Quyên hiện 
hữu duyên). 


17'- Bất ly duyên ( Đông sinh bất ly duyên, Cảnh tiền sinh bất ly duyên, Vật tiền sinh 
bất ly duyên, Hậu sinh bắt ly duyên, Vật thực bắt ly duyên, Quyền bắt ly duyên). 

b- Thời quá khứ và vị lai 

Có hai duyên: 

1ˆ- Cảnh trưởng duyên. 

2ˆ- Cảnh cận y duyên. 

c- Thời quá khứ, vị lai và ngoại thời. 

Có hai duyên: 

1ˆ- Cảnh duyên. 

2ˆ- Trưởng cận y duyên. 
I- Duyên phân theo hợp trợ (ghaƒana) 


Gọi là “hợp trợ” vì “cùng giống”, đồng thời có chi pháp năng duyên trùng nhau. Xin 
minh họa băng “Nhân duyên” như sau: 


Nhân duyên: Thuộc giống đồng sinh, có chi pháp năng duyên là “sáu nhân tương ưng”. 
1'- Trưởng đồng sinh duyên: Có chi pháp năng duyên trùng là “tâm sở Trí”. 

2°- Đồng sinh duyên: Có chi pháp năng duyên là “tất cả danh pháp”. 

3°- Hỗ tương duyên: Có chi pháp năng duyên là “tất cả danh pháp”. 

4'- Đồng sinh y duyên: Có chi pháp năng duyên là “tất cả danh pháp”. 


5ˆ- Quả duyên: Có chi pháp năng duyên trùng là “ba nhân: Vô tham, vô sân và trí trong 
tầm quả”. 


6'- Quyền đồng sinh duyên: Có chi pháp trùng là “tâm sở Trf”. 

7ˆ- Đạo duyên: Có chi pháp trùng là “tâm sở TrÍ”. 

8'- Tương ưng duyên: Có chi pháp năng duyên là “tất cả danh pháp”. 
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9°- Đồng sinh bất tương ưng duyên: Như trên 

10°- Đồng sinh hiện hữu duyên: Như trên. 

11°- Đồng sinh bất ly duyên: Như trên. 

Đồng sinh nghiệp duyên (sahajãtakammapaccaya). Có chỉ pháp năng duyên là “tâm sở 
-PỨ: 

Danh vật thực duyên (nưmaharapaccaya). Có chi pháp năng duyên là “tâm sở Xúc, tâm 
sở Tư và tâm”. 

Hai duyên này không có chi pháp năng duyên trùng với chi pháp năng duyên của “Nhân 
duyên”, nên chúng không hợp trợ với Nhân duyên. 

Như vậy Nhân duyên có I1 duyên hợp trợ (Học viên tìm lấy những duyên hợp trợ các 
duyên sau). 


b- Cảnh duyên 

Có bảy duyên hợp trợ: 

1ˆ- Cảnh trưởng duyên. 

2°- Vật Cảnh tiền sinh y duyên. 
3ˆ- Cảnh cận y duyên. 

4°- Cảnh tiền sinh duyên. 

5°- Vật Cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên. 
6°- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên. 
7'- Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

c - Cảnh trưởng duyên 

Có bảy duyên hợp trợ: 

1ˆ- Cảnh duyên. 

2°- Vật Cảnh tiền sinh y duyên. 
3ˆ- Cảnh cận y duyên. 

4°- Cảnh tiền sinh duyên. 

5°- Vật Cảnh tiền sinh bất hợp duyên. 
6°- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên. 
7'- Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 

d - Trưởng đồng sinh duyên 

Có 12 duyên hợp trợ: 

1ˆ- Nhân duyên. 

2°- Đồng sinh duyên. 

3°- Hỗ tương duyên. 

4'- Đồng sinh y duyên. 

5ˆ- Quả duyên. 

6ˆ- Vật thực danh duyên. 
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7'- Đồng sinh Quyền duyên. 
8ˆ- Đạo duyên. 

9ˆ- Tương ưng duyên. 

10°- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
11'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
12'- Đồng sinh bất ly duyên. 

e - Vô gián duyên 

Có sáu duyên hợp trợ: 

1'- Đẳng vô gián duyên. 

2ˆ- Vô gián cận y duyên. 

3ˆ- Tập hành duyên. 

4ˆ- Nghiệp biệt thời duyên. 

5ˆ- Vô hữu duyên. 

6ˆ- Ly duyên. 

f- Đẳng sinh duyên 

Có bảy duyên hợp trợ: 

1'- Hỗ tương duyên. 

2°- Đồng sinh y duyên. 

3ˆ- Quả duyên. 

4'- Tương ưng duyên 

5°- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
6'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
7'- Đồng sinh bắt ly duyên. 

g- Hỗ tương duyên 

Có bảy duyên hợp trợ: 

1'- Đồng sinh duyên. 

2°- Đồng sinh y duyên. 

3ˆ- Quả duyên. 

4ˆ- Tương ưng duyên 

5°- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
6'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
7'- Đồng sinh bắt ly duyên. 

h- Vật tiền sinh y duyên 

Có năm duyên hợp trợ: 

L'- Cảnh tiền sinh y duyên. 

2°- Vật tiền sinh duyên. 
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3°- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên. 
4°- Vật tiền sinh hiện hữu duyên. 
5°- Vật tiền sinh bất ly duyên. 
j- Vật Cảnh tiền sinh y duyên 

Có tám duyên hợp trợ: 

1ˆ- Cảnh duyên. 

2ˆ- Cảnh trưởng duyên. 

3ˆ- Cảnh cận y duyên. 

4°- Cảnh tiền sinh duyên. 

5°- Vật Cảnh tiền sinh duyên. 

6°- Vật Cảnh tiền sinh bất hợp duyên. 
7'- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên. 
8'- Cảnh tiền sinh bắt ly duyên. 

k- Thường cận y duyên 

Có một duyên hợp trợ: 

1ˆ- Nghiệp biệt thời duyên. 

I- Cảnh tiền sinh duyên 

Có bảy duyên hợp trợ: 

1ˆ- Cảnh duyên. 

2ˆ- Cảnh trưởng duyên. 

3°- Vật Cảnh tiền sinh y duyên. 
4'- Cảnh cận y duyên. 

5°- Vật Cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên. 
6ˆ- Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên. 
7'- Cảnh tiền sinh bắt ly duyên. 

0 - Hậu sinh duyên 

Có ba duyên hợp trợ: 

1'- Hậu sinh bất tương duyên. 

2- Hậu sinh hiện hữu duyên. 

3°- Hậu sinh bất ly duyên. 

m- Tập hành duyên 

Có năm duyên hợp trợ: 

1ˆ- Vô gián duyên. 

2°- Đắng vô gián duyên. 

3ˆ- Vô gián cận y duyên. 


4'- Vô hữu duyên. 
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5- Ly duyên. 

n- Nghiệp đồng sinh duyên 
Có chín duyên trợ: 

1'- Đồng sinh duyên. 

2ˆ- Hỗ tương duyên. 

3'- Đồng sinh y duyên. 

4'- Quả duyên. 

5- Vật thực danh duyên. 

6ˆ- Tương ưng duyên. 

7'- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
8'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
9°- Đồng sinh bất ly duyên. 

p - Nghiệp biệt thời duyên 

Có sáu duyên: 

1ˆ- Vô gián duyên. 

2°- Đăng vô gián duyên. 

3ˆ- Vô gián cận y duyên. 

4'- Thường cận y duyên 

5ˆ- Vô hữu duyên. 

6ˆ- Ly duyên. 

q - Quả Duyên 

Có bảy duyên hợp trợ: 

1'- Đồng sinh duyên. 

2)- Hỗ tương duyên. 

3'- Đồng sinh y duyên. 

4ˆ- Tương ưng duyên. 

5°- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
6'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
7°- Đồng sinh bắt ly duyên. 

r- Vật thực sắc duyên 

Có hai duyên hợp trợ: 

1ˆ- Vật thực hiện hữu duyên. 
2°- Vật thực bắt ly duyên. 

t- Danh vật thực duyên. 

Có I1 duyên hợp trợ. 

L'- Trưởng đồng sinh duyên. 
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2°- Đồng sinh duyên. 

3°- Hỗ tương duyên. 

4'- Đồng sinh y duyên 

5'- Nghiệp đồng sinh duyên. 
6ˆ- Quả duyên. 

7°- Quyền đồng sinh duyên. 

8- Tương ưng duyên. 

9°- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
10°- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
11°- Đồng sinh bắt ly duyên. 

s- Đông sinh quyền duyên 

Có 13 duyên hợp trợ: 

1”- Nhân duyên. 

2'- Trưởng đồng sinh duyên. 
3'- Đồng sinh duyên. 

4°- Hỗ tương duyên. 

5°- Đồng sinh y duyên. 

6ˆ- Quả duyên. 

7ˆ- Vật thực danh duyên. 

8'- Thiền duyên. 

9ˆ- Đạo duyên. 

10°- Tương ưng duyên. 

L1°- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
12- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
13'- Đồng sinh bắt ly duyên. 

¡- Tiền sinh quyền duyên 

Có năm duyên hợp trợ: 

L'- Vật tiền sinh y duyên. 

2°- Vật tiền sinh duyên. 


3°- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên. 


4°- Vật tiền sinh hiện hữu duyên. 
5°- Vật tiền sinh bắt ly duyên. 

y - Sắc Mạng quyền duyên 

Có hai duyên hợp trợ: 

1'- Quyền hiện hữu duyên. 

2°- Quyền bắt ly duyên. 
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u - Thiền duyên 

Có 10 duyên hợp trợ: 

1'- Đồng sinh duyên. 

2ˆ- Hỗ tương duyên. 

3'- Đồng sinh y duyên. 

4'- Quả duyên. 

5'- Quyền đồng sinh duyên. 

6ˆ- Đạo duyên. 

7ˆ- Tương ưng duyên. 

8'- Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
9°- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
10°- Đồng sinh bất ly duyên. 

w - Đạo duyên 

Có 12 duyên hợp trợ: 

1ˆ- Nhân duyên. 

2°- Trưởng đồng sinh duyên. 
3°- Đồng sinh duyên. 

4°- Hỗ tương duyên. 

5°- Đồng sinh y duyên. 

6ˆ- Quả duyên. 

7- Quyền đồng sinh duyên. 

8'- Thiền duyên. 

9ˆ- Tương ưng duyên. 
10'-Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
11'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
12'- Đồng sinh bất ly duyên. 

z - Tương ng duyên 

Có sáu duyên hợp trợ: 

I- Đồng sinh duyên. 

2- Hỗ tương duyên. 

3- Đồng sinh y duyên. 

4- Quả duyên. 

5- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
6- Đồng sinh bất ly duyên. 
y”-Đẳng sinh bất trơng ưng duyên 
Có sáu duyên hợp trợ: 
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1'- Đồng sinh duyên. 
2°- Hỗ tương duyên. 
3'- Đồng sinh y duyên. 
4'- Quả duyên. 
5'- Đồng sinh hiện hữu duyên. 
6'- Đồng sinh bắt ly duyên. 
Dứt phần Khái Lược Duyên Hệ 
C4 “* t) 
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_— PhẳnH : 
TAM ĐÈ THIỆN VỚI DUYÊN HỆ 


a) Khái lược 

Tam đề thiện là một mẫu đề (nãiika), trong đó có ba câu là: 
- Kusalä dhammä: Tất cả pháp thiện. 

- Akusalãä dhammä: Tất cả pháp bắt thiện. 

- Abyäkatä dhammä: Tất cả pháp vô ký. 

b) Chi psháp của tam đề thiện 


- Tất cả pháp thiện có chi pháp là 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp?°. 


- Tất cả pháp bắt thiện có chi pháp là 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp2?”. 
- Tất cả pháp vô ký có chi pháp là 72 tâm và 38 tâm sở hợp + sắc pháp + Nípbàn. 
Duyên hệ với tam đề thiện 


Phân tích tam đề thiện theo duyên chánh, hoặc theo các duyên phụ được phân tích từ 
duyên chính. 


1- Nhân duyên 
Nhân duyên thuộc giống “đồng sinh”, có năng duyên là sáu nhân. 
Hợp trợ với nhân duyên, có I1 duyên hợp trợ: 
I- Đồng sinh trưởng duyên 
2- Đồng sinh duyên 
3- _ Hỗ tương duyên 
4- Đồng sinh y duyên 
5- Quả duyên 
6- Đồng sinh quyền duyên 
7- — Đạo duyên 
S- Tương ưng duyên 
9-... Đồng sinh bất tương ưng duyên 
10- _ Đồng sinh hiện hữu duyên 
II- Đồng sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 


k 


Nhân duyên là trợ sinh và ủng hộ các pháp đồng sinh, theo cách “nhân tương ưng”. 


Œ22- 21 tâm thiện là: § tâm Đại thiện + 9 tâm thiện Đáo đại + 4 tâm Đạo. 
38 tâm sở hợp là: 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tốt đẹp. 
225. 12 tâm bắt thiện là: 8 tâm Tham + 2 tâm Sân + 2 tâm Sỉ. 
27 tâm sở hợp là: 13 tâm sở Tợ tha + 14 tâm sở Bắt thiện. 
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b- Chi pháp 
- Năng duyên: 6 nhân: Tham, sân, s1, vô tham, vô sân và vô s1. 


- _ Sở duyên: 103 tâm hữu nhân và 52 tâm sở hợp (trừ tâm sở Si trong tâm Si) và sắc 
Tục sinh tâm hữu nhân, sắc tâm hữu nhân. 


-_ Phi sở duyên: I8 tâm Vô nhân và 12 tâm sở Tợ tha hợp + tâm sở Sĩ trong tâm S1 + 
sác nghiệp tục sinh với tâm vô nhân, sắc tâm vô nhân, sắc thời tiệt, sắc vật thực, sắc 
nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng. 

Nhân duyên với tam đề thiện 

Có bảy câu lọc29): 

Câu I: Kusalo dhamuno kusalassa dharmmmnassa hefupaccayena paccayo. 

Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Nhân duyên. 

a- Định nghĩa 

Là một hay cả ba nhân thiện trợ sinh và ủng hộ các pháp thiện đồng sinh. 

b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên là ba nhân thiện: Vô tham, Vô sân và Vô s1. 

- - Thiện sở duyên là 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp (trừ pháp đang làm năng duyên). 

c- Giải thích 

Câu này chỉ đề cập đến những gì đang diễn ra trong một tâm thiện. 

Trong một tâm thiện có ít nhất là hai nhân (Vô tham và Vô sân), như trong tâm thiện 

ly trí. Trong tâm thiện có trí thì có đủ ba nhân: Vô tham, Vô sân và Vô sĩ. 

* Sở dĩ sở duyên có đầy đủ 38 tâm sở là vì: 

- Khi nhân Vô tham là năng duyên sẽ trợ giúp cho nhân Vô sân và Vô sĩ sinh lên, như 

vậy, hai nhân Vô sân và Vô sĩ là sở duyên. 

- Khi nhân Vô sân là năng duyên, thì hai nhần Vô tham và Vô sĩ là sở duyên. 

- Khi Vô S1 là năng duyên thì hai nhân Vô tham và Vô sân là sở duyên. 

Trong câu này có hai mô thức: 

- Nhân thiện trợ giúp cho nhân thiện (như đã nêu). 

- Nhân thiện trợ giúp cho pháp thiện, nhưng không phải là “nhân thiện”. Đó chính là 

tầm thiện + 35 tâm sở hợp (trừ 3 nhân thiện). 

Thí dụ: Trong tâm thiện thọ hỷ có trí vô trợ, tâm thiện này tổng quát có 38 tâm sở hợp. 


Khi một nhân là năng duyên như Vô tham chăng hạn, các pháp nương Vô tham sinh 
lên sinh lên và được Vô tham ủng hộ, gôm có: Tâm và 37 tâm sở hợp (trừ nhân Vô tham). 


- Vô tham trợ giúp cho Vô sân và Vô sĩ, gọi là “nhân thiện trợ cho nhân thiện”. 


- Vô tham trợ giúp cho tâm thiện và 35 tâm sở (trừ ba nhân thiện), gọi là “nhân thiện 
trợ giúp cho pháp thiện phi nhân thiện”. 


226). Gọi là “câu lọc” nghĩa là “trích ra”. 
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Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

- Tâm lộ: Thuộc lộ ngũ môn và lộ ý môn có đồng lực thiện. 

Giải thích: 

- VỊ Thánh Alahán quả không có tâm thiện lẫn tâm bắt thiện, nên trong 12 hạng người 
không kê bậc Thánh Alahán quả. 

Bốn tâm Đạo thuộc về thiện, nên chỉ cho bốn người Đạo. 

Các phần còn lại cũng dễ hiểu. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Nhân duyên có 11 duyên hợp trợ, trong câu lọc này có: 

* Hợp trợ: 


- Năng duyên và sở duyên cùng sinh lên, nên có “Đông sinh duyên”, “Đông sinh hiện 
hữu duyên” và “Đông sinh bât ly duyên”. 

- Năng và sở hòa hợp với nhau, nên có “Tương ưng duyên”. 

- Năng và sở hỗ trợ lẫn nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Sở duyên nương nhờ năng duyên, nên có “Đông sinh y duyên”. 

- Năng duyên có tâm sở Trí, nên có “Đông sinh trưởng duyên”, “Đông sinh quyên 
duyên” và “Đạo duyên”. 

Như vậy, trong câu lọc này có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 


^.x.?2 


- Năng duyên là “pháp thiện 


4 6€ 


„ không phải là “pháp quả”, nên không có “Quả duyên”. 
- Năng duyên và sở duyên có tính “hòa hợp”, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng 
duyên”. 
Có hai duyên không hợp trợ. 


Khi tâm sở vô tham hay tâm sở vô sân hay cả hai tâm sở vô tham và vô sân là năng 
duyên thì không có năm duyên hợp trợ là: Đông sinh trưởng duyên, Đông sanh quyên 
duyên, Đạo duyên, Quả duyên, Đông sinh bât tương ưng duyên. 


Như vậy có sáu duyên hợp trợ, năm duyên không hợp trợ. 


Câu 2. Kusalo dharmrmno abyaãkatfassa dhammassa hetupaccayena paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Nhân duyên. 
a- Định nghĩa 


Là một trong ba nhân thiện hoặc cả ba nhân thiện trợ sinh, ủng hộ pháp “không thiện 
không bât thiện”. 
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b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: 3 nhân thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Ba nhân thiện trợ cho 17 sắc do tâm tạo sinh lên và vững mạnh. Sắc do tâm tạo này 
được gọi là “sắc tâm thiện”, hiên lộ qua thân hay lời nói. 

Như khi Vô tham là năng duyên, tâm muốn bố thí, cúng dường. Bấy giờ nhân Vô tham 
sẽ tạo ra “sắc thân biêu tri” đê thực hiện hành động “cúng dường” hoặc “bô thí”; hoặc tạo 
ra “ngữ biêu tri” đê nói lời cung thỉnh vị Trưởng lão nhận lời tại tư gia vào ngày mai... 

Khi Vô sân là năng duyên, tâm và các tâm sở sinh lên có tính “mát mẻ”, xa lìa sự “khó 
chịu”, khi ây Vô sân tạo ra loại sắc tâm là “ngữ biêu tri”, nói lời êm dịu, nói lời hòa nhã, 
hoặc tạo ra “thân biêu tri” đê giúp đỡ kẻ thù, người không thân... 


Khi Vô si là năng duyên, tạo ra “thân biểu tri” để đảnh lễ Đức Phật, đức Tăng... hoặc 
tạo ra “ngữ biêu tri” đê giảng pháp, nói đạo... 


- Trong tâm thiện ly trí thì năng duyên là nhân vô tham hay nhân vô sân hoặc cả hai 
nhân vô tham và vô sân; sở duyên là 17 sắc tâm thiện. 


- Trong tâm thiện có trí, năng duyên là một trong ba nhân thiện hoặc hai nhân thiện hay 
ba nhân thiện, sở duyên là 17 sắc tâm thiện. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 thánh hữu học (trừ bậc Tứ Quả). 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: thời bình nhật. 

- Lộ tâm: lộ ngũ môn và lộ ý môn trong cõi ngũ uân có đồng lực thiện. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên là danh pháp, sở duyên là sắc pháp, nhưng cả năng và sở cùng sinh lên, 
nên có “Đông sinh duyên”. 

- Năng duyên là “nơi nương của sở duyên, giúp cho sở duyên được vững mạnh”, nên 
có “Đông sinh y duyên”. 

- Năng duyên có tâm sở Trí, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Đồng sinh quyền 
duyên” và “Đạo duyên”. 

- Năng và sở “cùng có mặt”, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên” và, “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 

- Năng duyên và sở duyên “không hòa hợp” với nhau, nên có “Đồng sinh bất tương 
ưng duyên”. 

Như vậy, trong câu lọc này có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng và sở không phải là pháp quả, nên không có “Quả duyên”. 
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- Năng và sở “không hòa hợp” với nhau, nên không có ““ương ưng duyên”. 


- Sắc tâm thiện không thể hỗ trợ cho ba nhân thiện, nên không có “Hỗ tương duyên ”. 
Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 


Câu 3. Kusalo dhamữmo kusalassa ca abyaäkafassa ca dhamumassa hefupaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba nhân thiện trợ sinh vả ủng hộ cho pháp thiện cùng với sắc tâm thiện. 
b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên là ba nhân thiện. 


- - Thiện sở duyên: Là 20 tâm thiện và 38 tâm sở hợp (danh) (trừ pháp đang làm năng 
duyên) + 17 sắc tâm thiện. 
c- Giải thích 
Có trường hợp: Một Phật tử khởi lên tâm cúng dường, nhưng không thực hiện việc 
cúng dường. Đây là trường hợp danh trợ danh. 
Có trường hợp: Một Phật tử tuy có khởi lên “ý bồ thí”, thực hiện “việc bố thí” một cách 


hời hợt, không đủ “ba sự cô ý”. Đây là trường hợp “danh trợ sắc”. 

Với người “có ý cúng dường”, thực hiện việc cúng dường với “ba sự cô ý”. Đây là 
trường hợp “danh trợ cho danh sắc”. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy thánh hữu học (trừ bậc Tứ Quả). 

- Cõi: 26 cõi ngũ uần. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ môn và lộ ý môn có đồng lực thiện. 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

Trong câu lọc này có bảy duyên hợp trợ là: 

Đồng sinh duyên, Đồng sinh trưởng duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đông sinh hiện hữu, Đông sinh bât ly duyên, đạo duyên (cách lý giải như ở câu lọc 
một). 


* Không hợp trợ: 


- Năng duyên thuộc tính thiện, sở duyên là sắc tâm thiện nên không có ba duyên: Hỗ 
tương duyên, Quả duyên và Tương ưng duyên. 


- Năng duyên là danh pháp, sở duyên là sắc pháp lẫn danh pháp, nên không có “Đồng 
sinh bát tương ưng duyên ”. 


Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 
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Câu 4: Akusalo dhammno akusalassa dhammassa hefupaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Nhân duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba nhân bất thiện trợ giúp cho pháp bắt thiện sinh lên và được vững mạnh. 

b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên là ba nhân bắt thiện: Tham, Sân và Si. 

-_ Bất thiện sở duyên: Là 12 tâm bắt thiện vả, 27 tâm sở hợp (trừ nhân S¡ trong tâm Sỉ 

và nhân đang làm năng duyên). 

c- Giải thích 

Trong tâm bắt thiện Tham có hai nhân: Tham và Si. Khi nhân Tham là năng duyên sẽ 
trợ giúp cho nhân S1 sinh lên, hay khi nhân S1 là năng duyên sẽ trợ giúp cho nhân Tham 
sinh lên. 


Tương tự như thế, trong tâm bắt thiện Sân có ai nhân: Sân và S¡. Khi nhân Sân là năng 
duyên sẽ trợ giúp cho nhân S1 sinh lên, khi nhân S1 là năng duyên sẽ trợ giúp cho nhân Sân 
sinh lên. 


Đây là mô thức “nhân bất thiện trợ giúp nhần bất thiện”. 
Trong tâm bắt thiện S¡ chỉ có nhân Si, nên nhân Sỉ trong tâm Sỉ là phi sở duyên. 


Ba nhân bắt thiện trợ giúp cho 12 tâm bất thiện và 24 tâm sở hợp (trừ ba nhân bắt thiện) 
sinh lên, gọi là “nhân bất thiện trợ pháp bât thiện phi nhân bât thiện”€£”?. 

Khi phân tích chỉ tiết thì được: 

- Với tám tâm tham, có năng duyên là nhân tham hoặc nhân s1 hoặc cả hai nhân tham 
và nhân s1. 

Sở duyên: tám tầm tham, 20 tầm sở hợp (trừ tâm sở tham, tâm sở s1) hay 2l tâm sở hợp 
(trừ nhân tham hoặc nhân s1). 

- Với hai tâm sân, có năng duyên là nhần sân hoặc nhân s1 hoặc cả hai nhân sân và nhân 
S1. 

Sở duyên: hai tầm sân, 20 tâm sở hợp (trừ tâm sở sân, tâm sở s1), hoặc 21 tâm sở hợp 
(trừ nhân sân hoặc nhân s1). 

Do đó, trong phần sở duyên có thê lẫy trọn vẹn pháp bất thiện (trừ tâm sở Si trong tâm 
S1 cùng với pháp đang làm năng duyên). 

Câu này đối với. 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cối: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 


2?_ Pháp bắt thiện phi nhân, nghĩa là: Là pháp bất thiện nhưng không phải là nhân bắt thiện. Đó chính 
là 12 tâm bât thiện + 24 tâm sở hợp (trừ ra 3 nhân bât thiện). 
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- Lộ tâm: Lộ ngũ môn và lộ ý môn đồng lực bắt thiện. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên và sở duyên cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở duyên sinh lên và được vững mạnh nhờ vào năng duyên, nên có “Đồng sinh y 
duyên”. 

- Năng và sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 

- Năng và sở “hòa hợp” với nhau, nên có ““Tương ưng duyên”. 

- Năng và sở hỗ trợ lẫn nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 

Trong câu lọc này có 6 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 
- Năng duyên không có pháp trưởng, nên không có ““Trưởng đồng sinh duyên”. 


- Năng duyên không phải là pháp quả, nên không có “Quả duyên”. 


- Năng duyên không có pháp quyên, nên không có “Quyền đồng sinh duyên”. 


- Năng duyên không có chi đạo, nên không có “Đạo duyên”. 


- Năng và sở “hòa hợp”, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy, có ba duyên không hợp trợ. 

Câu 5: Akusalo dharmmno abyakatassa dhamunassa hefupaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Nhân duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba nhân bắt thiện trợ giúp sắc tâm bắt thiện sinh lên và vững mạnh. 

b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện năng duyên là ba nhân bắt thiện. 

- _ Vô ký sở duyên là sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

- Khi nhân Tham là năng duyên, sẽ tạo ra “thân biểu tri bất thiện”, để thực hiện theo 
khuynh hướng tham, như trộm cắp, tà hạnh trong dục lạc... 

Hoặc “ngữ biểu tri bất thiện” để nói lời “gạt găm” người khác với mục đích có lợi cho 
mình, như người bán hàng nói “trau chuôt” đê bán được món hàng giả hay món hàng không 
CÓ g1á trỊ cao... 

- Khi nhân Sân là năng duyên, sẽ tạo ra “thân biểu tri bất thiện”, để thực hiện theo 
khuynh hướng sân, như “sát hại kẻ nghịch”, hoặc “ngữ biêu tri bât thiện”, như “nói vu 
không” đề hại người... 

- Khi nhân Si là năng duyên, sẽ tao ra “thân biểu tri bất thiện”, như người “đờ đẫn”, 
hoặc “ngữ biêu tri bât thiện” như nói “lắm nhảm”... 

Câu này đối với: 
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- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 
_- Cõi: 26 cõi ngũ uân (trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng không có nhân bắt thiện sân và 
sắc tâm bât thiện sân). 
- Thời: thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ và lộ ý có đồng lực bắt thiện. 
- Giống: Giống đồng sinh. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
* Hợp trợ: 
- Năng duyên và sở duyên cùng sinh khởi, nên có “Đồng sinh duyên”. 
- Sở duyên nương vào năng duyên để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 
- Năng duyên và sở duyên cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng 
sinh bât ly duyên”. 
- Năng là danh pháp, sở là sắc pháp, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
Như vậy có năm duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng duyên không có pháp trưởng, nên không có “Đồng sinh trưởng duyên”. 
- Năng và sở không hỗ trợ lẫn nhau, nên không có “Hỗ tương duyên”. 
- Năng duyên không phải pháp quả, nên không có “Quả duyên”. 
- Năng duyên không có pháp quyên, nên không có “Đồng sinh quyền duyên”. 


Z 


- Năng duyên không có chi đạo, nên không có “Đạo duyên”. 


- Năng và sở “không hòa hợp”, nên không có ““ương ưng duyên”. 
Như vậy, có sáu duyên không hợp trợ. 


Câu 6: Akusalo dhamưno akusalassa ca abyãkafassa ca dhamữnassa hefupaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba nhân bất thiện trợ giúp cho pháp bắt thiện cùng sắc tâm bất thiện sinh lên được 
vững mạnh. 

b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên là ba nhân bắt thiện. 

-_ Bất thiện sở duyên là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp (trừ tâm sở S1 trong tâm s1) 

+ sắc tâm bât thiện. 

c- Giải thích 

- Có người khởi lên ý “trộm cắp” hay có ý “sát hại kẻ thù”... nhưng chưa thực hiện 
băng thân hay “lời nói”. Đó là “danh bât thiện trợ giúp danh bât thiện”. 

- Có người do vô ý “làm chết” chúng sinh khác, hay “không có ý hưởng lạc, nhưng lại 
hưởng lạc”... Đây là “danh trợ giúp sắc tâm bât thiện”. 
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- Có người “chủ ý trộm cắp” và thực hiện bằng thân hay lời nói... Đây là “danh bất 
thiện trợ giúp danh - sắc”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uẫn (cõi sắc giới hữu tưởng trừ tâm sân bất thiện). 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ môn và lộ ý môn có đồng lực bắt thiện. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên thuộc giống đồng sinh, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở duyên được vững mạnh do nương nhờ năng duyên, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở cùng hiện khởi, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”. 

- Năng - sở không tách lìa nhau, nên có “Đồng sinh bất ly duyên”. 

Như vậy có bốn duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng duyên không có pháp trưởng, nên không có “Đồng sinh trưởng duyên”. 

- Sở duyên không hỗ trợ cho năng duyên, nên không có “Hỗ tương duyên”. 

- Năng duyên không là pháp quả, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng duyên không có pháp quyền, nên không có “Đồng sinh quyền duyên”. 

- Năng duyên không có chi đạo, nên không có “Đạo duyên”. 

- Sở duyên có sắc pháp, nên không có “Tương ưng duyên”. 

- Sở duyên có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có bảy duyên không hợp trợ. 

Câu 7: Abyakato dhamữmo abyatassa dhamữmassa hetupaccayena paccayo. 

Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Nhân duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba nhân vô ký trợ giúp pháp vô ký sinh lên và được vững mạnh. 

b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên là ba nhân Vô ký (trong tâm vô ký). 

- _ Vô ký sở duyên là 38 tâm vô ký hữu nhân⁄?3) và 35 tâm sở hợp + Sắc tâm vô ký hữu 

nhân. 


228 8 tâm Đại quả + 8 tâm Đại hạnh + 9 tâm quả Đáo đại + 9 tâm Duy tác Đáo đại + 4 tâm quả Siêu thế 
= 38 tâm vô ký hữu nhân. 
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c- Giải thích 

Ba nhân vô ký là: Vô tham, Vô sân và Vô sĩ trong tâm vô ký hữu nhân trợ sinh và ủng 
hộ các pháp đông sinh. 

Pháp đồng sinh với ba nhân vô ký gồm: 

* Danh pháp: 2l tâm quả hữu nhân (8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại và 4 tâm quả 
Siêu thê) và 38 tâm sở hợp. 

Và 17 tâm Duy tác hữu nhân (8 tâm Đại hạnh + 9 tâm Duy tác Đáo đại) và 35 tâm sở 
hợp. 

* Sắc pháp: Là sắc tâm quả hữu nhân và sắc tâm duy tác hữu nhân. 

Câu này đối với: 

- Người: Người lạc vô nhân, người Nhị nhân, người Tam nhân+ bốn Thánh quả (tâm 
vô ký hữu nhân không sanh cho người khô). 

- Cõi: 26 cõi vui hữu tâm (trừ 4 cõi khổ + cõi Vô tưởng). 

- Thời: Thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ và lộ ý và ngoại lộ. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Vào thời tục sinh, hai hay ba nhân vô ký quả trợ cho bốn danh uân tục sinh hữu nhân 
và sắc nghiệp tục sinh băng nhân duyên. 

Vào thời bình nhật, ba (hay hai) nhân vô ký quả; ba (hay hai) nhân vô ký duy tác, trợ 
cho bốn danh uân quả hữu nhân, bốn danh uân duy tác hữu nhân cùng với sắc tâm quả hữu 
nhân, sắc tâm duy tác hữu nhân bằng Nhân duyên. 

Lại nữa, nếu trong bốn cõi vô sắc thì không có sắc pháp. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có ba duyên: “Đồng sinh duyên”, “Đồng sinh hiện hữu 
duyên” và “Đông sinh bât ly duyên”. 

- Sở duyên được vững mạnh nhờ nương vào năng duyên, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng duyên có tâm sở Trí, nên có ba duyên: “Đồng sinh trưởng duyên”, “Đồng sinh 
quyên duyên”, “Đạo duyên”. 


Z 


- Sở duyên là danh pháp, nên có “Hỗ tương duyên”. 


ó“ 


- Năng duyên là pháp quả, nên có “Quả duyên”. 


Như vậy, có chín duyên hợp trợ. 


Z 


- Sở duyên là sắc tâm Vô ký, nên không có “Tương ưng duyên”. 

- Sở duyên có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy, có hai duyên không hợp trợ. 

- Nếu ở cõi Vô sắc thì có thêm Tương ưng duyên 

- Nếu sở duyên chỉ lấy bốn danh uẫn vô ký hữu nhân thì có được Tương ưng duyên. 

- Nếu sở duyên chỉ lấy sắc tâm vô ký hữu nhân thì có được Đồng sinh bất tương ưng 
duyên. 

- 185- 


- Nếu vào thời tục sinh thì không có Đồng sinh trưởng duyên. 
Tổng kết Tam đề thiện đối với nhân duyên, thuần nhất có bảy câu lọc là: 
- Pháp thiện là năng duyên: Có ba câu lọc: 
a. Thiện trợ thiện bằng Nhân duyên 
b. Thiện trợ vô ký bằng Nhân duyên 
c. Thiện trợ thiện và vô ký bằng Nhân duyên 
- Pháp bất thiện là năng duyên: Có ba câu lọc: 
a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Nhân duyên 
b. Bắt thiện trợ vô ký bằng Nhân duyên 
c. Bất thiện trợ bắt thiện và vô ký bằng Nhân duyên. 
- Pháp vô ký là năng duyên: Có một câu lọc: 
a. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Nhân duyên. 
Dứt tam đề thiện với Nhân duyên 
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2- Cảnh duyên (4ramznapapaceyo) 

a- Định nghĩa 

Là các pháp làm cảnh trợ giúp cho tâm và tâm sở sinh lên. 
b- Chỉ pháp cảnh duyên 


-_ Nãng duyên: Tất cả pháp trên phương diện “thành cảnh”, đó là “tâm và tâm sở hợp 
+ sắc pháp + Nípbàn + Chê định. 


- _ Sở duyên: Tất cả tâm khi bắt cảnh. 
- _ Phi sở duyên: Sắc pháp, Nípbàn và Chế định. 
Cảnh duyên với tam đề thiện 


Cảnh duyên thuộc giống cảnh. Năng duyên là cảnh cho sở duyên; có bảy duyên hợp 
trợ: 


. Cảnh trưởng duyên 

. Cảnh vật tiền sinh y duyên 

. Cảnh cận y duyên 

.. Cảnh tiền sinh duyên 

.. Cảnh vật tiền sinh bất tương ưng duyên 


.. Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên 


¬"1 Œ CC: + C2) t 


. Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 


Có chín câu lọc: 


Câu 1: Kusalo dhamưno kusalassa dhamu~massa ãrq.ndapaccayenda paccay0. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Cảnh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là “pháp thiện thành cảnh, giúp cho pháp thiện khác sinh lên khi nhận cảnh ấy”. 
Như vị chứng đắc thiền, nhớ lại tầng thiền đã chứng đắc. 

b- Chi pháp 

- - Thiện năng duyên: 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp khi thành cảnh. 


- - Thiện sở duyên: 8 tâm Đại thiện và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần + Vô lượng phần) 
+ tâm Thông thiện. 

c- Giải thích 

Câu lọc này có các trường hợp sau: 

- Người bố thí, trì giới, cung kinh... bằng tâm thiện dục giới khi nhớ lại cũng bằng tâm 
thiện dục giới. 

Hay vị Tykhưu hành pháp “niệm tâm Tứ niệm xứ”, nhớ lại tâm thiện trước đó của 
mình.... 

Thiện năng duyên là 8 tâm Đại thiện và 38 tâm sở hợp (khi làm cảnh). 


Thiện sở duyên là 8 đại thiện và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần + Vô lượng phần). 
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Sở dĩ trừ Giới phần và Vô lượng phần, vì không có cảnh tương ứng cho chúng sinh 
lên. 

- Vị hành giả hành pháp Tứ niệm xứ, quán xét tâm thiện theo ba tướng vô thường, khổ, 
Vô ngã. 

Thiện năng duyên: Tám tâm đại thiện, 38 tâm sở hợp. 

Thiện sở duyên: Bốn tâm đại thiện có trí, 33 tâm sở hợp. 

- Người quy y Tam bảo, khi nhớ lại phát sinh hoan hỷ. 

Thiên năng duyên là “ 
tầm sở hợp”. 


tâm sở Tín”; thiện sở duyên là “bốn tâm Đại thiện thọ hỷ và 33 


- Người giữ giới, khi nhớ lại phát sinh hoan hỷ. 

Thiện năng duyên là “tâm sở giới phần”; thiện sở duyên là “bốn tâm đại thiện thọ hý”. 

- Phàm tam nhân và ba Thánh quả Hữu học quán thấy “17 tâm thiện hiệp thế” là “vô 
thường, khô, vô ngã”. 

Thiện năng duyên là “l7 tâm thiện hiệp thế và 38 tâm sở hợp”. 

Thiện sở duyên là “bốn đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”. 

- Hành giả chứng thiền hay an trú trong thiền. Khi xuất thiền, nhớ lại tầng thiền hay 
“phản khán chi thiên”. 
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Thiện năng duyên là “chín tâm thiện Đáo đại và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phần). 

Thiện sở duyên là “tám tâm Đại thiện và 33 tâm sở hợp”. 

- Bậc chứng Đạo (trừ năm tâm Tứ Đạo), khi xuất khỏi lộ đạo, nhớ lại Đạo đã chứng 
đặc. 

Thiện năng duyên là “3 tâm Đạo hữu học và 36 tâm sở hợp”. 

Thiện sở duyên là “bốn tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”. 

Sở dĩ năng duyên không có “năm tâm Tứ Đạo”, vì sau sátna Tứ Đạo là sátna Tứ quả. 
Kê từ đó trở đi vị ây là bậc Thánh Alahán quả, vị Thánh Alahán không còn tâm thiện chỉ 
có tâm Duy tác, nên “tâm Tứ Đạo” không thê làm cảnh cho tâm thiện được”. 

- Bậc Thánh hữu học khi nhớ lại tâm Gotrabhũ (Chuyên tánh) hay tâm Tiến bậc 
(vodan8) cũng băng tâm đại thiện có trí. 

Thiện năng duyên ở đây là “bốn tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”. 

Thiện sở duyên là “bốn đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”. 

- Người phàm tam nhân và ba bậc Thánh hữu học đắc Tha tâm thông, biết được tâm 
thiện hay tâm Đạo vị khác băng tâm thông thiện. 

Thiện năng duyên ở đây là “§ tâm Đại thiện + 9 thiện Đáo Đạo + 3 tâm Đạo hữu học 
và 38 tâm sở hợp”. 
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Thiện sở duyên ở đây là JÓ 2: 


tâm Thông thiện và 30 tâm sở hợp 


(22) 1 Áy 38 tâm sở hợp tông quát trừ đi (3 giới phần + 2 vô lượng phần + tâm sở Tầm + tâm sở Tứ + tâm 
sở Hỷ”) = 30 tâm sở. 
- I8§- 


Hay là: 
- Những uấn thiện trợ giúp cho thần túc thông. Như trường hợp vị hành giả muốn bay 


trong hư không, vị ây an trú tâm trong “đê mục gió”, đên “Ngũ thiên Sắc giới”, xuât ra, 
“hướng tâm đên tâm thiện với án xứ gió” rôi chú nguyện, nhập trở lại “Ngũ thiên với án 
17 Ầ 


xứ gió”, xuất khỏi Ngũ thiền Sắc giới, điều chú nguyện thành hiện thực.... 

- Những uẫn thiện trợ giúp tâm Thông thiện theo cách “Túc mạng thông”. Tức là “vị 
ây nhớ lại kiệp trước đã thực hiện thiện pháp như thê này, như thê này”... 

- Những uâẫn thiện trợ giúp cho “Tùy nghiệp thông thiện”. Như trường hợp vị chư thiên 
quán xét ““Fa sinh lên thiên giới nhờ vào hạnh nghiệp như vây, như vây”... 


- Những uẩn thiện trợ giúp cho “Vị lai thông”. Như trường hợp Đức Chánh Giác thọ 
ký cho “một thiện g1a nam tử”... 

- Khi hành giả đang tu tập thiền Vô sắc với án xứ Thức vô biên xứ thì “ tâm Không vô 
biên là cảnh cho hai tâm đại thiện thọ xả có trí”. 

- Tâm thiện Không vô biên trợ cho tâm thiện Thức vô biên, với hành giả chứng đắc 
thiên Vô sắc với án xứ “Thức vô biên xứ”. 

Khi hành giả đang tu tập thiền Vô sắc với án xứ này thì “tâm Không vô biên là cảnh 
cho hai tâm đại thiện thọ xả có tr”. 

- Tâm thiện Vô sở hữu trợ cho hai tâm đại thiện thọ xả có trí, với hành giả đang tu tập 
thiên Vô sắc với án xứ “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 

- Tâm thiện Vô sở hữu xứ trợ giúp cho tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ, với vị 
chứng và trú thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Câu lọc này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm (trừ cõi Vô tưởng). 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý với đồng lực thiện (kusalajavana). 

- Giống: 9 cảnh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

Cảnh duyên tổng quát có bảy duyên hợp trợ, nhưng trong câu lọc này chỉ có hai duyên 
hợp trợ là: 

- Năng duyên có pháp trưởng làm cảnh, nên có “cảnh trưởng duyên”. 

- Năng duyên là nơi “nương của sở duyên”, nên có “cảnh cận y duyên”. 

* Không hợp trợ: 

- Năng duyên là danh pháp, nên không có năm duyên: “ Vật Cảnh tiền sinh y duyên”, 
“Cảnh tiên sinh duyên”, “Vật Cảnh tiên sinh bât tương ưng duyên”, “Cảnh tiên sinh hiện 
hữu duyên” và “Cảnh tiên sinh bât ly duyên”. 
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Câu 2. Kusalo dhamưmo akusalassa dhamunassq rau atapaccayend paccayo. 

Pháp thiện trợ pháp bắt thiện bằng Cảnh duyên. 

a- Định nghĩa 

Pháp thiện làm cảnh trợ giúp pháp bắt thiện sinh lên. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: 17 tâm thiện hiệp thế và 38 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

-__ Vì sở duyên là pháp bất thiện nên thiện năng duyên phải là thiện hiệp thế, không là 

thiện siêu thê được. 

c- Giải thích 

Thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên có các cách như sau: 

- Người làm việc lành như bố thí, trì giới, cung kinh... khi nhớ lại có thể “tự hào về 
việc thiện” ây. Đó là “ngã mạn”. 

Hoặc “không hài lòng, vì việc lành ấy còn thiếu sót”, đó là Sân sinh khởi. 

Hoặc “thích thú việc phước ấy”, đó là “tham sinh khởi”. 

Hoặc “phân vân, không biết việc lành này có thật sự là thiện không”, đó là “nghi sinh 
khỏi”. 

Hoặc khi nhớ lại “việc thiện”, tâm miên man suy nghĩ. Đó là “phóng dật sinh khởi”. 
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- Thiện năng duyên là “tám tâm Đại thiện và 38 tâm sở hợp”. 

- Bất thiện sở duyên là '“12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp”. 

- Khi phân tích chỉ tiết thì như sau: 

- Khi tự hào về phước thiện ấy, bất thiện sở duyên là bốn tâm tham ly tà, 21 tâm sở hợp 
(trừ tâm sở tà kiên). 

- Khi không hài lòng với phước thiện ấy, bất thiện sở duyên là hai tâm sân, 22 tâm sở 
hợp. 

- Khi nhớ lại việc phước đã làm, tâm phân vân, bắt thiện sở duyên là tâm si hợp hoài 
nghi, 1Š tâm sở hợp. 

- Khi nhớ lại việc thiện, tâm miên man suy nghĩ, bất thiện sở duyên là tâm si hợp phóng 
dật, 15 tâm sở hợp. 

- Khi nhớ lại việc thiện, phát sinh thích thú hài lòng, bất thiện sở duyên là hai tâm tham 
thọ hỷ, 20 tâm sở (trừ tầm sở tà kiên và tâm sở ngã mạn). 

- Khi nhớ lại việc thiện có thê phát sinh tà kiến, bất thiện sở duyên là bốn tâm tham hợp 
tà, 21 tâm sở hợp. 

- Người đắc thiền khi xuất thiền nhớ lại rồi vui mừng hớn hở, phát sinh ngã mạn, tà 
kiên..., hay không hài lòng, hoài nghi, phóng dật, hoặc khi thiên bị hoại thì buôn phiên... 

- Thiện năng duyên là “chín tâm thiện Đáo đại và 35 tâm sở hợp”. 

- Bất thiện sở duyên là “12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 
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- Cối: 30 cõi hữu tâm. 
- Thời: Thời bình nhật. 


- Lộ tâm: Lộ ý với đồng lực bắt thiện. 


- Giống: Giống cảnh. 


Duyên hợp và không hợp trợ: 


Tương tự như câu lọc I1. 


Câu 3: Kusalo dhanưno abyakafassa dhamunassq ñranundaapaccdayena paccay0. 


Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Cảnh duyên. 


a- Định nghĩa 


Là “pháp thiện làm cảnh, trợ giúp pháp vô ký sinh lên”. 
b- Chi pháp 


Thiện năng duyên là 21 tâm thiện và 38 tâm sở (khi làm cảnh). 

Vô ký sở duyên là 26 tâm vô ký = Tâm Hướng ý môn + II tâm Na cảnh + 8 tâm 
Đại hạnh + tâm S¡nh tiêu + tâm Thông duy tác + tâm quả Thức vô biên xứ + tâm 
Duy tác Thức vô biên xứ + tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ + tâm Duy tác phi 
tưởng phi phi tưởng xứ và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phân + Vô lương phân). 


c- Giải thích 


Trong câu lọc này có các cách thức như sau: 


a” - Người làm việc thiện, khi nhớ lại có thể phát sinh tâm thiện, hoặc phát sinh tâm bất 


thiện. 


Sau bảy sátna đồng lực (hoặc thiện hoặc bất thiện), tiếp theo là hai sátna tâm Na cảnh. 


Trong trường hợp này: 


bˆ 


c”- 


Thiện năng duyên là “S tâm đại thiện và 38 tâm sở hợp”. 


Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn và I1 tâm Na cảnh”. 


- VỊ Thánh Alahán nhớ lại các thiện nghiệp của mình đã tạo, hoan hỷ mỉm cười. 


Thiện năng duyên là “tám tâm Đại thiện và 36 tâm sở hợp”. 
Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + tâm Sinh tiếu + 4 tâm Đại hạnh thọ hý”. 


Vị đắc thiền hay an trú trong thiền, khi xuất thiền nhớ lại chi thiền hay tâm thiền đã 


đắc chứng. 


đˆ 


Thiện năng duyên là “9 tâm thiện Đáo đại và 35 tâm sở hợp”. 


Vô ký sở duyên là “Tâm Hướng ý môn”. 


- Vị Thánh Alahán nhớ lại các tầng thiền, hay chỉ thiền đã đắc chứng trước khi thành 


bậc Lậu tận. 


e”- 


Thiện năng duyên là “9 tâm thiện Đáo đại và 35 tâm sở hợp”. 
Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + 8 tâm Đại hạnh”. 
VỊ Thánh hữu học khi chứng Đạo hữu học, tiếp theo lộ đắc đạo là lộ phản khán Đạo. 


Thiện năng duyên là “3 tâm đạo Hữu học và 36 tâm sở hợp”. 
- IOT- 


- _ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn”. 

f- Vị Alahán vừa đắc đạo nhớ lại tâm Đạo. 

- _ Thiện năng duyên là “tầm Tứ Đạo”. 

- _ Vô ký sở duyên là “ tâm Hướng ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí”. 

øˆ- Bậc Alahán quán xét tâm thiện của mình hay của người khác trong ba thời. 

- _ Thiện năng duyên là “§ đại thiện và 38 tâm sở hợp”. 

- _ Thiện sở duyên là “ tâm Hướng ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí”. 

h'- Vị Alahán quán sát tâm thiện của mình hay của người khác bằng vô thường, khổ 
não, vô ngã. 

ï- Vị Alahán quán xét tâm thiện người khác bằng Tha tâm thông. 

- _ Thiện năng duyên là “§ tâm thiện và 38 tâm sở hợp”. 
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- _ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + tâm Thông Duy tác”. 


k' - Vị Thánh Alahán nhớ lại “các thiện pháp ở quá khứ” bằng “Túc mạng thông” (chi 
pháp tương tự như trên). 

m'- VỊ chứng thiền “Không vô biên xứ” trước khi chứng Alahán. Khi chứng quả 
Alahán, vị Thánh Alahán tu tập và chứng thiên “Thức vô biên xứ”. 

- _ Thiện năng duyên là “tâm thiện Không vô biên xứ và 30 tâm sở hợp”. 

- _ Vô ký sở duyên là “tâm Duy tác Thức vô biên xứ”. 

n`- Tương tự như thế. “Tâm thiện Vô sở hữu xứ trợ giúp cho tâm Hạnh Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” sinh lên. 

Vào thời tục sinh: 


* “Tâm thiện Không vô biên xứ trợ cho tâm quả Thức vô biên xứ sinh lên làm việc Tục 
sinh. 

* Tâm thiện Vô sở hữu xứ trợ cho tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ sinh lên làm 
việc tục sinh. 

Trong phần sở duyên không có “tâm Hướng ngũ môn + 2 tâm Tiếp thu + năm đôi thức”, 
vì cảnh ở đây là “danh pháp”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý chót Na cảnh, lộ phản khán, lộ tu quán, lộ cận tử thiện nhân, lộ nhập 
thiên hạnh, lộ hiện thông hạnh ... Tùy trường hợp. 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 


Tương tự như hai câu trên. 
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Câu 4: Akusalo dhamưmno akusalassa dhamunassq ñranuữnd"„apaccayena paccay0. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Cảnh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là “pháp bắt thiện làm cảnh, trợ giúp cho pháp bất thiện sinh lên”. 

b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: Tất cả pháp bắt thiện. 

- Bất thiện sở duyên: Tất cả pháp bắt thiện. 

c- Giải thích 

Câu lọc này có các cách như sau: 

a'- Người có khuynh hướng tham ái, khi nhớ đến thì: 

* “Tham ái sinh lên, như người “tà hạnh trong dục lạc”, “trộm cắp”... khi nhớ lại thì 
khởi sinh tâm Tham; hoặc 

* Sân hận sinh lên, như người thích hưởng thụ nhưng không toại nguyện, khi nhớ đến 
“phân nộ” sinh lên”. 

* Phát sinh Tà kiến, như “cho rằng tham luyến như vây, như vây “ là không có tội. 

* Hoài nghi sinh lên, Phóng dật sinh lên... 

-_ Bất thiện năng duyên là “bốn tâm Tham không có Tà kiến và 21 tâm sở hợp”. 

- Bất thiện sở duyên là “12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp”. 

b'- Người có khuynh hướng Tà kiến, khi nhớ đến thì có thể phát sanh Tà kiến, Hoài 
ngh1... 

-_ Bất thiện năng duyên là “4 tâm Tham hợp tà kiến và 21 tâm sở hợp”. 

-_ Bất thiện sở duyên là “tất cả pháp bắt thiện”. 

c'- Khi nhớ đến hoài nghi cũng có thể hoài nghi, phóng dật sinh lên. 

-_ Bất thiện năng duyên là “tâm Si hợp hoài nghi và 15 tâm sở hợp”. 

-_ Bất thiện sở duyên là “4 tâm Tham ly tà + 2 tâm Sân + 2 tâm S¡ và 26 tâm sở hợp 

(trừ Tà kiên)”. 

d- Khi nhớ đến chuyện buôn có thê phát sanh ưu, tà kiến, hoài nghi, phóng dật. 

-_ Bất thiện năng duyên là “2 tâm Sân và 22 tâm sở hữu”. 

- _ Bất thiện sở duyên là tất cả pháp bắt thiện. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý môn. 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Giống như ba câu trên. 
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Câu 5: Akusalo dhamưmno kusalassa dhamunassq ãrqHu1ndgapdaccayenad paccay0o. 
Pháp bắt thiện trợ pháp thiện bằng Cảnh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện làm cảnh, trợ giúp cho pháp thiện sinh lên. 

b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: Tắt cả pháp bắt thiện. 


-_ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Đại thiện + 36 tâm sở hợp (trừ Vô lượng phần) + tâm 
thông thiện. 


c- Giải thích 
Có các cách như sau: 


a`- Người biết tham, sân, si là phiền não muốn diệt trừ nhưng chưa trừ được, chỉ có thể 
tạm rừ. Là dùng tâm thiện đây lui tâm bât thiện. 


Như hành giả hành pháp “niệm tâm trong tâm”. 
- _ Bất thiện năng duyên: Tắt cả pháp bắt thiện (làm cảnh). 


-_ Thiện sở duyên: tám tâm Đại thiện và 33 tâm sở hợp (trừ giới phần và vô lượng 
phân). 


b'- Bậc Thánh hữu học nhớ lại phiền não đã sát trừ hay phiền não còn lại trong lộ phản 
khán Đạo. 

-_ Bất thiện năng duyên: Pháp bắt thiện. 

- Thiện sở duyên: bốn tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp (trừ giới phần Và VÔ 

lượng phân). 

c'- Người hành thiền Tứ Niệm xứ quán pháp bắt thiện khởi lên. 

-_ Bất thiện năng duyên: Pháp bắt thiện. 

- Thiện sở duyên: bốn tâm Đại thiện có trí, 33 tâm sở hợp. 

d- Tha tâm thông thiện biết tâm bắt thiện của người khác. 


-_ Bất thiện năng duyên: Tâm bắt thiện của người khác đã và đang sinh. 
- _ Thiện sở duyên là “tâm Thông thiện”, 30 tâm sở hợp. 


e'- Những uân bắt thiện, trợ cho tâm thông thiện như Túc mạng thông , Tiền nghiệp 
thông, VỊ lai thông .. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm +3. Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý, lộ phản khán, lộ quán xét, lộ hiện thông, tùy trường hợp. 


39 Lộ hành thiền Vipassanã 
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- Giống: Giống cảnh. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
Không có. 


Câu 6: Akusalo dhamưmno abyakafassa dhaHuữnassq ãrd.ndtapaccayena paccay0. 
Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Cảnh duyên. 
a- Định nghĩa 
Là pháp bắt thiện làm cảnh trợ giúp pháp vô ký sinh lên. 
b- Chỉ pháp 
- _ Bất thiện năng duyên là 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp khi làm cảnh. 
- _ Vô ký sở duyên là 22 tâm = 11 tâm Na cảnh + 10 duy tác dục giới?" (trừ tâm 
Hướng ngũ môn) + tâm Thông duy tác và 33 tâm sở hợp. 
c- Giải thích 
Có các cách như sau: 
a` Sau lộ chứng Thánh đạo Alahán, tiếp theo là lộ “phản khán”. Bấy giờ vị Thánh 
Alahán “xem xét” lại “phiên não đã sát trừ”. Hoặc trong thời bình nhật, vị Thánh Alahán 
“xem xét” lại tât cả pháp bât thiện đã sát trừ 
- Bắt thiện năng duyên là “các tâm sở: Tham, sân, s1, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn 
trâm, phóng dật, vô tàm, vô quý làm cảnh” (trong lộ phản khán phiên não đã sát trừ). 
Hay: Bắt thiện năng duyên là “12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp làm cảnh”. 
- _ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + § tâm Đại hạnh và 33 tâm sở hợp (trừ Giới 
phần + Vô lượng phần)”. 
b'- Vị Alahán quán bắt thiện pháp bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã. 


1N .€€ 


- Bất thiện năng duyên là “pháp bắt thiện đã từng sanh và của người khác đang sanh”. 


- _ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí và 33 tâm sở hợp”. 
c'- Tha tâm thông hạnh của vị Alahán biết tâm bắt thiện của người khác. 


-_ Bất thiện năng duyên là “pháp bất thiện làm cảnh”. 


1N .é€€. 3: 


-__ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + Tha tâm thông duy tác và 30 tâm sở hợp” 
(trừ giới phần, vô lượng phần, tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở hỷ). 


d'- Bậc Thánh hữu học quán pháp bất thiện bằng vô thường, khổ não, vô ngã. Sau khi 
bảy sátna đông lực thiện diệt, tiêp theo là hai tâm Na cảnh sinh lên, nhận pháp bât thiện 
làm cảnh (trong lộ chót Na cảnh). 


- _ Bất thiện năng duyên là “pháp bắt thiện”. 


- _ Vô ký sở duyên là “[ 1 tâm Na cảnh”, 33 tâm sở hợp. 


23 10 duy tác Dục giới = 8 tâm Duy tác Dục giới + tâm Hướng ý môn + tâm Sinh tiếu. 
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e'- Người có khuynh hướng bắt thiện, khi nhớ đến bắt thiện có thể phát sanh bất thiện 
như tham, tà kiên ... khi tâm đông lực bât thiện diệt rôi, tâm Na cảnh sanh lên. 

- _ Bất thiện năng duyên là “pháp bất thiện làm cảnh”. 

- _ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + II tâm Na cảnh”. 

f- Vị Thánh Alahán khi nhớ đến những pháp bắt thiện đã diệt trừ, hoan hỷ mỉm cười. 

-_ Bất thiện năng duyên là “pháp bắt thiện làm cảnh”. 


- - Vô ký sở duyên là “tầm Hướng ý môn + 5 tâm Hạnh Dục giới thọ hỷ và 33 tâm sở 


hợp”. 
.#ø- Những uân bắt thiện trợ cho tâm Thông duy tác, như Sanh tử thông, Túc mạng thông, 
Tiên nghiệp thông ... của vị Thánh Alahán, hay tâm Hướng ý môn băng cảnh duyên. 
- _ Bất thiện năng duyên: Tất cả pháp bắt thiện. 
- - Vô ký sở duyên: Tâm thông Hạnh + tâm Hướng ý môn và 33 tâm sở hợp. 


Trong câu lọc này “danh pháp làm cảnh”, nên không có tâm Hướng ngũ môn + 2 tâm 
Tiệp thu. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý, lộ phản khán phiền não, lộ chót Na cảnh, lộ hiện thông tùy theo từng 
trường hợp. 

: Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Không có. 


Câu 7: Abyakato dhamumo abyäkafassa dhaimimassa ãraimimaapaccayena paccay0. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký băng Cảnh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký làm cảnh trợ giúp pháp vô ký sinh lên. 

b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: Pháp vô ký= tâm vô ký, tâm sở hợp, sắc pháp, Nípbàn. 

- _ Vô ký sở duyên: 36 tâm vô ký Dục giới?” + tâm quả và Duy tác Thức vô biên xứ 
+ tâm quả và Duy tác Phi tưởng phi phi tưởng xứ + 4 tâm quả Siêu thê + tâm Thông 
duy tác và 36 tâm sở hợp (trừ Vô lượng phân). 

c- Giải thích 


Câu lọc này có các cách như sau: 


23) 18 tâm Vô nhân + 8 tâm quả Dục giới hữu nhân + 8 tâm Duy tác Dục giới hữu nhân = 36 tâm. 
- 196 - 


a'- Vị Thánh Alahán phản khán tâm quả Alahán đã đắc trong lộ phản khán Tứ Đạo. 
- _ Vô ký năng duyên là “5 tâm quả Alahán và 36 tâm sở hợp làm cảnh”. 


1N €€ 


- _ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí và 33 tâm sở hợp”. 
bˆ- Nípbàn là cảnh trợ cho tâm Hướng ý môn + 4 tâm quả Siêu thế. 
- _ Vô ký năng duyên là “NÑípbàn là cảnh”. 


tâm Hướng ý môn + 4 tâm quả Siêu thể”. 
c'- VỊ Thánh Alahán phản khán Nípbàn trong lộ phản khán. 


- Vô ký sở duyên là 


- _ Vô ký năng duyên là “Nípbàn làm cảnh”. 


1N €€ 


- Vô ký sở duyên là “tâm THƯỜNG ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí”. 


d'- VỊ Thánh Alahán quán sáu sắc vật là: Nhãn vật, Nhĩ vật, Tỷ vật, Thiệt vật, Thân vật 
và sắc Ý vật; bảy sắc cảnh là: Sắc, thinh, mùi, vị và xúc theo vô thường, khổ não, vô ngã. 
- _ Vô ký năng duyên là “6 sắc hữu vật + 7 sắc cảnh khi làm cảnh”. 


1N .é€€ 


-._ Vô ký sở duyên là “tâm Hướng ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí và 33 tâm sở hợp (trừ 
Giới phần + Vô lượng phần). 

e'- Vị Alahán thấy sắc bằng thiên nhãn. 

- _ VÔ ký năng duyên: Sắc xa, gần, thô, tế, trống, kín... đều bị thấy tức là thành cảnh 
sắc. 


- Vô ký sở duyên là 
Hay vị Thánh Alahán thấy sắc. 


tâm hạnh Thiên nhãn thông”. 


Vô ký năng duyên là “sắc cảnh sắc”. 

Vô ký sở duyên là “2 tâm Hướng môn + 2 tâm Tiếp thu + 3 tâm Quan sát + 9 đồng lực 
duy tác Dục giới” và 33 tâm sở hợp” 

f- Vị Thánh Alahán nghe tiếng bằng Thiên nhĩ thông hạnh hay nghe tiếng theo thông 
thường.. 

g'- Vị Alahán biết tâm vô ký (luôn cả những tâm quả tục sinh) người khác bằng Tha 
tâm thông hạnh. 

Những uần vô ký trợ tâm Thông hạnh như: Túc mạng, Sinh tử thông... và tâm Hướng 
ý môn. 

J5 Tâm hạnh Không vô biên xứ trợ tâm hạnh Thức vô biên xứ là vị Thánh Alahán, tu 
thiên vô sắc chứng hay trú thiên Thức vô biên xứ. 


1N .é€€. 


- _ Vô ký năng duyên là “tâm hạnh Không vô biên xứ làm cảnh”. 


1N €€ 


- _ Vô ký sở duyên là “tâm hạnh Thức vô biên xứ và 30 tâm sở hợp”. 
1- Tâm hạnh Thức vô biên trợ tâm hạnh Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
k'- Bảy sắc cảnh trợ cho năm giới thức như: sắc cảnh sắc trợ cho Nhãn thức... 


- _ Vô ký năng duyên là “7 sắc cảnh”. 


33) Tâm Sinh tiếu + 8 Đại hạnh. 
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- _ Vô ký sở duyên là “2 tâm Hướng môn + 5 đôi thức + 2 tâm Tiếp thu + 3 tâm Quan 
sát + II tâm Na cảnh và 12 tâm sở hợp”. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Năng duyên có ở thời bình nhật; sở duyên có cả ba thời. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ môn, lộ ý môn. 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên có pháp trưởng nên có Cảnh trưởng duyên. 

- Năng duyên là pháp nương tựa của sở duyên, nên có “Cảnh cận y duyên”. 

_ - Năng duyên có sắc vật làm cảnh, nên có năm duyên: “Cảnh tiền sinh duyên”, “Cảnh 

tiên sinh y duyên”, “Cảnh tiên sinh hiện hữu duyên”, “Cảnh tiên sinh bât ly duyên”, “Vật 
Cảnh tiên sinh bât tương ưng duyên”. 


Như vậy có sáu duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
Không có. 


Câu §: Abyakato dhanưữno kusalassa dhqm~massq ñranundtapaccayena paccay0. 
Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Cảnh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký làm cảnh giúp cho pháp thiện sinh lên và được vững mạnh”. 

b- Chỉ pháp 


- _ Vô ký năng duyên: 55 tâm vô ký (20 tâm duy tác + 35 tâm quả)?” (trừ tâm quả 
Alahán) và 36 tâm sở + sắc pháp + Nípbàn. 


- - Vô ký sở duyên: 13 tâm (8 tâm Đại thiện + 4 tâm đạo + tâm Thông thiện) + 33 tâm 
sở hợp (trừ Giới phân và Vô lượng phân). 


c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Bậc Thánh Hữu học phản khán tâm quả Siêu thế bằng tâm Đại thiện có trí. 

- _ Vô ký năng duyên là “3 tâm quả Siêu thế hữu học và 36 tâm sở hợp làm cảnh”. 


- _ Thiện sở duyên là “4 tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp” 


232- 20 tâm Duy tác = 3 tâm Duy tác vô nhân + 8 tâm Duy tác Dục giới hữu nhân + 9 tâm Duy tác Đáo 

Đại. 

* 35 tâm quả = I5 tâm quả vô nhân + § tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại + 3 tâm quả Siêu thê hữu học. 
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bˆ- Bậc Thánh hữu học phản khán Nípbàn bằng tâm thiện Dục giới có trí. 

- Vô ký năng duyên là “Nípbàn làm cảnh”. 

- _ Thiện sở duyên là “4 tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp” 

c'- Nípbàn trợ giúp tâm Chuyên tánh (gorrabhø) hay tâm Tiến bậc (yodan) và tâm 
Đạo băng cảnh duyên. 

- _ Vô ký năng duyên là “Nípbàn làm cảnh”. 

- - Thiện sở duyên là “bốn tâm Đại thiện có trí + bốn tâm Đạo; 36 tâm sở hợp”. 

d'- Bậc Thánh hữu học và phàm nhân quán sát sáu sắc hữu vật, bảy sắc cảnh, bốn danh 
uân vô ký theo Vô thường, khô não và vô ngã. 

- _ Vô ký năng duyên là “sáu sắc vật + 7 sắc cảnh + tâm vô ký và tâm sở hợp”. 

- _ Thiện năng duyên là “4 tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”. 

e'- Bậc Thánh Hữu học và phàm tam nhân đắc Thiên nhãn thông, thấy các sắc bằng 
tâm Thông thiện. 

- Bậc Thánh Hữu học và phàm tam nhân đắc Thiên nhĩ thông, nghe các tiếng bằng tâm 
Thông thiện. 

- Bậc Thánh Hữu học và phàm tam nhân đắc Tha tâm thông, biết tâm vô ký người khác 
băng tâm Thông thiện. 


- Những uẫn vô ký trợ giúp Túc mạng thông bằng cảnh duyên. 

- Những uẫn vô ký trợ giúp Vị lai thông bằng cảnh duyên. 

- Những uân vô ký trợ Tiền nghiệp thông bằng cảnh duyên. 

Tổng quát: 

- _ Vô ký năng duyên là “tâm vô ký và tâm sở hợp + sắc pháp” (tùy trường hợp. 
- _ Thiện sở duyên là “tâm Thông thiện và 33 tâm sở hợp”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 Thánh hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý, lộ phản khán, lộ quan sát, lộ đắc đạo, lộ hiện thông tùy trường hợp. 
- Giống: Giống cảnh. 

Sở dĩ có bốn người Đạo vì sở duyên có “4 tâm đạo”. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên có pháp trưởng nên có Cảnh trưởng duyên. 

- Năng duyên là pháp nương tựa của sở duyên, nên có “Cảnh cận y duyên”. 

-~ Năng duyên có sắc vật làm cảnh, nên có năm duyên: “Cảnh tiền sinh duyên”, “Cảnh 
tiên sinh y duyên”, “Cảnh tiên sinh hiện hữu duyên”, “Cảnh tiên sinh bât ly duyên”, “Vật 
Cảnh tiên sinh bât tương ưng duyên”. 

Như vậy có bảy duyên hợp trợ. 
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* Không hợp trợ: 
Không có. 


Câu 9. Abyakafo dhanuno akusalassa dham"massa ãrqInndIqpaccayend paccay0o. 
Pháp vô ký trợ pháp bât thiện băng Cảnh duyên. 
a- Định nghĩa 
Pháp vô ký làm cảnh trợ giúp pháp bắt thiện sinh lên và được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 
- _ Vô ký năng duyên: Tâm vô ký hiệp thế35 và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phần)239 + 
sắc pháp. 
- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 
c- Giải thích 
Có các cách thức như sau: 
_a~ Người nhớ lại sắc, thinh, hương, vị, xúc, hay nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân sắc Ý vật, thân 
biêu tr1 , ngữ biêu trị... phát sinh tham, sân, s1, tà kiên, hoài nghi, phóng dật. 
- _ Vô ký năng duyên là “sắc pháp đang làm cảnh”. 
-_ Bất thiện sở duyên là “tâm bắt thiện và tâm sở hợp”. 


b'- Người nhớ lại những sự “thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng”, có thể phát sinh tham, sân, 
mạn, tà kiên, ưu... 


- _ Vô ký năng duyên là “Nhãn thức, Nhĩ thức... đang làm cảnh” 

-_ Bất thiện sở duyên là “tâm bắt thiện và tâm sở hợp”. 

c'- Người nghĩ đến quả lành của thiện nghiệp, có thể phát sinh tham, mạn, ưu... 

- _ Vô ký năng duyên là “các tâm quả thiện hay tâm quả bắt thiện và tâm sở hợp đang 
làm cảnh”. 

- _ Bất thiện năng duyên là “tâm bất thiện và tâm sở hợp ”. 


d- Phàm nhân khi nghĩ đến “những tâm Duy tác của bậc Thánh Alahán”, có thể phát 
sinh tham, nghi, phóng dật... 


1N €€ 


- _ Vô ký năng duyên là “tâm Duy tác hữu nhân và tâm sở hợp”. 
-_ Bất thiện sở duyên là “tâm bắt thiện và tâm sở hợp”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 


235). 18 tâm vô nhân + § tâm Đại quả + § tâm Đại hạnh + 9 tâm quả Đáo đại + 9 tâm Duy tác Đáo đại = 
52 tâm Vô ký hiệp thế. 
23). Có Vô lượng phân trong tâm Đại hạnh. 
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- Lộ tâm: Lộ ngũ môn và lộ ý môn. 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Tương tự như câu 7. 

Giải thích đặc biệt về Thiên nhãn thông và Tùy nghiệp thông: 
* Chức năng: 

- Thiên nhãn thông thấy được tất cả chúng sinh đang hiện hữu. 

- Tùy nghiệp thông biết được nghiệp đã tạo như thế nào, đang diễn tiến là như vậy. 
* Thời điểm: 

- Thiên nhãn thông thuộc thời hiện tại 

- Tùy nghiệp thông thuộc thời quá khứ 

* Cảnh: 

- Thiên nhãn thông biết cảnh sắc 

: TÔ nghiệp thông biết cảnh pháp. 


triển Tùy nghiệp thông, không cần phải trở lại sát na chuẩn bị (parikammna), chỉ đùng sát 
na chuẩn bị của Thiên nhãn thông là được. 


a. Phàm nhân đắc Túc mạng thông không thể biết được Níp Bàn. 

b. Bậc Thánh có thể biết được Níp bàn bằng Túc mạng thông. 

c. Túc mạng thông biết được Níp bàn, chế định, như biết được ngũ uấn. 
(Điều a, b, c được trích dẫn trong Patthana anutIk3) 


- Affam saññanam naãma paresam paccuppannabhave yaãva pariyosanam pavaffacita 
alambanam ñanam. 


“Thông quá khứ có thể biết tâm người khác đang sống trong hiện tại, trở lui lại cho 
đên sát na tục sinh của người ây (trích trong Abhidhamma thavibhävinrfIk3)” 


- Aftam sañanassa pubbenivasanussaHfñane manomayafñanassa tddhi vidhañane 
antogadhafta vuiam. 


“Thông quá khứ gom vào Túc mạng thông. Hai tâm thông được gom vào Biến hóa 
thông” 

(trích trong Abhidhamma vatarafIk3). 

Tam đề thiện đối với Cảnh duyên có chín câu lọc: 

- Pháp thiện: 

a. Thiện trợ thiện bằng Cảnh duyên 

b. Thiện trợ bất thiện bằng Cảnh duyên 

c. Thiện trợ vô ký bằng Cảnh duyên 

- Pháp bắt thiện: 

a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Cảnh duyên 


b. Bất thiện trợ thiện bằng Cảnh duyên 
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c. Bất thiện trợ vô ký bằng Cảnh duyên 
- Pháp vô ký: 
a. Vô ký trợ vô ký bằng Cảnh duyên 
b. Vô ký trợ thiện bằng Cảnh duyên 
c. Vô ký trợ bất thiện bằng Cảnh duyên. 
Dứt tam đề thiện với Cảnh duyên 
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3- Trưởng duyên (Adhipafi paccay0) 


Trưởng duyên chia rộng có ba duyên là: Cảnh trưởng duyên, Đồng sinh trưởng duyên 
và Vật Cảnh tiên sinh trưởng duyên. 

Riêng Vật Cảnh tiền sinh trưởng duyên là sắc Ý vật sinh trước làm vật nương và làm 
cảnh tôt cho tâm sanh sau nên thuộc vê một trong chi pháp của Cảnh trưởng duyên. 
A- Cảnh trưởng duyên (Arammanädhipatipaccayo) 

Cảnh cận y duyên có chi pháp trùng với Cảnh trưởng duyên. 

Cảnh trưởng duyên thuộc giống cảnh, năng duyên là cảnh trưởng của sở duyên. Có bảy 
duyên hợp trợ: 

1. Cảnh duyên 
.. Cảnh vật tiền sinh duyên 
. Cảnh cận y duyên 
.. Cảnh tiền sinh duyên 
.. Cảnh vật tiền sinh bất tương ưng duyên 


.. Cảnh tiền hiện hữu duyên 


¬"1 Œœ CƠ: +> C2 


.. Cảnh tiền sinh bất ly duyên 


a- Định nghĩa 


Cảnh trưởng duyên “là cảnh lớn trội, trợ giúp các pháp khác sinh khởi và được vững 
mạnh”. 


b- Chỉ pháp 


-_ Náng duyên: Nípbàn + 84 tâm (trừ 2 tâm Sân + 2 tâm 5ï + tâm Thân thức thọ khổ) 
và 47 tâm sở hợp (trừ Sân phân + tâm sở Hoài nghị) + 18 hiện sắc (nipphannaripa) 
làm thành cảnh tôt ba thời theo người ưa thích. 


-_ Sở duyên: 28 tâm” và 45 tâm sở hợp (trừ Sân phần + tâm sở Hoài nghi + Vô lượng 
phân). 


-_ Phi sở duyên: Nípbàn + chế định + sắc pháp + 81 tâm hiệp thế và tâm sở hợp khi 
không nhận cảnh không tôt. 


Duyên rộng chia từ duyên hẹp ra thì không có câu lọc trong chánh tạng. 


Theo đây bằng cách chia rộng thì những duyên đã chia có câu lọc như trong kinh đã 
dạy. 


Cảnh trưởng duyên với tam đề thiện 


Có bảy câu lọc: 


3” 8 tâm Tham + 8 Đại thiện + 4 tâm Đại hạnh có trí + 8 tâm Siêu thế = 28 tâm. 
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Câu I: Kusalo dhammmo kusalassa dhammmassa ñranunatadhipafipaccayena 

paccayo. Pháp thiện trợ pháp thiện băng Cảnh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là “pháp thiện làm cảnh trưởng trợ giúp pháp thiện sinh lên và được vững mạnh”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: 20 tâm thiện (trừ tâm Tứ đạo) và 38 tâm sở hợp. 

- _ Thiện sở duyên: 8 tâm Đại thiện và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần và Vô lượng phần). 

c- Giải thích 

Năng duyên không có năm tâm Tứ đạo là vì: Tâm tứ Đạo chỉ có thể làm cảnh trưởng 
cho bậc Alahán, mà bậc Alahán không còn “thiện hay bât thiện”. 

Sở duyên chỉ có 8 tâm Đại thiện, vì: 

- Các tâm thiện Đáo đại (trừ tâm thiện Thức vô biên xứ và tâm thiện Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ) chỉ băt cảnh Chê định. 

- Tâm thiện Thức vô biên xứ nhận cảnh là “tâm thiện Không vô biên xứ đã diệt” làm 
cảnh, trong trường hợp này “tâm Không vô biên xứ không thê là cảnh trưởng cho “tâm 
Thức vô biên xứ”. 

Tâm Không vô biên xứ chỉ có thể là “cảnh trưởng” với tâm Đại thiện. 

- Tương tự như thế với tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm thiện Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ nhận cảnh là “các hành đã diệt của tâm thiện Vô sở hữu xứ”. 

Tâm thiện Vô sở hữu xứ chỉ có thể làm cảnh trưởng cho 8 tâm Đại thiện, không là cảnh 
trưởng của tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Bốn tâm đạo chỉ nhận Nípbàn làm cảnh mà thôi. Tiêu đề ở đây là “pháp thiện làm 
cảnh trưởng”. 

- Sở duyên không có Giới phần và Vô lượng phần, vì không có cảnh tương ứng cho 
năm tâm sở này sinh lên. 

Có các cách như sau: 

a'- Người bồ thí, thọ trì ngũ giới, thanh tịnh giới rồi nhớ lại, hoan hỷ bằng tâm tốt đẹp. 

- _ Thiện năng duyên: § tâm Đại thiện và 36 tâm sở hợp”. 
- - Thiện sở duyên: 8 tâm Đại thiện và 33 sở hữu”. 

bˆ- Người nhớ lại “tâm thiện” trước đây của mình, phát sinh tâm thiện. 

- _ Thiện năng duyên: 17 tâm thiện hiệp thế và 38 tâm sở hợp”. 

- _ Thiện sở duyên: 8 tâm Đại thiện và 33 tâm sở hợp”. 

c'- Khi xuất thiền nhớ lại thiền mình đã đắc bằng tâm tốt. 

- _ Thiện năng duyên: 9 tâm thiện Đáo đại và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phần)”. 


- _ Thiện sở duyên là: § tâm Đại thiện Dục giới và 33 tâm sở hợp”. 


238_ § tâm Đại thiện + 9 tâm thiện Đáo đại + 15 tâm Đạo (trừ 5 tâm Tứ đạo). 
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đ-Bậc Thánh hữu học “xem xét” tâm Chuyên tánh (goírabhø) hay tâm Tiến bậc 
(vodana). 


- _ Thiện năng duyên: 4 tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”. 

- _ Thiện sở duyên: § tâm Đại thiện và 33 tâm sở hợp”. 

e'- Vị Thánh Hữu học “xem xét” Đạo vừa chứng đắc trong lộ phản khán”. 

- - Thiện năng duyên: 3 tâm Đạo hữu học và 36 tâm sở hợp”. 

- _ Thiện sở duyên: 4 tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý, lộ phản khán thiền, lộ phản khán “Chuyên tánh”, lộ phản khán Tiến 
bậc, lộ phản khán Đạo (tùy trường hợp). 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Cảnh trưởng duyên có bảy duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên làm cảnh trưởng cho sở duyên, nên có “Cảnh trưởng duyên”. 

- Năng duyên giúp cho sở duyên vững mạnh, nên có “Cảnh cận y duyên”. 

Như vậy có hai duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 


- Năng duyên là danh pháp, nên không có năm duyên: “Vật Cảnh tiền sinh y duyên”, 
“Cảnh tiên sinh duyên”, “Vật Cảnh tiên sinh bât tương ưng duyên”, “Vật Cảnh tiên sinh 
hiện hữu duyên” và “Cảnh tiên sinh bât ly duyên” 


Câu 2. Kusalo dhammo qkusdalassa dhamữmmassa ñrammmapadhipatipaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp bắt thiện bằng Cảnh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện làm cảnh trưởng trợ giúp pháp bắt thiện sinh lên được vững mạnh. 
b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: 17 tâm thiện hiệp thế và 38 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Người bố thí, trì giới, cung kỉnh... khi nhớ đến phát sinh ngã mạn hay tà kiến. 
b'- Người ưa thích thiện khi nhớ đến phát sinh tham ái, tà kiến, hay ngã mạn... 
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- _ Thiện năng duyên: 8 tâm thiện Dục giới và 38 tâm sở hợp”. 
-_ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 
c'- Khi xuất thiền, thỏa thích với thiền mình vừa đắc có thê phát sinh tham ái, tà kiến... 
- _ Thiện năng duyên: 9 thiện Đáo đại + 35 tâm sở hợp. 
-_ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 
Câu này đối với: 
- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 
- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ý có đồng lực bắt thiện. 
- Giống: Giống cảnh. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
Tương tự như trên. 


Câu 3: Kusalo dhammmo qabyakafassa dhamữmmassa ãrammmatadhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Cảnh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện làm cảnh trưởng, trợ giúp pháp vô ký sinh lên được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: 5 tâm Tứ đạo và 36 tâm sở hợp. 

- Vô ký sở duyên: 4 tâm Đại hạnh có trí và 33 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

- Vị Thánh Alahán sau khi đắc đạo “xem xét” lại tâm Tứ đạo vừa đắc. 
Câu này đối với: 

- Người: Người Tứ quả. 

- Cõi: 26 cõi vui hữu tâm (trừ 4 cõi khô). 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ phản khán đạo. 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Tương tự như trên. 
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Câu 4: Akusalo dhanữno qkusdalassa dhamữmmassa ñrammanadhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Cảnh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện làm cảnh trưởng, trợ cho pháp bắt thiện sinh lên, được vững mạnh. 
b- Chi pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: § tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

Câu lọc này có các cách như sau: 

- Người thường tham ái khi nhớ lại phát sinh tham ái, tà kiến, ngã mạn. 
- Người ưa thích tà kiến nhớ lại phát sinh tà kiến, tham ái. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý, lộ đồng lực bất thiện. 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 


Giống như trên. 


Câu 5: Abyakato dhamữmo abyakdafassa dhamữmassa aranumanadhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Cảnh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký làm cảnh trưởng trợ giúp pháp vô ký sinh lên được vững mạnh. 

b- Chi pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 5 tâm quả Alahán và 36 tâm sở hợp + Nípbàn. 

- _ Vô ký sở duyên: 4 tâm Đại hạnh có trí + 4 tâm quả Siêu thế và 36 tâm sở hợp. 
c- Giải thích 

Có các cách như sau: 


a'- Vị Alahán vừa đắc đạo xong, “xem xét” lại quả Alahán và Nípbàn bằng cách chăm 
chú đặc biệt trong lộ phản khán. 


- - Vô ký năng duyên.: 5 tâm Tứ quả và 36 tâm sở hợp. 

- Vô ký sở duyên: Tâm Hướng ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí và 33 tâm sở hợp. 
bˆ- Nípbàn trợ cho 4 tâm quả Siêu thế sinh lên. 

Câu này đối với: 
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- Người: Tứ quả. 


- CõI: 26 cõi vui hữu tâm. 
- Thời: Thời bình nhật. 


- Lộ tâm: Lộ ý, lộ phản khán Đạo, lộ đắc đạo, lộ nhập thiền quả. 


- Giỗng: Giống cảnh. 


Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 
Như trên. 


Câu 6: Abyakato dhamưmo kusalassa đdhammmassa ãranumapddhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Cảnh trưởng duyên. 


a- Định nghĩa 


Là pháp vô ký làm cảnh trưởng trợ giúp pháp thiện sinh lên được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 


Vô ký năng duyên: 3 tâm quả Siêu thế hữu học và 36 tâm sở hợp + Nípbàn. 


Thiện sở duyên: 4 tâm Đại thiện có trí + 4 tâm đạo và 36 tâm sở hợp (trừ Vô lượng 
phân). 


c- Giải thích 


Có các cách như sau: 


a'- Bậc Thánh hữu học phản khán quả Siêu thế hữu học và Nípbàn bằng cách chăm chú 
đặc biệt trong lộ phản khán Đạo. 


Vô ký năng duyên: 3 tâm quả Siêu thế hữu học và 36 tâm sở hợp + Nípbàn (làm 
cảnh trưởng). 

Thiện sở duyên: 4 tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần và Vô lượng 
phân) nơi tâm bậc Thánh hữu học. 


bˆ- Nípbàn trợ cho tâm Chuyên tánh (Gørrabhø), tâm Tiến bậc (Vodan3) và 3 tâm Đạo 
hữu học. 


Vô ký năng duyên: Nípbàn làm cảnh trưởng. 
Thiện sở duyên: 4 tâm Đại thiện có trí + 3 tâm Đạo hữu học và 36 tâm sở hợp, nơi 
tâm bậc Thánh hữu học. 


Trường hợp tâm Chuyên tánh thì có nơi tâm phàm Tam nhân. 


Câu này đôi với: 


- Người: Phàm tam nhân + 4 người Đạo + 3 Thánh quả hữu học. 


- CốI: 26 cõi vui hữu tâm. 
- Thời: Thời bình nhật. 


- Lộ tâm: lộ ý, lộ phản khán Đạo, lộ đắc đạo. 


- Giống: Giống: cảnh. 


Có người phàm tam nhân, chỉ cho Nípbàn trợ giúp cho tâm Chuyên tánh (Gorrabhi). 
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Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
Tương tự như trên. 


Câu 7: Abyakato dhamưmo akusalassa dhanunassa ãranmunapadhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp bắt thiện bằng Cảnh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký làm thành cảnh tốt, trợ giúp pháp bất thiện sinh lên và vững mạnh. 

b- Chỉ pháp 

-_ Vô ký năng duyên: 18 sắc hiền lộ (nipphannaripa) làm thành cảnh tốt + 51 tâm vô 

ký hợp thê”) (trừ Thân thức thọ khô) và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phân). 

-_ Bất thiện sở duyên: § tâm Tham và 22 sở hữu hợp. 

c- Giải thích 

Danh pháp vô ký làm thành cảnh trưởng, phải là danh pháp tốt đẹp, chí ít cũng phải là 
thọ xả. 


Riêng tâm Thân thức thọ khổ không có được điều này, nên tâm Thân thức thọ khổ 
không là năng duyên trong cảnh trưởng duyên. 


Những tâm quả Siêu thế có thể trở thành cảnh trưởng, để nhận “những tâm quả Siêu 
thê làm cảnh trưởng” phải là tâm Đại thiện có trí hay tâm Đại hạnh có trí, nhưng ở đây “sở 
duyên” là pháp bât thiện. Nên năng duyên không có “những tâm quả Siêu thê”. 

Trong câu lọc này có các cách như sau: 


a'- Người ưa thích ngũ trần hoặc nhãn, nhĩ, tỹ..., có ý chấp trước thời tham ái, tà kiến 
cũng phát sanh. 


- _ Vô ký năng duyên: 18 sắc hiễn lộ làm cảnh trưởng. 
-_ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 


b'- Người ưa thích những quả an lạc của thiện nghiệp, có ý chấp trước thời tham ái, tà 
kiên, ngã mạn ... có thê phát sinh. 


- _ Vô ký năng duyên: Các tâm quả thiện và tâm sở hợp. 
-_ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 


c'- Người có ý chấp trước những quả bắt lạc, khi nhận chúng làm cảnh có thể phát sinh 
tham. 


Như những đạo sĩ khổ hạnh, hay những ngưởi khi nhận cảnh “sắc xấu”, có thể khởi 
tham. 


Hoặc như những hành giả “niệm thê trược”. 


Hoặc khi nhận cảnh xâu, có thê khởi lên sự “ao ước” thoát khỏi cảnh không an vui... 


232 17 tâm vô nhân (trừ Thân thức thọ khổ) + 8 tâm Đại quả + § tâm Đại hạnh + 9 tâm quả Đáo đại + 9 
tâm Duy tác Đáo đại = 51 tâm vô ký hiệp thê. 
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- _ Vô ký năng duyên: những tâm quả bắt thiện và tâm sở hợp. 
- _ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 


d- Với những vị có Tha tâm thông, biết được những tâm Duy tác của bậc Thánh 
Alahán”, sau đó có thê khởi tâm Tham. 

- - Vô ký năng duyên: T7 tâm Duy tác hữu nhân và 35 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham và 22 tâm sở hợp. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý, lộ ngũ, có đồng lực bắt thiện. 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên làm cảnh cho sở duyên, nên có “Cảnh duyên”. 

- Năng duyên làm cảnh tốt đẹp, giúp cho sở duyên vững mạnh, nên có “Cảnh cận y 
duyên”. 

- Năng duyên có sắc vật, nên có “Cảnh tiền sinh duyên”,“Vật Cảnh tiền sinh y duyên”. 

- Năng duyên là sắc pháp, sở duyên là danh pháp, nên có “Vật Cảnh tiền sinh bất tương 
ưng duyên”. 

- Năng là sắc pháp, sở là danh pháp. Năng và sở cùng có mặt, nên có “Vật Cảnh tiền 
sinh hiện hữu duyên”, “Vật Cảnh tiên sinh bât ly duyên”, “Cảnh tiên sinh hiện hữu duyên” 
và “Cảnh tiên sinh bât ly duyên”. 

* Không hợp trợ: 

Không có. 

Chú thích: 

Cảnh cận y duyên trùng với Cảnh trưởng duyên, vì có chi pháp như nhau. 
Vật Cảnh tiền sinh duyên nằm trong câu lọc này nhưng chi pháp như sau: 
- _ Vô ký năng duyên: sắc Ý vật trong khi thành cảnh tốt. 
-_ Bất thiện sở duyên: 8 tâm tham khi cận tử và 22 tâm sở hợp. 


Tam đề thiện đối với Cảnh trưởng duyên có bảy câu lọc: 
- Pháp thiện: 


a. Thiện trợ thiện bằng Cảnh trưởng duyên 
b. Thiện trợ bất thiện bằng Cảnh trưởng duyên 


240 Như trường hợp Đại phạm thiên Sahaznpari biết được tâm của Đức Thế Tôn khi Ngài muốn viên 
tịch, hay như Ngài Anuruddha theo dõi tâm Đức Thê Tôn khi gân viên tịch. 
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c. Thiện trợ vô ký bằng Cảnh trưởng duyên 

- Pháp bát thiện: 
a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Cảnh trưởng duyên 

- Pháp vô ký: 
a. Vô ký trợ vô ký băng Cảnh trưởng duyên 
b. Vô ký trợ thiện bằng Cảnh trưởng duyên 
c. Vô ký trợ bất thiện bằng Cảnh trưởng duyên. 

Dứt Tam đề thiện với Cảnh trưởng duyên 


B- Đồng sinh trưởng duyên (Sahajãtãdhipatfi paccayo) 


Đồng sinh trưởng duyên thuộc giống đồng sanh, năng duyên là trưởng của sở duyên. 
Có 12 duyên hợp trợ: 


1, Nhân duyên 

Đồng sinh duyên 

Hỗ tương duyên 
Đồng sinh y duyên 
Quả duyên 

Vật thực danh duyên 
Đạo duyên 

Tương ưng duyên 


SP ST U với 2n W5) in cư 


Đồng sinh quyền duyên 


¬ 
= 


Đồng sinh bất tương ưng duyên 


¬ —= 
` 


Đồng sinh hiện hữu duyên 


Đồng sinh bất ly duyên. 


1- Định nghĩa 

Gọi là “trưởng” vì năng duyên là pháp “vượt trội”. 

Gọi là “đồng sinh” vì năng và sở cùng sinh lên. 

Đồng sinh trưởng duyên là “pháp lớn mạnh trợ giúp pháp khác sinh lên được vững 
mạnh, đông thời cả năng và sở đêu cùng sinh lên”. 

2- Chỉ pháp 


- _ Năng duyên: Là một trong bốn pháp trưởng: Dục, cần, tâm, thâm có trong tâm Đồng 
lực avanacrfra) nhị nhân và tam nhân (trừ tâm S1). 


Được phân như sau: 


* Năng duyên nhất định: Là một trong tứ trưởng có trong 26 tâm: 9 tâm thiện Đáo đại + 
9 tâm Duy tác Đáo đại + 8 tâm Siêu thê. 
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* Năng duyên bất định: Là một trong tứ trưởng có trong 10 tâm bắt thiện (trừ hai tâm Si) 
+ 8 tâm Duy tác dục giới + 8 tâm thiện Dục giới = 26 tâm, 5] tâm sở hợp (trừ tâm sở hoài 
ngh]). 

- Sở duyên: Là 52 tâm: 8 tâm Siêu thế + 10 tâm bắt thiện ( trừ 2 tâm Si) + 8 tâm Đại 
thiện + 8 tâm Đại hạnh + 18 đông lực Đáo đại” và 51 tâm sở (trừ pháp đang làm trưởng) 
+ sắc tâm hữu trưởng Dục giới. 

Được phân như sau: 

* Sở duyên nhất định: 26 tâm đồng lực kiên có!“ + 38 tâm sở hợp (trừ pháp đang làm 
trưởng) + sắc tâm kiên cô hữu trưởng. 

* Sở duyên bắt định: 26 tâm đồng lực Dục giới (nhị và tam nhân)2*3 và 51 tâm sở hợp 
(trừ tâm sở Hoài ngh1) + sắc tâm trưởng. 

- Phi sở duyên: 

* Phi sở duyên nhất định: 18 tâm Vô nhân + 2 tâm Sĩ + 8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo 
đại và 40 tâm sở hợp'“*” + sắc tâm vô nhân, sắc tâm một nhân, sắc nghiệp tục sinh, sắc 
nghiệp bình nhật, sắc thời tiệt, sắc vật thực. 

* Phi sở duyên bất định: 26 tâm đồng lực Dục giới (2 hay 3 nhân) và 5l tâm sở hợp 
(trừ tâm sở Hoài nghi). Lấy lại 3 pháp: Dục, cần, trí khi đang làm trưởng + sắc tâm Dục 
giới (2 hay 3 nhân) phi trưởng. 

Cần lưu ý: 

- Khi một trong ba pháp: Dục, cần và trí làm trưởng, bấy giờ tâm Siêu thế, tâm bất 
thiện... mới là sở duyên cùng với tâm sở hợp (trừ pháp làm trưởng). 

Ví dụ: Trong tâm Tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. 

* Khi tầm là pháp trưởng thì sở duyên là 19 tâm sở hợp. 

* Khi tâm sở Dục là pháp trưởng thì sở duyên là: Tâm Tham thứ nhất và 1§ tâm sở hợp 
(trừ tâm sở Dục). 

* Khi tâm sở Cần làm trưởng thì sở duyên là: Tâm tham thứ nhất và 18 tâm sở hợp (trừ 
tâm sở Cần). 

Các tâm khác cũng y theo cách lý giải này. 

- Tính 51 tâm sở hợp (trừ tâm sở Hoài nghĩ) là tính tổng quát, học viên cần phân tích 
theo từng loại tâm: Thiện, bât thiện và vô ký. 

Đồng sinh trưởng duyên với tam đề thiện 


Có 7 câu lọc: 


(2` 9 tâm thiện Đáo Đại + 9 tâm Duy tác Đáo đại = 18 tâm Đồng lực Đáo đại. 
242 18 tâm đồng lực Đáo đại + § tâm Siêu thế = 26 tâm đồng lực kiên có. 
2). 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm Si) + 8 tâm Đại thiện + 8 tâm Đại hạnh = 26 tâm. 
(2 40 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + tâm sở Sỉ phần (4) + tâm sở Hoài nghi + 22 tâm sở Tốt đẹp (trừ 
Giới phần). 
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Câu I: Kusalo dhamuno kusalassa dhamnassa sahqjatadhipatipaccayena paccayo. 

Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Đồng sinh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp trưởng thiện trợ giúp các pháp thiện sinh lên, được vững mạnh. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên là tâm sở Dục, tâm sở Cần, tâm sở Trí + 21 tâm thiện khi làm 

trưởng. 

- _ Thiện sở duyên là tất cả pháp thiện (trừ pháp thiện đang làm trưởng). 

c- Phân tích 

- Khi “tâm sở Dục” là pháp trưởng, thiện sở duyên là “21 tâm thiện và 37 tâm sở hợp 
(trừ tâm sở Dục). 

- Khi “tâm sở Cần” là pháp trưởng, thiện sở duyên là “ 21 tâm thiện và 37 tâm sở hợp 
(trừ tâm sở Cân). 

- Khi “tâm sở Trí” là pháp trưởng, thiện sở duyên là “17 tâm thiện có trí và 37 tâm sở 
hợp (trừ tầm sở Trí). 

- Khi “tâm thiện” là pháp trưởng, thiện sở duyên là “38 tâm sở hợp”. 

d- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Người muốn bố thí, trì giới, cung kỉnh, phục vụ... 

- _ Thiện năng duyên là “Dục trưởng”. 

-_ Thiện sở duyên là “§ tâm đại thiện và 37 tâm sở hợp”. 

b'- Người nỗ lực thực hiện các pháp như bố thí, trì giới... Hay “có trí “ hiểu biết: Đây 
là những thiện nghiệp, cho quả an vui nên thực hành; hoặc khi thực hiện các nghiệp lành, 
tầm hân hoan vui thích. 

- Thiện năng duyên là “tâm sở Cần, tâm sở Trí, tâm thiện” tùy theo trường hợp. 

- Thiện sở duyên là “21 tâm thiện và 37 (hay 38) tâm sở hợp, tùy theo trường hợp. 

c'- Người nỗ lực, hay có ước muốn hay có trí, thực hành thiền định, chứng đắc thiền 
định. 

- _ Thiện năng duyên là “l trong 4 pháp trưởng”. 

- _ Thiện sở duyên là “9 tâm thiện Đáo đại + 35 tâm sở hợp”, tùy theo trường hợp của 

pháp trưởng. 

đ'- Người nỗ lực, hay có ước muốn hoặc có trí, thực hành pháp Tứ Niệm Xứ, chứng 
đặc Đạo. 

- - Thiện năng duyên là “ I trong 4 pháp trưởng”. 

- _ Thiện sở duyên là “4 tâm đạo và 36 tâm sở hợp” tùy theo trường hợp. 

Tâm Đạo chỉ là pháp trưởng khi hành giả chứng đắc thiền định trước rồi triển khai pháp 
quán, chứng Đạo. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 Thánh hữu học. 
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- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ đắc đạo. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

Đồng sinh trưởng duyên có 12 duyên hợp trợ, trong câu lọc này có: 

- Năng duyên có tâm sở Trí là trưởng. nên có “Nhân duyên”. 

- Năng và sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Năng giúp sở, sở giúp năng, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Sở cùng sinh lên với năng và nương dựa vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh 
y duyên”. 
- Năng duyên có “tâm là pháp trưởng”, nên có “Danh vật thực duyên”. 


Lê) 2 


- Năng duyên có “cân và trí” là pháp trưởng, nên có “Đông sinh quyên duyên” và “Đạo 


Lê) 


duyên”. 


- Năng và sở hòa hợp nhau, nên có ““Tương ưng duyên”. 


- Năng và sở cùng có mặt, nên có “Đông sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bắt ly 
duyên”. 
Như vậy có 10 duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng duyên thuộc thiện nên không có “Quả duyên”. 
- Năng và sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
Trong 12 duyên hợp trợ, có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 2: Kusalo dhammo qabyakafassa dhammmassa sahaqjatadhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
a- Định nghĩa 
Là pháp thiện làm trưởng, trợ giúp pháp vô ký sinh lên được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 
- _ Thiện năng duyên: một trong bốn pháp trưởng thiện. 
- _ Vô ký sở duyên: Là sắc tâm thiện hữu trưởng (tám sắc bất ly, sắc thinh, năm sắc kỳ 
dị). 
c- Giải thích 
- Như bà Gotami muốn xuất gia trong Giáo pháp này, bà đi bộ từ Kapilavatthu (Catỳlavệ) 
đên Mahävana (Đại Lâm) đê xin được xuât gia trong Giáo pháp của Đức Thê Tôn. 
- _ Thiện năng duyên là “dục trưởng”. 


- _ Vô ký sở duyên là “sắc thân biểu tri hữu trưởng”. 
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Hay: Vị Tỳkhưu vận dụng trí để giảng pháp. 


N .é€€. LẰk) 


- _ Thiện năng duyên là “tâm sở Trí” làm trưởng. 

- _ Vô ký sở duyên là “sắc ngữ biểu tri”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc thiền, lộ đắc đạo... 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên có tâm sở Trí, nên có “Nhân duyên”, “Đạo duyên, “Đồng sinh Quyền 
duyên”. 

- Năng duyên có “tâm thiện là trưởng”, nên có “Danh vật thực duyên”. 

- Năng và sở cùng sinh khởi, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng để vững mạnh và cùng sinh lên với năng, nên có “Đồng sinh 
y duyên”. 

- Năng là danh, sở là sắc nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng và sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên không có “Tương ưng duyên”. 

- Sở không hỗ trợ năng, nên không có “Hỗ tương duyên”. 

Có ba duyên không hợp trợ. 


Câu 3: Kusalo dhammo kusalasa ca qbyakafasa dhammassa 
sahajatadhipatipaccayena paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện làm trưởng trợ giúp pháp thiện và pháp vô ký cùng sinh lên. 

b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: Là một trong bốn pháp trưởng thiện hợp trong 21 tâm thiện. 

- _ Thiện và vô ký sở duyên: pháp thiện và sắc tâm thiện hữu trưởng. 

c- Giải thích 

- Thiện trưởng làm duyên cho những uân thiện tương ưng và sắc tâm thiện hữu trưởng. 
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Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc thiền, lộ đắc đạo, lộ hiện thông, lộ nhập thiền. 
- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên và sở duyên cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Năng duyên có tâm sở Trí là trưởng, nên có “Nhân duyên”, “Quyền đồng sinh duyên”, 
“Đạo duyên”. 


- Năng duyên là chỗ nương nhờ cho sở duyên được vững mạnh, nên có “Đông sinh y 
» 


duyên”. 


Z 


- Năng duyên có “tâm làm trưởng”, nên có “Danh vật thực duyên”. 

- Năng và sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “đồng sinh bất ly 
duyên”. 

Như vậy có tám duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là danh, sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ tương duyên”. 

- Năng là pháp thiện nên không có “Quả duyên”. 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Tương ưng duyên”. 

- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 4. Akusalo dharm~mno akusalassa dhammassa sahqjatadhipafipaccayena paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
a- Định nghĩa 
Là pháp bắt thiện làm trưởng trợ giúp pháp bắt thiện sinh lên, được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 
-_ Bất thiện năng duyên: 
e_ Dục trưởng là tâm sở Dục trong tâm bắt thiện 2 nhân. 
e_ Cần trưởng là tâm sở Cần trong tâm bắt thiện 2 nhân. 
e Tâm trưởng là 8 tâm Tham + 2 tâm Sân. 


-_ Bất thiện sở duyên: 8 tâm Tham + 2 tâm Sân và 26 tâm sở hợp (trừ tâm sở Hoài 
ngh]). 


Chú thích: 
Sở duyên nêu ra tổng quát là như vậy, tùy theo pháp làm trưởng sẽ có chỉ tiết như sau: 
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* Trong tám tâm Tham: 

- Khi Dục là trưởng, thì sở duyên là “§ tâm Tham và 2l tâm sở hợp (trừ tâm sở Dục). 
- Khi Cần là trưởng, thì sở duyên là “§ tâm Tham và 21 tâm sở hợp (trừ tâm sở Cần) 
- Khi 8 tâm Tham là trưởng, thì sở duyên là 22 tâm sở hợp. 

* Trong 2 tâm Sân: 

Tương tự như trên. 

c- Giải thích 

Các cách trong câu lọc này như sau: 


a”- Người “ước ao” thụ hưởng năm dục lạc, khi nghĩ đến “dục lạc”, tâm dính mắc với 
loại dục lạc ây. 

-_ Bất thiện năng duyên là “dục trưởng” có trong tâm Tham. 

-_ Bất thiện sở duyên là “§ tâm Tham và 21 tâm sở hợp (trừ tâm sở Dục)”. 

b'- Người cố gắng tìm cách trộm cắp tài sản của người. 

- _ Bất thiện năng duyên là “cần trưởng” có trong tâm Tham. 

-_ Bất thiện sở duyên là “8 tâm tham và 21 tâm sở hợp (trừ tâm sở Cần). 

c'- Người có tâm tham ái, khi nghĩ đến tham ái phát sinh tham ... 

- _ Bất thiện năng duyên là “8 tâm Tham làm trưởng”. 

-_ Bất thiện sở duyên là ““22 tâm sở hợp trong tâm Tham.” 

đd'- Người có ý “muốn sát hại kẻ nghịch” hay “cô gắng sát hại kẻ nghịch”... 

-_ Bất thiện năng duyên là “Dục trưởng” hay “cần trưởng” có trong tâm Sân. 

-_ Bất thiện sở duyên là ““2 tâm sân và 21 tâm sở hợp (trừ pháp đang làm trưởng). 

e- Người có tâm sân hận và nuôi dưỡng tâm sân hận. 

-_ Bất thiện năng duyên là “2 tâmSân” làm trưởng. 

-_ Bất thiện sở duyên là ““22 tâm sở hợp trong tâm Sân”. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ môn, lộ ý môn (với tâm đồng lực bắt thiện nhị nhân). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng và sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 


Z &€ Z 


- Năng có “tâm làm trưởng”, nên có “Danh vật thực duyên”. 


k 


- Năng có “Cân trưởng”, nên có “Quyên đông sinh duyên” và “Đạo duyên”. 
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- Năng và sở hòa hợp với nhau, nên có “Tương ưng duyên”. 

- Năng và sở hỗ trợ lẫn nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Năng và sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng không có pháp nhân, nên không có “nhân duyên”. 

- Năng là pháp bắt thiện nên, không có “Quả duyên”. 

- Năng và sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Có ba duyên không hợp trợ. 


Câu 5: Akusalo dhammo abyakafassa dhammassa sahqjafadhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện “làm trưởng”, trợ giúp cho pháp vô ký sinh lên được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 


-_ Bất thiện năng duyên: một trong ba pháp trưởng bắt thiện trong tâm bất thiện nhị 
nhân. 


-_ Vô ký sở duyên: Sắc tâm bất thiện hữu trưởng (chỉ cho tám sắc bất ly, sắc cảnh 
thính, sáu sắc kỳ dỊ). 

c- Giải thích 

Người có tâm bắt thiện, đã thực hiện việc ác bằng thân hay ngữ. Ở đây chỉ nêu lên phần 
“sắc do tâm tạo” (chỉ cho thân biêu tri hay ngữ biêu trì). 

Có các cách như sau: 

a'- Người có tâm Tham, trộm cắp tài sản của người. Hay người có tâm Sân, đánh đập 
người khác... 

- _ Bất thiện năng duyên: Một trong ba pháp trưởng bắt thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc thân biểu tri bất thiện hữu trưởng. 

b”- Người có tâm Tham nên nói lời vu khống kẻ khác đề chiếm đoạt tài sản của người, 
hoặc do Sân nên măng nhiệc kẻ khác... 

- _ Bất thiện năng duyên: Một trong ba pháp trưởng bắt thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc ngữ biểu tri bất thiện hữu trưởng. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uẫn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lô ngũ, lộ ý (với tâm đồng lực bắt thiện nhị nhân). 
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- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng và sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng và cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly duyên”. 
- Năng có “Cần trưởng”, nên có “Quyền đồng sinh duyên”, “Đạo duyên”. 

- Năng có “Tâm là tUỚHg› nên có “Danh vật thực duyên”. 

- Năng là danh, sở là sắc, cùng sinh lên, nên có “Đông sinh bất tương ưng duyên”. 
Như vậy có 8 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Sở duyên không hỗ trợ cho năng duyên, nên không có “Hỗ tương duyên”. 

- Năng duyên không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên không có “Tương ưng duyên”. 

- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên”. 

Có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 6: Akusalo dhammo qkusalasa ca qbyakafasa ca dhammassa 
sahajatadhipatipaccayena paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện và pháp vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp bất thiện làm trưởng, trợ giúp pháp bắt thiện và pháp vô ký sinh lên được vững 
mạnh. 


b- Chi pháp 


-_ Bất thiện năng duyên: Một trong ba pháp trưởng trong tâm đồng lực bất thiện nhị 
nhân. 
-_ Bất thiện và Vô ký sở duyên: 8 tâm Tham + 2 tâm Sân + 26 tâm sở hợp (trừ pháp 
trưởng) + sắc tâm bât thiện hữu trưởng. 
c- Giải thích 
Có trường hợp khởi lên bất thiện nhưng chưa thực hiện băng thân, ngữ. Như trường 
hợp người luyện chú thuật để hại người. Đây là cách “danh bắt thiện trợ danh bất thiện”. 


Có trường hợp khởi lên tâm bắt thiện, thực hiện bằng thân hay ngữ. Đây là trường hợp 
“danh bắt thiện trợ cho sắc tâm bắt thiện”. 


Kết hợp cả hai điều trên, đây là trường hợp “danh trợ cho danh - sắc”. 


Một uân bắt thiện làm trưởng, trợ giúp cho các uẫn tương ưng sinh lên vững mạnh. 
Như: 
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- Một trong hai tâm sở Dục, hay tâm sở Cần làm trưởng (thuộc hành uân” là năng 
duyên; thì SỞ duyên là: 10 tâm bât thiện nhị nhân và 26 tâm sở hợp (trừ tâm sở đang làm 
trưởng), + sắc tâm bât thiện hữu trưởng. 

- Thức uân làm trưởng (là một trong I0 tâm bất thiện nhị nhân) là năng, thì sở duyên 
là: 27 tâm sở hợp + sắc tâm bât thiện hữu trưởng. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực tham hay sân). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Năng là chỗ nương cho sở được vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có “Tâm là trưởng”, nên có “Danh vật thực duyên”. 

- Năng có “tâm sở Cần” là pháp trưởng, nên có “Quyền đồng sinh duyên” và “Đạo 
duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 

Như vậy có bảy duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên”. 

- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Sở duyên có sắc pháp, nên không có “Hỗ tương duyên” và “Tương ưng duyên”. 

- Sở duyên có dnah pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Có năm duyên không hợp trợ. 


Câu 7: Abyakato dhamưmo abyakafassa dhanữmassa sahqjatadhipafipaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp pháp vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp vô ký làm trưởng, trợ giúp pháp vô ký sinh lên, được vững mạnh. 
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b- Chi pháp 


- _ Vô ký năng duyên: một trong bốn pháp trưởng vô ký (trong tâm đồng lực vô ký hữu 
nhân#®)), 

- _ Vô ký sở duyên: 37 tâm đồng lực vô ký hữu nhân và 38 tâm sở hợp + sắc tâm vô ký 
hữu trưởng. 

c- Giải thích 

Câu này gồm ba câu phụ như sau: 

a” Danh vô ký trợ danh vô ký 

- Năng duyên: một trong 4 pháp trưởng vô ký . 

- _ Sở duyên: 21 tâm đồng lực vô ký hữu nhân và 38 tâm sở hợp (trừ pháp đang làm 
trưởng). 

Ví dụ: Vị Thánh Alahán muốn tế độ người hữu duyên. 

- - Vô ký năng duyên: Tâm sở Dục làm trưởng. 

- _ Vô ký sở duyên: § tâm Duy tác Dục giới hữu nhân và 34 tâm sở hợp (trừ Giới phần 
+ tâm sở Dục). 

* Vị Thánh Alahán muốn nhập thiền quả, hay vị Thánh hữu học an trú trong thiền quả. 

- - Vô ký năng duyên: Tâm sở Dục làm trưởng. 

- _ Vô ký sở duyên: 4 tâm quả Siêu thế và 35 tâm sở hợp (trừ tâm sở Dục). 

* Vị Thánh Alahán muốn nhập thiền hiệp thế. 

- - Vô ký năng duyên: Tâm sở Dục làm trưởng. 

- _ Vô ký sở duyên: 9 tâm Duy tác Đáo đại và 34 tâm sở hợp (trừ tâm sở Dục). 

Các pháp trưởng vô ký còn lại cũng tương tự. 

Câu lọc này đối với: 

- Người: 4 bậc Thánh quả. 

- Cõi: 26 cõi vui hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền quả, lộ đắc đạo, lộ Nípbàn, lộ nhập 

thiên diệt. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên có tâm sở Trí là trưởng, nên có “Nhân duyên”, “Quyền đồng sinh duyên” 

và Đạo duyên”. 
- Năng và sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 


- Năng và sở hồ trợ lân nhau, nên có “Hồ tương duyên”. 


5) 8 tâm Đại hạnh + 9 tâm Duy tác Đáo đại + 4 tâm quả Siêu Thế = 21 tâm đồng lực vô ký hữu nhân. 
-221- 


Z 


- Năng là nơi nương tựa cho sở, nên có “Đồng sinh y duyên”. 


ó“ 


- Năng là pháp quả, nên có “Quả duyên”. 


- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ưng duyên”. 


ó““ Z 


- Năng có “tầm là pháp trưởng”, nên có “Danh vật thực duyên.” 
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- Năng và sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”,” Đồng sinh bất ly 


duyên”. 
Như vậy có l1 duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
Có một duyên không hợp trợ là “Đồng sinh bắt tương ưng duyên”. 
bˆ- Danh vô ký trợ sắc 
- Năng duyên: Một trong bốn trưởng vô ký. 
- _ Sở duyên: Sắc tâm trưởng hữu nhân vô ký. 
Như vị Thánh Alahán thuyết pháp tế độ chúng sinh. 
- _ Vô ký năng duyên: Một trong bốn pháp trưởng vô ký trong bốn tâm Đại hạnh có trí. 
- _ Vô ký sở duyên: Sắc ngữ biểu tri trong tâm Đại hạnh có trí có pháp trưởng. 
Vị Thánh Alahán sau khi xuất thiền Diệt, đi khất thực đề tế độ người nghèo. 
- _ Vô ký năng duyên: Một trong bốn pháp trưởng vô ký. 
- _ Vô ký sở duyên: Sắc Thân biểu tri hữu trưởng. 
Vị Thánh Alahán muốn hưởng Thánh lạc nên an trú tâm vào quả định. 
-_ Võ ký năng duyên: một trong bốn pháp trưởng vô ký. 
- _ Vô ký sở duyên: sắc thân biểu tri hữu trưởng. 
Câu này đối với: 
- Người: bậc Thánh Tứ quả. 
-_ Cối: 22 cõi vui ngũ uân (trừ bốn cõi khô). 
- Thời: Thời bình nhật. 
- _ Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực vô ký). 
-_ Giống: Giống đồng sinh. 
Duyên hợp trợ và không hợp trợ 
* Hợp trợ: 
- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 
- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 


- Năng duyên có tâm sở Trí làm trưởng, nên có “Nhân duyên”, “Quyền đồng sinh 
duyên”, “Đạo duyên”. 


ó“ 


- Năng là pháp quả, nên có “Quả duyên”. 


- Năng có “tâm làm trưởng”, nên có “Danh vật thực duyên”. 
- Năng và sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 
- Năng là danh, sở là sắc, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
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Như vậy, có I0 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là danh, sở là sắc, nên không có “Tương ưng duyên”. 
- Sở không hỗ trợ cho năng, nên không có “Hỗ tương duyên”. 
Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 

c” Danh vô ký trợ danh - sắc vô ký 

- _ Năng duyên: Một trong bốn pháp trưởng vô ký. 


-_ Sở duyên: 25 tâm đồng lực vô ký hữu nhân và 38 tâm sở hợp (trừ pháp đang làm 
trưởng) + sắc tầm vô ký hữu trưởng. 


Câu này kết hợp cả hai câu trên. 


Như trường hợp Đức Phật có ý tế độ Ngài Uruvela Kassapa, Đức Thế Tôn ngự đến nơi 
của Ngài Uruvela Kassapa. 


- _ Vô ký năng duyên là “tâm sở Dục” làm trưởng. 


- - Vô ký sở duyên là “§ tâm Đại hạnh và 34 tâm sở (trừ Giới phần và tâm sở Dục) + 
sắc Thân biêu tri hữu trưởng. 


Câu lọc này đối với: 

Người: Bậc Tứ quả. 

- Cõi: 22 cõi vui ngũ uần. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc thiền, lộ đắc đạo, lộ nhập thiền quả, lộ nhập thiền diệt. 
- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng và sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở duyên nương vào năng duyên đề lớn mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 


- Năng duyên có “tâm sở Trí” làm trưởng, nên có “Nhân duyên”, “Đồng sinh Quyền 
duyên”, “Đạo duyên”. 

- Năng duyên có “tâm quả” là pháp trưởng, nên có “Quả duyên”, “Danh vật thực 
duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly duyên”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 


- Sở duyên có sắc pháp, không hỗ trợ cho năng duyên được, nên không có “Hỗ tương 
duyên”, “Tương ưng duyên”. 


- Sở duyên có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 
Tam đề thiện đối với Đồng sinh trưởng duyên có bảy câu lọc. 


- Pháp thiện: 
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a. Thiện trợ cho thiện bằng Đồng sinh trưởng duyên 
b. Thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên 
c. Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
- Pháp bắt thiện: 
a. Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
b. Bắt thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
c. Bất thiện trợ cho bắt thiện và vô ký băng Đồng sinh trưởng duyên. 
- Pháp vô ký: 
a. Vô ký trợ cho vô ký bằng Đồng sinh trưởng duyên. 
Dứt tam đề thiện với trưởng duyên 


S20 


4- Vô gián duyên (Ananfarapaccay0) 

Vô gián duyên thuộc giống vô gián, năng duyên là bốn danh uân diệt giúp cho bốn 
danh uân sau sinh lên theo cách không gián đoạn. 

Vô gián duyên có sáu duyên hợp trợ: 
.. Đăng vô gián duyên 
.._ VÔ gián cận y duyên 
._ Tập hành duyên 
._ Nghiệp biệt thời duyên (hay Vô gián nghiệp duyên) 
._ Vô hữu duyên 


® CC: + C©) ` 


. Ùy duyên 


a- Định nghĩa 

Vô gián nghĩa là không đứt đoạn. Vô gián duyên là trợ giúp bằng cách “không gián 
đoạn”. 

b- Chỉ pháp 

- - Năng duyên: Tâm và tâm sở hữu sinh trước (trừ tâm tử của vị Thánh Alahán). 

- - Sở duyên: Tâm và tâm sở sinh sau. 

- _ Phi sở duyên: Nípbàn, chế định và sắc pháp. 

Chi pháp Vô gián duyên trùng với bốn duyên sau: 

I- Đẳng vô gián duyên (sananamarapaccayo). 

2- Vô gián cận y duyên (ananfaripanissaya paccay0). 

3- Vô hữu duyên (naffhi paccayo). 

4- Ly duyên (viaga paccayo). 

Chú thích: Pháp năng duyên trợ giúp cho pháp sở duyên bằng cách văng mặt, khi pháp 
năng duyên diệt rôi sở duyên mới sinh lên. 

Do đó trùng với Vô hữu duyên và Ly duyên. 

Ví dụ: hạt lúa sanh lên cầy mạ. 

Hạt lúa là năng duyên, mạ là sở duyên. 

Vô gián duyên là nói đến mãnh lực trợ giúp “tâm với tâm” trong lộ trình tâm. 
Vô gián duyên với tam đề thiện 

Có bảy câu: 

Câu I: Kusalo dhamuno kusalassa dhaInnassa qnanfarapaccayena paccay0. 

Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Vô gián duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện diệt đi, trợ giúp pháp thiện sinh lên theo cách không gián đoạn. 


Đây là nói đến bảy đồng lực thiện trong lộ trình tâm. 
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b- Chỉ pháp 

- Thiện năng duyên: 8 Đại thiện + 9 thiện Đáo đại và 38 tâm sở hợp (trừ tâm đồng lực 
thiện cuôi cùng). 

- _ Thiện sở duyên: 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp (trừ tâm thiện thứ nhất). 

3- Giải 

Trong câu lọc này chỉ “lộ đồng lực thiện”. Tức là: 


* Thông thường, lộ đồng lực thiện dục giới có bảy sátna. Sátna thiện thứ nhất diệt đi, 
trợ giúp cho sátna thiện thứ hai sinh lên. Như vậy “sátna thiện thứ nhât là năng duyên”, 
sátna thiện thứ hai là sở duyên”. 

Sátna thiện thứ hai trợ giúp cho sátna thiện thứ ba sinh lên, cứ như thế đến sátna thiện 
thứ bảy là châm dứt. 

Nói rõ hơn: “Sátna thiện thứ nhất chỉ là năng duyên; sátna thiện thứ bảy chỉ là sở duyên. 

Từ sátna thiện hai đến sátna thiện sáu, mỗi sátna là sở duyên của sátna trước và là năng 
duyên của sátna sau. 

Trong lộ đồng lực này, năng duyên và sở duyên đều là “tám tâm Đại thiện”. 

* Trong lộ đắc thiền thiện hiệp thế thì: 

- Sátna Chuẩn bị trợ cho sátna Cận hành. 

- Sátna Cận hành trợ cho sátna Thuận thứ. 

- Sátna Thuận thứ trợ cho sátna Chuyên tánh (Gofrabhn). 

- Sátna Chuyên tánh trợ cho sátna thiền. 

Trong lộ đồng lực này: Năng duyên lẫn sở duyên là “bốn tâm đại thiện có trí” (trừ sátna 
Chuân bị là năng duyên nhât định); còn sở duyên nhật định là “chín tâm thiện Đáo đại”. 

Diễn tiếp tâm lộ đắc thiền hiệp thế như sau: 


- Người trí chậm (mandañana) 


Kỷ hiệu: 
bh: Bhavanga (Hữu phần) Khảo sát 
Ca: Bhavañgacalana (Hữu phần rúng động) 


Upac:  Bhavañgupaccheda (Hữu phần dứt dòng) 
M: ManodvaravaJJjanacitta (Tâm hướng ý môn) 
ParI: Parikamma (Chuẩn bị) 

Upa: Upacara (Cận hành) 

Anu: Anuloma (Thuận thứ) 

Go: Gotrabhi (Chuyền tánh) 

Jhã:  Jhãna (Thiển) 


Chỉ khảo sát từ sát na Chuẩn bị đến sát na Thiền vì trong phần này là Thiện trợ thiện 
băng Vô gián duyên. 
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* Trong lộ nhập thiền hiệp thế của phàm tam nhân và ba bậc Thánh hữu học thì: 
Diễn tiễn như sau: 


- Người trí chậm (mandañana) 


Khảo sát 


Khảo sát từ sát na Chuẩn bị đến sát na Thiền. 

- Sátna Chuẩn bị trợ cho sátna Cận hành và sátna Chuẩn bị chỉ là năng duyên. 

- Sátna Cận hành trợ cho sátna Thuận thứ. 

- Sátna Thuận thứ trợ cho sátna Chuyên tánh. 

- Sátna Chuyên tánh trợ cho sátna thiền thứ nhất. 

- Sátna thiền thứ nhất trợ cho sátna thiền hai... 

Cứ thế cho đến sátna thiền cuối cùng, sátna này chỉ là sở duyên. 

Từ sátna Cận hành đến sátna thiền áp chót, những sátna ấy vừa là sở duyên vừa là năng 
duyên. 

Trong lộ đồng lực này, năng duyên lẫn sở duyên là “bốn tâm Đại thiện có trí + chín tâm 
thiện Đáo đại. 

* Trong lộ nhập thiền quả của bậc Thánh hữu học thì: 

Diễn tiến như sau: 


- Người trí chậm (mandañana) 


CC Co c0 


Khảo sát 

Ký hiệu: 

bđs: Bắt định số 

Phs: Phalasamapatti (Quả định) 

Chỉ khảo sát từ sát na Chuẩn bị đến sát na Chuyển tánh vì là Thiện trợ thiện bằng Vô 
gián duyên. 

- Sátna Chuẩn bị trợ cho sátna Cận hành. 

- Sátna Cận hành trợ cho sátna Thuận thứ. 


Và sátna Thuận thứ là tâm thiện cuối cùng trong lộ đồng lực này, nên là sở duyên nhất 
định. 


Bốn tâm Đại thiện có trí vừa là năng duyên, vừa là sở duyên. 
* Trong lộ đắc Đạo thì: 
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- Người trí chậm (éandañana) 


Khảo sát 


Ký hiệu: 
Mag: Magøa (Đạo) 
Pha: Phala (Thánh quả) 


Vì là Thiện trợ thiện bằng Vô gián duyên nên chỉ khảo sát từ sát na Chuẩn bị đến sát 
na Thánh Đạo. 


- Sátna Chuẩn bị trợ cho sátna Cận hành. 

- Sátna Cận hành trợ cho sátna Thuận thứ. 

- Sátna Thuận thứ trợ cho sátna Chuyên tánh 

- Sátna Chuyên tánh trợ cho tâm Sơ đạo. 

- Sátna Tiến bậc trợ cho tâm Nhị Đạo, Tam Đạo và Tứ Đạo. 


Trong lộ đồng lực đắc Đạo, chỉ có tâm Đạo thuần là sở duyên, ba sát na Cận hành, 
Thuận thứ, Chuyên tánh (hay Thuận thứ, Chuyển tánh). Còn sát na Chuẩn bị (hay sát na 
Cận hành của vị có trí nhanh) là thuần Năng duyên. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực thiện), lộ đắc thiên, lộ nhập thiền hiệp thế (phàm 
tam nhân và Thánh hữu học), lộ đắc đạo, lộ nhập thiên quả (của bậc Thánh hữu học). 

- Giống: Giống vô gián. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Vô gián duyên có sáu duyên hợp trợ. 

* Hợp trợ: 

Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên và Tập hành duyên. 

* Không hợp trợ: 

Có một duyên là “Nghiệp biệt thời duyên ”. 


Câu 2: Kusalo dhammmo abyãkatassa dhamữndqssq ananfarapaccayena paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Vô gián duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện diệt đi, trợ giúp cho pháp vô ký sinh lên kế tiếp, không hề gián đoạn. 
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b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở sinh kế trước tâm quả. 

- _ Vô ký sở duyên: 24 tâm quả2® và 38 sở hữu (trừ năm đôi thức + 2 tâm Tiếp thâu). 

c- Giải thích 

Sở dĩ có Vô lượng phân, vì có tâm quả Sơ thiền, tâm quả Nhị thiền, tâm quả Tam thiền; 
Giới phân thì có trong tâm quả Siêu thê, nên tâm sở hợp có đủ 38 tâm sở. 

Tám tâm Đại quả và ba tâm Quan sát có trong sở duyên vì chúng là những sátna Na 
cảnh trong lộ đông lực. 

* Trong lộ đồng lực thiện có Na cảnh thì: 

- Sátna thiện thứ bảy trợ giúp cho T1 tâm Na cảnh sinh lên. 

Sở duyên ở đây là “II tâm Na cảnh”. 

* Trong lộ đồng lực thiện không có Na cảnh thì: 

- Sátna thiện thứ bảy trợ giúp cho tâm hữu phần sinh lên. 

Sở duyên ở đây là “2 tâm Quan sát thọ xả + 8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đạt”. 

* Trong lộ đắc thiền thiện hiệp thế: 

- Năng duyên là chín tâm thiền thiện cùng tâm sở hợp. 

- Sở duyên là 13 tâm hữu phần tam nhân cùng tâm sở hợp. 

* Trong lộ đắc Đạo thì: 

- Sátna Đạo trợ cho sátna quả Siêu thế sinh lên không gián đoạn. 

Sở duyên ở đây là “4 tâm quả Siêu thế”. 

* Trong lộ nhập thiền quả của bậc Thánh hữu học thì: 

Tâm Chuyển tánh (thiện) trợ tâm quả Siêu thế hữu học sinh lên khi nhập thiền quả. 

Sở duyên ở đây là “3 tâm quả Siêu thế hữu học ”. 

* Trong lộ nhập thiền Diệt của bậc Thánh Anahàm thì: 

- Tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ cho tâm Tam quả Siêu thế sinh lên xuất 
thiên diệt. 

Sở duyên ở đây là “tâm Tam quả Siêu thế ngũ thiền”. 

Câu này đối với: 

- Người: 12 người. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ đồng thiện lực chót Na cảnh, Lộ ngũ đồng lực thiện không có Na 
cảnh, lộ ý môn đông lực thiện chót Na cảnh, lộ ý môn đông lực thiện không có Na cảnh, 
lộ đăc thiên hiệp thê của phàm tam nhân và bậc Thánh hữu học, lộ nhập thiên hiệp thê của 


(9 3 tâm Quan sát + 8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại + 4 tâm quả Siêu thế. 
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phàm tam nhân và Thánh hữu học, lộ đắc đạo, lộ nhập thiền quả của vị Thánh hữu học, lộ 
nhập thiên Diệt của bậc Thánh Anahàm. 


- Giống: Giống vô gián. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
* Hợp trợ: 


Có sáu duyên hợp trợ là: Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Tập hành duyên, 
Vô hữu duyên, Ly duyên và Nghiệp biệt thời duyên. Sở dĩ có “Nghiệp biệt thời duyên” là 
“tâm Đạo trợ cho tâm quả Siêu thê” cách nhau một sátna. 


Cũng có thể kế thêm “Vô gián nghiệp duyên” hợp trợ. Vì tâm sở Tư trong tâm Đạo, trợ 
giúp tâm sở Tư trong tâm quả Siêu thế sinh lên bằng cách không gián đoạn. 


Có “Vô gián cận y duyên”, vì tâm Quả Siêu thế vững mạnh do nương vào tâm Đạo có 
trước đó, hay “tâm quả Siêu thế vững mạnh nhờ có tâm Chuyên tộc đã diệt trong lộ nhập 
thiên quả”. 


* Không hợp trợ: 
Không có. 


Câu 3: Akusalo dhamưmo akusalassa dhqrmn1nassqa ananfarapaccayena paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện bằng Vô gián duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp bắt thiện diệt đi, trợ giúp cho pháp bất thiện sinh lên bằng cách không gián 
đoạn. 


b- Chỉ pháp 


- _ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp (trừ tâm bắt thiện ở sátna 
chót). 


- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện + 27 tâm sở hợp (trừ tâm bắt thiện ở sátna thứ 
nhât). 


c- Giải 

Câu lọc này là xét “lộ đồng lực bất thiện không có Na cảnh”. 
- Bất sátna thiện thứ nhất trợ cho bắt sátna thiện thứ hai... 
Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống vô gián. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 


Có năm duyên hợp trợ là: Đăng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Tập hành duyên, 
Ly duyên, Vô hữu duyên. 
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* Không hợp trợ: Có một duyên là “Nghiệp biệt thời duyên”. 


Câu 4: Akusalo dhamno abyaäkafassa dhqrt„nassa anaHfarapaccayena paccay0. 

Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Vô gián duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện trợ giúp pháp vô ký sinh lên, theo cách “không gián đoạn". 

b- Chỉ pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp (sinh kế trước tâm quả hiệp 
thê). 

-__ Vô ký sở duyên: 3 tâm Quan sát + 8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại và 35 tâm sở 
hợp (trừ Giới phân). 

c- Giải thích 

* Trong lộ đồng lực bất thiện có Na cảnh thì: 


- Tâm bắt thiện (tham, sân hoặc s1) ở sátna đồng lực thứ bảy, trợ cho một trong I1 tâm 
Na cảnh sinh lên. 


* Trong lộ đồng lực không có Na cảnh ở cõi Dục thì: 

- Tâm bắt thiện (tham, sân hoặc s1) ở sátna đồng lực thứ bảy, trợ cho I1 tâm hữu phần 
Dục giới. 

Ở cõi Sắc và Vô sắc giới thì: 

N Tâm bắt thiện (tham hoặc s1) ở sátna đồng lực thứ 7, trợ cho một trong 10 tâm hữu 
phân Đáo đại (hai tâm quan sát thọ xả, tám tâm đại quả cùng tâm sở hợp). 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện) 

- Giống: Giống vô gián. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

Có bốn duyên hợp trợ là “Đăng vô gián duyên”, “Vô gián cận y duyên”, “Ly duyên”, 
“Vô hữu duyên”. 

* Không hợp trợ: 

Có hai duyên không hợp trợ là “Nghiệp biệt thời duyên” và “Tập hành duyên”. 


Câu 5: Abyakato dharmmno abyãkdafassa dhamunassa ananfarapaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Vô gián duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp vô ký diệt đi, trợ giúp pháp vô ký sinh lên theo cách “không gián đoạn”. 
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b- Chỉ pháp 


- - Vô ký năng duyên: 56 tâm vô ký#*” và 38 tâm sở hợp sanh trước (trừ tâm tử của vị 
Thánh Alahán). 


- _ Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp sinh sau. 
c- Giải thích 
Có các cách như sau: 


Rẻ 19 tâm tục sinh và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần và Vô lượng phần) trợ 19 tâm hữu 
phân sinh kê tục tâm Tục sinh (trong lộ Tục sinh). 


* Tâm hữu phần sinh trước trợ cho tâm hữu phần sinh sau. 
“_ Trong cõi ngũ uân: 
* Lộ ngũ môn chót đồng lực: 
Với lộ ngũ môn của phàm nhân và Thánh hữu học thì: 
- 15 tâm hữu phần Dứt dòng trợ cho tâm Hướng ngũ môn. 
- Tâm Hướng ngũ môn trợ cho “một trong năm đôi thức”. 
- Một trong năm đôi thức trợ cho tâm Tiếp thâu. 
- Tâm Tiếp thâu trợ cho tâm Quan sát. 
- Tâm Quan sát trợ cho tâm Phán đoán (là tâm Hướng ý môn). 
* Với lộ ngũ môn chót đồng lực của bậc Thánh Alahán thì: 
- Tâm Hướng ý môn (tâm Phán đoán) trợ giúp “một trong tám tâm Đại hạnh”. 


- Tâm Đại hạnh ở sátna thứ nhất trợ cho tâm Đại hạnh ở sátna thứ hai... tâm Đại hạnh 
ở sátna thứ sáu trợ cho tâm Đại hạnh ở sátna thứ bảy. 


- Tâm Đại hạnh ở sátna thứ bảy trợ cho tâm hữu phần. 

* Với lộ ngũ môn chót Na cảnh của vị Thánh Alahán thì: 

- Tâm Đại hạnh ở sátna thứ bảy trợ cho tâm Na cảnh thứ nhất. 

- Tâm Na cảnh ở sátna thứ nhất trợ cho tâm Na cảnh ở sát na thứ hai. 
- Tâm Na cảnh ở sát na thứ hai trợ cho tâm hữu phân. 

* Lộ ý môn chót đồng lực của vị Thánh Alahán: 

- Tâm hữu phần Dứt dòng trợ tâm Hướng ý môn. 

- Tâm Hướng ý môn trợ cho tâm Đại hạnh ở sátna thứ nhất. 


- Tâm Đại hạnh ở sátna thứ nhất trợ cho tâm Đại hạnh ở sátna thứ hai .... (phần kế tiếp 
giông như trong lộ ngũ môn). 


Với phàm nhân và ba bậc Thành hữu học thì chỉ có: 
- Tâm hữu phần Dứt dòng trợ cho tâm Hướng ý môn. 


"_ Ợ cõi Vô sắc, cũng tương tự như lộ ý cõi ngũ uân: 


24 56 tâm vô ký = 36 tâm quả + 20 tâm duy tác. 
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* Lộ đắc thiền hay nhập thiền của vị Thánh Alahán: 

-4 tâm Đại hạnh có trí trợ cho 9 tâm duy tác Đáo đại trong lộ đắc thiền, hay nhập thiền 
hiệp thê. 

- 4 tâm Đại hạnh có trí trợ giúp cho 4 tâm quả Siêu thế trong lộ nhập thiền quả của bậc 
Thánh Alahán. 

- Trong lộ nhập thiền quả: Tâm quả Siêu thế trước trợ giúp cho tâm quả Siêu thế sau... 

- 9 tâm duy tác Đáo đại trợ 13 tâm hữu phần tam nhân, khi vị Thánh Alahán đắc thiền 
hoặc khi vị Thánh Alahán xuât thiên. 


Trong lộ nhập thiền quả của bậc Thánh hữu học thì: 

- Tâm quả Thiền Siêu thế ờ sátna thứ nhất, trợ cho tâm quả Thiền Siêu thế ở sátna thứ 
hai... 

* Trong lộ nhập thiền Diệt của bậc Thánh Alahán: 

- Tâm Hạnh Phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ tâm Tứ quả khi xuất thiền diệt. 

* Trong lộ đắc Đạo: 

- Tâm quả Siêu thế ở sátna thứ nhất trợ tâm quả Siêu thế sinh sau vào sátna thứ hai. 

* Xét về lộ cận tử như sau: 

- Hai tâm tử vô nhân và bốn tâm tử nhị nhân trợ 10 tâm tục sinh#), 

- Bốn tâm tử tam nhân dục giới trợ 19 tâm tục sinh. 


- Năm tâm tử Sắc giới trợ 17 tâm tục sinh hữu nhân. Điều này cho thấy vị Phạm thiên 
Sắc giới khi mệnh chung tái sinh về cõi Dục, có thê là người nhị nhân. 

- Tâm tử Không vô biên xứ trợ bốn tâm Tục sinh tam nhân dục giới + bốn tâm quả Tục 
sinh vô sắc. 

- Tâm tử Thức vô biên xứ trợ 4 tâm Tục sinh tam nhân dục giới + 3 tâm quả Tục sinh 
Vô sắc giới (trử tâm quả Không vô biên xứ). 

- Tâm tử Vô sở hữu xứ trợ 4 tâm Tục sinh tam nhân dục giới + tâm quả tục sinh Vô sở 
hữu xứ + tâm quả tục sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Tâm tử Phi tưởng phi phi tưởng trợ 4 tâm tục sinh tam nhân dục giới + tâm quả tục 
sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

* Lộ Nípbàn: 

-Tâm Duy tác đồng lực thứ 5 trợ 13 tâm tử tam nhân của vị Thánh Alahán. 

- Tâm thông hạnh trợ tâm tử của vị Thánh Alahán. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 


- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 


(8)- Người khổ, người Lạc vô nhân và người Nhị nhân, trong kiếp ấy không thê chứng thiền hay Đạo, do 
đó khi tục sinh sang kiếp mới, chỉ có 10 tâm Tục sinh sinh kế tiếp là: 2 tâm Quan sát thọ xả + 8 tâm Đại 
quả. 
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- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, ý, lộ nhập thiền quả, lộ nhập xuất thiền diệt, lộ cận tử, lộ Nípbàn, lộ 
hiện thông... và lộ mơ hô. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 


Có năm duyên hợp trợ là “Đẳng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Tập hành duyên, 
Ly duyên, Vô hữu duyên”. 


* Không hợp trợ: 
Có một duyên là “Nghiệp biệt thời duyên”. 


Câu 6: Abyakato dhamữno kusalassa dhqmnassa ananfarapaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Vô gián duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký diệt đi, trợ giúp cho pháp thiện sinh lên bằng cách “không gián đoạn". 
b- Chỉ pháp 

- - Vô ký năng duyên: Tâm Hướng ý môn và II tâm sở hợp. 


- _ Thiện sở duyên: § tâm Đại thiện và 38 tâm sở hợp, ở sátna thứ nhất trong lộ đồng 
lực thiện. 


c- Giải thích 
Có các cách như sau: 


* Trong lộ đồng lực thiện, tâm Hướng ý môn trợ cho tâm thiện ở sátna đầu tiên. Trong 
lộ ngũ môn, tâm hướng ý môn là sát na Đoán định (Votthappana). 


- _ Vô ký năng duyên là “tâm Hướng ý môn và tâm sở hợp”. 
- _ Thiện sở duyên là “§ tâm Đại thiện và tâm sở hợp”. 


* Trong lộ đắc Đạo, lộ nhập thiền của bậc Thánh hữu học và phàm tam nhân, tâm 
Hướng ý môn trợ cho sátna Chuân bị (hay sátna Cận hành). 


- _ Vô ký năng duyên là “tâm Hướng ý môn và tâm sở hợp”. 
-_ Thiện sở duyên là “bôn tâm Đại thiện có trí và tâm sở hợp”. 


* Trong lộ phản khán thiền của phàm tam nhân, hay lộ phản khán thiền + lộ phản khán 
Đạo của bậc Thánh hữu học, tâm Hướng ý môn trợ cho 4 đại thiện có trí. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc thiền, nhập thiền, lộ đắc đạo, lộ phản khán. 
- Giống: Giống vô gián. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 


Ø3: 


Có bốn duyên hợp trợ là “Đẳng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên”. 
Có hai duyên không hợp trợ là “Tập hành duyên” và “Nghiệp biệt thời duyên”. 


Câu 7: Abyakato dharmmno akusalassa dhaménassa ananfarapaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp bắt thiện bằng Vô gián duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký diệt đi, trợ giúp pháp bắt thiện sinh lên, không gián đọan 

b- Chi pháp 

- - Vô ký năng duyên: Tâm Hướng ý môn và II tâm sở hợp. 

- _ Thiện sở duyên: Tắt cả tâm bất thiện ở sátna thứ nhất trong bảy sátna đồng lực. 
c- Giải thích 

Có cách thức như sau: 


- Trong lộ đồng lực bắt thiện, tâm Hướng ý môn diệt đi, trợ giúp cho tâm bắt thiện sinh 
lên ở sátna thứ nhât. 


- Trong lộ ngũ môn đồng lực bất thiện, tâm Hướng ý môn là sát na Đoán định 
(votthappana), trợ cho đông lực bât thiện thứ nhât. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: Cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực bắt thiện). 
- Giống: Giống vô gián. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 


Có bốn duyên hợp trợ là “Đẳng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, 
Ly duyên”. 


Có hai duyên không hợp trợ là “Tập hành duyên” và “Nghiệp biệt thời duyên”. 
Tam đề thiện với Vô gián duyên có bảy câu lọc: 
- Pháp thiện: 

a. Thiện trợ cho thiện bằng Vô gián duyên 

b. Thiện trợ cho vô ký bằng Vô gián duyên 

- Pháp bắt thiện: 

a. Bất thiện trợ cho bắt thiện bằng Vô gián duyên 
b. Bắt thiện trợ cho vô ký bằng Vô gián duyên 

- Pháp vô ký: 

a. Vô ký trợ vô ký bằng Vô gián duyên 

b. Vô ký trợ thiện bằng Vô gián duyên 
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c. Vô ký trợ bất thiện bằng Vô gián duyên. 


Dứt Tam đề thiện với Vô gián duyên 
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Đồng sinh duyên (Sahajãfapaccayo) 
Đồng sinh duyên thuộc giống đồng sinh; năng duyên và sở duyên cùng sinh lên. 
Đồng sinh duyên có bảy duyên hợp trợ: 
. Hỗ tương duyên 
. Đồng sinh y duyên 
. Quả duyên 
-_ Tương ưng duyên 
. Đồng sinh bất tương ưng 


. Đồng sinh hiện hữu duyên 


¬1 Œœ CC: + C› ` 


. Đông sinh bắt ly duyên 


a- Định nghĩa 


Đông sinh là “cùng sinh ra”. Duyên là “trợ giúp, ủng hộ”. 


Đồng sinh duyên là năng duyên trợ giúp, ủng hộ sở duyên. Và cả năng và sở đêu cùng 
sinh ra một lúc. 


b- Chi pháp 


- - Năng duyên: Tắt cả tâm và tâm sở hợp + sắc Tứ đại + sắc Ý vật tục sinh (pa/isandhi 
hadayavafthu). 


- _ Sở duyên: Tất cả tâm và tâm sở hợp + sắc pháp. 
-_ Phi sở duyên: Nípbàn và Chế định. 
Duyên trùng với Đồng sinh duyên 
Có ba duyên trùng với Đồng sinh duyên vì có cùng chi pháp là: 
1- Đồng sinh y duyên (sahaJ/afanissaya paccayo). 
2- Đồng sinh hiện hữu duyên (sahaJ7afaffhi paccayo) 
3- Đồng sinh bất ly duyên (sahaJafa-avigafa paccayo). 
Đồng sinh duyên với tam đề thiện 
Có 9 câu lọc: 
Câu I. Kusalo dhamưno kusalassa dhanunassa sahqjđfapaccayena paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Đồng sinh duyên. 
a- Định nghĩa 
Là pháp thiện trợ giúp pháp thiện sinh lên được vững mạnh, theo cách “cùng sinh lên”. 
Ví như “ánh sáng cùng sinh lên với ngọn lửa và ánh sáng lan toả ra”. 
b- Chi pháp 
- _ Thiện năng duyên: 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 
- _ Thiện sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 
c- Giải thích 
Có các cách như sau: 
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* Một uâẫn thiện trợ ba uẫn thiện kia bằng Đồng sinh duyên, như: 

- Tâm sở Thọ thiện trợ giúp cho tâm cùng các tầm sở khác sinh lên. 

Thọ uân thiện là năng duyên. Các danh pháp còn lại là sở duyên. 

- Tâm sở Tưởng thiện trợ cho các tâm sở khác và tâm cùng sinh lên. 

Tưởng uân thiện là năng duyên. Các danh pháp khác là sở duyên. 

-Tâm sở Tín thiện trợ giúp các danh pháp khác sinh lên. 

Hành uân thiện là năng duyên. Các danh pháp khác là sở duyên. 

* Hai uân thiện trợ hai uấn thiện, như: 

- Thọ uân thiện và tưởng uần thiện trợ cho Thức uẫn thiện và hành uân thiện sinh lên. 


- Hay Thọ uân thiện và thức uần thiện trợ cho Tưởng uẫn thiện và hành uân thiện sinh 
lến:.. 

* Ba uấn thiện trợ một uấn thiện: 

Câu này đối với: 

- Người: II người (trừ bậc Tứ quả). 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo, lộ đắc thiền, lộ phản khán... 

Nói chung là những tâm lộ có tâm thiện sinh khởi. 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ 

Nên lưu ý: Ở đây chỉ nói đến khía cạnh “đồng sinh”, không đề cập đến các khía cạnh 
như: Nhân, Quyên, Trưởng... 

Tuy chi pháp năng duyên có tâm sở Trí nhưng bất định, do đó các khía cạnh như “nhân 
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duyên”, “quyền duyên”,... không đề cập đến. 
Tổng quát “Đồng sinh duyên có bảy duyên hợp trợ”, trong câu lọc này có: 
* Hợp trợ: 
- Năng và sở hỗ trợ nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 
- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 
- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ưng duyên”. 
- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bắt ly duyên”. 
Như vậy, có 5 duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 
- Năng - sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
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Câu 2. Kusalo dhamưno abyãkatassa dham~massa sahqJafqpaccayena paccayo. 

Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện trợ giúp pháp vô ký sinh lên, được vững mạnh theo cách “đồng sinh”. 

b- Chi pháp 

- Thiện năng duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 

- Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Thí dụ: Vị pháp sư thuyết pháp đến tứ chúng. 

Năng duyên là “tâm thiện”. 

Tư cách thuyết pháp như nói, ngồi là sắc tâm thiện (sở duyên). 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi Vô sắc + cõi Vô tưởng). 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền của Thánh hữu học và 
phàm tam nhân, lộ phản khán thiên, lộ phản khán đạo hữu học, lộ hiện thông thiện. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ 

+ Hợp trợ: 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly duyên”. 

Như vậy có 4 duyên hợp trợ. 

+ Không hợp trợ: 

- Sở không trợ giúp năng, nên không có “Hỗ tương duyên”. 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên không có “Tương ưng duyên”. 


Như vậy, có 3 duyên không hợp trợ. 


Câu 3. Kusalo dhamưmo kusalassa ca abyaäkdfassa ca dhamữmassa sahqJafapaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và pháp vô ký bằng Đồng sinh duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp thiện trợ giúp pháp thiện và pháp vô ký sinh lên, được vững mạnh theo cách 
“đông sinh”. 
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b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: Tất cả pháp thiện. 

- _ Thiện và Vô ký sở duyên: Tất cả pháp thiện và sắc tâm thiện. 
c- Giải 

Có các cách như sau: 


- Một trong bốn danh uân thiện trợ giúp cho ba danh uần thiện còn lại và sắc tâm thiện 
sinh lên được vững mạnh. 


- Hai danh uân thiện trợ cho hai danh uân thiện còn lại và săc tâm thiện sinh lên được 
vững mạnh. 


- Ba danh uẫn thiện trợ cho một danh uẫn thiện còn lại và sắc tâm thiện sinh lên được 
vững mạnh. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ phản khán thiên... 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

+ Hợp trợ: 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bắt ly duyên”. 

Như vậy, có 3 duyên hợp trợ. 

+ Không hợp trợ: 


- Sở duyên có sắc pháp, nên không hỗ trợ năng duyên được, nên không có “Hỗ tương 
duyên” và “Tương ưng duyên”. 


- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 
- Sở có danh pháp, nên không có “Đông sinh bất tương ưng duyên”. 
Như vậy có 4 duyên không hợp trợ. 


Câu 4. Akusalo dhamuno akusalassa dhamữnassa sahqjãfqpaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Đồng sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện trợ giúp pháp bắt thiện sinh được vững mạnh, bằng cách “cùng sinh 
lên”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Bất Thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 
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c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

- Một danh uấn bắt thiện trợ ba danh uân bắt thiện còn lại. 
- Hai danh uẫn bắt thiện trợ hai danh uân bắt thiện còn lại. 
- Ba danh uân bắt thiện trợ cho một danh uân bắt thiện còn lại. 
Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cối hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, (có đồng lực tâm bắt thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 


Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

+ Hợp trợ: 

- Sở duyên hỗ trợ cho năng duyên, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở hòa hợp, nên có “ng ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy, có 5 duyên hợp trợ. 

+ Không hợp trợ: 

- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng - sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có 2 duyên không hợp trợ. 


Câu 5: Akusalo dhamưno abyakafassa dhamunassa sahqjafapaccayena paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện trợ cho sắc tâm bắt thiện, theo cách đồng sinh. 

b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: Pháp bắt thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

Ví dụ: Người đồ tế thọc huyết heo. 

-_ Bất thiện năng duyên là “tâm Sân”. 


- _ Sở duyên là “sắc thân biểu tri bất thiện”. 
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Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uẫn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực tâm bắt thiện). 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

+ Hợp trợ: 

- Sở duyên nương vào năng duyên để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 
- Sở duyên là sắc pháp, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bắt ly duyên”. 
Như vậy có 4 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Sở không hỗ trợ năng, nên không có “Hỗ tương duyên”. 


- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên”. 


- Sở là sắc pháp, nên không có “Tương ưng duyên”. 
Như vậy có 3 duyên không hợp trợ. 


Câu 6: Akusalo dhammo qkusalasa ca dabyakafasa ca dhamrmmassa 
sahqJafapaccayena paccqay0o. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện và pháp vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện trợ giúp pháp bất thiện và pháp vô ký sinh lên được vững mạnh, theo 
cách “đông sinh”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Bất Thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp + sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

- Một danh uân bắt thiện trợ ba danh uẫn bắt thiện còn lại và sắc tâm bắt thiện. 

- Hai danh uân bắt thiện trợ hai danh uân còn lại và sắc tâm bất thiện. 

- Ba danh uấn bất thiện trợ cho một danh uấn bất thiện còn lại và sắc tâm bất thiện. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện). 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 
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Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

+ Hợp trợ: 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly duyên”. 
Như vậy có 3 duyên hợp trợ. 

+ Không hợp trợ: 

- Sở duyên có sắc pháp nên không có “Hỗ tương duyên”, “Tương ưng duyên”. 

- Sở duyên có danh pháp nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng là pháp bất thiện, nên không “Quả duyên”. 


Như vậy có 4 duyên không hợp trợ. 


Câu 7: Abyakato dhamuno abyakafassa dhanunassa sahqjafapaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký trợ cho pháp vô ký sinh lên được vững mạnh, bằng cách “cùng sinh lên”. 
b- Chi pháp 


- _ Vô ký năng duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp + sắc tứ đại + sắc Ý vật tục 
sinh. 
- Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp + sắc tâm tục sinh, sắc nghiệp tục 
sinh, sắc tâm bình nhật, sắc nghiệp bình nhật, sắc âm dương, sắc vật thực. 
c- Giải thích 
Trong câu lọc này có: Danh vô ký trợ danh vô ký, danh vô ký trợ sắc, danh vô ký trợ 
danh - sắc vô ký và sắc trợ sắc. Có cả ba thời “Tục sinh, bình nhật và tử”. 


Danh trợ danh có trong 30 cõi hữu tâm. Danh trợ sắc và danh trợ danh sắc có trong 26 
cõi ngũ uẫn. Sắc trợ sắc có trong 27 cõi sắc pháp. 


a”- Danh trợ danh ở 30 cối hữu tâm 

* Thời bình nhát: 

- Một danh uấn quả (hay Hạnh) trợ cho ba danh uấn quả (hay Hạnh) còn lại. 
- Hai danh uẫn quả (hay Hạnh) trợ cho hai danh uấn quả (hay Hạnh) còn lại. 
- Ba danh uân quả (hay Hạnh) trợ cho ba danh uấn quả (hay Hạnh) còn lại. 
Duyên hợp trợ: 

- Năng - sở hỗ trợ nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đông sinh y duyên”. 


- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “ “Tương ưng duyên”. 


9 56 tâm vô ký = 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm duy tác, bốn tâm quả siêu thế. 
-2115- 


- Năng duyên là pháp quả, nên có “Quả duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bắt ly duyên”. 
Không hợp trợ: 

Năng và sở đều là danh pháp nên không có Đồng sinh bất tương ưng duyên. 

Có một duyên không hợp trợ. 

* Thời Tục sinh và thời tử: 

Tương tự như trên, chỉ có khác là “không có danh uân Hạnh”. 

b- Danh vô ký trợ sắc ở 26 cối ngũ uấn 

* Thời bình nhát: 

Một trong 4 uấn quả hay cả 4 uân vô ký trợ cho sắc tâm quả hay sắc tâm Hạnh sinh lên. 
Duyên hợp trợ: 

- Sở nương vào danh để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Sở là sắc pháp, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bắt ly duyên”. 
- Năng là pháp quả, nên có Quả duyên. 

Có năm duyên hợp trợ. 

Không hợp trợ: 

- Sở duyên là sắc pháp nên không có “Hỗ ương duyên” và “Tương ưng duyên”. 

Có hai duyên không hợp trợ. 

* Thời tục sinh: Một, hai, ba hay cả 4 uẫn quả (trừ 4 quả vô sắc) trợ sắc Tục sinh. 

* Thời tử: Một, hai, ba hay cả 4 danh uân quả (trừ 4 quả vô sắc) trợ sắc tâm tử. 

c- Danh vô ký trợ cho danh - sắc vô ký, ở 26 cõi ngũ uẩn. 

* Thời bình nhật: 

- Một danh uẫn quả (hay Hạnh) trợ cho 3 danh uân còn lại và sắc tâm quả (hay Hạnh). 
- Hai danh uẫn quả (hay Hạnh) trợ cho 2 danh uấn còn lại và sắc tâm quả (hay Hạnh). 
- Ba danh uân quả (hay Hạnh) trợ cho I danh uẩn còn lại và sắc tâm quả (hay Hạnh). 
Phần này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... 

Duyên hợp trợ: 

-Sở dựa vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có pháp quả, nên có “Quả duyên”. 

-Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly duyên”. 
Có bốn duyên hợp trợ. 

Không hợp trợ: 
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- Sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ tương duyên”, “Tương ưng duyên”. 

- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Có ba duyên không hợp trợ. 

* Thời Tục sinh: 

- Một danh uân quả Tục sinh trợ cho ba danh uẩn còn lại, và sắc nghiệp Tục sinh. 

- Hai danh uẫn quả Tục sinh trợ cho hai danh uấn quả còn lại, và sắc nghiệp Tục sinh. 

- Ba danh uẫn quả Tục sinh trợ cho một danh uấn quả Tục sinh, và sắc nghiệp tục sinh. 

Chú thích: 

Trong sắc nghiệp Tục sinh có “đoàn ý vật” hỗ trợ cho tâm Tục sinh, nên có thêm “Hỗ 
tương duyên” trong phân duyên hợp trợ. 


* Thời tử: Tương tự như thời bình nhật, chỉ có điều là “không có tâm Hạnh và sắc tâm 
Hạnh”. 


d- Sắc trợ cho sắc 

- Một sắc tứ đại trợ cho ba sắc tứ đại còn lại... 

(Học viên cần xét theo cõi ngũ uấn hoặc cõi Vô tưởng). 
Phụ chú: 


Trong phần nói về sắc tứ đại trợ ØIÚp sắc tứ đại: Sắc tứ đại ngoại, sắc tứ đại do tâm tạo, 
sắc tứ đại do nghiệp tạo, sắc tứ đại do vật thực tạo và sắc tứ đại do thời tiệt tạo. 
Trong sắc dó tâm tạo thì “sắc tứ đại tâm trợ giúp cho sắc y sinh tâm” sinh lên. Tương 
tự như vậy với “sắc do nghiệp tạo, sắc do vật thực tạo và sắc do âm dương tạo”. 

Trong cõi Vô tưởng: 


- Một, hai hay ba sắc tứ đại cõi Vô tưởng trợ cho sắc tứ đại cõi vô tưởng còn lại sinh 
lên. 


- Bôn sắc tứ đại cõi vô tưởng trợ cho sắc y sinh cõi Vô tưởng sinh lên. 


Câu 6: Kusalo ca qabyãkafasa ca dhamma qabyaãkafasa dhamxmmassa 
sahqjafqpaccayena paccay0. 


Pháp thiện và pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện cùng pháp vô ký trợ giúp pháp vô ký sinh lên theo cách “đồng sinh”. 

b- Chi pháp 

- _ Thiện và vô ký năng duyên: Tắt cả pháp thiện + sắc tâm thiện tứ đại. 

- Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

- Một trong bốn danh uân thiện hay hai, ba hoặc cả bốn danh uấn thiện trợ sắc tâm 
thiện. 


- Một, hai hay ba trong bốn sắc tứ đại tâm trợ cho sắc tứ đại tâm còn lại. 
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- Một, haI, ba, hay cả bôn sắc tứ đại tâm trợ cho sắc y sinh tâm. Sắc tứ đại tâm trợ sắc 


tứ đại tâm. 


Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh đạo + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ 

+ Hợp trợ: 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đông sinh hiện hữu duyên” và “Đông sinh bât ly 


duyên”. 


- Năng là danh - sắc, sở là sắc pháp, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
Như vậy có 4 duyên hợp trợ. 

+ Không hợp trợ: 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ tương duyên”, “Tương ưng duyên”. 

- Năng là pháp thiện, nên không có”Quả duyên”. 

Như vậy có 3 duyên không hợp trợ. 


Câu 9: Akusalo ca qabyakao ca dhammd dabyakafassa dhammassa 


sahaJãfaqpaccayena paccay0. 


Pháp bắt thiện và pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh duyên. 
a- Định nghĩa 
Là pháp bất thiện và pháp vô ký trợ giúp pháp vô ký sinh lên được vững mạnh, theo 


cách “đông sinh”. 


b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện và vô ký năng duyên: Pháp bất thiện + sắc tứ đại tâm bắt thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

- Bốn danh uân bắt thiện trợ sắc tâm bắt thiện. 

- Một, hai, hay ba trong bốn sắc tứ đại tâm bất thiện trợ cho sắc tứ đại tâm bắt thiện còn 


lại. 


- Sắc tứ đại tâm bắt thiện trợ sắc y sinh tâm bắt thiện. 
Câu này đối với: 
- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 
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- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý. (đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ 

+ Hợp trợ: 

- Sở nương vào năng đề vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên” và “Đồng sinh bất ly 
duyên”. 

- Năng là danh - sắc, sở là sắc pháp, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có 4 duyên hợp trợ. 

+ Không hợp trợ: 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ tương duyên”, “Tương ưng duyên”. 

- Năng là pháp thiện, nên không có”Quả duyên”. 

Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 

Tam đề thiện đối với Đồng sinh duyên có chín câu lọc: 

- Pháp thiện. 

a. Thiện trợ cho thiện bằng Đồng sinh duyên. 

b. Thiện trợ cho vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

c. Thiện trợ cho thiện và vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

- Pháp bắt thiện. 

a. Bất thiện trợ cho bất thiện bằng Đồng sinh duyên. 

b. Bắt thiện trợ vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

c. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

- Pháp vô ký. 

a. Vô ký trợ vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

b. Thiện và vô ký trợ vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

c. Bất thiện và vô ký trợ vô ký bằng Đồng sinh duyên. 

Dứt Tam đề thiện với Đồng sinh duyên 


Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccayo) 
Hỗ tương duyên thuộc giống đồng sanh; năng duyên và sở duyên hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ 
tương duyên có bảy duyên hợp trợ. 
I. Đồng sinh duyên 
2. Đồng sinh y duyên 
3. Quả duyên 
S247. 


Tương ưng duyên 
Đồng sinh bất tương ưng duyên 
Đồng sinh hiện hữu duyên 


TU GP Ni 


Đồng sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 


1N .Ấ€€ 


Afñiñamañiña: dịch là hỗ nương nghĩa là sự trợ giúp qua lại. Tức là “năng duyên” trợ giúp 
cho sở duyên, ngược lại sở duyên cũng trợ g1úp cho năng duyên. 

Ví như hai khúc gỗ tựa vào nhau đề đứng vững. 

Sự tác động qua lại giữa năng và sở, do cả năng và sở đều cùng giống với nhau. 

b. Chỉ pháp 

1. Năng duyên 

* Cõi Vô sắc: 

- Thời bình nhật: Có 46 tâm?" và 46 tâm sở hợp (trừ Sân phần + Vô lượng phần). 

- Thời tục sinh: 4 tâm quả Vô sắc và 30 tâm sở hợp (trừ Giới phần + Vô lượng phần + 
hỷ + tâm + tứ). 

* Cối ngủ uẩn: 

- Thời bình nhật: Có §5 tâm (89 tâm - 4 tâm quả Vô sắc) và 52 tâm sở hợp + sắc tỨ 
đại ngoại + sắc tứ đại tâm + sắc tứ đại nghiệp + sắc tứ đại vật thực + sắc tứ đại âm dương. 

- Thời tục sinh: I5 tâm quả Tục sinh cõi ngũ uân và 36 tâm sở hợp + sắc tứ đại nghiệp 
tục sinh + sắc Y vật tục sinh. 

* Cối Vô tưởng: 

- Sắc tứ đại nghiệp vô tưởng. 

2. Sở duyên: 

* Cõi vô sắc: Bốn danh uân thời bình nhật và thời tục sinh. 

* Cối ngũ uấn: 

- Bốn danh uân thời bình nhật + sắc tứ đại (sắc tứ đại ngoại, sắc tứ đại thời tiết, sắc tứ 
đại vật thực, sắc tứ đại nghiệp thời bình nhật). 

- Bốn danh uâẫn thời tục sinh + sắc tứ đại nghiệp tục sinh. 

* Cõi vô tưởng: Sắc tứ đại nghiệp Vô tưởng. 

3. Phi sở duyên: Sắc y sinh (trừ sắc Ý vật tục sinh). 

Chú thích: 

- Một đại hỗ trợ cho ba đại, ba đại hỗ trợ cho một đại, nên sắc tứ đại được kể vào sở 
duyên của “Hô tương duyên”. 


59_ 46 tâm = 10 tâm bắt thiện (trừ 2 tâm Sân) + tâm Hướng ý môn+ 16 đồng lực hữu nhân dục giới + 12 
tâm Vô sắc giới + 7 tâm Siêu thế ngũ thiền, trừ tâm Sơ đạo ngũ thiền). 
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- Sắc y sinh không thê hỗ trợ cho sắc tứ đại, nên sắc y sinh được kế vào “phi sở duyên” 
của “Hô tương duyên. 
Hỗ tương duyên với tam đề thiện 
Có 3 câu lọc: 
Câu I: Kusalo dhamuno kusalassa dhamnassa qññamnañfññapaccayena paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Hỗ tương duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp thiện trợ giúp cho pháp thiện sinh lên, cả hai pháp năng và sở đều hỗ trợ lẫn 
nhau. 


b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 

- _ Thiện sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 

Ví dụ: Người có đức tin, nên cung kinh Tam bảo. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

- Một danh uẫn thiện trợ cho ba danh uần thiện theo cách “hỗ tương”. 
- Hai danh uẫn thiện trợ cho hai danh uẫn thiện theo cách “hỗ tươn 8”. 
- Ba danh uân thiện trợ cho một danh uấn thiện theo cách “hỗ tương”. 
Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... (với đồng lực thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 


Duyên hợp trợ và không hợp trợ 
Hỗ tương duyên có bảy duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 
* Họp trợ: 
- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 
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- Sở nương tựa vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 
- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “ “Tương ưng duyên”. 
- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly duyên”. 
Như vậy có năm duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng duyên là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 
- Năng và sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
Có hai duyên không hợp trợ. 
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Câu 2: Akusalo dhamưmo akusalassa dhamnassa añññainañfiaqpaccayend paccay0. 
Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện bằng Hỗ tương duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện trợ cho pháp bất thiện, cả năng và sở đều hỗ trợ lẫn nhau. 
b- Chỉ pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

Ví dụ: Người hay ganh ty với hạnh phúc người khác. 

c- Giải thích 

- Một danh uân bắt thiện trợ giúp ba danh uân bắt thiện còn lại. 

- Hai danh uân bắt thiện trợ giúp hai danh uân bắt thiện còn lại. 

- Ba danh uấn bất thiện trợ trợ giúp một danh uấn bất thiện còn lại. 
Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ Ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ 

* Họp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng đề vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 


Z 


- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ưng duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bắt ly duyên”. 
Như vậy có năm duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 


- Năng duyên là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 
- Năng và sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 


Câu 3: Abyakato dhamữmno abyäkatassa dhamunassa qiiñnainañññapaccayena paccay0o. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Hỗ tương duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp vô ký trợ giúp pháp vô ký sinh lên, cả năng và sở đều hỗ trợ lẫn nhau. 
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b- Chi pháp 


- _ Vô ký năng duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp + sắc tứ đại hiển + sắc Ý vật 
tục sinh. 

- - Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 hợp + sắc tứ đại hiển + sắc Ý vật tục sinh. 

c- Giải thích 

Sắc Tứ đại hiển trong phần này (cả năng lẫn sở) là chỉ cho sắc tứ đại trong: Sắc ngoại, 


sắc do tâm tạo, sắc do nghiệp tạo, sắc do thời tiết tạo, sắc do vật thực tạo, sắc nghiệp Vô 
tưởng. 


Không kê sắc y sinh, vì sắc y sinh không hỗ trợ cho sắc tứ đại được. 

Có các cách như sau: 

* Danh vô ký trợ danh vô ký bằng hỗ tương duyên: 

- Một, hai hay ba danh uấn Hạnh trợ cho các danh uẫn Hạnh còn lại. 

- Một, hai, hay ba danh uẫn quả trợ cho các danh uẫn quả còn lại. 

(không kề sắc do tâm tạo, Vì sắc tâm không hỗ trợ được năng duyên). 

* Chi pháp: 

- Năng duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp. 

-- SỞ đuyên: 56 tầm vô ký và 38 tâm sở hợp. 

* Phân này đổi với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời tục sinh, thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

* Duyên họp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có pháp quả, nên có “Quả duyên”. 

(Nếu là tâm Hạnh, thì loại trừ Quả duyên ra). 

- Năng - sở là danh pháp, nên có “Tương ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đông sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có sáu duyên hợp trợ . 

* Danh vô ký trợ danh - sắc bằng Hỗ tương duyên: 

Điều này chỉ có trong thời điểm Tục sinh. 


- Một, hai, ba danh uân quả Tục sinh cõi ngũ uân, trợ giúp các danh uân quả còn lại và 
sắc Y vật tục sinh. 


- Bốn danh uẫn quả Tục sinh trợ g1úp sắc Ý vật tục sinh. 
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- Sắc Ý vật tục sinh trợ cho 4 danh uấn quả Tục sinh. 

* Chị pháp: 

- Năng duyên: 15 tâm quả tục sinh cõi ngũ uẫn và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phần) + 
sắc Y vật tục sinh. 


- _ Sở duyên: 15 tâm quả tục sinh cõi ngũ uân và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phần) + sắc 
Y vật tục sinh. 


* Phân này đổi với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời tục sinh. 

- Lộ tâm: Lộ ý. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

* Duyên họp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng - sở là danh và sắc, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng là pháp quả, nên có “Quả duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có 6 duyên hợp trợ. 

* Không họp trợ. 

Sở duyên có sắc pháp nên không có Tương ưng duyên. 

Có một duyên không hợp trợ. 

* SẮC trợ cho sắc: 


- Một sắc tứ đại, hai, ba sắc tứ đại trợ cho các sắc tứ đại còn lại, trong các sắc do tâm 
tạo, sắc do nghiệp tạo .... sắc nghiệp Vô tưởng. 


* Chị pháp: 

-_ Năng duyên: Sắc tứ đại hiển. 

-_ Sở duyên: Sắc tứ đại hiển. 

* Phân này đổi với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh đạo + 4 Thánh quả. 
- Cõi: 27 cõi hữu sắc. 

- Thời: Thời tục sinh, thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý và lộ sắc ở cõi hữu sắc. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

* Duyên họp trợ: 


- Năng sở cùng sinh lên, nên có “Đóng sinh duyên ”. 
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- Sở nương vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên `. 

- Năng - sở là sắc pháp nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có năm duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ. 

- Năng là sắc pháp nên không có “Quả duyên”. 

- Năng - sở là sắc pháp nên không có “Tương ưng duyên”. 

Có hai duyên không hợp trợ. 

Tam đề thiện với Hỗ tương duyên có ba câu lọc. 

a. Thiện trợ thiện bằng Hỗ tương duyên. 

b. Bắt thiện trợ bất thiện bằng Hỗ tương duyên. 

c. Vô ký trợ vô ký bằng Hỗ tương duyên. 

Dứt Tam đề thiện với Hỗ tương duyên 


Y duyên (N¡ssaya paccayo) 

a- Định nghĩa 
Nissaya dịch là Y, nghĩa là “nơi nương nhờ”. 

Y duyên là “mãnh lực trợ giúp” bằng cách cho nương nhờ. 

Ví như: Người học trò nương vào người thầy để được phát triển, tiễn hóa. 
b- Phân tích 

Y duyên chia rộng có ba duyên là: 

- “Đồng sinh y duyên” trùng với “Đồng sinh duyên ”. 

- Vật tiền sinh y duyên. 

- Vật cảnh tiễn sinh y duyên. 
A - Vật tiền sinh y duyên (va/thupurejätanissaya paccayo). 

a- Định nghĩa 

“Sắc vật” sinh trước, làm chỗ nương nhờ cho tâm. Gọi là “Vật tiền sinh y duyên”. 
Duyên trùng: 

Vật tiễn sinh y duyên trùng với bôn duyên: 

1- Vật tiền sinh duyên (yafhupureJafa paccayo). 


Là sáu vật? làm chỗ nương nhờ cho tâm sinh sau. 


5Đ_ Sáu vật là: 
- Nhãn vật, tức thần kinh nhãn. 
- Nhĩ vật, tức thần kinh nhĩ. 
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2- Vật tiền sinh bất tương ưng duyên. 
Là sáu vật sinh trước, làm chỗ nương nhờ cho tâm sinh sau, năng - sở không hòa hợp 
với nhau. 


3- Vật tiền sinh hiện hữu duyên (vafthupureJatatthi paccayö). 

Là sáu vật sinh trước, làm chỗ cho tâm sinh sau nương nhờ. Cả vật và tâm cùng có mặt. 

4- Vật tiền sinh bất ly duyên (vyaffhupureJafa-avigafa paccayö). 

Là sáu vật sinh trước, làm chỗ nương cho tâm sinh sau. Vật và tâm không lìa nhau. 

b- Chỉ pháp: 

- Năng duyên: Là sáu sắc vật đang ở giai đoạn trụ. 

Có bốn cách: 

1- Bọn trung thọ (najjhimäyuka) của năm vật?5? đồng sanh với tâm hữu phần Vừa qua. 

2- Sắc Ý vật đồng sinh với tâm trước đó. Như vào lúc Tục sinh sắc Ý vật đồng sinh với 
tầm Tục sinh, sắc Y vật này làm chỗ nương cho tâm Hữu phân sinh kê tâm Tục sinh. 

3- Sắc Ý vật sinh lên trước khi xuất thiền diệt. 

4- Sáu sắc hữu vật đồng sinh với tâm thứ 17 kế từ tâm tử trở về trước. 

-_ Sở duyên: 

Nhất định: 43 tâm = 2 tâm Sân + 8 tâm Đại quả + 15 tâm quả Sắc giới + tâm Sơ đạo + 
17 tâm Vô nhân (trừ tâm Hướng ý môn) và 48 tâm sở hợp (trừ Tham phân và tâm sở Hoài 
nghI) . 

Bắt định: 42 tâm = 8 tâm Tham + 2 tâm S¡ + tâm Hướng ý môn + 8§ tâm Đại thiện + 8 
tâm Đại hạnh + § đông lực Vô sắc + 7 tâm siêu thê (trừ tâm sơ đạo) và 46 tâm sở hợp (trừ 
S1 phân + Vô lượng phân). 


Chú thích: 

Sở duyên nhất định là tính những tâm và tâm sở hợp chỉ có trong 26 cõi ngũ uần. 
Sở duyên bất định là những tâm và tâm sở hợp có trong 30 cõi hữu tâm. 

- Phi sở duyên: 

Nhất định: 28 sắc pháp + 4 tâm quả Vô sắc và 30 tâm sở hợp. 

Bắt định: 42 tâm và 46 tâm sở hợp. 


Khi 42 tâm này ở cõi ngũ uân là sở duyên. Khi ở cối Vô sắc là “phi sở duyên”. 


Vật tiền sinh y duyên với tam đề thiện 


- Tỷ vật, tức thần kinh tỷ. 
- Thiệt vật, tức thần kinh thiệt. 
- Thân vật, tức thần kinh thân. 
- Ý vật, tức sắc Ý vật. 
252 Là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân vật. 
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Vật tiền sinh y duyên thuộc giống “vật tiền sinh”. Năng duyên là sắc vật sinh trước, 
làm chỗ nương cho tâm sinh sau. Vật tiên sinh y duyên có năm duyên hợp trợ. 
Vật cảnh tiền sinh y duyên 
Vật tiền sinh duyên 
Vật tiền sinh bất tương ưng duyên 


Vật tiền sinh hiện hữu duyên 


ST, IS HT Ti 


Vật tiền sinh bất ly duyên. 
Có ba câu lọc: 


Câu 1: Abyakato dhamưmo abyãkatassa dharmmnassa vat hupurej]afanissayapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Vật tiền sinh y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là sáu vật sinh trước, làm chỗ nương nhờ cho tâm vô ký sinh lên sau. 

b- Chi pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 6 sắc vật sinh trước. 

-_ Vô ký sở duyên: 52 tâm vô ký (trừ 4 tâm quả Vô sắc giới) và 38 tâm sở hợp sinh 

sau trong cõi ngũ uân. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Năm sắc thần kinh đang trụ là Vật tiền sinh y duyên cho năm đôi thức và bảy tâm 
sở hợp nương nhờ. 

_b'- Sắc Ý vật đang trụ là Vật tiền sinh y duyên cho 42 tâm vô ký (trừ năm đôi thức + 

bôn tâm quả Vô sắc). 

c'- Sắc Ý vật sinh trước đang trụ trợ cho tâm Tam quả Siêu thế, tâm Tứ quả Siêu thế 
sinh lên khi vị Thánh xuât thiên Diệt. 

d'- Sáu vật đồng sinh với tâm 17 kế từ tâm tử trở lại, trợ cho 16 tâm sinh sau kể cả tâm 
tử. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 

- Cõi: 15 cõi Sắc giới, năng duyên là thần kinh Nhãn, thần kinh Nhĩ, sắc Ý vật. 

Ở I1 cõi Dục giới, năng duyên là sáu sắc vật. 

- Thời: Thời bình nhật, thời cận tử. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, Lộ. ý, lộ đồng lực tâm Duy tác, lộ đắc đạo, lộ phản khán, nhập thiên 
quả, nhập thiên, lộ đặc thiên của vị Alahán, lộ Nípbàn, lộ Nípbàn liên thiên, lộ hiện thông... 

- Giống: Giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Vật tiền sinh y duyên có năm duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 


* Họp trợ: 
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- Năng là vật sinh trước, nên có “ Váí tiền sinh duyên. 

- Năng là sắc sinh trước, sở là danh, nên có “Vật tiên sinh bất tương ưng duyên ”. 

- Năng sở đều có mặt, nên có “Vật điển sinh hiện hữu duyên”, “Vật tiền sinh bất ly 
duyên ”. 

- Ngoài ra còn có Vật tiền sinh quyền duyên. 

Có năm duyên hợp trợ. 

* Không họp trợ: 


- Vật không làm cảnh, nên không có “Với cảnh tiễn sinh duyên ”. 


Câu 2: Abyakato dhamữmo kusalassa dhamưmassa vatfhupurejđfarnissayapaccayena 
paccayo. 


Vô ký trợ pháp thiện bằng Vật tiền sinh y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là “vật” sinh trước, làm chỗ nương nhờ cho pháp thiện sinh sau. 

b- Chỉ pháp 

- - Vô ký năng duyên: Sắc Ý vật đang trụ nghĩa là sắc Ý vật sinh vào tâm trước trước 

đó. 

- _ Thiện sở duyên: 2l tâm thiện sinh sau sắc Ý vật ở cõi ngũ uấn. 

c- Giải thích 

- Sắc Ý vật sinh trước từ tâm Phán đoán hay tâm Hướng ý môn trở về trước ở giai đoạn 
trụ (49 sátna tiêu), trợ giúp cho 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 


Đoàn sắc Ý vật đang sinh (tiêu sátna thứ nhất) hay đang diệt (tiêu sátna thứ 51) không 
thê làm chỗ nương cho tâm. 


¬ Thiện trong lộ cận tử thì nương nhờ vào sắc Ý vật sinh từ tâm thứ 17 kế từ tâm Tử trở 

VỆ trước. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh đạo + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: bình nhật, thời cận tử. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực tâm thiện), lộ đắc đạo, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ 
phản khán, lộ hiện thông, lộ cận tử (đông lực thiện). 

- Giống: Giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ 

* Họp trợ: 

- Sắc Ý vật sinh trước, làm chỗ nương cho tâm sinh sau, nên có “Vật tiển sinh duyên”. 

- Năng là sắc, sở là danh, nên có “Vật tiển sinh bắt tương ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên `”. 
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Như vậy có 4 duyên hợp trợ. 
* Không họp trợ: 
- Năng không là cảnh của sở duyên, nên không có “Cảnh tiễn sinh duyên ”. 


Như vậy có I duyên không hợp trợ. 


Câu 3: Abyakato dhanữno akusalassa dhamưmnassa vafthupurejãfanissayapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp bắt thiện băng Vật tiền sinh y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là sắc Ý vật sinh trước, làm chỗ cho tâm bất thiện và tâm sở hợp sinh sau. 
b- Chi pháp 

- -_ Vô ký năng duyên: Sắc Ý vật sinh trước, ở giaI đoạn trụ. 

-_ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp sinh sau. 

c- Giải thích 

- Sắc Ý vật đang trụ trợ các uẩn bất thiện. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 quả hữu học. 

- Cõi: Trong 26 cõi ngũ uẫn (sở duyên là 12 tâm bắt thiện). 

Trong 15 cõi Sắc giới (sở duyên là 10 tâm bắt thiện trừ 2 sân). 

- Thời: bình nhật, thời cận tử. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ cận tử (đồng lực không bắt thiện). 

- Giống: Giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Họp trợ: 

Giống như câu lọc 2. 

Phụ chú: 

Đông sinh y duyên và Vật tiễn sinh y duyên kết hợp, có hai câu lọc đặc biệt như sau: 


Câu I: Kusalo ca abyãkafOG dhamữmmã kusalassa dhammassa sahaqjafa-Hnissayd- 
vaffhupurejafa-nissayqpaccayena paccayo. 


Pháp thiện và pháp vô ký trợ pháp thiện bằng câu sinh y duyên và Vật tiền sinh y duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp thiện hợp với pháp vô ký trợ giúp pháp thiện tương ưng sinh lên theo cách hỗn 
hợp: Vừa đông sinh, vừa sinh trước. 


b- Chi pháp 
-_ Thiện và Vô ký năng duyên: Pháp thiện + sắc Ý vật (sinh trước). 
- _ Thiện sở duyên: Pháp thiện. 
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c- Giải thích 
Tức là danh năng duyên đồng sinh với sở duyên. Sắc năng duyên sinh trước sở duyên. 
- Sắc Ý vật ở giai đoạn trụ, hay đồng sinh với tâm Phán đoán (trong lộ ngũ) hoặc tâm 


Hướng ý môn (trong lộ ý), cùng với một danh uân thiện, trợ ba danh uân thiện tương ưng 
bằng hai duyên. 


- Sắc Ý vật sinh trước cùng hai danh uần thiện, trợ hai danh uẫn thiện tương ưng bằng 
hai duyên. 

- Sắc Ý vật sinh trước cùng ba danh uấn thiện, trợ một danh uấn thiện tương ưng bằng 
hai duyên. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 7 thánh hữu học. 

- Cõi: Cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... với đồng lực thiện. 

- Giống: Giống đồng sinh và giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ: 

Có ba duyên hợp trợ là: Y duyên, hiện hữu duyên, Bắt ly duyên. 

Câu 2: Akusalo ca abyakafo ca dhamưmng akusalassa dhamưmassa sahaqjafa nissaya 
vafthupurejafd nissayapaccayena paccay0o. 

Pháp bất thiện và pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng Đồng sinh y duyên và Vật tiền 
sinh y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện hợp với pháp vô ký, trợ giúp pháp bất thiện tương ưng sinh lên, theo 
cách hôn hợp: Vừa đông sinh vừa sinh trước. 

b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện và Vô ký năng duyên: Pháp bất thiện + sắc Ý vật sinh trước. 

- _ Thiện sở duyên: Pháp bắt thiện. 

c- Giải 

Danh năng duyên đồng sinh với sở duyên. Sắc năng duyên sinh trước sở duyên. 

- Sắc Ý vật ở giai đoạn trụ hay đồng sinh với tâm Phán đoán (trong lộ ngũ) hoặc tâm 


Hướng ý môn (trong lộ ý), cùng với một danh uấn bất thiện, trợ ba danh uẫn bất thiện 
tương ưng bằng hai duyên. 


- Sắc Ý vật sinh trước cùng hai danh uân bất thiện, trợ hai danh uân bắt thiện tương ưng 
băng hai duyên. 

- Sắc Ý vật sinh trước cùng ba danh uấn bất thiện, trợ một danh uấn bất thiện tương 
ưng băng hai duyên. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 
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- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý... (đồng lực bắt thiện) 

- Giống: Giống đồng sinh và giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ: 

Có ba duyên hợp trợ là: Y duyên, Hiện hữu duyên, Bất ly duyên. 
Dứt Tam đề thiện với Vật tiền sinh y duyên 


B- Vật- cảnh tiền sinh y duyên 
(Vattharanundtta-pureJafd-upanissaya paccay0) 

a- Định nghĩa 

Là vật sinh trước, vừa là chỗ nương cho tâm sinh sau, lại bị tâm ây nhận biết. 

Ví dụ: VỊ vua nương vào sức mạnh quân đội để bảo vệ đất nước và biết rõ sức mạnh 
quân đội. 

Theo định nghĩa trên: năm sắc vật sinh trước chỉ là chỗ nương cho năm đôi thức, nhưng 
không bị năm đôi thức nhận biết. 

Chỉ có sắc Ý vật có thể thỏa mãn ba điều kiện: Sinh trước, là chỗ trú cho tâm, vừa làm 
cảnh cho tâm. Sắc Y vật có thê làm chô trú cho tâm hữu phân, nhưng tâm hữu phân không 
thê “biêt” sắc Y vật. Như vậy tâm “sinh lên sau”, chỉ có thê là tâm khách trong lộ tầm. 

Duyên trùng: 

Vật- cảnh tiền sinh y duyên trùng bốn duyên như sau: 

1- Vật- cảnh tiền sinh duyên (vaftharammana purejäfa paccayo). 

Là vật sanh trước làm cảnh trợ giúp cho tâm và tâm sở hợp sinh sau. 


2- Vật- cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên (yaf(härammana-DpureJafa-vippayufa 
paccayo). 


Là vật sinh trước làm cảnh trợ giúp cho tâm và tâm sở hợp sinh sau nhưng không hòa 
hợp. 

3. Vật - cảnh tiền sinh hiện hữu duyên (vaffharammana pureJätafthi paccayö). 

Là vật sinh trước làm cảnh cho tâm và tâm sở hợp sinh sau và đang có mặt. 

4- Vật-cảnh tiền sinh bất ly duyên (Vaitharammaia pureJãf`ãvigaf4 paccayo) 

Là vật sinh trước làm cảnh cho tâm và tâm sở sinh sau, năng - sở không xa lìa nhau. 

Mãnh lực trợ giúp của năm duyên có bốn trạng thái như sau: 

- Giúp bằng cách là “ur” tức là sắc Ý vật. 

- Giúp bằng cách làm thành “cảnh”, để tâm sinh lên sau nhận bắt. 

- Sinh ra trước. 


- Tùy theo tư cách sở duyên, như: Nương nhờ, không hòa hợp, đang còn, hay không xa 
ha. 


b- Chi pháp 
- - Năng duyên: Sắc Ý vật đồng sanh với tâm thứ 17 kế từ tâm tử trở về trước. 
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- _ Sở duyên: Là những tâm khách trong lộ cận tử, bao gồm: 


Tâm hướng ý môn + 29 đồng lực dục giới (javanakãmavacara) + 2 tâm thông 
(Iddhipadaciia) + 44 tâm sở hợp (trừ Tật, lận, hôi, Giới phần và Vô lượng phân). 

- Phi sở duyên. 

* Nhất định: Sắc pháp + năm đôi thức + Ý giới + tâm Siêu thế + tâm Đáo đại và 38 
tâm sở hợp. 

* Bất định: Là 41 tâm dục giới ( trừ năm đôi thức + 3 tâm ý giới) và 52 tâm sở hợp. 

Đây là trường hợp đặc biệt, tâm có khả năng vừa nương vật lại nhận chính vật đó làm 
cảnh, chỉ xảy ra trong thời cận tử. 


Vật - cảnh tiền sinh y duyên với tam đề thiện 


Vật cảnh tiền sinh y duyên thuộc giống “tiền sinh”. Năng duyên sinh trước làm vật 
nương cho tâm sinh sau, đông thời cũng là cảnh của tâm ây. 


Vật cảnh tiền sinh duyên có tám duyên hợp trợ. 
Cảnh duyên 

Cảnh trưởng duyên 

Cảnh cận y duyên 

Cảnh tiền sinh duyên 

Vật cảnh tiền sinh duyên 

Vật cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên 


Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên 


TU Ôi V15 TY. V2 TY tin 


Cảnh tiền sinh bắt ly duyên. 
Có 3 câu lọc: 


Câu I: Abyakato dhammmo qabyakafassa dhanữmassa vafthardmaia-purejdf4- 
IiSSayapđdCCayena paccay0. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là sắc X vật sinh trước, vừa là chỗ nương của tâm vừa làm cảnh, để tâm vô ký sinh lên 
sau nhận bắt. 

b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: Sắc Ý vật sanh trước tâm tử 17 sátna. 

- _ Vô ký sở duyên: Tâm Hướng ý môn + tâm Sinh tiếu + 8 tâm Đại hạnh + 11 tâm Na 

cảnh + tâm Thông hạnh và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phân + Vô lượng phân). 

c- Giải thích 

Câu lọc này chỉ cho lộ viên tịch của vị Thánh Alahán. Với vị Thánh Alahán có hai lộ 
viên tịch: Lộ viên tịch thông thường và lộ viên tịch đặc biệt. 


* Lộ viên tịch đặc biệt, khi nhận sắc Ý vật làm cảnh, đó là lộ viên tịch hiện thông. Như 
Đức Ananda hiện thông khi viên tịch. 
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* Với lộ viên tịch thông thường có bốn cách: 

- Đồng lực, Na cảnh, hữu phần và Viên tịch. 

- Đồng lực, Na cảnh và Viên tịch. 

- Đồng lực, hữu phần và Viên tịch. 

- Đồng lực và Viên tịch. 

Trong lộ này: Sắc Ý vật đồng sinh với tâm thứ 17, kề từ tâm Viên tịch trở về trước sẽ 
trợ giúp các tâm khách sinh lên sau, những tâm và tâm sở hợp này vừa trú ở sắc Y vật và 
nhận sắc Y vật làm cảnh. 

Sở duyên trong phần này là: Tâm Hướng ý môn + § tâm Đại Hạnh + tâm Sinh tiếu + 
11 tâm Na cảnh và 33 tâm sở hợp. 

* Với lộ Nípbàn hiện thông: 

Lộ Nípbàn hiện thông có hai mô thức: 

- Tâm Thông diệt đi, một tâm hữu phần xuất hiện, sau đó là tâm Viên tịch xuất hiện. 

- Tâm Thông diệt đi, tiếp theo là tâm Viên tịch. 

Sở duyên trong phần này là: Tâm Hướng ý môn + 4 tâm Đại hạnh có trí + tâm Thông 
hạnh và 33 tâm sở hợp. 

Câu này đối với: 

- Người: Bậc Alahán. 

- Cõi: 22 cõi ngũ uân (trừ bốn cõi khổ, bốn cõi Vô sắc, cõi Vô tưởng). 

- Thời: Thời cận tử. 

- Lộ tâm: Lộ viên tịch và lộ Nípbàn liên thông. 

- Giống: Giống cảnh và giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Vật- cảnh tiền sinh y duyên có tám duyên hợp trợ, trong câu lọc này có 

* Hợp trợ: 

- Năng làm cảnh cho sở, lại sinh trước, nên có “Cảnh duyên”, “Cảnh tiễn sinh duyên ”. 


Z 


- Năng là vật, lại là cảnh và sinh trước, nên có “Vát - cảnh tiền sinh duyên ”. 
- Năng là sắc, sở là danh, nên có “Vật - cảnh tiên sinh bất tương ưng duyên ”. 
Hg Năng : sở cùng có mặt, nên có “Vát - cảnh tiền sinh hiện hữu duyên”, “Vật - cảnh 

tiên sinh bát ly duyên `. 

Như vậy có sáu duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ 

- Năng không là cảnh trưởng, nên không có “cảnh trưởng duyên” và “Cảnh cận y 
duyên `. 

Có hai duyên không hợp trợ. 
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Câu 2: Abyakato dhammo kusalassa dhamữmmassa vaffhardmata-purejdfa- 
'iSSđyqDaCCay€Hnd paccqay0o. 


Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là sắc Ý vật sinh trước vừa là chỗ nương nhờ cho tâm thiện sinh lên sau vừa là cảnh 
của tâm ây. 

b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: Sắc Ý vật đồng sanh trước tâm tử 17 sát na. 

- _ Thiện sở duyên: 8 tâm Đại thiện dục giới sinh trong lộ cận tử 5Š sát na + tâm thông 

thiện và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần + Vô lượng phân). 

c- Giải thích 

Sắc Ý vật sanh trước vào tâm thứ 17 kế từ tâm tử trở lại, trợ cho 8 tâm thiện dục giới + 
tầm thông thiện (trừ tâm thân túc thông) và 33 tâm sở hợp trong lộ tử còn tục sinh. 

Đối với Thần túc thông phải nhận cảnh là “Chế định”, là cảnh của 10 đề mục Kasina 
như “Đât, nước, gió, lửa...”, khi ây mới thi triên được năng lực thân thông. 

Phàm nhân hay Thánh hữu học cũng có thể có “Thiên nhãn trí”, “Vị lai trí”... có thê 
biệt được chỗ tái sinh trong kiêp sau của mình. Như trưởng giả Dhammika thây những cô 
thiên xa ở sáu cõi trời đên rước ông.3) 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời cận tử. 

- Lộ tâm: Lộ cận tử (với đồng lực thiện) còn tục sinh và lộ tử hiện thông còn tục sinh. 

- Giống: Giống cảnh và giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng là cảnh, nên có “Cảnh duyên”, “Cảnh tiên sinh duyên”, “Cảnh tiễn sinh hiện 
hữu duyên”. 

- Năng - sở không hòa hợp, nên có “Vật - cảnh tiên sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Vát - cảnh tiền sinh hiện hữu duyên”, “Vật - cảnh 
tiên sinh bát ly duyên ”. 

Như vậy có sáu duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 


Lễ « 


- Năng không là cảnh trưởng, nên không có “Cảnh trưởng duyên ”, “cảnh cận y duyên ”. 


Có hai duyên không hợp trợ. 
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Câu 3: Abyakato dhammo qkusalassa dhammassa vaftharamapda-purejafa- 
'iSSđyapđacCayend paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp bắt thiện bằng Vật - cảnh tiền sinh y duyên. 
a- Định nghĩa 


Là sắc Ý vật sinh trước, vừa là chỗ nương trú cho tâm bất thiện sinh sau, vừa bị tâm bất 
thiện ây nhận làm cảnh. 

b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: Sắc Ý vật đồng sinh với tâm thứ 17 kể từ tâm tử trở về trước. 

- Bất Thiện sở duyên: năm sátna đồng lực bắt thiện trong lộ cận tử. Tức là: 12 tâm 

bât thiện và 24 tâm sở hợp (trừ Tật, Lận, Hôi). 
c- Giải thích 
- _ Sắc Ý vật đồng sanh với tâm 17 trước tâm tử, làm chỗ trú cho tâm bắt thiện sinh sau 
và bị tâm bât thiện ây bắt làm cảnh, ở trong lộ cận tử cuôi cùng. 

Câu lọc này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uẫn. 

- Thời: Thời cận tử. 

- Lộ tâm: Lộ tử (với đồng lực bất thiện) còn tục sinh. 

- Giống: Giống cảnh + giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Họp trợ. 

- Năng là cảnh, nên có “Cảnh duyên”, “Cảnh tiên sinh duyên”, “Cảnh tiền sinh hiện 
hữu duyên ”. 

- Sở duyên có bắt thiện Tham khi nhận sắc Ý vật là cảnh, nên có “Cảnh trưởng duyên ”, 
“Cảnh cán y duyên ”. 

- Năng - sở không hòa hợp, nên có “Vật - cảnh tiễn sinh bắt tương ưng duyên ”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Vật - cảnh tiên sinh hiện hữu duyên”, “Vát - cảnh 
tiên sinh bát ly duyên ”. 


Có tám duyên hợp trợ 
* Không hợp trợ không có. 


Dứt Tam đề thiện với Y duyên 


Cận y duyên (Upanissaya paccay0) 
a- Định nghĩa 


“Cận y duyên” là mãnh lực trợ giúp bằng cách cho nương nhờ tốt nhất. Như cha mẹ là 
nơi nương nhờ tôt nhât đôi với con. 
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b- Phân tích 

Cán y duyên chia rộng có ba duyên: 

1. Cảnh cận y duyên trùng với Cảnh trưởng duyên. 
2. Vô gián cận y duyên trùng với Vô gián duyên. 


3. Thường cận y duyên. 


Thường cận y duyên (Pakafipanissaya paccay0) 
Thường cận y duyên có một duyên hợp trợ là: Nghiệp dị thời duyên. 
a- Định nghĩa 
Thường cận y duyên là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ, cho nương nhờ mạnh mẽ băng cách 
rất thuần thục chuyên môn, thường làm mãi cho đến khi nhuần nhuyễn thành tánh nết. 
Ví dụ: người thợ cấy thuần thục trong phương pháp cấy mạ. 
b- Chỉ pháp 
- Năng duyên: Tâm + tâm sở, sắc pháp. chế định có sức mạnh (trừ chế định nghiệp 
xứ). 
- Sở duyên: Tâm + tâm sở sinh sau sau. 
- _ Phi sở duyên: Sắc pháp. 
Thường cận y duyên với tam đề thiện 
Có 9 câu lọc: 
Câu I. Kusalo dharmmno kusalassa dhanữnassa pakatipanissaya paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Thường cận y duyên. 
a- Định nghĩa 
Là pháp thiện từng thực hành trước đây, có năng lực trợ giúp cho pháp thiện sinh lên 
sau được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 
- _ Thiện năng duyên: 20 tâm thiện (trừ tâm Alahán đạo) và 38 tâm sở hợp. 
- _ Thiện sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp + tâm Thông thiện. 


Năng duyên không có tâm “Tứ đạo”, vì sau tâm Tứ đạo là tâm quả Siêu thế nên không 
thê có “thiện trợ giúp thiện”. 


c- Giải thích 
Có các cách như sau: 


a'- Người có đức tin mạnh trước đó, có thể bố thí, trì giới, đắc thiền, tu quán, đắc đạo, 
đắc thông, nhập thiền.. 


1N .é€€. N .é€€ ^ Lê) 


Năng duyên là “tâm sở Tín”; sở duyên là “tám tâm Đại thiện” sinh lên sau, khi bố thí, 
cung kỉnh, phục vụ, nghe pháp... 


1N .é€€ 


Hay: Năng duyên là “tám đại thiện và 38 tâm sở hợp”, có tâm sở Tín là hướng đạo, làm 
“Thường cận y duyên” trước đó. 


1N .é€€. 


Sở duyên là “tám đại thiện và 38 tâm sở hợp” sinh lên sau. 
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- Khi thọ trì ngũ giới, thanh tịnh giới, năng duyên là “tám tâm đại thiện và 38 tâm sở 
hợp”, có tâm sở Tư làm hướng đạo sinh trước đó. 

Sở duyên là “tám tâm Đại thiện và 38 tâm sở hợp” sinh lên sau. 

Như người “thường cố ý lánh xa sát sinh, trộm cắp...” trở thành “Thường cận y duyên” 
cho các tâm thiện sinh lên sau đê giữ giới... 

- Khi Đắc thiền: chín tâm thiện Đáo đại thành sở duyên, có tâm sở Tư hướng đạo là 
“thường cận y duyên”. 

- Khi tu tập thiền quán: tám tâm thiện có tâm sở Tư, hay tâm sở Trí làm hướng đạo là 
“thường cận duyên”, trợ giúp cho “tám tâm thiện và 38 tâm sở hợp” sinh lên sau. 


- Khi đắc Đạo: 4 tâm đạo là sở duyên khi có các tâm sở Trí, Niệm, Cần, Định, Tín làm 
hướng đạo là năng duyên. 

- Khi đắc Thông: Là ngũ thông do tâm thiện Ngũ thiền Sắc giới là sở duyên. 

- Khi nhập thiên, tức là “sau khi đắc thiền”, chín tâm thiện Đáo đại sinh lên, sau là sở 
duyên... 

b'- Có người nhờ sức mạnh trì giới có thể bố thí, đắc thiền, đắc thông, đắc đạo... 

Ví dụ: Tích vị Tỳkhưu quán giới hạnh mình đã hành đắc quả Alahán. 

c'- Trí trợ cho đức tin, trì giới bằng Thường cận y duyên. 

Ví dụ: Vị Tuđàhườn có niềm tin bất động với Tam bảo và không xa rời ngũ giới, do 
nhờ vào trí tuệ đã thây rõ Nípbàn. 

d'- Bốn tâm đại thiện có trí trợ cho chín tâm thiện Đáo đại bằng Thường cận y duyên 
trong lộ đăc thiên, lộ nhập thiên. 

e'- Tâm thiện Đáo đại thấp trợ tâm thiện Đáo đại cao bằng Thường cận y duyên. 

f'- Luyện ngũ thông bằng tâm đại thiện có trí là “thiện trợ các tâm Thông” bằng Thường 
cận y duyên. 

BÀ Bốn đại thiện có trí trợ 4 tâm đạo bằng Thường cận y duyên khi hành thiền minh sát 
(Tứ Niệm xứ). 

h'- Đạo thấp trợ cho các Đạo cao bằng Thường cận y duyên. 

¡- Bậc hữu học có Đạo mạnh trợ cho đắc thiền hay đắc thông bằng Thường cận y 
duyên. Tức là vị ây thường nhập thiên hay có Thông từ trước, khi đắc Đạo thì Thiên hay 
Thông cùng sinh lên với tâm Đạo. 

k'- Đạo mạnh trợ cho tâm quán thấy vô thường, khổ não, vô ngã. 

Tâm quán là “bốn tâm Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp”, là sở duyên. 

I'- Ba Đạo hữu học trợ bậc quả hữu học đắc tứ vô ngại giải là: Lý vô ngại giải, pháp vô 
ngại giải, từ vô ngại giải, biện vÔ ngại giải. 

Tứ vô ngại là sở hữu trí trong tầm thiện là sở duyên. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh đạo + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 
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- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ phản khán, lộ hiện 
thông... 


- Giống: Giống thường cận y duyên. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
Không có. 


Câu 2: Kusalo dhamno akusalassa dhammassa pakqfiparnissayq paccay0. 

Pháp thiện trợ pháp bắt thiện bằng Thường cận y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện từng thực hành trước đây, trợ giúp cho pháp bắt thiện sinh lên sau được 
vững mạnh. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: 17 tâm thiện hợp thế?"® và 38 tâm sở hợp. 

- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a”- Người có đức tin mạnh có thể phát sinh ngã mạn, tà kiến, sân hận... 


Như “người có đức tin Tam bảo quá mạnh khi nghe người khác nói không tốt về Đức 
Phật thì không hài lòng...” 


Pháp năng duyên: Đức tin hợp tâm thiện. 
Pháp sở duyên: Không hài lòng là “thọ ưu hợp với tâm sân”. 


b- Người trì giới, đa văn, bô thí, trí tuệ nhiêu cũng có thê phát sinh ngã mạn, tà kiên, 
sân, sI,... 


c'- Người đắc thiền cũng có khi phát sinh ngã mạn, tà kiến... 
Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý. 

- Giống: Giống thường cận y duyên. 

Duyên hợp trợ: 

Không có. 


25 8 tâm Đại thiện + 9 tâm thiện Đáo đại = 17 tâm thiện hiệp thế. 
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Câu 3: Kusalo dharmuno abyäkatassa dhamữmnassa pakqfiiparissayd paccayo. 

Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Thường cận y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp thiện thường làm, trợ cho pháp vô ký sinh lên được vững mạnh. 

b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: 2[I tâm thiện và 36 tâm sở hợp (trừ Vô lượng phần). 

- - Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Người có đức tin nhiều có thể làm cho thân khô. 

Ví dụ: Người có đức tin quen tu khổ hạnh khiến thân đau nhức. 

Pháp năng duyên: Đức tin là tâm thiện. 

Phâp sở duyên: Thân đau nhức là tâm Thân thức thọ khô. 

b'- Người trì giới, đa văn, bồ thí, trí tuệ nhiều cũng có thể làm cho thân khô. 

Ví dụ: người trì giới khi quá ngọ không thọ thực khiến thân khó chịu. 

c'- Đức tin, trì giới, đa văn, bố thí, trí tuệ nhiều cũng có thể giúp cho thân sướng và 
nhập thiên quả. 

Pháp năng duyên: pháp thiện (trừ Vô lượng phần). 

Pháp sở duyên: Thân thức thọ lạc và tâm thiền quả Siêu thế. 

d'- Nghiệp thiện trợ giúp tâm quả bằng Thường cận y duyên. 

e'- Bậc Alahán nhờ đạo mạnh nên thiền Hạnh không có cũng phát sinh để quán vô 
thường, khô não, vô ngã. 

Ví dụ: Ngài Cũla Panthaka nhờ đạo mạnh nên quán khăn lau bụi đắc thánh quả Alahán 
và đặc thiên cùng với Hóa tâm minh. 

f- Đạo Alahán mạnh trợ đắc lục thông bằng Thường cận y duyên. 

ø`- Đạo mạnh giúp nhập thiền quả bằng Thường cận y duyên. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ cận tử. 

- Giống: Giống thường cận y duyên. 

Duyên hợp trợ: 


Lễ 


Có một duyên hợp trợ là “Nghiệp biệt thời duyên ”. 
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Câu 4: Akusalo dhamưmo akusalassa dharmmnassa pakafIDanissaya paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện bằng Thường cận y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện thường làm, trợ giúp pháp bắt thiện sinh lên sau được vững mạnh. 

b- Chỉ pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

-_ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

Ví dụ: Devadatta nhiều kiếp thường gây oan trái với BồTát. 

c- Giải 

Có các cách như sau: 

g= Người có nhiều ái dục, sân, s1, ngã mạn, tà kiến có thê trợ cho sát sanh, trộm cướp, 
nói đôi, nói lời đâm thọc.... 

b'- Ý sân ác có trước, có thể trợ cho tham ác, kiến ác... 

-_ €'- Ngũ nghịch đại tội thời quá khứ cũng có thê duyên cho ngũ nghịch đại tội đời này 

băng Thường cận y duyên. 

d'- Tà kiến nhất định thời quá khứ, có thê trợ tà kiến nhất định đời này bằng Thường 
cận y duyên. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm. 

- Cõi: 21 cõi phàm ngũ uần (trừ 5 cõi Tịnh cư + 4 cõi Vô sắc + cõi Vô tưởng). 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống Thường cận y duyên. 

Duyên hợp trợ: 

Không có. 


Câu 5: Akusalo dhammno kusalassa dhammassa pakqfiparnissayd paccay0o. 
Pháp bắt thiện trợ pháp thiện bằng Thường cận y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bất thiện thường làm, trợ giúp pháp thiện sinh lên sau vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp. 

- Thiện sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 

Như Bồïtát có kiếp hoàn tục rồi xuất gia 7 lần. 

c- Giải thích 


Có các cách như sau: 
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a'- Người nặng về tham dục cũng trợ cho bố thí, trì giới, tu tịnh cho đến khi đắc thiền, 
nhập thiên, hiện thông hay tu quán đặc đạo ... 

Năng duyên: Tâm Tham và 22 tâm sở hợp, có tâm sở Tham làm hướng đạo. 

Sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 

bˆ- Có SD 2à nặng về tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến cũng có thê trợ cho bồ thí, trì giới, 
tu tiên . 

cˆ- Có người đã sát sanh, vì muốn chận đứng quả bắt thiện sau này nên phát tâm bố thí, 
trì giới, tu tiến cho đến đắc thiền, đắc thông, đắc đạo. 

Ví dụ: Ngài Añgulimala vì sát sanh nhiều, sau cố gắng tu quán đắc Tứ đạo. 

Pháp năng duyên: 2 tâm Sân và 22 tâm sở hợp. 

Pháp sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 


d'- Có người từng tà dâm, trộm cướp, vọng ngữ sau thức tỉnh cô gắng hành trì thiện 
pháp như bô thí, trì giới, tu tiên cho đên đặc thiên, đạo quả. 

Ví dụ: Bà Ambapäli là kỹ nữ sau thức tỉnh hành trì thiện pháp đắc Tứ đạo. 

-_ e~ Có người từng giết cha, mẹ, chích thân huyết Phật, phá hòa hợp Tăng, sau phát tâm 

bô thí, trì giới. 

Ví dụ: Vua Axàthế sau khi giết cha là Bình Sa Vương, sau hối ngộ trở thành Phật tử 
thuân thành. 

Pháp năng duyên: Tâm sân và 22 tâm sở hợp và tâm S1 và 15 tâm sở hợp. 

Pháp sở duyên: 8 tâm đại thiện và 36 tâm sở hợp. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh đạo + 3 Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý môn, lộ đắc đạo, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền. 

Duyên hợp trợ: 

Không có. 


Câu 6: Akusalo dhamưno abyakafassa dhamunassa pakafipanissaya paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Thường cận y duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp bất thiện thường làm trước đây, trợ giúp cho pháp vô ký sinh lên sau được 
vững mạnh. 


b- Chi pháp 
-_ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 
- - Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp. 
c- Giải thích 
Có các cách như sau: 
- 269 - 


a'- Người đã nặng tình dục cũng có thể làm tự nóng nảy, cho đến thân khổ bằng cách 
tìm tòI. 

Pháp năng duyên: tâm Tham và 22 tâm sở hợp làm Thường cận y. 

Pháp sở duyên: Thân thức thọ khổ và 7 tâm sở hợp. 

bˆ- Sân, si, ngã mạn, tà kiến mạnh cũng có thê làm thân thọ khổ bởi sự tìm tòi. 

Như người đa sân thường gây sự đánh nhau. 

Pháp năng duyên: tâm Sân và 22 tâm sở hợp. 

Pháp sở duyên: Thân thức thọ khô. 


c'- Người nặng về ái thân thể, thường hay trau chuốt cho thân thể xinh đẹp hơn như 
nhịn đói đê có thân hình mảnh khánh xinh đẹp. 


Pháp năng duyên: Nặng về thân mình là thân kiến thuộc tà kiến, hay là tham ái. 
Pháp sở duyên: Nhịn đói là thân thức thọ khổ. 


d- Tham dục, sân, s1, ngã mạn, tà kiến có sự mong mỏi có thể làm duyên cho Thân 
thức thọ lạc, cũng có thê giúp nhập thiên quả băng Thường cận y duyên. 

Ví dụ: Ngài Nandã tu hành tinh tấn đắc Thánh quả chỉ vì nhân là muốn cưới vợ thiên 
nữ. 

Pháp năng duyên: Tâm tham và 22 tâm sở hợp. 

Pháp sở duyên: 4 tâm quả siêu thế và 36 tâm sở hợp. 


- Thầy Tỳkhưu Chanda tự tử vì bệnh, trước khi chết lo sợ nên hành pháp đắc quả 
Alahán. 


Pháp năng duyên: Lo sợ chết: Tâm sân và tâm sở hợp. 
Pháp sở duyên: Tâm Tứ quả. 

e'- Nghiệp bắt thiện trợ quả bất thiện bằng Thường cận y duyên. 
Pháp năng duyên: Tâm sở Tư trong 12 tâm bắt thiện. 
Pháp sở duyên: 7 tâm quả bắt thiện và 10 tâm sở hợp. 
Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ thân môn, lộ ý môn hoặc lộ nhập thiền quả. 

Duyên hợp trợ: 

Có “Nghiệp biệt thời duyên”. 


Câu 7. Abyakato dhamưmo abyãkafassa dhamunassa pakatHipanissaya paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Thường cận y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký thường làm, trợ giúp cho pháp vô ký sinh lên sau được vững mạnh. 
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b- Chi pháp 
- Vô ký năng duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp + sắc pháp. 
- - Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp. 


Thí dụ: VỊ Alahán thường bị bệnh, mỗi khi thân đau nhức thườn ø nhập thiền quả, hoặc 
thiên Duy tác. 


Pháp năng duyên: Thân đau nhức là “thân thức thọ khổ”. 

Pháp sở duyên: Nhập thiền quả hay thiền Hạnh là “tâm Vô ký hữu nhân”. 
c- Giải thích 

Có các cách như sau: 


a'- Thân sướng trợ cho thân sướng; hoặc thân khổ hay nhập thiền Hạnh, thiền quả bằng 
Thường cận y duyên. 


Pháp năng duyên: Thân thức thọ lạc và7 tâm sở hợp. 


Pháp sở duyên: 2 tâm Thân thức + 4 tâm thiền quả Siêu thế + chín tâm duy tác thiền 
hiệp thê và 38 tâm sở hợp. 


bˆ- Sự khổ thân cũng trợ khổ thân, lạc thân, nhập thiền quả + thiền duy tác hiệp thế. 
Pháp năng duyên: tâm Thân thức thọ khổ và 7 tâm sở hợp. 


Pháp sở duyên: hai tâm Thân thức + 4 tâm quả Siêu thế + chín tâm thiền duy tác hiệp 
thê và 38 tâm sở hợp. 
_e`- Sắc thời tiết (âm dương) trợ thân lạc, thân khổ, thiền quả, thiền duy tác hiệp thế 
băng Thường cận y duyên. 
Pháp năng duyên: Sắc lửa (sự nóng - sự lạnh) thích hợp hay không thích hợp. 


Pháp sở duyên: hai tâm Thân thức + 4 tâm quả Siêu thế + chín thiền duy tác hiệp thế 
và 38 tâm sở hợp. 


d'- Sắc Vật thực trợ cho thân khổ, thân lạc, nhập thiền quả, nhập thiền duy tác hiệp thế. 
Pháp năng duyên: món ăn thích hợp hay không (sắc vật thực ngoại). 


Pháp sở duyên: hai tâm Thân thức + 4 tâm quả Siêu thế + chín tâm thiền duy tác hiệp 
thê và 38 tâm sở hợp. 


e'- Chỗ ở trợ cho hai tâm Thân thức + 4 tâm quả Siêu thế + chín tâm thiền duy tác hiệp 
thê và tâm sở hợp. 


f- Nhập thiền quả, nhập thiền duy tác trợ tâm Thân thức thọ lạc. 

ø”- VỊ Alahán nương sự lạc thân, những thiền chưa từng có cũng nhập được, hoặc quán 
các pháp hành băng vô thường, khô não, vô ngã. 

Pháp năng duyên: tâm Thân thức thọ lạc và bảy tâm sở hợp. 


Pháp sở duyên: chín tâm Duy tác Đáo đại + tám tâm Đại hạnh khi tu quán và 35 tâm 
sở hợp. 


Câu này đối với: 
- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uẫn. 
- Thời: Thời bình nhật. 
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- Lộ tâm: Lộ ý môn, lộ Thân môn, lộ nhập thiền. 
- Giống: Giống thường cận y duyên. 

Duyên hợp trợ: 

Không có. 


Câu 8: Abyakato dhamữno kusalassa dhamnassa pakqfIDarissaya paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Thường cận y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký thường làm, trợ giúp pháp thiện sinh lên sau được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 


- _ Vô ký năng duyên: 35 tâm quả (trừ tâm quả Alahán) và 38 tâm sở hợp + sắc pháp. 


- _ Vô ký sở duyên: 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp + tâm Thông thiện... 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Người thường đây đủ tứ vật dụng khiến phát tâm làm việc bố thí, trì giới. 


1N .€€ 


Vô ký năng duyên là “sắc pháp”. 


Thiện sở duyên là “8 tâm Đại thiện” + 38 tâm sở hợp. 


b-Thân thức thọ lạc thường mạnh cũng có thê phát sanh bố thí, trì giới, tu quán đến 


đắc thiền hay đắc Đạo (như bà Visakhã dâng y suốt đời đến Chư Tăng). 


c'- Nhờ sự khổ thân thường quen mạnh hay sắc thời tiết, sắc vật thực, chỗ ở yên vui 


cũng làm Thường cận y duyên cho sự bồ thí, trì giới, tu thiền .. 


Như vị Tỳkhưu hành hạnh Đầu đà ở trong rừng có thể đắc thiền, đắc thông, đắc đạo.. 


đ'ˆ- Sự sướng thân, khổ thân và sắc thời tiết, sắc vật thực thích hợp có thể làm Tho 
cận y duyên cho đức tin trì giới, đa văn, trí tuệ, bố thí bằng tâm thiện dục giới và 33 tâm 


sở hợp khi tu quán. 


e'- Các quả lành (hay quả bất thiện) có thể là Thường cận y duyên đề phát sinh bố thí, 


trì giới... 
Như người bị bịnh thường xuyên, có thê phát sinh “trì giới”. 
Người thường xuyên nghèo khổ, có thể phát sinh tâm bố thí.... 
Vô ký năng duyên: Các tâm quả Dục giới và tâm sở hợp. 
Thiện sở duyên: § tâm Đại thiện và 38 tâm sở hợp. 
ø`- Các tâm quả Đáo đại trợ cho Tha tâm thông thiện bằng Thường cận y duyên. 
h'-Vị Thánh hữu học thường nhập thiền quả, làm phát sinh lộ thiền quả sau. 
Vô ký năng duyên là “ba tâm quả Siêu thế hữu học và 36 tâm sở hợp”. 
Thiện sở duyên là “4 Đại thiện có trí và 33 tâm sở hợp” (trong lộ nhập thiền quả). 
Câu này đối với: 
- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 
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- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ý môn, lộ thân môn, lộ kiên cố (appanävithi) tùy trường hợp. 
- Giống: Giống Thường cận y duyên. 

Duyên hợp trợ: 

Có “Nghiệp biệt thời duyên”. 


Câu 9: Abyakato dhamưmo qkusalassa dhamnassa pakafIDanissaya paccay0. 

Pháp vô ký trợ pháp bắt thiện bằng Thường cận y duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp vô ký thường làm, trợ giúp pháp bất thiện sinh lên. 

b- Chi pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 35 tâm quả (trừ tâm Tứ quả) và 38 tâm sở hợp + sắc pháp. 

- _ Vô ký sở duyên: 12 Tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

a'- Do sự sướng thân mạnh làm thường cận y duyên cho sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
vọng ngữ... cho đên tạo ngũ nghịch đại tội. 

Như người đầy đủ tứ vật dụng có thể sanh lòng tham dục, tà dâm... 


b'- Do sự khổ thân, vật thực, chỗ ở cũng có thể làm thường cận y duyên cho sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm... 


Ghỉ chú: Trong câu này nói về hai hạng người là: 
- Phàm nhân có thê làm ác tức là thập ác và bắt thiện. 
- Bậc Thánh hữu học chỉ làm việc bất thiện được chứ không hề làm ác. 


Bậc quả hữu học khởi tâm tham ly tà như ưa thích dục lạc hoặc ngã mạn chứ không 
trộm cướp, tà dâm... 


Câu này đối với: 
- Người: 4 phàm + 3 Thánh quả hữu học. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ý môn, lộ thân môn (đồng lực bắt thiện). 
- Giống: Giống thường cận y duyên. 
Duyên hợp trợ: 
Có “Nghiệp biệt thời duyên”. 
Tam đề thiện đối với Thường cận y duyên có chín câu lọc. 
- Pháp thiện 
a. Thiện trợ thiện bằng Thường cận y duyên. 
b. Thiện trợ bất thiện bằng Thường cận y duyên. 
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c. Thiện trợ vô ký bằng Thường cận y duyên. 
- Pháp bất thiện 
a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Thường cận y duyên. 
b. Bất thiện trợ thiện bằng Thường cận y duyên. 
c. Bất thiện trợ vô ký bằng Thường cận y duyên. 
- Pháp vô ký 
a. Vô ký trợ vô ký bằng Thường cận y duyên. 
b. Vô ký trợ thiện bằng Thường cận y duyên. 
c. Vô ký trợ bất thiện bằng Thường cận y duyên. 
Dứt Tam đề thiện với Thường cận y duyên 


xÐyŠ= 


Tiền sinh duyên (Purejñta paccayo) 
a- Định nghĩa 
Tiền sinh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách pháp sinh trước trợ cho pháp sinh sau. 
Ví dụ: Tượng Phật an vị săn, Phật tử đến chiêm ngưỡng lễ bái. 
b- Phân tích 
Tiên sinh duyên chia rộng có ba là: 
1 - Cảnh tiền sinh duyên (ãrammaria-pureJafa paccay0). 
2 - Vật tiền sinh duyên (vaffhu-pureJafa paccay0). 
3- Vật - cảnh tiền sinh duyên (vafthãrammanna-pureJafa paccayo). 
Vật tiễn sinh duyên trùng với Vật tiễn sinh y duyên. 


Vật cảnh tiên sinh duyên trùng với Váti - cảnh tiễn sinh y duyên. 


Cảnh tiền sinh duyên (Äramưnaa-purejãfa paccay0) 


Cảnh tiền sinh duyên thuộc giống “tiền sinh”. Năng duyên sinh trước làm cảnh cho tâm 
sinh sau. 


Cảnh tiền sinh duyên có bảy duyên hợp trợ. 
Cảnh duyên 

Cảnh trưởng duyên 

Cảnh — vật tiền sinh y duyên 

Cảnh cận y duyên 

Cảnh vật tiền sinh bất tương ưng duyên 


Cảnh tiền sinh hiện hữu duyên 


Bà P.2 2à vi an 


Cảnh tiền sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 

Cảnh tiền sinh duyên là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách sinh ra trước làm thành 
cảnh. 

Tức là 18 sắc rõ từ sắc Đất đến sắc Vật thực sinh trước trợ cho tâm sinh lên sau nhận 
sắc rõ làm cảnh hiện tại. 

Cần phân biệt giữa Cảnh duyên và Cảnh tiền sinh duyên là: 

* Cảnh duyên bao gồm cả danh lẫn sắc, làm thành sáu hay 21 cảnh trong ba thời: quá 
khứ, hiện tại, vị la. 

* Cảnh tiền sinh duyên chỉ nói đến 18 hiển sắc làm thành sáu cảnhZ®5 trong thời hiện 
tạI. 


255 Nếu phân tích rộng thì có 7 cảnh là: Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ và 
cảnh pháp. Nêu gom cảnh ngũ và cảnh pháp vào cảnh pháp thì còn 6 cảnh. 
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b- Chỉ pháp 

- Năng duyên: Là 18 sắc rõ làm thành 6 cảnh trong thời hiện tại. 

-_ Sở duyên: 

* Nhất định: Năm đôi thức + Ý giới và tâm sở hợp. 

* Bắt định: 41 tầm Dục giới (trừ 5 đôi thức + Ý giới) + 2 tâm thông và 50 tâm sở hợp 
(trừ Vô lượng phân). 

- Phi sở duyên: 

* Nhất định: 27 tâm thiền + 8 tâm siêu thế và 38 tâm sở hợp+ sắc pháp. 


* Bất định: 41 tâm Dục giới và 52 tâm sở hợp + 2 tâm Thông, khi không nhận 18 hiển 
sắc làm cảnh . 
c- Giải thích 
- 41 tâm dục giới + hai tâm thông bất định, vì có khi nhận 18 hiển sắc làm cảnh hoặc 
như tâm Thiên nhãn thông, bây giờ là “sở duyên”. 
Khi không nhận 18 hiễn sắc là cảnh, chúng trở thành “phi sở duyên”. 


Như người nhớ lại tâm thiện của mình đã làm bằng tâm thiện (thiện trợ thiện đồng nghĩa 
cảnh duyên). 


-_27 tâm thiền và § tâm siêu thế là “phi sở duyên nhất định”, vì tâm Thiền Đáo đại chỉ 
bắt cảnh chê định hay cảnh “danh pháp” 9. 


- 8 tâm Siêu thế bắt cảnh Nípbàn. 
Duyên trùng: 
Cảnh tiễn sinh duyên đồng nghĩa với: 


1- Cảnh tiên sinh hiện hữu duyên: Là 18 sắc rõ sinh trước làm duyên trợ giúp bằng cách 
làm cảnh hiện tại. 


2. Cảnh tiên sinh bất ly duyên: Là 18 sắc rõ sinh trước trợ giúp bằng cách làm thành 
cảnh và không xa lìa 


Trong 18 hiển sắc thì: 
- 7 sắc cảnh là Đắt, lửa, gió và bốn sắc cảnh do lộ ngũ bắt. 


-_11 sắc rõ còn lại do lộ ý bắt. 


Cảnh tiền sinh duyên với tam đề thiện 


Có ba câu lọc: 


23). Chỉ cho 3 tâm Thức vô biên xứ và 3 tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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Câu I: Abyakato dhanữmo abyakatassa dhanundssqa ñãrdI1maa-purejafapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Cảnh tiền sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là 18 hiển sắc sinh trước làm cảnh, trợ giúp tâm sinh lên sau. 
b- Chi pháp 

- Vô ký năng duyên: 18 hiển sắc làm cảnh hiện tại. 


- Vô ký sở duyên: 34 tâm vô ký25” + tâm Thông hạnh và 33 tâm sở hợp (trừ Giới phần 
+ Vô lượng phân). 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Bảy sắc cảnh hiện tại làm duyên cho “năm đôi thức và bảy tâm sở hợp”. 

b'- Cảnh ngũ hiện tại làm duyên cho “Ý giới và 10 tâm sở hợp”. 

c'- 18 sắc rõ làm cảnh hiện tại cho tâm Hướng ý môn + 9 đồng lực Duy tác dục giới + 
11 tâm Na cảnh và 33 tâm sở hợp. 

d”- Năm sắc thần kinh + bảy sắc cảnh làm cảnh hiện tại cho vị Alahán quán vô thường, 
khô não, vô ngã. 

Pháp năng duyên: 12 sắc thô làm cảnh hiện tại. 

Pháp sở duyên: 4 tâm Đại hạnh có trí. 


e'- Nhãn thông hạnh của vị Alahán thấy rõ cảnh sắc hiện tại dù thô, tẾ, Xa, sẵn, trống, 
kín, lớn, nhỏ. 


Pháp năng duyên: Sắc cảnh sắc hiện tại. 

Pháp sở duyên: tâm Nhãn thông hạnh. 

f'- Tâm Nhĩ thông hạnh nghe tắt cả các tiếng hiện tại. 
Pháp năng duyên: Sắc cảnh thinh hiện tại. 

Pháp sở duyên: tâm Nhĩ thông hạnh. 

Câu này đối với: 

- Người: 4 phàm + 4 Thánh quả. 

- Cõi: 26 ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ quán sát, lộ hiện thông, tùy từng trường hợp. 
- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 


Cảnh tiền sinh duyên có bảy duyên hợp trợ, trong câu lọc này có: 


25 _ 36 tâm vô ký nhận 18 hiển sắc làm cảnh = 18 tâm vô nhân + 8 tâm Đại quả + 8 tâm Đại hạnh. 
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* Hợp trợ: 

- Năng làm cảnh cho sở, nên có “Cảnh duyên ”. 

- Năng là sắc vật làm cảnh, nên có “Vật - cảnh tiễn sinh y duyên”. 

- Năng là sắc, sở là danh, nên có “Vật - cảnh tiên sinh bất tương ưng duyên ”. 


- Năng - sở cùng có mặt nên có “Vái- cảnh tiên sinh hiện hữu duyên ”, “Vật - cảnh tiên 
sinh bát ly duyên . 


Như vậy có 5 duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 


Năng là sắc, sở là danh nên không có “Cảnh trưởng duyên ”, “Cảnh cận y duyên ”. 


Câu 2: Abyakato dhammmo kusalassa dhanữndssa ñrdnu=mnaIa-purejafaqpaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Cảnh tiền sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là 18 hiển sắc sinh trước làm cảnh, trợ giúp pháp thiện sinh lên sau. 
b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 18 sắc rõ thành cảnh hiện tại. 


- Thiện SỞ duyên: 8 tâm Đại thiện + tâm Thông thiện và 36 tâm sở hợp (trừ Vô lượng 
phân) khi bắt sắc rõ làm cảnh. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

a'- Bậc Thánh hữu học và phàm nhân quán xét 18 sắc rõ bằng vô thường, khổ não, vô 
ngã. 

Pháp năng duyên: 1§ sắc rõ. 

Pháp sở duyên: 4 tâm Đại thiện có trí. 

bˆ- Hiễn sắc trợ tâm thiện sinh lên, như người Phật tử thấy kim thân Phật đảnh lễ bằng 
tâm thiện. 

Pháp năng duyên: Thấy kim thân Phật là”sắc cảnh sắc”. 

Pháp sở duyên: Đảnh lễ là “tám tâm Đại thiện”. 

c'- Bậc Thánh hữu học và phàm nhân thấy sắc, nghe tiếng bằng tâm thông thiện. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 ngũ uẫn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ tu quán, lộ hiện thông. 

- Giỗng: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 
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* Hợp trợ: 
- Năng là cảnh, sinh trước nên có “Cảnh duyên”, “Cảnh tiên sinh duyên ”. 


- Năng là vật, làm cảnh cho tâm sinh lên sau vững vàng, nên có “Vár- cảnh tiên sinh y 


duyên ”. 


- Năng là sắc, sở là danh, nên có “Vá¡-cảnh tiên sinh bát tương ưng duyên ”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Vậr-cảnh tiên sinh hiện hữu duyên”, “Vật cảnh tiên 
sinh bát ly duyên `. 

Như vậy có 6 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Sở duyên là pháp thiện, năng là hiển sắc, nên không có “Cảnh trưởng duyên”, 
“Cảnh cận y duyên ”123), 


Có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 3: Abyakato dhamưno akusalassa dhanunassqd ñrdim1mata-purejafapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp bắt thiện bằng Cảnh tiền sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là 18 hiển sắc sinh trước làm cảnh, trợ giúp pháp bắt thiện sinh lên được vững mạnh. 

b- Chi pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 18 hiển sắc làm cảnh hiện tại. 

- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp, khi bắt sắc rõ làm cảnh. 

c- Giải thích 

Như người thấy sắc đẹp, tiếng hay... có thể phát sanh tham dục, sân hận, tà kiến, hoài 
nghi, phóng dật. 

Ghi chú: Bậc Bất lai dù bắt 18 sắc rõ thành cảnh cũng không phát sinh Tham, sân hận, 
hoài nghi, tà kiên, chỉ phát sanh phóng dật mà thôi. Vì bậc này đã diệt trừ Tham dục và 
Sân. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống cảnh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 


(258). Hiền sắc chỉ là cảnh trưởng đối với với tâm Tham mà thôi. 
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Có đủ bảy duyên hợp trợ là: Cảnh duyên, Cảnh trưởng duyên, Vật - cảnh tiền sinh y 
duyên, Cảnh cận y duyên, Vật- cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên, Vật - cảnh tiền sinh 
hiện hữu duyên, Vật - cảnh tiền sinh bắt ly duyên. 


Z 


Sở dĩ có “Cảnh trưởng duyên” và “Cảnh cận y duyên”, vì sở duyên có tâm Tham. 
Dứt Tam đề thiện với Cảnh tiền sinh duyên 
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Hậu sinh duyên (Pacchäjafa paccayo) 
Hậu sinh duyên thuộc giống “hậu sinh”. Năng duyên sinh sau giúp cho sở duyên sinh 
trước được vững mạnh. Hậu sinh duyên có ba duyên hợp trợ. 
1. Hậu sinh bất tương ưng duyên 
2. Hậu sinh hiện hữu duyên 
3. Hậu sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 

Hậu sinh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sinh sau, nhưng hỗ trợ giúp cho pháp 

sinh trước được vững mạnh. 

Ví như: Trời mưa giúp cho cây đã trồng trước phát triển mạnh. 

Duyên trùng: 

Hậu sinh duyên trùng với: 

I- Hậu sinh bất tương ưng duyên (pacchaJafa-vippayuffa paccayo): Là mãnh lực trợ 

giúp băng cách sinh ra sau, nhưng không hòa hợp với năng duyên. 

2- Hậu sinh hiện hữu duyên (pacchaJafafthi paccayo): Là mãnh lực trợ giúp bằng cách 

sinh ra sau, nhưng hiện diện chung với năng duyên. 

3- Hậu sinh bất ly duyên (pacchajafa-avigafa paccayo): Là mãnh lực trợ giúp bằng 

cách sinh ra sau và không lìa năng duyên. 

Luận giải: 

Chi pháp của bốn duyên này cho chúng ta thấy nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh giữa năng 

Và SỞ: 

-_ Hậu sinh duyên cho chúng ta thấy “năng duyên sinh sau trợ giúp sở duyên sinh 
trước”. 

- _ Hậu sinh bắt tương ưng duyên cho chúng ta thấy “năng và sở không hòa hợp nhau”, 
như vậy nêu năng là danh thì sở phải là sắc. 

- _ Hậu sinh hiện hữu duyên và hậu sinh bất ly duyên, giúp thêm điều kiện đề xác định 
năng và sở. 

-_ Hiện hữu và Bất ly cho thấy “trong một lúc nào đó năng và sở cùng có mặt, không 
thê xa la nhau được” 

- _ Đời sống danh pháp ngắn hơn đời sống sắc pháp 17 lần. Nếu sở duyên là “danh 
pháp” sinh trước, thì không thê “cùng có mặt” với năng duyên là “sắc pháp” sinh 
sau. 

Như vậy, xác định được năng duyên là “danh pháp” sinh sau và sở duyên là “ sắc pháp”, 

có như thế mới thích hợp với những điều nêu trên. 

b- Chi pháp 

- Năng duyên: 85 tâm (trừ 4 tâm quả Vô sắc) và 52 tâm sở hợp, sinh sau. 

lo Nhất định: 43 tâm = 2 tâm Sân + 5 đôi thức + Ý giới + 11 tâm Na cảnh + tâm Sinh 
tiêu + I5 tâm Sắc giới + 5 tâm Sơ đạo. 
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* Bất định: 42 tâm = 8 tâm Tham + 2 tâm Si + tâm Hướng ý môn + 8 tâm Đại thiện + 
8 tâm Đại hạnh + 8 đông lực Vô sắc giới + 35 Siêu thê (trừ 5 tâm Sơ đạo) và 48 tâm sở 
hợp (trừ Sân phân). 


-_ Sở duyên: khối sắc được tạo ra bởi bốn nhân hoặc ba nhân phải ở vào giai đoạn trụ 
của sắc pháp (gọi tắt là sắc trụ) được sinh ra trước đó. 
-_ Phi sở duyên: 89 tâm và tâm sở hợp + sátna sanh, sátna diệt của sắc pháp + 2 sắc 
tiêu biêu + sắc nghiệp Vô tưởng. 
Luận giải: 
- Năng duyên: Không có tâm Tục sinh, vì trước tâm Tục sinh không có bọn sắc nào 
sanh ra cả. 
Bồn tâm quả Vô sắc làm việc Tục sinh, hữu phần và Tử ở cõi Vô sắc, nên những tâm 
này không thê là năng duyên. 
* Năng duyên nhất định: Có 43 tâm vì những tâm này chỉ có trong cõi ngũ uân nên có khả 
năng trợ giúp cho sắc pháp sinh trước đó. 
* Năng duyên bắt định: Có 42 tâm, vì những tâm này có trong 30 cõi hữu tâm, khi ở 26 
cõi ngũ uân là năng duyên, ở cõi Vô sắc là “phi năng duyên”. 
- Sở duyên: Sắc pháp đã sinh trước đó, đang tồn tại ở giai đoạn trụ, trừ sátna Sinh và 
sátna Diệt, vì sátna Sinh không còn khi năng duyên sinh ra. Năng duyên cũng không thê 
“trợ giúp sátna Diệt tôn tại”. 


Hậu sinh duyên với tam đề thiện 
Có ba câu lọc: 
Câu I: Kusalo dhamưno abyakatfassa dhanữmassa pacchãjãtfapaccayena paccqyo. 
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Hậu sinh duyên. 
a- Định nghĩa 
Là danh pháp thiện sinh ra sau, nhưng trợ cho sắc pháp sinh ra trước được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 
- _ Thiện năng duyên: Tất cả pháp thiện sinh ra sau = 21 tâm thiện + 38 tâm sở hợp. 
- _ Vô ký sở duyên: 24 sắc pháp sinh ra trước đang trụ. 
c- Giải thích 
- Những uân thiện sinh ra sau trợ cho sắc pháp sanh trước trong cõi ngũ uần. 


Sắc pháp sinh trước là sắc do ba nhân tạo hoặc, bốn nhân tạo trong thân ngũ uân là: Sắc 
nghiệp tạo, sắc thời tiết tạo, sắc vật thực tạo và sắc tâm tạo (ngoại trừ hai sắc Tiêu biểu), 
những sắc này sinh trước tâm thiện từ một đến 16 sátna. 


Như khi chúng đồng sinh với tâm Phán đoán hay tâm Hướng ý môn hoặc tâm Tục 
sinh... 


Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 
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- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực thiện), lộ kiên cố (appanävthi) (trừ lộ Nípbàn). 

- Giống: Giống hậu sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Hậu sinh duyên có ba duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có đủ ba duyên hợp trợ. 

- Năng là danh sinh sau, sở là sắc sinh trước, nên có “Hậu sinh bất tương ưng duyên ”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Háu sinh hiện hữu duyên ”, “Hậu sinh bát ly duyên ”. 


Câu 2: Akusalo dhamưmno abyakatfassa dhamunassa pacchqjafapaccayena paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Hậu sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện sinh ra sau, trợ cho sắc pháp sinh ra trước được vững mạnh. 

b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp, sinh ra sau. 


- _ Vô ký sở duyên: Sắc do ba nhân tạo hay do bốn nhân tạo, sinh trước đang ở giai 
đoạn trụ. 


c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uẫn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống hậu sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Như trên. 


Câu 3: Abyakato dhamuno abyakafassa dhamunassa pacchäjãfqpaccayena paccayo. 

Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Hậu sinh duyên. 

a- Định nghĩa 

Là danh pháp vô ký sinh ra sau, trợ giúp sắc pháp sinh ra trước đó. 

b- Chi pháp 

- - Vô ký năng duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp, sinh ra sau. 

- _ Vô ký sở duyên: 24 sắc pháp sinh trước đang trụ. 

c- Giải thích 

Như tâm quả Siêu thế hay tâm Hạnh hữu nhân sinh ra ở lộ đồng lực, có khả năng trợ 
giúp sắc pháp đồng sanh với các tâm trước đó. 


Câu này đối với: 
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- Người: bốn phàm + bốn bậc Thánh quả. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực vô ký). 
- Giỗng: Giống hậu sinh. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
Như trên. 
Tam đề thiện đối với Hậu sinh duyên có ba câu lọc. 
a. Thiện trợ vô ký bằng Hậu sinh duyên. 
b. Bất thiện trợ vô ký bằng Hậu sinh duyên. 
c. Vô ký trợ vô ký băng Hậu sinh duyên. 
Dứt Tam đề thiện với Hậu sinh duyên 


- 284 - 


Tập hành duyên (⁄4seyana paccay0) 
Tập hành duyên thuộc giống “vô gián”. Năng duyên sinh trước trợ sở duyên sinh sau 
được vững mạnh. Tập hành duyên có năm duyên hợp trợ. 


1. Vô gián duyên 

2. Đăng vô gián duyên 

3. Vô gián cận y duyên 

4. Vô hữu duyên 

53. Ly duyên. 

a- Định nghĩa 

“Tập hành duyên” là mãnh lực trợ giúp bằng cách “làm vững mạnh” hơn”. 


Tức là sátna tâm đồng lực trước trợ cho sátna tâm đồng lực sau được thuần thục và 
mạnh hơn. 


Ví như: người học sinh nhờ năm học đầu giúp cho những năm kế tiếp giỏi hơn. 

Gọi là Tập hành duyên do có hai điều kiện. 

- Phải là loại tâm đồng lực liên tiếp sátna. 

- Phải cùng giống. 

Trong phần “cùng giống” không kế tâm Đồng lực quả Siêu thế, vì loại tâm này đã tăng 
trưởng sức mạnh cao tột rôi, tâm trước không thê trợ giúp tâm sau tắng thêm sức mạnh 
nữa. 

Có thê nói: “7: áp hành duyên ” là một khía cạnh riêng của Vô gián duyên. 

b- Chi pháp 

- _ Năng duyên: 47 tâm đồng lực hiệp thế?) (trừ đồng lực cuối trong lộ đồng lực). 

- _ Sở duyên: 51 tâm đồng lực”59 sinh nối tiếp (trừ sátna thứ nhất) 
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- Phi sở duyên: (Sátna thứ nhất) tâm đồng lực Dục giới trong lộ đồng lực*“°, hai tâm 


Hướng môn (dvaravaJJanacria), 36 tâm quả + sắc pháp. 


Tập hành duyên với tam đề thiện 
Có ba câu lọc: 
Câu I: Kusalo dhamưno kusalassa dhaInnassa ãseVqndqpaccayena paccay0. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Tập hành duyên. 
a- Định nghĩa 


Là pháp thiện sinh trước trợ pháp thiện sinh sau kế tục không gián đoạn, được vững 
mạnh. 


25 12 tâm bất thiện + tâm sinh tiếu + 8 tâm đại thiện + 8 tâm đại tố + 9 tâm thiện đáo đại + 9 tâm duy 
tác đáo đại. 
(26). Là 47 tâm đồng lực hiệp thế + 4 tâm Đạo (Maggacitta). 
(6 Javanavithi (lộ đồng lực). 
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b- Chỉ pháp 


- _ Thiện năng duyên: 17 tâm thiện hiệp thếZ52 và 38 tâm sở hợp (trừ thiện đồng lực 
sátna cuôi). 


- - Thiện sở duyên: 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp sinh sau (trừ thiện đồng lực sátna 
một). 


Ví như “đoàn tàu hỏa có bảy toa, toa đầu kéo toa sau đến toa chót không kéo toa nào 
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Có ‹ 
c- Giải 
Có các cách như sau: 


* Trong lộ đồng lực thiện thông thường, có bảy sátna thì: Những danh uẫn thiện ở sátna 
thứ nhât, trợ những danh uân thiện ở sátna thứ hai, những danh uân thiện sátna thứ hai trợ 
những danh uân thiện sátna thứ ba ... đên sátna thứ bảy thì dứt. 


* Trong lộ đắc thiền thiện thì: Tâm Chuẩn bị trợ giúp cho tâm Cận hành, tâm Cận hành 
trợ giúp cho tâm Thuận thứ, tâm Thuận thứ trợ giúp cho tâm Chuyên tánh (Gotrabhu), tâm 
Chuyên tánh trợ giúp cho tâm Thiên. 


- Năng duyên là “bốn tâm Đại thiện có trf”. 


-- Sở duyên là “bốn Đại thiện có trí (trừ thiện sátna thứ nhất) + chín tâm thiện Đáo đại 
và tâm sở hợp. 


* Trong lộ nhập thiền thiện thì: Tâm Chuẩn bị trợ cho tâm Cận hành .... Tâm thiền 
thiện trợ cho tâm thiên thiện (trừ sátna thiên thiện cuôi cùng). 
- Năng duyên là “bốn tâm Đại thiện có trí + chín tâm thiền thiện và tâm sở hợp (trừ 
sátna thiên thiện cuôi cùng). 
- _ Sở duyên là “bốn tâm Đại thiện có trí (trừ tâm Chuẩn bị) + chín tâm thiền thiện và 
tầm sở hợp. 
Chú ý: Trong lộ nhập thiền thì tâm thiền thiện có thể diễn tiến vô lượng sátna chứ không 
phải có bảy sátna. 
* Trong lộ đắc Đạo thì “tâm Chuyên tánh hay tâm Tiến bậc trợ cho tâm Đạo”. 
- _ Năng duyên là “bốn tâm Đại thiện có trí và tâm sở hợp”. 
- - Sở duyên là “4 tâm đạo và 36 tâm sở hợp”. 
Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 
- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực thiện), lộ đắc đạo, lộ đắc thiền thiện, lộ nhập thiền 
thiện. 


- Giông : Giông vô gián. 


(22 8 tâm Đại thiện + 9 tâm thiện Đáo đại = 17 tâm thiện hiệp thế. 
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Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Tập hành duyên có năm duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở liên tiếp không gián đoạn, nên có “Vô gián duyên”, “Đẳng vô gián 
duyên ”. 

- Sở nhờ năng thêm vững mạnh, nên có “Vô gián cán y duyên ”. 

- Năng - sở vắng mặt, nên có “Vô hữu duyên”, “Ly duyên ”. 


Như vậy có năm duyên hợp trợ. 


Câu 2. Akusalo dhammno qkusalassa dhaIm1nassa ãseVqnapaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Tập hành duyên. 

a- Định nghĩa 

Là pháp bắt thiện sinh trước trợ giúp pháp bắt thiện sinh kế tiếp được vững mạnh hơn. 

b- Chi pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện sinh trước (trừ đồng lực bắt thiện ở sátna thứ 
bảy). 

-_ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bất thiện sinh sau (trừ đồng lực bất thiện ở sátna thứ 
nhât). 

c- Giải thích 

Trong lộ đồng lực bất thiện: Bất thiện đồng lực sátna thứ nhất trợ giúp đồng lực bất 

thiện sátna thứ hai... 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống vô gián. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Như trên. 


Câu 3: Abyakato dhamuno abyakafassa dhamunassa ãseVyanqpaccdyena paccay0o. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Tập hành duyên. 
a- Định nghĩa 
Là danh pháp vô ký Hạnh sinh trước trợ danh pháp vô ký Hạnh sinh sau thêm vững 
mạnh và không gián đoạn. 
b- Chi pháp 
- - Vô ký năng duyên: 18 tâm đồng lực Hạnh và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phần) sinh 
trước . 
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-_ Vô ký sở duyên: I8 tâm đồng lực Hạnh sinh sau và 35 tâm sở hợp (trừ đồng lực 
hạnh sátna thứ nhât). 


c- Giải thích 
- Những danh uân Hạnh sinh trước trợ cho những danh uấn hạnh sinh sau. 
Câu này đối với: 
- Người: Bậc Alahán. 
- Cõi: 26 cõi vui hữu tâm (trừ bốn cõi khổ + cõi Vô tưởng). 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (đồng lực Hạnh dục giới), lộ nhập thiền Hạnh 
- Giống: Giống vô gián. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
Như trên. 
Tam đề thiện với Tập hành duyên có ba câu lọc. 
a. Thiện trợ thiện bằng Tập hành duyên. 
b. Bắt thiện trợ bất thiện bằng Tập hành duyên. 
c. Vô ký trợ vô ký bằng Tập hành duyên. 
Dứt Tam đề thiện với Tập hành duyên 


- 288- 


Nghiệp duyên (Kamưnua paccayo) 
a- Định nghĩa 
“Nghiệp duyên” là mãnh lực trợ giúp bằng cách sắp đặt hay đào tạo. 


Nói cách khác, “là tâm sở Tư ở trong tất cả tâm, trợ giúp các pháp đồng sinh khác sinh 
lên” theo cách “sắp đặt”, “tạo tác”. 

Ví như “người trưởng phòng hướng dẫn nhân viên làm việc dưới quyền của mình”. 

Phân tích: 

Nghiệp duyên chia rộng có ba duyên: 

I- Đồng sinh nghiệp duyên (sahajãtakamma paccayo). 

2- Nghiệp biệt thời duyên (nanakkhartkakamna paccayo). 

3- Vô gián nghiệp duyên (anan1arakamma paccay0). 

Ở đây, nghiệp được chia thành hai cách: 

- Cách đồng sinh: Tức là tâm sở Tư trợ cho các danh uẫn còn lại cùng sinh lên với nó, 
gọi là “Đồng sinh nghiệp duyên”. 

- Cách khác thời kỳ: Là tâm sở Tư lưu lại “hạt giống” để cho tâm quả sau này gọi là 
“Nghiệp biệt thời duyên". 

Chính Vô gián nghiệp duyên cũng là “Nghiệp biệt thời duyên”. Nhưng vì cho tâm quả 
liên tiếp không gián đoạn, nên nêu ra để phân biệt. 


A- Đồng sinh nghiệp duyên 
(SahaJatakqarumna paccay0) 


Đồng sinh nghiệp duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên là tâm sở tư trợ giúp 
cho sở duyên là các pháp cùng sinh lên với tâm sở tư. 


Đồng sinh nghiệp duyên có chín duyên hợp trợ. 
. Đồng sinh duyên 

. Hỗ tương duyên 

. Đồng sinh y duyên 

. Quả duyên 

. Danh vật thực duyên 

.. Tương ưng duyên 

. Đồng sinh bất tương ưng duyên 

. Đồng sinh hiện hữu duyên 


\©œ ¬I Ơ CC: > CỔ) tt = 


. Đồng sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 


Đồng sinh nghiệp duyên” là mãnh lực trợ giúp của tâm sở Tư với các pháp đồng sinh. 
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b- Chỉ pháp 
- - Năng duyên: Tâm sở Tư trong tất cả tâm. 
- Sở duyên: Tâm và 5] tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư) + sắc tâm + sắc nghiệp tục sinh. 


- Phi sở duyên: Tâm sở Tư trong tất cả tâm + sắc nghiệp bình nhật + sắc Vật thực + 
sắc khí hậu (u/ujaripa) + sắc ngoại + sắc nghiệp Vô tưởng. 


Đồng sinh nghiệp duyên với tam đề thiện 

Có 7 câu lọc: 

Câu I: Kusalo dhamưmno kusalassa dhamưmassa sahqjatakaInrnapaccayena paccayo. 

Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 

a- Định nghĩa 

Là tâm sở Tư thiện trợ giúp các pháp thiện cùng sinh lên. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm thiện. 

- _ Thiện sở duyên: 21 tâm thiện và 37 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư). 

c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh đạo + ba bậc Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực thiện), lộ đắc thiên, lộ nhập thiên thiện, lộ phản 
khán thiện, lộ đặc đạo... 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

“Đồng sinh nghiệp duyên ” có chín duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 

- Năng - sở hỗ trợ nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Sở nương vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng là “tâm sở Tư”, nên có “Danh vật thực duyên ”. 

- Năng sở hòa hợp nhau và cùng có mặt, nên có “Tương ng duyên ”, “Đồng sinh hiện 
hữu duyên ” và “Đóng sinh bát ly duyên `. 


Như vậy có 7 duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng là pháp thiện nên không có “Quả duyên ”. 
- Năng - sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 
Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 
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Câu 2: Kusalo dhammmo qbyakafassa dhammmassa sahaqjdftakarmmapaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 

a- Định nghĩa 

Là tâm sở Tư trong tâm thiện trợ giúp các sắc tâm thiện sinh lên. 

b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải 

- Tâm sở Tư trong tâm thiện trợ giúp sắc Thân biểu tri, thực hiện những “hành động 
thiện” như: Đi kinh hành, ngôi thiên, cung kinh vái chào, phục vụ, không sát sinh, không 
trộm cắp, bô thí băng tay... 

- Tâm sở Tư trong tâm thiện trợ giúp sắc Ngữ biểu tri, nói lên những thiện ngôn như: 
lời chân thật, lời êm dịu, thuyết pháp, không nói dối.. 


Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh đạo + ba bậc Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ đắc đạo... 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng là tâm sở Tư, nên có “Danh vật thực duyên ”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên có “Đồng sinh bắt trơng ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên `”. 

Như vậy có sáu duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là danh, sở là sắc, nên không “Tương ưng duyên”, “Hỗ tương duyên”. 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 
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Câu 3: Kusadlo dhammo kusalasa ca qabyakdfasa ca dhamữmassa 
sahaJatakdrnrnapaccayena paccay0. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
a- Định nghĩa 


Là tâm sở Tư thiện trợ giúp các pháp thiện đồng sinh cùng sắc tâm thiện được vững 
mạnh, theo cách “tạo tác”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm thiện. 

- - Thiện và Vô ký sở duyên: 21 tâm thiện và 37 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư) + sắc tâm 

thiện. 
c- Giải thích 
Câu này gom chung cả hai câu lọc trên. 


Người có ý thiện, sẽ hành động bằng thân hay lời nói, như: Chấp tay lễ chào, nói pháp, 
luận đạo... 


Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh đạo + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo... 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng là tâm sở Tư, nên có “Danh vát thực duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên `”. 

Như vậy có năm duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Tương ưng duyên”, “Hỗ tương duyên”. 


Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 
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Câu 4: Akusalo dhammmo akusalassa dhammmassa sahqjafqkammmapaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 

a- Định nghĩa 

Là tâm sở Tư bắt thiện, trợ các danh uân bắt thiện cùng sinh lên. 

b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm bắt thiện. 

-_ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 26 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư). 

c- Giải thích 

Tâm sở Tư bắt thiện trợ cho các danh uầẫn bắt thiện cùng sinh lên với nó. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý ( có đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”, “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng - sở đều là danh pháp, nên có “Tương ưng duyên”, “Hỗ tương duyên”. 

- Năng là tâm sở Tư, nên có “Danh vát thực duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có bảy duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng - sở đều là danh pháp. nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 5: Akusalo dhammmo qabyakafassa dhammassa sahqjafaqkqmmapaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
a- Định nghĩa 

Là tâm sở Tư bắt thiện, trợ giúp sắc tâm bắt thiện. 

b- Chi pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm bắt thiện. 


- - Vô ký sở duyên: Sắc tâm bất thiện. 
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c- Giải thích 

- Tâm sở Tư bắt thiện trợ sắc Thân biểu tri để thực hiện những hành động bắt thiện như: 
Sát sinh, lây của không cho... 

- Tâm sở Tư bắt thiện trợ cho sắc Ngữ biểu tri, nói dối, nói ác... 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bắt thiện). 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 


Có sáu duyên hợp trợ là: Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Danh vật thực duyên, 
Đồng sinh bất tương ưng duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng sinh bắt ly duyên. 


Có ba duyên không hợp trợ là: Quả duyên, Tương ưng duyên, Hỗ tương duyên. 


Câu 6: Akusalo dhammmo qkusalasa ca dabyakafasa ca dhamrmmassa 
sahqjatakqmnumnapaccayena paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện và vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
a- Định nghĩa 


Là tâm sở Tư bắt thiện trợ giúp các danh uấn bắt thiện cùng với sắc tâm bắt thiện, theo 
cách “nghiệp đông sinh”. 


b- Chỉ pháp 
- _ Bất thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm bắt thiện. 


-_ Bất thiện và vô ký sở duyên: I2 tâm bất thiện và 26 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư) + 
sắc tâm bât thiện. 


c- Giải thích 

Câu này bao gồm cả hai câu trên. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uần. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 
- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 


- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 
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- Năng là tâm sở Tư, nên có “Danh vật thực duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có năm duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ ørơng duyên”, “ Tương ưng duyên”. 

- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bắt tương ưng duyên ”. 

Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 7: Abyakafto dhammmo qkusalassa dhamumassa sahqjafakaminapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
a- Định nghĩa 
Là tâm sở Tư trong tâm vô ký, trợ cho các pháp đồng sinh sinh lên, theo cách “nghiệp”. 
b- Chi pháp 
- - Vô ký năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm vô ký. 
- - Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 37 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư) + sắc tâm vô ký. 
c- Giải thích 
- a- Tâm sở Tư vô ký trợ danh uân tương ưng và sắc tâm vô ký, trong thời bình nhật = 
Đông sinh nghiệp duyên. 


bˆ- Khi tục sinh, tâm sở Tư quả trợ danh uân quả tương ưng + sắc nghiệp tục sinh = 
Đông sinh nghiệp duyên. 


c'- Tâm sở Tư trợ sắc Ý vật = Đồng sinh nghiệp duyên. 
- - Năng duyên: Tâm sở Tư trong 15 tâm Tục sinh cõi ngũ uần. 


- _ Sở duyên: 15 tâm Tục sinh cõi ngũ uân và 34 tâm sở hợp (trừ Giới phần + tâm sở 
Tư) + sắc nghiệp tục sinh. 


Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn bậc Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm 

- Thời: Thời bình nhật, thời tục sinh và thời tử. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ Tục sinh, lộ cận tử. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

Cần phân tích ba trường hợp: 
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- Tâm sở Tư vô ký trợ danh vô ký: có tám duyên hợp trợ: “Đồng sinh duyên, Hỗ tương 
duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Tương ưng duyên, Đồng 
sinh hiệrn hữu duyên, Đồng sinh bất ly duyên”. 


- Tâm sở Tư trợ sắc tâm vô ký: có bảy duyên hợp trợ: “Đồng sinh duyên, Đồng sinh y 
duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Đông sinh bât tương ưng duyên, Đông sinh hiện 
hữu duyên, Đông sinh bât ly duyên” 

- Tâm sở Tư vô ký. trợ danh - sắc vô ký: có sáu duyên hợp trợ:'“Đồng sinh duyên, Đồng 
sinh y duyên, Quả duyên, Danh vật thực duyên, Đông sinh hiện hữu duyên, Đông sinh bât 
ly duyên”. 


Tam đề thiện đối với Đồng sinh nghiệp duyên có bảy câu lọc. 
- Pháp thiện. 
a. Thiện trợ thiện bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
b. Thiện trợ vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
c. Thiện trợ thiện và vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
- Pháp bắt thiện. 
a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
b. Bất thiện trợ vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
c. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký băng Đồng sinh nghiệp duyên. 
- Pháp vô ký. 
a. Vô ký trợ vô ký bằng Đồng sinh nghiệp duyên. 
Dứt tam đề thiện với Đồng sinh nghiệp duyên 


B- Nghiệp biệt thời duyên 
(NănakkhatIkakamma paccay0) 

Nghiệp biệt thời duyên thuộc giống “nghiệp biệt thời”. Năng duyên là tâm sở Tư đã 
diệt, trợ giúp cho tâm quả sinh lên từ tâm sở Tư đó. 

Nghiệp biệt thời duyên có sáu duyên hợp trợ. 
.. Vô gián duyên 
. Đăng vô gián duyên 
.. Vô gián cận y duyên 
.. Thường cận y duyên 
.. Vô hữu duyên 


® CC: +> C©› tt 


. Ly duyên. 


a- Định nghĩa 


Là tâm sở Tư trong tầm thiện hay tâm bất thiện, lưu lại “hạt giống” (ba), để cho quả 
khác thời kỳ (khác sátna). 
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b- Chi pháp 
- _ Năng duyên: Tâm sở Tư hợp trong tâm thiện hay tâm bắt thiện (trong quá khứ) 
- _ Sở duyên: Sắc nghiệp + tâm quả và 38 tâm sở hợp trong hiện tại. 


- Phi sở duyên: Tâm thiện, tâm bât thiện, tâm duy tác + sắc tâm, sắc ngoại, sắc vật 
thực, sắc khí hậu. 


Nghiệp biệt thời duyên với tam đề thiện 
Có 2 câu lọc: 


Câu I: Kusalo dhanưno qbyãkqfassa dhanumnassa nãngkkhapikakqnunapaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Nghiệp biệt thời duyên. 
a- Định nghĩa 
_ Là tâm sở Tư trong tâm thiện trước đây lưu lại “hạt giống”, trợ giúp tâm quả thiện cùng 

sắc nghiệp thiện sinh lên trong hiện tại. 

b- Chi pháp 

- - Thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm thiện quá khứ. 

- _ Vô ký sở duyên: 29 tâm quả thiện?) và 38 tâm sở hợp + sắc nghiệp thiện. 

c- Giải thích 

a'- Tâm sở Tư trong tâm thiện sinh trước trong đời này hay đời trước đã diệt, nhưng 
lưu lại “hạt giông” tạo ra tâm quả thiện + sắc nghiệp trong hiện tại. 

b'- Tâm sở Tư trong tâm thiện Sắc giới, tạo ra tâm quả Sắc giới và sắc nghiệp cõi Sắc 
ĐIỚI. 

c'- Tâm sở Tư trong tâm thiện Ngũ thiền Sắc giới, tạo ra sắc Nghiệp vô tưởng. 

d'- Tâm sở Tư trong tâm thiện Vô sắc giới, tạo ra tâm quả Vô sắc giới và tâm sở hợp. 

e'- Tâm sở Tư trong 4 tâm đạo tạo ra 4 tâm quả Siêu thế. 


Ở đây, trong lộ đắc Sơ, Nhị, Tam, Tứ đạo dù rằng ngay tích tắc, sau sátna Đạo thì đến 
sátna quả Siêu thê ngay, nhưng vân thuộc vê “khác thời”. 


Nếu Đạo có bậc thiền nào thì quả Siêu thế cũng được thiền bậc ây. 

Trong trường hợp này, các Ngài gọi là “Vô gián nghiệp duyên ”. Tức là cho ngay tâm 
quả “không gián đoạn”. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 

- Cối: 3l cõi. 

- Thời: Thời bình nhật, thời Tục sinh và thời Tử. 


- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo và lộ mơ hồ. 


263). 8 tâm quả thiện vô nhân + 8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại + 4 tâm quả Siêu thế. 
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- Giống: Giống biệt thời. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Nghiệp biệt thời duyên tổng quát có sáu duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 
* Họp trợ: 


Vì có tâm sở Tư trong tâm Đạo trợ giúp tâm Quả Siêu thế sinh kế tục không gián đoạn, 
nên có: “Vô gián duyên, Đăng vô gián duyên, Vô gián cán y duyên, Thường cận y duyên ”. 


- Năng - sở không cùng có mặt, nên có “Vô hữu duyên”, “Ly duyên ”. 


Câu 2: Akusalo dhammo abyakqfassa dhamưnassa nữnakkhattkakqanunapaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Nghiệp biệt thời duyên. 
a- Định nghĩa 


Là tâm sở Tư trong tâm bắt thiện sinh trước, trợ giúp tâm quả bắt thiện cùng sắc nghiệp 
bât thiện sinh lên sau. 


b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: Tâm sở Tư trong tâm bắt thiện có trước. 

- _ Vô ký sở duyên: Bảy tâm quả bất thiện và tâm sở hợp + sắc nghiệp bắt thiện có sau. 

c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi Ngũ uẫn. 

- Thời: Thời bình nhật, thời Tục sinh và thời tử. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý chót mới. 

- Giống: Giống biệt thời. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng thường làm, nên có “7Thưởng cán y duyên ”. 

- Năng - sở không cùng có mặt, nên có “Vô hữu duyên”, “Ly duyên ”. 

Như vậy có ba duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng - sở không liên tiếp nhau, nên không có ba duyên “Vô gián duyên”, “Đăng vô 
gián duyên ” và “Vô gián cận y duyên ”. 

Có ba duyên không hợp trợ. 

Tam đề thiện với Nghiệp biệt thời duyên có hai câu lọc. 

a. Thiện trợ cho vô ký bằng Nghiệp biệt thời duyên. 

b. Bắt thiện trợ cho vô ký bằng Nghiệp biệt thời duyên. 

Dứt Tam đề thiện với Nghiệp biệt thời duyên 
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Quả duyên (Vipaka paccayo) 

Quả duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên và sở duyên đều là pháp quả, riêng 
sở duyên có thêm sắc tâm quả. 

Quả duyên có được bảy duyên hợp trợ. 
. Đồng sinh duyên 
.. Hỗ tương duyên 
. Đông sinh y duyên 
-_ Tương ưng duyên 
. Đông sinh bất tương ưng duyên 


. Đồng sinh hiện hữu duyên 


¬1 Œœ CC: +> C› \ 


. Đồng sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 

“Quả duyên” là mãnh lực trợ giúp bằng “kết quả”. 

b- Chi pháp 

- Năng duyên: 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp. 

-_ Sở duyên: 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp + 20 sắc nghiệp tục sinh + 15 sắc tâm (trừ 
hai sắc Biêu tr1). 

-_ Phi sở duyên: 69 tâm phi tâm quả và tâm sở hợp + sắc tâm phi quả + sắc nghiệp 
bình nhật + Sắc nghiệp vô tưởng + sắc vật thực + sắc thời tiêt + sắc ngoại. 

Quả duyên với tam đề thiện 

Chỉ có 1 câu lọc: 

Câu I: Abyakato dhamuno abyakafassa dhamunassa vipaãkapaccayena paccayo. 

Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Quả duyên. 

a- Định nghĩa 

Là một danh uẫn quả trợ giúp các pháp đồng sinh, sinh lên. 

Ở đây là xét một tâm quả. 

b- Chi pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp về phương diện giúp. 

- _ Vô ký sở duyên: 36 tâm quả và 38 tâm sở hợp về phương diện nhờ + sắc tâm quả 
(trừ hai sắc Biêu tri)+ sắc nghiệp tục sinh. 

c- Giải thích 

- Một danh uân quả trợ giúp ba danh uẫn quả + sắc tâm quả (trừ hai sắc Biểu tri) thời 

bình nhật. 


- Hai danh uân quả trợ giúp hai danh uẫn quả + sắc tâm quả (trừ hai sắc Biểu tri) trong 
thời bình nhật. 


- Ba danh uẫn quả hai trợ giúp một danh uẫn quả + sắc tâm quả (trừ hai sắc Biểu tri) 
thời bình nhật. 
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- Khi tục sinh, một, hai hay ba danh uấn quả tục sinh, trợ cho các danh uấn quả tục sinh 
còn lại và sắc nghiệp tục sinh. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời tục sinh, thời bình nhật, thời tử. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý và lộ mơ hồ. 

- Giống : Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Danh trợ danh: Có bảy duyên hợp là: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Năng - sở hỗ trợ nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Sở nương vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “7ơng ng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên”. 

- Danh trợ sắc: Có năm duyên hợp trợ là “Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng 
sinh bát tương ưng duyên, Đóng sinh hiện hữu duyên, Đóng sinh bát ly duyên `. 


- Danh - trợ danh sắc: Có bỗn duyên hợp trợ là “Đồng sinh duyên, Đông sinh y duyên, 
Đồng sinh hiện hữu duyên, Đóng sinh bát ly duyên ”. 


Dứt Tam đề thiện với Quả duyên 
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Vật thực duyên (4hãra paccayo) 
a- Định nghĩa 
“Vật thực duyên” là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách đem chất bố dưỡng vào. 
b- Phân tích 
Vật thực duyên được phân thành hai duyên là: 
- Sắc vật thực duyên (rupa-ahära paccayo). 


- Danh vật thực duyên (nãma-ahära paccay0). 


A. Sắc vật thực duyên 
(Rpa-ahara paccay0) 
Sắc vật thực duyên thuộc giống “vật thực”. Năng duyên là dưỡng tổ (ojã) giúp thân xác 
tăng trưởng. 
Sắc vật thực duyên có hai duyên hợp trợ. 
1. Vật thực hiện hữu duyên 
2. Vật thực bắt ly duyên. 


a- Định nghĩa 

«Sắc vật thực duyên” là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng chất bố dưỡng như miếng ăn... 

b- Chi pháp 

- Năng duyên: Sắc vật thực nội và ngoại, tức là chất bổ dưỡng đã ăn hay chưa ăn. 

- SỞ duyên: 12 sắc do vật thực tạo tức là sắc tứ đại + sắc cảnh khí + sắc cảnh vị + ba 

săc đặc biệt + sắc tiên + sắc dị. 
- _ Phi sở duyên: Tâm và tâm sở hợp + sắc tâm + sắc nghiệp + sắc thời tiết + sắc ngoại. 
Duyên trùng: 
Sắc vật thực duyên trùng với Vật thực hiện hữu duyên (aharaffhipaccayoö) và Vật thực 

bât ly duyên (ahãra avigafa paccayo ). 

* Vật thực hiện hữu duyên: Là mãnh lực trợ giúp bằng chất bổ dưỡng đang còn. 

* Vật thực bất ly duyên: Là mãnh lực trợ giúp bằng chất bố dưỡng không xa la. 

Sở dĩ ba duyên này trùng nhau là vì: Năng và Sở đều là sắc, như vậy đời sống của Năng 
và Sở đông nhau (Š1 sátna). 

Lại nữa có hiện hữu và bắt ly giúp cho chúng ta nhận biết được là thời hiện tại. 

Hói: Năng - sở đồng sinh, tại sao Sắc vật tực duyên không thuộc giống đồng sinh? 

Đáp: Tuy năng và sở cùng sinh lên, nhưng tính chủ yếu của Vật fhực duyên là “nuôi 
dưỡng”; do đó Vát thực duyên được xêp vào “giông vật thực”. 

Một số duyên khác được xếp vào “giống đồng sinh”, vì đó là đặc tính chính, “tính nuôi 
dưỡng” không có trong các duyên ây. 

Sắc vật thực duyên với tam đề thiện 


Có I câu lọc: 
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Câu I1: Abyakato dhamữmo abyakdfassa dham~nassa rupaharapaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Sắc vật thực duyên. 
a- Định nghĩa 


Là “chất bô dưỡng” bên ngoài hay bên trong, trợ giúp các sắc đồng sinh được vững 
mạnh. 
b- Chỉ pháp 
- - Vô ký năng duyên: Sắc Vật thực nội và ngoại. 
- _ Vô ký sở duyên: 12 sắc pháp đồng sinh đang trụ với sắc Vật thực. 
c- Giải 
Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + tám bậc Thánh. 
- Cõi: Cõi ngũ uấn. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: lộ sắc. 
- Giống: Giống vật thực. 
Duyên hợp trợ: 
Có hai duyên hợp trợ là “ Vát thực hiện hữu duyên ”, “Vát thực bắt ly duyên ”. 
B. Danh vật thực duyên 
(Nama-ahãra paccqay0) 
Danh vật thực duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên giúp cho sở duyên 
“hưởng cảnh”. 
Danh vật thực duyên có II duyên hợp trợ. 
Đồng sinh trưởng duyên 
Đồng sinh duyên 
Hỗ tương duyên 
Đồng sinh y duyên 
Đồng sinh nghiệp duyên 
Quả duyên 
Đồng sinh quyền duyên 
Tương ưng duyên 


hÖệt xIRPSo bi SN: JIb- 0x8 si ng 


Đồng sinh bất tương ưng duyên 


¬ 
=_ 


Đồng sinh hiện hữu duyên 


— 
— 


.. Đồng sinh bắt ly duyên. 


a- Định nghĩa 


“Danh vật thực duyên” là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách thu hút “cảnh”, mang 
cảnh đên giúp các pháp đông sinh thêm vững mạnh. 
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Danh vật thực có ba là: 
- Xúc thực: Sự gặp gỡ giữa căn (vật), cảnh và thức là duyên cho /họ. 
- Tự niệm thực: Là sự có ý làm việc thiện hay ác là nhân sanh ra tâm quả Tục sinh. 
- Thức thực: Là khả năng hưởng cảnh và tạo ra danh sắc. 
b- Chi pháp 
- _ Năng duyên: Tâm sở Xúc, tâm sở Tư, 89 tâm (về phương diện trợ giúp). 
- _ Sở duyên: Tâm và tâm sở hợp + 17 sắc tâm + 20 sắc nghiệp tục sinh. 
- Phi SỞ duyên: Sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc thời tiết 
Và sắc ngoại. 
Giải thích: 
Ở cõi Ngũ uấn vào thời tục sinh, tâm Tục sinh trợ cho sắc nghiệp Tục sinh cùng sinh 
lên, do đó sở duyên có sắc nghiệp tục sinh. 
Danh vật thực duyên với tam đề thiện 
Có bảy câu lọc: 
Câu I: Kusalo dhamuno kusalassa dhaimmnassa nãmãhãrapaccayena paccay0o. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Danh vật thực duyên. 
a- Định nghĩa 


Là ba danh vật thực thiện mang “chất bổ dưỡng” (là cảnh) đến giúp các pháp thiện đồng 
sinh thêm vững mạnh. 


b- Chi pháp 

- - Thiện năng duyên: 21 tâm thiện + tâm sở Xúc + tâm sở Tư trong tâm thiện. 
- _ Thiện sở duyên: Tất cả pháp thiện (trừ pháp đang làm năng duyên). 

c- Giải thích 

- Khi tâm thiện là năng duyên thì các tâm sở hợp là sở duyên. 


- Khi tâm sở Xúc là năng duyên thì tâm thiện và 37 tâm sở hợp (trừ tâm sở Xúc) là sở 
duyên. 

- Khi tâm sở Tư là năng duyên, tâm thiện và 37 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tư) là sở duyên. 

Do đó, trong phần sở duyên lấy “tất cả pháp thiện” (trừ pháp đang là năng duyên). 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo, lộ phản khán, lộ nhập thiền hữu học, lộ đắc thiền 
hữu học... 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 
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- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 
- Năng là “zâm”, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Đồng sinh quyền duyên "126, 
- Năng - sở hô trợ nhau, nên có “Hồ ương duyên”, “Đồng sinh y duyên ”. 


N .é€€ 


- Năng là “Zâm sở Tư”, nên có “Đóng sinh nghiệp duyên ”. 


- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng - sở đều là danh pháp. nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 2: Kusalo dhamuno abyakatfassa dhammassqa nãmaharapaccayena paccayo. 

Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

a- Định nghĩa 

Là danh thiện trợ sắc tâm thiện, theo cách “làm cho tăng trưởng”. 

b- Chỉ pháp 

- - Thiện năng duyên: 21 tâm thiện + tâm sở Xúc + tâm sở Tư trong tâm thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi Ngũ uẫn. 

- Thời: Bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo, lộ phản khán, lộ nhập thiền, lộ đắc thiền. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

Có tám duyên hợp trợ là: “Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh trưởng 
duyên, Đông sinh quyên duyên, Đông sinh nghiệp duyên, Đông sinh bât tương ưng duyên, 
Đông sinh hiện hữu duyên, Đông sinh bât ly duyên”. 

* Không hợp trợ: 

Có ba duyên không hợp trợ là “Quả duyên, Tương ưng duyên, Hỗ tương duyên”. 


6 Tâm là “ý quyền”. 
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Câu 3: Kusalo dhammmo kusalasa ca dqbyakafasa ca dhammassa 
nãinghãrapaccayena paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và pháp vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

a- Định nghĩa 

Là danh vật thực thiện trợ giúp cho các pháp đồng sinh cùng với sắc tâm thiện. 

b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: ba danh vật thực thiện. 

- _ Thiện và vô ký sở duyên: Pháp thiện + sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Câu lọc này là tổng hợp hai câu lọc trên. 

Câu lọc này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi Ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực thiện), lộ kiên có (appanavirh¡) thiện. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có “âm”, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Đông sinh quyên duyên ”. 

- Năng là “tâm sở Tư”, nên có “Đồng sinh nghiệp duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có bảy duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ ương duyên”, “Tương ưng duyên ”. 

- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bắt tương gn duyên ”. 

Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 4: Akusalo dhamưmno akusalassa dhammassqa nãmahãrapaccayena paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Danh vật thực duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba danh vật thực bắt thiện trợ giúp các pháp đồng sinh được vững mạnh. 
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b- Chỉ pháp 
- _ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bất thiện + tâm sở Xúc + tâm sở Tư trong tâm bất 
thiện. 

-_ Bất thiện sở duyên: Pháp bắt thiện (trừ pháp đang làm năng duyên). 

c- Giải thích 

- Khi tâm bắt thiện là năng duyên, thì 27 tâm sở hợp là sở duyên. 

- Khi tâm sở Xúc bất thiện là năng duyên, thì 12 tâm bất thiện và 26 tâm sở hợp (trừ 
tầm sở Xúc) là sở duyên. 

- Khi tâm sở Tư bất thiện là năng duyên, thì 12 tâm bất thiện và 26 tâm sở hợp (trừ tâm 
sở Tư) là năng duyên. 

Do đó, sở duyên lấy tất cả pháp bất thiện. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 

- Sở nương tựa vào năng đề vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở hỗ trợ nhau , nên có “Hổ tương duyên”. 

- Năng là tâm, nên có “Đồng sinh quyên duyên”, “Đông sinh trưởng duyên”. 

- Năng là tâm sở Tư, nên có “Đồng sinh nghiệp duyên ”. 

- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ng duyên". 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

- Năng - sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 5: Akusalo dhammno abyakatassa dhanunassa nãmãhãrapaccayena paccqyo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

a- Định nghĩa 

Là 3 danh vật thực bất thiện trợ sắc tam bất thiện được vững mạnh. 
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b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: ba danh vật thực bất thiện. 

-_ Bất thiện sở duyên: Sắc tâm bất thiện đồng sinh. 

c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở vững mạnh nhờ có năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng có âm, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Đồng sinh quyên duyên”. 

- Năng có âm sở T, nên có “Đông sinh nghiệp duyên ”. 

- Sở là sắc pháp. nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có tám duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng danh, sở là sắc, nên không có “Tương ưng duyên”, “Hỗ tương ưng duyên ”. 


Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 


Câu 6: Akusalo dhammo qkusalasa ca dqbyakafasa ca dhammassa 
nãinghãrapaccayena paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba danh vật thực bất thiện trợ cho danh — sắc sinh lên. 

b- Chi pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bắt thiện + Tâm sở Xúc + tâm sở Tư trong tâm bất 
thiện. 

-_ Bất thiện và vô ký sở duyên: Pháp bắt thiện + sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

Câu này là tổng hợp câu bốn và câu năm. 

Câu này đối với: 
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- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực bắt thiện). 
- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 


Có bảy duyên hợp trợ là : “Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh trưởng 
duyên, Đồng sinh quyền duyên, Đồng sinh nghiệp duyên, Đồng sinh hiện hữu duyên, Đồng 
sinh bất ly duyên”. 

* Không hợp trợ: 


^ éé 


Có bốn duyên không hợp trợ là: “Quả duyên, Tương ưng duyên, Đồng sinh bất tương 


ưng duyên, Hỗ tương duyên”. 


Câu 7: Abyakato dhamữmo abyakdafassa dham~nassa nãinđhãrapaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

a- Định nghĩa 

Là ba danh vật thực vô ký trợ giúp các pháp vô ký đồng sinh với chúng. 

b- Chỉ pháp 

- - Vô ký năng duyên: 56 tâm vô ký +tâm sở Xúc + tâm sở Tư trong tâm vô ký.. 
- _ Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp+ sắc tâm vô ký. 

Riêng “năm đôi thức” không tạo ra sắc tâm. 

c- Giải thích 

Câu này gồm ba câu: Danh trợ danh, danh trợ sắc, danh trợ danh - sắc. 

Có các cách như sau: 

a'- Vật thực danh vô ký trợ cho các uẫn tương ưng và sắc tâm vô ký. 


b'- Khi Tục sinh, danh vật thực quả trợ các danh uẫn quả tương ưng và sắc nghiệp tục 
sinh. 


- Năng duyên: 19 tâm quả tục sinh cõi 5 uân + tâm sở Xúc + tâm sở Tư. 


- _ Sở duyên: 19 tâm quả Tục sinh và 35 tâm sở hợp (trừ Giới phần) + sắc nghiệp tục 
sinh. 


Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời Tục sinh, thời bình nhật và thời tử. 
- Lộ tâm:Lộ ngũ, lộ ý và Lộ mơ hồ. 

- Giống: Giống đồng sinh. 
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Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
* Hợp trợ: 
- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 


- Năng duyên có “âm quả”, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Đóng sinh quyền 


duyên”, “Quả duyên”. 


(Trong phần “năm đôi thức” trợ các pháp đồng sinh, có “Hổ tương duyên”, “Tương 


ng duyên ” hợp trợ). 


- Sở nương tựa vào danh, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng có “tâm sở Tư”, nên có “Đồng sinh nghiệp duyên”. 

- Sở có sắc tâm, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Có 11 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

Không có. 

Tam đề thiện đối với Danh vật thực duyên có bảy câu lọc. 

- Pháp thiện. 

a. Thiện trợ thiện bằng Danh vật thực duyên. 

b. Thiện trợ vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

c. Thiện trợ thiện và vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

- Pháp bắt thiện. 

a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Danh vật thực duyên. 

b. Bắt thiện trợ vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

c. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

- Pháp vô ký. 

a. Vô ký trợ vô ký bằng Danh vật thực duyên. 

Dứt Tam đề thiện với Danh vật thực duyên 


Quyền duyên (Irdriya paccayo) 
a- Định nghĩa 


“Quyền duyên” là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng cách cai quản điều hành các pháp 
đông sinh. 


Như vị tướng soái điều khiển đoàn của mình. 

b- Phân tích 

Quyền duyên chia rộng có ba là: 

1- Đồng sinh quyền duyên (sahaJatindriya paccayo). 


2- Tiền sinh quyền duyên (pureJafindriya paccayo). 
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3- Sắc mạng quyền duyên (rupaj1viindriya paccayo). 
A- Đồng sinh quyền duyên 
(Sahqjaiindriya paccayo) 
Đồng sinh quyền duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên là pháp quyền. 
Đồng sinh quyền duyên có 13 duyên hợp trợ. 
Nhân duyên 
Đồng sinh trưởng duyên 
Đồng sinh duyên 
Hỗ tương duyên 
Đồng sinh y duyên 
Quả duyên 
Danh vật thực duyên 
Thiền duyên 


Si 6v SƯ UUt (n Y lEt KẾ! ,i 


Đạo duyên 


— 
== 


Tương ưng duyên 

11. Đồng sinh bất tương ưng duyên 
12. Đồng sinh hiện hữu duyên 
Đồng sinh bất ly duyên. 

a- Định nghĩa 


Đồng sinh quyền duyên là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng tám danh quyền điều khiển 
cai quản các pháp đông sinh. 


b- Chỉ pháp 


-_ Năng duyên: tám danh quyền là: Thọ, tín, niệm, tấn, nhất hành, tuệ, danh mạng 
quyền và tâm. 


- _ Sở duyên: Tâm và tâm sở hợp trên phương diện nhờ + sắc tâm + sắc nghiệp tục sinh. 
-- Phi sở duyên: Sắc ngoại, sắc âm dương, sắc vật thực, sắc nghiệp bình nhật, sắc 
nghiệp vô tưởng. 
Đồng sinh quyền duyên với tam đề thiện 

Có 7 câu lọc: 
Câu I: Kusalo dhamưmno kusalassa dhamưmassa sahqjatindriyapaccayena paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Đồng sinh quyền duyên. 
a- Định nghĩa 
Là “danh quyền thiện” trợ giúp các pháp đồng sinh được vững mạnh. 
b- Chỉ pháp 
- _ Thiện năng duyên: tám danh quyên thiện. 
- _ Thiện sở duyên: Tắt cả pháp thiện. 
c- Giải thích 
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- Như Tín quyền trợ giúp các pháp đồng sinh sinh lên, cùng làm một việc “hướng tâm 


tin”. 
- Tấn quyền trợ giúp các pháp đồng sinh sinh lên, cùng làm một việc “cô gắng”... 
Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + bốn Thánh đạo + ba Thánh quả hữu học. 
- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo, lộ đắc thiền. 
- Giống: Giống đồng sinh. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
Đồng sinh quyền duyên tổng quát có 13 duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 
* Hợp trợ: 
- Năng có tâm sở Trí, nên có “Nhân duyên ”, “Đồng sinh trưởng duyên”, “Đạo duyên”. 
- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 
- Sở nương vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 
- Năng - sở hỗ trợ nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 
- Năngh có “tầm”, nên có “Danh vát thực duyên ”. 
- Năng có “tâm sở Thọ”, “tâm sở Nhất hành”, nên có “7hiền duyên”. 
- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ưng duyên”. 
- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 
Như vậy có I1 duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 
- Năng - sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bắt tương ưng duyên”. 
Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 2: Kusalo dhamno abyãkafassa dhamữmassa sahaqjafindriyapaccayena paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 
a- Định nghĩa 
Là tám danh quyền thiện trợ giúp cho sắc tâm. 
b- Chi pháp 
- _ Thiện năng duyên: tám danh quyên thiện. 
- Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 
c- Giải thích 
Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + bảy Thánh hữu học. 
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- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý. 

- Giống : Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

Có 10 duyên hợp trợ.. Là lấy 11 duyên hợp trợ ở câu trên trừ “Hỗ tương duyên” và 
“ương ưng duyên”, thêm “Đông sinh bât tương ưng duyên”. 

* Không hợp trợ: 


N .é€€ 


Có ba duyên không hợp trợ là “Quả duyên, Hỗ tương duyên, Tương ưng duyên”. 


Câu 3: Kusdlo dhammo kusalasa ca qbyakdfasa ca dhammassa 
sahaJatindriyapaccayena paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là tám danh quyền thiện trợ giúp cho các danh - sắc đồng sinh theo cách “cai quản”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: tám danh quyên thiện. 

- _ Thiện và vô ký sở duyên: Tất cả pháp thiện + sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Câu này tông hợp hai câu lọc một và hai. 

Như khi “tinh tấn là quyền”, các pháp cùng sinh chung với tinh tấn là “tâm thiện và sắc 
Thân biêu tri”, làm chung công việc “cô găng”, như “cô găng hành thiên”... 

- Khi “trí là quyền”, thì các pháp cùng sinh với tâm sở Trí và sắc Ngữ biểu tri, làm 
chung một việc như “giảng pháp, nói đạo”... 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý ... (có đồng lực thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

-Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có “tâm sở Trí”, nên có “Đồng sinh quyên duyên”, “Đạo duyên”, “Đồng sinh 
trưởng duyên ”. 
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- Năng có “ý quyền”, nên có “Danh vật thực duyên ”. 

- Năng có “tâm sở Thọ”, “tâm sở Nhất hành”, nên có “7hiền duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đông sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 


- Sở có danh lẫn sắc, nên không có “Tương ưng duyên”, “Đồng sinh bất tương ưng 
duyên”, “Hồ tương duyên `. 


Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 4: Akusalo dhammno akusalassa dhamưmassa sahqjãfindriyapaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Đồng sinh quyền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là danh quyền bắt thiện trợ giúp danh pháp đồng sinh, theo cách “cai quản”. 

b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: năm danh quyền bắt thiện là: 12 tâm bất thiện + tâm sở Thọ, 

tâm sở Cần, tâm sở Nhất hành, tâm sở Mạng quyền. 

-_ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp. 

c- Giải 

- Khi “tâm sở Nhất hành là quyền”, khiến các tâm sở đồng sinh đều làm chung chung 
công việc “định tâm sai”, là “định tâm trong sắc, thính ...” 

- Khi tâm sở Cần là quyền, khiến các tâm sở đồng sinh cùng “nỗ lực” trong ác, bắt thiện 
pháp... 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 
- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 
- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 
- Năng - sở trợ giúp lẫn nhau, nên có “Hổ ương duyên”. 


- Năng có chi pháp là râm, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Danh vật thực duyên”. 


- Năng có tâm sở Cân, nên có “Đạo duyên ”. 
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- Năng có tâm sở Thọ, tâm sở Nhất hành, nên có ““Thiển duyên ”. 

- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”. “Đông sinh bất ly 
duyên `”. 

Như vậy có 10 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên ”. 

- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

- Năng - sở đều là danh pháp. nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 


Câu 5. Akusalo dhamưmno abyãkqtassa dham~nassa sahqjaHndriyapaccayena paccayo. 

Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là năm quyền bắt thiện trợ giúp sắc tâm bất thiện theo cách “cai quản”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: năm danh quyền bắt thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

- Một trong năm quyền bắt thiện trợ sắc tâm bắt thiện. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả Hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bắt thiện). 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có chi pháp là Zâmn, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Danh vật thực duyên ”. 

- Năng có tâm sở Cần, nên có “Đạo duyên”. 

- Năng có tâm sở Thọ, tâm sở Nhất hành, nên có ““Thiển duyên ”. 

- Sở là sắc pháp. nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên `”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 
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* Không hợp trợ: 

- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên ”. 

- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Năng là danh - sở sắc, nên không có “Tương ưng duyên”, “Hỗ tương duyên”. 


Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 6: Akusalo dhammo qkusalasa ca qbyakafasa ca dhammassa 
sahaJatindriyapaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là năm danh quyền bất thiện trợ giúp các danh pháp đồng sinh và sắc tâm, theo cách 
“quyên”. 

b- Chi pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: năm danh quyền bắt thiện. 

-_ Bất thiện và vô ký sở duyên: Pháp bắt thiện + sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

Câu này là tổng hợp hai câu bốn và năm. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng có chi pháp là zâm., nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Danh vật thực duyên”. 

- Năng có tâm sở Cần, nên có “Đạo duyên ”. 

- Năng có tâm sở Thọ, tâm sở Nhất hành, nên có “Thiền duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”. “Đồng sinh bất ly 
duyên . 

Như vậy có tám duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên ”. 

- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Tương ng duyên”, “Hỗ tương duyên”. 
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- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bắt tương ưng duyên”. 
Như vậy có năm duyên không hợp trợ. 


Câu 7: Abyakato dhamuno qbyakafassa dhammmassa sahqjaHndriyapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là tám danh quyên vô ký trợ cho các pháp vô ký cùng sinh lên, theo cách “cai quản”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 8 danh quyền vô ký. 

- - Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp + sắc tâm vô ký + sắc nghiệp tục 
sinh. 

c- Giải thích 

Câu này cũng chia thành ba câu phụ là: 

Danh vô ký trợ danh vô ký, danh vô ký trợ sắc, danh vô ký trợ danh - sắc. 

Có các cách như sau: 

a'- Các danh quyền vô ký trợ cho các danh uẫn tương ưng và sắc tâm vô ký. 


b'- Khi Tục sinh, các danh quyền quả trợ các danh uân quả đồng sinh và sắc nghiệp tục 
sinh. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý và lộ mơ hồ. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có chi pháp là Zâmm, nên có “Đồng sinh trưởng duyên”, “Danh vật thực duyên”. 

(Khi danh pháp là tâm quả hiệp thế thì không có “Đồng sinh trưởng duyên”). 

- Năng có tâm sở Cần, nên có “Đạo duyên”. 

- Năng có tâm sở Thọ, tâm sở Nhất hành, nên có ““Thiển duyên ”. 

- Năng là pháp quả, nên có “Quả duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 
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- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên ”. 
- Sở có sắc pháp, nên không có “Tương ưng duyên”, “Hồ tương duyên”. 
- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên ”. 
Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 
Tam đề thiện đối với Đồng sinh quyền duyên có bảy câu lọc. 
- Pháp thiện. 
a. Thiện trợ thiện bằng Đồng sinh quyền duyên. 
b. Thiện trợ vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 
c. Thiện trợ thiện và vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 
- Pháp bắt thiện. 
a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Đồng sinh quyền duyên. 
b. Bắt thiện trợ vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 
c. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 
- Pháp vô ký. 
a. Vô ký trợ vô ký bằng Đồng sinh quyền duyên. 
Dứt Tam đề thiện với Đồng sinh quyền duyên 


B. Tiền sinh quyền duyên 
(Purejatindriya paccayo) 
Tiền sinh quyền duyên thuộc giống “tiền sinh”. Năng duyên là năm sắc quyền sinh 
trước giúp cho năm đôi thức sinh lên sau có chô nương. 
Tiền sinh quyền duyên có năm duyên hợp trợ. 
I. Vật tiền sinh duyên 
2. Vật tiền sinh y duyên 
3. Vật tiền sinh bất tương ưng duyên 
4. Vật tiền sinh hiện hữu duyên 
5. Vật tiền sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 

Là năm sắc thần kinh sinh trước, trợ các danh pháp sinh lên theo cách “cai quản”. 

b- Chi pháp 

- _ Năng duyên: Là năm sắc thần kinh ở giai đoạn trụ. 

- Sở duyên: Năm đôi thức và bảy tâm sở hợp. 

- _ Phi sở duyên: 79 tâm (trừ năm đôi thức) và 52 tâm sở hợp + tất cả sắc pháp. 
Tiền sinh quyền duyên với tam đề thiện 


Có một câu lọc: 
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Câu I: Abyakato dhamnuno qbyakdafassa dhammmassd purejãfindriyapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Tiền sinh quyền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là năm sắc thần kinh ở giai đoạn trụ trợ giúp năm đôi thức và tâm sở hợp sinh lên. 
b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: năm sắc quyền ở giai đoạn trụ 

- Vô ký sở duyên: năm đôi thức và bảy tâm sở hợp. 

c- Giải 

Có các cách như sau: 

- Nhãn quyền (thần kinh Nhãn ở giai đoạn trụ) trợ hai tâm Nhãn thức. 
- Nhĩ quyền (thần kinh nhĩ ở giai đoạn trụ) trợ hai tâm Nhĩ thức. 

- Tỹ quyên (thần kinh Tỷ ở giai đoạn trụ) trợ hai tâm Tỷ thức. 

- Thiệt quyền (thần kinh Thiệt ở giai đoạn trụ) trợ hai tâm Thiệt thức. 
- Thân quyền (thần kinh thân ở giai đoạn trụ) trợ hai tâm Thân thức. 
Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh quả. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uần. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ. 

- Giống: Giống tiền sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 


Tiền sinh quyền duyên có năm duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có đủ năm duyên hợp 
trợ là: “Váti tiễn sinh duyên, Vật. tiễn sinh y duyên, Vật tiễn sinh bất tương ưng duyên, Vật 
tiễn sinh hiện hữu duyên, Vật tiễn sinh bất ly duyên”. 


Dứt Tam đề thiện với Tiền sinh Quyền duyên 


C- Sắc mạng quyền duyên 
(Ripqjiindriya paccay0) 


Sắc mạng quyền duyên thuộc giống “sắc mạng quyền”. Năng duyên là sắc mạng quyền 
gìn giữ các sắc pháp đông sinh được tròn đủ tuôi thọ. 


Sắc mạng quyền duyên có hai duyên hợp trợ. 
1. Quyền hiện hữu duyên 
2. Quyền bất ly duyên. 
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a- Định nghĩa 
. Là sự trợ giúp bằng sắc Mạng quyền vừa điều hành vừa nuôi dưỡng cho các sắc pháp 
đông sinh được tôn tại. 
Ví như “muối ướp thịt cá cho lâu hư hoại ... 
b- Chi pháp 
- Năng duyên: Tất cả sắc Mạng quyền. 
- _ Sở duyên: Các nhóm sắc nghiệp sinh chung với sắc Mạng quyền”55), 
-__ Phi sở duyên: Tâm + tâm sở + sắc tâm + sắc âm dương + sắc vật thực và sắc mạng 
quyền. 
Duyên trùng: 
Sắc Mạng quyên duyên trùng với hai duyên: 
: Quyền hiện hữu duyên (indriyafthi paccayo). 
Là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng sắc Mạng quyên đang còn. 
- Quyền bất ly duyên (mdriyavigafa paccay0). 


Là mãnh lực trợ giúp ủng hộ bằng sắc Mạng quyền không xa lhìa. 


Sắc Mạng quyền duyên với tam đề thiện 
Có một câu lọc. 


Câu I. Abyakato dhamnuno qbyakafassa dhamimassa rHpdqjIHindriyapaccayena 
paccayo. 


Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Sắc mạng quyền duyên. 
a- Định nghĩa 


Là sắc Mạng quyền ở giai đoạn trụ trợ giúp các sắc pháp đồng sinh với nó được tồn tại 
đủ Š1 sátna tiêu. 


b- Chi pháp 

- _ Vô ký năng duyên: Sắc Mạng quyền. 

- _ Vô ký sở duyên: 19 sắc nghiệp sinh chung nhóm với sắc Mạng quyền. 
c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + tám bậc Thánh. 

- Cõi: 27 cõi hữu sắc. 

- Thời: Thời tục sinh, thời bình nhật. 


- Lộ tâm: lộ sắc có sắc Mạng quyên. 


(265)_ Tức là 19 sắc nghiệp = tám sắc bất ly + năm sắc thần kinh + sắc hư không + hai sắc tính + sắc ý vật 
+ sắc tiên + sắc dỊ. 
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- Giống: Giống sắc Mạng quyên. 
Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 


Có hai duyên hợp trợ là: “Quyên hiện hữu duyên”, “Quyên bất ly duyên”. 


Dứt Tam đề thiện với Sắc mạng quyền duyên 
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Thiền duyên (Jhãnapaccayo) 


Thiền duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên là năm chỉ thiền trợ giúp cho sở 
duyên là tâm thiên sinh lên. 


Thiền duyên có 10 duyên hợp trợ. 


ng VU II CA Ự VU SIM 


Đồng sinh duyên 

Hỗ tương duyên 

Đồng sinh y duyên 

Quả duyên 

Đồng sinh quyền duyên 

Đạo duyên 

Tương ưng duyên 

Đồng sinh bất tương ưng duyên 


Đồng sinh hiện hữu duyên 


10. Đồng sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 


“Thiền duyên” mãnh lực trợ giúp và ủng hộ bằng các chỉ thiền. 


b- 


Chỉ pháp 

Năng duyên: năm hay bảy chỉ thiền có trong 79 tâm (trừ ngũ song thức). 

Sở duyên: 79 tâm và 52 tâm sở hợp (trừ chỉ thiền đang làm năng duyên) + sắc nghiệp 
tục sinh + sắc do tâm tạo. 

Phi sở duyên: Năm đôi thức và bảy tâm sở hợp, + sắc nghiệp bình nhật + sắc ngoại 
+ sắc vật thực + sắc âm dương+ sắc nghiệp Vô tưởng. 


Thiền duyên với tam đề thiện 


Có 7 câu lọc: 


Câu I. Kusalo dhamưno kusalassa dhanunassa jhãnqpaccayena paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Thiền duyên. 


a- Định nghĩa 


Là danh thiền thiện trợ các danh uẫn tương ưng. 


b- 


Chỉ pháp 
Thiện năng duyên: 5 chi thiền thiện (Tầm, Tứ, Hy, Thọ (lạc, xả) và Định) trong 
tâm thiện. 


Thiện sở duyên: 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp (trên phương diện nương nhờ). 


c- Giải thích 


Như chi Tầm thiện trợ các danh pháp đồng sinh sinh lên, bằng cách làm “sáng đề 


Lê) 


tiụuc”.‹: 
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Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... (có đồng lực thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Thiền duyên có 10 duyên hợp trợ. 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 
- Năng - sở hỗ trợ lẫn nhau, nên có “Hỗ tương duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có tâm sở Hý, tâm sở Thọ, nên có “Đồng sinh quyển duyên ”. 
- Năng có tâm sở Tầm, tâm sở Định, nên có “Đạo duyên”. 


- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “Tương ng duyên”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 
Như vậy có tám duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên”. 
- Năng - sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bắt tương ưng duyên ”. 
Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 2: Kusalo dhamno abyakatassa dhammassa Jhãnapaccayena paccayo. 
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Thiền duyên. 
a- Định nghĩa 

Là chi thiền thiện trợ giúp sắc tâm thiện. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: 5 chỉ thiền thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... 
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- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có tâm sở Nhất hành, tâm sở Thọ, nên có “Đồng sinh quyển duyên”. 

- Năng có tâm sở Tầm, tâm sở Định, nên có “Đạo duyên”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên có “Đồng sinh bắt trơng ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có bảy duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên không có “Tương ưng duyên”, “Hỗ tương duyên”. 


Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 


Câu 3: Kusalo dhamưmno kusalassa ca abyaãkafassa ca dhamnassa jhãnapaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng Thiền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là năm chỉ thiền thiện trợ cho pháp thiện đồng sinh và sắc tâm thiện. 

b- Chi pháp 

- _ Thiện năng duyên: năm chỉ thiền thiện. 

- _ Thiện và vô ký sở duyên: Tất cả pháp thiện + sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Câu này là tổng hợp hai câu trên. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uẫn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Có sáu duyên hợp trợ là “Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Đồng sinh quyền 
duyên, Đạo duyên, Đóng sinh hiện hữu duyên, Đóng sinh bát ly duyên ”. 

Có bốn duyên không hợp trợ là “Quả duyên, Hỗ tương duyên, Tương ưng duyên, 
Đồng sinh bát tương ưng duyên ”. 
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Câu 4: Akusalo dhamưno aqkusalassa dhanữnassa Jjhãnapaccayena paccay0. 
Pháp bắt thiện trợ pháp bắt thiện bằng Thiền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là năm chỉ thiền bắt thiện trợ các pháp bất thiện cùng sinh lên. 

b- Chỉ pháp 


-_ Bất thiện năng duyên: năm chi thiền bất thiện (Tâm, Tứ, Hỷ, Thọ, Định trong tâm 
bât thiện). 

-_ Bất thiện sở duyên: Pháp bắt thiện. 

c- Giải thích 

Như chi Tầm trong tâm Tham (hay tâm bắt thiện khác) trợ giúp các pháp đồng sinh 
sinh lên... 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực bắt thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Tương tự như câu một, là có tám duyên hợp trợ: “Đồng sinh duyên, Hỗ tương duyên, 
Đông sinh y duyên, Đông sinh quyền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Đông sinh 
hiện hữu duyên, Đóng sinh bát ly duyên”. 


> « 


Có hai duyên không hợp trợ là “Quả duyên”, “Đồng sinh bất tương ưng duyên ”. 
Câu 5: Akusalo dharmmo abyakatassa dhamunassa jhãnqpaccayena paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Thiền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là năm chỉ thiền bất thiện trợ sắc tâm bắt thiện sinh lên theo cách “làm chói sáng”. 
b- Chỉ pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: năm chỉ thiền bắt thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

Là một trong năm chi thiền bắt thiện trợ sắc tâm bắt thiện sinh lên. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 


SIÀD 5 


- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương vào năng để được vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có tâm sở Thọ, tâm sở Nhất hành, nên có “Quyên đồng sinh duyên”. 
- Năng có tâm sở Tầm, tâm sở Nhất hành, nên có “Đạo duyên ”. 


- Năng là danh, sở là sắc, nên có “Đóng sinh bát tương ưng duyên ”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 
Như vậy có bảy duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng là danh, sở là sắc nên không có “Hỗ tương duyên” và “Tương ưng duyên ”. 
- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên ”. 
Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 


Câu 6. Akusalo dhamưmo akusalassa ca abyakafassa ca dhamữnassa jhãnapaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện và pháp vô ký bằng Thiền duyên. 
a- Định nghĩa 


Là năm chỉ thiền bất thiện, trợ giúp các danh pháp đồng sinh cùng sắc tâm bắt thiện 
sinh lên, theo cách làm “chói sáng”. 


b- Chi pháp 
-_ Bất thiện năng duyên: năm chỉ thiền bắt thiện. 
-_ Bất thiện vàVô ký sở duyên: Pháp bất thiện và sắc tâm bắt thiện. 
c- Giải thích 
- Chi thiền bất thiện trợ giúp các uẩn tương ưng và sắc tâm bắt thiện. 
Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + ba bậc Thánh quả Hữu học. 
- Cõi: 26 cõi Ngũ uân. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (với đồng lực bắt thiện). 
- Giống: Giống đồng sinh. 
Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 
Câu này là tổng hợp hai câu bốn và năm. 
* Họp trợ: 
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- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên ”. 
- Sở nương vào năng đê vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 
- Năng có pháp quyên là tâm sở Thọ, tâm sở Nhât hành, nên có “Quyên duyên ”. 


- Năng có chi đạo là tâm sở Tâm, tâm sở Nhât hành, nên có “Đạo duyên ”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên `. 

Như vậy có sáu duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là danh, sở là danh sắc, nên không có “Hổ tương duyên”. 

- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Tương ưng duyên”. 


Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 7: Abyakato dhamữmo abyakafassa dhammnassa Jjhãnapaccayena paccayo. 

Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Thiền duyên. 

a- Định nghĩa 

Là các chi thiền vô ký trợ giúp các pháp đồng sinh vô ký sinh lên, theo cách “làm 
chói sáng”. 

b- Chỉ pháp 


- Năng duyên: năm chi thiền: Tầm, Tứ, Hỷ, Thọ (lạc, xả) và Nhất hành trong 26 
tâm quả (trừ năm đôi thức) và 20 tâm Duy tác. 

- _ Sở duyên: 26 tâm quả (trừ năm đôi thức) + 20 tâm Duy tác và 38 tâm sở hợp + sắc 
tâm vô ký. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

- Chi thiền vô ký trợ giúp các danh pháp vô ký đồng sinh và sắc tâm vô ký. 

- Khi Tục sinh, chỉ thiền quả trợ giúp cho tâm Tục sinh và sắc nghiệp Tục sinh. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật, thời Tục sinh. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý và lộ mơ hồ. 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 


Lễ 


- Năng - sở đông sinh, nên có “Đồng sinh duyên ”. 
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- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng là pháp vô ký, nên có “Quả duyên ”. 

- Năng có pháp quyền là tâm sở Thọ, tâm sở Nhất hành, nên có “Quyền đồng sinh 
duyên `. 

- Năng có tâm sở Tầm, tâm sở Nhất hành là chỉ đạo, nên có “Đạo duyên”. 

- Năng sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly duyên”. 

Những duyên này hợp trợ nhất định, ngoài ra còn có những duyên hợp trợ bất định là: 

* Khi danh trợ cho danh thì có thêm “Tương ưng duyên”, “Hồ tương duyên”. 


* Khi danh trợ cho sắc thì không có hai duyên trên, nhưng có thêm “Đồng sinh bắt 
tương ưng duyên ”. 


* Khi danh trợ cho danh - sắc thì không có cả ba duyên trên. 
Tam đề thiện với Thiền duyên có bảy câu lọc. 
- Pháp thiện. 
a. Thiện trợ thiện bằng Thiền duyên. 
b. Thiện trợ vô ký bằng Thiền duyên. 
c. Thiện trợ thiện và vô ký bằng Thiền duyên. 
- Pháp bắt thiện. 
a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Thiền duyên. 
b. Bắt thiện trợ vô ký bằng Thiền duyên. 
c. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng Thiền duyên. 
- Pháp vô ký. 
a. Vô ký trợ vô ký bằng Thiền duyên. 
Dứt Tam đề thiện với Thiền duyên 


Đạo duyên (Maggapaccayo) 
Đạo duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên là chi Đạo. 
Đạo duyên có 12 duyên hợp trợ. 
Nhân duyên 
Trưởng đồng sinh duyên 
Đồng sinh duyên 
Hỗ tương duyên 
Đồng sinh y duyên 
Quả duyên 
Đồng sinh quyền duyên 
Thiền duyên 


Vi có ỂGH on cất A7 uưn dư 


Tương ưng duyên 


=. 


Đồng sinh bất tương ưng duyên 
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11. Đồng sinh hiện hữu duyên 

12. Đồng sinh bắt ly duyên. 

a- Định nghĩa 

Đạo đuyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách thông suốt như con đường. 

b- Chỉ pháp 

- - Năng duyên: Tâm sở Giới phần?°9, niệm, tắn, định, trí, tầm, tà kiến đồng sinh trong 
những tâm hữu nhân. 

- _ Sở duyên: 76 Tâm hữu nhân và 52 tâm sở hợp + sắc tâm hữu nhân + sắc nghiệp Tục 
sinh với tâm hữu nhân. 

-_ Phi sở duyên: I8 tâm vô nhân và 12 tâm sở hợp“ế?, sắc ngoại, sắc âm dương, sắc 


vật thực, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tục 
sinh với tâm vô nhân. 


Đạo duyên với tam đề thiện 
Có 7 câu lọc: 
Câu I1: Kusalo dhamưmo kusalassa dhamu1mdssa Inagøapdaccayena pdaccqyo. 
a- Định nghĩa 


Là các chi đạo thiện trợ giúp và ủng hộ các pháp thiện cùng sinh lên được vững mạnh 
theo cách “dân lôi”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: tám chi đạo thiện: Trí, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 

mạng, Cân, Niệm và Định trong tâm thiện. 

-_ Thiện sở duyên: 2] tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

Trong tâm thiện hiệp thế thông thường không đủ tám chỉ đạo này, trường hợp tâm thiện 
hiệp thê có trí có đủ tám chi đạo khi chún ø là những sátna Chuân bị, Cận hành, Thuận thứ, 
Chuyên tánh và Tiên bậc trong lộ đặc đạo. 


Còn trong tâm Siêu thế có đủ tám chi đạo này. 

Trong tâm thiện, chi đạo trợ giúp cho các danh pháp đồng sinh, như: 

- Chánh kiến (tâm sở Trí) trợ giúp cho tâm thiện hiệp thế và 37 tâm sở hợp. 
Trong tầm Đạo thì trợ giúp cho tâm Đạo và 35 tâm sở hợp. 

Tương tự như thế với các chi đạo còn lại. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 


25). Là ba tâm sở: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. 
26?_ 13 tâm sở Tợ tha — tâm sở dục = 12 tâm sở. 
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- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý, lộ đắc đạo... 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Đạo duyên tổng quát có 12 duyên hợp trợ, trong câu lọc này có: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên có pháp nhân (tâm sở Trí), nên có “Nhân duyên ”. 

- Năng duyên có pháp quyền, nên có “Đồng sinh quyên duyên”. 

- Năng - sở cùng sinh lên và sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh duyên”, “Đông 
sinh y duyên ”. 

- Năng duyên có pháp trưởng (tâm sở Trí, tâm sở Cần), nên có “Đồng sinh trưởng 
duyên ”. 

- Năng - sở hỗ trợ nhau, nên có “Hỗ ương duyên”. 

- Năng có chỉ thiền (tâm sở Tầm, tâm sở Nhất hành), nên có “Thiển duyên”. 

- Năng - sở hòa hợp nhau, nên có “7Tơng ưng duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có I0 duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 


- Năng - sở đều là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. Như 
vậy có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 2. Kusalo dhamưno abyäãkqtassa dhamn1ndsSq Inaøg9apdaccayenda paccay0. 
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Đạo duyên. 

a- Định nghĩa 

Là các chi đạo thiện trợ giúp cho sắc tâm theo cách “dẫn lối”. 

b- Chi pháp 

- _ Phiện năng duyên: Tám chi đạo trong tâm thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Chi đạo thiện trợ sắc tâm thiện, như: 

- Chi Cần trợ giúp sắc Thân biểu tri tinh tấn hành thiền, đi khát thực... 
- Chi Trí trợ giúp sắc Ngữ biểu tri để thuyết giảng Phật pháp ... 

Câu lọc này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi Ngũ uân. 


- 329- 


- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... (có đồng lực thiện). 
- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 


Vì sở duyên là sắc pháp, nên không có “HỖ tương duyên” và Tương ưng duyên ”. 
Nhưng có thêm “Đồng sinh bất trơng ưng duyên ”1253), 


Như vậy có chín duyên hợp trợ và ba duyên không hợp trợ. 


Câu 3: Kusalo dhammmo kusalassa ca abyãkafassa ca dhqmnunassq maøøapaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện và pháp vô ký bằng Đạo duyên. 

a- Định nghĩa 

Là chỉ đạo thiện trợ giúp các danh pháp thiện và sắc tâm sinh lên theo cách “dẫn lối”. 
b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: Tám chi đạo thiện. 


- _ Thiện và vô ký sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở (trừ pháp đang làm năng duyên) 
+ sắc tâm thiện. 


c- Giải thích 

Câu này là tổng hợp hai câu một và hai ở trên. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi Ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý... (có đồng lực thiện). 

- Giỗng: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng duyên có pháp nhân (tâm sở Trí), nên có “Nhân duyên ”. 

- Năng duyên có pháp quyền, nên có “Đồng sinh quyên duyên”. 

- Năng - sở cùng sinh lên và sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh duyên”, “Đồng 
sinh y duyên ”. 

- Năng duyên có pháp trưởng (tâm sở Trí, tâm sở Cần), nên có “Đồng sinh trưởng 
duyên ”. 


- Năng có chi thiên (tâm sở Tâm, tâm sở Nhật hành), nên có “7#ên duyên ”. 


(268). 1 Ấy 10 duyên hợp trợ ở câu một trừ hai duyên, cộng thêm một duyên. 
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- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có tám duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

- Sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ ương duyên”, “Tương ưng duyên”. 

- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên ”. 

Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 4. Akusalo dhamuno akusalassa dhamu1ndssqa Inaøgø9apaccayena paccay0. 

Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Đạo duyên. 

a- Định nghĩa 

Là chi đạo bất thiện trợ các danh pháp bắt thiện sinh lên theo cách “dẫn lối”. 

b- Chi pháp 

- _ Bất thiện năng duyên: Là bốn chi đạo: Tầm, Cần, Định và Tà kiến trong tâm bắt 
thiện. 

- _ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 26 tâm sở hợp (trừ chi đạo đang làm năng 
duyên). 

c- Giải thích 

Sở duyên là tính tổng quát, nếu tính theo loại tâm bắt thiện thì: 

- Trong tâm Tham hợp tà kiến có bốn chi đạo là: Tầm, Cần, Định và Tà kiến. 

- Các tâm bắt thiện còn lại chỉ có ba chi đạo: Tầm, Cần và Định. 

Chi đạo bắt thiện trợ giúp các danh pháp đồng sinh sinh lên bằng cách “thông suốt”. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Năng có tâm sở Cần, nên có “Đông sinh trưởng duyên”, “Đông sinh quyền duyên”. 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”, “Đông sinh y duyên”. 

- Năng - sở hỗ trợ nhau, nên có “Hỗ ương duyên”. 


- Năng có tâm sở Nhât hành, nên có “Thiên duyên ”. 


- Năng - sở hoà hợp nhau, nên có “7ơng ưng duyên”. 
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- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có chín duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên ”. 

- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Sở là danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

Như vậy có ba duyên không hợp trợ. 

Câu 5: Akusalo dhamưmo abyakafassa dhqIinnassqa maø9apdaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện trợ pháp vô ký bằng Đạo duyên. 

a- Định nghĩa 

Là chi đạo bất thiện trợ giúp sắc tâm bất thiện theo cách “dẫn lối”. 

b- Chỉ pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: bốn chỉ đạo bất thiện. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

Chỉ đạo thiện trợ sắc tâm bắt thiện như: 

s9 kiến trong tâm Tham hợp tà, trợ giúp sắc Ngữ biểu tri, “nói lên những tà 
thuyêt”... 

Hay “ Tà kiến” trợ cho sắc Thân biểu tri, thực hành khô hạnh theo khuybnh hướng tà 

kiên, hoặc sát sinh đê tê thân lửa ... 

Các chi đạo còn lại cũng được hiểu theo cách thức tương tự. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba bậc Thánh quả hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uần. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 

Năng có tâm sở Cần, nên có “Đông sinh trưởng duyên”, “Đông sinh quyên duyên ”. 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”, “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng có tâm sở Nhất hành, nên có “Thiền duyên ”. 

- Năng là danh, sở là sắc, nên có “Đồng sinh bất tương ưng duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên . 


Như vậy có tám duyên hợp trợ. 
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* Không hợp trợ: 

- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên ”. 

- Năng là pháp bắt thiện, nên không có “Quả duyên”. 

- Sở là sắc pháp, nên không có “Tương ng duyên”, “Hồ tương duyên”. 


Như vậy có bốn duyên không hợp trợ. 


Câu 6: Akusalo dhammo qkusalasa ca dqbyakafasa ca dhammassa 
I1ag0đpdđCCay€na paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện và pháp vô ký bằng Đạo duyên. 
a- Định nghĩa 
- Là chi đạo bất thiện trợ giúp danh pháp dồng sinh và sắc tâm sinh lên theo cách “dẫn 
lôi”. 
b- Chi pháp 
-_ Bất thiện năng duyên: bốn chi đạo bắt thiện. 
- Bất thiện và vô ký SỞ duyên: 12 tâm bất thiện và 26 tâm sở hợp (trừ chi đạo đang 
làm năng duyên) + sắc tâm bât thiện. 
c- Giải 
Câu này là tổng hợp hai câu bốn và năm. 
Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + ba Thánh quả hữu học. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 
- Thời: Thời bình nhật. 
- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 
- Giống: Giống đồng sinh. 
Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
* Hợp trợ: 
Năng có tâm sở Cần, nên có “Đông sinh trưởng duyên”, “Đông sinh quyền duyên”. 
- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”, “Đồng sinh y duyên ”. 
- Năng có tâm sở Nhất hành, nên có “Thiển duyên ”. 
- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đồng sinh bất ly 
duyên ”. 
Như vậy có bảy duyên hợp trợ. 
* Không hợp trợ: 
- Năng không có pháp nhân, nên không có “Nhân duyên ”. 
- Năng là pháp bất thiện, nên không có “Quả duyên ”. 
- Sở có danh pháp, nên không có “Đồng sinh bất tương ưng duyên ”. 


- Sở có sắc pháp, nên không có “Hỗ rơng duyên”, “Tương ưng duyên ”. 
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Như vậy có năm duyên không hợp trợ. 


Câu 7: Abyakato dhamữmo abyakafassa dhqimnassqa taø8apaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Đạo duyên. 

a- Định nghĩa 

Là các chi đạo vô ký trợ cho danh pháp đồng sinh và sắc tâm theo cách “dẫn lối”. 
b- Chỉ pháp 

- - Vô ký năng duyên: Tám chi đạo trong tâm quả và tâm Duy tác hữu nhân. 

- _ Vô ký sở duyên: 2l tâm quả hữu nhân + 17 tâm Duy tác hữu nhân và 37 tâm sở 


hợp (trừ chi đạo đang làm năng duyên) + sắc tâm vô ký hữu nhân + sắc nghiệp 
Tục sinh hữu nhân. 


c- Giải 
Câu lọc này được phân tích theo: Danh trợ danh, danh trợ sắc và danh trợ danh - sắc. 

Tông quát thì: 

- Trong thời bình nhật, một trong tám chi đạo vô ký trợ cho các danh pháp đồng sinh 
và sắc tâm vô ký hữu nhân. 

- Trong thời Tục sinh, một chi đạo trong tâm quả Tục sinh hữu nhân trợ cho các danh 
pháp đông sinh và sắc nghiệp tục sinh hữu nhân. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật, thời Tục sinh. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý và lộ mơ hồ. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

* Hợp trợ: 


- Năng duyên có pháp nhân (tâm sở Trí), nên có “Nhân duyên ”. 


Z 


ăng duyên có pháp quyên, nên có “Đồng sinh quyền duyên”. 


- Năng - sở cùng sinh lên và sở nương tựa vào năng, nên có “Đóng sinh duyên ”, 
“Đồng sinh y duyên”. 
- Năng duyên có pháp trưởng (tâm sở Trí, tâm sở Cân), nên có “Đóng sinh trưởng 


duyên ”. 


- Năng có chi thiên (tâm sở Tâm, tâm sở Nhât hành), nên có “7ên duyên ”. 


- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bắt ly 
duyên `. 

Những duyên này hợp trợ trong mọi trường hợp. 

- Trong trường hợp là tâm quả hữu nhân, thì có thêm “Quả duyên” 

* Khi “danh trợ danh”. Có thêm “Hổ tương duyên”, “Tương ưng duyên”. 


S112 


* Khi “danh trợ sắc”, không có 2 duyên trên, nhưng có thêm “Đồng sinh bất tương 
ưng duyên `. 


* Khi “danh trợ danh sắc”, không có cả duyên trên- Năng - sở hỗ trợ nhau, nên có 
“Hồ tương duyên ”. 

Tam đề thiện với Đạo duyên có bảy câu lọc. 

- Pháp thiện. 

a. Thiện trợ thiện bằng Đạo duyên. 

b. Thiện trợ vô ký bằng Đạo duyên. 

c. Thiện trợ thiện và vô ký bằng Đạo duyên. 

- Pháp bắt thiện. 

a. Bất thiện trợ bất thiện bằng Đạo duyên. 

b. Bắt thiện trợ vô ký bằng Đạo duyên. 

c. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng Đạo duyên. 

- Pháp vô ký. 

a. Vô ký trợ vô ký bằng Đạo duyên. 

Dứt Tam đề thiện với Đạo duyên 
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Tương ưng duyên (Snpayuffa paccay0) 
Tương ưng duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên và sở duyên hòa hợp nhau. 
Tương ưng duyên có sáu duyên hợp trợ. 
. Đồng sinh duyên 
. Hỗ tương duyên 
. Đồng sinh y duyên 
. Quả duyên 


. Đồng sinh hiện hữu duyên 


® CC: +> QC) t 


. Đồng sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 


Tương ng duyên” là mãnh lực trợ giúp theo cách “hoà hợp”. Nghĩa là năng duyên 
cùng sở duyên hòa hợp với nhau. Ví như sữa hoà với nước. 


Theo định nghĩa trên, năng và sở đều là danh pháp. 

b- Chỉ pháp 

- _ Năng duyên: Tắt cả tâm và tâm sở đồng sinh với nhau. 
- _ Sở duyên: Tắt cả tâm và tâm sở đồng sinh với nhau. 

- _ Phi sở duyên: Sắc pháp + Nípbàn + Chế định. 


Tương ưng duyên với tam đề thiện 
Có 3 câu: 
Câu I: Kusalo dharmumno kusalassa dham~nassqa sammpayuffapaccayena paccqyo. 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Tương ưng duyên. 
a- Định nghĩa 
Là các danh uân thiện trợ giúp lẫn nhau, theo cách “hòa hợp”. 
b- Chỉ pháp 
- _ Thiện năng duyên: 2l tâm thiện và 38 tâm sở hợp trên phương diện g1úp. 
- _ Thiện sở duyên: 21 tâm thiện và 38 tâm sở hợp trên phương diện nương nhờ. 
c- Giải thích 
Có các cách như sau: 
- Một uân thiện trợ giúp ba danh uân thiện theo cách “hòa hợp”. 
- Hai uân thiện trợ giúp hai danh uân thiện theo cách “hòa hợp”. 
- Ba uẫn thiện trợ giúp một danh uấn thiện theo cách “hòzø hợp”. 
- Một uân thiện trợ giúp ba danh uân thiện theo cách “hòø hợp”. 
Câu này đối với: 


- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 
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- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực thiện), lộ kiên cô (appanävthi). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Tương ưng duyên có duyên hợp trợ. Trong câu lọc này có: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Năng - sở hỗ trợ lẫn nhau, nên có “HỐ ương duyên”. 

- Sở nương vào năng để vững mạnh, nên có “Đồng sinh y duyên”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có năm duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

Như vậy có một duyên không hợp trợ. 


Câu 2: Akusalo dhamưmno akusalassa dhamndassq saI1Dayuffapaccayena paccayo. 
Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Tương ưng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là danh bắt thiện trợ giúp danh bắt thiện sinh lên theo cách “hòa hợp”. 

b- Chi pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp trên phương diện giúp. 
-_ Bất thiện sở duyên: 12 tâm bắt thiện và 27 tâm sở hợp trên phương diện nhờ. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

- Một uẫn bắt thiện trợ giúp ba uẫn bắt thiện theo cách “hòa hợp”. 

- Hai uẫn bắt thiện trợ giúp hai uân bất thiện theo cách “hòa hợp”. 

- Ba uẫn bất thiện trợ giúp một uấn bất thiện theo cách “hòa hợp ”. 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 
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Như câu l1. 


Câu 3: Abyakato dhamumno abyakqfassa dhamữmassa satpayuffapaccayena paccayo. 
Pháp vô ký trợ pháp vô ký băng Tương ưng duyên. 

a- Định nghĩa 

Là danh vô ký trợ giúp danh vô ký theo cách “hòa hợp”. 

b- Chỉ pháp 

- - Vô ký năng duyên: 56 tâm vô ký và 36 tâm sở hợp. 

- _ Vô ký sở duyên: 56 tâm vô ký và 38 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

Có các cách như sau: 

- Vào thời bình nhật, một hay hai hay ba danh uân vô ký trợ các danh uân đồng sinh. 
- Vào thời Tục sinh, một hay hai hay ba danh uân quả trợ các danh uân đồng sinh. 
Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bốn bậc Thánh quả. 

- Cõi: 30 cõi hữu tâm. 

- Thời: Thời bình nhật, thời Tục sinh. 

- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Năm duyên hợp trợ ở trên và thêm “Quả duyên ”. 

Phụ chú: 

Có sự thắc mắc như sau: 


Hỏi: Hai duyên là Thiền duyên và Đạo duyên vì sao có duyên phối hợp nhiều hơn 
Tương ưng duyên? Tương ưng duyên có phối hợp với Thiền duyên và Đạo duyên, vì sao 
duyên phối hợp với Tương ưng duyên chỉ có sáu duyên? Điều này có mâu thuẫn chăng? 


Đáp: Không mâu thuẫn. Trong Tương ưng duyên, Đức Thế Tôn không chú trọng đến 
tâm sở riêng biệt. Ngài chỉ chú trọng đên cảnh “hòa hợp” giữa năng duyên và sở duyên. 
Còn trong Thiền duyên và Đạo duyên, Đức Thế Tôn chú trọng đến tâm sở riêng biệt. 


Mặt khác, trong Thiền duyên và Đạo duyên còn có sắc tâm, sắc nghiệp tục sinh, điều 
này thì Tương ưng duyên không có, nên Tương ưng duyên chỉ có sáu duyên hợp trợ. 


Hới: Vì sao Nhân duyên không được gom vào Tương ưng duyên? 


Đáp: Vì Nhân duyên có sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện. Nên Nhân duyên không hợp 
trợ. 


Hỏi: Vị Phạm thiên Vô sắc chỉ có danh uân vì sao không tính Nhân duyên vào Tương 
ưng duyên? 


Đáp: Không được. Trong Nhân duyên, Đức Thế Tôn nhắm vào sáu nhân, tức là hành 
uân là năng duyên; còn Tương ưng duyên, Đức Thê Tôn nhăm vào bôn danh uân. 
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Do đó, trong Tương ưng duyên Đức Phật thuyết “Eko khandho tinnannam 
khandhanzm: một uân trợ cho ba uân”. Rôi Đức Thê Tô thuyệt ngược lại “7ayo khandha 
ekassa khandhassa: ba uân trợ cho một uân”. 


Còn trong Nhân duyên, Đức Thế Tôn không thuyết như vậy. 
Tam đề thiện đối với Tương ưng duyên có ba câu lọc. 
a. Thiện trợ thiện bằng Tương ưng duyên. 
b. Bắt thiện trợ cấp bất thiện bằng Tương ưng duyên. 
c. Vô ký trợ vô ký bằng Tương ưng duyên. 
Dứt Tam đề thiện với Tương ưng duyên 
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Bắt tương ưng duyên (Vippayuffa paccayo) 
a- Định nghĩa 
Bất trơng ưng duyên là mãnh lực trợ giúp theo cách “không hòa hợp”. 
Theo định nghĩa trên, khi năng là danh thì sở là sắc. Khi năng là sắc thì sở là danh. 
b- Phân tích 
Bắt tương ưng duyên được phân tích thành ba duyên: 
- Đồng sinh bắt tương ưng duyên: Là năng - sở cùng sinh lên, nhưng không “hòa hợp”. 


- Tiên sinh bát tương ưng duyên: Là năng sinh trước, sở sinh sau, năng - sở “không hòa 
Lê) 


hợp”. 
Tiên sinh bắt tương ng duyên trùng với Tiên sinh duyên. 
Tiên sinh bất tương ng duyên được phân tích thành hai duyên: 
Vật tiền sinh bắt trơng ng duyên trùng với Váí tiễn sinh duyên. 
Vật - cảnh tiền sinh bắt tương ưng duyên trùng với Vá/ cảnh tiễn sinh duyên. 
- Hậu sinh bất tương ưng duyên: Là năng sinh sau trợ cho sở sinh trước. 


Hậu sinh bắt trơng ưng duyên trùng với hậu sinh duyên. 


Đồng sinh bắt tương ưng duyên 


Đồng sinh bất tương duyên thuộc giống “đồng sinh”. Năng duyên và sở duyên không 
hòa hợp. 


Đồng sinh bất tương ưng duyên có sáu duyên hợp trợ. 
Đồng sinh duyên 

Hỗ tương duyên 

Đồng sinh y duyên 

Quả duyên 

Đồng sinh hiện hữu duyên 


œ GP 6ð Bị 


Đồng sinh bất ly duyên. 


a- Định nghĩa 


Đồng sinh bắt trơng ưng duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách “cùng sinh lên” nhưng 
“không hòa hợp”. 


b- Chỉ pháp 
- _ Năng duyên: 75 tâm (trừ năm đôi thức + bốn tâm quả Vô sắc). 
- - Sở duyên: Sắc tâm tạo, sắc nghiệp tục sinh. 


-_ Phi sở duyên: 89 tâm và tâm sở họp, sắc ngoại, sắc vật thực tạo, sắc âm dương tạo, 
sắc nghiệp vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật. 


Đồng sinh duyên với tam đề thiện 
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Có ba câu lọc: 


Câu I: Kusalo dhammmo kusalassa dhanữmassa sahqjafavippayutfapaccayena 
paccayo. 


Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
a- Định nghĩa 


Là danh pháp thiện trợ giúp sắc tâm thiện sinh lên theo cách “cùng sinh lên nhưng 
không hòa hợp”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Thiện năng duyên: 2Ï tâm thiện và 38 tâm sở hợp. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm thiện. 

c- Giải thích 

Sắc tâm thiện đồng sinh với danh uân thiện chính là “sáu sắc tâm tạo” (hai sắc Biểu tri 
+ ba sắc đặc biệt + sắc thinh). 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + bảy bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uân. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực thiện). 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

Đông sinh bất tương ng duyên có sáu duyên hợp trợ. 

Trong câu này có: 

* Hợp trợ: 

- Năng - sở cùng sinh lên, nên có “Đồng sinh duyên”. 

- Sở nương tựa vào năng, nên có “Đồng sinh y duyên ”. 

- Năng - sở cùng có mặt, nên có “Đồng sinh Hiện hữu duyên”, “Đông sinh bất ly 
duyên ”. 

Như vậy có bốn duyên hợp trợ. 

* Không hợp trợ: 

- Năng là pháp thiện, nên không có “Quả duyên ”. 

- Sở là sắc, lại ở thời bình nhật, nên không có “Hổ tương duyên”. 


Như vậy có hai duyên không hợp trợ. 


Câu 2: Akusalo dhammmo qkusalassa dhammassa sahqjafaViDppayutfftapaccayena 
paccayo. 


Pháp bắt thiện trợ pháp bất thiện bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
a- Định nghĩa 


Là danh uân bắt thiện trợ giúp sắc tâm bắt thiện theo cách “cùng sinh lên nhưng không 
hòa hợp”. 
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b- Chỉ pháp 

-_ Bất thiện năng duyên: 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp. 
- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm bắt thiện. 

c- Giải thích 

Câu này đối với: 

- Người: bốn phàm + ba bậc Thánh hữu học. 

- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 

- Thời: Thời bình nhật. 

- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý (có đồng lực bất thiện). 
- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không hợp trợ: 

Như câu l. 


Câu 3: Abyakato dhamưmo abyakdafassa dhanữmassa sahqjãfavippayuttapaccayena 
paccayo. 


Pháp Vô ký trợ pháp vô ký bằng Đồng sinh bất tương ưng duyên. 
a- Định nghĩa 


Là các danh uân vô ký trợ giúp sắc tâm vô ký theo cách “cùng sinh lên nhưng không 
hòa hợp”. 

b- Chỉ pháp 

- _ Vô ký năng duyên: 42 tâm vô ký”) (trừ tâm Tử của vị Thánh Alahán) và 38 tâm 
sở hợp + sắc Y vật Tục sinh. 

- _ Vô ký sở duyên: Sắc tâm vô ký bình nhật + sắc nghiệp Tục sinh + 15 tâm quả Tục 
sinh cõi ngũ uân và 35 tâm sở hợp. 

c- Giải thích 

- Các danh uân vô ký trợ cho sắc tâm vô ký. 

- Khi Tục sinh, những uấn quả Tục sinh trợ cho sắc nghiệp Tục sinh. 


- Khi Tục sinh, sắc Ý vật Tục sinh trợ giúp tâm Tục sinh theo cách “đồng sinh bất tương 


ưng. 
Câu này đối với: 
- Người: bốn phàm + bốn bậc Thánh quả. 
- Cõi: 26 cõi ngũ uấn. 
- Thời: Thời Tục sinh, thời bình nhật, thời tử. 


- Lộ tâm: Lộ ngũ, lộ ý và lộ mơ hồ. 


(26 56 tâm vô ký — (năm đôi thức + bốn tâm quả Vô sắc) = 42 tâm vô ký. 
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- Giống: Giống đồng sinh. 

Duyên hợp trợ và không họp trợ: 

* Hợp trợ: 

- Trong thời bình nhật: “Đồng sinh duyên, Đồng sinh y duyên, Quả duyên, Đồng sinh 
hiện hữu duyên, Đông sinh bât ly duyên”. 

- Trong thời Tục sinh: Có thêm Hỗ tương duyên. 

Bắn duyên: Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên. Ly duyên và Bát ly duyên mỗi duyên được 
phân tích thành nhiêu duyên phụ. Những duyên phụ có chi pháp trùng với những duyên đã 
giải (xin xem phân khái lược vê duyên hệ), nên xin thông qua các câu lọc đôi với tam đề 
thiện. 

Dứt phân duyên hệ với tam đề thiện. 
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